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NHA ХОАТ ВАМ VAN HOA THONG TIN 


Kính dâng: 


~ Hương hôn nội tổ, người hiểu rõ 00 tham gia phong 
trào Duy tân năm 1908 


~ Hương hôn song thân 


~ Làng Trường Xuân, nơi nhau rún nghèo khó 


МОТ (РТ) 





LỜI THƯA TRƯỚC 


Quyển sách này ra mắt độc giả nhân kỉ niệm một trăm пат 
ngày phong trào Duy tân bị người Pháp ở Đông Duong và chính 
phủ Nam triều dập tắt (1908-2008). 


Phong trào Duy tân là môt phong trào cách mạng tân ойп 
hóa được các nhà yêu пибс Việt Nam cận đại khởi xướng từ các 
năm 1903-1908 - và có thể có trước na (1900)-. Đây là môt 
cuộc vån động cách trạng dân chủ đầu tiên trong lịch trình cách 
mạng Việt Nam. Phong trào được dẫn đạo bởi các nhà trí thức 
xuất thân từ khoa bảng nhưng họ lại biết quí chuộng cái học 
thực nghiệm Tây phương. Họ là nhng người có hoài bão lớn 
тибп xóa bỏ ách thống trị phong kiến vå chế độ thực dân của 
người Pháp bằng cách hô hào “chấn dân khí hậu dân sinh” đối 
tới приді Việt. 

Đường lối của phong trào này là hợp pháp, công khai. Khẩu 


hiệu họ đưa ra là “Y Pháp câu tiến bộ”, “Duy tân tự cường”, “tỉnh 


ха sng kiêm”, “khai trí trị sanh”, “tự trị”... mong cho dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng dé có thể sánh vai cùng các móc tiến 
bộ khác. Nhưng cuộc vân động cách mang của họ đã thất bại trước 
sự tráo trở uà sức manh của kë сіт quyền. Từ đó phân lớn chiến sĩ 
bị tù dày, chém giết, nhung chí quật cường ấy vån nung nãu nơi cối 
lòng họ sau khi ra khói nhà tù thuc dân để thực hành keo khác. 


Phong trào Duy tán 


Với chuyên luận này chúng tôi mong tim hiểu rõ nói hàm тйл 
đề một cách khách quan од khoa học. Chủ đề của đề tài sẽ nằm trên 
đường ranh giữa các sự kiện lịch sử (faits historiques) од các sự 
kiên văn học (faits littéraires). Thế cho nên, trong sách tác giả phải 
dẫn một số thơ uăn của các người trong cuộc sáng tác nhằm phuc vu 
chủ trương, đường lối cùng cứu cánh của phong trào mà họ đã vach 
ra. Vậy, nếu có độc giả nào trách, chứng tôi хіп nhận. 

Đồ tài này, chúng tôi ôm ấp từ nhưững năm 60 của thế ki XX, 
nhung lúc đó uốn hiểu biết của tác giả có hạn và одо thời điểm бу, 
chúng tôi còn có tiệc nọ 0iệc kia (công tác xã hội)... Do đó, các 
năm 1968, 1969 chúng tôi tự nguyên cưng cấp một số tài liêu vè 
phong trào này cho tác giả Phong trào Duy tân một đề tài mà 
chúng tôi hoài vong từ lâu. Có lẽ uậy, tác giả Nguyễn Văn Xuân 
(1921 -...) đã không quên chúng tôi, ông Nguyễn vié: “Nhân dịp 
quyển sách này ra đời, tôi xin пдд lời cám от (...) ông Nguyễn Q. 
Thắng, một bạn thanh niên gởi cho nhiều tài liệu đã dày công ghi 
chép tại Tam Kì” (Bài Tựa, trợ XI). 

Cách làm vå suy nghĩ của chúng tôi từ nhưững năm 60-70 vè 
phong trào Duy tân cho đến пау (2006) vån nhw môt; nghĩa là 
trước sau tác giả vån nghĩ rằng phong trào này là một cuộc vån 
động tân uăn hóa, dân quyền và dân chủ йди tiên của lịch sử cách 
mạng Việt Nam. Phan Châu Trinh, Trần Quí Cáp, Huỳnh Thúc 
Kháng vå các đông chí là nhưững chí sĩ cách mang tiền phong Việt 
Nam chứ không phải họ là kë cải lương này no. Phong trào Duy 
tân là một tổ chúc nhất quán (tuy lồng lèo) từ Bắc chí Nam — mỗi 
mièn vån có nét đặc thù — chứ không có Phong trào Đông Kinh 
nghia thuc, Trường Duc Thanh, Công ti Liên Thành, Triêu Dương 
thư điểm, Triêu Dương thương điếm, Hội Minh tân... riêng biệt 
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nào cả. Đó là cách nhìn của chúng tôi 00 cũng là sự thật của 
phong trào yêu nwóc пау. 

Đề tài đại thể có một sự nhất quán оё chủ đề; tuy nhiên 
gần đây chúng tôi có một số bài uiết phuc ти cho các hội thảo 
khoa học, nên đó đây có môt số tư liệu vå vài ý kiến được nhắc 
đi nhắc lại cho nên khó tránh khỏi sự tràng lặp (các chương 
cuối). Thế cho nên, ở đây không có sự tân kà mà chỉ mong không 
thiếu sót; do đó trong sách tham khảo, chúng tôi nhắc lại nhiều 
lần hai cuốn: 

~ Huỳnh Thúc Kháng con người vå thơ uăn (1972, Sài Gòn) 

~ Phan Châu Trinh cuộc đời рй tác phẩm (1987, TP.HCM) 
vì hai cuốn sách trên chúng tôi đã công bố các tác phẩm đâu tay của 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng vè phong trào Duy tân. 

Quyển sách này có thể là tác phẩm sau cùng của chứng tôi vè 
chủ đề trên; vì nghĩ ràng tác giả khó có điều kiên bó sung bởi tác 
giả bị bệnh nặng (bị tai biến mạch vành 90%) trong nhng ngày 
gân đây. 

Tác giả xin trân trọng lắng nghe sự chỉ giáo của độc giả uà 
các học giả đàn anh. 
Tác giả 
Sài Gòn müa hè 2006 





CHUONGI 


hi CUỘC CÁCH MẠNG DÂN QUYÊN, 
ВЕ DAN СНО ĐẦU TIEN TRONG 
- Phong trào Duy tán (chữ Duy viết hoa) LỊCH SƯ CACH MANG VIET NAM 


= Khởi nghĩa Duy Tán (Duy Tân viết hoa cà hai từ) 
- Da số viết i thay vi y К ы y: ы 
~ Địa danh cả hai từ đều viết hoa: Sài Gòn, Hà Nội, Đông CÁC NHÀN VẬT TIÊN THỜI 

Kinh, Thanh Hóa... Năm 1858 với “Tiếng súng Vũng Thùng”® chính là 
cơn tỉnh giấc hôn mê của triều đình Huế mà cũng là nỗi 

nhức nhối của sĩ phu tiến bộ Việt Nam lúc đương thời. 
Ngay từ thế kỉ XVI, XVII Quảng Nam là đất chúa 
Nguyễn xem là “yết hâu” của kinh đô Huế và cũng tại 
đây có thể xem như là trung tâm văn hóa và nơi hội tụ các 
nhà hoạt động văn hóa từ Đàng Trong đều hội tụ ở Hội 





(1) Vëng Thùng: tức Vịnh Hàn, hay cửa biển Đà Nẵng, ca dao đương 
thời có câu: 


“Tai nghe súng nổ cái đàng! 
Tàu Tây đã đến Vũng Thùng anh oi" 





Phong trào Duy tán 


An một thời gian dài. Đến giữa thế ki XVIII nhất là vào 
các năm 1821 vẻ sau, đất Quảng Nam đã sản sinh ra nhiều 
đanh nhân văn hóa lớn như: Phạm Phú Thứ (1821-1882), 
Nguyễn Thành Y (1819-1897) đã mở đường cho công cuộc 
duy tân hỏi đầu thế kỉ ХХ ở Việt Nam. 

Các nhân vật văn hóa tiên thời gồm các khuôn mặt 
tiêu biểu có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng sử Việt Nam. 


1. Nguyễn Thành Ý (1819 - 1897) 


Ong là môt nhà ngoai giao, một Phụ đạo triều Nguyễn, 
người khai sáng duy tân cải cách, tự Thiện Quang, hiệu 
Túy Xuyên, con ông Nguyễn Công Риё và bà Trương Thị 
Tam, gia đình có tám anh em (năm trai, ba gái). Có sách 
chép năm sinh của ông là năm 1820, quê làng Túy La, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Phước, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Ong là anh trai cử nhân Nguyễn Tĩnh Cung, em trai 
tú tài Nguyễn Khắc Thân, Nguyễn Chánh Tâm, Nguyễn 
Tu Kỷ; nên đương thời dân gian gọi gia đình ông là “Ngữ 
tz đăng khoa”, các anh em ông cùng làm quan triều 
Nguyễn. 

Nguyễn Thành Ý xuất thân trong một gia đình Nho 
học truyền thống tại quê nhà (Điện Bàn). Hỏi còn ở quê, 
gia đình ông có một tủ sách tư gia rất lớn mà các văn nhân, 
thi sĩ nghèo ham học ở địa phương déu đến mượn để nghiên 
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cứu, học tập. Đương thời các danh gia Quảng Nam như 
Phạm Liệu, Phan Quang, Тгап Quí Cáp, Phan Châu Trinh... 
thường lui tới quen biết gia đình, con cháu ông. 

Ông xuất thân cử nhân khoa Өш Mão năm 1843 tại 
Trường Thừa Thiên cùng khoa với các bạn đông hương 
dòng song: phó bảng Lê Vĩnh Khanh (1819-1884), phó bảng 
Nguyễn Duy Tự, cử nhân Phạm Tân Hỏng, cử nhân Nguyễn 
Vĩnh Trinh, cử nhân Hoàng Kim Côn, cử nhân Lương Văn 
Nha... Năm 1845 làm việc ở Bộ Lễ, sau đó bổ tri huyện 
Chương Nghĩa, ròi sung chức Quản đạo Phú Yên (nay là 
tỉnh Phú Yên). Khoảng năm 1850 bị bệnh được triều đình 
cho vẻ quê nghỉ dưỡng bệnh. 

Năm 1858 vua Tự Đức cử làm Tổng đốc Hải Yên (Hải 
Dương và Hưng Yên). Trong thời gian này tàu chiến Pháp 
vào đánh phá Đà Nẵng. rồi quay vào chiếm cửa Cần Giờ 
(Gia Định) ông bất bình trước thời cuộc nên xin vé hưu 
trí. Sau đó vua Tự Đức lại vời ông ra, cử làm Phụ đạo đại 
апо, 

Tháng 6 năm 1875 tình hình chính tri, quân sự trong 
nước có nhiêu biến chuyển vé nhiều phương diện, chính 
phủ Pháp cử Rheinart sang làm khâm sứ ở Huế, Turc làm 
lãnh sự ở Hải Phòng, Kergaradec lãnh sự ở Hà Nội. Triều 


(1) Theo Cao Xuân Dục - Quốc triều hương khoa luc. 
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đình Việt Nam cũng cử ông (Nguyễn Thành Y) vào làm 
lãnh sự ngoại giao йди tiên của Việt Nam ở Sài Gòn vì lúc 
bấy giờ Nam Kì đã trở thành thuộc địa của Pháp (sau khi 
Việt Nam và Pháp kí hiệp ước Giáp Tuất còn gọi là Hiệp 
ước Philastre). 

Sau năm 1876-1877, tuy ông làm việc ở Sài Gòn, nhưng 
vẫn được vua Tự Đức tham khảo ý kiến trong việc phân 
công nhân sự tại triều và các tỉnh), 

Năm Tự Đức thứ 30 (1877) chính ông cùng Tôn Thất 
Thuyết có tờ tấu nghị đẻ cử các đại thản Tống Duy Tân, 
giữ chức Tham biện tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Trằn Văn Dư 
giữ chức Tham biện Thương bạc sự vụ để liên lạc, giao 
thiệp với Công sứ, khâm sứ Huế trong việc giao thiệp giữa 
triêu đình Huế và Pháp. 





Cùng thời điểm này (Tự Đức thứ 30), tại Pháp có tổ 
chức Hội chợ đấu xảo, vua Tự Đức đặc phái Nguyễn Thành 
Y làm Trưởng đoàn cùng các ông Nguyễn Tăng Doãn, Tôn 
Thất Phan, Hoàng Văn Vận, Уо Văn Phú mang một số hàng 
hóa Việt Nam để dự hội chợ đấu xảo tại Paris. Đỏng thời 
chuyến đi này ông cũng còn làm nhiệm vụ một đặc sứ đến 
Pháp dé đáp lễ việc nước Pháp tặng triéu đình Huế một số 


(1) Tham khảo các só tãu của ông dâng lên vua Tự Đức, in trong Nguyễn 
Q. Thắng, Trân Văn Dư uới phong trào nghĩa hội năm 1885, Văn Hóa 
TT, 2001 
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tàu chiến® và thăm dò việc thiết lập bộ ngoại giao Việt 
Nam tại Pháp. 

Cũng theo Cháu bản triều Nguyễn (đời Tự Đức), thời 
gian ông đi sứ về có tường trình đây đủ kết quả của cuộc 
“đấu xảo”. Gian hàng của nước ta được khách hàng quốc 
tế rất ưa thích, mặt hàng xa cừ của Việt Nam có thể xem 
như một loại hàng hóa “đẹp nhất thế giới”. 

Bài 50 {йи của ông đã tường thuật tỉ mỉ, cặn kẽ các 
gian hàng, các loại hàng của các nước khác tham dự cuộc 
đấu xảo; đồng thời ông cũng báo cáo kết quả của chuyến 
công cán, tường thuật rõ ràng cảnh vật, nhà cửa, cách tổ 
chức... của nơi đấu xảo nói riêng và một phản sinh hoạt ở 
Pháp nói chung. Cũng qua bản tường trình trên, Nguyễn 
Thành Ý không quên trình tâu vẻ hiện tình nước Pháp và 
thế giới vào thời điểm đó (1878) và dé nghị một số phương 
án nên cấp bách thực thi. 

1. Nước Pháp hiện là một trong các nước lớn mạnh 
nhất thế giới, do đó nước ta nên thành tâm tôn trọng hòa 
ước với họ. 


(1) Theo Nguyễn Bá Trác, Hoàng Việt Giáp Tí niên biểu, 
Trân Trọng Kim. Việt Nam sử lược, Phan Khoang, Việt Nam Pháp 
thuộc sử... 

(2) Theo Châu bản triều Tự Đức. 
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2. Nước ta càn phải cầu thân với các nước Tây phương 
khác. 

3. Nước ta phải đợi thời cơ, nỗ lực tự cường, học tập kĩ 
thuật của phương Тау, noi gương Nhật Bản уі hiện họ đã 
tự lực nắm được kĩ thuật đóng tàu biển. 

4. Nên nhường nhịn về mọi việc trong quan hệ với Pháp. 


5. Trong lĩnh vực kinh tế nên khai thác các mỏ khoáng 
sản. 

6. Gởi một số du học sinh sang hải cảng Toulon (Pháp) 
học nghề cơ khí để sau này mở một xưởng đóng tàu tại Đà 
Năng nhằm phát triển kinh tế. 

Những khảo sát, ý kiến và đẻ nghị cải cách nóng bỏng 
trên tuy được vua Tự Đức đặc biệt quan tâm, tán thưởng, 
nhưng vào thời điểm ấy thì đã quá muộn. Tuy rằng năm 
sau (1879) ông được lịnh Tự Đức hướng dẫn một số du học 
sinh sang Pháp học tại Trường cơ khí Toulon như đẻ nghị 
của ông. Âu đó cũng là một niêm vui đối với một nhà ngoại 
giao, một nhà cải cách thức thời. 

Những năm kế tiếp, công cuộc bang giao giữa Việt 
Nam và Pháp ngược hẳn với những điều ông đã quan sát, 
chiêm nghiệm và đẻ nghị. Tình hình thời sự khi ấy càng 
lúc càng căng thẳng vì thực dân Pháp cố tình thôn tính 


(1) Nguyễn Q. Thắng, Quång Nam Đất nước và nhân våt, muc từ Nguyễn 
“Thành Y, NXB Văn Hóa. TT, 2001. 
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toàn cõi nước ta; nhất là từ khi chính phủ Pháp rút lãnh sự 
Philastre - một lãnh sự thông hiểu văn hóa Việt Nam, nhân 
viên coi về pháp luật cạnh Thống đốc Nam Ki, và cũng là 
dịch giả Hoàng Việt luật lệ? (uật Gia Long) sang tiếng 
Pháp năm 1876 - và thay vào đó là Rheinart, rồi Champeaux 
1ёи là những viên chức thuộc địa nặng óc thực dân. Các 
sự kiện đó khiến nhiệm vụ của Nguyễn Thành Ý vô cùng 
khó khăn đưa đến bế tác giữa triều đình Huế và Soái phủ 
Nam Ki. Và lại nhà cảm quyền Pháp t ¡ Gòn khi ấy 
khám phá ra việc ông lúc nhậm chức lãnh sự triều đình 
Việt Nam tại Sài Gòn đã bí mật hoạt động chống Pháp bằng 
nhiều cách. Trong đó có việc quyên tiền ủng hộ các nghĩa 
quân trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Thống đốc 
Nam Ki lúc đó là Charles Thomson (được phong chức 
Thống đốc ngày 7-11-1882, tạm giao quyên cho tướng Bégin 
ngày 26-7-1885, chính thức thôi giữ chức ngày 3-3-1886 rồi 








(1) Theo một ử liệu và các sử gia (Trần Trọng Kim, Phan Khoang...) 
thì “Philastre là người công chính và có Nho học được triéu đình ta 
trọng đãi” (Trằn Trọng Kim). “Ông da ở Nam Ki lâu năm biết rõ tình 
hình người Việt, chủ trương dùng chính sách ôn hòa mà đối đãi với 
vua quan ta, vì ông vốn phản đối việc Pháp bảo hộ nước Nam” (Phan 
Khoang). Chính ông Philastre cũng từng viết: “Nước Nam không cân 
ta giúp, néu muốn bóp nghet một nën vän minh cổ và đáng kính trọng, 
nhu thế là phạm môt tội đại nghịch nhân loai” Nguyên văn: LAnnam 
dit - il n'a aucun besion de nos bon services, et c'est un crime de 
lëse-humanité que de vouloir étouffer une civilisation si antique et 
civénérable (Trong bài La légation de France à Hué) 
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bàn giao cho Thống đốc mới là Filippini) rất ác cảm với 
ông, tìm cách trục xuất ông và phó lãnh sử Tràn Doãn Khanh 
phải rời Sài Gòn trong vòng 24 giờ. 

Nguyên tình hình lúc ấy giữa triều đình Huế và Pháp 
rất căng thẳng vì viên đại tá Henri Rivière được Charles 
Thomson vừa mới sang Sài Gòn nâng đỡ để chiếm Bắc Ki. 
Một mặt, Thoinson tiếp quân cho H.Rivière, đồng thời triệu 
cả khâm sứ Rheinart ở Huế vẻ Sài Gòn để chuẩn bị dùng 
võ lực thôn tính cả Bắc Kì. Tình hình ở Bắc Kì rất căng 
thẳng nhất là sau khi Henri Rivière bị quân Cờ Den và quân 
ta giết ở mặt trận Саи Giấy (Hà Nội). 

Ở Sài Gòn được tin H.Rivière chết, thống đốc Thomson 
điện vẻ cho chính phủ Pháp biết, chính phủ Pháp liền thuận 
cho phái chủ chiến thực dân nhằm nuốt trọn Bắc Kì. Trong 
khi đó quân ta (triều đình) lại thiếu trang bị, luyện tập mà 
vũ khí lại thô sơ, còn nghĩa quân ở các nơi tuy tỉnh thản 
cao nhưng khí giới lại thiểu và xấu nên khó bẻ chống lại 
với một đạo quân với vũ khí hiện đại thời đó. Thế cho nên, 
tình hình lúc đó từ cuộc hòa (do hai bên có đặt lãnh sự 
ngoại giao lẫn nhau) đổi ra cuộc chiến là do chủ mưu của 
nhóm quân nhân Pháp. Cạnh đó, Thống đốc Thomson đã 
có hành động thiếu ngoại giao bằng cách trục xuất sứ bộ 
ngoại giao Việt Nam như trên đã nói. Trong khi việc nước 
đang lúc rối loạn như vậy thì vua Tự Đức mất vào ngày 16- 
6 năm Quí Mùi (1883). 
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Tháng 7 năm Quí Mùi (1883), Nguyễn Thành Ý vẻ đến 
Huế cũng là lúc đang chuẩn bị tang lễ vua Tự Đức, ông 
được triêu đình phong chức Binh bộ hữu Tham tri rồi thăng 
Thượng thư Bộ Binh để chuẩn bị cho công tác ngoại giao 
tiếp theo. 

Vào thời điểm này (15-8-1883) Thomson phái tướng 
Bouet một mặt ra đánh phá ở miên Bắc, còn tướng Courbet 
và Harmand thì mang quân và 6 tàu chiến vào cửa Hàn 
(Đà Nẵng) ròi thẳng ra Thuận An đưa tối hậu thư đòi quân 
ta giao thành, buộc triều đình phải nhận nước Pháp là bảo 
hộ. Lúc bấy giờ vua Tự Đức vừa mới mất, linh cữu còn 
quàng tại Đại Nội, vua Hiệp Hòa cùng triều thần liền cử 
Nguyễn Thành Ý cùng Phạm Như Xương (1844-1917), Tràn 
Thúc Nhẫn (1841-1883) đi điều đình với quân Pháp để tạm 
ngưng chiến, nhưng với lực lượng áp đảo, quân Pháp (tướng 
Courbet) không tiếp đoàn sứ thàn do Nguyễn Thành Y dẫn 
đầu. 

Sáng sớm ngày 20 tháng 8 (Dương lịch) quân Pháp 
tấn công bằng đại bác, rồi đổ bộ hãm thành Tràn Hải, lực 
lượng ta bị thiệt hại nhiều trong đó có Thống chế Lê Chuẩn, 
Chuông vệ Nguyễn Trung, Hậu quân Lê Sĩ đều bị tử 
thương... Quân Pháp làm chủ tình hình... Với áp lực đó, 
triêu Nguyễn buộc lòng phải kí hòa ước Harmand (do Trần 


Đình Тас kí) nhận quyền bảo trợ của Pháp. DNŒ.@©4ð9€ 


Có lẽ sau thất bại ngoại giao này, ông bị triêu đình 


1?! 





Phong trào Duy tán 


giáng chức và phẩm hàm, sau đó ông xin vẻ hưu trí®. 

Các sử liệu triều Nguyễn kể từ đây (1883) không thấy 
nhắc đến tên ông sau biến cố ở cửa Thuận An. Chỉ thấy 
trong Đại Nam liệt truyện (Quyền 30) khi chép việc 
Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902) có nhắc đến sự kiện năm 
Thành Thái thứ ba (1891) ông được triều đình cho “khởi 
phục” nguyên Tổng đốc Nguyễn Thành Ý làm phụ đạo 
để “ngày cùng với giảng quan thay phiên vào hầu, và sóm 
tối hàng ngày xin nhà vua ra nơi tiện điện hỏi han sách 
sử”, rồi được gia hàm Hiệp biện đại học sĩ và vòn vẹn chỉ 
có bấy nhiêu. 

Nguyễn Thành Ý là một nhà ngoại giao lão luyện cuối 
trièu Tự Đức. Ông phải nhận lãnh một nhiệm vụ nặng nè, 
phức tạp nhằm tranh thủ quyền lợi cho Tổ quốc trước nạn 
xâm lăng mà đằng sau không có một hậu thuẫn quân sự, 
nên khó hoàn thành được sứ mạng. Tuy rằng nhiều lần 
ông được vua Tự Đức nể phục, có lúc giao cho ông những 
nhiệm vụ ngoại giao tế nhị và hệ trọng ® . 

Kể từ đó cuộc đời ông lặng lẽ trôn theo dòng lịch sử bi 
thương của dân tộc, rồi mất vào năm 1897 tại quê nhà, 


(1) Chúng tôi viết “có 1ё” vì Quốc sử quán triều Nguyễn khi viết tiểu 

sử các nhân vật đương thời khá chỉ tiết nhưng không có mục từ 

Nguyễn Thành Ý; dù rằng các nhân vật ít quan trọng hơn vẫn được 
chép đầy đủ. 

(2) Theo Châu bản triều Nguyễn (Tự Đức) 
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hưởng thọ 79 tuổi, an táng tại thôn Nhị Dinh, xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn hiện nay. 


2. Phạm Phú Thứ (1821 - 1882) 

Phạm Phú Thứ là một sĩ phu yêu nước, một danh sĩ, 
danh thần triều Nguyễn, nhân vật tiên thời Duy tân. Lúc 
nhỏ có tên là Hào, đi học lấy tên là Thứ (ông lượng), đến 
khi đỗ đại khoa, được vua Tự Рис đổi là Thứ (đông đc), tự 
là Giáo Chi, hiệu là Trúc Đường (nhà tre), biệt hiệu là Giá 
Viên (0ườn mía) và hai biệt hiệu nữa ít dùng là: Thúc Minh 
(nhặt cái trong sạch) và Trúc Ấn (múp trong tre). Quê làng 
Đông Bàn, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là xã 
Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Тб năm đời của ông vốn là họ Đoàn, gốc ở miễn Bắc, 
vào ở xã Đông Bàn, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam, mới đổi họ là Pham Phú. Từ đó cho đến mấy 
thế hệ sau, dòng họ Phạm Phú này chỉ là nhà nông khuôn 
mẫu có tiếng đức hạnh, thương người nghèo khó trong 
làng. Qua các đời, tuy dèu có người làm quan võ, có người 
thông chữ, nhưng chưa phát vẻ khoa danh. Đến đời trước 
kế đời ông, mới có hai ông chú ruột đỗ tú tài cùng một 
khoa và làm chức quan nhỏ. 

Thân sinh ông húy Phú Sung - trai thứ hai trong gia 
đình, sau ông anh cả làm quan võ - có chân thí sinh, ở nhà 
làm ruộng, dạy con nhỏ và tham gia việc làng. Mẹ tên là 
Phạm Thị Cầm, người làng Trừng Giang cùng huyện là 
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con một cu đồ và là chị ruột của Dam Trai Phạm Hữu 
Nghi (1797-1862), một danh sĩ đời Minh Mạng - Tự Đức. 
Người trai đầu là Phạm Phú Duy đỗ cử nhân trong hai 
năm liên và làm đến chức Kinh lịch qua đời sớm. Người 
trai thứ ba cũng mất sớm. Mó côi mẹ từ thuở lên bảy, ông 
cùng anh em trong gia đình thờ song thân rất chí hiếu. 
Ват tính thông minh, đọc sách chỉ xem qua một lån là 
thuộc, lại thêm ham mê học tập, nên từ lúc mười hai tuổi, 
đã nổi tiếng ở trường Phủ và khi lớn lên, liên tiếp đạt những 
thành tích rực rỡ trong thi cử: đỗ đầu xứ, giải nguyên, hội 
nguyện. 

Sau khi thi đỗ, vinh qui (1844) được bổ làm quan tại 
trièu với chức Hành táu ở Nội các. Năm sau, thăng tri phủ 
Lạng Giang (thuộc tỉnh Bắc Ninh). 

Năm Tự Đức thứ hai (1849), ông được đẻ bạt vé Viện 
Tập hiên làm chức Khôi cw chú (thư kí ghi lời nói và việc làm 
của vua) rồi ở tòa Kinh điên (phòng giảng sách cho vua). Tại 
đây vì thấy vua trẻ ham mê vui chơi, lơ là triều chính, trong 
lúc đất nước bắt đâu bị đe dọa bởi giặc ngoài. Phạm Phú 
Thứ mạnh dan dâng só can gián nhà vua với những lời lẽ 
thiết tha và thẳng thắn. Vì việc đó, ông phải trà một giá đắt: 
bị cách chức và đày khổ sai cắt cỏ ngựa ở trạm Thừa Nông 
(phía nam Huệ) bởi tội phạm thượng. Bạn bè thân thích (trong 
lúc đó có hoàng thúc Thương Sơn) nhiều người lo cho số 
phận của ông, nhưng Phạm Phú Thứ vẫn tự tin vẻ việc làm 
của mình: lúc rãnh câu cá, ngắm cảnh, làm thơ, nên có biệt 
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hiệu là Nông giang điếu đô (người câu trên sông Nông) và 
sáng tác tập thơ Nông giang thi luc. 

Lời só dâng lên vua Tự Đức, ông viết: 

“Lễ đại đình ít thấy ra triều thị, nhạc nội uyên kèn trống 
suốt cà đêm, nhà Kinh diên lâu không tới giảng, chốn triều 
đình lâu không ban hỏi, thản tử ở bốn phương phủ huyện 
cũng lâu không được thừa chỉ tham vấn. Lại nói: thái y 
phương thuốc điều hòa, thực cũng quá ư nghệ thuật, quần 
thân dâng sớ thỉnh an, vi tinh khuất cả lời nói”. 

Lời can ngăn này sau này của ông được Quốc sử quán 
khen là “lời lẽ trong tờ không còn kiêng sợ, na ná như 
тщ ®. 

Năm sau, ông được tha và được phái đi công cán ở 
Quảng Đông để đới công chuộc tội. Đây là một dịp tốt để 
cho một người thích mở rộng quan hệ xã hội. Tại đây ông 
làm quen với một số nhân sĩ Trung Hoa cũng là một dịp tốt 
để cho một người ham hiểu biết, đã phóng tằm mắt đến 
Ма Cao và Hồng Kông là hai trung tâm màu dịch quốc tế 
lớn vào thời đó. 

Năm 1852, ông được khai phục hàm biên tu (hàm lúc 
sơ bổ) và năm 1854, được cử làm tri phủ Tư Nghĩa thuộc 
tỉnh Quảng Ngāi. Tại đây ông tổ chức và vận động dân 


(1) Theo Đại Nam liệt truyện Q.34 mục Phạm Phú Thứ. 
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chúng lập được hon năm mươi kho nghĩa thương để lo 
cứu tế cho dân gặp lúc hạn hán, bão Tụt tại nhiệm sở (Tư 
Nghĩa). Với việc làm đó ông được dé bạt giữ chức Viên 
ngoại bộ Lễ năm 1855, và liền đó, được điều sang công 
tác quân sự để giải quyết cuộc bạo động của người 
Thượng ở Đá Vách (thuộc Quảng Nghĩa). Nhiệm vụ hoàn 
thành được thăng chức án sát sứ tỉnh Thanh Hóa (1856), 
rôi Hà Nội (1857). 

Năm 1858, được chuyển vẻ làm việc ở Nội các. Vào 
lúc đó, tàu chiến Pháp và Tây Ban Nha vào bắn phá cửa Đà 
Nẵng lån thứ ba (lån thứ hai năm 1856) và lån này tàn khốc 
hơn hai lần trước nhiều. Ngay lúc đó ông dâng sớ xin các 
quan lại, thân sĩ quê Quảng Nam, đang làm việc tại Kinh 
vẻ tỉnh nhà lập đội Nghĩa quân chống giặc ngoại xâm, nhưng 
không được vua Tự Đức chấp thuận. Năm 1858, nhân một 
chuyến vẻ quê dưỡng bệnh và cải táng mộ thân sinh, khi 
trở vẻ triều Phạm Phú Thứ dâng só xin đắp đê Cu Nhi, đào 
sông Ái Nghĩa, đồng thời xây dựng công sự bố phòng và 
luyện tập quân sự ở tỉnh nhà nhằm bảo vệ càng Đà Nẵng. 

Năm 1860, từ Nội các, ông được thăng chức Thị lang 
bộ Lại (nội vụ) và sau đó chức Thự Tả Tham tri bộ. 

Vào hạ tuân tháng tư năm 1863, ông được cử làm Khâm 
sai đại Һар vào Gia Định cùng với hai vị chánh phó toàn 
quyền đại thàn Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp (hai 
người kí hòa ước năm Nhâm Tuất - 1862 - với Pháp) đàm 
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phán với thống soái Nam Kì nhằm trì hoãn việc phê chuẩn 
hòa ước mới kí. Nhưng cuộc đàm phán không đạt được 
kết quả nên ông bị liên đới trách nhiệm, bị giáng một bậc, 
song vẫn giữ chức cũ. 

Trong năm này (1862) ông được cử làm phó sứ, cùng 
với chánh sứ Phan Thanh Giản và bôi sứ (sứ thứ ba) Nguy 
Khắc Đản, sang Pháp và Tây Ban Nha với nhiệm vụ xin 
chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Кі. Trong khi ở Pháp 
phái bộ và ông còn đi thăm các nước ở châu Âu như: Tây 
Ban Nha, Anh Cát Lợi, Bỏ Đào Nha... khi vè nước lúc sứ bộ 
lưu tại Gia Định, Nguyễn Trường Tộ đã gặp ông và đưa 
ông ba bản điều ігар quan trọng, kèm theo một bản đồ thế 
giới với bản trần tình để ông dàng lên triêu đình sau chuyến 
công du trở vẻ, 

Vè đến Huế, ông dâng lên triéu đình và vua Tự Đức 
một số tài liệu cùng bản tường trình trong chuyến công 
cán; trong đó có Tây hành nhật kí và tập Tây phù thi thảo 
(tập này, sau được xếp vào quyển 8/26 của bộ Giá Viên 
toàn tập) ghi chép những điêu tai nghe mắt thấy và những 
cảm nghĩ vẻ văn minh phương Тау, nhằm thuyết phục nhà 
vua mạnh dan canh tân đất nước theo kịp văn minh thế 
giới. 

Sau đó, ông được thăng thực thụ hàm Tả Tham tri (bộ 
Lại) và được cử vào Viện Cơ mật (cơ quan đầu não của 
triều đình), kiêm trông coi Viện Tập һіёп. Ó cương vị này 
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óng dàng 1ёп triéu dinh nhiéu dé nghi, nhiéu cài cách có y 
nghĩa tích cực; đồng thời nhắc lại, cu thể hóa, bó sung những 
kiến nghị của Nguyễn Trường Tộ năm 1863, nhằm làm 
cho dân giàu, nước mạnh; nội dung các đẻ nghị trên gồm 
các vấn dé: 

~ Ban bố học sách của Nhà nước để việc học hành 
được thiết thực. 

Lập khoa thủy học (hàng hải) để chấn chỉnh việc 
quản lí ghe thuyền. 

~ Dịch sách nước ngoài để theo dõi tình hình thế giới. 

— Khuyến khích các nghẻ thủ công, cho tự do dùng 
sắt, gỗ. 

- Cấm người Tàu buôn bán gạo, bỏ thuế nấu rượu, 
giảm các khoản chỉ phí về tuần tra ngoài biển. 

— Mở rộng việc buôn bán với nước ngoài. 

= Khai thác khoáng sản và than đá. 


Những dé nghị trên, vua Tự Đức và triều đình có bàn 
bạc, nhưng lúc đó ở trong triều có nhiều nhân vật thủ cựu, 
mü quáng không thấy được văn minh phương Tây nên rốt 
cuộc chẳng thực hiện được gì mấy. 

Năm 1865, ông được thăng chức Thự Thượng thư 
(Quyên Bộ trưởng), bộ Hộ (Tài chánh), đỏng thời sung chức 
Cơ mật viện đại thản. Trong thời gian này tuy bận công vụ 
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quan trọng ông vẫn đẻ ra hai chủ trương nhằm bảo vệ biên 
giới phía Tây tổ quốc: 

~ Đặt chức Tuyên рй sứ ở bốn nơi, từ mièn thượng du 
Bình Định đến Điện Biên Phủ, bên trong làm nhiệm vụ 
quân sự, nhưng bên ngoài làm nhiệm vụ nông nghiệp. 

— Lập chế độ Тл tà ở các vùng thượng du để các dân 
tộc thiểu số (người Thượng) góp phản vào việc bảo vệ đất 
nước. 

Triều đình khen hay, nhưng cuối cùng, những sáng 
kiến này cũng không thực hiện được vì những lí do khách 
quan của nó. 

Các năm 1870-1873 tình hình trong nước rất phức tạp, 
khó khăn nào ngoại xâm, nội loạn, thiên tai. Công việc tại 
Bộ Hộ gặp một số vướng mắc, có kẻ tố ông lạm dụng công 
quyển nên ông bị triểu đình giáng xuống Hàm Thị lang 
nhưng vẫn giữ chức ở Viện cơ mật. Tiếp theo tình hình ở 
Bắc Kì ngày càng căng thẳng do áp lực của quân Pháp âm 
mưu đánh chiếm Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định... (Thời 
gian này Nguyễn Tri Phương và con là Nguyễn Lâm đẻu 
đã hi sinh vì nước). 

Mùa đông năm 1873 ông được khai phục hàm Tham 
tri, lanh chức Thượng thư bộ Hộ. Năm 1874, ông được cử 
làm Thự Tổng đốc (tỉnh trưởng) Hải Yên (Hải Dương và 
Quảng Yên), đồng thời kiêm chức Tổng lý Thương chánh 
đại thản (Tổng giám đốc thương nghiệp), nhiệm vụ đứng 
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mũi chịu sào cho triều đình nơi đầu sóng ngọn gió lúc bấy 
giờ. 

Khi ông ra đến Hải Dương thì một cảnh tượng điêu 
tàn do sự liên minh của địch họa và thiên tai gây ra. Mọi 
việc hầu như phải làm lại từ đầu. Nhưng ông vẫn bình tĩnh 
cùng với những người giúp việc sắp xếp lại mọi công việc 
tại nhiệm sở rất chu đáo để đem lại trật tự. Việc cấp bách 
trước là phải chống giặc đói để cứu hơn hai vạn dân của 
tỉnh Hải Dương, nạn nhân của vụ vỡ đê Văn Giang: một 
mặt, xin lấy năm chục ngàn đấu gạo ở kho tỉnh Hưng Yên 
để chẩn phát; mặt khác, cấp thêm tiên và tổ chức những 
người mạnh khỏe đến Đông Triéu khai hoang; đồng thời, 
mở thêm chợ gạo ở An Biên (An Dương) và Đồng Sơn. Đối 
với các gian thương người Hoa buôn lậu trái phép, ông trừng 
trị rất nghiêm khắc. 





Sau là vấn dé trật tự an ninh. Từ nhiều năm rồi, dân 
lưu vong người Quảng Đông chuyên nghẻ cướp biển, lấy 
đảo Cát Bà làm sào huyệt, quan quân dẹp mãi không xong. 
Phạm Phú Thứ phải người đến hiểu dụ, rồi ghép họ vào 
hộ tịch thuế; từ đó, mặt biển mới tạm yên. Nhưng bọn thổ 
phi và giặc Khách vẫn còn phá rối quanh quán trong nội 
địa. Với đường lối tránh nhờ quân đội Pháp tiến hành 
những cuộc hành quân tiễu phi giúp cho ta như trước kia. 
Tại đây ông đã can đảm dùng vị tướng tài đồng hương là 
Ông Ích Khiêm (1831-1884) đang cáo bệnh ở quê nhà, 
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ông mời ra cộng tác với mình (đem từ Quảng Nam ra) 
nhận trọng trách này. Cũng trong thời điểm này ông lại 
xin thành lập Nha Phòng khẩn (một loại đồn điển quân 
sự) để vừa khai phá đất hoang ở hai huyện Đông Triều và 
Nam Sách. Việc này vừa phòng giữ giặc Khách từ Bắc 
Ninh, Lạng Sơn tràn đến, đỡ cho Nhà nước một khoản 
kinh phí lớn để nuôi một đội quân thường trực canh phòng 
vùng đó. Đồng thời ông còn lo việc thiết kế xây dựng các 
cơ sở tại Hải Dương như: 

— Xây dựng lại tỉnh li bị giặc Pháp đốt phá. 

~ Đặt Nha Thương Chánh ở Ninh Hải và cùng với lãnh 
sự Pháp mở cảng ngoại thương (lịch sử cảng Hải Phòng 
chính thức bắt đâu từ đây). 

~ Khai rộng sông ở Bình Giang. 

~ Mở trường học tiếng Pháp ở Ninh Hải (đây là trường 
ngoại ngữ đầu tiên do chính quyển mở trên đất nước ta). 

Với một thời gian ngắn, những biện pháp hữu hiệu của 
ông mà Quốc sử quán thời đó đã viết: “làm cho vùng Cẩm 
Giang thuyèn bè tấp пар, trở lại thành nơi vui vẻ” (Tham 
khảo Đại Nam liệt truyện) . 

Trong quan hệ với Pháp, ông cố tránh được những va 
chạm không сап thiết nhưng vẫn giữ vững luật pháp Việt 
Nam và đã tránh được những vụ đối йди không cần thiết 
giữa hai bên. 
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Với thành tích khiêm nhường vừa nêu của ông ở Hải 
Dương, Hưng Yên phân nào đáp ứnổ được lòng ước mong 
của Tự Đức. Điều đó, thấy qua bài thơ tiễn đưa ông ra Bắc 
trước đó: 

“Tuyên dũng chư thương, nhiêu quốc phú, 

Băng tiêu quân đạo, tỉnh quân nhu”. 

Nghĩa: 

[Sao cho] thương nghiệp [phát đạt] nhu nuóc suối tuôn 
ra, làm аді dào của cải quốc gia. 

[Và] giặc cướp tiêu nhu băng tan để giảm bớt quân phí. 

Nên năm 1876, ông được thăng thực thụ Tổng đốc và 
năm 1878, hàm Thự Hiệp biện đại học sĩ. 

Năm 1878, lúc дап Quảng Nam đang khốn khổ vì 
nạn đói trằm trọng, ông tạm thời cho phép một số thuyền 
buôn người Hoa chở gạo ngoài Bắc vào Nam bàn lẻ cho 
dân chúng bị đói tại Quảng Nam. (Riêng ông còn xuất 
tiền nhà mua một ngàn vuông gạo gởi vẻ phát cho dân 
huyện mình). Việc đó năm 1879, Viện Thương Bạc vì áp 
lực và phản ứng của lãnh sự Pháp ở Hải Phòng cho rằng, 
trong việc chuyên chở gạo, Tổng đốc Hải Yên đã nghiêm 
ngặt với các lái buôn Pháp mà dë dai với các lái buôn 
Trung Hoa, khiến cho lãnh sự Pháp phản ứng... và xin 
cho triều đình cử người khác thay thế Phạm Phú Thứ. 
Tiếp đó, có kẻ ngầm tố giác Phạm Phú Thứ đã cho phép 
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người Hoa ở Hải Dương, chở trộm gạo, và Lương Văn 
Tấn (anh em họ ngoại), giám đốc Hải Phòng, cậy thế họ 
hàng với Tổng đốc, chở gạo xuất khẩu nên ông bị liên 
lụy. Năm 1879, bị bệnh nặng, ông xin vẻ kinh chữa bệnh; 
nguyện vọng của ông được vua Tự Đức chuẩn y. Năm 
1880, ông được triều đình cho vé kinh (Huế) dé vừa điều 
trị vừa chờ xét án. Án xét xong, ông bị giáng xuống hàm 
Quang lộc tự khanh nhưng vẫn giữ chức Tham tri Bộ Binh 
(Quốc phòng), đồng thời, làm chức Thương biện ở Viện 
cơ mật. 

Bệnh tình ngày càng nặng, ông xin về quê tĩnh dưỡng, 
đến ngày mười bảy tháng chạp năm Tân Ty (1882) Tự 
Đức thứ ba mươi bốn (ngày mồng năm tháng hai năm 
1882), ông qua đời, thọ 61 tuổi đời để lại sự thương tiếc 
đối với đồng liêu, bạn bè, gia đình; cả triểu đình và vua 
Tự Đức. 

Vua Tự Đức thương tiếc ông và có lời dụ: “Phú Thứ 
kinh lịch nhiều khó nhọc, đi đông sang tây, dẫu yếu đuối 
cũng vâng mệnh không dám từ chối. Về việc tới trông coi 
Thương chánh ở Hải Dương, khi tới nơi công việc đều có 
manh mối, sau này nên lấy đó noi theo. Những lưu dân, 
gian phỉ chứa ác ở Quảng Yên, Thứ tới kinh lí cũng được 
yên. Rồi mở đỏn điển ở Nam Sách, thực là lo xa chu đáo, đó 
là công cán ngày thường rực rỡ đáng nêu. 


Gia ơn cho truy phục nguyên hàm Thự Hiệp Đại học sĩ 
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và chuẩn cho thực thụ cũng sắc cho địa phương tới tế một 





tuần”, 

Di hài ông được an táng tại quê nhà (làng Đông Bàn, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Phản mộ ông hiện 
nay được trùng tu rất khang trang. Theo Quốc sử Quán 
triều Nguyễn thì Phạm Phú Thứ là tác giả “Tây hành nhật 
kí", “Tây phù thi thảo” và “Giá viên thi tập uăn” truyền bá 
ở đời. 











Hành trạng 

“Trong lịch sử tư tưởng văn hóa Việt Nam, Phạm Phú 
Thứ tuy không tạo nên một biến cố trọng đại đối với lịch sử 
dân tộc nhưng dư vang tư tưởng, nhân cách và việc làm 
cũng như những tác phẩm của ông đã thấm sâu vào tâm 
thức dân tộc. 

Giữa thế kỉ XIX khuôn mặt Phạm Phú Thứ xuất hiện 
trên sinh hoạt văn hóa cũng như công quyền Việt Nam 
như một hiện tượng “độc đặc” (nñriment originale) của 
lịch sử văn hóa Việt Nam. 

Hiện tượng văn hóa “độc đặc” Phạm Phú Thứ là một 
biến cố của lịch sử tư tưởng Việt Nam, hiện tượng này được 
thấy rõ qua hành trạng cùng các công trình trước tác bẻ 
thế của ông. Những việc làm, những đẻ nghị (đã được thực 















(1) Quốc sử Quán triêu Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, Q.34. 
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hành và còn trong dự ước), những suy nghĩ, tình cảm đã 
được lịch sử thừa nhận là những thực tế sáng giá của lịch 
sử tư tưởng và văn hóa dân tộc. Tuy nhiên cuộc đời, cũng 
như tác phẩm của ông bị các nhà nghiên cứu gàn đây bỏ 
quên không đẻ cập tới. Những việc làm mà Phạm Phú Thứ 
đẻ nghị và được thực hành một phản nhỏ là những sách 
lược mà cũng là những chiến lược rất nhất quán và phù 
hợp với thời đại ông. Một thời đại mà cái học huấn hổ đã 
thấm sâu vào ёт thức giới trí thức Việt Nam. Chương 
trình cải cách, canh tân của ông bao gồm một số chủ đẻ 
mà sau này các nhà tiền Duy tân như Nguyễn Trường Tó 
(1828-1871), Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895) nhất là các nhân 
vật tiên thời thuộc phong trào hậu Duy tân (chúng tôi lạm 
dụng nhóm từ “Аби Duy tân” đề gọi các vị lãnh đạo phong 
trào Duy tân hồi năm 1908) đã đem ra áp dụng một thời 
gian trên cả ba miễn đất nước), 

Những đẻ nghị của Phạm Phú Thứ đã được vua Tự 
Đức chấp nhận và thực thi một phản, như lập các kho 


(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng - Huğnh Thức Kháng con người vå tho 

vän PQVKĐHVH, Sài Gòn, 1971. 

- Nguyễn Q. Thắng - Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm - NXB 
Van Học, Hà Nội, 1992. 

- Nguyễn Văn Xuân - Phong trào Duy tân - NXB Lá Bối, Sài Gòn 1970. 

- Nguyễn Q. Thắng - Tiến trình uăn nghệ mièn Nam - NXB An Giang 
1990. Các sách trên trình bày khá chính xác và đây đủ vẻ phong 
trào Duy tân hỏi đầu thế kỉ XX. 
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“nghĩa thương”, “nha thương chánh”, “lập các đồn điển ở 
các miền thượng du” vừa làm công tác nông nghiệp, vừa 
chuẩn bị căn cứ kháng chiến ở Quảng Ngãi, Bình Định, 
Điện Biên, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đông Triều. 
Các cơ sở ấy vừa là nơi khai hoang lập ấp mà cũng là căn 
cứ chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Các cơ sở này đã được 
triêu đình Huế công nhận (Theo Đại Nam chính biên liệt 
truyệt - Phần nói vẻ các nhân vật đồng thời với Phạm Phú 
Thứ, và chính ông cũng được các tác giả trên viết khá 
гб). 

Có thể nói, chức vụ Tổng lí Thương chánh Đại thần 
(gân như với chức Tổng giám đốc vẻ thương nghiệp và 
Hải quan sau này) là một chức vụ đứng đầu sóng ngọn 
gió vừa phụ trách các việc ngoại giao, thương nghiệp, hải 
quan; mà những công việc này vào thời điểm những năm 
70 của thế kỉ 19 trong hoàn cảnh Việt Nam lúc đó thật vô 
cùng phức tạp và nhiêu khê. Bên ngoài thì giặc ngoại xâm 
bên trong thì thiên tai mà triều đình thì không có một 
chính sách đối ngoại nhất quán. Nhưng ở vào cương vị ấy 
Phạm Phú Thứ đã giải quyết và điêu chỉnh được tình hình 
thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc tương đối thỏa đáng. 

Những việc làm trên đêu xuất phát từ những nhận định 
và tham quan thực tế sau khi ông dà chứng kiến được những 
tiến bộ của khoa học phương Tây trong thời gian ông lãnh 
chức phó sứ trong phái đoàn Phan Thanh Giản sang Pháp 
điều đình chuộc ba tỉnh mièn Đông năm 1863. 
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Trong chuyến công cán trên, với thực tế đã chiêm 
nghiệm được, khi vé nước ông đã cho in, xuất bản các tác 
phẩm do người Trung Quốc dịch từ tiếng Anh sang chữ 
Hán (Theo Trản Văn Giáp - Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, 
NXBKHXH, 1990, tập ID, như các tác phẩm: 

— Bác tật tân biên (Sách khảo về các môn khoa học tự 
nhiên). 

— Khai món yếu pháp (Phương pháp khai mỏ). 

— Hàng hải kim chân (Kĩ thuật đi biển). 

— Vạn quốc công pháp (Công pháp các nước). 

~ Tây hành nhật kí (Nhật ký đi Tây). 

~ Giá Viên toàn tập 

Ngoài ra, vé sử học ông còn là tác giả hai cuốn: 

~ Bản triều liệt thánh sự lược toàn yếu. 

— Lịch triều thống hệ niên phá toản yếu. 

Ти tưởng, học thuật của nước ta lúc bấy giờ vẫn còn 
hụp lặn trong tư tưởng Tống Nho mà các sĩ phu thức thời lúc 
đó cho là “cái học vô dụng”. Chính “cái học vô dụng” ấy đã 
không ứng phó được với cái học thực dụng Tây phương. Vẻ 
điểm này, Huỳnh Thúc Kháng đã nhận định như sau: “Ông 
Phạm Phú Thứ đi Tây vé có ấn hành các bản sách Bác våt 
tân biên, Hàng hải kim châm, Vạn quốc công pháp, và dâng 
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сас só xin cài cách nhiều việc mà triều dinh và sĩ phu nhất 
thiết bác khước” (D. 

Riêng bộ Giá Viên toàn tập (16 quyền) là phân lớn thơ 
văn của ông trong suốt chặng đường sống và làm việc của 
mình. Đọc bộ này chúng ta có thể biết rõ về đời ông và một 
thời điểm lịch sử Việt Nam. 

Sách nay do Tiểu Cao Nguyễn Văn Mại (1832-1945) 
và Doãn Tân Trương Trọng Hữu (1852 -...) kiểm tập. Người 
phê bình là Tùng Thiện Vương Miên Thám (1819 - 1870) 
Tử Mẫn Trản Thiện Chánh (1822-1874), Tuy Lí Vương Miên 
Trinh (1820 - 1897), Đông Khê Nguyễn Văn Lí (1795- 1869) 
Hiệp biện Đại học sĩ Lương Khê Phan Thanh Giản (1796 - 
1867), Kì Xuyên Nguyễn Thông (1827 - 1884) Thạch Nông 
Nguyễn Tư Giản (1823 - 1890) và các bài Tựa của: 

— Thương Sơn Miên Thẩm 

– Nguyễn Trọng Нор (1834-1902) 

- Trương Quang Đản (1833-1914) 

— Bài Dự của vua Tự Đức (1829-1883) 

~ Bản văn tế của vua Tự Đức 

~ Bài minh của Nguyễn Tư Giản dé năm Tự Đức 35 

— Сас câu đổi viếng Phạm Phú Thứ. 


(1) Lối học Tống Nho và lối học Khoa cử có phải là học đạo Khổng Mạnh 
không? - Tiếng Dân 1931, các số 431-437 - Huế. 
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— Bài bạt của Trần Giản Thư (người Trung Quốc) 

Toàn tập gồm 2 phân: Тло và Van. Riêng thơ có từng 
tập riêng như sau: 

1- Ứng chế thi thảo (q.1) 

2- Bắc hành thi lục (9.2) 

3- Nông giang thi lực (9.3) 

4- Đông hành thi lục (q.4) 

5- Kinh hương thi lực (q.5, 7, 9, 10, 11) 

6 Nam hành thi lực (д.б) 

7- Tây phù thi lực (q.8) 

8 Hàm giang thi lục (q.12) 

9- Tĩnh hậu thi lực (q.13) 

Bắt đầu từ quyền 14 là văn có đủ loại chương, tấu, tự, khải. 
Nói một cách tổng quát, phần lớn thơ văn Phạm Phú Thứ đã 
phân ảnh được sự biến chuyển vẻ tình cảm, tư tưởng nhận 
thức của một bộ phận trí thức Việt Nam lúc đương thời. Chính 
nội dung sách đã ап hưởng khá lớn đến các nhà duy tân Việt 
Nam. 


Tu tưởng, quan điểm vẻ thực tế của Phạm Phú Thứ được 
trình bày qua các văn phẩm của ông khởi đi từ cái học thực 
nghiệm mà ông đã đem ra thực thi trên chặng đường phục vụ 
công quyên của mình, và dư vang của nó đã ảnh hưởng đến 
tư tưởng Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895). Chính các nhà lãnh 
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đạo phong trào Duy tân đâu thé ki XX đều cho rằng quan 
điểm của họ đã chịu ảnh hưởng từ quan niệm, tư tưởng Phạm 
Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch trong nhân sinh quan và thế giới 
quan của mình. 

Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên vài nguyên nhân và sự 
manh nha của phong trào Duy tân mà hột mâm của nó là 
tư tưởng canh tân Phạm Phú Thứ. (Xem lại phần Các nhân 
tật tiên thời). 

Dư vang và thực tế chủ trương trên của Phạm Phú 
Thứ mãi đến những năm đâu thế kỉ XX được các nhà Duy 
tân đem ra áp dụng với các tên gọi mới: hội nông, hội thuong, 
hội học chữ Quốc ngữ (trồng quế, tiêu, chè ở Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, các thương hội ở Quảng Nam, công tỉ Liên 
Thành ở Phan Thiết, hội Triêu Dương ở Nghệ Tĩnh...) đã 
trở thành những cơ sở sinh hoạt xã hội sinh động của phong 
trào Duy tân mà ngày nay chúng ta còn đọc đugc®. 

Như trên có nhắc qua, các tác phẩm Bác våt tân biên, 
Hàng hải kim châm, Khai môn yếu pháp có thể là các công 
trình khoa học tự nhiên có tính cách thực nghiệm vào hàng 
sớm nhất của lịch sử khoa học cận đại Việt Nam. Các tác 
phẩm này đã mở ra một chân trời mới cho văn hóa Việt 
Nam, nhưng tiếc thay tinh thản khoa học xuất phát từ bộ 


(1) Như tác phẩm của Nguyễn Trường Tó, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ 
“Trạch, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp... 
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óc sáng suốt đó đã bị “triểu đình và sĩ phu nhất thiết bác 
khước” như lời thẩm định của Huỳnh Thúc Kháng vừa dẫn 
trên. 

Kể từ năm 1865, năm ông giữ chức Thư thượng thư bộ 
Hộ (quyền Bộ trưởng bộ Tài chánh), ông đã chủ trương 
đặt chức Tuyên phü sứ ở các tỉnh miền thượng du để làm 
nhiệm vụ: vừa sản xuất vừa quốc phòng, lập chế độ Tổ tà 
có tính cách tự trị. Có lẽ từ cách nhìn ấy mà khi làm Tổng 
đốc Hải Yên (Hải Dương và Quảng Yên), Thương chánh 
đại thân (tương tự như chức Giám đốc Ngoại thương và 
Hải quan ngày nay) thì cách nhìn trên được ông đem ra 
thực thi một cách hiệu quả ở các địa phương, như: Đông 
Triều, An Biên, Nam Sách, Bình Giang, Ninh Hải, Cẩm 
Giang... làm cho đời sống nhân dân ở các địa phương trên 
thoát khỏi cảnh đói nghèo và trở nên khởi sắc. Chính chủ 
trương đó của ông, sau này một số nhân vật hậu bối như 
Nguyễn Hữu Bài (1863-1935) đã tạo nên phong trào khai 
phá nhàn điền, tiêu biểu nhất là các nhân điền thuộc hai 
tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên. Số nhàn điển này có đến ngàn 
mẫu với tên gọi bằng chữ Рейс như: Phước Sơn (Cửa Tùng), 
Phước Sa (Bến Hài), Phước Môn (Quảng Tri), Phước Xuyên 
(Thừa Thiên), Phuóc Tín (Thừa Thiên). Những khu vực 
mới khai phá này là tiếp nối những công cuộc di dân lập ấp 
được Phạm Phú Thứ khởi xướng tại các tỉnh Đông Bắc 
Việt Nam hồi đó. 

Dư vang và thực tế chủ trương trên của Phạm Phú Thứ 
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mãi đến những năm cuối thế ki XIX được các nhà Duy tân 
hiện đại đem ra áp dụng với các tên bọi mới: Hội nóng, Hội 
thương, Hội học chữ quốc ngữ (trồng quế, tiêu, chè ở Quảng 
Nam, như nghĩa thục Phú Lâm, Diên Phong, Chiên Đàn..., 
các thương hội ở Quảng Nam, công ti Liên Thành, trường Dục 
Thanh ở Phan Thiết, Hội Triêu Dương ở Nghệ Tinh, trường 
Đông Kinh nghĩa thuc ở Hà Nội) dà trở thành những cơ sở sinh 
hoạt xã hội sinh động của phong trào Duy tân mà ngày nay 
chúng ta còn đọc được?, 

Tuy tư tưởng, hoài bão của Phạm Phú Thứ lúc đương 
thời không được triều đình và sĩ phu hoàn toàn lắng nghe, 
nhưng dư âm của những việc làm cùng những suy nghĩ 
của ông đến cuối thế kỉ trước được các nhà Duy tân Việt 
Nam đem ra thực thi một phản. Chủ trương của Phạm Phú 
Thứ đã ảnh hưởng rõ nét qua sinh hoạt của phong trào 
Duy tân Việt Nam hỏi đầu thế kỉ XX đã mở ra cho lịch sử 


(1) Tham khảo: Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, NXB Lá Bối, 
1970, Sài Gòn. 
- Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh Nghĩa thuc, NXB Lá Bối, 1968, Sài Gòn. 
- Nguyễn Thế Anh, Cuộc kháng mièn Trung qua các Châu bàn triều 
Duy Tân, Bộ Văn Hóa Giáo dục và Thanh niên XB, 1973, Sài Gòn. 
- Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng соп người vå thơ ойт, Phủ 
QVKĐT Văn hóa xuất bản, 1972, Sài Gòn 
- Tiéu luận 1, Nxb Trường Xuân 1975, Sài Gòn 
- Phan Châu Trinh cuộc đời uà tác phẩm, NXB TP.HCM, 1986, 
- Mấy vän đề học thuật Việt Мат, NXB Văn Học, 1995. 
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nước nhà một bước ngoặt quan trọng. Đó là chủ trương 
khai trí trị sinh, tinh xa sừng biện, dân quyền, dân chủ dưới 
sự lanh đạo trực tiếp của ba nhà yêu nước lớn: Phan Châu 
Trinh (1872-1926); Trân Quí Cáp (1870-1908), Huỳnh Thúc 
Kháng (1876-1947) mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các tiết sau. 


3. Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) - 
Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895) 


Cùng thời vẫn có một số khuôn mặt “tri âm” với các 
ông trong quan trường như: Phan Thanh Giản (1796-1867), 
Trần Tiễn Thành (1813-1883), Nguyễn Tư Giản (1823- 
1890)... nhất là hai nhân vật kiệt hiệt ngoài chính trường: 
Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) ®, Nguyễn Lộ Trạch (1852- 
1895). Chính các khuôn mặt này đã làm cho tư tưởng của 


(1) Nguyễn Trường Tó (1828-1871): Nhân våt duy tân tiên thời, quê làng 

Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Gia đình ông vốn theo đạo Thiên chúa, năm 1858 giám mục Gauthier 
(Ngô Gia Hậu) đưa ông sang Pháp học tập. Trên đường đến Pháp, 
ông ghé La Mã và được yết kiến Giáo hoàng, rồi đến Paris tham quan 
học hỏi. 

Ò Pháp hơn ba năm (1858-1861), người Pháp muốn dùng ông làm 
tay chân, ông từ chối không nhận chức tước gì cả. 

Ông ở ån nơi quê nhà, rồi lần lượt dâng lên triều đình nhiều dièu 
trấn giá trị, đẻ nghị chính quyên cải cách nhiều linh vực: Chính trị, 
kinh tế, uăn hóa, khoa học, giáo dục... nhưng triều đình vẫn bác khước. 

Các điêu trần của ông nếu được áp dụng sẽ biến Việt Nam thành 
một nước hùng cường, tạo nên chuyển biến quan trọng trong lịch sử 
giữ nước của dân tộc ta. 

Ông mát trong năm 1871 tại quê nhà, hưởng duong 43 tuổi. 
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Phạm Phú Thứ, Nguyễn Thành Y, Nguyễn Trường Tó sống 
mãi với tư tưởng sử và dân tộc Việt Nam. 
Thế cho nên khi đọc lại các di cảo Nguyễn Trường Tộ 
nhà duy tân Huỳnh Thúc Kháng bồi hỏi viết: 
Độc Nguyễn Trường Tộ di thảo cảm tác 
I. Nhất chiến nhân tranh thuyết bối thành, 
Hòa Nhung định kiến độc tiên sanh. 
Thực tiên đế trợ thù phương tá, 
Cung сіт Kim châm chức vị thành. 
Uu Lỗ thâm tâm hoài Tất Thất, 
Nhập Тап sơ kế lụy Kinh Khanh. 
Lục châu thiết chú đương niên thác, 
Điển hận như kim hải vị bình 
(1939-6 bài) 
Bản dịch: Cảm tác đọc di thảo Nguyễn Trường Tộ 
Trận mở; tranh nhau nói giữ thành, 
Chủ hòa riêng ý một tiên sanh. 
Dia vua, tiệc ngọc so còn tính, 
Сат ngu châm kim dệt chta thành. 
Vì Lễ lòng riêng thường Tát Thất) 
Vào Tần kế hở Ішу Kinh Khanh). 
(1) Ó áp Tà Thất có người gái góa: Còn biết lo việc nước ([iệt nič truyện). 


(2) Kinh Khanh: tức Kình Kha, từng qua sông Dịch ám sát Tần Thủy Hoàng 
việc thất bại. 
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Sáu châu sắt đúc lâm ông đấy, 
Bề hận còn kia lấp khó bình). 
(Nguyễn Q. Thắng dịch) ® 


Quan điểm, chủ trương, tư tưởng Nguyễn Lộ Trạch 
được thấy rõ qua tác phẩm ông (Thời uu sách thượng, 
Thời ои sách hạ. Quà Uu lực, Thiên hạ đại thế luận). Các 
tác phẩm này, trước đây được Huỳnh Thúc Kháng cho 
in trên báo Tiếng Dán trong năm 1932 (xuất bản ở Huế 
1927-1943) và gån đây (1966) được in thành sách có nhan 
là Một bậc tiên thời nhân våt đồng thời uới Nguyễn TYường 
Tó ít ai biết: Nguyễn Lộ Trạch do cháu nội ông là bà 
Nguyện Thị Nghiêm và NXB Anh Minh Huế in năm 1966. 
Sách, nguyên là bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng (do 
bản thuộc lòng của Huỳnh Thúc Kháng) đã in trên báo 
Tiếng Dân (bị kiểm duyệt thời ấy cắt bỏ một số đoạn) ©. 

“Toàn bộ các bản văn trên không dài, nhưng theo Huỳnh 


(1) Bể hân: Con gái vua Viêm Đế chết đuối hóa thành chim Tỉnh Vệ 

ngày đêm tha đá lấp biển, nên ân hận mãi. 

(2) Huỳnh Thúc Kháng, Mính Viên cận tác (di сао) in trong Nguyễn Q. 
Thắng, Huỳnh Thúc Kháng Con người vå thơ băn (sdd). 

(3) Сап đây các tác giả Nguyễn Văn Huyền có giới thiệu khá đây đủ tác 
phẩm Nguyễn Lộ Trạch và Di thảo, NXB Khoa học Xã hội xuất bản 
năm 1995, Hà Nội. 

- Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang với Nguyễn Lộ Trạch Điều 
trần và thơ ăn, NXB Khoa học Xã hội, 1995, Hà Nội, khá đầy đủ. 
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Thúc Kháng mỗi câu, mỗi đoạn văn là những dé tài lớn và 
đối với ông Huỳnh. Và tác phẩm Nguyễn Lộ Trạch đã in 
sâu vào não trạng ông suốt đời không thể nào quên. Sau 
đây là vài đoạn rất ngắn để chúng ta thấy chủ trương duy 
tân cải cách của Nguyễn Lộ Trạch mà sau này phong trào 
Duy tân năm 1908 vận dụng như thế nào đối với tranh đấu 
sử nước nhà. Nguyễn Lộ Trạch viết: 

“Nước mạnh hay yếu là tại chánh giáo chớ không phải 
tại lớn nhỏ” 


KE) 

“Tinh thé nuóc Tàu, trên duói cô túc du an, không lo 
chấn chỉnh việc chánh giáo trong nước, sở dí không mất là 
vì tình thế giằng xé của các nước mạnh. Các nước xu trọng 
nghẻ thương, lấy Trung Quốc làm tiểu trường một nước 
khởi hấn các nước phải phế nghiệp, nên không nước nào 
chịu làm kẻ gây йди mối họa. Nhờ cái cớ kiêng ky ấy mà 
nước Tàu được thở, chớ không phải có tài cán gì (...). Mình 
không tự cứu lấy mình còn mong ai cứu giúp được! Người 
mình lâu nay cứ xướng cái kế của Thân Bao Tư cầu cứu 
với nước Tàu. Triều Tự Đức chỉ lo một việc ấy, thật là không 
hiểu tình thế chút nào. 








Nước mình không lo việc nội trị, sở dĩ có cảnh huống 
ngày nay, cái mối nguy nan không phải tại đánh nhau nơi 
cửa Сап Giờ; vùng Đà Nẵng, mà chính tự ngày nước Сао 
Man, nước Vạn Tượng đến triểu cống kia. Có nước mạnh 
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từ ngoài tới lấn thì đổ cho họa ở nước ngoài, nếu không có 
nước ngoài, mình có ngồi yên mà ngủ được sao? 

Người ngoài lại đây, bản ý người ta trù việc lâu dài, 
chớ không phải toan cái lợi mai chiều trước mắt, mình 
không biết tình thế sợ đâu sợ đuôi, chỉ rước lấy điều khinh 
rë mà thôi, chi bằng bỏ cái tên trống vô ích bẻ ngoài mà 
vạch một cái giới hạn phân đất rõ ràng, vua tôi trên dưới 
cùng nhau phân phát lo chấn chỉnh việc chính giáo lại, thì 
ngày nay vẫn chưa đắc trí được, ngày sau há lại không có 
hồi vẫy vùng sao? 

Có nhân dân mà không biết đạy bảo, có công nghệ mà 
không biết chẩn hưng, có khoáng sản mà không biết khai 
phá... ngu hèn đến thế là cùng! Nay có người ngoài đem 
cái khôn ngoan cơ xảo tới tận bên mình, không phải là cái 
dịp tốt cho mình học khôn hay sao? Và chăng, người Âu đi 
đến đâu, thì họ theo thuật kĩ xảo tới đó mà mở mang việc 
công lợi to lớn, như là cái tánh tự nhiên. Nhà giàu vì chàng 
trai mà day con gái mình, chim tước khéo kia vì chim cuu 
vụng nọ mà ra công làm ổ xong mà chim cưu tới ở dạy bảo 
thành mà chàng trai kia đắt đi, thấm thời đạt thế mà lo lấy 
công việc nước nhà. Ấy là cái gánh các bậc quân tử sau 
này” (Thiên hạ đại thế luận) ®. 








(1) Huỳnh Thúc Kháng, Một bậc tiên thời nhân våt đồng thời обі Nguyễn 
Trường Tô ít ai biết: Nguyễn Lộ Trạch NXB Anh Minh, Huế, 1966. 
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Tư tưởng và quan điểm đổi mới của Nguyễn Lộ Trạch® có 
mấy chủ đẻ chính: 

— Vấn dè chánh giáo (tức nền giáo dục mới và chủ nghĩa 
Dân quyền). 

— Nguyên nhân suy bại của Việt Мат (thực trạng 
Trung Hoa). 


(1) Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895): Nhân våt duy tân tiên thời, hiệu Kì 
Am, biệt hiệu Qui Ưu, quê làng Kế Môn, huyện Phong Điển, tỉnh 
“Thừa Thiên. 

Ông là con trai đại thản Nguyễn Quốc Oai, rể Cân Chánh điện đại 
học sĩ Trần Tiên Thành, ông học rộng biết nhiều, không thi cử chỉ 
lưu tâm vé cái học thực dụng. 

Năm 1877 nhân một kì thi Đình, đẻ thi ra vẻ Thời vu, nhân đó ông 
dâng lên triêu đình một bản Thời pu sách nói vé thời sự lúc bấy giờ. 

Đến năm 1882, Pháp đánh Hà Nội lân thứ hai, ông lại dâng lên bản 
Thời ри sách II бта 5 điều bức thiết. 

1, Dời đô uề Thanh Hóa; 2. Lập đồn điền các nơi 

3. Luyện binh vå sắm юй khí mới; 4. Học cơ khí phương Tây. 

5. Lập bang giao rộng khắp uới các nước trên thế giới. Nhưng triều 
đình vẫn không nghe. 

Đến năm 1892 cũng trong một kì thi Đình, đẻ thi là Đại thé toàn 
cầu. Thừa dịp này, ông viết bản Thiên hạ đại thế luận dâng trình 
nhưng vẫn bị bỏ qua. Tuy vậy ông chẳng nân lòng, từng giao du rộng 
rãi với các chí sĩ thức thời: Nguyễn Thượng Hiên, Nguyễn Tư Giản, 
Nguyễn Trường Tộ... đàm luận vẻ vận nước. Từ đó, ông ngao du khắp 
nơi, trên đường tìm thức giả, ông bịnh mất tại tỉnh Bình Định trong 
năm 1895, hưởng dương 43 tuổi. 

Trong đời сат bút của mình, Huỳnh Thúc Kháng đã gọi Nguyễn 
Lô Trạch là một “văn hào Việt Nam” có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng 
sử Việt Nam. 
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— Con đường cứu nước bằng cách: 

a) Cân chấn chỉnh uà phát hwy chánh giáo. 

b) Thực hành duy tân (mở mang dân trí, chấn hưng 
dân khí, học kĩ thuật phương Tây). 

Tư tưởng cùng sách lược này mà sau đó các nhà duy 
tân các năm 1902-1908: Phan Châu Trinh, Trần Quí Cáp, 
Huỳnh Thúc Kháng... đã vận dụng tư tưởng cùng với học 
thuyết dàn quyền, cái học thực nghiệm của phương Tây 
áp dụng vào thực tế Việt Nam. Chính phong trào Duy tân 
này đã khiến tư tưởng sử, văn hóa sử Việt Nam bước sang 
một ngả rẽ mới đối với lịch sử dân tộc Việt Nam hỏi đâu 
thế kỉ XX. Vé bước phát triển này Huỳnh Thúc Kháng đã 
nhấn mạnh vai trò chủ đạo của tư tưởng Nguyễn Lộ Trạch: 

“Độc giả thử nghĩ, 40 năm vè trước (tác giả uiết bài này 
одо пйт 1932) та học giới ta có người có bài đại luận tỉnh lí 
đã xác thực спи đáo mà văn thể cüng hùng biện, không đáng 
gọi là Khang, Lương ở nước ta sao? Chính cụ Sào Nam, си 
Tây Нд và phần nhiều trong dám tiên thời nhân våt ởxứ ta só 
đắc ảnh hưởng của bài ấy rất là sâu xa mật thiết, không kém gì 
sách Lương, Khang kia”. Tư tưởng đó đã được các nhà Duy 
tân Việt Nam đem ra thực thi với đời. Điều này được thấy rõ 
qua phong trào Duy tân hỏi đầu các năm 1902-1908, chúng 
ta sẽ thấy sau. 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Một bậc tiên thời nhân uật đồng thời uới Nguyễn 
Trường Tô ít ai biết: Nguyễn Lộ Trạch NXB Anh Minh, Huế, 1966. 
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CHUONGII 


PHONG TRÀO DUY TÁN 
МАМ 1903 - 1908 


1. UYÊN NGUYÊN VÀ HẠT NHÂN PHONG TRÀO 


“Trong lịch sử tư tưởng văn hóa Việt Nam Nguyễn Thành 
Ý (1819-1897), Phạm Phú Thứ (1821-1882), Nguyễn Tường 
Tộ (1830-1871), Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895) (vừa dẫn trên) 
tuy không tạo nên một biến cố trọng đại đối với lịch sử dân 
tộc, nhưng dư vang tư tưởng và tác phẩm của các ông đã 
thấm sâu vào tâm thức cũng như việc làm của nhiều nhà 
văn hóa Việt Nam sau nảy. 

Ngược dòng lịch sử mở nước của tiền nhân từ thế kỉ 
XV cho đến khi Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam) trở thành 
một hải cảng tiếp nhận các thương thuyền mang nhiều 
hàng hóa, nhiều kiến thức khoa học mới lạ - di nhiên trong 
đó có nhiều tư tưởng mới - cho đến khi Nam Ki bị thực dân 
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lấn chiếm. Sau giai đoạn này, các khuôn mặt Phạm Phú 
Thứ, Nguyễn Tường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch xuất hiện trên 
sinh hoạt văn hóa nước nhà như một hiện tượng “độc đặc” 
(nfñriment original) có một không hai của lịch sử văn hóa 
Việt Nam. 

Hiện tượng văn hóa độc đặc trên là một biến cố lớn 
của lịch sử tư tưởng Việt Nam. Hiện tượng này được thấy 
rõ qua công trình trước tác bẻ thế của các ông đã được lịch 
sử công nhận. Những đề nghị, điều tràn mà Nguyễn Thành 
Ý, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ đưa ra là những 
sách lược mà cũng là những chiến lược rất nhất quán, phù 
hợp với thời đại các ông. Thời đại mà các nước phương 
Tây bắt đầu mở thị trường, tranh thuộc địa đến các nước 
chậm tiến châu Phi, châu Mi Latinh và châu Á 

Chương trình cải cách của Pham Phú Thứ, Nguyễn 
Trường Tó gồm một số vấn đẻ trọng đại: công nghiêp, nông 
nghiệp, thương nghiệp, tài chánh, quốc phòng, ngoai giao, 
giáo duc, văn hóa... Ở mỗi vấn dé mà quí vị ấy đặt ra đều 
xuất phát từ sự thực khách quan, theo từng thời điểm lịch 
sử nhất định mà hoàn cảnh cụ thể của vận mệnh dân tộc. 
Với cách nhìn nhất quán ấy quí ông đã “hiến kế” cho vua 
Tự Đức một chương trình cải cách rộng lớn để cứu nguy 
Tổ quốc trước họa xâm lăng. Nhưng cuối cùng, thực tế 
ấy đã bị các não trạng xơ cứng, những nhãn quan hẹp hòi 
của tập đoàn quan lại сіт quyền cố chấp, bảo thủ loại 
bỏ, khiến chương trình cải cách của các ông rơi vào quên 
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lang và cũng từ đó đất nước đi vào con đường không lối 
thoát mà toàn dân phải gánh chịu. 

Chương trình cải cách, canh tân lúc ấy bao gồm một 
số lĩnh vực mà các nhà tiên Duy tán như Phạm Phú Thứ, 
Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch; nhất là các nhân 
vật tiên thời thuộc phong trào vận động yêu nước cận đại 
với tư trào mới (dán chủ, dân quyền) ở Quảng Nam hồi các 
năm 1902-1908 đã đem ra áp dụng một thời gian. 

Những đẻ nghị của Phạm Phú Thứ đã được vua Tự 
Đức chấp nhận và thực thi một phản, như lập các kho 
“nghĩa thương”, “nha thương chánh”, “lập các đồn điền ở 
các miền thượng du” vừa làm công tác nông nghiệp, vừa 
chuẩn bị căn cứ giữ nước ở Quảng Ngãi, Bình Định, Điện 
Biên, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đông Triều. Các 
cơ sở ấy vừa là nơi khai hoang lập ấp mà cũng là căn cứ 
chuẩn bị kháng chiến lâu dài được triều đình Huế công 
nhận (theo Đại Nam chính biên liệt truyện - Phần viết về 
các nhân vật đông thời với Phạm Phú Thứ, và chính ông 
cũng được viết khá ro). 

Có thể nói chức vụ Tổng lí Thương chánh Đại thần 
(gân như với chức Tổng giám đốc vẻ Thương nghiệp và 
Hải quan sau này) là một chức vụ đứng đầu sóng ngọn 
gió, vừa phụ trách các việc: ngoại giao, thương nghiệp, 
hải quan; mà những công việc này vào thời điểm những 
năm 70 của thế kỉ XIX trong hoàn cảnh Việt Nam lúc đó 
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thật sự vô cùng phức tạp và nhiêu khê. Bên ngoài thì giặc 
ngoại xâm, bên trong thì thiên tai, nội loạn mà triều đình 
thì không có một chính sách đối ngoại nhất quán. Nhưng 
ở vào cương vị ấy. Phạm Phú Thứ đã giải quyết và điều 
chỉnh được tình hình thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc 
tương đối thỏa đáng. 

Những việc làm trên đêu xuất phát từ những nhận định 
và tham quan thực tế sau khi ông đã chứng kiến được những 
tiến bộ của khoa học phương Tây trong thời gian ông lãnh 
chức phó sứ trong phái đoàn Phan Thanh Giản sang Pháp 
điều đình chuộc ba tỉnh miền Đông năm 1863. 


Tư tưởng, quan điểm vẻ thực tế của Phạm Phú Thứ 
được trình bày qua các văn phẩm của ông khởi đi từ cái 
học thực nghiệm mà ông đã đem ra thực thi trên chặng 
đường phục vụ công quyền của mình, và du vang của nó 
đã ảnh hưởng đến tư tưởng Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895). 
Chính các nhà lãnh đạo phong trào Duy tân đẻu cho rằng 
quan điểm của phong trào đã chịu ảnh hưởng từ tư tưởng 
Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch 
trong nhân sinh quan và thế giới quan của mình. 

Các khuynh hướng và chủ trương của phong trào Duy 
tân trước đây được chúng tôi trình bày qua các công trình: 
Huỳnh Thúc Kháng соп người vå thơ ойт (Phủ QVKVH - 
Sài Gòn - 1972), Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm 
(NXB TP.HCM, 1987, NXB Văn học, 1992). Ở đây chúng 
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tôi chỉ nêu lên một số nguyên nhân và sự manh nha của 
phong trào Duy tân mà hột mâm của nó là tw twng canh 
tân Phạm Phú Thú. 

Như đã nói, Phạm Phú Thứ không những là nhà hành 
chánh chuyên nghiệp, thương thuyết gia, doanh điền sứ, 
một nhà hoạch định chương trình... mà ông còn là nhà khoa 
học được thấy rõ qua các trước tác của mình và những 
nhiệm vụ mà triều đình đã đặt lên vai ông từ các năm 1863- 
1880 cho đến những năm cuối đời. Đây không phải là một 
sự quá lời nhằm tăng bốc một nhân vật lịch sử, một danh 
nhân Việt Nam mà là một sự thật khách quan. Sự thật này 
đã bị “bỏ qua”, “bỏ quên” với nhiều năm tháng cay đắng 
cũng như hào hùng của dân tộc. 

Đọc lại tiểu sử và hành trạng ông, ta thấy Quốc sử quán 
triêu Nguyễn đã ghi lại trong Đại Nam hội điển sự lệ, Đại 
Nam chính biên liệt truyện? cùng các sử liệu khác át hẳn 
chúng ta phải thừa nhận thực tế đó. Một thực tế mà tự thân 
ông đã đảm đương trong suốt hành trình xã hội và công 
quyền Việt Nam. 


(1) Xem tiết tác phẩm Phạm Phú Thứ mục Van chương Pham Phú 
Thứ, trong Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình Văn học miền Nam tập 1, 
NXB Văn Học, 1998, 2002. 

(2) Tham khảo Sách đã dẫn, Nhà xuất bàn Thuận Hóa, 1993. 
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2. CĂN CỨ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 


Những biến cố trong và ngoài nước hôi đầu thế kỉ XX đã 
ảnh hưởng đến ý thức, tư tưởng các nhà cải cách. Chính các 
điều đó thúc giục các nhà yêu nước ta ý thức vẻ thực chất xã 
hội Việt Nam để không cho phép họ khoanh tay ngòi nhìn 
thực trạng nước nhà cứ mãi mãi sống trong cảnh làm than, 
khốn khổ. Từ đó, họ trực tiếp dấn thân vào sự nghiệp cách 
mạng mong giải phóng dân tộc bằng con đường duy tân, tự 
cường. Những ý niệm đó được thể hiện rõ qua phong trào 
Duy tân ở Quảng Nam, và các địa phương khác trong toàn 
quốc vào hỏi đầu thế ki ХХ vừa rồi. 

Trước đây, trong sách Hưỳnh Thúc Kháng соп người 
và thơ văn, chúng tôi viết khá tường tận, nay xin nhắc lại 
đại cương. 

Từ trước đến пау, hë nói đến phong trào Duy tân, phần 
lớn các nhà nghiên cứu thường lẫn lộn phong trào Đông du và 
Duy tân; nhất là xem trường Đông Kinh nghĩa thục như một 
phong trào riêng biệt. Sự thật, đó chỉ là môt phong trào được 


(1) Sự thật phong trào Duy tân và Đông du chủ trương rất khác nhau. 
Tuy nhiên các nhân vật trong đó, vẫn có đồng ý nhau một vài điểm 
vè lí thuyết, nhưng hoàn toàn khác nhau vẻ hành động. Và sự “đồng 
ý” ấy cũng chỉ ở một giới hạn nào thôi (xem Ту Phán của Phan Bội 
Châu, Anh Minh xuất bản, 1957, Huế, hoặc Pháp Việt liên hiệp 
hậu chỉ tân Việt Мат” của Phan Châu Trinh - di сао - Nguyễn Q. 
“Thắng dịch). 
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áp dung tại hai thí điển có những sinh hoạt khác biệt. Một ở 
thành phố lớn, một ở tỉnh lẻ. Lý dø'đó được chứng minh bởi 
việc Phan Châu Trinh năm 1906 ở Nhật vẻ, ra Hà Nội, cùng 
các đỏng chí lập trường Đông Kinh nghĩa thục? theo chủ ý 
đã dự định, khi họ mật hội tại nhà Nguyễn Thành năm 1903 
(trước đó, 1906 đã thành lập công ti Liên Thành và trường 
Dục Thanh ở Phan Thiết). 


Phạm vi hoạt động của phong trào Duy tân rất rộng; 
ngoài các lớp học Quốc ngữ, chữ Pháp, các Hội thuong, 
Hội nông, các cuộc diễn thuyết công cộng: nhất là những bài 
ca, bài vè được phổ biến rất rộng trong quân chúng thiếu 
học ở nông thôn. Những cơ sở văn hóa ấy được tổ chức rải 
rác ở các miền quê Quảng Nam và một số tỉnh khác ở 
Trung Kì có một qui cũ rõ rệt. 

Chương trình giáo dục vè phương diện văn hóa là một 
điểm son đáng chú ý nhằm đào tạo một mẫu người toàn 
diện. Chủ trương này phản nào phù hợp với quan niệm giáo 
dục của Platon để xây dựng một chính thể cộng hòa. Nghĩa 
là mẫu người đó phải có một tâm hồn sáng suốt trong một 
thân thể tráng kiện, để trở thành một lớp “homme honnête” 


(1) Nhiễu tài liệu chứng minh hinh thức này ở Quảng Nam, như thương 
cuộc ở Hội An, và các trường dạy chữ Quốc ngữ, chữ Pháp ở các 
vùng quê Quảng Nam từ năm 1902-1908 do Huỳnh Thúc Kháng và 
“Trân Qui Cáp dé xướng (xem Hưỳnh Thúc Kháng niên phổ và bài 
Mộ chí Trân Quí Cáp, do Huỳnh Thúc Kháng soạn). 
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(quân tử) như Platon quan niệm - Phái nữ học riêng có nữ 
giáo sư dạy - sau giờ học có hát - có tập võ - tập thể dục. 

Trường hợp bà Lê Ấm -con gái Phan Châu Trinh - dà học ở 
nghĩa thục Phú Lâm với ba cô giáo: cô Vinh, cô Mười, cô Bảy 
L¿®. có lẽ họ chịu ảnh hưởng của J.J.Rosseau, Montesquieu, 
và các nhân vật này lại chịu ảnh hưởng của Platon? . Như 
vậy sau này (1907) ta thấy chủ trương của trường Đông Kinh 
nghĩa thục cũng ở Hà Nội, Hội Minh Tân ở Sài Gòn tương tự 
như vậy? nhưng rằm rộ và bẻ thế hơn (ở thành phố). Những 

(1) Trung Kì dân biến thí mat kí - mục tình hình nhiễu loạn, Nguyễn Q. 

Tháng dịch, Phủ QVKĐT Văn hóa xuất bản 1973, Sài Gòn. 

Cô Mười: tức bà Lê Thị Mười chị bên cô cậu Phan Châu Trinh 
vợông Trương... 

Cô Bảy Le: (Lê Thị Le) là vợ Phó bảng Đốc học Quảng Nam 
Nguyễn Mậu Hoán (1877-1910) 

Cô Vinh: (Lê Thị Vinh) là chị cả, là vợ cử nhân Lê Lượng (1870- 
1908). Cả ba bà đều là ái nữ bá hộ Lê Khác Khoan (Lê Ðộ) ở làng Phú 
Lâm, huyện Tiên Phước. Chính bà Vinh (Lượng) là người nuôi dạy 
hai người con gái ông bà Phan Châu Trinh (tức hai bà Châu Liên - cô 
Đậu - bà Châu Lan - cô Mè) sau khi ông Phan bị giam tù. 

2) Tiết này người viết xin khẳng định rằng phong trào Duy tân được 
chuẩn bị và phát động đầu tiên ở Quảng Nam trước khi có Đông Kinh 
nghĩa thục ở Hà Nội. Đây cũng là ý kiến của Nguyễn Văn Xuân (trong 
bán nguyệt san Văn và nguyệt san Tán Van). Trong quyển Đông Kinh 
nghĩa thực học già Nguyễn Hiến Lê cho Đông Kinh nghĩa thục có 
trước nhưng ông chưa tin thuyết nào đúng. Năm 1978 trong Hồi kí 
của mình (NXB Văn học, 1992) ông nghĩ rằng phong trào Duy tân có 
trước năm 1903 ở Quảng Nam là khả tín. Phân sau đây, chúng tôi xin 
nêu lên vài tài liệu khá chính xác để chứng minh phong trào Duy tân 
ở Quảng Nam có trước năm 1903. 
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sự kiện ấy được tổ chúc theo những điêu kiện họ đã vạch ra 
được áp dụng tại các nghĩa thục:ở Quảng Nam một thời 
gian (1903-1908) và đã có một tiếng vang lớn; nhất là được 
áp dụng tại các thí điểm khác: Hà Nội, Sài Gòn... 

Nơi đây, trường Đông Kinh nghĩa thục được tổ chức 
giảng dạy và lãnh đạo bởi các thân sĩ và trí thức Hà Nội 
cùng các vùng lân cận. Nhưng cả hai nơi vẫn có một mối 
tương quan rõ rệt: Phan Châu Trinh. Do vậy, phong trào 
Duy tân và Đông Kinh Nghĩa Thục? ở Hà Nội hội Minh 
tân ở Sài Gòn... chi là môt và được thực hành tại ba thí điển 
khác nhau sau khi đã áp dụng thành công ở Quảng Nam 
rôi; Phan Châu Trình mới gặp Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyên để lập ra Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội năm 1907, 
cũng như việc lập cơ sở kinh tài Liên Thành và trường Dục 
Thanh ở Phan Thiết năm 1905-1906, Hội Minh Tân ở Sài 
Gòn, Mi Tho, Cần Thơ năm 1907. 


Về mặt lí thuyết, phương pháp, cơ cấu tổ chức đều do 


(1) Vẻ trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội từ trước đến nay đã có 
hai tác phẩm đáng chú ý: 
1) Đào Trinh Nhất, Đông Kinh nghia thục, NXB Mai Lĩnh, Hà Nội, 
1938. 
2) Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghia thuc, NXB Ban Mai, Sài Gòn, 
1955 và bản Lá Bối, 1968, 1974. 
Riêng cuốn của Nguyễn Hiến Lê (1974) là bản súc tích, đây đủ và 
cập nhật hóa đến năm 1974, nên ở cuốn này chúng tôi khỏi phải nhắc 
lại nội dung cuốn Đông Kinh nghĩa thục của ông Nguyễn. (ЧОТ). 
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Phan Châu Trinh, Trần Өш Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan 
Thúc Duyện, Trương Bá Huy... phụ trách. Còn việc thực 
hành sắp đặt mọi công việc đem ra áp dụng thì ở mỗi xã, 
hay mỗi huyện dèu do người ở địa phương này quản lý và 
chịu trách nhiệm. 


Người có công nhất của phong trào - thực hành - ở 
Quảng Nam lúc đó là Lê Cơ như là một bài viết của Huỳnh 
Thúc Kháng đăng trên báo Tiếng Dân năm 1932 ở Huế: 
“Ông Lê Cơ (..) lo công việc, sắp đặt trong làng, gặp lúc 
phong trào tân học. Trong lúc bấy giờ (1905-1906) nhà nước 
có lệnh, lập xã học®, dạy quốc ngữ, chữ Tây, trong tỉnh lại 
có phong trào cổ động công thương các nghẻ. Ông là con 
nhà cô cậu với cụ Phan Châu Trinh nên biết việc cải cách 
là cần thực hiện, trong làng lập trường học, rước thầy dạy 
Quốc ngữ (...) cho trẻ con trong làng học, ít lâu lại thêm 


(1) Huỳnh Thúc Kháng viết: “nhà пибс có lệnh”... có lë để tránh ngòi bút 
kiểm duyệt thời đó, chứ thực ra chính quyên thực dân nào đâu có 
lệnh; hay trong Đại Việt tân báo số 130 ngày 17-11-1907 có đăng bài 
“Một viên lý tưởng chín chắn”. 

“Ò làng X, phủ TB (tức Thăng Bình) thuộc tỉnh Quảng Nam có 
một viên lí trưởng xuất thân Nho học, có học thức, thích đọc tân thư. 
Năm nay viên lý trưởng này đã lập ở làng mình một hội dé buôn 
quế. Ngoài ra, y còn lập một trường học, mời một thây giáo đến để 
diễn thuyết, giảng giải và đọc báo. Viên lí trưởng này cũng đã cắt tóc 
ngắn, thay đổi y phục cho được thoải mái. Phân lớn дап chúng trong 
làng cũng làm theo y. 
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trường nữ học nữa (nữ học ở trong Quảng Nam vë mấy 
phủ huyện trong trường Phú Lâm là đâu tiên). Đồng thời 
trong làng lại chung mở vườn trồng quế, lập cuộc buôn, 
dựng lò rèn (rèn đỏ nông kh) lập cuộc bảo hiểm, phòng kẻ 
trộm cướp. Ở trong một cái làng rừng che núi cách, giao 
thông trở ngại thuở nay tịch mịch quê mùa, bỗng thành 
một nơi khai thông vui vẻ không những dân làng bên cạnh 
tin phục; mà người xa nhất là người đã nếm mùi Âu hóa đi 
ngang qua tỉnh Quảng Nam cũng gắng lên làng Phú Lâm 
dàng xem công việc” (...) É 
“Ông ta lập một cuộc buôn con con, mua giấy bút bán 
cho học trò cùng mắm muối bán cho dân cày, như một cái 
quán trong nhà quê (...). Từ đó ông ta trở vè nhà làm yên 
lạng được ít lâu, nào nhóm học trò hạch đến đôi ba trăm, 


Quan phủ sở tại rất giận dữ trước chuyện này. Chắc quan tự 
nghĩ rằng nếu dân chúng khôn ngoan thì ông ta sẽ không có được lợi 
ích gì với viên lí trưởng này. Viên quan này bèn bia ra một báo cáo láo 
vẻ vụ này gởi lên quan công sứ nói rằng viên lí trưởng tập hợp dân 
chúng chắc hẳn là với ý dó chuẩn bị một âm mưu bạo loạn nào đó. 

Khi được quan công sứ thẩm vấn, viên lí trưởng trình bày các lí le 
một cách vững chắc khiến viên quan đầu tỉnh bị thuyết phục khen ngợi y 
và cứ nhắc đi nhắc lại câu “Ô! Rá tố! Kí tất!” Viên quan phủ trước cảnh 
tượng đó thật là tro trên như “một chiếc bánh đúc thiu” (nguyên văn: mặt 
dày lên gấp 10 lần một chiếc bánh gạo mốc - một câu chữi tục mà dân bàn 
xứcoi làcực kì thô lồ). 

“Thật là xấu hổ! Thưa ngài quan lớn”. (B4d số 130 ngày 17-11-1907). 
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nào vườn quế, nào lò rèn cũng có thành hiệu cả (lò rèn có 
chế thứ ghế xếp, làm bằng mấy cây sắt và mấy miếng gỗ 
thông, rất giản tiện - ghế này ở miền đó còn có nhà giữ 
được đôi ba cái) (..)... công việc làm có khác với người 
thường. Việc học, việc buôn, việc công nghệ có cái gì là lạ 
đâu (...) trong tỉnh có câu chuyện хіп хаи (1908) nhân dân 
có chiêu lộn xộn (...). 

Từ đó trường học và công việc công thương cũng phải 
xếp. (Chính ở làng Phú Lâm có quan đóng đồn, đồn ấy mới 
bãi ba bốn năm nay). Thế là công cuộc cải lương bị kết 
liễu...” (wiểm duyệt thời Pháp thuộc, năm 1932 cắt bỏ). 

Trên đây, chúng tôi lượt trích mấy đoạn trong bài báo 
đăng trên Tiếng Dán năm 1932. Tiếc rằng bài đã bị kiểm 
duyệt khá nhiêu, chỉ còn một ít, nếu không ngày nay chúng 
ta sẽ biết khá tường tận công tác điều hành phong trào từ 
năm 1903 vẻ sau. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ chứng minh 
phong trào được chuẩn bị và phát động từ năm 1903 (và vẻ 
trước nữa - khoảng năm 1900) ở Quảng Nam, để đến năm 
1907 Phan Châu Trinh từ Nhật Bản vẻ, ra Hà Nội cùng các 
nhà trí thức Lương Văn Can, Nguyễn Quyên, Dương Bá 
Trac... lập trường Đông Kinh nghĩa thục qui tụ nhiều nhân 
vật có tiếng ở đất Thăng Long. 


(1) Tiếng Dân 17-8-1930 (Huỳnh Thúc Kháng), Phan Châu Trinh cũng 
có viết trong Đăng cổ từng báo ở Hà Nội vào năm 1908 (?). 
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Các cơ sở trên được hinh thành, một phản lớn do 
những người đi tiên phong đã ý thức được hoàn cảnh đất 
nước và tổ chức cuộc mật hội ở Thăng Bình (Quảng Nam) 
để thảo luận kế hoạch. Vì vậy, năm 1905 Huỳnh Thúc Kháng 
cùng Phan Châu Trinh, Trần Ош Cáp đi quan sát tình hình 
trong nước tận các địa phương xa dé điều tra, nhận xét 
những sự kiện xảy ra ở từng địa phương mới có thể áp 
dụng chương trình thực hành sau này. Đây cũng là lån đầu 
tiên các nhà yêu nước có cách làm việc thực tế bằng cách 
nhận xét tại chỗ. 


Vë việc làm của nhà thực hành Lê Cơ, Phan Châu Trinh 
cũng viết: “Ông Lê Cơ lí trưởng làng Phú Lâm là một tay có 
học thức sắp đặt việc trong làng, nào canh phòng trộm cắp, 
nào khuyên vỡ núi trồng quế, nào mở trường học, việc gi 
cũng có ngăn nắp. Ông có xin bằng quan phủ mở một nhà 
buôn chung vốn mua những đỏ giấy mực sách vở bán cho 
học trò, cùng mắm muối đồ rèn cho dân làm nông” (Phan 
Châu Trinh - Đăng cổ tùng báo - “Chuyên lý trưởng Phú Lâm” 
(Ông Lê Со) uới quan phú Thăng Bình (1908). 
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CHUONGIIII 


THỰC CHẤT CUỘC VẬN ĐỘNG 
TÂN VĂN HÓA 


1. PHẾ HÁN HỌC VÀ ĐỂ САО CHỮ QUỐC NGỮ 


Từ khi chữ Quốc ngữ được giới trí thức hỏi đó xem 
như một thứ “hôn trong nuóc” ®) thì vai trò và tác dung của 
nó (chữ Quốc ngữ) có một ảnh hưởng rất lớn trong sinh 
hoạt văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Đây là một mảng lớn 
trong tiến trình văn học nghệ thuật, văn hóa học mà lâu 
nay giới nghiên cứu Việt Nam bỏ qua; thậm chí muốn xóa 
bỏ trong sinh hoạt văn hóa. Bỏ qua, bỏ quên có thể vì tị 
hiểm, vì mặc cảm và cũng có thể thiếu tài liệu nên không 
nhắc đến. 


(1) Hùynh Thúc Kháng trong bài thơ có nhan đẻ Chiêu hôn тийс viết: 
“Chữ Quốc ngë là hồn trong пибс, 
Phải đem ra tình trước dân ta. 
Sách Аи Mĩ, sách Chỉ Na; 
Chữ kia chữ nọ dịch ra tó tường" (1900-1902) 
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Hàu hết báo chí, tiểu thuyết, thơ ca có mặt trên sinh 
hoạt văn hóa ở Nam Kì, Trung Kì từ năm 1867-1887 đến 
năm 1954 không phải là văn hóa, văn học địa phương - thật 
sự nó ra đời ở địa phương - mà nó là một bộ phận của văn 
hóa học Việt Nam được hình thành trong một thời điểm có 
nhiều biến cố trọng đại của lịch sử Việt Nam. 


“Từ khi thực dàn Pháp chiếm trọn Nam Ki thì cả khu 
vực Lục tỉnh coi như thoát li hẳn chính quyên trung ương 
(Huế). Nhưng cũng từ đó (1867) ở Nam Ki lại nảy sinh ra 
nhiều hiện tượng văn học mới trong sinh hoạt văn hóa, 
như: báo chí, văn chương; nhất là tiểu thuyết mới, thơ ca. 
Đó là sự ra đời những tác phẩm văn chương viết bằng chữ 
Quốc ngữ, như các cuốn Chuyên đời xưa, Chuyến đi Bắc Kì 
năm Ất Hợi (1881) của Trương Vĩnh Ký (1837-1898) іп 


(1) Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Học giả, tự là 51 Tải, trước tên là 
Chánh Ký, sau đổi là Vĩnh Ký. Ông vốn theo đạo Thiên Chúa, tên 
thánh là Jean Baptiste, hay Pétrus Ký. Quê ở thôn Cái Mơn, xã Vĩnh 
“Thanh, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc tỉnh Bén Tre). 

Ông hiếu học có tiếng, ngay từ bé da thông chữ Hán, Quốc 
ngữ, được một linh mục đưa đến Cái Nhum học tiếng Latinh. Ít lâu 
qua học trường đạo Panhalu ở Campuchia. Khoảng năm 1851-1858 
được cấp học bổng học ở trường đạo Pénang trên Ấn Độ Dương. Ông 
thông thạo 15 thứ sinh ngữ, tử ngữ phương Tây và 11 thứ ngôn ngữ 
phương Đông. Ông cũng là hội viên Hội Nhân chủng và Khoa học 
miễn Tây nước Pháp, Hội chuyên học tiếng phương Đông, Hội chuyên 
khảo văn hóa Á châu... Vì thế, đương thời liệt ông vào hàng 18 nhà 
bác học trên thế giới. 
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năm 1867, Ngữ pháp Việt Nam yếu lược (1864), Tự vi Pháp 
Việt (1894), Tự vi Việt Pháp hoặc Chuyện giải buôn, Đại 
Nam Quốc âm tự vị I, II (1895, 1896)... của Huình Tịnh 
Của (1834-1907) ®; nhất là vai trò của báo Nóng cổ mín đàm 


Năm 1863, ông cùng Tôn Thọ Tường làm Thông dịch viên cho 
phái đoàn Phan Thanh Giản sang Pháp điều đình chuộc ba tỉnh mièn 
Đông. Sau khi vé nước, ông làm chủ bút tờ “Gia Dinh báo” (1868). 

Năm 1886 ông cộng tác với Paul Bert và có lúc dạy tiếng Pháp 
cho vua Đồng Khánh. Ít lâu, ông chán nản rút lui khỏi chính trường 
(vì cả Pháp lẫn Việt điều nghỉ ki ông), sống cuộc đời đàm bạc chuyên 
tâm nghiên cứu các môn khoa học nhân văn và ngôn ngữ. 

Ông trước tác nhiều thể loại và có một công trình nghiên cứu 
đỏ 50 vé học thuật. Năm 1898, ông mất, thọ 61 tuổi, còn dé lại đời 
hơn 100 bộ sách giá trị (vừa bản thảo, vừa sách). Những tác phẩm 
chính: 

- Chuy@ đi Bắc Kì năm Ất Hợi 1875 - Chuyện đời xwa - Sử kí An 
Nam - Sử kí Trung Quốc - Pháp Việt từ điển - Việt Pháp từ điển... 

Đặc biệt, ông biên soạn bộ tự điển danh nhân An Nam và các tự 
điển khác, đồng thời phiên âm rất nhiếu sách Nôm giá trị. Bộ “Thông 
loại khóa trinh” (Miscellannées) do ông chủ biên xuất bản được 18 
tập có giá trị về văn học cổ Việt Nam. 

(1) Huành Tịnh Của (1834-1907). Học giả, tức Huình Tịnh Trai, cũng 
gọi là Paulus Cửa, quê làng Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Phước 
Tuy (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thuở nhỏ ông được du học ở 
Pénang (Mã Lai) sau 8 năm học được ở nước ngoài, ông vẻ làm việc ở 
dinh Thống đốc Nam Ki chuyên vẻ từ hàn. 

Ông tinh thông Hán học, Pháp học. Năm 1864 được thăng Đốc 
phủ sứ, rồi Giám đốc ti phiên dịch văn án cho soái phủ Nam Ki hỏi ấy. 
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do Trần Chánh Chiếu trông nom điều hành. Có thể nói Nóng 
cổ mín dàm là cơ quan ngôn luận của Hội Minh Tần ở Sài 
Gòn là những nhân tố tích cực giúp cho chữ Quốc ngữ ngày 
thêm có tác dụng và quyết định cho việc truyền thông tư 
tưởng, tình cảm của người Việt... 

Cùng thời điểm này (1864-1887) ở Sài Gòn, quyển tiểu 
thuyết có tên Truyén thây Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng 
Quản® ra mắt công chúng, thì các tác phẩm chữ Quốc 


Ông cùng với Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký... viết bài và 
chủ trương Gia Định báo, cổ xúy phong trào phổ thông chữ Quốc 
ngữ, truyền bá học thuật Đông Tây, chấn hưng cổ học. 

Ông mất năm Đinh Mùi (1907) là tác giả một số sách Quốc 

ngữ có giá trị: 

- Chuyện giải buôn 1,11 (1880, 1885) 

- Đại Nam Quấc âm tự vi 1, II (1895, 1896) 

- Gia Lễ (1886), 

- Ca trù thể cách (1907) 

- Sách quan chế (1888), 

~ Thơ те dạy con (1902) 

- Văn Doan diễn ca (1906), Câu hát góp (1904)... 

tất cả déu viết bằng chữ Quốc ngữ. Ông là người da đóng góp công 
sức của mình làm cho chữ Quốc ngữ có tư thế trên sinh hoạt văn hóa 
Việt Nam hồi cuối thế ki XIX. 
(1) Nguyễn Trọng Quản (1865-1911) nhà văn, giáo học, tên thật cũng là 
bút hiệu, quê tỉnh Bà Rịa là học trò và cũng là con ré Trương Vĩnh Ký. 
“Thuởtrẻ ông cùng Trương Minh Ký, Diệp Văn Cương du học ở Lycée 
d'Alger (Bắc Phi). Tốt nghiệp vé nước làm giáo viên, giám đốc các 
trường Sơ học Sài Gòn vào những năm 1890-1910. 
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ngữ này đã cắm được một cái mốc nhứt định cho sự lớn 
mạnh của tiểu thuyết nói riêng và văn học chữ Quốc ngữ. 
Thời điểm này khởi đi từ những năm chữ Quốc ngữ bắt 
đầu có mặt trên sinh hoạt văn hóa ở Nam Ki với các tời Gia 
Định báo, Phan Yên báo, Nông cổ min đàm, Lục tỉnh tân 
uăn... ra đời hôi cuối thế kỉ XIX. 

Sự ra đời và lớn mạnh của chữ Quốc ngữ là cội rễ chính 
để bộ môn tiểu thuyết, thơ ca, báo chí phát triển mà các tác 
phẩm vừa dẫn trên là kết quả khiêm nhường nhưng đích 
thực. Điều đó được thấy rõ qua mỗi ước mơ của các nhà 
văn Nam Ki thuở đó. Ước mơ ấy được Nguyễn Trọng Quản 
viết trong Bài Tựa: 

“Tôi một có ý dụng (tôi có một dụng ý) lấy tiếng thường 
mọi người hằng nói mà làm ra một truyện hảu cho kẻ sau 
coi mà bày đặt cùng in ra ít nhiều truyện hay; trước là làm 
cho con trẻ ham vui mà tập đọc; sau là làm cho dân các xứ 
biết rằng: người An Nam sánh trí, sánh tài thì cũng chẳng 
thua аї”®, 

Ước mơ đó, sau ông được các nhà trí thức hỏi ấy đem 


Ông là tác giả các sách: 
- Truyện thầy Lazoro Phiền (1887), 
- Kim uọng phu truyện, 
- Truyện bốn anh Chà và cùng truyện tám phào chẳng nën đọc. 
(1) Bài tựa tiểu thuyết Truyện thåy Lazaro Phiền, 1887, Sài Gòn. 
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ra thuc hành. Theo hoài bao đó những năm đầu thế ki ХХ, 
các nhà Nho tiến bộ của ta ở Quảng Nam, nhất là các ông 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đã vận dụng nó vào 
tiến trình tán ăn học dé vận động, phát động phong trào 
Duy tân vẻ một điện rộng hơn: Văn hóa. Cuộc vận động 
này nhằm làm một cuộc cách mạng để xây dựng nën móng 
dân chủ, dân quyền ở Việt Nam tạo cho đất nước có một 
mẫu người có ý thức mới, một tập thể quân chúng có ý 
thức vé quyền dân, quyên nước đang sống dưới một xã hội 
một cổ hai tròng (thực dân Pháp và phong kiến Nam triều). 
Chủ trương chính của phong trào Duy tân là phế Hán học, 
dè cao chức năng chữ Quốc ngữ trong quảng đại quân 
chúng... (như trên có nhắc qua). 

Sau khi ba ông (PCT, TRQC, HTK) rực rỡ trong các kì 
thi Hương (1900), thi Hội (1901) thi Đình (1904); tuy được 
trièu đình bổ làm quan, nhưng người từ chối, người giữ 
chức một thời gian ngắn rồi từ quan. Đến năm 1905 cả ba 
vị cùng lên đường Nam du phát động và thực hành duy tân 
tự cường. Trên đường vào cực Nam Trung Ki, lúc đi ngang 
Bình Định gặp kì hạch học trò chuẩn bị thi Hương khoa 
Bính Ngọ (1906) sẽ tổ chức tại trường thi Bình Định. Cả ba 
ông mạo danh là Đào Mộng Giác vào khảo hạch. Phan Châu 
Trinh làm bài thơ “Chí thành thông thánh”, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trản Quí Cáp làm bài phú “Lương ngoc danh sơn”. 
Cả hai thi văn phẩm dèu thể hiện ý thức chống đối thảm 
cảnh ngu dân, nghèo đói của bàn dân, thực cảnh vào luôn 
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ra cúi của giới quan lại, kiếp sống nô lệ của toàn dân. Nhất 
là bài xích cái học cử nghiệp cùng lối kén chọn nhân tài hủ 
lậu, lạc hậu của nhà сіт quyền, thái độ dửng dưng, thụ 
động của học trò nhà nho quên mất thực trạng xã hội đương 
thời. Hai văn phẩm ấy, tuy không có tác giả đích thực trên 
trường văn trận bút nhưng một số quan lại vẫn biết cha đẻ 
của nó là ba nhân vật dẫn đạo phong trào Duy tân; tuy biết 
vậy nhưng họ không có cớ gì chắc chắn để buộc tội. Vin 
vào hai văn phẩm ấy, sau này (1909) Nam ігіёи mới vá víu 
thành một bản án cực kì vô lí kết tội các nhà duy tân lúc 
100. Đây là một hiện tượng vô cùng táo bạo và mới lạ 
trong việc bài xích khoa cử, phản kháng chế độ. Việc đó 
vừa là thái độ thách đố nhà сат quyên, vừa là tiếng sét nổ 


(1) Đốc học Bình Định vào thời điểm này (1905) là Tiến sĩ Hó Trung 

Lượng, nhưng lúc ấy thân mẫu qua đời, ông về cư tang nhưng vẫn 

biết rõ Đạo Mộng Giác là một tên đội lốt ba nhân vật trên (Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp). Sau đó ông có tiết 

lộ với án sát Phan Quang (cùng tỉnh) dé biết riêng (vì các vị này rất 
thân với nhau). 

Hô Trưng Lượng (1860-1942) quê làng An Dưỡng (пау là thị 
trấn Nam Phước) huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đỗ cử nhân 
năm 1891, năm 1892 đỗ Tiến sĩ, làm quan ở Quảng Ngãi. Năm 1902 
thăng đốc học Bình Định, năm 1910 vé Huế giữ chức Thị lang Bộ 1А. 
Sau khởi nghĩa Duy Tân năm 1916, ông vẻ hưu với chức hàm Tham 
tri. Sau khi vë hưu được phong hàm Thượng thư. 

Xem thêm phần Huỳnh Thúc Kháng bình luận bản án này trong 
các sách Thi tü từng thoại và Phan Châu Trinh trong sách Trung Ki 
dân biến thi mat kí. 
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tung giữa bảu trời vån duc vì cái hoc từ chương làm cho 
nhiêu nhân tài mai một. Đây quả'là một sự kiện hiếm có 
mà các nhà lãnh đạo phong trào Duy tân vận dụng môi 
trường thi cử và khả năng văn tự để mạt sát khoa cử, cổ 
động tân học bằng một phương pháp trực tiếp. Hiện tượng 
này đã tạo nên một tiếng vang lớn trong hàng ngũ trí thức 
từ lâu nay chỉ biết hụp lặn trong con đường thi phú, quên 
cả sứ mạng cao cả của mình. 

“Đại cổ, tiều cổ, chung nhật ngư ngư, 

Ngũ ngôn thất ngôn, cùng niên lộc lộc. 

Văn sách hi trường, quan chi tự tức, 

Chích khả thị nhi Thuần khả phi. 

Từ phú thập bát nhân chỉ thỏa như, 

Biên vi tứ nhị lệ vi lục. 

Nhiễu nhiễu công danh chỉ bối, 

Tè thị quặc kim, thao thao lợi lộc chỉ đồ, 

Sở đình hiến ngọc. 
Cái bất duy tư thân gia thủ lợi lộc, 
Vi bách đỏ chỉ trục trục”. 


Nghĩa: 
Раі cổ, tiểu cổ © trọn ngày miét mài. 
Ngũ ngôn thất ngôn, càng năm gan gục. 


(1) Vé lớn vế nhỏ. 
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Văn sách lóng hơi chú khảo, Thuấn, Chích 
tùy ý ® khen chê. 
Từ phú học mót bài Таи ® 
Đối đáp câu thơ tứ lực. 
Tui công danh láo nháo, 
Chợ Tè © trường chợ cướp uàng, 
Phường lợi lộc lao nhao, sân S ® lom khom dâng ngoc. 
Ду không những riêng thâm gia, lấy bóng lộc trên 
đường danh chen chúc. 

Chính vì thực trạng ấy mà các ông hô hào phải từ bỏ 
cái hư hèn, vứt bút, áo mũ, cân đai như bản thân ông, cũng 
như các đồng chí đã hơn một lần mạnh dạn. 

“Thượng tự quan lại, hạ cập chư sinh 

Đâu bút nhi khởi, quải quan nhi hành 

Тар suyển khả diên, tắc phá phẩu гат, châu chi 
hữu nhật. 

Dư sinh hà lạc, túng dó cán phá não dĩ do vinh”. 


(Lương ngọc danh sơn phú) 


(1) Thuấn, Chích là trùm kẻ trộm, ý nói muốn khen chê gì cũng được. 
(2) Bài văn Trung Quốc. 
(3) Chợ Të: ở nước Té có một người cướp vàng giữa chợ bị bắt. Khi hỏi y 
“Tại sao chợ đông người như thế mà dám cướp vàng?” Y trà lời: “Lúc 
tôi chỉ trông thấy vàng mà không thấy người”. 
t) Sân Sở: Biện Hòa qui ở sân dâng ngọc đá cho vua Sở ba lån mới được 
vua tin. Vì vậy gọi là bích họ Нда. 
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“Hõi người trí thức kia ơi! 
Trên thời quaw lại dưới thời thu sanh, 
Nên vì nghĩa vì danh một chút, 
Quảng тїї đi vút bút đứng lên. 
Đừng cam chịu tiếng won hèn! 
Hoi tàn còn thở chớ quên phục thù. 
Tiếc chỉ cái sống thra пћис nha, 
Quyết dìm thuyền đập chỗ đi đi!” ® 
(Huỳnh Thúc Kháng dịch) 


Hai thi phẩm tuy làm bằng Hán văn, nhưng sau đó 
Trần Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đều dịch sang Việt 
văn theo thể song thất lục bát (gồm hai bản dịch khác 
nhau) 2, đo đó phản lớn dân chúng đẻu biết được thực tế 
đau lòng đó. (Tôi nói phân lớn vì gån đây trong dân gian 
nhiều người còn thuộc lòng - Bản dịch trích sau đây, do 
một vị lão thành ở Tam Kỳ đã đọc lại cho người viết đây 
đủ - vị này đã đọc lại một số thơ, vè có liên quan đến 
phong trào hồi 1903-1908). Điều đó, chứng minh được tính 
cách phổ thông của văn phẩm giá trị này. Các ông vừa 
tấn công khoa cử, học trò nhà Nho, quan lại bằng con 


(1) Dìm thuyền đập chó: Hạng Võ đem quân đánh Tần đập nói đánh 
đắm thuyền quyết tâm không trở lại nếu không thắng địch. 

(2) Nguyên văn bài phú gồm: 
bản dịch của Tràn Ош Cáp và một của Huỳnh Thúc Kháng. 
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đường trực tiếp theo con mắt trí thức, lại còn dùng nó để 
nhắm đến một đối tượng rộng lớn hơn: quán chúng. Vì 
ду, trong dân gian người nào cũng biết được cái hư hèn, 
hủ lậu của cái học đó làm cho dân tộc đứng li một chó, rồi 
rơi vào con đường bại vong. Ở đây, người đọc - cả người 
nghe - còn thấy được tâm hồn của địch giả cũng như tác 
giả đã sống trọn vẹn trong biển tình cảm của mình khi 
tác giả gởi hôn lên “đầu ngọn bút”. Chính vậy, văn phẩm 
ấy có một tác dụng rất lớn trong sinh hoạt văn hóa, xã hội 
thời đó. Có thể đó là một trong những yếu tố quyết định 
của phong trào Duy tân giúp phong trào lan rộng toàn 
quốc0), 





Bài xích khoa cử, chống đối Hán học - phần sai lầm - 
nhưng không phải bài xích, chống đối tất cả, hoặc chối bỏ 
cái tinh túy Hán học. Ó đây, ba vị này (cả phong trào nữa) 
không quá cuóng nhiệt, không vứt bỏ tất cả, mà chủ trương 
tiếp thu cái mới, cái hay và chấn hưng, phát huy tỉnh hoa 
cổ học; nhất là дё cao chức năng chữ Quốc ngữ. Các ông 
quan niệm thứ chữ ấy (Quốc ngữ) là hôn thiêng đất nước, 
là tinh hoa dân tộc. Nó là kho tàng văn hóa hiện hữu của 
dân tộc. Có nó, xã hội sẽ tiến bộ thêm dưới ánh sáng mặt 
trời giữa thế kỉ 20. Nó sẽ là một thứ khí giới sắc bén giúp 


Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình uăn nghệ mièn Nam NXB 
Văn học, 1998 để biết rõ phong trào Duy tân lớn mạnh ở Nam Kì 
vào thời điểm 1906-1916. 
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con người ý thức được cái hư hèn của mình, thấy được cái 
hay ho, mới mẻ của người mà học hỏi theo. Có như vậ 
dân chúng sẽ trở nên lớp người tiến bộ, mới gọi là “2gwời” 
thì xã hội có lo chỉ không có ngày phỏn vinh. 





“Chữ Quốc ngữ là hồn trong пибс, 

Phải dem ra tinh trước dân ta. 

Sách Âu Mĩ, sách Chỉ na, 

Chữ kia chữ no dịch ra tô tường. 

Công, nông, cổ trăm: đường cũng thế, 

Họp bày nhau thì dễ toan lo. 

Á, Âu chưng lại một lò, 

Ріс nên tw cách mới cho rằng người”. 

(Chiêu hồn nước - Huỳnh Thúc Kháng) 


(1) Bài này có người cho là của Tràn Ош Cáp. Chúng tôi йа do hỏi nhiều 
người, nhất là nội tổ tác giả (cụ P.H: 1880-1960), cụ Lê Hiền (1886 - 
1963)... là các chiến sĩ phụ trợ duy tân ở Tam Ki, quí cụ này đã kể lại 
diễn tiến của phong trào Duy tân năm 1908 khá chính xác. Riêng nội 
tổ tác giả đã đọc toàn văn các bài vë, bài ca hôi mới phát động phong 
trào và hai bài: Hịch kháng chiến, bàn dịch bài Kính cáo đồng bào phụ 
lão kháng chiến thu của Huỳnh Thúc Kháng dày đủ (xem Hujmh Thúc 
Kháng tác phẩm, NXB TP.HCM, 1992) chính cụ Lê Ніёп, nội tổ tác 
giả cùng tham gia phong trào Duy tân năm 1908, cụ Lê Hiển có ghi lại 
chỉ tiết trong bài Di ngôn, in trong sách Quảng Nam - Đất пибс và 
nhân våt NXB Văn Hóa TT, 1996, Hà Nội. 
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Học đủ cả: mọi người, mọi giới, mọi пёп văn minh 
của các dân tộc. Được vậy, xã hội sẽ được bình đẳng giữa 
mọi tàng lớp, ai ai cũng có quyền sống ngang nhau trong 
xã hội loài người. Xem vậy, ta thấy chủ trương của Phan 
Châu Trinh, Trần Ош Cáp, Huỳnh Thúc Kháng - nói riêng, 
phong trào Duy tân nói chung - còn có điểm xuất sắc hơn 
các nhà Duy tân Trung Quốc đương thời. (Xét vẻ việc 
dung hòa các học thuyết Âu Tây và cái học cổ truyền). 
Không những các vị ấy chỉ một mặt lưu ý vào thành phản 
trí thức, sĩ phu mà họ có một cái nhìn toàn diện về các 
giai tàng xã hội; nhất là lớp người thiếu học, nghèo khổ 
phải sống trong một xã hội nghèo đói và bất công của 
chính quyên đương thời. 

Các chủ trương và kế hoạch ấy bây giờ được thể hiện 
một cách có qui mô rõ rệt khắp nơi ở tỉnh Quảng Nam. Họ 
thí nghiệm ở thôn quê và cả tỉnh thành. Rải rác trong các 


Riêng bài thơ trên, xét vẻ thể thức, giọng văn, tư tưởng bài này 
không khác bài “Khuyên con đi học” trích ở sau, ta có thể tin tác giả bài 
“Chiêu hôn nước” là của Huỳnh Thúc Kháng vì trong một di сао cụ 
Huỳnh ghi là “Kháng chế”. Gần đây, trong sách Văn thơ Đông kinh 
Nghĩa thuc (NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1997) - Một nhóm biên giả - in lại 
một số văn thơ của các tác già Huỳnh Thúc Kháng, Tràn Quí Cáp, Phan 
Châu Trinh đã in ở Sài Gòn từ các năm 1925-1975 mà cho là của các 
tác giả thuộc nhóm Đông Kinh nghĩa thục. Điều đáng tiếc là các nhà 
biên soạn sách trên có lē không đọc thơ văn ba nhà lãnh đạo trên, nên 
thơ văn của 3 vị đều cho là của Đông kính nghĩa thục (); nếu chính 
xác hơn thì có thể gọi đó là Văn thơ phong trào Duy tân. 
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mièn quê đêu có các trường học, hội nông (trồng quế, tiêu, 
chè, thuốc...). 

“Thí điểm thứ nhất, các ông lập ngay tại các làng Thạnh 
Bình, Phú Lâm, Tây Lộc) thuộc mièn nguồn huyện Tiên 
Phước, Diên Phong (Điện Bàn), Thạnh Mĩ (Thăng Bình), 
Phước Lợi, Chiên Đàn (Tam Кї)... và các trường: Trường 
Bảo An, trường Phú Bông (Điện Bàn), trường Quảng Huế, 
trường La Châu, trường Lạc Thành, trường Quảng Phước, 
trường Diên Phong (Bắc Quảng Nam), trường Phước Bình, 
trường Thạnh Mĩ, trường Hà Lam, trường Kế Xuyên, trường 
Chiên Đàn, trường Tam Kì, trường Phước Lợi, trường Phú 
Lâm, trường Phước An,,, (пат Quảng Nam®. Vì đây chính 
là quê hương và cũng là nơi cư ngụ của các bạn bè để dễ 
liên lạc, trao đổi kinh nghiệm. 

"Thí điểm thứ hai là ở thị xã Hội An (tỉnh li Quảng Nam), 
tại đây họ đặt một cơ sở buôn bán vững vàng hơn. Vì Hội 
An là nơi tiếp nhận những sách vở mới từ Bắc, Nam và 
Trung Hoa vào đề có thể phân phối cho người trong các 
vùng lân cận học hỏi. Các hội buôn, hội nông, hội học... theo 
lời kể lại của những người lớn tuổi, cũng như các văn phẩm 
Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh, ta có thể xem 
đấy như là một hinh thúc hợp tác xã ngày пау, hay một công 


(1) Hườnh Thúc Kháng tự truyện, Anh Minh dịch và xuất bản, Huế, 1963, 
NXB Văn Hóa tái bản, 2000. 
(2) Theo Nguyễn Văn Xuân, 544. 
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tỉ hợp doanh có phân đề khai thác, khuếch trương các nguồn 
lợi có trong nước và địa phương; nhất là giúp phản lớn dân 
nghèo thiếu khả năng buôn bán ở các miền xa. Các hội 
(thương, nông) và các trường học này đã có một cơ sở khá 
vững vàng. Tuy là những hội buôn, nhưng các người hùn 
vốn (cổ đông) phân lớn là những nhà trí thức tiến bộ, hoặc 
người lương thiện có tỉnh thân саи tiến, vị tha. Nên dù cho 
là hội gì đi nữa, thì đối với bọn thủ cựu, và chính quyển 
Pháp đều là những cái gai khó chịu; nhất là những năm 
1903-1907 đại bộ phận phong trào đã biển dạng, và bộc 
phát một cách mạnh mẽ được Huỳnh Thúc Kháng ghi lại 
trong Huỳnh Thúc Kháng tự truyện (Niên phô). “Tôi cùng 
các thân hào bằng htu đề xướng chưng uốn lập thương cuộc 
tại Phố (Faifoo - Hội An) cùng lập trường học, hội nông, 
trùng quế... tty theo phong khí biến đổi trong rước, nào ăn 
тӣс theo Ам Tây, cúp tóc, (...) tôi (...) cùng các thân sĩ trong 
huyện lập một thư xã tại nhà túc thất của văn miču mới (tại 
làng Chiên Đàn) mua nhiều sách báo mới, ngày rằm mỗi 
tháng họp diễn thuyết một lần, người đến nghe rất đông, lại 
cùng đệ tù trong làng më nhà học, rước thây vè dạy chữ Tây 
và Quốc ng cho con em (...) nhiều làng trong huong thôn có 
trường Quốc ngữ (...) phong khí đổi khác, lớp tán và cựu 
xung đột nhau càng gắt 0), 


1) Huỳnh Thúc Kháng tự truyện, Anh Minh dịch và xuất bản, Huế, 1963, 
năm 2000, NXB Văn Hóa TT tái bản, Hà Nội. 
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2. TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, РАМ QUYỀN 


Phong trào Сап vương thất bại, nhất là sau khi vua 
Hàm Nghi bị nội phản rồi bị thực дап Pháp dày sang châu 
Phi. Từ ấy, các tổ chức “nghia đảng”, “nghĩa quân” tan rã 
dàn. Vua cũ bị lưu dày, nên ý niệm trung quân không còn 
là điểm tựa đối với các nhà Nho yêu nước. Ра vậy chính 
quyền dưới tay thực dân Pháp lại diễn ra trò “thái bình múa 
hát” để nhân dân phản nào quên cái nhục vong quốc. 

Qua nhiều năm tháng, nhân dân Việt Nam sống dưới 
chính sách hà khắc của chính quyên phong kiến, nửa thực 
dân. Cuộc sống hâu như dưới hai tång địa ngục, dân chúng 
hụp lặn trong cảnh tăm tối. Bỗng đâu tiếng động bên nước 
láng giẻng như đánh thức giấc ngủ quản chúng Việt Nam, 
nhất là sau cuộc Trung - Nhật chiến tranh (1894) và tám 
nước liên hiệp uy hiếp Trung Hoa (1900). Sau các biến cố 
đó, người Trung Hoa rút được một bài học lịch sử trong 
sinh hoạt chính trị cũng như văn hóa của họ. Từ đó, họ bắt 
đâu dịch các học thuyết dân quyền Tây phương theo chân 
các đội quân ngoại quốc mang vào. Các nhà học giả Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đỏng, Tôn Văn vừa khai 
thác cái vốn học truyền thống Trung Hoa qua các trào lưu 
lớn, vừa tiếp thu các tư trào mới vẻ dân quyền, dân chủ của 
Montesquieu, J.J.Rousseau, Voltaire... Từ đó, họ phát huy 
được những ý niệm tiến bộ trong cách suy nghĩ của chỉnh 
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mình, mà mở ra phương pháp mới håu cải tạo xã hội cũ 
trong nước. 

Các nhà lãnh đạo phong trào Duy tân Việt Nam đã ý 
niệm được các tư tưởng của Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu (như bình đẳng, bác ái và đại đồng) muốn mọi người 
sẽ bình quyền, mọi dân tộc sẽ bình đẳng; mọi người йёи có 
lòng bác ái, thiên địa vạn vật là một, không còn một ai khổ 
não nữa. Xã hội loài người sẽ đến ngày không còn giai cấp, 
nam nữ sẽ bình đẳng; tư sản sẽ không còn... (nhất là tư 
tưởng của Đàm Tự Đồng là xã hội loài người luôn luôn tiến 
hóa, do đó chính trị cũng biến hóa). Nghĩa là ngày nay 
không thể nào áp dụng quan niệm quân quyền, mà phải 
dung hòa cả hai nguồn học thuyết Đông Tây. Nếu được 
vậy thì sẽ tạo được một thế giới đại đồng (tức ý niệm vạn 
vật nhất thể trong triết học cổ Trung Quốc). Nhất là từ khi 
đọc Thiên hạ đại thế luân, Quà wu lực, Thời vu sách của 
Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895), các điều tràn của Nguyễn 
rường Tộ (1828-1871), tác phẩm của Phạm Phú Thứ (1820- 
883) thì họ không còn tin tuyệt đối ở Nho giáo, ở vua tôi 
mà tâm đắc với các lí thuyết dân chủ, dân quyền phương 

ay. 





Сас căn bản lí thuyết trên của mấy nhà học giả tiến bộ 
Tung Ноа, là một động cơ chính thúc đẩy người Trung 
loa làm nên cuộc duy tân (1899 - cuộc chiến tranh Trung 
- Nhàt) và cuộc cách mạng Тап Hợi (1911). Những lí thuyết 
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trên nhập cảnh Việt Nam rất hạn chế, nhung đã gây một 
tiếng vang rộng lớn trong lớp sĩ phu, hạng trí thức tiến bộ, 
với các tác phẩm: Trung Quốc hồn, Маи Tuất chính biến, 
Tân dân tùng báo, Nhật Bản duy tán sử, cùng với một số 
tác phẩm của các nhà lí thuyết cơ sở của cuộc cách mạng 
dân quyền Pháp (1789) được họ dịch sang Hoa văn. Các tư 
tưởng trên như một tiếng nổ vang giữa bầu trời u ám bởi 
học thuyết Tống Nho thì giờ đây học thuyết ấy giúp các 
nhà duy tân có niềm tin: 


Luận hành dân ước tuân Lư lão 
(Luận Іле Thoa đó tim Dán ибс) t). 


Những tư tưởng cũ, từ lâu đã ăn sâu vào não trạng lớp 
trí thức cũng như nhân dàn Việt Nam bấy giờ là những 
điều sai lầm, có thể làm cho mình tàn lụi. Những nhận thức 
lạc hậu đó, bây giờ сап phải được tiêu trừ, gạt bỏ mà tiếp 
nhận những ý niệm tiến bộ để tái tạo lại xã hội. 


“Nó sử bất phàn ương vị dĩ 
Dân quyên nhứt chấn quốc nan vi”. 


(1) Lie Thoa tức J.].Rousseau làm ra sách Contract Social (dân ước) một 
trong những nhà có công đặt cơ sở lí thuyết cho cuộc cách mạng 
dân quyển Pháp 1789 cùng với Montesquieu tác giả L'esprit des lois 
(vạn pháp tinh lý). Hai ông đa ảnh hưởng nhiều trên Khang, Lương, 
Đàm... và sau này các nhà duy tân tiếp thụ được rất nhiều để xây 
dựng “tư tưởng Duy tân” ở nước ta hỏi đó. 
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(Mối họa sử nô cán phải đốt 
Dân khôn quyền nước sẽ không uka) 0) 

Tù đây, những tư tưởng dân chủ, dân quyền trong các 
tác phẩm L'esbrit des lois, Contract social (Montesquieu - 
J.J.Rousseau) qua các bản dịch của Khang Hữu Vi, Lương 
Khải Siêu với các ý niệm quốc gia, dân tộc, công bằng, khế 
ước xã hội... để sản sinh ra các sự kiện: viêc phân quyền 
của chính phủ, tiệc thiết lập chính thể, nền móng dân chu, 
chế độ dân tộc, chính thể hôn hợp. Các quyên tự do cá nhân, 
đoàn thể được chú ý nhiễu, quyền báu phiếu, ý nghĩa các 
cuộc bầu cử... để có một chính thể lập hiến dựa vào bản văn 
(hiến pháp) hầu duy trì quyên hành nhà nước cũng như tự 
do cá nhân. Những ý niệm ấy thật vô cùng mới mẻ, lần đâu 
tiên được họ tiếp nhận một cách ngỡ ngàng, nhưng không 
kém phản nhiệt thành. Từ đó, trong căn bản tư tưởng Phan 
Châu Trinh, Trân Ош Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã mở ra 
một lối nhìn xã hội hoàn toàn mới mẻ trước mớ kiến thức 
xuất phát từ ý thức hệ Nho giáo. Tư tưởng ấy đến với các 
ông quả là một tia sáng chói lòa làm bừng tỉnh sau giấc 
ngủ mê. 

“Ngồi mà айт năm châu trong trái đất, 

Biển uăn mình dôn dập nổi phong trào. 

Bởi tì sao, người thời đông, đất thời rộng, của 
thời nhiều... 





(1) Thi tù tàng thoại, nhà in Tiếng Dân, Huế, 1939. 
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Sao ta cứ giữ dã man quen thói, 
Рет mình nô làm luôn lõi dưới cường quyèn”®. 


Phong trào này quả là táo bạo, mới mẻ. Táo bạo vì họ 
đám vứt bỏ những thói hư tật xấu; nhất là cái chế độ chuyên 
chế, độc tài để đón nhận lấy cái sự tự do công bằng mà các 
nước Tây phương đã thực hiện. 


“Lư Thoa nhất luận khuynh thiên hạ 

Ноа Đốn cô thành đặc địa tôn”. 

(Lw Thoa luận nọ xoay tròi đổ 

Thạnh Đốn thành bia khắp đất tôn) ® 

Từ đấy cái học mới càn phải đem ra áp dụng, để thay 

thể cho cái học từ chương nhằm vinh thân phì gia, thăng 
quan tiến chức, chỉ đào tạo được kiếp sống nô lệ cho người. 
Cái học mới quyết sẽ tạo cho xã hội một mẫu người có lí 
tưởng rõ ràng, nhằm hướng tới một con đường tươi đẹp cho 
dân, cho nước. 

“Trực tương tân học khai nô lũy 

Thùy tín dân quyền chủng họa côn” 


(1) “Khuyên соп đi học” có một ít sách ở Sài Gòn trước đây cho bài này 
của các nhà Đông Kinh nghĩa thục. Trong công tác sưu tim chúng 
tôi được biết tác giả bài này là của Huỳnh Thúc Kháng. Trong một 
di cảo có ghi “Kháng chế” (thủ bút của Huỳnh Thúc Kháng), xem 
thêm chú thích (1) trang 436. 

(2) Thị tà tàng thoại (Sdd) 
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(Quyết dem học mói thay nô kiếp 
Ai biết quyền dân nảy họa ›guyên,)) 

Và lại, trong nước các tác phẩm của các nhà trí thức tiến 
bộ lớp trước, còn có một khả năng thức tỉnh không nhỏ đối với 
óp người ý thức được thảm trạng xã hội nước nhà như: “Điều 
trần” của Nguyễn Trường Т0, “Quà wu lục”, “Thiên hạ đại thê 
luân” của Nguyễn Lộ Trạch, “Só xin bó khoa cử" của Than 
Trọng Huẻ (như trên đã nói) ảnh hưởng rất nhiều trong căn 
bản nhận thức, phán đoán thời cuộc của các nhân vật lãnh 
đạo. Những tư tưởng trong các văn phẩm trên đã mở ra cho 
nọ một cách nhìn mới về nhân sinh, quốc kế để tìm một con 
đường thích hợp cho hoàn cảnh nước nhà; nhất là về mặt trận 
văn hóa, xã hội, nhằm làm mới lại xã hội dà quá cổ lổ và thoái 
nóa. Trong hoàn cảnh đó, những trào lưu tư tưởng mới này 
đương nhiên được tiếp nhận một cách nông nhiệt với tất cả 
một tấm lòng khao khát, chờ đợi những sự thay cũ, đổi mới. 
а vậy, quân chúng trong nước vốn sẵn giàu lòng yêu nước, 
và niềm đau đớn giống поі dưới gông cùm thực dân; nên: “дос 
sách báo nói trên nhu trong buông tối bỗng chot thấy tia sáng lọt 
vào, nhng học thuyết mói (...) “nhân quyền, tự do” gån chiếm 
cả cái chủ tịch món học hoa cử ngày trước), 





(1) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoai, nhà in Tiếng Dân, 
1939, Huế, NXB Văn Hóa, Hà Nội tái bản, 2001. 
) Huỳnh Thúc Kháng, Bức thơ gởi Cường Để, trang 36, NXB Văn Hóa 
Hà Nội tái bản, 2000. 
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Thêm vào đó, chiến tháng oanh liệt của quân đội Nhật 
Bản ở eo biển Đối Ма, tiêu diệt phần lớn ham đội Nga, 
buộc Nga hoàng phải kí hòa ước khuất phục Nhật Bản. 
Chiến thắng đó đã khiến người da vàng thức tỉnh, không 
còn tự ti trước võ lực của người da trắng. Chiến thắng của 
Nhật như “môt tiếng sét nổ đùng có tiếng kích thích mạnh 
nhất thấm uào tâm não người Việt Nam ta là trận chiến 
tranh 1904” (Nhật Bản thắng Nga) Ф. 

Xã hội cũ từng chia ra giai cấp này, giai cấp nọ, chẳng 
qua chỉ là một quan niệm sai lầm vẻ ý niệm dân, hoặc chỉ 
là cách xưng hô mà thôi. Ngày trước chế độ phong kiến lập 
sự tôn ti trên huyết thống, đẳng cấp, xã hội. Nên chữ dân bị 
hiểu lâm bởi một số ít người giảng giải vì định kiến riêng, 
hoặc vì quyền lợi cá nhân. 

Ngày nay (đương thời), chế độ dân chủ đặt cơ sở con 
người trên chức năng, trên tài đức hoặc lòng tín nhiệm của 
một thiểu số quân chúng. Nhưng lúc đương thời chính 
quyền không đặt nặng vấn аё đa số mà cứ khu khu giữ lấy 
quyên lợi riêng. Họ cũng đặt ra những со quan, hội đoàn 
để điều khiển, khai thác khả năng của số đông người do 
một thiểu số nắm quyên quyết định. Nhưng sự thực đó chỉ 
là một cách đánh tráo danh từ, chứ thực chất vẫn là cơ cấu 
cũ. Những cơ cấu nói là đại điện cho dân thì chẳng qua chỉ 


(1) Bức thơ gởi Cường Рё, Sdd. 
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là cách xưng hô cho hợp thời, hợp cảnh, thực tế bên trong 
vẫn là “phụ mẫu chi dân”. Thực trạng ấy không một mày 
may thay đổi. Ý thức được điều đó, Huỳnh Thúc Kháng 
xác định vè giá trị người dân. “Mót số nguòði ấy là ai? (...) 
thuộc vè số ít tức là vua, mà vua không thể lấy môt minh mà 
gánh cả trăm ngàn công viêc nên phải chọn người trung 
thành, tài cán, đặt quan, chia chức để giúp vic cho minh. 
Thuộc vè số đông tức là dân, mà dân càng không thể mỗi 
người đều ra làm hết công оіёс, nën phải chọn người xứng 
đáng để thay tiệc cho minh” ®. Do vậy, dân bao giờ cũng là 
một nhân tố thiết yếu nhất trong việc xây dựng một thể 
chế chính trị từ thượng cổ đến hiện đại. 

Nhưng thực tại ấy không được áp dụng một cách rõ 
ràng, mà chỉ vụ hình thức. Khi thực dân Pháp, thực thi 
chính sách thực dân ở Việt Nam thì xã hội ta lại xây ra hiện 
tượng không mấy tốt đẹp vé phương diện giao thiệp. Nên 
đưa đến “tình ý trở cách, ân nghĩa rã rời, không nhiững cái 
dây liên lạc không được đầm thắm, mà cái mối ác cảm тбі 
ngày mỗi diễn ra” ®. Những hiện tượng bất tè trên xuất 
hiện trong xã hội ta vào thời ấy, chính là do kẻ cảm quyên 
(thực dân và phong kiến) cố tình duy trì quyền lợi riêng, 
nhất là chúng không chịu ý thức vé quyển dân trong quốc 
gia. Đã vậy, ở Á Đông do những học thuyết quân quyên, 
phụ quyền cùng các thói quen bó buộc ăn sâu vào nếp nghĩ 


(1)(2) Huỳnh Thúc Kháng, Tiếng Dán 25-5-1929. 
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của quản chúng. Nhưng bây giờ là lúc quyền dân được 
xác định thì người dân phải có quyền trình bày cái quyển 
thiêng liêng cao cả của mình. Vì “khắp trong thế giới chữ 
dân đã hiên thành môt chữ rất to lớn, nét ngang sổ dọc, đá 
ngược vác xiên, sáng chói rõ ràng nhw müt trời treo giữa 
bhoảng không gần tóm cả loài người trên mặt địa câu thâu 
ойо dưới bóng ánh sáng йд” 0). 

Theo Phan Châu Trinh, nếu áp dụng chế độ quân chủ 
thì nên quân chủ ấy sẽ phải “lập hiến”, tác giả quan niệm 
vua là vị chúa tể của quốc gia, mà vua phải là người giữ 
một địa vị danh dự trong nước, vua không có toàn quyển 
quyết định những vấn đẻ sinh tử của dân tộc. Nói rõ, vua là 
kẻ đứng dàu trong một quốc gia theo chế độ quân chủ lập 
hiến. Điều đó ông xác định: 

Xua пау gọi nước của vua rồi, 

Sống thác nên hu bỏ mặc đời. 

Nước võn ông cha chưng khoảnh đất, 
Vua là chủ tịch của duong thời 

Chùa làng không dë sw quo sạch, 





Ruộng tổ nên nhường trưởng hi thôi. 
Hiểu dàng nghĩa đen hai chữ йу, 
Trăm năm còn tô nghĩa vua tôi Q). 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Tiếng Dân 25-5-1929. 
(2) Nước vua - Tây Нд 00 Santé thi tập. 
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Có lẽ theo tác giả, ông vua sẽ là người giữ một địa vị 
pương hỏa danh dự, chứ không phải như chế độ phong kiến 
thuở xưa nữa. Có vậy mới đúng “nghĩa vua tôi” của thời đại 
mới (1902). 

Hoặc, trong bài Luán vua tôi, Phan Châu Trinh vẽ lại 
cảnh vua tôi đời Thuấn, Võ, Thương, Chu bàn bạc việc 
nước, việc nhà rất thân tình như anh em ruột thịt. Bởi vì họ 
xem việc nhà cũng quý như việc nước, hoặc trái lại. Thật là 
cảnh thái bình âu ca, nhân dân sống hạnh phúc, an lành... 
vua tôi có khác gì anh em ruột thịt, cũng “ừ” cũng “è”, cũng 
cùng ngồi với nhau trò chuyện việc nước. 

Năm luân đứng trước nghĩa vua tôi. 
Trên dưới từ xưa sẵn định ngôi: 
Thống trị cầm quyền thay mặt nước 
Khuyên tương ra sức đỡ tay trời. 
Ù, è, Thuấn, Võ cơn trò chuyên ® 
Mời mọc Thương, Chu lúc đứng ngôi?) 
(Luận vua tôi - Tây Hồ vå 
Santé thi tập) 





(1) Ù, è, Thuấn, Võ: Đời Đường Ngu có vua Thuấn, vua Võ: vua tôi nói 
chuyện với nhau cũng è, cüng è như người thân trong nhà. 
Thương, Chu lúc đứng ngôi: Đời nhà Thương, nhà Chu các quan vào 
châu vua, được nhà vua mời ngồi nói chuyện thân mật (chú tích của 
Phan Châu Trinh). 
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Có lẽ trong thời trẻ, chắc cũng hơn một làn Phan Châu 
Trinh ước mong có một chế độ quân chủ gån gũi với quần 
chúng nhân dân. Với suy nghĩ đó ông viết nhiều bài khít 
nhau về Nước, Vua, Luận vua tôi, Đạo vua, Đạo tôi, Đạo 
cha, Đạo me, Đạo con... để nói rõ địa vị, trách nhiệm, cũng 
như quyền lợi, bổn phận của vua, tôi trong một nước. 

Xem vậy thì thấy đạo làm tôi thuở xưa thật là ân dày 
nghĩa nặng. Riêng đối với ông, kẻ làm vua không phải là 
người thường, nghẻ dễ, ông vua không phải là kẻ ngỏi trên 
ngai vàng hưởng thụ đặc quyên... mà trách nhiệm của vua 
thật vô cùng nặng nè: 


Xua nay khó nhất đạo làm шиа, 

Tài đức gồm hai thế mới va, 

Gánh nặng đàng xa không tránh trút, 
Ngôi cao té nặng dám thua tra, 

Chủ tàu khó nỗi trông buóm lái, 

Sai vai từng thêm đóng cửa chùa. 
Chuộng sĩ, yêu hiền quên thế 0ị, 
Lánh xa đệ nhất tiếng а dua”. 


(Đạo vua) 


(1) Phan Chu Trinh, Tây Hồ vå Santé thi tập, Qui Nhơn, 1945. 
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Thật vậy, những suy nghĩ và ý tưởng ấy phù hợp với 
chế độ quân chủ lập hiến ở một vài quốc gia Tây phương 
như chúng ta đã thấy. Vua vì vậy là một người giữ địa vị 
“hương hỏa” danh dự như vừa nói. 


Nước uốn ông cha chung khoảnh đất, 
Vua là chủ tịch của đương thời. 


(Nước vua) 


Vị “chủ tịch” ấy phải làm tròn trách nhiệm của một 
người “trưởng kị”. Như vậy càng làm sáng lên ý niệm dân 
chủ, đân quyền đối với quốc gia, dân tộc. 

Thế cho nên từ khi tiếp thu được tư tưởng dân chủ, 
dân quyển, quyên lợi cá nhân, quyền lợi tập thể, vấn đẻ 
khế ước xã hội (hiến pháp)... như vạch được mây mù thấy 
được trời cao với ánh mặt trời chói chang. Từ đó họ ý thức 
được vấn đẻ, chính Phan Châu Trinh lãnh tụ của phong 
trào да tự bạch: 

“Tôi từ nhỏ đến lớn đi học, đến khi đậu làm quan, không 
một người nào biết tôi là người không khi nào đắc chí cả. 
Lúc đầu ở nhà đã phát ra lời bi thời mån thế, anh em đều 
cho tôi là khùng, là ngu (...) đến khi thi đỗ ra làm quan lại 
càng nhiều giọng bi thời mẫn thế và càng than thở hơn. 
Quan bộ trưởng cùng các đông liêu đều cho là tôi ngu cuóng 

à hỏi tại sao? Chính tôi cüng không biết! Cho nên chỉ 
cười mà chịu thôi! Đó là cái chân tướng của tôi trong thời 
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đại khoa cử. Đến khi tôi đọc được sách mới (năm Nhâm 
Dán - 1902, của ông Đào Nguyên:Phổ tặng) thì lấy làm sướng 
quá 0à nói: đây là lúc dùng cái khùng, cái ngu này váy. Tôi 
lấy cái ngu, cái cuóng của tôi mà cái thằng cuông, thằng 
ngu (của tôi) chưa chắc đã không chút gì bổ ích cho quốc 
айп”. 

Về phương diện này, chúng ta chắc phải công nhận 
rằng đây là một ngã rẽ cực kì quan trọng trong tư tưởng 
của sĩ phu ta thời bấy giờ. Nó mang tính chất cách mạng. 
Quân chúng và chính các chiến sĩ của họ gọi là phong trào 
Duy tân, nó cổ vũ xã hội đi tới một tư tưởng mới, học thuyết 
mới, phủ nhận học thuyết cũ đã ăn sâu vào tư tưởng của 
quân chúng nhân dân. Phan Châu Trinh và hai đỏng chí 
(Trần Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng) đã chấp nhận và dán 
thân vào sự nghiệp đó với một đường lối rõ rệt để phục vụ 
quảng đại quân chúng. Đó là tư tưởng buổi đầu của các 
nhà lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống tư tưởng và hành động 
của họ. Từ đó, chúng ta thấy được bản chất và con đường 
cứu nước của cả phong trào; đồng thời thấy thêm vé con 
người và sự nghiệp văn chương của ba chí sĩ họ Phan, họ 
Trản và họ Huỳnh. 

Đọc qua tiểu sử các nhà lãnh đạo, nhất là Phan Châu 


(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam 
(NQTdich). 
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Trinh, ai cũng thấy ông bên ngoài tuy có vẻ nghiêm trang, 
nóng nảy, hăng hái; nhưng bên trong vẫn là con người rất 
giàu tình cảm. Ở Phan Châu Trinh, thoạt nhìn ai cũng cho 
ông là một con người quắc thước, gân gó, có một tinh thân 
rất cứng, luôn luôn “sửng có”(D khiến mọi người kính phục 
hơn là cảm phục”. 

Trước đây ông Nguyễn Văn Xuân trong một chuyên 
đẻ có tên Phong trào Duy tân hay cuộc vån động lớn vè 
Tân uăn hóa vå Dân quyën 2), sau ông viết thêm in thành 
sách Phong trào Duy tân ® và sách Huỳnh Thúc Kháng 
con người và thơ ойп®, chúng tôi cho rằng đây là một 
cuộc “đổi mới, làm mới, tranh đấu cho cái mới tức là dân 
quyền và tân ăn hóa” nhằm lay chuyển đến tận gốc rể 
xã hội Việt Nam, biến đổi bộ mặt chính trị, kinh tế, phong 
tục và sâu xa hơn là nó đã gây hẳn cái tư tưởng dân quyên, 
dàn chủ cho mọi người, mọi giới cùng chung hưởng. Riêng 
đối với lãnh tụ Phan Châu Trinh, hình như ông không 


(1) Từ của Tràn Huy Liệu (Hài Khách) gọi Phan Châu Trinh. Tham khảo 
bài Nhớ ông già Bến Ngự. Báo Đông Tây, Sài Gòn, 1936. Năm 1983 
có іп lại trang Ông già Bến Ngự, NXB Thuận Hóa. 

(2) Nguyễn Văn Xuân, tạp chí Tán Văn, Sài Gòn, 1969. 

(3) Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, NXB Lá Bối, 1970 Sài Gòn. 

Nguyễn Q. Thắng, Huğnh Thúc Kháng con người од thơ uăn, Phủ 

Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, 1972, Sài Gòn, NXB Văn 

Học, Hà Nội, tái bản 2002, 604 trang. 
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hoàn toàn tin ở ngẫu nhiên mà mọi hành động, mọi khai 
triển đều có tính toán, dù ông có thể tính toán sai hay 
chưa tới. Ông có niềm tin sáng suốt ở quốc dân, ở sĩ phu, 
ở sự cố gắng và ở lòng quả cảm. Điều rất lạ là xưa nay, 
các nhà lãnh đạo Thanh Nghệ Tĩnh thường tất trì chí, 
nhất quyết theo đuổi lí tưởng đến cùng, còn các lãnh tụ 
Quảng Nam lại thường cải tiến lí thuyết, lập trường. Nhưng 
trong công cuộc cứu nước, những ai có nghiên cứu về 
thân thế sự nghiệp Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
dèu thấy гб điểm này: Phan Bội Châu ban đâu thủ cựu, 
bảo hoàng theo tư tưởng Tiểu La Nguyễn Thành mà sau 
lại thiên dân chủ rồi cuối cùng vừa viết vẻ xã hội chủ nghĩa 
vừa chấp nhận Pháp - Việt dé huẻ (nhưng hẳn nhiên không 
phải đường lối “Pháp Việt liên hiệp” ® kiểu Phan Châu 
Trinh vì chính những người theo Phan Châu Trinh luôn 
kiên trì phản đối. Và tính tình Phan Bội Châu cũng uyên 
chuyển có khi thiếu cương quyết. Trái lại, ai ở gân, biết 
nhiều vẻ Phan Châu Trinh cũng thấy ông rắn rỏi, cương 
nghị, đanh đá (mà nhiều người đồng lớp còn bảo là ông 
hỗn). Trong tất cả lời bình luận vẻ hai nhân vật, có lẽ nhận 
xét sau đây của Hải Khách (bút hiệu của Trân Huy Liệu) 
một nhà báo thời tiền chiến trong bài “Nhớ ông già Bén 


(1) Từ của Phan Châu Trinh trong một cuốn sách quan trọng của ông 
có tên Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam (Nước Việt Мат mới 
sau khi Pháp Việt liên hiệp). 
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Ngự 0 là đúng hơn hết về nhân cách hai nhà chí sĩ: “Tôi 
nhớ lại nhưng ngày gặp cu Phan Châu Trinh thấy си Trinh 
quắc thước, gân gó, có một tinh thân rất cứng nhưng luôn 
luôn “sing có” làm cho tôi kính cẩn hơn là cảm phuc (...) 
Trái lại, ода mói trông thấy cụ Phan Bội Châu, tôi đã có 
một cảm thông trìu mến thấm vào lòng rôi (...) Qua câu 
chuyện, tôi thấy си Phan Bội Châu đứng trên lập trường 
chủ nghĩa dân tộc không hơn không kém. Có điều là trong 
оіёс nhận xét người và оіёс, си tô ra dễ dai hời hợt quá. 
Theo cụ thì háu hết ai cũng tốt cả, cüng yêu nước cả. (...) 
Nói tóm lại cụ nhìn người xét uiệc không sắc lắm nên rất 
dễ bị lừa bip. Tôi thấy cụ Phan Tây Hó vè nhãn quan chính 
trị có phân sắc sảo hơn си Phan Sào Nam”). 

Thế cho nên có lần Phan Châu Trinh đánh giá chí sĩ 
Phan Bội Châu mà cũng là những lí giải vè hai đường lối, 
hai quan niệm vẻ quân chủ và dân chủ, dân quyên đổi với 
các sĩ phu, các nhà yêu nước Việt Nam lúc đương thời. 
Như chúng ta đã biết, khoảng các năm 1902-1904 lúc ấy 
trong nước có hai phong trào yêu nước quan trọng. Đó là 
phong trào Đông du đứng đầu là Phan Bội Châu (có cả 
Nguyễn Thành). Phong trào này chủ trương bạo động và 
“ở Nhật”, song song với phong trào trên là phong trào Duy 
tân đứng dàu là Phan Châu Trinh với tôn chỉ duy tán tu 





(1) (2) Hài Khách, Nhớ ông già Bến Ngự, (Bdd). 
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cường, và “ӯ Pháp cẩu tiến bộ”. Cà hai phong trào ban đâu 
chưa có tên gọi gì cả. Đảng của Sào Nam chỉ quen gọi là 
“Cách mang phụ hội đảng” (Phan Bội Châu) và “Tự trị phu 
hội đảng” của Phan Châu Trinh. Để có một cái nhìn khách 
quan, chúng tôi xin trích sau đây ý kiến Phan Châu Trinh 
vẻ thực chất và vị trí của hai phong trào lớn này khi ông 
viét trong sách Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Мат). 

“Một là dàng “cách mang”, một là đảng “tw tri”. Nguồn 
phát khởi đảng cách mạng là Phan Bội Châu. Đảng “tự trị” 
người phát khởi là tôi (Phan Châu Trinh). Đảng cách mạng 
của Phan Bội Châu ra trước là ở nước ngoài. Cho nên có 
đảng trong nước và ngoài nước, đảng Tự trị thì không có 
trong ngoài gì. Tôi là người Quảng Nam, trong tỉnh đo Trinh 
này chủ trì, cho nên không có người nào ra nước ngoài. 
Nghe, sau trận khởi biến có một số học trò của Trần Өш 
Cáp ® chạy ra nước ngoài. Cành rễ của hai đảng йёи có 
chủ nghĩa nên sinh ra hai đảng: một là “Cách mang phu hội 
dáng”, hai là “Tự trị phụ hội đảng”. Hai dàng này lúc đầu 
chưa có sách lược го ràng, không bố trí ngăn nắp. Nhưng 
mà nói việc đến hiểm thu của dân, hại người nhiều hơn thì 
chỉ có “Cách mạng phụ hội đảng”. Còn “Tự trị phụ hội đảng” 





(1) Phan Châu Trinh, in trong Phan Châu Trinh Cuộc đời vå tác phẩm, 
NXB TP.HCM, (Nguyễn Q. Thắng dịch). 
(2) Chẳng hạn như Lê Dư, Nguyễn Bá Trác (học trò của Trần Quí Cáp 
sang Nhật Bản, sau vé làm việc cho Pháp) (ЧОТ). 
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chẳng qua là nói cười cho vui mà bỗng không gây họa! Tuy 
vậy, vụ binh dân khởi biến ngày nay xem ra phân lớn đều 
do sách của Phan Bội Châu cổ động mà họ làm theo không 
sai sót. Lúc tôi ở trong nước cũng phải chịu là một người 
phát khởi. (Chiêu dụ lính tập thì có tập: “Viêt Nam vong 
quốc sử”, chiêu dụ dân binh phản đối thi có “Hải ngogi huyết 
thw”). Như thế, trong lúc này Phan Bội Châu là một nguyên 
động lực rất quan yếu và việc xử trí với Phan Bội Châu 
cũng là một vấn đẻ quan trọng ngày nay”. 

Vậy xin nói ёп Phan Bội Châu. 

Phan Bội Châu là người rất giàu chí khí, nhiều nghị 
lực, chịu nhãn nhục, dám làm việc lớn, đã tin chắc vào một 
điều gì thì không bao giờ từ bỏ, dù búa riu sấm sét cũng 
không thay đổi. Ông chủ trì phương thức bạo động, từng 
đã nhiều lần bị Trinh này bẻ gãy nên không cùng Trinh 
giao du. Năm Quí Mao (1903) ở Kinh (Huế) hai lần tìm gặp 
nhau tại nhà nhưng không gặp. Tôi và ông ở Hương Cảng 
cùng biện luận, ông đuối lí rôi khóc sướt mướt. (Tôi thương 
yêu ông ở chỗ ấy). Hiện nay sĩ phu cả nước không ai sánh 
kịp. Nhưng tiếc thay! Học thuật của ông có nhiều sở đoản, 
ông đẻ xướng lí thuyết vẻ thời thế ưa dùng quyền thuật, đã 
tự ngu mình mà còn làm ngu kẻ khác, tính ngoan cố không 
thay đổi. 

Ông ta quá thủ cựu, sách vở mới không thèm xem 
đến. Đơn cử như những sách ông viết ra không căn cứ vào 
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lí luận, không nhằm vào thời thế, khi thì chửi bới, khi thì 
khóc than. Xem ra thực toàn là lối văn chương bát cổ biến 
ra, không chút giá trị nào thích hợp với trình độ, tư cách 
của dân Nam cả. Đó là chỗ ngu vậy! 

Cái lí chấp của Phan Bội Châu là triệt để phục thù, chủ 
nghĩa rất là lầm lạc và ngang ngạnh, mưu hãm quốc dân 
vào chỗ chết, không thích hợp vào thời thế, không căn bản 
lí luận, không nghị luận cho rạch ròi. Tuy vậy, rõ cái nhân 
cách của ông cũng như cái chỗ mà ông đã lợi dụng quốc 
dàn ra sao? Nên tôi trước sau đều tỏ lòng phản đối nhưng 
đêu vô ích. Lịch sử дап tộc nước Nam trên một nghìn năm 
đã thành tập quán cho những người đại biểu. Họ (đảng 
cách mạng - Phan Bội Châu) không biết cái chân tướng 
của người Nam. Người nước Nam tất giàu tính bài ngoại 
thì họ lại bài ngoại đến tột cùng. Người Nam rất ưa dựa vào 
người ngoài thì họ lại đẩy việc đưa người ngoài đến độ. 
Dân Nam thiếu tinh thản tự lực, tự cường thì họ cũng làm 
cho lâm lạc đến cùng cực. 

“Tính chất cũng như trình độ họ cũng tương hợp với 
tính chất trình độ quốc dân. Do đó, họ lợi dụng ngay những 
chỗ hơn, chỗ kém, ưu điểm hay khuyết điểm của dân; đó 
chẳng khác gì trong y thuật, nhân chỗ bế tắc dùng thuật 
bế tắc mà trị. Cái lo của họ là chỗ quốc dân thù oán người 
Pháp không sâu, cho nên họ làm sách, không luận thời 
thế, chẳng nói lợi hại. Việc không có mà bịa đặt, đã ngu 
mình mà còn làm ngu kẻ khác. (Như trong Viêt Nam vong 
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quốc sử nói việc bán trời, sách họ đều là một giọng nghị 
luận như thế cà) O). Cốt yếu là cổ súy quốc dân để nuôi độc 
tam, khi độc tâm đã ngu muội và điên khùng mà không ai 
biết. Lại nữa, ông ta dùng chủ nghĩa “bao động” mà tôi dùng 
thuyết “dựa người Pháp để tự lập”. Tôi cùng ông ta nghị 
luận, mổ xẻ lợi hại, được thua không sót điều gì và ông ta 
cũng chịu thuyết tự trị của tôi là đúng” ®. 

Từ lí luận thực tién cùng niềm tin cá nhân (Phan Châu 
Trinh) và các đồng chí (Trån Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng) 
họ cùng hô hào, thành lập phong trào cải cách rồi đem ra 
thực hành các sách lược mà họ cùng nhất trí từ đâu. 

Y niệm vé chữ dân không phải mới lạ trong căn bản 
nhận thức của các triết gia, nhứt là đối với các nhà chính 
trị đương thời. Ngay trong học thuyết Nho giáo cũng xem 
trọng vấn dé dán ý, dán quyền trong sinh hoạt chính trị từ 
những thời đại trước. Những ý niệm vẻ dân quyền không 
sâu đậm trong học thuyết Nho giáo, ông vua (kẻ cảm quyển 


(1) Thời Pháp có làng nọ thiếu thuế, dàn đến kêu nài với Công sứ. Công 
sứ bảo: Bán ug соп, nhà cửa mà nộp. Dân nói: Đã bán hết chỉ còn 
талй trời là chưa bán mà thôi. Công sứ bào bán trời cho y. Dân bằng 
lòng làm giấy bán. Sau đó dân vẻ thì lính tập theo, kì cho dàn ra khỏi 
nhà, bảo dàn ra khỏi nhà là xâm phạm đến trời của công sứ đã mua. 
Việt Nam vong quốc sử, trang 53-54, Nguyễn Quang Tô dịch, Tao 
Đàn, 1969, Sài Gòn, (ЧОТ) 

"han Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam, Nguyễn 
Q. Thắng dịch, in trong Phan Châu Trinh Cuộc đời và tác phẩm, NXB 
TP.HCM, 1986, hoặc bản NXB Văn học 1994, 2001, 2006. 
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nói chung) có nghia vu rát nhe dói vói quóc dàn. Nghia là 
lo bào vệ dân và giáo dục дийп chúng. Trái lai tư tưởng của 
Mạnh Tử xác định rõ ràng chức năng của người dân. Trong 
nước thì “dán vi quí” (dân là quí nhứt), đến chính quyền, 
tới lãnh thổ rồi mới đến vua (dán vi quí, xã tắc thú chỉ, 
дийп vi khinh). Khi quyền dân được xác lập thì các quyền 
khác cũng theo đó mà sản sinh và có phân trọn vẹn. Ти 
tưởng của Mạnh Tử mạnh dạn, sáng suốt, nhưng ông chưa 
có một chủ trương rõ rệt về cách mạng, tuy ông nêu cao 
vấn đẻ người dân và miệt thị quyền vua. 

Và lại, tư tưởng của Mạnh Tử cộng thêm tư tưởng của 
Lão Trang vẻ tự do cá nhân thì quyền dân càng được tôn 
trọng triệt để. Những tư tưởng trên dù muốn, dù không đã 
trở thành những tiền đẻ hệ trọng khiến các ông (Phan Châu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trản Quí Cáp) suy nghĩ nhiều 
từ khi thật sự suy tư vẻ cuộc đời, về xã hội để sau này (1902) 
hình thành cuộc vận động tân văn hóa làm thành phong 
trào Duy tân có học thuyết rõ rệt để thực hiện dân quyền, 
đân chủ... 


3. NỘI LỰC PHONG TRÀO 


Nói vẻ nội lực phong trào cùng yếu tính của sự học 
trong ý niệm giáo dục của phong trào Duy tân, chúng ta 
phải xét đến vấn đẻ tri thức con người. 

Theo quan điểm triết học, tri thức con người là một 
thứ tư sản và cũng là công sản của loài người. Con người 


94 


Nguyễn Q. Thắng 


dùng nó để cảm thông giữa mình và tha nhân, vì có nó 
người với người có thể dễ dàng chấp nhận nhau, và mình 
càng dễ khỏi bị vong thân (tha hóa), hoặc bị tha nhân chiếm 
hữu, sử dụng như một đồ vật. Cho nên, tri thức là của riêng 
của một chủ thể nào đó. Con người dùng nó để khám phá, 
tìm hiểều vẻ những đối tượng mà ta muốn khảo sát, tra tâm; 
nghĩa là để biết cái gì khi ta muốn tương giao với các đối 
tượng. Từ việc ta phải dùng nó dé nhận định vẻ sự vật và 
công dụng của ý nghĩa sự vật là những cơ cấu chung trong 
sinh hoạt tri thức xã hội. Do vậy, cái nhìn vé ý nghĩa các sự 
vật không phải chỉ riêng có một mình ta, mà còn có cái 
chung của nhiều người. Tri thức con người vì vậy là một 
nhân tố căn bản trong việc thiếp thu cũng như nhận định 
vẻ bất cứ một việc gi, nhất là trong việc giáo dục nói chung, 
và sự học nói riêng của đời người và người đời. 

Trong việc học, con người bao giờ cũng nhằm đến một 
đối tượng rõ ràng, tức là muốn đạt được chân lí. Nếu không 
có khả năng nhận thức thì không thể nào đạt được dièu 
mình mong muốn. Trong xã hội, con người thường phải 
thất bại trước những trở lực của cuộc đời mà ít người tránh 
khỏi. Cho nên, đối với những sự làm lẫn, thì chỉ là một việc 
tất nhiên không lấy gì làm ngại. Trái lại, biết căn cứ vào 
những lâm lẫn ấy thì sẽ tìm ra một giải pháp để chạy chữa 
nó. Đã từ lâu, trong xã hội loài người không phải cái gì cũng 
phơi bày ra ngoài, hiển hiện trước mắt mọi người. Cái gì 
quý báu, cao xa thường ẩn tàng những nơi kín đáo, điều đó 
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như là le tất yếu. Ngọc ở trong đá, đá có vỡ ra thì ngọc mới 
được người đời nâng niu, quý'mến. Vàng lấp mình dưới 
bùn, bùn có trôi đi thì vàng mới được gạn lọc lại. Thực vậy, 
cái gì cản thiết cho cuộc đời bao giờ lại có thể dễ dàng đến 
với con người. Trong cuộc sống, con người nếu cứ tin vào. 
trực giác của mình thì khó thấy được cái thực, cái hay, cái 
đẹp của đời sống nhân quân. Từ đó, con người có thể sa 
vào con đường mặc cảm tự tôn. Nguyên tắc ấy được cuộc 
sống chứng minh nhiều lån dù cho ở hoàn cảnh không 
gian hoặc thời gian nào. Điều đó sau khi “tốt nghiệp tù”, 
Huỳnh Thúc Kháng - mà chúng ta xem ông là sử gia của 
phong trào Duy tân - vẫn khẳng định: 

“Chân lí trong đời thường thường bị những học thuyết 
giả dối, hủ tục ngoan cố nó che đậy vùi lấp mà không tự 
xuất hiện ra được, nhứt đán có nhà hiền triết xiển phát ra. 
Những bọn thông thường ngu xuẩn, tai mắt hẹp hòi, thấy 
những điều đó một cái danh hiệu “mới” mà không hẻ xem 
xét. Mà dù cho có kẻ muốn lưu tâm xem xét, lại khốn vì 
pháp luật ngăn ngừa, tài liệu thiếu thốn, không có kẻ xách 
tai vạch mắt, chỉ đường dẫn lối làm cho mình thấy được 
những điều rõ ràng mà khỏi điều làm lạc. Vì thế mà cái đốt 
nó cứ ôm lấy cái làm mà không chịu rời ra, trong xã hội mà 
có những cái tuồng vàng thau lẫn lộn, đá ngọc hỗn hào, 
chính vì cái đốt đó cå” ®. 


(1) Muốn cho khôi cái lầm - Tiếng Dân 23-2-1929. 
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Cái dốt chính là chướng ngại lớn nhất và hệ trọng bậc 
nhất trong việc nhận thức của con người. Xưa nay, biết bao 
người hiểu biết, thường thao thức, băn khoăn vẻ thân phận 
con người... Nếu trong nhận thức của họ còn mang lấy cái 
lâm dày doa thì cũng do cái đốf (nói “chwa có” căn bản 
nhận thức chứ không phải nói “không có”) mà ra cả. Cho 
nên, từ thời tiền triết học con đường tiến hóa của nhân loại, 
các dân tộc bị mai một đều do cái đốt là nguyên nhân chính. 


Thực vậy, tai họa của cái dốt rất nguy hiểm, nếu xét lại 
lịch sử loài người thì bao nhiêu Thánh, Ніёп, Tiên, Phật, 
hoặc bậc thiên tài làm nên nhiều việc phi thường đêu biết 
dựa vào phuong pháp chữa аі, dù cho kë đó là những bậc 
anh hùng, hào kiệt thì càng phải hi sinh tất cả để lo đuổi cái 
dốt, mà phát huy chân lí cho đời. Những nhân vật vĩ đại 
xuất chúng thành công cũng là biết dua vào tri thức; tức là 
nhờ vào việc học hành của mình mới đạt được chân lí. Theo 
Huỳnh Thúc Kháng và hai đồng chí, muốn cho con người 
bình thường đạt được đôi phần chân lí thì không những 
học theo những người hiểu biết hoặc các nhân vật xuất 
chúng ấy, mà phải đi từ khởi điểm tức là sự cha đốt của 
mình. Nhưng chữa dốt là gì, nếu không phải là học? Muốn 
vậy cản phải xem trọng các vấn dé. 


“Bất kì dân tộc nào, kë thượng trí cùng hạ ngu thường 


1) Muốn cho khỏi lầm - Tiếng Dân 1929. 
(2) Muốn cho khôi lầm - Tiếng Dân 1929. 
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thường có ít mà trưng nhân thì nhiều, nën cách giáo duc cho 
phân nhiều đều có cái phổ thông trí thưức”0). 

Từ căn bản đó, việc học sẽ tuần tự nhi tiến theo một 
con đường phải đi từng giai đoạn, xong phàn này rồi mới 
bước sang phần kia. Cứ thế mà tiến thì sẽ đạt được yếu 
tính của nó. 

“Cưỡng bức giáo dục đã đành, mà đối uới những điều 
phát minh, những nhà uăn học lại cổ lệ khuyến khích, vè 
đường tw tưởng không có luật pháp ngăn cấm” Ф. 

Việc học phải đặt ra từ khởi điểm của một xã hội con 
người biết tự ý thức vẻ mình và xã hội bắt buộc phải cưỡng 
bức giáo dục văn học. Muốn vậy sự học trước tiên là phải 
có người “giảng” thì người đi học mới mong tiếp thu được 
những tinh hoa do việc học đem lại, và phải “giảng” thì sự 
thông hiểu càng mau chóng. Người đi học có kiến thức 
vững vàng, có căn bản nhận thức thì kẻ đó phải đem khả 
năng và tiếp nhận được truyền bá lại cho kẻ đến sau. “Ai 
mà có lòng tim lẽ phải, thích cái lí thuyết gì mới thì soạn ra 
sách để phát minh truyền bá cái chân lý cho công chúng đều 
hiểu” 6), 

Đó là những điều kiện căn bản và cũng là yếu tính 
trong việc học của bất cứ một người nào, một dân tộc 
nào, nhất là hoàn cảnh nước ta vào buổi mất nước. Đạt 


(1) (2) & (3) Мибл cho khỏi lâm - Tiếng Dân 23-2-1929. 
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được những điều đó mới thực sự gọi là học, rồi mới mong 
làm được những điều khác. Còn không thì chỉ là việc dã 
tràng mà thôi. Nếu các dièu kiện của sự học (chữa đốt) 
không được tiến hành thì cái thảm họa đốt cứ nằm і một 
chỗ trong xã hội, đời người cũng vì đó mà sinh ra nhiều 
thảm cảnh đau lòng khó lường. Thảng trong hoàn cảnh 
ấy còn có kẻ ý thức được điều đó nhưng vẫn rụt rë chưa 
đám hành động hoặc hành động hạn chế thì cũng chẳng 
đạt được gi. 

“Lửa núi mà cứu bằng gáo, đê võ mà ngăn bằng ngon 
lau, không cách nào con та dốt nó cứ ngôi im mà khuấy đời 
mãi mãi”®. 

Những sai làm, thiếu sót ấy không thể nào duy trì mãi 
trong thực tại xã hội nước nhà được. Từ lâu, nèn học vấn 
của nước ta vẫn chấp nhận cái học Khổng Mạnh như là vị 
thảy học duy nhất (tuy có Phật giáo, Lão giáo nhưng Nho 
giáo vẫn là độc tôn) trong học giới ta. Cái học cổ truyền 
này đã đem lại cho lịch sử dân tộc nhiều lợi ích nhưng cũng 
lắm tai hại (sẽ nói sau - МОТ) khiến cho tằm nhận thức của 
người học có nhiều định kiến, nhất là vẻ tư tưởng, triết lí 
chính trị. Theo các ông, những định kiến ấy là chướng ngại 
nguy hiểm xét từ yếu tính của nó. Đã thế, khi cái học Âu 
Tây truyền sang đã thức tỉnh người thức thời không ít, 


(1) Muốn cho khỏi lầm - Tiếng Dân 23-2-1929. 
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nhưng cái định kiến của Nho học vẫn còn lại những ấn 
tượng không mấy đẹp đẽ trong nhận thức của họ. Các định 
kiến đó cùng với quyền lợi riêng tư của một thiểu số mà 
viện cớ “dán minh trình độ kém xa người Âu người Mĩ nên 
những thuyết dân quyền, lập hiến xướng khởi sớm quá (...) 
người hiểu thì ít người không hiểu thì nhiều, nên nói thuyết 
gì mới hiểu lâm mà sinh ra lộn xón...” 0). Viện dẫn những 
lí do ấy quả thật mù quáng sai lầm, có thể do một số người 
vì quyền lợi hoặc chưa hiểu được căn bản tri thức con 
người nên có những nhận định thiển cận trên. Huỳnh 
Thúc Kháng đã mạnh dạn tố cáo những đầu óc bảo thủ, 
mù quáng, hẹp hòi ấy mà phác họa ra một tiền đồ thênh 
thang cho người đi học bước tới, con đường ấy phải là 
sinh lộ tự ta khai phá. 

“Ôi! trình độ dân ta đê hèn, cứ ngôi im tự nhiên mà tiến 
lên hay sao? Sự lầm là bởi vì không hiểu mà sinh ra. Cứ để 
ôm giữ cái không hiểu đó mà tránh được sự lầm hay sao. 
Không hiểu mà lâm cái hại không to lớn хар máy cái hiểu 
mà lâm sao?” Ф). 

Do đó, khả năng và hạn độ của việc học tuy vô cùng 
nhưng vẫn có giới hạn. Giới hạn đó xác định khi con người 
biết nhật thức vẻ thân phận cũng như hoàn cảnh của mình; 
tức là nhận thức được cái không biết (dốt) cái sai lâm khi 


(1)&(2) Muốn cho khỏi lầm - Tiếng Dân 23-2-1929. 
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nhận định vẻ thân phận. Khi ấy các đối vật sẽ trở nên dễ 
đàng vì được hạn định vào những căn cứ và vị trí nhất 
định 

Sinh hoạt tri thức của con người được xem như là sinh 
hoạt nhân bản, rồi cứ vậy tuần tự nhi tiến để đạt đến lí tính. 
Đến đây mới có thể bảo hạn độ, biểu chuẩn của tri thức thì 
khi ấy việc học mới thực gọi là vô cùng. Do vậy, vấn dé 
học, xét về yếu tính của nó chỉ là cái hữu cùng. Có điều 
kiện ấy, con người mới có thể nhận định ngay từ hạ tàng 
cơ sở mới mong đạt được thượng tàng kiến thức trúc mà 
triết học, giáo đục học hiện đại vạch ra. 





Hạn độ ấy cứ thế càng lúc càng cao hơn. Có học rồi 
mới có biết tri thức cao hơn cảm giác. Cao hơn tri thức là 
tư tưởng. Đến giai đoạn này thì khả năng của con người 
mới nghĩ đến việc hoàn thiện; cho nên, xét vë hạn độ và 
biểu chuẩn của tri thức con người cũng như yếu tính của 
việc nhận thức thì điều đó gån như là bản năng của соп 
người. Nếu ngoại cảnh tìm cách dấu quanh, hoặc chỉ phối 
khả năng nhận thức của con người, thì trước sau gì con 
người vẫn hướng tới, vì bất cứ ai trong người họ vẫn có khả 
năng tri giác và trực giác. 

“Nam në là tánh trời phú cho con người, cũng nhu cái 
quyên sống tự do mà người đời ибс ao được hưởng. Nếu trên 

7л sống mà mát hẳn cái tính sanh nhân, thì dù có nhồi 
50 thế nào, khi mà người bị nhài sọ đó được thấy cái tự do 


101 











Phong trào Duy tán 


của kë khác tất nhiên sanh ra quan niém so sánh Uà mong 
tóc ham muôn cho minh được hưởng. Cái công “nhôi sọ” kia 
trở thành ra công dã tràng xe cát” 0). 

Trong Văn minh tân học sách có nói rõ cách học của 
phong trào Duy tân như sau: “Tưởng nên đón thấy giỏi, 
mua đồ mẫu, chọn người khéo tay, nhanh trí khôn để cho 
vào học, (...) Lại hạ lệnh khắp nước Аё ai học được kiểu mới, 
chế được đồ mới thì cũng theo lối Âu châu cấp cho bằng khen 
làm luu chiểu, thưởng cho phẩm hàm để ngợi khen họ, cấp 
luong bồng để khen thưởng họ, cho giữ quyền sáng tạo để hậu 
đãi họ. Những ai giỏi vè khoa cách trí, khí học, hóa học thà 
làm cho họ được vè vang sang trọng hơn nhng người đỗ đại 
khoa” ©). 

Thấy được cái yếu tính ấy, tức vị thây thuốc hiểu được 
căn nguyên con bệnh rồi viết thành toa đề trị liệu. Hiểu 
được bệnh nhân, viết được toa tức giải quyết được mọi vấn 
dé yếu tính của việc học - giáo dục nói chung. 

Với ý niệm trên các nhà lãnh đạo đã vạch một ý hướng 
vè việc giáo dục con người, mong giải phóng tinh thản để 
họ thoát khỏi cảnh trói buộc khi người dân sống trong 
thảm cảnh vong quốc. Điều đó, đã được thấy rõ trong 


(1) Tiếng Dân, Bdd. 
2) Theo một số nhà nghiên cứu thì tác giả Văn minh tân học sách là 
của Phan Châu Trinh, in trong tủ sách Đông Kinh nghĩa thục hôi 
năm 1907. 
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phương pháp giáo dục quản chúng Việt Nam (người đi 
học nói riêng) trong suốt thời kì phong trào Duy tân phát 
triển (1905) cho đến ngày chính sách thực dân cáo chung 
trên đất nước ta. 


4. CÁC HỘI ĐOÀN CẢI CÁCH 


Chương trình và sách lược của họ không phải vạch 
ra để rung đùi tán thưởng , mà vạch ra mong thực hiện 
ngay tại quê hương và các vùng họ đã quan sát với đây 
đủ sự kiện. Chương trình ấy không những chỉ chú trọng 
vào một lớp người, nhưng với cả tập thể dân chúng với 
nhiều bộ môn, với các bài: bài са Hội nông, Hội thương, 
Hội mặc đô Tây... như tôn chỉ mà Phan Châu Trinh viết 
trong Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Мат (Nước Việt 
Nam mới sau khi Pháp Việt liên hiệp), gồm một số việc 
cấp bách: 

«Риа thư lên chính phủ Pháp phản đối quan lại Nam 
triều. 





— Lập hội buôn. 

= Lập trường tiểu học ở hương thôn. 

~ Lập Tân học hội. 

~ Lập diễn thuyết hội. 

~ Lập Tài thọ hội (Hội trông cây). 

~ Lập Hội hót tóc ngắn, mặc áo quán Tây. 
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~ Lập Hội nuôi tầm theo lối cải cách. 
— Lập Hội cái cách våi ta...” 0) 

Và các Hội này được tổ chức nhiều nơi trong tỉnh như 
Phan Châu Trinh đã ghi lại trong Trung Kì dân biến thi mat 
bí, Đông Dương chính trị luận, Tây Hó và Santé thi tập; 
nhất là trong Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam. Cũng 
như trong thơ văn của các nhà lãnh đạo phong trào (Trần 
Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh) còn truyền 
lại đến ngày nay, như: 


“Bå bạc tiền ra để buôn chưng, 
Người có của Кё có công, 
Хит nhau lại cùng đem lòng thân ái. 
Hiệp bãi cát gây nên ơn Thái 
Hiệp ngàn dòng nên cái biển Đông”0). 
(Trản Ош Cáp - Hiệp thuong ca) 


hay, sau buổi cày bừa, tát nước, người nông dân thấy tâm 
hồn mình thảnh thơi: 


(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam (Nước 
Việt Nam mới sau liên Việt Pháp) Nguyễn Q. Thắng dịch, NXB Văn 
học, 1994. 

(2) Tràn Ош Cáp, Hiệp thương ca, trong Cổ học tinh hoa, Hội Khổng học 

Quảng Nam 1961 
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“Hoách chân dựa lấy chuôi cày, 

Үд tay khúc Nam Sơn từ cũng thú! 

Nói chỉ nữa, đến ngày hoa uu, 

Gà lộn, cu quay, xôi vò, rugu Ай. 

Vui cùng nhau ăn com mới, nói chuyện cũ...” ® 


(Trần Quí Cáp) 


Các chủ trương, việc làm ấy được thực hiện một cách 
có quy mô khắp nơi trong tỉnh Quảng Nam. Họ vừa thí 
nghiệm ở thôn quê và tỉnh thành. Rải rác trong các miền 
quê đều có các trường học, hội nông (trồng quế, tiêu, chè, 
thuốc...), hội thương... 

Sau những bài ca ngắn gọn, nhưng đây đủ tình ý đó, 
hoặc buổi diễn thuyết ở đình làng, hay cùng nhau tính vốn 
lời của hội buôn, hội nông, thì những hình ảnh sinh động 
ấy trở thành hiện thực. Hoặc qua các lời ca ân tình giữa 
nam nữ thường xuyên lưu truyền trong dân gian, trong mọi 
hoàn cảnh, mọi trường hợp, nếu họ có thể gặp gỡ nhau. 
Nhưng bộ đồ Тау ngắn gọn với thắt lưng ngang lưng, cái 
đảu hớt ngắn thay cho búi tóc củ hành hóa ra nhẹ nhàng, 
thầm mi hơn. 





“Con người thế cüng thông minh, 
Bán quân bận áo không đỉnh không tà. 


Trân Quí Cáp, Nông trại ca, (Båd), xem toàn văn các bài thơ trên 
trong tiết viết về Trån Ош Cáp ở trang sau. 
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Đàn ông mang biểu sơ ma ( chemise) 
Lại thêm cổ lật..." 


Bởi vì anh muón sướng! 

Cho nên anh mới cúp cái йди, 

Ai ai cũng cúp mái đầu cho xinh! 

Từ Tam Kỳ cho chí ngoài Kinh, 

Ai ai cũng cúp nhw mình thậm sang” ®. 







Hoặc trong những đêm hò khoan hát hố, họ cũng sáng 
tác nên những câu ca để mô tả những thay đổi mới mẻ có 
vẻ mới lạ đối với người thôn nữ chỉ quanh quán trong thôn 
làng: 








Hay như bài Vè cúp tóc: 
Tay mặt сіт béo. 
Tay trái сіт lược, 
Сир hè, cúp hè! 
Thúng thẳng cho khéo. 
Bò cái ngu náy 
Bò cái dại nây 
Cho khôn cho manh 
Học theo người Tây, 
Hay còn ăn тіп? 
Hay còn nói láo? 
Phen nây ta cúp 
Phen nây ta cạo! 





“Chướng! Cha chả là chướng! 

Dị! Cha chả lạ đời. 

Рё! Cũng không phải đề! 

Nằm nơi!® Cũng không phải nàm? 
Hèn chỉ mà xwa rày văng tích biệt tăm. 
Lo lơ lòng lng nhu tầm ха dâu! 

Có làm sao anh lại cúp cái đầu 

Thất hiếu trung uới phụ mẫu 

Lại lỗi câu uới nàng Kiều” 




















(Hát Nhơn ngãi) 







thì người con trai giải thích rõ sự thay đổi ích lợi diệu kì này 







“Di! Cũng không phải dị! 
Chướng! Cũng không phải chướng! 


(1906) %) 








(1) МОТ, Hát Nhơn ngãi - Dân ca Quảng Nam (Bàn thảo): Một loại nam 
nữ đối ca rất phong phú ở nông thôn ngày trước, NQT sưu tầm tại 
địa phương. 

(2) Theo truyền văn là của Phan Khôi. 








(1) Tài liệu tác già (NQT) sưu tám tại địa phương trong những năm 60 ở 
Quảng Nam. 
(2) Nằm nơi: sinh đè, ở cử. 
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Thế thôi có ích chỉ nào? 
Đã thêm của tốn, công hao Ма là. 


Hoặc Bài ca cúp tóc sau đây (khi chúng tôi sưu tầm tại 
địa phương người đọc bảo là cửa Trần Ош Cáp) nói vè cái 


hay, đẹp, tiện ích, của việc cúp tóc: 
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“Vi ai nên nỗi u më, 

Vì coi trước mặt, không dè sau lưng. 
Cái tóc vô dựng quá ching, 

Trời sinh một mảnh hình hài, 

Cái đầu thờ phượng, cái vai gánh góng. 
Mắt xem thấy, tai nghe thông, 

Chân thì đi đứng, tay dùng đỡ nuong. 
Cái mi яй hết mti huong, 

Miệng thì ăn uống, lưỡi thường nói năng. 
Ngũ tạng gìn giữ tánh hằng, 

Nhơn, nghĩa, lễ, trí ai rằng là không? 
Thiệt là thân thể phải dùng, 

Cũng niên trân trọng cũng hòng trông coi. 
Còn nhw một nỗi tóc dài, 

Tính ra cho kỹ đặng tài chỉ chỉ! 

Gác tay lên trán mà suy, 

Bài nhùi giữa óc, loạn xà trên côi. 
Chẳng chỉ nực nội mà thôi, 

Đã thêm chí cắn, lại bởi bui do. 

Gặp khi biến sự tình cờ, 

Dùng không rối rắm, cũng chờ bói bao. 


Bói сӣ tôi, bỏ đuôi gà, 

Kë dùng nhíp bắt, người gia lượt cài. 
Cái chang cũng тибп cho dài, 

Đôi môi lông nhiếm bịt hai đường йди. 
Kë thì xúc đủ thứ dâu, 

Sa nhân, trái kết, mượn màu làm duyên. 
Ду là cái tục não phiền, 

Хет qua bằng mặt, biết liền ойо tai. 
Tê náy nào có tệ ai, 

Të người Hoàng Phước nối nòi đến nay. 
Xua còn không biết không hay, 


Không minh lẽ thẳng, không bày điều khôn. 


Phát pho vào cúi ra lòn, 

Bit bùng óc trí, dập dồn thói hw. 

Ти mười bốn kỷ đến chè, 

Liu diu thói dại, không tt không thôi. 
Chẳng nên tôi cũng dại rôi, 

Dai rồi há dễ mà ngôi làm thinh. 
Vậy nên xét lại trong mình, 

Một phen rửa sạch, cho tinh bây ch. 
Một hai ba bốn xin từ, 

Trước йиа một kéo, sau từ våi câu. 
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Văn minh giữ uen trên đầu, 
Bao nhiêu cái tóc không câu không иа. 
Sa nhân, trái kë xin cha, 
Вд bói củ tôi, bó tua đuôi gà. 
Cái піт хіп bẻ làm ba, 
Cái chang, cái nhíp thì ta cũng từ. 
Xúc dâu cũng bỏ liền tay, 
Lượt thưa cho chí lượt dày bỏ luôn. 
Bỏ cho sạch cả khuôn tung, 
Nào ai “bất khả huy иол” mc người. 
Ví còn ai biết nghe lời, 
Cắt đi cho tiện chớ cười đừng chê® 
(1905 - Trần Ош Cáp) 


Chính nhờ vậy phong trào đã có ảnh hưởng rất lớn 
trong nước, gây nên nhiêu bối rối cho chính quyền thực 
dân; đồng thời giúp chúng ta thấy được tiếng vang của 
phong trào Duy tân lan rộng cả toàn quốc. 

Vè phương pháp giảng day các nghĩa thục ở Phú Lâm, 
Diên Phong, Thạnh Bình, Tây Lộc, Thăng Bình, Phước Lợi, 
Chiên Đàn, Tam Kỳ... được chia ra làm hai ban riêng: Hán 
văn, Việt văn. Cả hai đều có day thêm Pháp văn và các 


(1) Bất khả huy thương: không thể cắt tóc. 
(2) Tràn Ош Cáp, Bài са cúp tóc, tài liệu sưu tầm ở địa phương 
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môn khoa học thường thức. Phương pháp đó được đem 
giảng dạy với rất nhiều chủ đẻ, và gån như những điều 
phải thực hành cho được, sau khi đã học xong ở các nghĩa 
thục. Những chủ dé ấy có thể tạm kể ra: 

a. Theo тбі 

~ Học bằng thực tế - khảo sát tại chỗ - nhằm thực dụng. 

~ Vừa học văn hóa vừa học thực dụng 

Нос là học có nghề có nghiệp 

~ Tiếng Việt, chữ Quốc ngữ là ngôn ngữ chính. 

b. Theo một lí tưởng 

~ Nêu cao vấn đẻ quốc gia, dân tộc. 

~ Tin ở chủ nghĩa dân quyền, dân chủ. 

— Coi nhẹ gia đình. 

с. Luyện tính khí 

~ Có một ý chí cương quyết. 

- Bị tra tấn, hành hình cũng không sòn lòng - gương 
Châu Thượng Văn tuyệt thực đến chết chứ không tiết lộ 
bất cứ việc gì của phong trào với thực dân (xem Trung Kì 
dán biến thi mat kô). 


4. Khóng màng cóng danh 
- Уш bỏ bằng cấp, chức tước. 


~ Tin ở khả năng cá nhân. 
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4. Phụng sự xã hội 

— Những người liên hệ trong gia đình đẻu trực tiếp tham 
gia phong trào. Gương gia đình Phan Châu Trinh: Anh chị 
họ: Lê Cơ, Lê Thị Mười, Lê Lượng, gia đình Lê Vĩnh Huy, 
Huỳnh Thúc Kháng, anh em Lê Bá Trinh... 


- Những người liên hệ gia đình đều tham gia phong 
trào, liên hệ bị tù tội (cháu Huỳnh Thúc Kháng là Huỳnh 
Quán - anh Phan Châu Trinh là Phan Khải, anh Phan Phúc 
Duyện, em giáo sư Pháp văn Nguyễn Hàm v.v... đều bị tù), 
anh em, con cháu Lê Vĩnh Huy. 

e. Luyện thân thể cường tráng 

~ Vừa dạy chữ, vừa dạy thể dục 


(dạy võ ta và võ Tàu cho học sinh) 


g. Тіп ở khoa học 

– Tin vào việc làm (lo khuếch trương công thương 
nghiệp; gồm các hội: Học hội, thương hội, tài thực hội (hội 
trồng cây: tiêu, chè, thuốc...) Diễn thuyết hội, Tây trang 
hội...) 

— Sắp đặt công việc theo tinh thần khoa học. 

h. Phụ nữ uới xã hội 

— Đàn bà, con gái vẫn theo học như con trai. 


— Nam nữ bình quyền, bình đẳng... 
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— Thân phận nữ giới được chú ý nhiều. ® 

Vë phần Quốc ngữvà Hán văn, phân lớn các thây trong 
làng kiêm nhiệm, ai phụ trách lớp nào thì chịu trách nhiệm 
vẻ hai môn ấy. Riêng phân thể dục và Pháp văn thì do giáo 
sư chuyên môn phụ trách. Theo Phan Châu Trinh thì phần 
Pháp văn do các giáo sư Nguyễn Phiên, Nguyễn Hàn, Trần 
Hoành, Phan Thành Tài (còn các giáo sư phụ trách thể duc 
không thấy nhắc lại trong tác phẩm). 

Còn một điều là các sách dùng để dạy, theo các vị lão 
thành kể lại thì họ chủ trương bỏ cũ, theo mới hoàn toàn. 
Nhưng sau vụ xin хаи, phân lớn tài liệu đêu bị thiêu hủy, vì 
họ sợ liên lụy nên không có người nào còn giữ lại được. 
Tuy thế, dân chúng vẫn còn thuộc các bài vè, bài ca yêu 
nước, đến sau này vẫn còn được truyền tụng trong dân 
gian qua các thế hệ mà ngày nay còn sưu tám duoc. 

Vẻ thành phân giáo sư, những người trực tiếp dạy học 
không phải là những người đỗ đạt cao, mà là những người 
ý thức được cái học mới, nên các vị ấy có thể là các thây tú, 


(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng Con приді và thơ 
bàn Phủ Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa, ХВ, 1972, Sài Gòn. 
(2) Các giáo sư này sau vụ хіп хаи đều bị bắt, duy có ông Trån Hoành 
(... - 1936) trốn, sau bị bắt dày Côn Đảo. Khi còn ở Côn Lôn ông thả 
ë vượt biển vẻ đến Sài Gòn lại bị bắt rồi cũng đưa ra Côn Đảo. Sau đó 
lược trả tự do trở nên cộng sự viên đắc lực của Huỳnh Thúc Kháng. 
Nguyễn Hàn giáo sư Pháp văn. 
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thây dó trong tỉnh. Còn Phan Châu Trinh, Tràn Quí Cáp, 
Huỳnh Thúc Kháng chỉ lo đi cổ động nhiều hơn là trực tiếp 
giảng dạy. So với trường Đông Kinh nghĩa thục, thì các co 
sở của các nghĩa thục ở Quảng Nam không có cơ ngơi 
bằng Hà Nội. Vả lại, số giáo sư Pháp văn ở đây cũng chưa 
dày đủ và có khả năng như ở Hà Nội, nhưng xét vè phương 
pháp thì đây là một cách làm việc mới mẻ và có tổ chức 
chặt chẽ là mỗi người lo một công việc riêng của mình. 
Công việc vì vậy đã có một kết quả rất khả quan; đến năm 
1906-1907, Phan Châu Trinh đem vào thực hành ở Bình 
Thuận (trường Dục Thanh ở Phan Thiết - sau này Nguyễn 
Tất Thành có dạy ở trường này một thời gian ngắn trước 
khi vào Sài Gòn sang Pháp) và áp dụng ở Hà Nội cùng các 
nhà duy tân miễn Bắc làm cho phong trào có một bộ mặt 
mới, một tiếng vang hơn. Có nơi như cả tỉnh Quảng Nam 
(gòm 2 phủ Thăng Bình, Tam Kì) moi nguoi đều là hội viên 
của Hội như báo cáo của công sứ Charles gởi Toàn quyển 
Đông Dương kí ngày 5-12-1907 (xem các báo cáo từ trang 
154-167 trong sách này) cho thấy sự bành trướng của phong 
trào duy tân ở miền Trung rất rộng khắp. 

Chương trình cải cách giáo dục và học thuật này được 
thể hiện một cách rất sinh động tại mỗi trường ở các địa 
phương, các giáo viên tự soạn giáo trình dùng làm tài liệu 
giảng dạy cho học sinh. Chẳng hạn trong một bài ca chúc 
các cơ sở Duy tân ở thí điểm Phú Lâm của Huỳnh Thúc 
Kháng nói lên đây đủ chương trình của họ đã và sẽ thực 
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hiện. Chương trình đó đứng đâu là kinh tế, thương nghiệp, 
giáo dục (vừa đức dục, trí dục, thể dục)... 


“Người trong Đông À rõ ràng, 

Một giòng, một giống Hồng Bàng là đây. 
Nay biết đổi quê ngây tực cü, 

Hiệp cùng nhau chung của mà buôn. 
Рибі theo tân hóa bón chôn, 

Thói hu ta bồ, trí khôn ta bày. 

Chúng tôi vui thấy hội này, 

М0 lời kinh chúc quí thầy đôi câu: 
МОТ: chúc thương cuộc đặng lâu, 
Lợi quyền giữ lại của minh (?) Ади sanh. 
HAI: chúc học hành cho giỏi, 

Theo người hay tìm tôi cho nên. 

BA: chúc cái lòng cho bën, 

Ai ai cũng quyết đứng lên ой đài. 
BỐN: chức đạo khai dân trí, 

Dạy con em nghĩa lí cho minh. 
NĂM: chúc khuyên dụ người minh, 
Bỏ câu thành bại mới nên 0iệc đời. 
SAU: chúc khuyên người trong пибс, 
Khuyên anh em sau trước gån ха. 
BẢY: chúc thông nước, thông nhà, 
Ta là dân nước, nuóc là nhà ta. 
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TÁM: chúc bước qua đường sáng, 

Mở mang ra tó rạng lẽ tông. 

CHÍN: chúc người trước tâm đồng, 
Người hay trí xảo gánh gồng giang sơn. 
MƯỜI: chúc chớ sòn tám chí, 

Hiệp bằng nhau mà thử gan chơi. 

Lë hai mươi triệu con người, 

Đồng lòng dễ có thua người nước mô®. 

Moi công việc của nhà trường được tổ chức, điều hành 
một cách chu đáo. Làng nào hoặc liên làng xã cũng có một 
trường học, có làng vừa có một trường nam một trường nữ 
- có nữ giáo sư phụ trách - cứ sau giờ học là học sinh ra sân 
trường tập thể dục, và hát những bài ca yêu nước. Giáo sư, 
học sinh ở xa có thể ăn nghỉ tại trường? buổi trưa, sẽ có 
người lo cơm nước, được tính với giá chính thức do nhà 
trường qui định. Trong những tài liệu còn lại, không thấy 
vết tích về phương pháp giảng dạy, nhưng xét qua bài ca, 
bài vè... ta thấy họ đã nặng vẻ cái học thực dụng và lấy 
tiếng Việt làm ngôn ngữ chính, cùng với việc tập thể dục, 
võ ta sau giờ học văn hóa, thì đó quả là một phương pháp 


(1) Bài thơ của Huỳnh Thúc Kháng chúc các cơ sở Duy tân - tài liệu 
truyền miệng - do người viết sưu tằm trong những những năm 60 ó 
Тат Кі. 

(2) Xem Trung Kì dân bién thi mat kí. Tác già viết: “trong trường làng có 

nuôi một bảy gà ba, bốn chục con để don cơm cho giáo sư”. 
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vô cùng mới mẻ vào thời đó và ngay cả gân đây. Nhất là 
quan niệm học không phải để thi đỗ lấy bằng nọ, bằng kia. 
Những sự kiện trên được áp dụng theo một qui cũ; cho 
nên, khắp nơi trong tỉnh, các thân sĩ tiến bộ nếu chưa quen 
biết với các nhà Duy tân, sau đó họ cũng đem lòng khâm 
phục. Rồi từ đó, nơi nào trong tỉnh cũng áp dụng chương 
trình giáo dục của phong trào Duy tân tự vạch ra. Nhưng 
những việc làm đó, sau tháng 5-1908, bị thực dân liệt vào 
hàng thủ phạm gây ra cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu 
khắp các tỉnh. Vì thế các nhân vật có liên quan đến đẻu bị 
thực dân khủng bố trắng và trả thù một cách hèn hạt, 


Những việc làm đáng kể trên đã làm cho xã hội Việt 
Nam mang một bộ mặt mới, một sắc thái mới. Đâu đâu 


(1) Phan Châu Trinh trong sách Trung Kì dân biến thi mat kí (Phủ 
Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa, Sài Gòn, 1973) viết: “xã nào có 
lập trường học thì sức ngay quan binh khố xanh người Pháp, dẫn 
trên 20 lính hợp với quan tỉnh người Nam, đến tại chỗ phá hủy, đuổi 
bắt như vào trận giặc lớn vậy (...) làng Tây Lộc - làng tôi ở - 
thuộc huyện Hà Đông, phủ Tam Kỳ có lập một sở trường học, giáo 
sư Pháp văn, Hán văn đều có một người, học trò nhỏ trên 40 tên. 
Tháng 3 năm ấy (1908) giáo sư nghe quan binh Pháp đến tưởng là đi 
đàn áp loạn dân mà thôi, không biết là đi phá trường học nên đem 
học trò ra ngoài đường trước cửa trường đón rước, quan binh không 
đáp lễ bảo lui ngay vào trường sắp hàng ngôi, bảo giáo sư đem vở 
học Pháp văn hằng ngày ra, khiến học trò đọc qua một lượt. Quan 
binh mang gươm trợn mắt đứng xem. Thình lình tay đánh, chân đá 
giáo sư ngã qui xuống đất, nat lính trói хар ké hai tay đắt đi ra (...) 
Sau, mỗi giáo sư bị ba năm tù (..) 
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cũng nghe nói đến “tân thơ, tân học”, “hội nông, hội thuong, 
diễn thuyế nhất là văn học Việt Nam bước sang một 
ngã rẽ mới. Giai đoạn tiếng Việt bước lên văn đàn thay thế 
cho chữ Hán và chữ Nôm. Rồi cũng từ đó, phong trào này 
trở nên là đối tượng chính cho các nhà văn hóa sau này vay 
mượn, tiếp thu (trong đó dĩ nhiên có những người đội lốt 
văn hóa). Ngã rẽ ấy còn là một cái mốc quan trọng chứng 
tỏ nên văn hóa Việt Nam coi như đã lột xác mang một bộ 
mặt mới, nhưng bản chất cổ truyền cũng không phải hoàn 
toàn bị đánh mất. 

Không những các người chủ trương tap chí Đông 
Dương, Nam phong, Hữu Thanh sau đây ở Hà Nội tiếp thu, 
kế thừa; mà sau này ta còn thấy các nhà văn trong Tye ес 
ăn đoàn cũng dua theo quan điểm giáo dục, chức năng 
chữ Quốc ngữ của phong trào rồi dung hòa với những học 
thuyết sau này, để tái tạo thành một lí thuyết được hình 
thành qua các tác phẩm của Nhất Linh, Hoàng Đạo với 
Đoạn tuyét, Mười điều tâm niệm đã trở thành lí thuyết chủ 


Làng Phú Lâm thuộc huyện Lễ Dương, có lập trường dạy trẻ nhỏ 
cả trai lẫn gái hơn 100 tên, giáo sư thì hai người, một người đàn ông, 
một người đàn bà. Khi nghe quan binh đến thì học trò chạy tán, quan 
binh liên phá hủy trường học (...) Ngoài cửa trường làng tôi - làng 
Tây Lộc - có vợ chồng người dân làng tôi là Trá làm một cái quán nhỏ 
bán cơm, rượu đề nuôi sống, linh tập kéo nhau vào lấy rượu thịt ăn 
uống, bắt tên ấy đánh trói dẫn đi (...) lại bắt người em vợ của nó giải 
ra tỉnh làm án khổ sai (544). 
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đạo của các tổ chức chính trị. Xét kĩ những điều “tâm niệm” 
của Hoàng Đạo, ta thấy tư tưởng trong tác phẩm này không 


mấy xa quan niệm của các nhà Duy tân vé phương diện 
giáo dục (ở đây chỉ nói các quan niệm giống nhau hay có 
ảnh hưởng qua lại). 

Chương trình trên được các nhà thực hành đem ra 
thực thi ở các trường Đông Kinh nghĩa thuc (Hà Nội) Triêu 
Dương thư điếm, Triêu Dương thương diêm (Nghệ Tĩnh), 
Tyường Dục Thanh, Công tỉ nước mắm Liên Thành (Bình 
“Thuận, Chợ Lớn) Hội Minh Tán() (Sài Gòn, Mĩ Tho, Сап 
Thơ...) với các cơ sở công thương nghiệp ở Sài Gòn, Mi 


(1) Triêu Dương thương điểm, Triêu Dương thư điểm tức nhà buôn 
Triêu Dương, nhà sách Triêu Dương, là do chữ “Triéu dương minh 
phượng" nghĩa là chim phượng hoàng cất tiếng gáy từ sáng sớm tức 
tượng trưng cho thời huy hoàng mới. TYiêw dương chứ không phải là 
Triểu dương châu Nhật Вап, hướng vẻ Nhật. 

- Duc Thanh là dạy cho 16р thanh thiếu niên thành tài. 
- Liên Thành có nghĩa là thành hoa sen. Tỉnh li Bình Thuận 
Hòa Đa có một hồ sen nay còn di tích và miếu thờ Khổng 
ử tại làng Xuân Hội, Phía trên chợ 14и, quận Hòa Đa. Lấy hai chữ 

Liên Thành: đề mệnh danh cho công tí là có ý “hoài niệm, tón cổ” 

vậy. (Theo Trần Lệ Chất, BS Hồ Tá Khanh thuật lại trong Thông sử 

Liên Thành của ông viếtxong năm 1984 tại Paris. 

Minh tân: là do câu trong sách Đại học: “Đại học chỉ đạo tại 

inh minh đức, tại tân dân, tại chí w chỉ thiện", nói gọn lại là Minh 

tán, tức nói vé việc cải cách, duy tân tự cường như trong sách kinh 
điển Đại học của học thuyết Nho giáo. 
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Tho mà người dẫn đầu là ông Phú Minh Tán (Trần Chánh 
Chiếu (1867-1919) ®, 

Các cơ sở của Hội Minh Tân Sài Gòn, như Chiêu Nam 
Lầu, hãng xã ông Canard (con vit), Nam Trung khách sạn, 
Nam Kì Minh Tân công nghệ, Hội tương trợ giáo viên, Minh 
Тап thương nghiệp, Nam Kì thương cuộc, Nam Нда ибс lập 
Ада thuyền, Y dược công ti... đều lấy sách lược Duy tân do 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp khởi 
xướng làm tôn chỉ và mục đích. Điều này được thấy rõ qua 
sinh hoạt hồi 1906-1908 tại Sài Gòn, Mĩ Tho, Chợ Lớn, Cần 
Thơ... 

“Người Thanh ở đó dự muôn, 

Làm ăn nghề nghiệp như nguón пибс sung 
Kë nghèo lãnh tiệc làm công, 

Người giàu giúp sức không lòng ghét nghỉ. 
Trước sau tin cậy phải nghi, 

Chẳng hè thâm lạm, chẳng nghi ngại tình 
Han nhau thương mãi kinh dinh, 

Thường niên tính sổ phân minh uốn lời. 
Nước nam nhân tính ở đời 

Ghét người thắng kỉ, sợ gười hóa nghi 


(1) Trần Chánh Chiếu (1867-1919): Nhà vän, nhà báo, nhà yêu пибс 
cận đại, biệt hiệu Đông Sơ, hiệu Quang Huy, bút dân Kỳ Lân Các, 
Nhựt Thăng, Thiên Trung. Ông người làng Vân Tập (sau làng này 
sáp nhập với hai làng Thanh Lương, Vĩnh Huẻ nên gọi là làng Vĩnh 
“Thanh Vân), tỉnh Rạch Giá. (Xem tiếp chú thích trang 479-483). 


120 


Nguyễn Q. Thắng 


Vậy nên các hãng công tỉ. 
Nhát gan nhô bụng, ít khi lập thành). 

Điều đó, đối với các vị lãnh đạo phong trào Duy tân là 
một sự thật hiển nhiên, dù cho mình xuất thân từ khoa 
bảng, có người từng chiếm khôi nguyên và văn chương 
xuất chúng mà khi ý thức được thảm cảnh nước nhà thì 
tức khác vứt bỏ bằng cấp, chức tước không chút nuối tiếc! 
Những tấm gương ấy khó nhạt nhòa trong tâm thức của 
những học trò, hoặc những chiến sĩ đưới cờ Duy tân cả về 
tư tưởng, học thuật và văn học nói riêng. 


5. THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ 


Các năm 1901-1904? sau khi rực rỡ trong các kì Hương 
nguyên, Hội nguyên tại Huế, họ tiếp bước các vị “ngũ phụng 
tê phi”® trước đó mấy năm ở Huế. Từ đó ba ông Trần Ош 


(1) Nguyễn Liên Phong, Nam Kì phong tuc nhon våt diễn ca, Phát 
Toán, 1909, Sài Gòn. 

(2) Phan Châu Trinh đỗ Phó bảng năm 1901, Huỳnh Thúc Kháng, Trần 
Quí Cáp đỗ Tiến sĩ năm 1904. 

(3) Май phụng tè phi: năm con phụng cùng bay. Tấm biển do vua Thành 
Thái ban cho năm vị tân khoa đẻu là người Quảng Nam trong khoa thi 
Mậu Tuất (1898) có thêu bốn chữ trên. Dó là các Tiến sĩ Phạm Liệu 
(1872-1936), Phan Quang (1873-1939), Phạm Tuấn (1852-1917) và hai 
phó bàng Ngô Chuân (1873-1899) và Dương Hiển Tiến (1866-1907). 

rong khoa Giáp Thìn (1904) ở Quảng Nam chỉ có hai vị tân khoa là 
Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng (hương nguyên, hội nguyên) và Trần Quí 
Cáp (đình nguyên). 
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Cáp, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bắt đầu thực 
hành ý chí của mình bằng cách mượn thể thức thi cử để 
lên án, mat sát khoa cử nhằm cổ động tân học, mong më 
mang trí thức quản chúng, dìu dắt họ bước qua sinh lộ 
mới. Sinh lộ ấy là phải bỏ cái học khoa cử, chăm lo vào 
đường thực học, mới mong cứu уап được cuộc sống của 
mình; nhất là cái học biết dung hòa Đông, Tây, xưa, nay, 
thì mới trở nên hữu ích với đời. Trong việc học, phong trào 
Duy tân có một quan niệm mới mẻ, táo bạo, thoát li hẳn cái 
học cũ với thói quen: “tử viết”, “thi vân”. Lối học này nhằm 
đào tạo một con người có sáng kiến, chuộng thực thế và 
biết nhắm đến một đối tượng rõ ràng. Cái học đó đượế 
người đương thời tán thưởng, khâm phục, được áp dụng 
tại các trường học dựng lên khắp tỉnh Quảng Nam, một số 
tỉnh miễn Trung và Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội. 
Trong “Văn minh tân học sách” (một bài nghị luận viết 
bằng chữ Hán năm 1904 không rõ ai là tác giả - sau này 
nhiều cho là của Phan Châu Trinh - đã nhận định: “Tung 
nên đón thầy giỏi, mua йд máu, chọn người khéo tay, nhanh 
trí khôn để cho одо học (...) Nhưững ai giỏi оё khoa cách trí, 
khí học, hóa học thì làm cho họ được vè vang sang trọng hon 
những người đỗ đại khoa" ©. Muốn vậy, phương pháp dạy 
và học phải khác hẳn ngày trước: “cho phép học trò bàn bae 


(1) Bản dịch của Đặng Thai Mai. Thơ vän yêu nước dâu thế kỉ 20. NKB 
Văn Hóa 1974 
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tha hô, đối đáp tự do không phải nề hà, không cán thể cách gì 
hết. Rồi thêm vào đó mấy bài vè toán pháp, vè chữ Quốc ngü 
mà cho học sinh һос”®. 

Cá nhân Huỳnh Thúc Kháng cũng có một cái nhìn tương 
tự: “học mà không giảng thì sự học có chậm trễ, nên họp bẩy 
nhóm bạn mà thường thường bàn giải để trao đổi tri thức, 
biên bác nghĩa lí thì sự thông hiểu càng mau chóng (diễn 
thuyết cũng thuộc loại này” Q). 

Chủ trương thật mới mẻ, cách mạng, được các ông 
triển khai có qui cũ, uyền chuyển hơn khi áp dụng vào việc 
day cho người đi học và cả quân chúng. Với điều kiện đó 
thì cái học sẽ trở nên thực dụng. Cứ vậy, tuần tự hết người 
trước, người sau tiếp tục theo con đường ấy bước lên thì lo 
chỉ ngày văn minh tiến hóa không đến với dân tộc. Cái học 
ấy quả là một con đường phải bước và sẽ là sinh lộ của cả 
đân tộc 
“Một người học muôn người đều biết, 

Trí đã khôn trăm vic đã hay. 
Lợi quyền đã nắm trong tay, 
Có ngày tấn hóa, сб ngày băn minh” 
(Chiêu hôn nước) ®) 
Зап dịch của Đặng Thai Mai. Thơ vän yêu пибс đầu thế kỉ 20. NXB 
1ó 4 
(2) Huỳnh Thúc Kháng, Миб cho khôi lâm trước - Tiếng Dân 25-3-1929. 
(3)Hùynh Thúc Kháng, Chiêu hôn тибе, di cào. 
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Quan niệm và phuong pháp ấy gần đây (trước cách 
mạng tháng Tám) chưa сһас có một cách nhìn nào mới 
mẻ, cách mạng hơn. Dù cho ai muốn cách mạng đến độ 
nào thì tư tưởng của các ông (phong trào Duy tân) vẫn là 


một điểm son khó phai mờ đối với các tư trào mới khác, 


Như trên đã nói, các ông chủ trương một cái học thực d 
mong cải tạo con người và xã hội. Nếu không có được 
học ấy thì con người sẽ mai một, xã hội, dân tộc do đó cı 


đi dàn vào đường bại vong. Nếu chúng ta không sợ quá lời, 


thì có thể xem tư tưởng, phương pháp, chủ trương của phoi 
trào Duy tân gần như một chân lí cho cuộc đời. 


Нос là học có nghề có nghiêp, 
Trước giữ minh sau giúp người ta. 

Trâu cày ruộng, chó giữ nhà, 
Người không nghề nghiệp ắt là hư sanh. 
Cuộc hoàn hải cạnh tranh lắm lúc, 
Chỉ đua nhau sự học thế nào? 

Anh ет kia hỡi, đồng bào, 
Không lo tiến tới sống sao đặng giờ. 

(Khuyên con đi hoc) 9) 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Khuyên con đi học, di cào. 
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Quan niệm vẻ việc học như vừa nêu thật mới mẻ, táo 
bạot). Nói như học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) thật 
không gi quá đáng. 

“Ty tưởng thực là cách mạng. Ngày nay ở khắp thế giới 
chwa chắc đã có nước nào theo đứng được như оду" ®- 


Học đủ cả: mọi người, mọi nên văn minh của các dân 
tộc khác. Được như vậy thì xã hội sẽ bình đẳng và ai cũng 
có quyền sống ngang nhau trong xã hội nhân quần. Xem 
vậy, ta thấy chủ trương của phong trào Duy tân nói riêng, 
còn có nhiều điểm xuất sắc hơn các nhà Duy tân Trung 
Quốc đương thời. Két vé việc dung hòa các học thuyết 
Âu Tây và cái học cổ truyền). Không những họ một mặt 
lưu ý vào thành phân trí thức, sĩ phu; mà còn có cái nhìn 
toàn diện vé các giai tầng xã hội, nhất là lớp người bình 
đân chui rúc trong vòng đen tối của chính quyền đương 
thời. Dân chúng trong thôn quê chỉ biết sinh hoạt nơi thôn 
ấp, các gia đình nghèo, có con đi học, họ chỉ biết cho con 
học kiếm đôi ba chữ “bỏ bụng” để sau này may ra đọc 
được tờ khế bán đất, hoặc cùng lám là đọc bộ gia phả 
đòng họ, gia tộc. 


Các nhà Duy tân hỏi ấy (1903-1908) đã biết được đối 


(1) Nói táo bạo là lần đâu tiên họ đưa ra một ý kiến chống lại cái học cổ 
ç đã ăn sâu vào đầu óc và tiêm thức người Việt Nam. 
(2) Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thực, NXB Lá Bối, Sài Gòn, 1968. 
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tượng chính là lớp người thiếu học ở nông thôn, nên họ dà 
sáng tác nên những câu ca ngắn, những bài vè khuyên 
theo mới, bỏ cũ... vẽ lên những hình tượng mới trong ngôn 
ngữ, cũng như dáng dấp của những người thiếu học để trổ 
nên mẫu người tiến bộ, biết bỏ cái hư hèn, học đòi cái dá 
Чар thời đại. Trong những cuộc hội họp công cộng, khô 
phải để tranh ngôi thứ, mà ngồi để nghe các bài học mi 
mẻ, với những danh từ mà từ trước đến giờ họ chưa tü 
nghe thấy. 



















Chuông độc lập vang đình diễn thuyết 
Trống hoan nghĩnh dội bë Đông Dương 


(Chiêu hồn ước) 











Chú không thể nào chui rúc mãi trong cảnh tối tă 
đã man của cường quyển 













Sao (ta) cứ giữ dã man quen thói, 
Рет mình nô mà luôn lõi dưới cường quyền. 








Thực chất của cái học thực nghiệp của phong trà 
tân văn hóa này được các nhà lãnh đạo phác họa ra 
buổi đầu được thể hiện của thơ văn của họ, như Pham 
Châu Trinh viết trong Tinh quốc hôn са từ những паш 
1902-1904 để quảng bá chủ trương trong tương lai củã 
phong trào. 

Tỉnh quốc hôn ca là một thi phẩm viết theo thể thơ song 
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thất lục bát (tập I và ID, tập I gồm 472 câu; tập II vào khoảng 
500 câu(). Tập I lúc ấy được dùng làm tài liệu giảng dạy ở 
các nghĩa thục ở Quảng Nam và Đông Kinh Nghĩa Thục ở 
Hà Nội. 

Cả hai tập đều có tính nhất quán bắt đầu từ việc phát 
huy qua khứ huy hoàng của dân tộc, đến thời kì thực đân 
cấu kết với phong kiến thống trị dân ta, nhưng dù sống 
trong thảm cảnh đó tác giả vẫn ước mơ: 

Lợi quyền chưng cha dài lâu 

Trắng vàng một họ, Á Âu môt nhà. 

Tập I có lẽ tác giả viết từ năm 1902 đến 1904. Như đã 
nói ở trên, lúc phong trào Duy tân phát triển đã có cơ sở ở 
Quảng Nam và các tỉnh khác. Còn tập II ông viết ở Paris 
sau này. Nội dung tập thơ gồm các chủ đẻ sau: 

1. Những thói hư tật xấu 

2. Y nghĩa sự sống, cái chết 

3. Nghẻ nghiệp 

4. Chí mạo hiểm và óc phiêu lưu 
5. Đoàn kết 

6. Tiên bạc 

7. Ma chay gió đám 


@) Tây Hô Phan Châu Trinh di thảo, Tình quốc hôn ca và mấy bài thơ 
khác, Lê Ấm sao lục và xuất bàn, Qui Nhơn tháng 7 năm 1945. 
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8. Óc canh tân 
9. Vấn dé y học 
10. Vấn đề bầu cử, tuyển cử 

Qua các chủ dé của thi phẩm, chúng ta thấy chủ trương 
của Phan Châu Trinh, hay rộng hơn là phong trào Duy tân, 
phải “chấn dân khí”, “hậu dân sinh”, “duy tán tự cường”, “khai 
trí trị sinh”, “tình xa sừng kiêm”... nhằm có súy tân học bằng 
cách kêu gọi đông bào trong nước học chữ Quốc ngữ, hót 
tóc ngắn, mặc đô Tây, theo học hiện đại, ứng cử bàu cử... 
nhất là từ bỏ những thói hư tật xấu đã ăn sâu vào cảm nghĩ 
của đa số quần chúng, mà học hỏi theo cái học thực nghiệm 
của người Tây phương. 











Trong việc học ông cũng có quan niệm mới mẻ, thoát 
li hẳn cái học cũ đang thịnh hành. Đây phải là cái học nhằm 
đào tạo một mẫu người có óc sáng kiến, biết chuộng thực 
tế và nhắm tới đối tượng rõ rệt: lo cho dán giàu rước manh. 
Chính vì đối tượng đó, các ông không ngớt lời kêu gọi той 
người từ bỏ cái hư hèn mà xã hội phong kiến và thực dân 
làm nảy sinh; nhất là bị cái học của hũ nho nhồi sọ: 










No phong tục biêu ngoa cẩu thả, 
Кіа nhân tâm kiếp doa sai nghỉ, 

Người còn lòng đã chết di, 
Nghìn năm tích tê váy thì tại dâu? 
Trách những kẻ hű nho dạy bảo, 
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Việc nhâm tâm thế đạo làm ngo. 
Bắt йди đã dạy uăn thơ, 
Ngũ ngôn, bát cổ lờ тд nghia đen. 
Mong cho biết đưa chen danh lợi, 
Tim nhng đường hü bại та đi. 
Sao không biện biệt thị phi, 
Sao không chỉ rõ đường kia nẻo này? © 


Chủ trương thật mới mẻ; nếu không muốn nói là cách 
mạng. 

Nếu làm được như vậy thì cái học sẽ trở nên thực dụng, 
xã hội lo chỉ không có ngày văn minh, tiến bộ. Cái học ấy 
sẽ có thể giúp đào tạo ra được một mẫu người: 


Gặp vic nghĩa trăm thân không tiếc, 
Làm tiệc gì chí quyết cho nên, 

Lòng son, dạ đá giữ bën, 
Chẳng nề ai ghét, chẳng phiền ai thuong. 
Nào là chốn thương trường đua đánh, 
Nào là trong quốc chánh đấu tranh. 

Ra vào van tử nhất sanh, 
Chết cho ngàn thuở bia danh mới là, 
Ai cũng lấy ở nhà làm “tiện”, 


(1) Phan Châu Trinh, Tinh quốc hôn ca, Lê Ẩm sao lục và xuất bản, 
Qui Nhơn, 1945. 
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Lấy trèo non 0ượt biển làm “sang” 
Chết già chết bênh là thường, 
Lợi dân ích nước, chết càng thơm danh. 

Xã hội са bị hai thế lực phong kiến và thực dân đàn 
áp, bóc lột và tha hóa, làm cho người dân thành một con 
người chỉ còn thân xác mà mất cả tâm hồn. Con người 
bấy giờ chỉ còn biết sống, biết ăn... nghĩa là chỉ biết hưởng 
thụ mà quên đi những cái gì cao cả nhất của con người 
trong xã hội. Có thể nói trong xã hội bấy giờ, người dân 
chỉ là “thân trâu ngựa”: 


Sống để mà gò lưng mang ách. 

Sống để mà phá phách nhu ma, 

Xăng văng mại lợn chiều gà, 

Quấy ráy làng nước, xấu xa họ hàng 
Nhục nhã dâu sống thì ham, 

Thân trâu thân ngựa cũng cam một bè. 


Con người vì vậy chẳng khác gì con vật. Do đó, tác giả 
không tiếc lời miệt thị cách sống xấu xa, ô nhục đó. Chính 
vì cái xã hội bị tha hóa như vậy, nên các ông không ngớt lời 
kêu gọi mọi người cùng nhau đi học lấy một nghẻ và cái 
nghẻ này sẽ giúp nhân dân ta tự cường. Bản thân Trản Quí 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh đẻu sinh trưởng 
trong những gia đình nông nghiệp có học, từ thiếu thời hộ 
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đã từng coi ngựa bắn cung), và khi ở tù, hoặc trên trường 
hoạt động cách mạng các ông cũng sống bằng nghẻ lao 
động chân tay. Có lẽ các ông là ba trong những nhà nho 
đâu tiên của Việt Nam kêu gọi mọi người học nghẻ và bản 
thân mình cũng làm nghẻ chân tay: 


Mau mau đi học lấy nghề 
Học rồi ta sẽ đem vè dạy nhau. 

Tinh thân và ý chí mạo hiểm, cùng óc phiêu lưu là 
những nhân tố giúp con người tiến bộ và vững niềm tin 
để phấn đấu, chiến đấu. Trong xã hội cũ, người dàn suốt 
đời chỉ sống loanh quanh trong xóm áp mà không ra đi 
ra để tìm hiểu những việc xa lạ, mới mẻ... Sự “đi ra” 
theo Phan Châu Trinh không chỉ để thỏa mãn tính hiếu 
kì, mà mục đích cuối cùng của nó là học hỏi văn hóa, 
phong tục, tập quán mới... rồi vé truyền thụ lại cho những 
người không may mắn như ta. Việc đó trong xã hội cũ 
không những không được khuyến khích mà còn bị xem 
là một điều nguy hiểm, vô ích. Chính vì vậy đã làm cản 
trở tỉnh thần cầu tiến của nhân dân ta. 


(1) Tham К Huỳnh Thúc Kháng viết vé 
- Tây Hó Phan Châu Trinh lịch sử, NXB Anh Minh Huế, 1957. 
Huỳnh Thúc Kháng tự truyện, NXB Anh Minh Huế, 1963, đêu 
nói rõ về việc hai ông từng tham gia phong trào Nghĩa hội từ 1885- 
РЭР Hai ông theo cha anh vào chiến khu “tập bắn cung, cỡi ngựa” 
(HTK) sở dĩ cù động được lanh le, lại hay chịu được nhẫn nại 
m khổ chính nhờ lúc nhà có học môt ít nghề võ; buôn cười!", (Sdd) 
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“Аі ai cũng dua tài du lịch, 
Một thân qua đất khách nhu chơi, 
Chơi cho biết thói biết người, 

Xông pha gió bui, оё vòi non sông. 
Ấy chẳng phải chơi không vô ích, 
Chơi rỗi đem sự tích uiết ra, 

Đất rộng hẹp, đường gån xa, 

Dân phong thế ấy, uật ba thế nào? 
Để cho biết non cao bể cả, 

Lại cho hay Hoa hạ Man di, 

Người mình một bước chẳng đi, 
Loanh quanh xó bếp biết gì đến аі? 













Mấy ngàn năm, nhân dân ta có đậm một tình thương 
yêu: tình ruột thịt, nghĩa đồng bào; tình nghĩa đó làm cho 
con người sống còn và phát triển. Nhưng từ khi thực dân 
Pháp đặt chân đến đất nước này, họ đã làm cho tình nghĩa 
ấy ngày càng phai lạt, bằng cách chia nước ta ra làm ba kì để 
dễ bẻ thống trị. Ý thức được thảm trạng đó, Phan Châu Trinh 
đã dé cao tinh thân thống nhất dân tộc. Dân tộc ta có nhiều 
sắc tộc cùng chung sống, nhưng không vì thế mà có sự chia 
ngăn. Thực dân Pháp đã cố tình tạo ra chính sách “ba kì” để 
làm cho tinh thản thống nhất của dân tộc ta tiêu mòn. 


Phan Châu Trinh viết: 
Vậy niên, từ đồng nhi phụ пй, 
Chẳng ai không biết giữ lấy nòi, 
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Khôn ngoan đối đáp người ngoài. 
Người trong một nước thì coi nhw nhà. 
Dốc một bụng ruột rà thân thiết, 
Chẳng ai mà tong giết hại ai. 


Khi thực dân Pháp thống trị nước ta, ở nông thôn 


Đất bỏ hoang biết là hiếm thấy 

Lợi chang chang đều thấy bỏ qua 
Đề cho Khách uới Chà Và 

Chia nhau lấy lợi mà ta ngôi nhìn. 


Vẻ đời sống tỉnh thân, họ (các lãnh tụ) chú trọng giáo 
dục người dân trở nên người có óc tự tin, không bao giờ tin 
ở định mệnh mà cần phải đặt niềm tin ở tâm hồn, trí óc và 
sự làm việc của chính bản thân mình. Sống là phấn đấu, là 
chiến đấu. Thành công hoặc thất bại đến với ta ёи là bài 
học quý cho ta và cho người sau. Đó là niềm tin lớn khởi đi 
từ ý thức làm chủ bản thân mà Phan Châu Trinh không 
ngớt cô vũ, tán dương: 


Người ta biết tạo ra thời thế, 
Dựng cho nên, mới kë anh hùng, 
Miễn mình có sức cố công, 
Nên hu cũng chắc ở trong tay minh. 
Слар tất cả thiên đình định số, 
Cùng phước nhà đất nhỏ, đất to. 
Cốt minh nàm vüng tay co, 
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Dời non lấp bé cüng cho là thường 
Càng thua sút lại càng phấn trí, 
Chẳng chút nào thối chí sờn gan. 

Xua nay hào kiệt muôn vån, 
Рет thân đổi lấy giang san là thường. 

Với niềm tin và ý chí sắt đá ấy, họ còn vững tin ở nhân 

dân bất khuất và thần thánh này. 
Dân ta là thánh là thần, 
Bèn gan chắc dạ qui thần cũng kiêng. 
Khuyên tất cả thị thiềng thôn xã, 
Đừng tin càn tin cha mà bây, 
Thu хет các nước đông tây, 
Xua пау trời giúp loài ngây bao giờ. 

Thật vậy, theo Phan Châu Trinh, ý dân là ý trời, trời ở 
đây không phải xuất phát từ đạo Nho, không phải từ niêm 
tin Thiên Chúa, dù cho ngày đêm có đọc thánh kinh, hiển 
truyện: 

Sao không nhớ những câu bình thánh, 
Quốc tương hưng tất thỉnh chư dân. 

Bắt nguồn từ những ý niệm đó, người đại diện nhân 
dàn phải là công bộc (đây tớ trung thành) của dân. Kẻ đó 
phải biết lo giúp dân, cứu nước chớ không phải chỉ lo vinh 
thân phì gia. Dó là thực chất của người vì dân, cho dân và 
của dân. Vì vậy, người đó phải được toàn thể nhân dân lựa 
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chọn công khai, không có sự mua chuộc, hoặc do quyền 


lực tráo trở... 
Nào là kê đủ bề tài trí, 
Nào là người cả chí kinh luân, 

Tiếng khen khắp cả xa gån, 
Trong khi tuyễn cử thì dân nó bâu. 
Chẳng Аё phải lòn sau cúi trước, 

Cũng chưa hề lo ngược chạy xuôi. 

Đến khi được chúc được ngôi, 
Dấu quan quyền nước, thực tôi dân nhà. 
Chẳng khoe khoang vinh hoa chức tước, 
Lo nhưững điều ích nước lợi dân, 

Gặp con quốc chánh phân vân, 
Một lời trái ý dem thân ra ngoài. 


її ra, Phan Châu Trinh còn để cập một cách thận 
trọng và với một tinh thần khoa học đến vấn đẻ y học. Tác 
giả đã có một cái nhìn nhất quán vẻ y học thực nghiệm, y 
lý phương Đông nhất là trình bày, giải thích những phát 
minh, phát kiến mới trong y học phương Tây. Đây là một 
cái nhìn mới mẻ mà từ trước đến nay vẫn còn nhiều người 
xem nhẹ: mở trường y khoa chuyên ngành và tổng hợp 
Đông Tây y 

“Вау ra y học chuyên khoa, 
Có trường day chữ, có nhà dạy nuôi. 
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Day cho đủ đầu đuôi cặn kë, 
Тї xem coi mó xè chita chuyên, 
Phủ tạng, mạch lạc quán xuyên, 
Bách hài, tứ thể vē viên rõ ràng. 
Hàn tht châm coi đàng nóng lạnh, 
Kính hiển vi xét binh hào li. 









Đồ lề máy móc tỉnh її, 
Thứ thì xem xét, thứ thì chữa chuyên. 
Phép y thơ Ёё đủ binh nguyên. 

Nào là sâu độc, sâu hiền. 
Chia món chia loại tỉnh nghiên tô tường. 








Với cái nhìn nhất quán vé nhiều vấn đẻ có liên hệ đến đời 
người và người đời nhằm thức tỉnh hôn „ước và hôn ?¡gười 
trong thời mất nước. 







Thật vậy, những điều các tác giả trình bày trong các thí 
phẩm của mình là những liêu thuốc đắng, nhưng cũng nhờ 
liều thuốc đắng ấy giúp nhân dân ta thấy được căn binh của 
mình để học hỏi theo văn minh từ cái tinh túy của khoa họể 
thực nghiệm phương Тау đưa lại. Dó là hiệu quả thiết thực do 
phong trào Duy tân mang lại như bài thơ xuất phát từ tâm 
thức các tác giả: 











Мас ngôn пий quốc bhi huynh đệ, 
Bán thiên tiếu ngã hệ nhút gia 
Gám та coi giòng họ nước ta. 

















{ХВ Lá Bối, 1969, Sài Gòn. 
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Kë làm quan người ở dưới. 

Cũng một giống da vàng hết cả. 

Đã chẳng biết điều nghiêng, đỡ ngã. 
Quốc hôn ta nay trống đã mấy dặm ха! 
Trên địa cầu cüng loại người ta 

Sao người chú mà ta làm nô lệ! 

Cũng có kề muón bổ thiên cứu tê, 

Мей ойп hồi thế cuộc một đôi phân 

Kè ở trên là trách thân dân, 

Lë thời phải ân cán cho chẳng hết, 

Trí dân mở mà lòng người chẳng chết, 
Ơn các người biết kê chừng mó! 

Đã không giúp lại muốn xô, 

Xô không đặng mà minh mang tiếng những. 
Xin gác tay trán đêm nằm hỏi bụng: 
Đông bào hơn hay di chừng là hon? 

Sao không nghĩ thấu nguón con® 


(Trân Ош Cáp) 


ì Quí Cáp, Nguyễn Văn Xuân trích lại trong Phong trào Duy tân, 














CHUONG IV 






CÁC CUỘC BIÉU TÌNH 






KHÁNG THUÉ CU SUU 


Phong trào này đến đâu năm 1908 phát triển rằm 
khắp nơi, nhất là ở Quảng Nam với các hội duy tân 
cách như đã trình bày ở trên. 

Theo các nhà lãnh đạo hồi đó, đặc biệt là Huỳnh ТЫ 
Kháng ghi lại một cách trung thực với con mắt sử gia 
mình. Theo ông cuộc biểu tình này có hai nguyên nh 
quan trọng: 
















— Nguyên nhân xa là sau khi Pháp đàn áp được lực 
kháng chiến do các phong trào Văn thân, Cán vương ph 
động. Người Pháp áp đặt một nên thống trị tàn khốc, thà 
tay bóc lột nhân dàn ta bằng sưu cao thuế nặng. Thêm 
đó bọn tham quan muốn mau giàu, nhanh thăng quan Н@ 
chức, được lòng quan Һау. Bọn đó không từ một thủ до: 
nào làm cho nhân dân đã nghèo khổ lại càng nghèo khi 
hơn để mình được “vinh thân phì gia”. 
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~ Nguyên nhân gân là do sự tác động của các sách của 
Phan Bội Châu ở ngoại quốc (Nhật) gởi về tuyên truyền 
chống Pháp như sách Viêt Nam vong quốc sử, Hải ngoại 
шуй thw hô hào nhân dân nổi dậy chống Pháp bằng bạo 
động. Trong khi đó trong nước với phong trào Duy tân tự 
cường do nhóm Phan Châu Trinh đẻ xướng và thực hành 
duy tân cải cách cùng các tác phẩm hô hào cải cách tự 
Cường của ba ông Phan, Trần, Huỳnh mà ở các tiết trên đã 
dẫn. 

Với hai nguyên nhân trên đã đưa đến cuộc vận động 
cài cách Duy tân, nhất là các cuộc biểu tình nổ ra trong các 
tháng đàu năm 1908 do ảnh hưởng trực tiếp. Dó là việc sưu 
cao thuế nặng mà chính quyên thuộc địa đem ra thực thi ở 
Trung Ki nói riêng và toàn quốc nói chung buộc dân nghèo 
phải è cổ ra chịu đựng. 

Để có một cái nhìn thật bình tĩnh và khách quan, chúng 
tôi xin dịch bài báo của một kí giả người Pháp (ông E.Jolly) 
để thấy rö vấn đẻ. Bài đăng trên báo Avenir du Tonkin (Tương 
lai Bắc Kì) số 3934 ra tháng 4 năm 1908. 






Nguyên văn như sau: 
Bản dịch: 
NHỪNG SỰ VIỆC XẢY RA Ó TRUNG KÌ 


Phong trào phản kháng hiện đang xảy ra ở các tỉnh 
Phía Nam Trung Ki và đang có nguy cơ lan sang nhiều tỉnh 
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khác đã khiến những người Âu sinh sống ở những nơi này 
không khỏi không lo ngại. Từ lâu các viên chức cai trị vă 
các quan chánh chủ tỉnh đã biết trước việc này và đã bág 
lên quan Khâm sứ nhưng chỉ báo một cách rụt rë, dë dà 
thôi. 










Hôm nay chúng tôi xin cứu xét những nguyên do chinh 
yếu đã dẫn đến những vụ việc ấy và tìm xem ai là người 
phải nhận lấy trách nhiệm. Năm 1898 người ta đã đi mộ 
bước đầu để thử tiến đến một пёр cai trị trực tiếp. Đó chi B 
một sự thử nghiệm rụt rë vì người ta hoàn toàn không bié 
người dân bản xứ có chịu nộp tiền thuế vào ngân khố 
người Pháp hay không. Vì thế người ta chỉ thử đưa ra mộ 
loại thuế gọi là thuë thân® đánh một đồng bạc trên më 
đầu người và vẫn giữ nguyên nhiều khoản miễn trừ 
luật pháp An Nam đã công nhận. Vẻ kết quả của vụ việt 
này người ta không dám hi vọng gì nhiều nên viên Khâm 
sứ Trung Kì đã cho biết là nếu chỉ thu được một nửa сйй 
con số dự liệu thì cũng đã là mãn nguyện lắm ròi. Thế пата 
kết quả lại rất khả quan, con số những trường hợp miễ 
giảm thuế lại rất nhỏ không đáng kể. Dĩ nhiên những loai 
thuế khác, như thuế điển thổ, thuế sưu vẫn còn nằm trong 



















































(1) Thué thâm còn gọi là thuế mán là một loại thuế đánh vào bản 
người dân (mân là tiền chuồi phải phụ thêm) mà hàng năm mỗi ng 
dân dinh (nam) từ 19 tuổi đến 55 tuổi phải nộp cho nhà сіт quyến 
Loại thuế này có từ thời chúa Nguyễn, sau triều Nguyễn và Pháp 
vẫn áp dụng (1802-1945) (NQT). 
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tay các quan lại An Nam. Phấn khởi trước kết quả đạt được, 
ngay năm sau nhà đương cuộc Pháp giành lấy quyên thu 
tất cả các loại thuế và chỉ chỉ cho triều đình An Nam một 
khoản tiên nhất định vừa đủ cho họ trang trải các việc tiêu 
dùng. Cùng lúc khoản thuế thân cũng được tăng lên thành 
2 đỏng 20 xu cho mỗi đâu người với lí do là từ nay người 
đóng thuế thân không còn phải làm 30 ngày xâu như đã 
làm trước đây cho chính quyển An Nam nữa. Trước đây 
con số 30 ngày sưu ấy đã được triều đình An Nam chia га 
làm ba phân như sau: 10 ngày bắt buộc phải chuộc bằng 
tiên với giá 10 xu mỗi ngày, 10 ngày nếu muốn thì có thể 
chuộc bằng tiền và 10 ngày không thể chuộc bằng tiền mà 
phải đích thân đi làm. Cũng trong năm ấy, những ngày xâu 
được bãi bỏ hết và viên Khâm sứ Trung Kì đưa ra một bản 
thông tri truyền các quan chủ tỉnh phải thông báo cho dân 
chúng An Nam biết rằng căn bản thuế khóa đã được định 
тб đứt khoát một lần và sẽ không tăng một cách tùy tiện 
theo sở thích của bất cứ ai. 


Những khoản thuế này nếu so với những số thuế do 
chính phủ An Nam thu trước đây cũng thì cao gấp năm lần 
nhưng người dân bản xứ vẫn bằng lòng chấp nhận mà 
không ta thán gì vì họ hi vọng nó sẽ là một cái gì rạch ròi 
chắc chắn và từ nay họ có thể đóng góp những ngày xâu 
bằng tiền chứ không phải vất vả làm xâu như trước nữa. 
Và lại, cũng phải nói rằng họ cũng hy vọng sẽ chỉ đóng 
đúng số tiền thuế đã quy định thôi và ngoài ra sẽ không 
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còn phải đóng thêm một xu nào khác nữa. Sự hi vọng đó 
giúp người Pháp thu được thuế một cách dễ dàng. 






Tuy nhiên các làng xã vẫn phải tiếp tục dâng cho ci 
quan lại những lễ vật gọi là quà he nguyên. Về sau nà 
người An Nam đã đòi phải được miễn không phải nộp nh 
khoản lễ vật này nhưng sự đòi hỏi của họ không được chi 
thuận vì ở một vài tỉnh người ta dà để cho các quan lại xi 
vào công việc thu thuế và các ông này đã lợi dụng thu thë 
những món tiên riêng. 











Mặc dù đã có lời hứa là thuế sẽ được giữ nguyên 
mức đã quy định nhưng đến năm sau thì thuế lại tăng 
nhưng năm kế tiếp lại cứ tăng thêm đều đều. 






Sự tăng thuế này là do nhiều nguyên nhân: mà nguy: 
nhân chính là do một nhà đại tài chánh đứng đâu ở thu 
địa vào thời ấy. Lúc mới đến nhậm chức ông ta thấy troi 
ngân khố chỉ có mấy triệu đồng mà ông ta cho là không 
dé thực hiện những dự án lớn của mình. Thế là ông ta li 
khéo léo lấy bớt những ngân sách địa phương, nghĩa 
đưa vẻ ngân sách trung ương những thuế do các địa ph 
thu trước đây. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, nên ông 
còn bắt các địa phương phải gánh chịu những khoản сй 
phí của trung ương khiến các quan chủ tỉnh địa phuong 
- chẳng còn gì ©@ 
















như có một ông Khâm sứ đã nói với tô 





“ngoại trừ hai con mắt để khóc mà thôi 


Năm 1900, vua An Nam đưa ra một đạo dụ và quam 
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Khâm sứ Trung Kì cũng đưa ra mấy nghị định thành lập 
hu đô thị, sau đó lại lập ra nhiều ngân sách tỉnh. 


пап! ч рее л Z. 
Những việc này đã дё ra nhiều khoản thuế mới rất thất 
nhân tâm. Chúng ta phải thú nhận như thế. Một trong 


những loại thuế bị người dân thù ghét nhất là thuế đánh ở 
nợ khác nhau ở Trung Kì. Những kẻ thâu thu thuế ở 


các c р АЙ 
no đã thu một loại thuế gọi là #hué nhập thi. 


các c 
Theo cách thu này thì giả dụ tôi nhờ mấy người dân 
bàn xứ sang một làng bên cạnh để mua lúa vẻ ăn, khi họ 
chở lúa vẻ thị bị chặn ngay bởi một trạm thuế do người 
Pháp đặt ra ở một chỗ cách ngõ vào thành phố khoảng 150 
mét. Trạm thuế bắt họ phải nộp một khoản thuế nhập thị 
và khoản thuế nhập thị này có thể nặng hay nhẹ tùy theo 
ngẫu hứng của người thu thuế. Nếu ai có thắc mắc gì thì 
trạm thuế sẽ dùng ngay võ lực. 

Tôi không biết có cần phải nói thêm rằng nếu người 
chở lúa là một chị đàn bà và nếu chị này kêu van là không 
có tiền để nộp thuế thì - chính mắt tôi đã trông thấy - lập 
tức chị ta bị lục soát sờ soạn một cách thô bạo khắp mình 
máy, bị đánh đập và nếu mà chị ta không bị tước mất cái 
thắt lưng hoặc cái khăn thì quả là chị ta còn có số may mắn 
lắm. 


Trước tất cả những sự việc như thế, trước những lời 
phản đối lẻ tẻ không được đáp ứng của họ, thử hỏi người 
dàn bản xứ làm sao chịu nổi mà không mất bình tĩnh cho 
được. 
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Dó 1а tói chua nói dén các khoàn thué suu, sau 
thời gian tam bỏ, nay đã được lập lại và lập lại mà kho, 
thuế thân vẫn không giảm xuống. Nhưng hôm nay, tro 
việc tìm hiểu những nguyên nhân đưa đến tình hình 
động hiện nay tôi xin tự hạn chế chỉ bàn có bấy nhiêu thị 

Bây giờ chúng ta hãy thử xem ai là người có lợi troi 
việc nhà chức trách Pháp bị người An Nam cho là thất nhí 
tâm. À, câu trả lời cũng dễ thôi, vì nếu hỏi bất cứ ai 
cũng nghe trả lời là: chính các quan lại mới là những bê tl 
lợi trong uiệc này. 

Thật ra, những ông quan này không bao giờ được n 
dân mến chuộng. Trái lại người dân rất sợ họ vì lúc 
trong tay họ cũng ngoe nguáy một ngọn roi mây. Họ rå 
thích làm cho người dân bản xứ phải nhớ mãi cái thời 
họ có đây đủ uy quyền. Vì thế họ đã dùng mọi cách. Nào 
đưa tin thất thiệt cho các viên chức cai trị người Pháp, 
làm sai lạc mục đích của những việc làm của nhà chi 
trách Pháp trong mắt của người dân bản xứ. Và phải 
nhận là họ đã thành công dễ dàng trong công việc này 


viên Khâm sứ Trung Kì là một nhà chính trị chứ khôi f 
phải là một viên quan cai trị chuyên nghiệp. Những viéi 


chức cai trị chuyên nghiệp ít khi chịu nghe lời tư vấn 
các quan lại An Nam vì họ hiểu dân chúng muốn gi, © 
những nhu cầu gì. 

Bài viết này đã khá dài, mặc dù tôi chưa nói đến 
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nạn buôn bán độc quyên đã rất tốn kém cho người dân An 


Nam và đã làm biến đổi rõ rệt cách sống của họ. 


Lần sau chúng ta sẽ trở lại vấn đẻ пау. 
E.Jolly 


Xem vậy thì tất cả nguyên nhân đều do suu thué mà 
ra, nên lúc đó có nhiều thơ văn nói vé thảm cảnh thuế, như 
bài thơ dẫn sau đây: 

“Các hạng thuế Pháp càng tăng mãi, 
Thuế dinh, điền rồi lại thuế bò. 

Thuế chó củi, thuế lợn lò, 

Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe, 
Thuế tất cả, trâu cau, chè, thuốc, 

Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn, 
Thuế nhà cửa, thuế chùa đền, 

Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn. 
Thuế dâu mật, thuế sơn các chỗ, 

Thuế gạo rau, thuế đỗ, thuế bông, 
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng, 

Thuế chim, thuế cá khắp trong ba kì, 
Nhiều hạng thuế kể chỉ cho xiết, 


(1) Báo Tương lai Bắc Kì (Avenir du Tonkin) số 3934 tháng 4 năm 1908, 
NQ Thắng lược dịch. 
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Thuế “phát xia” thôi 0iệc la lùng! 
Nói ra luống những dau lòng! 
Cha con khổ nhục, ug chồng Ba tan! 








Cũng có lúc bằm gan tím ruột, 
Vạch trời cao mà tuốt guom ra (...) 


(Á tế Á) 






































Đó là các sắc thuế mà nhân dân ta phải gánh chịu đi 
chính sách gọi là “khai hóa” “thân thiện” của “mẫu диф 
dành cho dân ta thuở đó! Té trạng của chính sách thul 
khóa này từng được Phan Châu Trinh chính thức trình bà 
trong Рди Pháp chính phù thw hôi năm 1906. Sau đó cà 
được ông trình bày cặn kẽ trong tác phẩm Đông Dui 
chính trị luân trong thời gian ông đang tham quan tì 
hình chính trị và sống tại Pháp. Với thực trạng đó, Ph 
Châu Trinh viết: 













“Thuế”! Thuế được nhiều và thu được nhanh dù @ 
mỗi ngày giết thêm người Việt đi nữa, hoặc mỗi ngày nhi 
một số tiền hối lộ lớn thì quan chức vẫn thăng như thườ 
Quan Pháp còn như thế huống chỉ là quan Nam được 
tín nhiệm của quan Pháp; do đó thời hạn thu thuế cà 
thêm rút gọn, nông dân càng ngày càng thoi thóp vì thui 
má quá nặng. Quan Pháp biết thuế ruộng quá nặng đ 
năm được mùa vẫn không đủ tự túc, nếu kéo dài thời рї 
thì lúa sẽ hết ngay. 














“Tốt hơn là nên ra tay trước, dân chúng có thể không 
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có tiền để tiêu dùng. Mỗi lån đến mùa thu hoạch, người 
Pháp không cân biết đến giá lúa cao hạ, chỉ biết tất cả mấy 
thứ trưng thu dèu quy định nghiêm ngặt trong một hạn kì 
phải nộp cho xong. Mỗi kì thu nộp chỉ được hạn chế trong 
một hai tháng, tuy trên giấy tờ ghi rõ ràng là chia làm hai 
ki. Nhưng quan Pháp nghiêm sức thì ai dám trễ. Lệnh của 
quan truyền; tuy là nghiêm nhặt, nhưng dân tình lại quá 
khốn khổ, dù có thúc giục mấy đi nữa cũng không thể trả 
hết. Do đó mới lập ra phương thức kiểm thuế. Mỗi lån đến 
lúc thu thuế thì ủy cho phủ huyện phải xuống tận làng thu 
được bao nhiêu lập tức trình kiểm. Dân có tiền thì nới rộng 
thời hạn. Dân không tiên thì thúc giục mỗi xã phải chịu 
trách nhiệm. Phí tổn cho quan lại thúc kiểm ở mỗi xã nhiều 
tới mười mấy đồng, ít cũng sáu đồng (...). Mỗi huyện đều 
qui định thời gian nộp thuế nhất định. Dân làng tấp nập 
đến. Thời gian đi lại cũng phải tốn năm, ba ngày. Người 
nào có nhiều thuế thì họ giành nhau để nộp trước để đỡ bớt 
phí tón; do vậy, có cách phân hạng, phân thứ, quan thu 
thuế lại được nhờ thêm. Có tiên thì dù đến sau cũng được 
nộp trước. Không tiên thì dù đến trước cũng phải chờ sau 
(Hiền đây là tiền hối lộ). 





Lúc thu thuế cái tệ cũng nhiều. Mỗi lån đến kì thu 
thuế, chủ ruộng và lí trưởng thường hay tranh tụng nhau. 
Khi tranh tụng, điền chủ cho lí trưởng thu trội, còn lí trưởng 
cho điền chủ là chống thuế. Hai bên tranh biện nhau, ai 
đến xét xử? Một khi tới quan Nam thì bị giam bót lập tức. 
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Đến quan công sứ thì cái tên chống thuế йа đụng đến с! 
ngứa của quan Pháp. Chưa xét đoán thì ăn thua đã rõ”), 


Sưu cao thuế nặng là cực hình mà nhân dân ta thời đi 
phải gánh chịu. Như vậy nhân dân ta phải làm sao? Nhi 
dân rên xiết rôi phải kêu gào! Lời rên xiết ban đầu còn 
thâm, còn lặng lẽ. Ngày nay chúng ta khó hỏi tưởng lại hi 
ảnh ghê rợn, hãi hùng của những ngày thu thuế đối với đi 
quê ngày ấy. Khi tiếng trống, tiếng тб, tiếng roi vọt у; 
khắp cả làng trên xã dưới, người bị gông, kẻ bị trói, trâu bò 
lùa, cảnh bán con, bán chó mà Ngô Tất Tố đã tà trong ti 
thuyết Tăt đèn là một hình ảnh ghê rợn và đau xót. Với th 
cảnh đó, cuối cùng người dân chẳng còn cách gì hơn đi 
liều đi trộm cướp, hoặc phải xung vào các đạo quân đá h 
thuê, hoặc làm công nhân hàm то, làm phu ở các đồn di 
cao su của tư bản Pháp. 





















Thảm cảnh ấy nếu người dân nào tiêu cực đành phí 
chấp nhận con đường cùng, hoặc tự hủy hoại thân thể. Ð 
nỗi họ quá bức xúc và chỉ ước mơ muốn làm “thân đàn bã 
mới mong thoát khỏi cảnh “sưu cao thuế nặng”. S và thi 
là hai cực hình mà nhân dân ta phải gánh chịu. Ý niệm 
thấy rõ qua các câu ca đối thoại giữa nam nữ được lưu truy: 
trong dân gian. 


















(1) Phan Châu Trinh, Đông Dương chính trị luân (Sdd), in trong Pham 
Châu Trinh - Cuộc đời uà tác phẩm, NXB TP.HCM, 1987, NXB Văn 
học 1994, 2001, 2006. 










148 









Nguyễn Q. Thắng 


Lời ca thật bình dị, tự nhiên; nhưng cũng vô cùng cảm 
động nói lên được lòng căm thù thực dân, phong kiến đến 
tột độ: 

Nữ Đàng đi những sài cùng sành, 

Chàng đi đâu đó, giở giấy thông hành thiếp coi. 
Có phải (chàng là) người сибс đất trồng khoai? 
Xâu vô thuế nộp phải nói rạch ròi thiếp hay, 
Нау (là) người сіт сибс сіт cày, 

Trồng khoai, На đậu, nghë gì tới đây? 


Nam: Em ơi? Chè anh muốn làm đàn bà, không 
тибп làm đàn ông, 
Khôi зим cao thuế nặng, khôi ba đồng sáu тао®, 
Thôi! Chị em ơi! Đừng có nói lao xao. 
Có chị mó і Huế, tôi gòi rèn một con dao cho 
tỉnh thân®) 
Tôi uë, tôi hớt trất cục gân, 
Hót luôn cái nó cho ra thân đàn bà”®) . 
Đó là ước mơ mong thoát khỏi cảnh sưu cao thuế nặng 
đối với người đàn ông, nhưng có thoát được hay không 
Cũng còn tùy... 


(1) mao: giác (дас) các; ngoài Bắc gọi là hào. 
(6) Tinh thân: sác bén, bén ngót. 
(8) Hát Nhơn ngãi dân ca Quảng Nam (bản thảo). 
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Hoặc: 
Giựt minh uta lúc canh năm 
Chóm ngóm ngồi dậy tính quanh xa gần 
Một khắc lo vì nỗi thuế thân, 
Ba đồng sáu giác công ngân cặn kì. 
Hai khắc lo cho làng bắt ra di, 
Đào đàng núi Chúa Trà Mi bảy ngày 
Ba khắc lo một mối nợ vay, 
Мий kì chí vu ngày nay đến rồi. 
Bốn khắc lo nhà cửa chưa bồi, 
Миа to gió lớn không biết ăn ngồi chỗ mó! 
Năm khắc lo cho lúa hết trong bồ, 
Khoai lang khánh tận, rương khô không tiền! 
Sáu khắc lo một nỗi em phiền! 
Gia bán trí đoản bỏ liền ға đi!® 






























Thế cho nên chính quyền Nam triểu chỉ biết vơ vél 
tiên của nhân dân, hoặc bắt bó, khủng bố: 








Quan đòi, làng bắt liên miên, 

Nỗi sưu công ích, nỗi tiền công ngân. 

Ba đồng sáu giác thuế thân, 

Gia bán trí đoàn, chẳng biết tảo tần phương mô” 








(Ca dao địa phương) 






Chính sách bàn cùng hóa nhân dân ấy đưa cảnh lân 







( Hát Nhơn ngãi dân ca Quảng Nam (bản thảo). 
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than điều đứng 
lời kêu 0 
đó được Trân С 
thực, vô cùng đa dạng: 


(1) Xu 
(2) Dân chi 
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khắp cả ba kì. Đâu đâu cũng không ngớt 
лап thuế má, quan lại tham nhũng... Thảm cảnh 
Quí Cáp ghi lại thành một bức tranh rất hiện 


Dân nay đã cực đà nhu chó, 

Mà hãy còn vong đô, cáng ngà 

Đương lúc này, tài phú phải bó ra, 

Xu phó giỏi, kim ngân đa thì khá®. 

Dám hỏi mấy người Công, Нӣи, Bá, 

Ăn com vua, сіт quyền nước mà lo 
nhưững chuyện chỉ chỉ? 

Dân đồ thán, quốc khuynh nguy), 

Độc lạc ngày пау са ой mãi! 

Sách có câu: “Xuân lai xuân bất tái”®). 

Nước mát rôi mua lại được không? 

Xâu thuế này cực cả tây, đông, 

Đông, tây cực, mà bắc nam ғді cũng khổ! 

Lại có chữ “Vi thân gia chỉ cổ”, 

Vuót râu mèo một lü и mê. 

Mất rôi ngôi đợi trở vè, ® 


Trong văn chương của ta từ trước, nhất là của bậc đại 


nho, mà đến độ phải thốt ra: “cwe đà nhw chó” trong một thi 


i: bg đỡ giỏi. Kim ngán đa: tiền và vàng nhiêu. 
ng lầm than rên xiết, nước nhà sup đổ. 






(9 Хийл đến, xuân không trở lại. 
@) Trần Ош Cáp, Cổ học tỉnh hoa, năm 1961-1962, Hội An 
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dë thì chúng ta biết lòng phẫn nộ, căm thù của nhân 
đối với bọn cường quyẻn đến ngần nào! 






Хаи thuế này cực cả tây đông, 

Đông tây cực mà bắc nam ғді cũng khổ, 1 

Chính vì chính sách thuế khóa hà khắc, ngu dàn 

bàn cùng hóa ấy mà người dân thuở ấy chỉ biết cật lực 

động làm thuê. Còn hạng trung lưu trở lên trở lên thì 

chạy theo tiền tài, danh vọng hào huyền mà quên mất 
phẩm con người. 













Cuộc biểu tình ban đâu nổ ra vào khoảng tháng hai 
Mậu Thân (2-1908) ở huyện Đại Lộc. Hôm ấy có các vị hị 
cùng một số học trò gặp nhau trong một đám giỗ ở các 
Phiếm Аі, Hà Tân, La Bài... họ đem chuyện “sưu cao thi 
nặng” bàn nhau cùng lấy chữ kí các làng ха đến trình 9 
huyện sứ tỉnh nhờ chuyển đạt lên tỉnh xin được giảm 
sưu thuế. 



















Sau này trong sách Hoàng Việt Giáp Tí niên biểu 
ghi “ngày 2 tháng 2 năm 1908 (Mậu Thân) Hoàng tri 
Duy Tân năm thứ hai ở Trung Kì dân khởi lên xin mĩ 
dịch sưu thuế”, Từ huyện li Đại Lộc? tới Hội An di 








(1) Nguyễn Bá Trác, Hoàng Việt Giáp Tí niên biểu, Bộ Học Nam 
nhà in Đắc Lập ấn hành Bản dịch của Bửu Cảm, Tạ 
Phát, Bộ QGGD xuất bàn, Sài Gòn. 

(2) Huyện Đại Lộc nguyên là một số tổng và xã của các huyện 

Vang, Điện Bàn, Duy Xuyên tách ra thành huyện vào năm 1899 

Hợi) năm thứ 11 đời Thành Thái. 
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đài hơn mấy chục cây số, dân hai bên đường thấy đoàn 

i xin xâu giảm thuế đông, nên cùng gia nhập mỗi lúc 
mỗi nhiều người hơn. Theo Huỳnh Thúc Kháng thì đoàn 
biểu tình đến chợ Vĩnh Điện (thuộc huyện Điện Bàn) có 
tren năm sáu trăm người và khi đến Hội An đoàn biểu tình 
“tới hàng ngàn người”. 

Trong Trung Kì dân biến thi mat kí, Phan Châu Trinh 
Viết “ở huyën Điện Bàn dân nghèo tu tới tỉnh thành vå tòa sứ 
dën hơn sáu ngàn (6000) làm ón ай, tuy đối uới quan Pháp 
То hơi git trái tự mà đối uới диап Nam ой thân sĩ thì giận 
di la lối nhw điên không dám lại gân”, © 

Ban đâu đoàn biểu tình đến trước tòa Công sứ Hội An, 
công sứ Charles ra linh cho lính ra ngăn cản đoàn biểu tình 
Không cho vào tòa sứ mà chỉ cho mấy người dẫn даи là 
lương Châu, Hứa Tạo, Trương Hoành (đều là chân học 
Sinh người làng Phiếm Ái, Hà Tân, huyện Đại Lộc) đứng ra 
trinh bày khó trạng và ý nguyện của dân biểu tình. Ba người 
пау thẳng thắn trình bày nguyện vọng của nhân dân, nhưng 
Viên công sứ không giải quyết. Nghe vậy đoàn biểu tình 
Không chịu giải tán; thế là ba vị trên bị bắt giam rồi dày di 
Гао Bảo ngay ngày hôm ấy. Với sự thật đó, dân biểu tình 
một mực không chịu giải tán và càng lúc số người tham 
Bia biểu tình càng đông hơn. Lúc ấy không ké dân ở các 
Phủ huyện khác trong tỉnh mà những người làm nghẻ buôn 
Eo 


D Trung Ki dán bién thi mat kí, Sdd. 
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bán các tỉnh, huyện lân cận Hội An càng nghe tin đồn lai 
càng nhiều hơn (vì hôi đó Hội An là nơi tòa sứ đóng và 
cũng là nơi buôn bán tấp пар nhất tỉnh Quảng Nam). Wi 
vậy, người truyền đi kẻ đôn lại mỗi lúc mỗi tăng, khôi 
cánh mà lan tràn ra Bắc (Thừa Thiên) vào Nam (Nghĩ 
Định). 

“Trong tác phẩm Cuộc kháng thuế ở Trung Kì năm 1 
(hay Trung Kì cự suu М) Huỳnh Thúc Kháng viết: 

“Nhân dân các phủ, huyện trong tỉnh, khoai mo comi 
gói, quản xách áo mang kéo từng đoàn ra Phố (Hội An) 
thay nhau kẻ ở người vé, cơm tiền giúp nhau. Nhiều ni 
bàn tán: 

“Ó Phố, tòa (sứ) đã đông lắm, пау ở phủ huyện nào u 
phủ huyện nấy không phải béo ra Phố na”. 

Việc này thực là phương pháp rất mới lạ (hỏi đó), WI 
những người dẫn даи biểu tình có một sáng kiến táo Баб; 
đám hướng dẫn, “sách động” quân chúng với một phuong 
pháp thật kì diệu. Với phương thức đó, họ không cần phái 
huy động người biểu tình đến một địa điểm nhất định; Уй 
nơi nào có cơ quan công quyền là có người biểu tình а 
đưa yêu sách. Việc ấy đã làm cho chính quyền thực dân vôl 


(1) Cuộc kháng thuế ở Trung Kì năm 1908, in trong Thơ uăn Huỳnh Thúc 
Kháng, NXB Văn học, На Nội, 1994 hoặc trong Тло vàn Quốc cám 
thời Pháp thuộc, Sài Gòn, 1968. 
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cùng bối rối, bởi vì nơi nào có li sở chính quyên các cấp là 
có các đoàn biểu tình vây chặt các cơ quan hành chánh sở 
tại. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, ta có thể gọi đó là một 
“nghệ ий! xuống đường” của sĩ phu Việt Nam thời mất 
nước. Chính nghệ thuật xuống đường đó khiến thực dân 
và Nam triêu vô cùng bối rối và phải huy động một lực 
lượng quân sự từ Bắc vào trấn áp các cuộc biểu tình tại các 
địa phương; tuy rằng các đoàn biểu tình trong tay không 
có bất cứ một thứ khí giới bé nhỏ nào. Thực chất đó đúng 
như trong công điện của Khâm sứ Lévecque gởi Toàn quyền 
Đông Dương vẻ diễn biến các cuộc biểu tình tại Quảng 
Nam 

Nguyên văn công điện của Lévecque vào thời điểm đó 
như sau 


CÔNG ĐIỆN 
Huế, ngày 31 tháng 3 năm 1908 - lúc 11 giờ 


Khám sứ Ниё 

Gửi Ngài Toàn quyền ở Hà Nội. 

Van phòng số 66C 

A- Tôi đã đến Hội An cùng tới hai thượng thư Bộ Lại và 
Bộ Binh, Ngài này nguyên là Tổng đốc tỉnh này. Chúng tôi 
đã trở vè Huế chiều qua. Cách đây mấy hôm, Công sứ Hội An 
báo: nhièu người Nam ở các phủ huyện đã tập họp ở nhiều 
noi trong tỉnh và hàng máy ngàn người kéo đến Hội An, phản 
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đối thuế thân và suu dịch, yêu cầu áp dung ở Trung Кї 
cải cách nhu các nho sĩ và thân hào ở Bắc Кї đã yêu cầu 
họ nói là đã được Chính phủ chấp thuận ở Bắc Kì. Một 
năm sáu trăm người đã uượt rào chắn, một hôm đã tìm 
tràn одо uăn phòng Công sứ, yêu cầu trả tự do cho những 
cằm đâu bị bắt. Họ đã bị đẩy lùi bằng đòn gậy và từ đó 
biểu tình luôn đông người, bị cản lại và dừng lại cách Hi 
An khoảng một cây số. Sáng họ đến từ các làng lân cận 


họ nghi qua đêm và nhận tiếp tế của những tên сіт đâu, h 


tự tập theo từng làng uen đường, nằm dài và yên lặng. 
Tại tỉnh thành, cách trưng tâm đô thị khoảng 4 cây 


những người biểu tình khác đã tràn одо văn phòng Tn 


đốc. Một chỉ môt và một số lính khó xanh đã được phái й 
chỗ Ngài Tổng đốc và đám đông bị đẩy lùi ға khỏi thành, 

Cổng thành được đóng lại và số người biểu tình vån đôi 
nhung ở ngoài không thể uào được. Sự liên lạc giữa Hội 
tà trong thành không bị gián đoạn vì những người biểu Ё 
đến lúc này chỉ muốn biểu hiện quyết tâm ở lại và chỉ trở 
làng khi yêu cầu của họ được giải quyết. 


Ó vùng Tam Kì, người biểu tình rất đông. Họ cố gd 
làm ngưng mọi công uiệc đã tiến hành hai năm qua để hôi 
thành шуёп đường Trà Mi - Tam Kỳ. 


Ở Hội An, trên đường cách nội thành khoảng chường 
cây số, tôi đã thấy có gần hai ngàn người nhung uiệc di 
không bị cản trở và tôi có thể đi theo con đường, nói chuyên 
người này người khác dé nghe họ giải thích. Họ đều chỉ có 
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câu trả lời: “Giảm bớt thuế thân và sưu dịch”. Họ là dân 
nghèo, phân lớn là những cu-li ăn mac rách тий Đà nhận được 
từ những 1igười сіт йди những khẩu phần lương thực cán 
thiết trong ngày vå uài đồng tiền dé đi làm tiệc đó. Họ là những 
người đủ hang tuổi, một cậu bé 17 - 18 tuổi đã trả lời tôi là 
cậu không biết tại sao ở đây. Mü côi, cậu bị bắt buộc phải thay 
cha di theo những người khác). 

“Tinh thản và ý chí của những người dẫn đạo và của 
những người tham gia biểu tình năm 1908 không những 
đòi giảm sưu bớt thuế, mà còn có mục đích sâu xa và thiết 
thực là được làm con người biết ý thức, biết tự cường, chính 
là làm sao tiến tới dán quy». Các cuộc biểu tình đó phát 
xuất từ một ý niệm rõ rệt: duy tân tự cường; nghĩa là làm 
cho dân khôn nước mạnh. Điều đó được thể hiện qua những 
cơ sở vật chất (các hội nông, hội thương, hội học, hội mặc 
đồ Tây, hội nuôi tằm...) và nhất là được thể hiện qua các 
văn phẩm viết bằng chữ Quốc ngữ với nội dung sinh động, 
thiết thực 

Những văn phẩm này mang tính chiến đấu cao, tư tưởng 
duy tân tự cường, dân quyền sắc bén được thấy rõ qua bài 
“Văn 12° một anh hùng vô danh hi sinh trong cuộc biểu 
tình. Để chúng ta có một ý niệm vẻ ý chí sắt đá, lòng căm 
thù thực dân sâu sắc, chúng tôi trích lại bài văn trên: 


0 Theo Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh диа nhưng tài liệu mới, NKB 
Đà Nẵng, 2001 
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Than ói! 

Nước mắt càng tuón, 

Lia lòng thêm йд 

Những tưởng sống lâu nên lão, thấy cuộc thái bình, 
Nào ngờ chết bất thình nh, trăm phần đau khổ. 
Nhớ anh xưa! 


Nt đất thông minh, tính trời dinh ngộ, 

Tức dạ trung trình, tấm lòng biên cố. 

Khốn vì dân tộc yếu hèn, mắc phải Lãng Sa đô hộ 

Mang chiêu bài khai hóa, thuc chất xâm lược cường 
quyën, 

Bộ mặt thực dân, một bước khóng cho tiến bộ, i 

Нат làm triệu chẳng ít, than trời đất, ійі giống nài, 1 


Bốn mươi năm lại đây, hồ non sông, уди cây cô, 

Dân tỉnh Quảng Nam, từ năm Bính Ngọ © 

Хаи ngũ nhật, công sưu, công ích, đường trường làm Ë 
. tột múi ca 

Thuế bách phân gia ngũ gia tam, đủ ngón vét từng xu n, 

Mãi tới xuân này, cực đà đến chỗ, 

Ra Tết trời làm tai biến, hạn hán tiêu khô 

Nhiều nơi đất chịu bỏ hoang, dân tình đói khổ, 
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Thuế nộp cho mau, tiền xâu bắt đủ. 

Đánh đập cả ngày cå đêm, thúc giục bằng công bằng тб, 
Lý hào ў thế hành hung, dân chúng kinh hồn thất thố, 
Đứa ло vì xâu chưa đủ, đóng gông giải vè quan, 
Thằng bia thuế nộp không xong, làm án tà cả họ 

Ва ngày công ích, kéo nhau cuốc xuống di таи, 

Bảy hạt nhân dân, mặc kë mta màng bó đó. 

Ra tới sở xâu, chia đi nhiều ngō, 

Lấy đá Ngũ Hành Sơn, đắp đường thiên lí lộ. 

Mò đường các huyện, cho tòa tỉnh di xe, 

Làm sở Bà Ма® cho người Tây hứng gió. 

Làm gần tròn bóng, chua cho phép vè, 

Đi trễ nửa giờ, thôi đừng trách số. 

Đánh đâu gõ óc, roi cặc bò quất mãi thân trâu, 

Tron mắt phùng mang, bộ mặt cáo cây theo oai hổ, 
Bỏ nhà đi trốn, thôi đành соп, vg bơ vo, 

Mãn sở ra uë, nhin đói sắn khoai chẳng có, 

Vô cùng khôn xiết nỗi đoạn trường, 

Đất đắc dt phải tim phương cáo tố. 


núi ở phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng, nơi nghỉ mát rất 

5 điều hòa do một kĩ sư người Pháp phát hiện khoảng 

ăm 1900-1901. Nơi đây toàn là sắc dân Bana. Sau khi người Pháp 

ЖҮ. ҮП khai thác, người Bana bỏ đi (nay thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà 
(1) Bính Ngọ: Tây lịch 1906. 


Tre nếu còn thấy lá xanh, tòa sứ đã ra trát đỏ. 
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Dân vô tội muốn trình bày khổ trạng ngõ háu dé đạt 
lên quan, 
Mong lượng trên soi xét một vài, bởi обу béo nhau 
tới Phố ®, 

Có ngờ đâu? Tòa tỉnh chẳng chấp đơn, 
Lại gặp phải sứ quan càng thịnh nộ. 
Đập bàn ra lệnh, người đầu đơn bị cò bót bắt giam ёл, 
Bắn súng thị oai, người trong cuộc bị lính Tây tm cổ, 
Sửng sốt nghe truyền một tếng, đuổi quá đuổi tà, 
Chao ôi! Chưa kip nta lời, đánh nhu đánh chó. 
Lài ra đường phố, tức máu sôi anh phải xung phong, 
Lên đến Thanh Hà, quên nòi giống lính làm hüm hổ. 
Tình thần kiệt hiệt, thốt máy lời danh thép hiên ngang, 
Súng nổ dà dùng, xong máy loạt ra người thiên có! 
Ôi! Anh ơi! Xin xâu xin thuế, tội tình chỉ mà mang 

mối oan gia. 
Ôi! Anh ơi! Vì giống vì nòi, thân tuy chết mà thanh 

danh còn đô. 
Tình huyết án mó đâu lịch sử, một chàng tuổi 

thanh niên, 
Nghĩa tâm tang đủ mặt đồng bào, ba tấc khăn bạch bể 
Ôi! Thương ôi! 
Voi chết bởi ngà, cáo buôn vì thỏ. 


(1) Phó: viết tắt từ chữ Faifoo, tức Hội An bây giờ. 
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Chết nhw anh, chết thế là vinh, 

Sống nhw ai, sống càng thêm khó! 

Một phân gánh ойс, kề thất phu trả nợ nước non nhà, 

Chín suối tiêu điêu, ngudi chí sĩ ven đền ơn quốc tổ. 

Thanh Hà đó sang cầu quá độ, sông trong uta tắm 

sạch bui trần, 

Huỳnh Tâm anh, trong cuộc kháng sưu, lòng vàng đá, 
l ghi tên só đỏ. 

Một nén huong nghi паті, hôn bạn chứng minh, 

Mấy lời tình cảm đậm đà, dua anh đến mó. 

Но ôi thương thay)!!! 


Phong trào Duy tân đã đi vào lịch sử và sẽ sống mãi 
với dàn tộc. Phong trào này là một bộ phận của phong trào 
cách mạng của nhân dân ta hỏi đầu thế kỉ XX. Tinh thân 
Duy tân ấy không hạn hẹp ở một vài địa phương, lãnh vực. 

Phong trào cứ vậy diễn tiến rất mạnh mẽ, nhanh chóng; 
đâu đâu cũng diễn ra những cảnh tương tự. Nghĩa là những 
người tham gia đoàn biểu tình déu hớt tóc ngắn, có nơi có 
người mặc đỏ Tây (còn ít lắm), xưng gọi nhau bằng “anh 
cå” cho hai tỉnh Nam Ngãi. Có nơi còn khắc đấu “4óng báo 


(1) МОТ sưu tám từ năm 1966, in trong Hujmh Thúc Kháng - Con người 
Đà thơ vàn, Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách văn hóa, Sài Gòn Xb, 1972. 
Tác giả bài này là của tác giả Trương Tuân là một chiến sĩ duy tân tế 
chiến sĩ Huỳnh Tâm. Trương Tuân bị kết án giam tại Hội An. 
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kí”, phát thẻ truyền trong dàn giari” Do vậy, chính quyển 
thuộc địa Pháp và Nam triều tay sai gọi các đoàn biểu tì 
đó là “giặc đồng bào”, “giặc cúp tóc” (vì các người bié 
tình xưng gọi nhau là đồng bào và tóc hót ngắn). Những sử 
kiện trên (mặc đỏ Tây, hớt tóc ngắn, hội thương, hội diễn 
thuyết...) và các cuộc biểu tình xảy ra suốt dãy Trường 

từ Thanh Hóa đến Bình Thuận không những vang dậy tron 
nước. Mà dư vang của nó vang vọng đến nước Pháp, їа@ 


Đông Dương hỏi đó. Nhất là với bản điều tràn Trung Ki 
dân biến thỉ mạt kí khi tác phẩm này được dịch sang tiến 

Pháp trình tại Quốc hội Pháp trong năm 1911 và năm 191 
được xuất bản tại Paris. 

“Trở lại các cuộc biểu tình này, ta thấy nó (biểu 
không chỉ là toàn nông dân nghèo, mà các đoàn biểu Ча! 
gồm nhiều thành phản xã hội. Từ người bản dân cho dém 
thân hào, thân sĩ, các nhà khoa bảng trí thức, những kë 
phú hào, học trò nhà Nho... Đây là một hiện tượng mó 


(1) Đồng bào: là một từ mới, có từ khi phát động phong trào Duy tân đổi 
hai từ đơn: đồng: cùng, bào: cái thai, bào thai trong bụng mẹ. Hai 
ghép lại hàm nghĩa là người cùng một cái thai của người mẹ; tức айй 
em ruột. 
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tới nhất trong lịch trình cách mạng Việt Nam từ cổ thời 
đến hiện đại và ngay cả gàn đây nữa. Các cuộc biểu tình 
gån đây trước năm 1975 tại các đô thị mièn Nam (Sài Gòn), 
Có thể vắng bóng một số người trong cộng đông xã hội và 
có lẽ thiểu só thành phản ấy có cuộc sống dư thừa trong 
suy nghĩ, hành động. Trái lại, các cuộc biểu tình năm 1908 
đội giảm sưu kháng thuế là một việc làm hiếm có, đáng 
cho toàn dân ta suy ват, sùng kính vì các đoàn biểu tình 
ấy toàn là những: 

“Tráng dân không biết là ai? 

Học sinh, bá hộ, tú tài, cử nhơn. 

Lạy trời ông xuống chút m, 

Để cơn dân nằm đường пйт sá không sợ chỉ соп 

roi dòn. 

Ngày thời cách trở nước non, 

Dan dò sau trước vg con ở nhà 

Com dùm gạo gói xuống Nha) 

Ей nhau béo hết xuống Tòa xin хйи!”® 

(Vè xin xâu) 


Phong trào này có thể xem như một biến cố lớn trong 
lich sử cách mạng Việt Nam. Phong trào được phát huy và 


(1) Nha: tức phủ đường Tam Ki hỏi đó. 
@) Tòa: tức Tòa Đại lí (représentant délégue) Tam Kỳ chớ không phải 
Tòa công sứ Hội An, xem toàn bộ trong tiết Trân Thuyết. 
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dẫn đạo bởi các nhà trí thức xuất thân từ khoa bàng. М 
lan tràn rất lâu dài và sâu rộng đến mọi tảng lớp nhân d; 
Từ thành thị đến nông thôn với một hiện tượng, đường 
chủ trương thống nhất: cái dâu hót ngắn, hoặc пт bộ 
Tây; nhất là có một lí thuyết hẳn hoi không như các 
Văn thân, Сап vương lớp trước không có sự thuần ni 
trong lí thuyết và hành động. Và cũng từ đó mở màn d] 
một quan niệm mới “đánh йди môt bước rë của ойт 
dân tộc khi quan niệm “cái râu cái tóc là gốc con người” 
tiêu biểu cho chữ hiếu bị đảo lộn”. Nhưng phong trào 
thực dân thẳng tay đàn áp bằng võ lực, rồi tức khác chú 
đưa đi chém, đi đày các nhà lanh đạo. Từ Bắc chí Ni 
các thân sĩ xiểng gông lang thang đến khám đường, mi 
số lên đoạn đâu đài, hoặc lưu dày Côn Đảo, Lao Bảo cü 
một số khác bị giam tại cái nhà lao các tỉnh mãi đến 
năm 1921, 1925 mới “tốt nghiệp tù”). 

Ngoài ra, một bộ phận quân chúng cũng bị thực 
khủng bố trắng. Không những các đoàn người biểu tình 
nạn nhân mà các vùng lân cận, hoặc nơi đoàn biểu tình 
qua, chúng đều tìm cách khủng bố, trả thù. Ngày nay, chú 
ta không còn đủ tài liệu chứng minh cho những sự kii 
này. Tuy nhiên, trong bản văn “Cuộc kháng thuế ở Trung 


(1) Nguyễn Văn Xuân trong Phong trào Duy tân (Sdd). 
(2)Người tù cuối cùng thuộc phong trào này là Lê Đại (1875-1951) đi 
trả tự do năm 1925. 
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nām 1908”, Huỳnh Thúc Kháng đã mô tả một cách trung 
thực vé các diễn biến trên; nhất là tác phẩm của Phan Châu 
Trinh. Trong dân gian còn nhiều bài ca, bài vè kể lại khá rõ 
ràng các biến cố từ khi phong trào mới bát đầu nhen nhúm 
cho đến khi bị thực dân đàn áp. Các sự kiện trên được dân 
chúng truyền miệng một cách rộng rãi qua thơ văn. Ngày 
nay nếu có phương tiện sưu tầm tại chỗ, chắc chúng ta sẽ 
có những tư liệu quí vè các giai đoạn diễn tiến của phong 
trào này (xem bài Vè xin xâw và bài Vän tế Huỳnh Tám). 
Sau khi các hội đoàn Duy tân và các cuộc biểu tình bị 
giải tán, đàn áp, những người liên hệ có sáng tác nhiều bài 
về nói rõ các sự kiện trên. Bài đưới đây gọi là “Vè xin xâw”: 


“Hai bên làng lặng mà nghe, 

Ngôi Бидл lại tiết cái vè xin xâu. 

Cử nhân, thây tú cúp đầu, 

Tai nghe có giấy bộ châu gởi vè. 

Thế gian dôn cấp ë hề, 

Lập phường buôn bán tiện bề nghỉ an. 
Nzgám thơ, diễn thuyết khắp làng, 

Bày ra giản tiện áo ngang lưng дийл... 


Các cuộc biểu tình đòi giảm thuế cự sưu (chống làm 


@) Vë xin хаи: tài liệu sưu tầm tại Tam Kì những năm 60. Xem toàn văn 
trong tiết Tràn Thuyết (Trùm Thuyết) ở trang 520. 
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хаи) năm 1908 ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung đã 
vào lịch sử và sẽ sống mãi trồng tâm thức người Việt N; 
Đây là một bộ phận - hay hậu quả - của phong trào Duy 
hỏi đầu thế kỉ XX. Tinh thần cách mạng của nó không 
những hạn hẹp ở một vài lĩnh vực, địa phương. Mà nó 
một cuộc vận động thực hành cách mạng trong toàn 
quá trình đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng ý chí 
chủ, tinh thân tự lập của dàn tộc ta. Điều đó đúng như 


xét của Toàn quyền lâm thời báo cáo vẻ Bộ Thuộc địa Phá 


ở Paris: “Một dàng thứ hai được phát triển ở Trung Кї 
Nam Trung Kì, сіт đâu là môt nho sĩ йі Nhật vè là 
Châu Trinh mà ta có thể coi là kè хіі giực cuộc dân b 
Trung Kì. Đảng nây gồm phán lớn các nho sĩ trè, các 
học, các phiên dịch cũ, thấm nhuån tư tưởng mới, hi 
theo những $ tưởng cách mạng 0à cải cách. Chính dàng 
đã tổ chức ra ои gây rối chống quan lại tại chỗ. Cũng th 
chu nghĩa quốc gia nhe đảng trên), nhưng tuông nhw 
không tính đến sự giúp đỡ của nước ngoài mà chỉ trông 
giải thoát đất nước bằng chính hành động của người 
Nam” (Bonhoure, Ваа) Ф. 


Các lãnh tụ của phong trào không những chỉ cổ vũ 


(1) Đảng trên: tức đàng bạo động của Phan Bội Châu (ЧОТ). 

(2) Tham khảo, Nguyễn Q. Thắng, Quảng Nam trong hành trình mỡ 
nhìn từ góc độ uăn hóa, NXB TP.HCM, 2005, về Bản báo cáo Tổng 
của Toàn quyền Đông Dương vë Dân biến ở Trung Kì năm 1908. 
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thời mà còn có ý thức huấn luyện cho cả một tập thể người 
bị trị vng dậy đòi quyền sống vå quyên làm người. Họ đã 
giáo dục quân chúng để quân chúng thấy đâu là chân lí, 
đâu là con đường sống phải đi tới đích đối với cuộc sống 
mai sau; chứ tuyệt nhiên không phải chỉ có biểu tình đập 
phá cho thỏa lòng uất ức, hoặc để trả thù, trả oán sau nhiều 
năm tháng bị khủng bố, bóc lột. 

Từ đó, ta có thể nói rằng những cuộc biểu tình trên 
mang nặng tính văn hóa nhằm giáo hóa đồng bào, cảnh 
tỉnh kẻ thù giúp người dân tìm vẻ con đường văn hóa đề 
xây nën móng dân quyền, dân chủ, Con đường đó phải là 
sinh lộ của dân tộc Việt Nam. 

Vẻ ý thức ấy, Huỳnh Thúc Kháng đã từng khẳng định: 
“Cuộc cự sưu năm 1908 thuần nhiên là tự sức дийл chứng 
phoi gan trải mát, đem thịt máu ra chống hai chính phủ bảo 
hộ Pháp và chính phủ bà nhìn Việt Nam - Мат triều. Rõ là 
viên đá móng đâu tiên mới bắt đầu xây nền “Dân quyền” 
trong thời “Quân quyền” còn vng nhu hòn đá lớn nằm trên 
đốc cao, dưới có máy lớp ghènh đá ngăn trở, mà lầu này mới 
bắt dâu lung lay”), 
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CHUONG V 


KHỦNG BÓ TRÁNG° 


“Từ các sự kiện, các việc làm của phong trào duy tân 
đó như các Hội buôn, Hội học, Hội Âu trang, Hội cải l 
nuôi lầm, Hội tài thực (trồng cây)... Các công việc bố phòng 
nông thôn đề đẻ phòng trộm cướp (ở Tiên Phước do lí \ 
Lê Cơtrong việc thành lập Tam thập xã thôn); nhất là các cu@ 
biểu tình bất bạo động đòi giảm sưu bớt thuế lan tràn khắp с 
Trung Kì. Chính quyền thuộc địa tại các tỉnh đều có phi 
trình, báo cáo trực tiếp vẻ khâm sứ Huế, hoặc gián tiếp 
toàn quyền Đông Dương. 

A. VỀ PHÍA PHÁP 


Sau đây là các Bán Báo cáo, Công điện của Viên Đại 
Tam Ki, công sứ Quảng Nam tại Hội An trình lên th 


























(1) Phân này chủ yếu chúng tôi giới thiệu một số tài liệu do chính phủ 
hộ Pháp hỏi đó trực tiếp “thiết kế” đề khủng bố, đàn áp phong trào 
nước пау. 

Các tư liệu dẫn sau, tham khảo: Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh 

các tài liệu mới, NXB Đà Nẵng, 2001. 
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cấp của họ nhằm chuẩn bị cho cuộc khủng bố trắng của 
thực dân đối với dàn chúng và các nhà lãnh đạo. 

Đại lí Pháp tại Tam Kỳ Báo cáo số 4 ngày 31/12/1906 

Tôi xin nhắc lại chuyến ra đi của Phó bảng Phan Châu 
Trinh ngày 12.12.1906 vừa qua. Sau khi đi Nhật về y đã vè 
quê ở làng Tây Lộc. Khi y ra đi có Lê Thúc Khanh (Huỳnh 
Thúc Hanh), tiến sĩ quê ở Thạnh Bình và tú tài Huỳnh Tô 
tức Công quê ở Ngọc Yên cùng đi. Hai người sau chưa hẻ 
làm việc trong bộ máy cai trị bản xứ. 

Tôi không thể nắm được mục đích của chuyến đi, các 
thông tin mơ hó cho phép đoán họ đi Huế. 

Và tiếp theo là Báo cáo số 10: 

Đại lí Pháp tại Tam Kỳ - Báo cáo số 10 ngày 1/7/1907 

Tuy nhiên tôi phải báo cáo hành động của một nhóm 
nhà nho đã lợi đụng danh nghĩa buôn bán để theo đuổi 
mục đích, tôi chưa xác định rõ ràng nhưng thấy sẽ đến lúc 
nào đó tạo ra cho chúng ta những khó khăn lớn, nếu chúng 
ta không chú ý dé phòng. 

Những tên này йёи là nho sĩ, là học sinh bị trả vẻ quê 
quán, hoặc tú tài, cử nhân không có việc làm, có cả những 
cuu quan chức Nam triều bị thôi việc. Họ tổ chức thành cái 
gọi là Hội buôn, để tạo ra đáng йар buôn bán chứ thực sự 
không làm việc buôn. Tiệm của họ ở Tam Kỳ chỉ bày mấy 
thùng dâu hỏa và mấy cái dù, thực ra đó là nơi họ dùng để 
hội họp, 
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Sau một thời gian hoạt động riêng гё, đến nay các 
viên Hội đó tỏ ra muốn xen'vào công cuộc quản lí nội 
đất nước. Tháng 4 vừa qua tôi được báo vẻ sự can thi 
của họ: trong vụ cử một chánh tổng, có một tên tú tài 
chạy đến phủ Tam Kỳ kháng cáo và tuyên bố đáng lí chi 
vụ chánh tổng phải giành cho bậc tú tài mới đúng. 








Từ đấy, thường là kín đáo hơn, họ tiếp tục gây sức. 
với chính quyền tổng và xã. Trong các làng của nơi họ 
họ trở thành những cố vấn của dân chúng. Không có lệ 
nào ban hành ra mà họ không biết, họ được tham vấn 
có nên thực thi hay không. 

Hành động đó đáng lẽ có thể giúp chúng ta kiểm 
công việc nếu nó không gây trở ngại cho việc thực thi С 
mệnh lệnh hành chánh và làm tổn thương quyên lực 
các chánh tổng. Một người tốt nhất trong các chánh tổi 
đã bày tó sự lo ngại khi phải đối đâu với những người gi 
chữ nghĩa hơn ông ta và có ảnh hưởng lớn hơn, có thể ĝi 
ta hơi cường điệu mặt này nhưng ảnh hưởng đó là có 



















Một thủ đoạn nữa của các thành viên Hội buôn là 
cáo bằng thư nặc danh các quan chức chống họ. Nhưth 
trước tôi đã nhận được một thư nặc danh mô tả quan 
phủ Tam Kỳ là kẻ bất tài, tham nhũng, chuyên la cà với 
điểm; những thuộc viên cũng bị chê trách. Không bị trù 
trị nên họ ngang nhiên không kiêng dè gì hết; trong 
3.883 của Le Courrier đ "Hải Phòng (Тіп tức Hài Phòng) 
17.6 vừa qua, có nguy cơ nổ ra bạo loạn chống Chính p 
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Bảo hộ. Vua Thành Thái cũng bị chỉ trích với những lời lẽ 
hôn xược hơn, coi là ông vua khát máu và đáng phỉ nhổ. 

Các vụ đó có thể bỏ qua ở nơi khác nhưng ở Trung Kì 
có thể xem thường không? Ta dễ dự tính trước những rắc 
rối sẽ xảy ra, nhưng tôi thấy không сап nhấn mạnh thêm 
vẻ điều này, những rắc rối ấy chắc chắn sẽ tác động rất 
xấu đến tình hình chính trị chung của nước này. 

Kết luận của tôi, có thể là cực đoan nhưng do tình thế 
đòi hỏi và do sự che dấu khéo léo của những kẻ liên quan 
và nhiều người có quan hệ với các gia đình rất thế lực, là 
nhất thiết сап có một cuộc đàn áp cứng rắn, không kiêng 
dè, sử dụng bộ máy chính quyền nếu cân. 

Báo cáo số 12 - Tam Kỳ ngày 1/9/1907 

Tôi xin nêu lại hoạt động của thành viên Hội buôn đã 
nói đến trong báo cáo trước. Một quan to trong tỉnh có mua 
một cây, сап đốn. Ông gởi thư cho lí trưởng làng đó nói 
ông sẽ ghé trả tiền chặt hạ. Mấy ngày sau một nhân viên 
của Hội buôn đem đến một bản sao bức thư gửi cho lí trưởng, 
nhưng tên nhân viên đó không phải là người trong làng và 
không có mối liên hệ nào đó. Tôi hỏi y có bị thiệt hại gì mà 
phải đến khiếu nại? Y nói y là thày giáo và một học trò của 
у ở trong làng đó. Tôi đã nói thẳng với у là tôi không chấp 
nhận việc y can thiệp vào những việc không liên quan đến 
minh chút nào. 


Tôi nêu việc này để chứng minh kiểu hành động của 
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những cá nhân cú can thiệp vào mọi việc của các ха để 
tạo cho mình một vị trí mà ho không có. 

Báo cáo số 14 - Tam Kỳ ngày 1/11/1907 

Hội buôn của các cựu quan lại và các nho sĩ thành 
vào đầu năm nay, đã đóng cửa һап hết các tiệm của 
Các tiệm này chỉ đặt một số hũ rượu làm vì, thực chất 
chỉ những nơi hội họp. 

Để biện minh cho danh nghĩa Hội buôn, họ đã yêu 
các hội viên góp tiên để làm vốn buôn bán. Nhất định là 
mục đích hoàn toàn khác nhưng những người lập Hội 
sao mà dám cho mọi người biết mục đích thực sự của 
được. Kết quả đã không đáp ứng niềm hi vọng của họ. № 
dân ít tin tưởng, ít tham gia vì cho rằng đây chỉ là một 
đoạn moi tiền của họ. 



















Những người lập hội không nản lòng. Hội buôn! 
chuyển thành Hội học. Họ không đòi hỏi gì ở người 
tham gia Hội. Thủ tục duy nhất đòi hỏi là phải cắt tóc 
Có một số người già ngàn ngại khi bỏ tập quán có từ tổ ti 
nhưng tôi phải công nhận số người tham gia tăng rất nh: 









Có những làng trong một hay hai tháng qua đã 
gia Hội cả làng. Dó là làng Tây Lộc (của Phó bảng 
Châu Trinh), Thạnh Bình, Tài Đa, Tú Cầm, Thanh Lâm 
An Hòa. Những làng tham gia ít hơn một chút có Bình 
Tam Kỳ, Xuân Bình, Trường An và Chiên Đàn. 


“Thủ đoạn mà nhóm học sinh, tú tài, cử nhân ón ао 
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kiêu căng cùng với một vài thông dịch viên bị thải hỏi đã 
sử dụng để lôi kéo hội viên khá đơn giản: họ tổ chức chu 
đáo những cuộc họp, đưa những người khôn khéo nhất lên 
trinh bày cho dân chúng lợi ích của việc đoàn kết để bảo 
Vệ quyền lợi của họ, rằng đã đến lúc phải chấm dứt chế độ 
lệ thuộc tệ hại nhục nhã họ đang sống và không сап phải 
đựa vào bộ máy cai trị để giải quyết những xích mích trong 
hội bộ dân chúng. Các điều đó được trình bày công khai, 
thế là dân chúng lũ lượt tham gia. 

Để cho những kẻ mà tôi bố trí theo dõi khỏi bị ngờ 
vực, tôi nghĩ chưa cân can thiệp bằng cách ngăn cấm những 
Việc trao đổi bí mật tiến hành riêng. Và lại cũng rất dë kéo 
dân trở vẻ với con đường đúng đắn khi ta thấy cần. 

Cuối cùng tôi xin báo cáo về chuyến ra Bắc của Phó 
bảng Phan Châu Trinh, tôi rất ngại chính tên này đã đem 
về những sách vở hiện ở trong tay các thành viên của Hội. 

Báo cáo số 15 - Tam Ky ngày 5/1/1908 


-‹ Các nhóm tụ tập dưới danh nghĩa hội buôn trong 
Vùng Tam Kỳ đã phát triển nhanh đến mức nếu ta còn tiếp 
tục thiếu quan tâm sẽ là khinh suất không liệu trước và 
liêu linh. 





Những hiệu buôn ban đâu giao cho các nho sĩ bất lực 
Và không có vốn liếng đã gây ngờ vực. Họ hiểu ra và đóng 
cửa luôn các tiệm và chuyển hướng hoạt động. Họ lợi dụng 
lỆnh cho mở trường ở làng, họ đặt tại các trung tâm được 
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gọi là trường những nơi hội họp và những thanh niên há 
thắng lên bình luận theo ý họ những bài diễn văn soạn 
được chuyển cho họ. Chính trong các cuộc họp đó họ trình 
bày cho các bộ óc chưa hè biết đến văn hóa, khoa học nhữn 
nguyên lí vè giải phóng và tự do, làm thỏa mãn tính nga 
mạn và làm cho họ trở nên ngỗ ngược với chính quyền cất 
xã và tổng mà họ hết sức coi rẻ. ў 

Сап đây, hàu như ngày nào cũng có các lí ti 
chánh tổng đến trình bày với tôi những khó khăn do c 
thành viên các Hội này gây ra cho họ. Họ bị chế giễu, 
quyền bị xâm phạm và bị coi thường; dân chia làm hai ph 
lúc ở phía này, lúc ở phía kia tùy theo lợi ích của mình ch 
không có lập trường øì rõ rệt. 

Đó là một tình trạng lộn xộn và mơ hó, một trạng 
vô chính phủ rất tổn hại cho hoạt động của bộ máy cai tri 

Do số hội viên tăng lên nhanh chóng như nói trên, né 
các khó khăn cứ ngày càng tăng cho đến một ngày họ dónl 
đến mức có thể đưa người lên thay thế những người là 
trung gian trực tiếp trong bộ máy cai trị của chúng ta. 
nghĩ trước mắt đây là mục tiêu duy nhất của họ. Nếu cứ 
sự việc tiếp diễn như vậy chính quyển sẽ phạm vào пш 
sai lâm nghiêm trọng vì tôi không tin ở sự thành thật 
các nho sĩ đứng баи phong trào đang hình thành; hàn 
động của họ rất khác với lời lẽ diễn thuyết của họ và tô 
buộc phải nghĩ rằng ở đây họ rất chống đối ảnh hưởng €ỗ 
chúng ta. { 
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Báo cáo số 18 - Tam Kò ngày 9/3/1908 

“Thái độ cản trở của các thành viên Hội buôn cũ nay tự 
xưng là thành viên duy tân (cải cách) đã thể hiện rõ ràng 
trong cuộc bảu một chánh tổng mới đây. 

Các lí trưởng tham gia phong trào thấy mình không 
thể đạt đa số cố tình vắng mặt khi được triệu tập đến tham 
du cuộc Баи cử, nhưng cuộc bằu cử vẫn cứ tiến hành. Nếu 
sự chống đối ngấm пейт của những người này chỉ có thế 
thì chẳng đáng chú ý. Nhưng cùng với sự miệt thị đối với 
quan lại bản xứ chúng còn vu khống nữa. Chính vì thế, sau 
cuộc bảu cử nói trên tôi nhận được qua bưu điện một thư 
nặc danh nêu là các quan chức đã nhận được những khoản 
đút lót của người được bâu. Những lời tố cáo như trên ngày 
nào cũng có và được gởi đến tất cả các quan chức. Các 
quan lại địa phương rất sợ sự vu khống, lặp đi lặp lại ấy vì 
nó ảnh hưởng xấu đến uy tín và tính trung thực của họ nên 
họ rất tránh dính vào những vụ lôi thôi do loại người “khó 
chơi đó” gây ra. Rất khó xác định được mục đích của bọn 
gây rối này, nhưng có một mục đích trước mắt là xoay tiên 
Đằng mọi cách: đang lúc này, sự nhẹ dạ cả tin của những 
người nhà quê hiển lành sẽ chu cấp cho họ. 





Trích sao nguyên văn Công 
sứ Quảng Nam 
Đã kí: Charles 
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TRÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG SỨ QUẢNG NAM 
CHARLES TỪ 9.1906 ĐẾN 3.1908 VỀ PHAN СНА! 
TRINH VÀ PHONG TRÀO DUY TÂN 


Mật báo của công sứ Quảng Nam (Charles) số. 
ngây 7/9/1906 
Trước đây tôi đã báo cáo vẻ su thành lập một hội ро 


“hội buôn” ở Quảng Nam gồm các nho sĩ và các quan 


hưu trí hay đang nghỉ việc. Đứng đầu có Bang biện 
Nguyễn Đình Тап và nguyên Tri phủ Bắc Kì, Tiến sĩ 
Thuận... Quả thật là những quan lại cũ này còn vụng 
Họ cho lưu chuyển trong tỉnh bản đăng kí góp vốn. Họ 
thập được khá nhiều chữ kí nhưng rất ít tiền, tài sản 
hội chủ yếu gồm những số tiền hứa hẹn sẽ góp. Chắc c 
những ngày này đang đeo đuổi một mục đích chính 
Những người Nam tin cần đều nghĩ vậy. Và tôi rất 
nhiên là, như tôi đã báo Ngài, tổng đốc Hó Ре () kh 
những không hẻ lưu ý tôi về các hoạt động này mà lại 
khuyên các viên tri phủ - huyện nên tham gia Hội này. 

Vì họ thiếu vốn nên không chắc sẽ nguy hiểm 
Nhưng việc Hội này được thành lập cũng phản ánh 
tâm trạng đáng để chúng ta lo ngại trong một bộ phận 
chúng... 

Số 132 - Ngày 1/11/1906 

Hai tháng gån đây hoàn toàn yên tĩnh. Việc nh 
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¡ tổ chức “Hội buôn” loan tin sắp nổ ra chiến tranh có 

xáo động nhưng nay đã lắng dịu. Một số những người 

cả tin đã ghi tên tham gia hội buôn, nay đã tỉnh ngộ và xin 
rút ra khi họ biết thực chất Hội này. 


Số 98 - Ngày 4/7/1907 

Trong Đại Việt tân báo có một bài dà kích rất tệ một 
viên quan trong tỉnh, do Đào Nguyên Phổ (Tổng biên tập 
tờ báo) kí tên. (Bản dịch kèm theo của tài liệu số 102 ngày 
98/4/1907 của Đại Việt tân báo). 

Có một điểm không chính xác, ví dụ: Tôi chưa hé cho 
phép thành lập hội buôn như bài báo nêu, viên tri phủ Thăng 
Bình được nêu cũng chưa hẻ bắt giam các hội viên hội 
buôn Quảng Nam, ông ta chỉ tịch thu vài bản đăng kí đóng 
góp đề biết mục đích của Hội và báo cáo cho tôi theo đúng 
nhiệm vụ của ông ta. Ông ta đã làm việc đó một cách dũng 
Сат bất chấp việc đụng chạm với những người đứng đâu 
Hội này rất có thế lực và ảnh hưởng lớn. Tôi rất mong các 
quan khác trong tỉnh cũng có thái độ rõ ràng và thẳng thừng 
như thế với bọn họ. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên thấy ông quan 
này đã bị đả kích rất nặng nẻ thái độ rất đúng của ông ta. 
Tôi mong là tờ Đại Việt tân báo, tờ báo bán công (officieux) 
được trợ cấp rộng rãi sẽ được theo doi chặt chẽ hơn và sẽ 
không đăng những bài mang tính xuyên tạc như bài tôi lưu 
Ý vi nó có tác dụng rất tệ hại. Không thể nào chấp nhận 
được việc Chính phủ trợ cấp để cho Đào Nguyên Phổ và 
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những kẻ khác tiếp tục tuyên truyền chống Chính phủ bà 

hộ và các viên quan trung thành phục vụ Chính phủ. 
Như tôi đã báo cáo Ngài, tôi đã yêu cầu viên Tổng đổ 


thẩm vấn Chủ tịch hội buôn và mở cuộc điều tra vẻ hàni 


tung của các thành viên Hội. Tôi được báo là một số Шап 
viên Hội đi các làng, dọa dám hay sử dụng uy tín từ bà 
cấp hoặc chức vụ trước đây của họ để buộc các nh 
phải góp tiền bạc. Có nơi các thành viên có thế lực của 


đã tìm cách cản trở việc thu thuế. Đôi lúc họ chống đối lễ 


với các quan và các Chánh tổng. Xin đọc báo cáo chính 6 
của viên Đại lí Chính phủ tại Tam Kỳ sẽ rõ hơn. 

Số 167 - Ngày 7/1/1907 

Hội buôn Quảng Nam mà các thành viên tự xưng 
“những người cắt tóc” theo cách họ nhận biết nhau. 


này tập hợp tất cả những phân tử đối lập với ảnh hưởng сй 
Pháp, những viên quan trong đảng “Сап Vương” An Ма 
cũ, các nhà yêu nước xu hướng quốc gia kiểu Phan Сй 
Trình và Phan Bội Châu. Lúc này Hội ấy hoạt động ráo йё 
Các thành viên đi khắp các làng, đẻ nghị dân chúng @ 
tóc, mặc Âu phục và khuyên họ tự giải quyết mọi mâu ий 
không cân đến cửa quan hoặc các tòa công sứ. 


Họ hoạt động cho sự tiến triển vẻ tư tưởng mà tác gii 


của bài xã luận quan trọng đã đăng trong số ngày 15 thái 
10 của tạp chí bán công Đại Viêt tán báo. Theo nhà Ый 


luận đó thì Phan Châu Trinh đã khẳng định là không hê c 
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an thanh liêm cũng như không có nhà cai trị nào có lương 
lâm và lo lắng cho trách nhiệm của họ ở đây. Họ ra sức phá 
hoại quyền lực của các quan lại và viên chức bản xứ. 

“Theo ý tôi thì cuộc vận động của họ không chỉ xuất phát 
từ ý đỏ tha thiết đem hệ thống cai trị của Pháp thay cho hệ 
(hống cai trị An Nam. Cũng không phải do muốn bức xúc 
thay đổi các phong tục tập quán của xã hội Việt Nam. Chính 
là một cuộc chiến đấu chống lại ảnh hưởng của quyền lực 
của nước Pháp mà họ phát động và khi họ tấn công vào quan 
lại thì họ không chỉ nhằm vào những kẻ tham nhũng (mà ở 
nước nào, bộ máy cai trị nào cũng có) mà họ nhằm vào những 
kë phục vụ cho nước Pháp là chính. Và khi tấn công những 
người này thì chính họ nhằm vào chúng ta. Tôi nhấn mạnh 
quan điểm này dựa vào những điều trông thấy hàng ngày, 
dua vào sự hiểu biết của tôi vé tính cách của Phan Châu 
Trinh, kë lanh đạo ngầm của phong trào пау; đó là một người 
thông minh, có bản lĩnh nhưng là một người cuồng tín, nuôi 
lòng hận thù sâu sắc đối với chúng ta. 

Hoạt động của Hội này thực hiện nhiều nhất là hai phủ 
Thăng Bình và Tam Kỳ và đặc biệt ở vùng giáp giới giữa 
hai phủ này. Chính đây là vùng Phan Châu Trinh ở. Các 
buổi họp công khai được tổ chức để các diễn giả dạy cho 
bon nhà quê thật thà những cách thức mới để đưa đất nước 
Ân Nam đến tiến bộ bằng những con đường chắc chắn. 

Theo tôi đã thật sự đến lúc phải chấm đứt cuộc tuyên 
truyền phá rối trị an và phá hoại tất cả quyền lực chúng ta. 
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Số 184 - Ngày 5/12/1907 
Con số người gia nhập Hội ở Quảng Nam ngày cà 


tăng. Trong phủ Tam Kỳ và Thăng Bình, nơi ở của cá ° 


thành viên có ảnh hưởng lớn nhất của Hội, có những по 
toàn xã cùng gia nhập. Hàng tháng Hội họp vào những ngày 
nhất định mồng 1 và 15 rất đều đặn. Họp ở các chợ h 
Có cuộc số người dự lên đến cả ngàn người. Các bà 
thuyết thật ra không hé có nội dung phá hoại. Nếu họ cód 
kích đôi chút chính quyền lực của quan lại thì chủ yếu h 
vẫn nhấn mạnh yêu câu học hỏi để tiến tới có thể tự mì 
cai quản lấy mình, họ ca ngợi nông nghiệp và thương mai 
như là những phương thức để làm giàu và nhờ đó mà tt 
nên mạnh. Nhưng chính trong những cuộc hội họp đó m 
những người lãnh đạo tiếp xúc với dân chúng, làm cho dån 
quen nghe theo lời khuyên của họ và sau này sẽ tuân їһеб 
mệnh lệnh của họ. 

Trong phủ Thăng Bình có mười lăm xã liên kết 
nhau với lí do là để tương trợ và bảo vệ lẫn nhau. Sự tậi 
hợp đó lấy tên là “bảo hiểm”, mỗi xã đóng một khoản іё 
hay lúa tùy theo mức thuế phải nộp. Các thành viên bà 
nhau chùa tệ uống rượu, đi điếm, trộm cắp, cờ bạc, 


thuốc phiên... tất nhiên đó là việc rất tốt. Nhưng họ lại t 


cho mình quyền trừng trị những kẻ lưu manh trộm cắp báf 
được trên địa phận họ, thậm chí bắt chúng phải lao dichi 
Như thế là quá đáng. 


Đứng đầu tổ chức này là lí trưởng Phú Lâm, một гопа 
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các xa liên kết W, Y bà con với ông Hiệp biện Nguyễn Thuật”, 
nguyên Thượng thư Bộ Lại. Nhưng y chỉ là nhân vật thứ yếu 
trong hội kín Quảng Nam. Thủ linh thực sự là Phó bảng Phan 
Châu Trinh. Tiến sĩ Huỳnh Thúc Hanh (tức Kháng) và Âm 
Hàm (tức Tiểu La Nguyễn Thành) là một thủ lanh phiến loạn 
đa qui hàng. Tôi chắc chắn là nhiều người tham gia Hội không 
biết rõ mục tiêu thực sự của bọn thủ lanh. Nhưng không сап 
nhấn mạnh cũng thấy rõ nguy cơ có những lực lượng có kỉ 
luật, tuân theo mệnh lệnh những người lãnh đạo lại nằm 
trong tay những kê thông minh và quả cảm như vậy. 

Phan Châu Trinh đã đi ra Bắc Kì từ đầu tháng, theo 
người ta nói, có đem theo các khoản đóng góp của hội viên. 
Tôi không biết tiên ấy sẽ được dùng vào việc gì. Nhưng 
cần lưu ý là những tên bị bắt ở Hà Tĩnh và Nghệ An vẻ tội 
phân loạn mấy tháng trước đã thừa nhận có quan hệ với 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Hanh và Ấm Hàm, và con trai 
của Phan Đình Phùng năm ngoái đã đến Quảng Nam được 
Hội kin trao cho một khoản tiên khá lớn. 


(1) Đây là Lê Co anh con cô của Phan Châu Trinh, tổ chức liên kết nói 
trên còn gọi là “Tam Thập xã thôn” ở vùng giáp với 4 phủ huyện: 
Tiên Phước, Tam Kỳ, Thăng Bình và Quế Sơn. Tham khảo mục từ 
L¿ Cơ trong cuốn này. Nguyễn Thuật trong Quảng Nam - Đất nước 
tà nhân våt (cùng tác giả), NXB Văn Hóa, 2001. 

(2) Nguyễn Thuật (1842-1911) hiệu Hà Đình, tự Hiếu sinh, quê làng 
Hà Lam, huyện Thăng Bình, vợ ông Thuật là bà Lê Thị Phước con gái 
gia đình họ Lê ở Tiên Phước. 

(3) Thực ra Phan Châu Trinh da ra Bắc từ tháng 7.1907. 
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Số 4- Ngày 8/1/1908 

Hội kín ở Quảng Nam tiếp tục công cuộc tuyên truy; 
chống Pháp và tư tưởng quốc gia. Trong hai phủ Thi 
Bình và Tam Kỳ họ nắm các trường học và điều hành уй 
dạy học. Họ trao cho học sinh những tài liệu kích thích tỉ 
thản yêu nước, hận thù quân xâm lược, xem thường 
chết. Mỗi người phải sẵn sàng hi sinh cho Tổ quốc. Thật 
những bài học tuyệt vời vé chí khí, chỉ tiếc là chúng ta mí 
ngày kia phải trà giá cho sự giáo dục ấy mà thôi. 

“Tôi có trong tay một số bài được phổ cập trong 
trường. Có những tiêu đề rất gợi cảm: 

“Khóc cho thân phận con em An Nam”, 

“Su diệt vong của một đất пибс”, tác giả là Sào Nam 
Quyển sau được xem là của Phan Bội Châu. Nhiêu bài hội 
được viết bằng văn nôm để mọi người dễ đọc, dễ hiểu. 

Như tôi đã báo cáo, những kẻ chỉ huy chính của Hi 
kín Quảng Nam là Phó bảng Phan Châu Trinh, ở làng 
Tây Lộc - Tam Kỳ, tiến sĩ Huỳnh Hanh (tức Huỳnh Th 
Kháng)® ở làng Thạnh Bình - Tam Kỳ, tên Ấm Hài 
một tùy tướng của quân phiến loạn, ở làng Thạnh Mỹ.“ 

Trong các trường, ngoài việc giáo dục tư tưởng chi 
thế hệ trẻ, chúng còn được rèn luyện thân thể. Trong 


(1) Tham khảo: Ниўпй Thúc Kháng Con người vå thơ uăn Phù QVK 
Уап hóa xuất bản, 1972, hoặc bản іп năm 2001 của NXB Văn hoe. 


182 


Nguyễn Q. Thắng 


làng ở hai phủ Thăng Bình và Tam Kỳ các thanh niên từ 18 


đến 30 tuổi tập di đứng, thao diễn theo kiểu nhà binh với sự 
huấn luyện của các tên lính cũ được huy động ra day. 

Số 16 - Ngày 8/2/1908 

Tình hình chính trị không thay đổi. “Các nhà cải cách” 
vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên 
các cuộc hội họp công khai có giảm đi trong tháng qua do 


gân đến Tết. 

Số 35 - Ngày 10/3/1908 

Không có gì đặc biệt vẻ hoạt động của “các nhà cải 
cách”. Hoạt động công khai của họ có giảm đi từ khi tôi đã 
cùng với Tổng đốc nhất trí cấm các cuộc hội họp công khai 
mà họ thường làm tại các chợ. 

Trong ít ngày nữa tôi sẽ cho khởi công làm một con 
đường xuyên qua các phủ Tam Kỳ và Thăng Bình, trong 
vùng giàu nhất của tỉnh hiện đang là trung tâm của cuộc 
Sách động gọi là “cải cách”. Vùng đó hiện nay hàu như 
không kiểm soát được vì không có đường cho xe qua lại. 
Tôi cũng đang tính chuyện đặt một cái đồn lính khó xanh ở 
đây. Nhưng ngân sách dành cho xây dựng đồn bót còn 
thiếu hụt nên tôi chưa thể thực hiện dự án đó. 

Sao trích nguyên văn 
Công sứ 
Đã kí: Charles 
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ĐIỆN LÉVECQUE GỬI TOÀN QUYÉN VỀ 
DIỄN BIẾN VỤ DÂN BIẾN TẠI QUẢNG NAM 


CÔNG ĐIỆN 


Huế, ngày 31 tháng 3 năm 1908 - Lúc 11h 


KHÂM SỨ TẠI HUẾ 


Gởi Ngài Toàn quyền ở Hà Nội 

Уап phòng số 66C 

A. Tôi đã đến Hội An cùng với hai thượng thư Bộ 
và Bộ Binh, Ngài này nguyên là Tổng đốc tỉnh này. Chú 
tôi đã trở vë Huế chiều qua. Cách đây mấy hôm, Công 
Hội An báo: nhiều người Nam ở các phủ và huyện đã 
họp ở nhiều nơi trong tỉnh và hàng mấy ngàn người đã kế 
đến Hội An, phản đối thuế thân và sưu dịch, yêu cầu 
dụng ở Trung kì các cải cách như các nho sĩ và thân hào 
Bắc kì đã yêu cầu mà họ nói là đã được chính phủ с 
thuận ở Bắc kì. Một đoàn năm sáu trăm người đã vượt rà 
chắn, một hôm đã tìm cách tràn vào văn phòng Công 8 
yêu cầu trả tự do cho những tên cảm đâu bị bắt. Họ đã 
đầy lùi bằng đòn gậy và từ đó đám biểu tình luôn dón 
người, bị cân lại và dừng lại cách Hội An khoảng 1 cây 
Sáng hôm sau đến từ các làng lân cận mà họ nghỉ qua đi 
và nhận tiếp tế của những người cầm đâu, họ tụ tập thi 
từng làng ở ven đường, nằm dài và yên lặng. 
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Tai tỉnh thành, cách trung tâm đô thị khoảng 4 cây số, 
những người biểu tình khác đã tràn vào văn phòng Tổng 
đốc. Một chỉ một và một số lính khố xanh đã được phái đến 
chỗ Ngài Tổng đốc và đám đông bị đẩy lùi ra khỏi thành. 

Cổng thành được đóng lại và số người biểu tình vẫn 
đông, nhưng ở ngoài không thể vào được. Sự liên lạc giữa 
Hội An và trong thành không bị gián đoạn vì những người 
biểu tình đến lúc này chỉ muốn biểu hiện quyết tâm ở lại và 
chỉ trở vẻ làng khi yêu câu của họ được giải quyết. 

Ở vùng Tam Ki, người biểu tình rất đông. Họ cố gắng 
làm ngừng mọi công việc đã tiến hành 2 năm qua để hoàn 
thành tuyết đường Trà Mi - Tam Ki. 

Ở Hội An, trên đường cách nội thành khoảng chừng 1 
cây số, tôi đã thấy có gản hai ngàn người, nhưng việc đi lại 
không bị cân trở và tôi có thể đi theo con đường, nói chuyện 
với người này người khác để nghe họ giải thích. Họ ёи chỉ 
có một câu trả lời: “Giảm bớt thuế thân và sưu dịch”. Họ là 
Чап nghèo, phản lớn là những cu-li ăn mặc rách rưới đã nhận 
được từ những người сат đầu những khẩu phản lương thực 
cân thiết trong ngày và vài đông tiên để đi làm việc đó. Họ là 
những người đủ hạng tuổi, một cậu bé 17-18 tuổi đã trả lời tôi 
là cậu không biết tại sao lại ở đây. Mỏ côi, cậu bị bắt buộc 
Phải thay cha đi theo những người khác. 
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TỜ KHAI CỦA PHAN CHÂU TRINH TẠI HUẾ 


Duy Tân năm thứ hai, tháng 3, ngày 9 (9.4.19 


“Tôi tên là Phan Châu Trinh hàm trước tác sĩ bổ, bị m 
сіт quyền Pháp bắt khi đang ở tại Hà Nội, bị dẫn uë giá 


tại Huế và được các thành viên Phủ Phụ chánh yêu câu lỗi 


bán khai, tôi xin khai như sau: 


Tháng 9 năm ngoái (10.1907) tôi ra Hà Nội để ёй 


chỗ dạy học. Thinh thoảng tôi uiết các bài báo (bằng 


Hán) để bán cho tòa báo. Không tim được оіёс làm như y, lỗ 


uiết đơn gởi Ngài Thống sứ Bắc Kì xin phép mó một t 
dạy tiếng Pháp và chữ Hán, kí đơn là các quan vå các thô 
dịch viên ở trong thành phố од bản thân tôi, đơn chưa dug 


trà lời, tôi buộc lòng phải піп lại để chờ đợi од đã bị bắt ngä 


30 tháng 2 (2.3.1908) và giải vë Huế. 


Nhưng điều tôi khai trên là đúng sự thật và có thể dug 


nhng приді làm chứng xác nhận. 


Tôi hoàn toàn không biết các vu lộn xộn xảy ra ở Ngl 
An và Hà Tĩnh uào giữa tháng 2 vì lúc đó tôi đang bện 


Hà Nội uà mãi mười lăm ngày sau mới lành bệnh. Mọi пай 


trong thành phố này đều biết uiệc tôi bị bệnh. 


Hành trình bằng xe lta tờ Hà Nội đến Nghệ An vå 
Tĩnh mát cả một ngày. Nếu tôi dừng lại ở đâu, ở nhà ai, 


nói vói аі vè оіёс gà, thì không thể có chuyện không ai thấy Їй 


hay nghe tôi nói. 
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Được hỏi vì sao trong các cuộc nói chuyện tôi đã chỉ 
trích và phàn nàn vè nhà сіт quyền, tôi đã đáp tôi đã nói vè 
üng lam của các quan chúc hay vè tình cảnh dân chúng 


sự nh: 


là vì tôi mong muôn dân được đối đãi tốt hơn chớ không có ý 


gì xấu. 

Được hỏi vì sao khi rời làng đi tôi không để địa chỉ lại 
và cüng không xin giấy thông hành, tôi đã đáp: vì nghèo khó 
Đhải di tha phương câu thực nhung tôi có để địa chỉ lại (khi 
o Hà Nội tôi có 01 thw cho lí trưởng biết địa chỉ để trả lời). 
Còn oiệc di Вас Kì không xin giấy thông hành, thì do tôi 
không biết là phải xin phép vì trước đây tôi ròi quê di các nơi 
khác (khi ở Quảng Nam hay Thra Thiên) không ai hôi giấy 
lờ của tôi cả. Vì lí do sức khỏe tôi đã phải xin từ bỏ mọi chúc 
bách (tôi dã gửi đơn từ nhiệm đến Bộ Lã) од không thể buôn 
bán gì được vì thiếu ибп. 

Được hỏi vì sao đi diễn thuyết khắp nơi, tôi đã đáp là vì 
tôi đọc sách thấy sách nói ở Pháp người ta dạy khoa học, uăn 
học, hành chánh và luật pháp, đủ cả các món, vù muón cho 
đồng bào minh cũng được thấm nhuån, tôi đã chỉ ra cho những 
аі muốn yêu câu chứ không hè làm các cuộc tuyên truyền gì 
khác cả. 


Những điều tôi khai trên đây hoàn toàn là sự thật. 
Phan Châu Trinh hàm trước tác, đã thảo ra uăn bản này. 


Kí tên: Phan Châu Trinh 
Sao y nguyên văn. 
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LỜI KHAI CÜA HUỲNH THÚC KHÁNG 
Vàn bàn só 27 


Trích bản án số 128 của nhà сат quyền Quảng Nà 


kết tội Huỳnh Thúc Kháng và đông bọn ở Quảng Nam (і 
13-7-1908). 

Vào năm thứ 6 đời Thành Thái (1904) tôi ra Huế de 
Tiến si. Năm 1905 tôi lại đi Huế một lần nữa. Nhưng їй 
bệnh, tôi xin trở vè nhà để thuốc thang. Khi đã khá hơn, 
Châu Trình rủ tôi đi vào Nam bán quế và đồng thời ti 


qua xứ sở. Khi đến Тоиғапе, chúng tôi gặp Trần Quí G 
đang đi Phú Yên bán thuốc lá. Chúng tôi cùng đi thuyên di 
Bình Định, cập bến Qui Nhơn - vì bị bệnh, tôi ở lại nhà Ë 


trong khi đó, Phan Châu Trinh đi dạo chơi thành Bình 
Gặp kì thi hạch, Phan Châu Trinh làm bài thơ “Chỉ th 


thông thánh” và một bài phú mà tôi chỉ còn nhớ được W 


câu. Phan Cháu Trinh nói có nghe có tàu Nga ở cảng Khái 
Hòa rủ tôi đi xem. Chúng tôi đi thuyền đến Cam Ranh, ch 
tôi thấy có nhiều tàu Nga đậu ở đó. Chúng tôi đến Nha Tì 

ở tại nhà Nguyễn Trực để bán quế. Chúng tôi nói chuyên 
những chiếc tàu Nga đẹp tuyệt vòi và thật to lớn. Chúng 
đó vài ngày, Phan Châu Trinh đã đọc bài thơ làm hôi ở Bh 
Định để cho Nguyễn Trực chép. Rồi chứng tôi đi Phan Thủ 
lại đó 6, 7 ngày. Rồi xin các quan ở tỉnh cấp giấy thông h 
để trở vè quê. Trần Quí Cáp và Huỳnh Thượng Trung 
di tới tôi, trong khi đó Phan Châu Trinh một minh ở lại Bì 
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ибп. Chuyến đi chwa đây một tháng (bắt đầu từ hạ tuân 


E 3 và trở vè hạ tuần tháng 4). Tôi không phải ở đó 2 


lay 3 tháng, 00 tôi không bao giờ uiết cho Nguyễn Trec. 
Còn việc Hưỳnh Thượng Trung nói обі Nguyễn Trực 
chuyên tim đường sang phía Đông, tôi hoàn toàn không biết. 
Khi tôi trở vè, Phan Châu Trinh còn ở lại Bình Định, 
nën tôi khóng biết ông ta có ý định sang Đông và đã viét cho 
Nguyễn Trực hay không. 
Kí tên: Huỳnh Thúc Kháng® 
(Sao y bản chính) 


Vụ xử án Phan Châu Trinh tại Huế 


ВАМ ÁN ĐẦU TIÊN XỬ PHAN CHÂU TRINH 
(do Phủ Phụ Chánh thảo, 
đã đệ trình Khám sứ Trung Kì và bi bác) 


Ngày 10 tháng 3 năm Duy Тап thứ II (10.04.1908) 


Các thành viên Phủ Phụ Chánh 

Kính gởi: Ngài Khâm sứ Trung Kì tại Huế 

Теп Phan Châu Trinh, có bằng Phó bảng, cấp bậc Kiểm 
thảo (cấp 7-2) làm hành táu Bộ Lễ, sau thời gian tập sự có 
thể được thăng lên Tu soạn (cấp 6-1), đã từ chức dé trà hình 
làm thương nhân đi tuyên truyền sai trái. Y đã bắt đâu trong 


¡ Kinh (544). 
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làng mình và trong tỉnh mình, sau đó đi sang các tỉnh 
từ Nam chí Bắc đề chỉ tung ra những lời xằng bậy. 

Tháng mười năm ngoái (tháng 11. 1907) khi tên 
lanh phiến loạn Lê Văn Hạ bị bắt, tên này đã khai là Pha 
Châu Trinh đã cùng với Phan Bội Châu mưu đồ làm 
và chúng tôi đã từng kính báo Ngài để tiếp tục xem 
trường hợp này. 

















Vừa qua trong tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều 
biến, chắc chắn nhằm mục đích làm hại Chính phủ, 
đo sự tuyên truyền thường nhật của tên này gây ra. 










Gàn như cùng lúc đó các nhà chức trách tỉnh 
Hòa đã gởi chúng ta điện văn sau: “Phan Châu Trinh 
khi đi qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bi 
“Thuận, đã ra Bắc Kì (Hà Nội) thuê các nhà xuất bản in 
bản tràn tình (Mémoires)) của y để bán ra công chú 
Các bản trần tình đó toàn là những lời phàn nàn các qı 
lại và những bất hợp lí về thuế má, sưu dịch. Một bản 
đó đã bị tịch thu và nộp ở Tòa sứ. 

















Hôm nay Ngài có nhã ý giao cho chúng tôi tên 
Châu Trinh mà Tòa Khám sứ đã cho bắt và giải vé ki 
đô để chúng tôi giam giữ nghiêm ngặt và làm án sau 
thẩm tra. 















(1) Trong Cháu bản triều Nguyễn, những bài viết này của Phan Chá 
Trinh được gọi là “Trằn ngôn”. Nguyên văn Huỳnh Thúc Kháng 
là Đầw Pháp chánh phủ thư. 
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Khi lấy cung tên này chỉ đưa ra những câu trả lời vô 
căn cú. 

Ngài cũng đã chuyển cho chúng tôi một bản của bài 
trận tình do tên tội phạm này viết ngày 15 tháng 9 năm Thành 
Thái thứ 18, tức là 01.11.1906, trong đó y trình bày tình trạng 
ап nguy của bản quốc. Không сап vin vào những lời trách 
Cứ vë hành động của Chính phủ, những lời li mạ các quan 
hay những lời xăng bày trong văn thư ấy mà chỉ сёр lưu ý 
riêng đến một câu y xem vua là tên dày tớ đủ chứng tỏ y 
không hé có chút tôn trọng nào đối với vị vua của mình. 

Ngoài ra, Ngài có nhã ý thông báo cho chúng tôi những 
lời cung của tên tác lanh Lê Văn Hạ đã khai là hành động 
của Phan Châu Trinh nhằm làm hại đất nước An Nam. 
Điều đó đã го ràng. 

Như vậy tên Phan Châu Trinh không thể nào không 
đồng đảng với Phan Bội Châu hiện đang ở Nhật và những 
tên phản bội khác. 

Trước những lời khai của tên Hạ, tác lãnh ngụy và 
điện cáo của các quan tỉnh Khánh Hòa đã được xác nhận 
là đúng, thì các tên Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
Phải bị coi là phạm tội phản nghịch. 

Tuy nhiên, Phan Bội Châu hiện nay đang ở nước ngoài, 
trong lúc Phan Châu Trinh đang ở trong nước, vì vậy khi 
lắm án phải phân biệt trường hợp của hai người có khác 
nhau, người đã thực hiện và người chưa thực hiện”. 
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Chiéu theo diéu khoàn luàt sau: 
“Tất cả những tên đã duoc xác định là phạm tội p| 
nghịch, nghĩa là phản lại nước mình để đi theo một 
khác đều bị kết án tử hình, không phân biệt là kẻ chủ 
hay đồng mưu. Nếu chỉ là có âm mưu nhưng chưa 
hiện thì những kẻ chủ mưu bị xử giảo còn đồng mưu 
ké số lượng bao nhiêu đều bị đánh một trăm trượng và 
xa ba ngàn dặm. 


















Vận dụng điều khoản của luật trên, chúng tôi kết 
Phan Châu Trinh là thủ phạm chính của một âm mưu р 
nghịch nhưng chưa thực hiện vào tội giảo giam hậu. Y 
bị đày đi Lao Bảo và bị cấm cố chung thân, không đ 
hưởng ân xá như đối với các tội nhân khác trong các lễ 















Như vậy để làm gương cho kê khác. 






Trên đây là những kết luận chúng tôi, xin trân 
trình Ngài, rất mong Ngài duyệt dé cho thực hiện. 
Đại ấn của Phủ Phụ chánh 










(1) Giảo giam hậu: Thắt có cho chết, nhưng không thi hành án 

mà giam lại. 

(2) Thành Thái lên ngôi ngày 1.2.1889, bị phế truất ngày 3.9.1907. 
Tân được đưa thay mới bảy tuổi nên có một Phủ Phụ chánh (giúp 
trị vì) góm 8 người: Miên Lịch, một người con của Minh Mạng; 
Như Cương, Thượng thư Bộ Lại: Lê Trinh, Thượng thư Bộ Lễ; Hi 
Côn, Thương thư Bộ Hộ; Tôn Thất Hân, Thương thư Bộ Hình; 
Xuân Dục, Thượng thư Bộ Học; Nguyễn Hữu Bài, Thượng tư Bộ 

Vương Duy Trinh, Thượng thư Bộ Binh. 
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KHÁM SỨ ВАС ВАМ ÁN ĐẦU TIÊN CỦA 
PHỦ PHỤ CHÁNH XỬ PHAN CHÂU TRINH 


Văn bản số 8 bis 


TRÍCH PHIÊN HỌP NGÀY 11.4.1908 


Ngài Khâm sứ đã nhận được hai bản án của Phủ Phụ 
chánh. Một bản vé tên Minh hương tên là Đông... Ngài 
Khâm sứ tuyên bố duyệt bản án ấy. 

*... Còn vè Phan Châu Trinh, hình như Phủ Phụ chánh 
có nhảm lẫn trong việc áp dụng luật. Khi luận án, Phú 
Phụ Chánh да vận dụng điều 224 vẻ “mưu bạn vị hành”) 
(mưu làm loạn nhưng chưa làm) và xử giảo án treo. Nhưng 
trong vụ này có thể nói mưu loạn mà chưa làm được 
không? Trái lại, chính Phan Châu Trinh đã tổ chức, trong 
Suốt hai năm qua vụ sách động vừa nổ ra, và nếu vụ này 
không mang tính chất nghiêm trọng hơn nữa thì đó không 
phải là do ý muốn của y. Hoạt động của y không chỉ gây 
ảnh hưởng ở Quảng Nam mà trong tất cà các tỉnh Trung 
Kì, mà y đã đi từ Nam chí Bắc, nơi nào cũng tổ chức những 
Hội kín. Liên lạc thường xuyên của y với Phan Bội Châu 
Và bọn phản loạn lån trốn ở Trung Quốc và Nhật Bản 





(1) Tức điều 224 quyèn 12 trong hình luật của Hoàng Việt luật lệ (Luật 
Gia Long). Tham khảo Hoàng Việt luật lệ, Nguyễn Q. Thắng dịch 
NXB Văn hóa- Thông tin, 1994. 
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được khẳng định trong lời khai của nhiều tên bị bát 
Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Các thành viên Phủ Phụ chánh là những quan tòa 
trách nhiệm phải áp dụng đúng đắn văn bản pháp l 
không để cho những suy nghĩ khác chi phối. Chỉ сап хі 
tội trạng của bị can và điều khoản luật để trừng trị... 

Quan thượng thư Bộ 120 yêu câu chú ý là cho 
nay những người biểu tình chưa hè sử dụng vũ khí. 1 


Ngài Khâm sứ đáp rằng: Họ đã phạm nhiều hành đội 


bạo lực. Họ đã ám sát một chánh Tổng, hành hung và 
quan phủ Điện Bàn, đã tràn vào thành Quảng Nam. Nhi 
hành vi ấy chưa đủ để kết án nặng hơn hay sao? 

Quan lớn Cao Xuân Dục tuyên bố “điều 224 không 
phải trảm quyết ngay”. 

Khâm sứ nhận xét rằng điều khoản nêu trong bản 
không thể áp dụng cho trường hợp này được mà phải 
dụng điều khoản 2232 vẻ “tội làm loạn” mới được. Р 
Châu Trinh đã phạm hai tội: tội phản quốc vì kêu gọi 
Bản giúp 9), tội làm loạn vì kích động dân chúng chống 


(1) Tức Lê Trinh. 
(2) Tức điều 1 (223) quyển 12 của Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) 
(3) Chỉ tiết này cho thấy lúc đâu thực dân lẫn lộn giữa Phan Châu 

và Phan Bội Châu, vì Phan Châu Trinh trước sau vẫn bác chủ 

nhờ Nhật Bản giúp mà chỉ “Ÿ Pháp câu tiến bộ”. 
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èn lực của vua và Nhà nước bảo hộ. Vì vậy Ngài Khâm 
sự đẻ nghỉ Phủ Phụ chánh xem xét lại bản án này. 
Khâm sứ 
Kí tên: Lévecque 


BẢN ÁN THỨ HAI PHỦ PHỤ CHÁNH LÀM LẠI 
SAU CUỘC ĐẤU TRANH VỚI KHÂM SỨ 
NGÀY 11.4- KHÂM SỨ ĐÃ PHẢI DUYỆT 


Bản sao số 207 
Được duyệt ngày 12.4.1908 
Ngày 11 tháng 3 năm Duy Tân thứ hai (11.4.1908) 

Các thành viên của Phủ Phụ Chánh 

Kính gởi: Ngài Khâm sứ Trung Kì ở Huế 

Tên Phan Châu Trinh có bằng Phó bảng, trong khi 
được giữ chức danh kiểm thảo (cấp 7-2) làm Hành tầu Bộ 
Lë, sau đó có thể được thăng Tu soạn (cấp 6-1), đã xin từ 
chúc dé trá hình làm thương nhân và tuyên truyền sai trái. 
Y đã bắt đâu trong làng mình và trong tỉnh mình, sau đó đi 
Ta các tỉnh khác từ Bắc chí Nam để tung ra những lời хапа 
bày. 

Tháng Mười năm ngoái (11.1907) khi tên tác lanh phiến 
loạn Lê Văn Hạ bị bắt, tên này đã cung khai là Phan Châu 
Trinh đã cùng với Phan Bội Châu mưu đỏ làm loạn và chúng 
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tôi да từng kính báo Ngài để xem xét trường hợp này! 

Vừa qua trong tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nhiều 
biến chắc chắn nhằm mục đích làm hại chính phủ, đêu 
sự tuyên truyền thường nhật của tên này gây ra. 

Сап như cũng lúc đó các nhà chức trách tỉnh Khi 
Hòa đã gởi cho chúng tôi điện văn sau: “Phan Châu Tì 
sau khi đi qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hi 
Bình Thuận, đã ra Bắc Kì (Hà Nội) thuê các nhà xuất 
in bản Trần tình của у để bán ra công chúng. Bản 
tình đó gồm toàn là những lời kêu kiện chống các q 
lại và nêu những bất hợp lí vẻ thuế và sưu dịch. Một 
đã bị tịch thu và nộp ở tòa sứ”. 

Hôm nay, Ngài có nhã ý giao cho Phủ Phụ chánh 
Phan Châu Trinh mà Tòa Khâm đã cho bắt và giải về 
đô, để chúng tôi giam giữ nghiêm ngặt và làm án sau 
thẩm tra. 

Khi lấy cung, tên này chỉ đưa ra những câu trả lồi 
căn cứ. 

Ngài đã chuyển cho chúng tôi một bản của bài 
tình do tên tội phạm này viết ngày 15 tháng 9 năm 


(1) Tham khảo: Phan Châu Trinh, Trung Kì dán biến thi mat kí (N 
dich) để thấy lời kết án sai trái của Phủ Phụ chánh và chính qi 
bảo hộ Pháp là do án sát Cao Ngọc Lệ mớm cho Lê Văn Ha 
man như bản án đã ghi. Và tất cả các bản án in trong Cháu bẩm 
Duy Tân đều dẫn từ lời khai vô căn cứ này của Lanh binh Lë 
Hàn. Đây là sự cố tình của Phủ phụ chánh (NQT chú). 
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Thái thứ 18. tức là ngày 1-11-1906, trong đó y trình bày tình 
fang nguy nan của đất nước. Không cần phải vin vào những 
lời trách cứ vẻ hành động của chính phủ, những lời li mạ 
Các quan hay những lời xằng bậy trong văn thơ ấy, và chỉ 
сап lưu ý đến một câu y xem vua là tên đầy tớ đủ chứng tỏ 
y không hẻ có chút tôn trọng nào đối với vị vua của mình. 

Ngoài ra, Ngài có nhã ý thông báo đến chúng tôi lời 
khai của tên Tác lãnh Lê Văn Hạ, rõ ràng đã chứng minh là 
hành động của Phan Châu Trinh nhằm làm hại đất nước 
An Nam. Và như vậy Phan Châu Trinh không thể nào là 
không đóng đảng của Phan Bội Châu hiện ở Nhật và các 
lên phản bội khác. 

Trước những lời cung khai của tên ngụy, Tác lanh Hạ 
và điện báo cáo của các quan tỉnh Khánh Hòa đã được xác 
nhận là đúng thì các tên Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
phải coi như chủ mưu phản nghịch và bị kết án theo tội trạng. 

Chiếu theo đạo luật “Tất cả các tên đã được xác định 
là phạm tội phản nghịch tức là chống lại nước mình để đi 
theo các nước khác sẽ bị tử hình không phân biệt là thủ 
Phạm hay đỏng phạm”, Ngoại trừ Phan Bội Châu sẽ bị 
kết án khi bát được và áp dụng các điều khoản của luật kể 
trên. Chúng tôi kết án Phan Châu Trinh là một trong những 


ng điều 223 để “trảm quyết” (chém ngang) thay vì điều 
n mưu gây rối loạn” thì tội nhẹ hơn điều 223 là “giảo 
lam hậu” hoặc “đánh 100 trượng dày 3000 dặm” (ЧОТ chú). 
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thủ phạm chính vào tội tử hinh. Y sẽ bi dày chung thân 
Lao Вао® và bị cấm cố, không được ân xá trong các dịp 
có ân xá tội phạm. 
Như vậy để làm gương cho người khác. 
Đây là những kết luận của chúng tôi, xin trân tr 
trình Ngài, rất mong được Ngài duyệt để cho thực hiện. 
Đại ấn của Phủ Phụ Chánh 


















Sao y nguyên văn 






B- VỀ PHÍA NAM TRIỀU 

Do các cuộc biểu tình xây ra liên tục khắp nơi, từ Nổi 
Tĩnh đến Khánh Hòa. Thế cho nên Pháp phải huy đội 
một lực lượng quân sự gồm một số đơn vị từ Bắc Kì Về 
Qui Nhơn Đà Nẵng, hơn 400 quân sĩ để đàn áp các cul 
biểu tình tay không của quản chúng. Trong khi đó Ñ 
triều vây bắt hầu hết các nhà lãnh đạo và các chiến sĩ 
các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì. Sau đó (tháng 5) Nam 
mới vá víu xong bản án như sau: 


Bản án Nam triều kết tội các nhà lãnh đạo ph 
trào (2 (chúng tôi theo sát bàn của Cháu bản triều Duy 


















(1) Tuy vậy Pháp vẫn dày Phan Châu Trinh và các vị khác ra Côn 
thay vì Lao Bảo như bản án đã tuyên bố. (ЧОТ) 

(2) Theo Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Q. Thắng, Đàm Văn Chí, Võ 

Phan Thúc Duyên trong phong trào Duy tân Việt Nam, NXB Văn Hi 

1996, Hà Nội, nhất là các phân tích của Đàm Văn СЫ (Sđđ) 
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bản của Huỳnh Thúc Kháng trong Cuộc kháng thuế ở 
Trons gì và Phan Châu Trinh trong Trung kì dân biến thi 
mat kí chi dé tham khào) а). 


а- Nội dung 

1. Xuất xứ bản án: Do Cháu bản tức bản ійи của Phủ 
Phụ chánh lên vua Duy Tân đẻ ngày 3.8 năm Duy Tân tức 
29.8.1908 sao dẫn. 

~ Phú đã nhận bản án do Tổng đốc Hó Đắc Trung gởi 
ngày tháng 6 năm nay (tức Mậu Thân, 1908). 

~ Xử tại tỉnh thành Quảng Nam (lúc bấy giờ là xã La 
Qua, huyện Điện Bàn, gân TX Hội An). 

~ Xử ngày (bản tâu của Phủ không sao chỉ tiết này) 
“ngày 9.6.1908” (tức 11.5 Âm lịch), y án “ngày 16.8.1908 
(tức 20.7) 

— Xử không để bị can Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc 
Duyên dự, dù các ông đương bị giam ở tỉnh. (đó là theo lời 
Huỳnh Thúc Kháng trong Thi tà, Huỳnh Thúc Kháng bị 





(0) Đọc tiết này xin quí độc giả cần tham khảo các sách: 

- Cuộc kháng thuế ở Trung kì năm 1908 
Huỳnh Thúc Kháng: Í - Thi tà tùng thoại, 

- Huỳnh Thúc Kháng niên phổ... 

- Trung kì dân biến thi mat kí 

- Đông dương chính trị luận 

- Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam 


Phan Chu Trinh: 
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buộc “khai hai chuyện”: tên làm ngụy là Lê Văn Hạ 
Huỳnh Thúc Kháng hội họp với Phan Bội Châu ở nhà 
La và việc Ấm sinh Nguyễn Tư Trực khai Huỳnh 
Kháng Nam du làm thơ “Chí thành thông thánh và phú Da 
ngoc danh son” ở Bình Định, rồi vào Nha Trang xem ti 
Nga - Trong án Trân Quí Cáp do châu bản tập VII hồi фа 
tư, trước đây hơn một tháng - tỉnh Khánh Hòa kết tội 3 0 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp 
theo nước khác (ý nói sang Nhật) “muu làm phản nghid 
(ý nói lật đổ chính quyền). Huỳnh Thúc Kháng bị giam 


“tháng 2 đến tháng 8” tức có vụ xử Huỳnh Thúc Kháng% 
Phan Thúc Duyên vào 11 tháng 5 mà hai ông không dug 


tham dự. Huỳnh Thúc Kháng kể: “Tôi từ ngày одо nguc Q 
đến lúc đi dày chỉ thấy quan tỉnh bắt khai hai điều, ngoài 
không có tuyên án, kí án gì cả (Thi tü) và Phan Thúc Duy 
cũng như Huỳnh Thúc Kháng bị ép khai và không 
tuyên án, kí án, không dự xử... 

2. Người bi xử: Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng (quê lãi 


Thạnh Bình, phủ Tam Kỳ) Cử nhân Phan Thúc Duyện (qü 
làng Phong Thử, phủ Điện Bàn), Lê Bá Trinh (quê làn 


Hải Châu, huyện Hòa Vang)... 


b. Tội danh và can phạm 


Tội của Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyën 
theo bản án thì họ có 5 tội: 


1. Đã “Lập tức rü bí hợp thuong” (buôn) sau cuộc “mil 
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nghi” giữa Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn 
Thành (tại sơn trang Nam Thành) với người phản quốc 
Phan Bội Châu! 

9. “Khuyến dự cải trang”. 

3. “Ти hội diễn thuyết" 

4. “Kí các giấy tò”. 

5, “Gởi thw (cho rằng Huỳnh Thúc Kháng “trong ngục 
Faifoo” khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 là thời gian Huỳnh 
Thúc Kháng bị giam ở Faifoo: Theo Thi tù, tự thuật của 
Huỳnh Thúc Kháng) thì có lời cường quyën điện tự. 


с- Luận tội 

1. Phan Thúc Duyên, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trình... 
“lập hội thuong nhiều nguói kí 000”: 

~ Và “đem đơn đến nói (với Nguyễn Đình Tán) mở hội 
buón”, nên “việc buôn không phải do y (ô.Tán) tạo ý. 

= Hội nghị tựu kế “kết mưu” (ở Sơn trang Nam Thành) 
đã “mượn cớ hợp thương; ngåm giúp thương hội do Phan 
Thúc Duyên, Huỳnh Thúc Kháng... Điều này theo lời “cung” 
Của lãnh binh ngụy tên Hạ (nguyên văn dịch, ông cử Văn 
Vý trong châu bán Nguyễn Thế Anh, 1973 “Cứ theo lời cũng 
Của tên ngụy lãnh Hạ”... (Nguyễn Thế Anh, 514, tr.44). 

~ “Chính quyền” sợ hội đoàn tụ tập. Theo án Dương 
Thạc năm trước 1907, tụ tập là “tụ họp bậy bạ” (Châu bản 
lập XV, tờ 15). 
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— Tội mở hội buôn chủ trì là Phan Thúc Duyện 
tức đẻ là đường hướng, kĩ thuật... tư tưởng. Theo án 
tháng 5 trước đó ghi rõ “Hội buôn do Phan Diện, Ni 
Thành làm chủ”. 


— Vậy chính quyẻn đã kết hợp Hội buôn do Phan 
Duyên® chủ trì với hoạt động của Phan Bội Châu mà 
cho là “nguoi phản qwốc” (lời ở đầu bản án mà Phủ sao 
của tỉnh). Vẫn lời ở bản án tỉnh tháng 5 có thêm: “ 
nên theo”. 


- Vậy Hội buôn của Phan Thúc Duyên là tội do ông 
ra để lấy cớ mà hoạt động “phán óc” (ї) theo đường 
của Phan Bội Châu (!) là do lời cung của lãnh binh Hạ, 
lãnh binh Lê Văn Hạ biết. Lời khai đó là chứng cớ. Về € 
của ông Hạ, cử nhân Hán học Văn Vỹ đã dịch là “tën 
lãnh Ha”), Nay căn cứ vào lời của Phan Châu Trinh “i 
Hạ người Nghệ An, thủ hạ Phan Đình Phùng bị án sát 
Tĩnh Cao Ngọc Lệ bắt giam. (Trung Кї dân biến). Ông 
tự nhận “Sĩ phu „ước Nam muu sao tôi đều biết cả”. Ап 
Lệ dặn Hạ bảo khai Trần Quí Cáp và các vị lãnh đạo 
là thông mưu với Phan Bội Châu... Các án của Trung! 


(1) Xem bài Phan Thức Duyên uới bản án Nam triều kết tội ông ĐỂ 
đồng chí, trang 379. 

(2) Trước năm 1960 các tác giả viết vẻ phong trào Đông du, Duy 
viết là Nguy Tác Hạ cho là người có họ Nguy, chữ lót: là Tác; tên là 
Đúng câu văn các chữ Nguy tác Hạ phải dịch là “nguoi làm vige 
tên là Hạ” mới đúng với văn mạch và ý nghĩa câu chữ Hán trên. 
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dèu theo lời khai của Hạ cả (Trung Kì dân biến). Ông Hạ là 


{ап tướng của Phan Đình Phùng (540). Phan Châu Trinh 
mó tà: “Ông ấy đã già lại nghiện”, Ап sát doa, óng Ha khóng 
sg, nhung dó ngọt lấy rượu thịt, thuốc phiện mà cho thì 
б БЕ ấy trước bàn đèn hăm hở nói rằng: “Sĩ phu nuóc Nam 
muu làm sao tói déu biét cà”... “Phàm ап її hinh ở Trung 
Kì đều nói cứ theo lời khai tên Hạ (Trung Kì dân biến thi 
mat kí). Tàn tướng ấy là lãnh binh của Phan Đình Phùng. 
М tinh khóng ghi chúc cüa óng На. Phài chàng là mót su 
cố ý của Tổng đốc Quảng Nam Hô Đắc Trung và Phủ phụ 
Chánh ở Huế. 

2- Diễn thuyết thì nói càn quốc sự, can phạm phép nước. 

~ Bản án sao của Phủ bỏ chỉ tiết “Nguyễn Thành thấy 
nó tới nhà liền mòi Phan Thúc Duyên, Huỳnh Thúc Kháng 
từng nhau bàn luận” ý nói Phan Thúc Duyện có dự hội ở 
son trang Nam Thành. 

~ Y nói: dân không được bàn uiệc „ước. Về việc này chính 
quyên sợ dân bàn luận việc sai trái hà khắc, tin việc canh tân 
của Tàu, Nhật chăng? Theo Phan Châu Trinh “Lại ở kinh đô 
Huế (Thừa Thiên) 3, 4 năm trước hay phát sinh biến động 
(?) nhân tình hoảng sợ. Thấy vậy người Pháp nghiêm cấm 
nhân dân їйлє tam tu ngū để nói chuyện. Nếu cảnh sát đi 
đạo gặp sẽ bát ngay”. (Đông Dương chính trị luận). 

— Ап tỉnh tháng 5, dí nhiên là xử Phan Thúc Duyên 
Súng Huỳnh Thúc Kháng là “chánh pham” còn “Lê Bá Trinh, 
Nguyễn Đình Тап, Nguyễn Thành và Trương Bá Huy là vi 
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tùng” cho ràng Phan Thúc Duyên theo định tội là сїй | 
buôn còn tham dự trong Hội diễn thuyết “tụ hội” như 
trên. 

= Trong án tỉnh tháng 5 nói rõ hơn vẻ “diễn thuyết 
сап quốc sự” này là: “Trong mấy trường học diễn шуй 
dùng lời trái quấy. Tuy ởtrong có nói: “mótrí (khai dân 
làm ăn (hậu dân sinh) siêng học, bớt xa xỉ” các việc. 
cả thảy đều lấy Dán quyền làm chủ nghĩa, xúi người ta 
lòng khinh rẻ”. 











~ Vậy án tỉnh giải rõ diễn thuyết nói càn quốc sự là 
mà thân sĩ nói là dán quyèn. Phan Châu Trinh trình bài 
“chân tướng của đảng tự trị” của ông và tự nhận đã lập 
hội, trong đó có “Lập diễn thuyết hội”. (Pháp Việt liên 
hậu chỉ tân Việt Nam). Đảng tự trị thì “người phát kh 
Phan tôi” (S4d) ở thời “khoa thi Hội năm Quý Mão (1 
Phan Châu Trinh gặp Phan Bội Châu đảm lược, 544)”. 
Châu Trinh nói tiến sĩ Trần Quí Cáp đã viết “Tw tri 
(đúng là ST phu tự trị luận) giữ vai trò quan trọng. 












Phan Châu Trinh cực lực phản đối “chủ trương 
động”, Phan Bội Châu bài bác chủ nghĩa tự trị của 
Châu Trinh (Liên hiệp Sdd). 

Diễn thuyết gì? Phan Châu Trinh người phát khởi 
diễn thuyết đã truyền giảng gì? Ông đã nói vẻ thuyết 
Pháp” của ông là “tự trị” rất quan trọng đối với nuóc Ÿ 
cuộc đời người chủ xướng “không thành công cũng chỉ 
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“khóng phải chuyện dë”, Tràn Ош Cáp, theo ông đã từng 
nói như ý này. 

— Tôi chủ trì “y Pháp”, nên thủ đoạn phải tự trị “dựa cái 
khôn của dân, cái đường sóng сйа dán” "Клаб, tri sinh, 
më học hôi. thương hội, diễn thuyết hội cho nhiễu”. 

Vậy diễn thuyết: “dùng thuyết dân chở, tự trị phải làm 
minh bach, đảng tôi vận động đường đường chính chính” 
(Pháp Viêt liên hiệp). Cho nên diễn thuyết dân quyền, theo 
Phan Châu Trinh vì: “Vå lại, thế bây giờ bạo động chống 
Pháp, thông khác nào đem trứng chọi uới đá” (Pháp Việt 
liên hióp) О. 

3- Phan Thúc Duyên trong Hội thương (Diễn thuyết đều 





(1) Vẻ nội dung bàn án kết tội các vị lanh đạo phong trào Duy tân, tham 
khảo: 

- Trung Kì dân biến thi mat kí, 

~ Đông Dương chính trị luận, 

-Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam của Phan Châu Trinh, 
Ñguyễn Q. Thắng dịch, іп trong Phan Châu Trinh cuộc đời vå tác 
bhám TP.HCM, 1987, NXB Vàn Hoc tái bàn 1992, 2002, 2006. 

~Huỳnh Thúc Kháng, Cuóc kháng thưế ở Trung Kì såd, 1972, Sài Gòn. 

~ Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng) nhà in Tiếng Dân 1939, 
Huế, Văn Hóa, 2000. 

` Huynh Thúc Kháng con người nà thơ vän (ЧОТ) Phù QVKĐT Văn 
hóa xuất bàn, 1972, Sài Gòn, Văn học tái bàn 2002. 

- Báo cáo Tổng hợp của Toàn quyền Đông Dương vè vu dân biến 
Trưng Kì (trong cuốn này). 















Phong trào Duy tán 


do Phan Cháu Trinh uà Huỳnh Thúc Kháng xướng xuất, 
các ông Phan Thúc Duyện...^đều phu họa”. 

Phan Thúc Duyện là vai trò thứ hai, tội không ni 
chỗ xướng xuất. 






Điêu này phù hợp với ghi chú ghi trong hó sơ của 
ở Côn Lôn ngay trong lúc Phan Thúc Duyện đương ở 
mà Huỳnh Thúc Kháng (tự học chữ Pháp tại đảo) làm 
kí văn phòng cho Gardien - Chef đã biết. Sổ tù cước 
“Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên là tướng thứ hai 
Phan Châu Trinh, án xử giảo giam hậu (décapitation)” ( 
tü). Huỳnh Thúc Kháng cho rằng văn bản văn kết tội gii 
như văn bài “văn sách” đời Huỳnh Thúc Kháng và 
Châu Trinh sau này chê là văn bát cổ, kém - Trung Кї 
biến). 

Vậy đơn giản “Xướng”, “Họa” là điều dé Pháp và Ni 
triểu khái quát Pham Thức Duyên là “tướng thứ hai của 
Cháu Trinh”, cà Huỳnh Thúc Kháng cũng vậy, đó là hạ 
mà chẳng thấy hạ gì. Cũng ở cước chú sổ tù, Ngô Đứế 
là “tướng thứ hai” (có lẽ nghĩa là phó) của Phan Bội С 
(Thi tù). у 

4. Chiếu theo luật, muu làm nghich thì không phán 
phạm, tòng phạm đều chém, muu mà chưa làm thì thắt 
tòng phạm đều trượng 100... 

- Мим làm nghịch, đây chỉ hạng đã làm là Phan 
Châu chăng? 
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_Mưu mà chưa có lẽ là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Phan Thúc Duyện chăng? Tòng phạm loại chưa 

Như Lê Bá Trinh... chăng? (Xem thêm cách đánh giá 
bàn án của Phan Châu Trinh trong Trung Kì dân biến...). 

Kết cục, các án cho ta thấy một sự kiện quan trọng 
loại trừng phạt để ta đoán định cái không minh bạch như 
du luận đã biểu lộ là như vậy. Đây là phần nêu nguyên tắc. 

5. “Phan Châu Trinh đã uâng án xử tử, phát đi Côn Lôn, 
Huynh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên, xin cùng Phan Châu 
Trinh dòng dinh xử tử, phát phối Côn Lôn, vi tüng là Lê Bá 
Thuần (Trinh), Nguyễn Đình Tán, Nguyễn Thành và Trương 
Bá Huy xin đều xử trượng 100, йау 3000 dặm, phát giao biệt 
xứ, phối dịch... Mai Dị, Nguyễn Bá Trác... và Lê Cơ xin đều 
Xử trượng 100, đò 3 năm... ® 

~ Tỉnh Quảng Nam có Tổng đốc Hó Đắc Trung (và tri 
phủ Tràn Văn Thống... tham dự cũng nên, án sát Quảng 
Nam thời này là Phó bảng Nguyễn Văn Mại (1853-1945), 
thời điểm này ông Mại đổi vào làm Bố chánh Khánh Hòa) 
đã quy định hình thức trừng phạt này. 

~ Lời xin các loại hình phạt này là do các quan tỉnh 
Quảng Nam. 





Їй) “Cháu bàn tập XV, tờ 54, 55, trích trong: Nguyễn Thế Anh: Phong 

trào kháng thuế miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy 
în, NXB Tủ sách Bộ Giáo dục Văn hóa và Thanh niên (in lần D 1973 
~Sài Gòn tr.46) 
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— Xin là xin thượng cấp, trực tiếp ngành dọc hành с] 
là Phủ Phu chính của Trương Như Cương ở triều đình 
— Các quan tỉnh qua nội dung án một cách ám mı 
kì dị đã xin xử Huỳnh Thúc Kháng và Phan Thúc 
(Phan Thúc Duyện) như Phan Châu Trinh và biết “ 
Châu Trinh đã vâng án xử tử phát phối Côn Lôn”. Dü ki 
này biểu thị có một thông báo, một liên lạc nơi đây có 
của một kế hoạch đề trừ khử các trí thức khoa bảng, có 
thản cách mạng dân quyền, khai dân trí. Lời xin phạt 
Thúc Duyện, Huỳnh Thúc Kháng như kiểu phạt đối 
Phan Châu Trinh mới đây không thể không có một $ 
quọết liệt xác định về một dw định đã hình thành. 

— Huỳnh Thúc Kháng và Phan Thúc Duyện bị tinh% 
kết án phạt bằng nhau, bằng cả Phan Châu Trinh. Điều 
có môt ý nghĩa lạ mà xưa nay chua аі bàn đến. Lịch sử 
văn bản của chính sự kiện này rõ hơn, sự so sánh tội 
chưa hé có, cho dù trong nhiều văn bản của các đương 
như Phan Châu Trinh... Phan Châu Trinh nói sơ luge 
hiệu buôn Diên Phong do Phan Thúc Duyện điều khi 
Hỏi ức về sự kiện Phan Thúc Duyên năm 1919, chính Н 
Thúc Kháng đã nhắc lại: “Tôi cùng Phan My Sanh G 
Thử) đông một án: (Thi tà, mục ХУТ). 

Tội đối uới thực dân tức là công đối véi dân tộc, tội 
nặng thì công càng to. 
































Ý thức này đã hình thành từ lâu trong những trí 
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te thời thịnh ở trường Đốc Quảng Nam với những con 

ši tâm vóc lớn như Phan Châu Trinh, Trân Quý Cáp, 
Huỳnh Thúc Kháng... vùng quê nhà Phan Thúc Duyện, 
vùng đất của chiến trường xưa oai hùng. Từ đây, công 
Nghiệp vì dân tộc của các ông đã được biểu lộ. Và chính 
bàn án này, nhiều chỉ tiết minh bạch đã khẳng định hoạt 
động của Phan Thúc Duyên, Lê Bá Trình... hơn hẳn Tiểu La 
(bạo động) và chính ngang hàng обі Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng thuó đó. 

Phan Thúc Duyện, Lê Bá Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... 
đã khóc bên Tiểu La nằm xuống ở hoang đảo Côn Lôn chỉ 
cách sau vụ án 3 năm cùng tù đày khổ sai và chính ông 
còn đi theo tôn chỉ Duy tân suốt cuộc đời mình sau cái chết 
của Tiểu La Nguyễn Thành 34 năm nữa. 

6. Ал đã dua cho Trú sứ (tức Công sứ Quảng Nam) trả 
lời đông ý. Phú Phụ chính đã đồng ý uới bản án tỉnh (11.5 
Маи Thân 1908) và đã đưa cho Quyền Khám sứ Huế Рд 
Phi Ninh), chuẩn у. Таи lên vua. 


d- Nhàn dinh bàn án 
— Bàn án trong Cháu bản là một bàn dán nguyên cáo 
bàn án cüa tinh Quàng Nam và bàn án ó chàu bàn duoc 
tinh lược nghĩa là giảm thiểu một số chi tiết. Thoat đâu, 





(I) Người thay Lévecque làm Quyên Khám sứ Trung Kì (Huế) từ tháng 
7 năm 1908, đến đầu năm 1909, Groleau mới chính thức giữ chức 
lâm sứ. 
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tưởng chừng như những chi tiết được Phủ phụ chánh Ì 
bỏ không ảnh hưởng gì đến tỉnh thần văn bản. Nội di 
để nghiêm phạt cho những mục tiêu đó thì chẳng có 
thay đổi nhưng tinh thân thì khác. Bởi dường như Phủ 
chánh có đủ thì giờ và xa trung tâm bão táp thời sự nên 
được bình tâm hơn mà cần thận gọt đi những yếu tố có 
làm phản tác dụng nếu được trình bày tuyên án công 
hoặc дос ®. Ví như luận điểm của tỉnh Quảng Nam về 
diễn thuyết “Dán quyền”, “Mở trí”, Khuyên siêng học, lo 
ăn, “bớt xa xỉ”. Nhất là, bản sao dẫn bớt câu “nhu cả ti 


đều lấy dân quyền làm chủ nghĩa, xúi người ta sinh lòng khi 


rë” (Chính quyên hà khắc, “hối lộ”). Vì sao mà Phủ 
chính lược đi? Vi ріёс này không phải là tội mà là công 
xã hội. (nếu xét một cách công bằng). 

~ Bản án của Phủ Phụ chánh vừa nói, bỏ hai chỉ tiết 
liên quan đến Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện: 
cái hoàn toàn sai làm hay giả vờ bắt quàng hay cố tình 
ép vào Phan Bội Châu để luận tội. Việc giả tạo này 
như giả tạo trong việc bia ra lời cung của lanh binh 
một cái báo cáo sự có mặt của Huỳnh Thúc Kháng, Р] 
Thúc Duyện trong cuộc họp ở Sơn trang Nam Thành. 


(1) Về cách lí giải thuần túy thì chúng tôi (МӘТ) phân tích như 
nhưng thực tế thì tinh thản và cách làm việc của phủ phụ chánh 
do lời đặn miệng của khám sứ lévecque đến với các nhân viên 
phụ chánh là tìm mọi cách trị tội các nhà lãnh đạo (ЧОТ, theo Phal 
Châu Trinh trong Trung Kì dân biến thi mat kí, trang 34, XB tại 
Gòn, 1973). 
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_ Cả hai bản án đều có một mâu thuẫn kép bởi kë làm 
phán quan có quyền lực thế tục, nhưng lại không có quyền 
uy về công lí nên không thể tự do trong kết án vì chính họ 
cũng có phân lí trí và lương tâm, còn luận cứ hình luật không 
thể đứng vững trên một điểm, vì quyền lợi của thực dân 
không đông nhất với quyền lợi của người bị trị Việt Nam. 

~ Dù sao, nội dung hai bản án sẽ cho ta những dữ kiện 
cân cho việc nghiên cứu một thời biến động nhiều bi hùng 
và thảm thương. Vết thương chính trong lòng dân tộc chưa 
dë tàn phai và sẽ tất yếu là vĩnh viễn. 

~ Cũng từ bản án này, như một đất đứng để chúng ta 
lại càng nhìn thấy viêc làm của Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Quá Cáp, Phan Thúc Duyên, Lê Bá Trinh 
và các chiến sĩ duy tân thật chính trực có độ lớn trên toàn 
thời đại của dân tộc, lâu dài, trí tuệ. Và uiệc làm của tay sai 
Nam triều chỉ là tuân theo lệnh quan thây (Pháp) chứ không 
theo chúc năng và lương tri viên chúc. 


PHỤ ÁN: CHÂU BẢN SỐ 9 (tham khảo Phụ lục II ở sau) 

Ngày mùng 3 tháng 8 năm Duy Tân thứ hai), 

Phụ chánh phủ đẳng tấu: ngày tháng 6 năm nay, tiếp 
tỉnh Quảng Nam lãnh đốc thần Hỏ Đắc Trung vựng tư bản 
án như sau: 

___“Тіёп sĩ Huỳnh Thúc Kháng (quán thôn Bình Thanh, 
(0 29.8.1908 
(2) đúng ra là Thanh Bình. 
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phủ Tam Kỳ), cù nhân (từ đây trở xuống), Phan Thúc 
(quán xã Phong Thử, phủ Điện Bàn), Lê Bá Trinh (quán 
Hải Châu, chánh thuộc nhượng địa), Thị độc Nguyễn 
Tán (hưu trí, quán xa Kỳ Lam, phủ Điện Bàn), Cung phi 
Nguyễn Thành (quán ха Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình} 
người trong danh sắc, há không biết người phản quốc (Р! 
Bội Châu) là người không nên theo hay sao, thế mà N, 
Thành thấy у tới nhà, liên mời tên ấy (PBC) Phan G| 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng tới cùng mưu nghị, kế nghề 
nước đi, Phan Thúc Duyện, Lê Bá Thuản, Nguyễn 
















Chú thêm (theo “Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908 
các châu bản triều Duy Tân” của Nguyễn Thế Anh, tr.9 và 10). 
Phụ chính gồm có: Hoàng tử Vĩnh San lên ngôi với niên hiệu là 
Тап mới có 7 tuổi. Một Phủ Phụ chánh mà Khám sứ Lévecque 
tọa, được đặt để thừa biện quyển quốc chánh và “Phàm moi ріёс 
quan đến tấu đối, phải do Phu chánh phủ thân cung duyệt, rôi mới 
lên”. Phụ chánh phủ gồm những nhân vật sau: 

- Tôn nhân phủ, Tôn Nhân An thành công Miên Lịch (1841-1919) 
- Hiệp biện Đại học sĩ, Lanh lại bộ thượng thư Trương Như С 
(1850-1926) 
- Lễ bộ thượng thư Lê Trinh. 
- Hộ bộ thượng thư Hoàng Côn (1850 -...). 
- Hình bộ thượng thư Tôn Thất Hân (1854 - 1943). 
- Binh bộ thượng thư Vương Duy Trinh (... - 1911). 
- Công bộ thượng thư Nguyễn Hữu Bài (1863 - 1935). 
(Không bao lâu Vương Duy Trinh mất, Nguyễn Hữu Bài kiêm Ê 

Binh bộ sự vụ, mặt khác, với sự thành lập bộ Học, Thượng thư Bộ 

là Cao Xuân Dục cũng sẽ sung vào Phụ phụ chính). (NQT) 
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Е. thuyết, đồng thời cùng kí giấy tờ. 









trước thì nghe 
hợp thương; 


Ко Lê Bá Thuân (Trinh) xướng xuất. Tức như làm thơ 


(Huỳnh Thúc Kháng) thì có câu “thóa mạ lao lung”; gởi 
thu (Phan Thúc Diện) thì có lời “cường quyền diện tự”. 
Cũng có người (Lê Bá Thuần) ủy đi các xã thôn dụ đỗ các 
đoàn lấy chữ kí, mà diễn thuyết tại các trường học trong 
hạt phản nhiều là lời cuồng nghịch bày bạ. Trương Huy @, 
Lê Dičn® сап quấy diễn thuyết, mỗi nơi chỉ trích, phi báng 
quan lại. Mai Dị, Nguyễn Bá Trác®, và Phan Hoài (tức 
Phan Khôi) không xin phép, tự tiện đi Bắc Kỳ, dịch phục 
cải trang. Đặng Đình Huyên dụ dỗ đồng dân cắt tóc, vũ 
đoán hương quyền. Lê Quang Vỹ đã được hưu quan trong 
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lập tức rủ kí hợp thương, khuyến dụ cải trang, tụ hội 
“Cứ theo lời cung của tên ngụy lãnh Hạ, thì bọn ấy 
theo người khác kết mưu, sau thì mượn cớ 


пойт giúp thương hội do Phan Thúc Duyện, 
yên Đình Tán chủ trương, diễn thuyết do Huỳnh Thúc 


(1) Trương Huy tức Truong Bá Huy (..-1918), quê làng Kế Xuyên huyện 


“Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nguyên là học sinh trường phủ Thăng 


Bình đỗ tú tài năm 1900, tham gia phong trào duy tân phụ trách cá 
lớp Quốc ngữ tại Thăng Bình. Năm 1908 bị địch bắt đày Côn Đảo, 
năm 1914 được trà tự do vẻ sống ở quê. Năm 1916 tham gia khởi 
nghĩa Duy Tân, cuộc khởi nghĩa thất bại ông bị Pháp bắt đày Lao 
Bào. Tại Lao Bảo nhân một vụ phản đối cái ngục tàn bạo, ông bị thảm. 
Sát một làn với Lê Cơ, Dương Thưởng... trong năm 1918. 


(2) Lê Diễn tức Lê Dư (1888-1957) 
(5) Nguyễn Bá Trác (1881-1945) (Xem tiết Nguyễn Bá Trác, trang...) 
Mai Dị (xem tiểu sử nơi trang sau). 
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hạt ủy phái đi hiểu thị, lấy cớ là đi một mình không йе 
Mai Luyện, Nguyễn Nhự xuất vốn buôn tương đối nhi 
























Các chiến sĩ Duy tân mang gông đày Côn Đảo 
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hơn, cử chỉ có nhiều điêu phóng túng. Võ Hữu Kièn® tụ 
hội diễn t nuyết, nói сап tự do. Lê Xuân Lượng?” mở tiệm 
buôn, lập trường sở, họp người diễn thuyết. Lê Cơ tụ họp 
đông người, cải trang diễn thuyết, kết họp hàng xóm láng 
giêng, lập trù bảo hiểm, tự mình quyết đoán. 

“Xét bọn này: hội thương thì nhiều người kí vào hợp 
cổ, diễn thuyết thì nói càn quốc sự, là có can phạm phép 
nước. Xét tình do, thì tự Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc 
Kháng xướng xuất, mà bọn này là phụ họa đấy thôi. Hiện 
nay hạt dân náo động, nếu không án luật nghiêm trừng, thì 
nhân dân bắt chước làm càn, không khỏi có ngại. Nay nếu 
lùa hết chúng vào lưới thép, e quốc gia có chỗ bất nhẫn, 
nghĩ nên tham chước công luận, cho được ổn đáng”. 





“Cần án luật muu ban: phàm mưu phản, chỉ là cùng mưu, 


(1) V2 Hitu Kiền (1862-1920) hiệu Thuấn Thân, quê làng An Thái Đông, 
huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình (nay thuộc ха Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); 

Xuất thân trong một gia đình truyền thống Nho học, cựu học 
sinh trường Huấn Thăng Bình. Ông học vấn uyên thâm, từng đỗ hai 
khóa tú tài, trước sau sống với nghẻ dạy học. 

Những năm 1902-1908, ông tham gia phong trào duy tân ở địa 
phương. Bị Pháp và Nam triều bắt giam tại nhà lao Hội An, đến năm 1912 
mới được trà tự do. 

Đến năm 1916, ông có mặt trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân. 
Cuộc khói nghĩa bị dim trong máu, ông bị bắt kết án bảy năm tù giam, 
nhưng đến năm 1920, ông mất trong nhà lao vào ngày 24-7-1920. 

(9) La Lượng (1870-1908) (xem tiết Lê Lương, trang 586) 
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không phân thủ tùng, đều trảm; nếu mưu mà chưa làm, 
thủ giảo, vi tùng (không phân nhiêu ít) dèu trượng 100, 
3000 dặm; biết (chưa làm) mà không thú, trượng 100, 
năm (chưa làm thì việc còn bí ẩn, nên không nói là cố ý di 
túng ẩn tàng). Г 

“Nhưng xét Phan Châu Trinh đã vâng án xử tử, phát: 
Côn Lôn; Huỳnh Thức Kháng, Phan Thúc Diện, xin 
Phan Châu Trinh đồng định tội xử tử, phát phối Côn Lôn, 
tùng là Lê Bá Trinh, Nguyễn Đình Tán®, Nguyễn 
và Trương Huy, xin đều xử trượng 100, đày 3000 dặm, р 
giao biệt xứ phối dich; Lê Diễn, Mai Dị, Nguyễn Ва Tì 
Phan Hoài, Đặng Huyên, Lê Vỹ, Mai Luyện, Nguyễn 
Võ Kiên, Lê Lượng và Lê Cơ, хіп ёи xử trượng 100, 
năm. 


“Tyu trung Nguyễn Bá Trác tại đào, xin nên gia đi 
xử trượng 100, dày 2000 dăm, chờ bắt được chiếu án 
hành. Nguyễn Đình Tán cứ khai đương sơ Phan Thúc Di 












































(1) Nguyễn Đình Tán (1838-1932) còn có tên là Nguyễn Đình Mi, 
dân quen gọi là Bang tá, con cháu trong tộc gọi Ông Thự (vì 
phong làm là Thị độc học sĩ làm quan, đương chức Bang tá). 

Ông tham gia phong trào Duy tân ở Điện Bàn trong các tổ dl 
hợp thương chuyên lo việc tổ chức sắp đặt các hội buôn, xã hội... 

Năm 1908 bị Nam triêu bắt giam một thời gian, vì tuổi tác 
cao (70 tuổi) nên được miễn giam tù, ông vẻ sống với con cháu оа 
qua đời năm 1932 tho 94 tuổi. (Xem thêm mục Nguyễn Đình 

trang 511) 
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Lê Bá Trinh đem đơn tới nói mở hội buôn, thì việc buôn 
Е... phải do у tạo ý, và khi diễn thuyết cải trang khóng 
nghe có thành tích của y, nay tuổi gån 70, bi giam khổ Sở, 
cùng Mai Luyện - cha của Mai Dị, là cha con đồng án, lại 
tuổi già (70) - tình đều đáng thương; vậy hai tên nói trên, 
xin nên mạt giảm, cách khử quan hàm danh sắc, phóng 
thích”. 

“Hô Cảnh®, Nguyễn Bính, Ngô Diệm, Phạm Hữu Đôn, 
Hoàng Hữu Huyến, Đỗ Tự, Đinh Ích, Т Tương Ngọc Phiên? 
và Nguyễn Phùng hoặc có hội thương diễn thuyết, chẳng 
qua là muội thính a tùng, không có tình ý nặng. Vậy chín 
tên này, xin nên phóng thích, nhưng chúng đều là người 
trong danh sắc, mà lại a tùng như thế, chuốc lấy tiếng tăm, 
xin nên đẻu cách khử phẩm hàm danh sắc, trước tịch chịu 
sưu thuế 








(1) Hó Cảnh còn gọi là Hó Sĩ Cảnh (1871 - ...) quê làng Tuân Dưỡng, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Bình An, huyện 
“Thăng Bình) 

Năm Đình Dậu 1897 thi hương đậu cử nhân, năm 1900 giữ chức 
Huấn đạo Quế Sơn tham gia phong trào Duy tân tại Thăng Bình. Năm 
1908 bị tòa án Nam triều kết tội cách chức hết phẩm hàm, bằng sắc 
(cử nhân) vẻ làng chịu sưu thuế và suốt đời không được ứng thí cùng 
Với chín người vừa kể. Riêng tú tài Đỗ Tự năm 1916 có chân trong ban 
š Duy Tân ở Huế - Đà Nẵng. 
O) g lập trường Phú Bông ởxã Phú Bông và day ở đó. Các vị này 
còn liên quan đến vụ Dương Thưởng, Dương Thạc... kiện chủ khảo 
khoa thi năm 1906. (Xem trang 423) 
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“Tỉnh ấy đã tu thương quí Trú sứ phúc y, tư xét... 
Phủ thản đẳng vâng chiếu bản án nói trên chiếu 
phân biệt nghĩ xử cũng đúng. Duy vẻ đào phạm, thị 
không có gia đẳng. Nay Nguyễn Bá Trác nguyên nghĩ: 
10 3 năm, hiện đương tại đào, tỉnh ấy lại xin gia đẳng, 
đày 2000 dặm, chiếu lệ chưa hợp. Vậy nên phạm Tráe 
xin nên y như nguyên nghĩ, xử dó 3 năm, nhưng do Ti 
sức nã cho được, chiếu án thi hành. Còn vé bọn Huấn 
Hó SiCành 9 tên, хіп y nguyên nghĩ, cách khử phẩm 
danh sắc, chịu sưu thuế, tư hậu không được ứng thí, 





















Phủ ап đẳng đã tư thương quí Quyên khám sứ 
thân Đỗ Phi Ninh phúc y, xin nên chuẩn hành. 


Kính xin tấu lên, hậu chỉ lục biện... 
(Tập XV, từ 54-56) @ 





(1) Trích: “Phong trào kháng thuế miền Trung 1908 qua các châu 
triều Duy Tân”, bàn dịch của Nguyễn Thế Anh, Văn Vỹ - Bộ Vän 
Giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn, 1973 (Số 9 - trang 4 

Vẻ quyển sách dịch này, khi phát hành (1973) có điều 
buôn cười là vào thời điểm ấy ở miền Nam có cao trào chống thuél 
ибс do Thủ tướng Tràn Văn Hương (1901-1982) ban hành. Lúc 

Sài Gòn liên có nhiều cuộc biểu tình phản đối, giới báo chí nhiệt 

ủng hộ. Tràn Văn Hương bối rối và thấy có cuốn sách trên có tên 

trào kháng thuế mièn Trung... nên ra linh Bộ Thông tin Dân vận) 

Chiêu hỏi thu hỏi cuốn trên, nên sách không có ngoài thị trường; 

lưu hành nội bộ một ít thôi. 
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Xem vậy, chúng ta thấy bản án của Nam triều kết án 
phong trào duy tân và các chiến sĩ, hoàn toàn trái ngược 
với nhận định của công sứ Charles cũng như Báo cáo Tổng 
hop của Quyên toàn quyền Bonhoure vè Bộ Thuộc địa ở 
Paris. 

Theo Công sứ Charles® thì phong trào duy tân là “môt 
Quộc chiến dâu chống lại ảnh hưởng của quyền lực nước Pháp 
mà họ phát động và khi họ tấn công vào quan lại thì họ 
không chi nhàm одо nhng kê tham những mà ho nhàm vào 
Những kè phuc vu cho nước Pháp là chính. Và khi tán công 
Những người này thì chính họ nhàm vào chúng ta”. (Charles) 
“Con số người gia nhập Hội ở Quảng Nam ngày càng tăng. 
Trong phủ Tam Kì và Thăng Bình, có những nơi toàn xã 
cùng gia nhập. Hàng tháng Hội họp vào những ngày nhất 
định, mùng 1 và 15 rất đều đặn. Họp ở các chợ chính. Có 
cuộc số người dự đến cả ngàn” (Charles) và Quyền Toàn 
quyền Bonhoure cũng cho rằng các cuộc cải cách, biểu 
tình là do “Các nho sĩ Trung Kì loan truyền và bình luận các 
bài đó trong những buổi diễn thuyết úng khẩu. Tw thưởng vè 
một tổ chúc thống nhất nhàm chống Pháp thì chắc chắn là 


(1) Công sứ Quảng Nam trong thời điểm này (1908), sau khi đàn áp 
phong trào duy tân xong, ông ta được thăng khâm sứ ở Huế. Năm 
1916, ông ta được phong Quyền Toàn quyên Đông Dương (cho Albert 
Sarrault sang) thì thời điểm này Charles lại lập công với mẫu quốc 
Với cuộc đàn áp cuộc khởi của vua Duy Tân năm 1916 tại Huế và 
Quảng Nam. 
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những kë сіт đâu chỉ nghĩ đến khi chính chúng ta đã d 
cho họ sức mạnh của 0iệc lập hội, bằng cách tạo điều hiện 
dàng cho viêc lập nhưững hội lúc đâu có тис đích buôn b 

hay giáo duc hỗ tương, sau đã nhanh chóng trở thành nhị 
hội chính trị... Nhờ số đông, nhờ ảnh hưởng của họ, nhờ à 
Hội có thành viên là các nhân våt quan trọng, bọn sách độ 


đã bảo đâm được sự im lặng hay đồng lõa của phần đông ш 


quan lại đương chức và có thể là cả sự bất động của Tì 
dành” (Bonhoure, Вӣй, xem lại các trang 159-165). Thế 
nên việc khủng bố trắng là do Pháp chủ động và việc t 


áp ấy chỉ là một thủ đoạn cấp thời trong chính sách dài ñ 


của chính quyền thực dân. 
d. Cái quan định luận 


Sau các vụ đại biểu tình bành trướng mau chóng, chín 
quyền thực dân và tay sai Nam triu (xem bản án các tran 
588-619) thẳng tay đàn áp bằng sắt máu. Lập tức chún 
bắt đi chém, đi dày hàu hết các vị lãnh đạo, hướng đã 


nhưng thực dân không khai thác được những ai là lanh Ë 


trực tiếp. Thế cho nên, chúng chỉ vin vào các cớ các nh 


khoa bảng, thân sĩ hô hào duy tân tự cường để khủng Б 


trả thù. Ngay trong bảng án, Pháp và tay sai Nam ti 

cũng không tìm ra được một căn cứ nào xác thực để bui 
tội cho một ai. Đến nỗi chúng mua chuộc một số dân ngh 
tham gia biểu tình - như cho tiền bạc, hứa hẹn giúp đỡ sa 


này - để những người này tiết lộ những ai trực tiếp lanh баб 
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n sĩ, khoa bảng). Nhưng việc làm đó vẫn không có 


ức thà: А ca i 
ж һи mong muốn®), Từ đó họ thẳng tay đàn áp không 


kết quả п 


theo một căn bản luật pháp nào cả. 

Người vào nhà lao đâu tiên (ở Quảng Nam) đo biến cố 
ấy là Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thành đến Phan Thúc 
Duyên, Châu Thượng Văn, Lê Bá Trinh, Lương Trọng 
Hdi, Lê Cơ, Phan Khôi, Mai Dị... Thực dân đã huy động 


(1) Trung Ky dân biến thi mat kí - “phần gian tình các án ấy -vi sao mà 
gian dối”. Cùng lúc ấy công sứ theo lệnh của khâm sú nghiêm SứC 
quan Nam trăm kế cũng không tìm được việc gì. Nghe nói quan Nam 
có bắt được hơn 100 dân nghèo đi xin xâu, trói cả tay chân giam rất 
ghê gớm, bảo phải khai cho thân sĩ lén xui. Tuy mình máy nức nở 
mà không một người nào chịu khai, cũng có dọa xử chém và chém 
hết hai ba người mà dân nghèo mãi kêu van là “mình làm mình chịu” 
chớ không khai dó cho ai. | 

Sau rốt có một tên dàn khai rằng: thân si là... bày biểu, quan 
Nam mừng lắm, liền đem thân sĩ ra đối chứng. Khi thân sĩ ấy đến 
ngoài thẻm, thì tên dân nọ chạy tới ông mà xin lỗi. Vira đưa mình 
mấy tay chân, máu chảy lai láng cho ông coi, vừa nói rằng: “độc thảm 
như vảy khóng sao không khai gian dé mong sống rốn lại, ông thiệt 
không bày vẽ chỉ cả”. r 

Ông thân sĩ và người chung quanh thấy vậy đều chảy nước mắt. 
Quan Nam thấy nông nỗi ấy thì thất vọng vô cùng. Từ đó vé sau cứ 
ngồi trong nhà kín mà kết án, thân sĩ nào cũng không cần xét hỏi 
đến”. (544 Sài Gòn 1973. Lê Ấm, Nguyễn Q. Thắng dịch). 

@) Lương Trong Hối (1888-1969): quê làng Đông Thành (nay là xã Quế 

Châu) huyện Qué Son, tỉnh Quảng Nam, con cửnhân Lương Trọng Tuân. 

Năm 1905 là học sinh trường Đốc Quảng Nam, tham gia 

phong trào Duy tân bị bắt giam tại Hội An đến năm 1910 mới được 
phóng thích. 
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một lực lượng quân sự gồm có đẻ đốc tỉnh, quan đồn ph 
thủ miền Tây Nam Quảng Nam đến bắt các ông. Xem 
ta thấy thực dân xem Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trị 
Phan Thúc Duyện... như những lãnh tụ đích thực, tuy 
không có bằng chứng gì xác đáng, bằng cách gán cho 
ông là người xướng thuyết dân quyền trong dân gian; 
bắt bớ kết tội. Chỉ cần xem qua đoạn văn đàm thoại 
ông và viên Đại lí Tam Kỳ lúc đó, chúng ta sẽ thấy đi 
tính chất hàm hó, dựa vào vũ lực của thực dân® để trả 


Đầu tháng hai, năm 1908 (Mậu Thân) các ông bị gi 
tại nhà lao tỉnh (Hội An) mãi đến tháng 8-1908, thực dân 

































Năm 1918 đậu cử nhân rồi vào học trường Hậu bổ, làm quan 
các tỉnh Trung Kì. Sau kháng chiến chống Pháp làm chủ tịch 
trận Liên Việt tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1959 là Dân biểu Quốc 
Sài Gòn. Viện trưởng Viện Hán học Huế. (Xem thêm trang 553) 

(1)... Quan đại [ý (dálágwe) hỏi tôi: (tức Huỳnh Thúc Kháng) 

- Ông đã biết quan công sứ gọi vè uiệc gì chăng? 

- Tôi nói một cách thản nhiên: «Không biết gì cả”. 

- Ông nói: «Ông là hàng khoa giáp của An Nam, sĩ dân 
tỉnh đều suy phục. Ông thường đi các nơi diễn thuyết đề xướng 
quyën. Nay hạt dân айу loạn trong số đó có đỗ đệ của ông theo хіі 
Quan sứ triệu ông cũng vì cớ ấy”. 

~ Tôi nói: «Việc tôi diễn thuyết là tiệc trước tai mắt ngàn 
ойп đề diễn giảng không ngoài оіёс tỉnh xa süng kiện, khai trí trị SĨ 
cùng bỏ cái học khoa cử, cổ lệ Аи hóa thuyệt không có dẫn người nào 
tiệc pham thượng vi pháp. Ngày nay, nhân dán xin xâu chỉ vì bán 
bức xúc, cùng bị quan lại tham nhüng bức hiếp không nơi kêu thấu, 
làm thế chỉ là kêu oan. Tôi có dự ойо оіёс ấy làm gì? 
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mới vá víu xong bản án “xử tử đày Côn Lôn” chiếu 
theo điều “mưu bạn vị hành” (muwu làm giặc mà chua làm) 
bát ho phài gông xiêng lưu đày Côn Đảo, mà chẳng bao giờ 
tuyên án cho các người có liên can và công chúng biết. 
Sau Huỳnh Thúc Kháng thuê người làm việc ở ti Niét Hội 
An lén sao lại bản án ấy cho xem, ông không khỏi nực cười 
mà cao hứng ngâm: 
“Vô quốc hà năng bội? 

Ngu dân khởi hữu quyền. 

Hiệp thương thành họa sủy, 

Giảng học bị châu liên. 

3àng quận đanh sơn phú, 

Cam Ranh ngoại quốc thuyên. 

Viên thơ như phát bố, 

Đương tác tiểu biên niên”. 


tay sai 


- Ông đại lý nói: «Đứng rỗi ông diễn thuyết đều là viĝc khai hóa 
mà có bọn nghe lầm làm sai, пау ra việc không hay như thế, ở Điện 
Bàn, Thăng Bình đều có tấn kich tự tập vây phủ bức bách quan. Chính 
Phù hiện đã dùng quân pháp trị tội, nay bọn ông lại mở các vu thương 
quán, học đường, đã không chút nào tiến bộ, lại theo đó mà thut Ini”. 

~ Tôi nói: «Việc ấy do nhà chính trị đương đạo luu tâm quan sát, 

Nghiêm trị kẻ xướng loạn, bằng cứ nhân đó, làm hại các Điệc thương, 
Điệc học, thế chăng phải sai tôn chỉ khai hóa của chính phù lắm sao?” 
- Ông đại lý nói: «Tôi chẳng phải nhà diễn thuyết, và đây chẳng 
Phải là пої diễn đàn, ông đến gặp quan sứ Hội An để bày tỏ thì hơn”. 
(Huỳnh Thúc Kháng Niên phổ, tr.30, NXB Văn Hóa tái bản 2000). 
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Tác già tu dich: 

Không nước sao rằng bội? 
Dân ngu há có quyền. 

Hiệp thương gây mó họa, 
Giảng học cũng can liên. 
Binh Định cùng làm phú, 
Cam Ranh muốn ошо? thuyền. 
Án văn nhu phát bố, 

Truyện tớ có đời truyền). 

Từ đó, họ thành tù nhân bắt đầu vào “trường học 
nhiên” ở Côn Đảo. Khi mang gông bước xuống boong 
ông và các đồng chí trong lòng vẫn dạt dào niềm tin. Vi 
sung sướng vừa hanh diện được làm người dân mất ni 
Dù nơi chân trời góc biển, họ vẫn lạc quan, tự nhủ Ì 
mình vì giang sơn, lòng người còn đó thì nước tổ còn 
tay mình vun xới tô bồi, như Bài hát lu biệt của Н 
Thúc Kháng chia tay bạn bè, đồng chí: 


BÀI HÁT LƯU BIỆT 


Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết 
Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan 
Đấng trượng phu tty ngộ nhi ап, 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Thi từ từng thoại, NXB Tiếng Dân, 1939, Hi 
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Tố hoạn nạn hành hó hoạn nan ® 
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn, 

Thám tiêu do hứa móng hoàn gia ® 
Mấy nhiêu năm uẫn cũng chưa già 

No núi Ấn, này sông Ра ®, 

Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt 

Кіа tụ tán chẳng qua là tiểu biệt 
Ngựa Tái Ông họa phúc biết vè đâu? 
Một mai kia con tạo khéo cơ cầu. 

Thảy bốn bể cũng trong йи trời đất cả, 
U bách niên trung tu hiếu ngã © 

Dâu đến lúc núi sập biển lồi, trời nghiêng đất nga! 
Tám lòng vàng tac đá vån chưa mòn, 
Trang Ма khuyết đó lại tròn!® 


(1) Kè trượng phu (người con trai có chí khí) tùy hoàn cảnh nào thì úng 
phó theo hoàn cảnh ấy. 
(9) Trên đường đời (ta) biết trước là trời có mắt 
Đêm: sâu chiêm bao (mộng) thấy trở vë thăm quê nhà 
(3) Núi Ап: Một ngọn núi ở huyện Duy Xuyên và Quế Sơn. Núi nhọn 
như hình cái án vuông sắc đỏ. Trên núi có tượng đá thiên y tiên nương. 
Nhiều người lầm với núi Thiên Ấn ở Quảng Ngãi, nơi có mộ phần 
Huỳnh Thúc Kháng. 
Sông Ра: Một phụ lưu của sông Cầm Lệ, còn gọi là sông Hàn chảy 
Nẵng. 
Tái Ông thất та (Liệt từ truyện). 
Đà: Một phụ lưu của sông Cầm Lệ, còn gọi là sông Hàn chảy 
ira Đà Nẵng. 
(9) Trong trăm năm của cuộc nhân sinh đều có ta. 
(6) Bài hát luru biệt -T-T-TT. (544) 
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Theo Huỳnh Thúc Kháng cuộc đời chúng ta đang 
hữu chẳng khác gì vång trăng mới khuyết ngày nào 
đã đến ngày “mãn nguyệt” lại tròn như chu kì của nó. 
ông và các bạn với niêm tin sắt đá vào tư tưởng dân 
dàn quyền mà họ tiếp thu được. Thế cho nên, việc bị 
đày tới chốn “địa ngục trần gian” là việc phải đến đối 
những người biết thương nước, yêu nòi. Con người 
giữa lòng tổ quốc mà không có quyẻn nghĩ đến nước 

“Thống tai! Nhân chỉ vô quốc, hào kiệt bất miễn tù 

Dau đón thay! Người không nước, kë hào kiệt không 
mang kiếp tù 101/0) 

Cùng thời điểm này, trường Đông Kinh nghĩa thị 
Hà Nội cũng bị khủng bố, Pháp bắt buộc đóng cửa và cả bi 
tổ chức, điêu hành ёи bị bắt. Đông Kinh nghĩa thục chỉ 
khoảng một năm (ngắn hơn các Nghĩa thục ở Quảng № 
mà tên họ của nó được ghi vào sử như phong trào Duy: 

Trong Nam thiên phong vân ca (một thi sĩ Khuyết 
đã ghi lại hoạt động và tỏ lòng đau xót của quân chúng 
cả phong trào vé công việc, danh tánh các vị tổ chức рһой 
trào Duy tân ở miền Bác (Hà Nội). 

“Con mây gió trời Nam bằng làng, 
Bước anh lùng nhiều chặng gian truân. 

Сӣт xem máy tạo xoay vân., 
Gây nên môt cuộc duy tân cũng kì! 



























(1) Thi tù tùng thoại (Såd). 
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Khắp thân sĩ lưỡng kì Trung Bắc, 
Bỗng giựt minh chợt tỉnh con mê. 
Học, thương xoay йй mọi nghề 

Cái hồn ái quốc, gọi vè cüng mau! 
Hồn đã tỉnh bào nhau cùng dậy, 
Chưa học bò Đội chạy dua theo. 

Khi lên nhu gió thổi diều, 

Trong hò cự thuế, ngoài reo phá thành. 
Việc tự lập người minh còn dại, 

Sức cường quyền ép lại càng đau. 

Tội danh đổ đám nho lưu 

Bác Kì thân sĩ đứng đầu năm tên 0) 
Người tỉnh Bắc Nguyễn Quyên là một 
(sau không nhớ ®) 


(1) Мат tên: tức năm vị trong ban điều hành Đông Kinh nghĩa thục bị 
Pháp kết án đày ra Côn Đảo là Dương Bá Trạc (1884-1944), Nguyễn 
Quyền (1869-1941), Lê Đại (1875-1951), Võ Hoành (1873-1946) và 

Tang Ві (1883-1939). Riêng Hoàng Tăng Ві được nhạc gia là 
Cao Xuân Dục (1842-1923) đương kim Thượng thư tại Huế bảo lanh 
nên họ Hoàng bị an trí tại Huế. Tại đây ông dự thi hội đỗ Phó bảng 
năm 1910. Còn Lương Văn Can (1854-1927) cao niên nhất khỏi phải 
ra tòa để hình, nhưng cũng bị Pháp cưỡng bức lưu trú ở Campuchia 
(Nam Vang). [Xem tiểu truyện ở các trang sau). 

(2) Huỳnh Thúc Kháng, Thi tü tùng thoại, Nhà in Tiếng Dân, Huế 1939. 

Theo Châu bản triêu Duy Tân, thì số người bị bắt kết án tù lên 
đến 435 người, không kể số bị giết tại các địa phương như Trịnh Khắc 
lập, Nguyên Hàn Chi, Trân Ош Cáp... 
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[Nguyễn Duy Oanh, trong Tinh Bến Tre trong lịch 
Việt Мат (Phủ QVKĐT Văn hóa, 1971, Sài Gòn) viết 


Nguyễn Quyền (1869-1941) ghi về ông như sau (cũng tr 


Nam thân phong vân са). 


“Cơn nhiệt thành lửa đốt buồng gan, 
Dung dùng gió cuốn mây tan, 

Long Thành giáo chức từ диап cáo vè. 
Мб tân giới, xoay nghề tân học, 

Đón tân trào, dựng cuộc tân dân. 

Tân thư, tân báo, tân тйл, 

Chun đi miệng nói xa gần thiếu đâu! 
Trường Nghĩa thuc đứng đầu dạy dỗ 
Khắp ba mươi sáu phố Hà Thành. 

Gái trai nô mức học hành, 

Giáo sự mấy lớp, học sanh du ngàn. 

Kì diễn thuyết người xem nhu hội, 

Вий bình vän khách tới nhu тиа. 

Nôm Quốc ngữ, chữ Hán thu, 

Bài ca yêu nước, câu thơ hiệp đoàn. 
Trong chín tháng sóng tràn gió dập, 
Tiếng Đông Kinh lừng khắp Đông Dương. 
Khắp đâu đâu cũng học đường, 

Cùng nhau đưa bước lên đường văn minh. 
Học càng thấy người minh càng ghét, 
Càng bảo nhau đè net càng già. 
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Than ôi! ấu trĩ san hà, 
Nước chưa lặng sóng, gió đà rung cây. 
Trong sóng gió nhumg tay vån uững, 
Bế học tôi ra đứng khai thương. 
Rú nhau một họ Hông Bàng, 

Hông Tân Hưng” mở ngôi hàng buôn chung. 
Рд nam hóa bá công kĩ xảo, 
Khách Bắc hà thập hiệu uãng lai. 
Sửa sang trong cái khuôn trời, 
Mở mang trí não cho người ước ta. 
Trời đang buổi nắng mua tám tã, 
Dấn thân mình đứng giữa cơn giông. 
Cả gan cho biết anh hùng 
Hỏi xem mấy mặt trong vòng trần ai?” 


Và chúng tôi (NQT) nhớ thêm đoạn vẻ Hoàng Tăng Bí 
(1883-1939). 


“Xa Đông Ngạc, Hoàng quân Tăng Bí, 
Tánh thông minh tuổi trè khác thường. 
Tướng môn dòng dõi họ Hoàng, 

А nguyên giá cũng xem dường nhu không? 
Đêm ngày dốc môt lòng vì пибс. 

«Đông Thành Xương” đứng trước ra buôn... 
Cuộc hoàn hải triền тіёп thế giới. 

Hội phong trào nhứt giới thư sinh. 
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Cho hay những bực tài danh, 
И giang san phải dán minh bước ға 
(Nam thiên phong vân ca) 


Đúng như người xưa từng nói “mệnh yểu danh th 
Danh ấy thọ là nhờ những “thân sĩ lưỡng kì” ấy toàn 
những bậc chí sĩ vì dân vì nước mà đem cả cuộc đời và 
nghiệp hiến dâng cho tổ quốc, đông bào để mong có 
“tấn hóa văn minh như các dân tộc tiên tiến khác”. 
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CHƯƠNG VI 


CÁC LÃNH TỤ VÀ 
CHIẾN SĨ DUY TÂN 


©Ш САР NHÀ CÁCH MẠNG DÂN 
N VÀ THƠ VĂN ÔNG O. 


1- Cuộc đời 

Trån Ош Cáp (1870 - 1908) 
là một nhà tiên phong cách 
mạng dân quyển mà cũng là 
một tư tưởng gia, một danh sĩ 
Việt Nam, môt trong ba lãnh tự 
Phong trào Duy tân. Ông tự là 
Dã Hàng, Thích Phu, hiệu là 
Thai Xuyên, còn có tên là Nghị, 


ë Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc. Kháng trước đây mỗi vị chúng tôi 

Viết riêng mỗi người một cuốn sách. Riêng Trản Ош Cáp chúng tôi 
lưa có cơ duyên viết riêng vẻ ông, nên ở đây xin trích một số lớn thơ 
nóng (ЧОТ). 
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nên cũng gọi là Trån Nghị. Quê thôn Thai La, làng Bát NI hị, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Phước 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 









Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông nghiệt 
thuần phác, thân phụ vừa cày ruộng vừa đọc sách. Tuổi 
trẻ, ông thông minh, học sáng, đẹp người. Theo Huỳnh Thúe 
Kháng thì Trần Ош Cáp đến tuổi cắp sách đến trường «йд 
sách hiểu ngay, thầy day lấy làm lạ”. Dà vậy, gia đình ông 
rất nghèo nên thiếu sách học, nên ông phải học nhờ sách 
của con nhà khá giả trong vùng. 

Khi mới vào học trường tỉnh, Trån Ош Cáp nổi дап 
là một trong sáu người nổi tiếng thông minh nhất lúc dós 
Phạm Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Huynlli 
Thúc Kháng, Phan Quang, và cũng là một trong các thi 
sinh xuất sắc nhất tại trường thi Hương tại trường thi Thin 
Thiên. Tuy thông minh, học giỏi nhưng ông phải пһіё 
phen lạc đệ, đến năm 1903 ông vẫn còn chân Tú tài; troñ 
khi các bạn đồng môn người Tiến sĩ, kẻ Phó bảng, 
nhân: Mãi đến năm 1904 với tư cách tú tài ông được 
thi Hội. Trong kì thi này đối với Ттап Quí Cáp quả là mộ 
hiện tượng phi thường vì khả năng học vấn của ông. Q 
kì thi Hội, đến thi Đình ông trúng cách trên hai vị Hoàng 
giáp là Đình nguyên Đặng Văn Thụy (Nghệ An - 1858), 
và Hội nguyên Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) mà 
Nhất giáp Tiến sĩ. 
























Nhân sự kiện hi hữu này, Đình nguyên Đào Nguyên 
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Phổ (1861-1907) mừng Trần Quí Cáp một câu đối cho vi 
tàn khoa. Câu liễn mừng diễn tả được cái lát léo, phức tạp, 
chỉ li mà tuyệt chúng của Trản Quí Cáp đối với khoa cử 
thuở xưa: 

“Tố Tiến sĩ khước dị, tố cử nhân khước nan, ức ức dương 
đương vô phi tạo ý; 

Áp Hội nguyên ư Đình, áp Đình nguyên ư Hội, vinh 
vinh quí quí, hà tất khôi khoa”. 

Nghĩa: 

Рб Tiến sĩ dễ dàng, đỗ Cử nhân khó khăn, đè đè đỡ đỡ, 
muôn uiệc do quyền tạo hóa; 

Рё Hội nguyên ở Đình, đè Đình nguyên ở Hội, vinh vinh 
quá quí, cần gì phải chiếm khôi khoa. 

Nguyên là vì trong khoa Hội thí Giáp Thìn này (1904) 
khi vào thi Đình, Tràn Өш Cáp đứng trên hội nguyên Huỳnh 
Thúc Kháng và lúc thi Hội, ông (Trân Quí Cáp) lại đè được 
Đình nguyên Đặng Văn Thụy. Đây là một vinh dự đối với 
Trân Quí Cáp và ông cũng là người thứ hai chỉ chân Tú tài 
được thi Hội [người thứ nhất là Phạm Huy (1811-...) đời Tự 
Đức, người Hà Tĩnh cũng chân Tú tài được dự thi và trúng 
cách với sắc ban: “Bác học hoành tài Đệ nhị giáp cát sĩ xuất 
thân”. 

Với thành tích thi cử xuất sắc đó, nhưng ông không 
dùng văn bằng để tiến thân trên đường làm quan nhằm 
“vinh thân phì gia”. Mà kể từ đó ông đốc một lòng vào việc 
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nâng cao dân trí, chấn dàn khí với cứu cánh làm cho d 
giàu nước mạnh. 






Sau khi từ chối làm quan mà ông để tâm vào công ій 
đến năm 1906 vì lời khuyên của bạn bè, đồng chí ông 
nhận chỉ bổ giữ chức Giáo thọ phủ Thăng Bình (gồm 
Thăng Bình, Quế Sơn, một phản Duy Xuyên). Với cuomg 
mới này, ông có điều kiện cùng các đỏng hảo tổ chức 
hành công tác duy tân mang lại kết quả rất khả quan. 










Như đã nói, Trằn Quí Cáp sinh ra và lớn lên trong mú 
gia đình nhà nông nghèo thuộc làng Thai La, huyện Digi 
Bàn, tỉnh Quảng Nam. g 

Thai La là môt làng không nghèo lám thuóc môt khu vü 
Gò Nổi. Đây là một làng dóng bằng, đất đai tương đối màu n 
do một phản phù sa sông Thu Bòn bôi đắp vào những mùa 
Tuy vậy, Тгап Ош Cáp không may mắn như các con пһа рй 
túc khác. Lớn lên ông vừa giúp việc nông tang cùng gia d 
vừa lo dùi mài kinh sử, mãi đến những năm vào Trường бїй 
Trường Đốc ông mới có điều kiện đề “bút canh” (dịch nómil 
cày bút: sống bằng cây bút: dạy học) làm sinh kế để nuôi ñ 
già (vì thân phụ mất năm 1899) và bản thân. Học trò của б 
trong và ngoài tỉnh khá nhiều; thậm chí có học trò đỗ cửñ 
trước thày. Đó là ông Võ Hành (1882-1947) quê làng № 
Phước, huyện Duy Xuyên đỗ cử nhân khoa Ош Mao (1908 
Tiến sĩ năm Өш Sửu (1910), Phan Khôi (1887-1959) đỗ Tú ü 
năm 1906... 
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Tràn Ош Cáp là một nhà mô phạm khuôn mẫu, mực 
thước. Theo Huỳnh Thúc Kháng việc dạy học đối với ông 
thì “tình ау trò như cha con, trìu mến nồng nàn, không 
những trong châu quận, cho đến trong mièn Cù Mông, 
Đại Lanh trở vào Nam, không biết bao nhiêu nhân SĨ đến 
thụ giáo, dèu nhờ ơn trach tiên sinh. “Dạy người không 
chán mỏi” có lẽ dùng với tiên sinh mới đúng tinh thân ấy”), 

Ông sống một đời ngăn nắp, mực thước, tính tình rất 
kín đáo, ít nói, ít cười. Từ dàn giả, học sinh, sĩ phu, quan 
trường... ai ai cũng mến phục ông. Tình cảm, lí trí của ông 
luôn luôn là khuôn mẫu của bậc đại nho chân chính, giàu 
tính hàm dưỡng. Bên ngoài thể hiện tinh thân hòa khí như 
các bậc triết nhân quân tử, mà nội tâm là một khối thiết 
thạch, người trần mắt thịt, nhất là kẻ ít học không thể nào 
thấu rõ được. 

Nói như Huỳnh Thúc Kháng thì: Trân Quí Cáp [vè] nhiệt 
tâm quốc sự, vè trầm nhã đổi ra liệt nhật nghiêm sương, chính 
do chỗ un đúc khí hao nhiên được trần trè chứ nào có thể gọi 
ràng tiêu sinh thành ra hai người khác һап). Tw cách của 
tiên sinh trên lịch sử, rõ có chỗ kì đời: cam chịu nghèo đói, 
khinh tài trọng nghĩa, bọn tục bối không chịu nổi, nhưng uới 
tiên sinh lại là оіёс thường; làm uiệc gì không vì công chúng 
muu lợi ích, dâu có lấy đạo nghĩa mà được giàu sang, tiên sinh 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Mộ chí Thai Xuyên Trân Quí Cáp. 
(2) Bên ngoài hòa khí, bên trong thiết thạch. 
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cũng chả màng. Có thể nói ràng tiên sinh là Bá Di, Thúc Ту 


thứ hai được. 
Ông không như Phan Châu Trinh có thể làm quenk 


nhiều thiếu nữ, phu nữ, cũng khác hẳn Phan Bội Châu d 


dài, lãng mạn cao hứng ngâm Kiéu, nhiều khi đùa giỡn 
cả thiếu nữ. Trái lại, Trằn Ош Cáp là một người hết s 
thận trọng, nghiêm cẩn... bất cứ ở hoàn cảnh nào. Huỳn 


Thúc Kháng có thuật lại một câu chuyện giữa Phan Chất 


Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, Trản Quí Cáp như sat 


Nguyên Phan Châu Trinh lúc làm Thừa biện bộ Lễ ở Hug 


có quen một thiếu nữ khá đẹp. Hai bên gặp nhau nhiêu lãi 
và có thể đi tới hôn nhân (2). Một hôm, ông (Trần Ош Cáp 
và Huỳnh Thúc Kháng hỏi chuyện ấy. Phan Châu Tì 
thân nhiên nói: “Сас ông chưa uào trường tình mà nói khổ 
mê gái, không đánh bạc mà nói không say cờ, không uë 
rugu mà nói không ghièn (nghiện)... 


Ông và Huỳnh Thúc Kháng cùng đáp lại: “Để cho 


đến trong mà không ra được, thà không vào thì hơn”. { 
Câu nói ấy chứng tỏ được đức tính nghiêm cần, thận troñ g 
kín đáo, liệt nhật nghiêm sương của ông mà một phân пш 
là do cái chí hạo nhiều un đúc ra con người đó. 

Thật vậy, tư cách ông là tư cách của bậc chính nhã 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Mộ chí Trần Quí Cáp. (Båd) 
(2) Huỳnh Thúc Kháng - Tây Hô tiên sinh lịch sử Anh Minh xuất Бай 
1959, Huế, hay Tự trị cüng dũng quyết, Tiếng Dân 26-3-1938. 
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пап tử, suốt đời trọng nghĩa khinh tài, cam cảnh nghèo 
ай dù cho bậc quyền thế cám dỗ, mua chuộc. Không thèm 
chạy theo lợi lộc, danh nghĩa hão huyền như ông đã từng 
sống và đem ra thực thi với đời và dạy môn sinh, hậu bối về 
đạo làm người, cũng như vé tón chỉ duy tân: Khai trí tri 
sanh, tỉnh xa sùng kiệm của mình và các đồng hảo; như 
tôn chỉ của phong trào. 


Tôn chỉ duy tân 


Văn chương tự cổ vô bằng cứ, 

Thời thế đương kim htu khả vi ®. 
Кіа văn sách, nọ phú thi; 

Ngẫm cho kĩ cái chỉ là hu ích. 

Ngôi nghe bóng quan trên sức hạch. 
Hoách râu trê mà vit đắt trắp mang. 
Nho sinh, thí khóa chật đường, 

Ủa tám kiếp dã man còn giữ thói. 

Ò phải phải! nhân tình khả quái, 


+ cương từ cổ không bằng cứ, 
ế hiện nay có thể xoay xó được 
Nguy: 1: Văn chương tự cổ vô bằng cứ, 
Рап nguyện vị у ám điểm đâu. 
Nghĩa: Bằng cứ uăn chương xưa chả có 
Trông thần áo dò gật dáu cho 
nói vẻ việc Âu Dương Tu chấm thi lấy người đỗ đâu. 
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Miën cho ai len lỗi dưới cường quyền. 
Phải chỉ biết nghĩa dán quyền, 

Đâu chịu chữ đới thiên cho đành da...! 
Tiếu ma tùng tha tiếu ma, 








Hảo quan hoàn ngã chỉ quan ®. 
Cá Ма gặp nước biết giương ui, 
Người há phùng thời mà rút cổ. 
Рао trung hiếu đền ơn thủy tổ, 
Vach gió máy ghi hai chữ cương thường” 
Hàn Trương tử, Tống Thiên Trường Ф), 
Người nghĩa sĩ phải gánh can trường vü ғи. 
Sá kể chỉ nhng nhà Nho hű 
Sao các người củ rũ giữ thói hu? 
Duy tân là lúc hiện chè” ©) 
(Tôn chỉ Duy tân, Trần Ош Cáp). 




























(1) Chưỡi bói mặc, người chưởi bói 
Quan sang đến thì ta cứ làm quan 
(2) Hàn Trương tử: tức Trương Lương của nước Hàn 
Tống Thiên Trường: tức Văn Thiên Trường đời Tống (4) 
“Trân Quí Cáp Cổ học tinh hoa, tỉnh hội Khổng học Quảng Nam 1! 
- 1962 
(3) Trần Ош Cáp Cổ học tinh hoa, tỉnh hội Khổng học Quảng Nam L 
1962. 
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2- Sự nghiệp cách mạng 

Những biến cố bên ngoài, cũng như bên trong vào thời 
điểm (1900) đã thôi thúc các nhà cách mạng ý thức thực 
trạng xà hội Việt Nam. Sự kiện đó không cho phép họ 
khoanh tay ngồi nhìn hoàn cảnh nước nhà cứ mãi mãi sống 
trong cảnh lầm than, đen tối. Từ đó, họ trực tiếp dán thân 
vào sự nghiệp cách mạng mong giải phóng dân tộc bằng 
con đường duy tân, tự cường. Những ý niệm đó, được thể 
hiện rõ qua phong trào Duy tân ở Quảng Nam, Đông Kinh 
nghĩa thục ở Hà Nội, Công ti Liên Thành ở Phan Thiết và 
Hội Minh Tân ở Sài Gòn vào hỏi đâu thế ki XX mà Trân Quí 
Cáp là một trong ba nhân vật kiệt hiệt nhất, khiến quan lại 
Nam triều và thực dân rất lo sợ. 

Phạm vi hoạt động của phong trào Duy tân rất rộng. 
Ngoài các lớp học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, các hội thương, 
hội nông, các cuộc diễn thuyết công cộng; nhất những bài 
ca, bài vë được phổ biến rất rộng trong quân chúng thiếu 
học. Những cơ sở văn hóa ấy được tổ chức rải rác ở các 
miễn quê Quảng Nam có một qui mô rõ rệt. 

Chương trình giáo dục của ông vë phương diện văn 
hóa là một điểm son đáng chú ý nhằm đào tạo một mẫu 
người toàn diện. Những sự kiện ấy được tổ chức theo những 
điều kiện họ đã vạch ra được áp dụng tại các nghĩa thục ở 
Quảng Nam một thời gian (1903-1908) nhưng đã có một 
téng vang lớn; nhất là được áp dụng tại một thí điểm khác: 
Hà Nội. Nơi đây, trường Đông Kinh nghĩa thục được hướng 
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dẫn, và lanh đạo bởi các thân sĩ và trí thức Hà Nội cùng 
vùng lân cận. Nhưng cả hai`noi vẫn còn một mối 
quan rõ rệt: Phan Châu Trinh. Do vậy, phong trào Duy 
tà trường Đông Kinh nghĩa thục, Triêu Dương thương dién 
ở Nghệ An, Công ti Liên Thành ở Phan Thiết, hội Minh tà 
ở Nam Ki chi là mót được thực hành tại các thí điểm 
nhau. 




















Sau khi đã áp dụng thành công ở Quảng Nam, P 
Châu Trinh mới ra Bắc gặp Lương Văn Can, Nguyễn Q 
dé lập trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội vào па 
1907 ® (Xem lại tiết 2: căn cứ địa...). і 

Năm 1905 tại Bình Định có kì khảo hạch nhân trë 
đường vào Phan Thiết, ba ông tìm cách mượn tên Đã 
Mộng Giác vào ứng hạch. Phan Châu Trinh làm bài th 
luật “Chí thành thông thánh” Huỳnh Thúc Kháng và 
Ош Cáp làm bài phú “ương ngoc danh sơn”. Hai văn phái 
ấy, tuy không có tác giả kí tên đích thực, nhưng một 
quan lại vẫn biết cha đẻ của nó là ba nhân vật dẫn @ 
phong trào Duy tân; nhưng họ không có bằng cớ chắc chi 
để buộc tội. 


Đây là một hiện tượng vô cùng táo bạo và mới lạ tron 





































(1) Nhiều tài liệu chứng minh hình thức này ở Quảng Nam, như thug 
cuộc ở Hội An, và các trường dạy chữ Quốc ngữ, chữ Pháp б @ 
vùng quê Quảng Nam từ năm 1903-1908 (Xem chú thích các trall 
trên). 
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việc bài xích khoa cử, phân kháng chế độ. Nó vừa là một 
thái độ thách đố nhà cảm quyền, vừa là tiếng sét nổ tung 
giữa bâu trời vần đục vì cái học từ chương đã làm cho nhiều 
nhân tài mai một. Đây quả là một sự kiện hiếm có mà Tràn 
Quí Cáp và các đồng chí dùng khả năng văn tự để mạt sát 
khoa cử, cổ động tân học bằng một phương pháp trực tiếp, 
gây nên một tiếng vang lớn trong hàng trí thức chỉ biết hụp 
lặn trong con đường thi phú, quên cả sứ mạng cao cả của 
mình. 

Hai tác phẩm tuy làm bằng Hán văn, nhưng sau đó 
Tràn Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đều dịch sang Việt văn 
theo thể thơ song thất lục bát (gồm hai bản dịch khác nhau) 
nên phản lớn dân chúng (chúng tôi nói phân lớn vì gån đây 
(1960) trong dân gian nhiều người có thuộc lòng. Bài dịch 
trích sau đây, do một vị lão thành ở Tam Kỳ đã đọc lại cho 
chúng tôi ghi lại đầy đủ - vị này đã đọc lại một số thơ, vè có 
liên quan đến phong trào hỏi 1903-1908) đều biết. Điều đó 
chứng minh được tính cách phổ thông của văn phẩm giá 
trị này. Ong vừa tấn công khoa cử, học trò nhà Nho, quan 
lại bằng con đường trực tiếp theo con mắt tri thức, lại còn 
đùng nó để nhắm đến một đối tượng rộng lớn hơn: quán 
chúng. Vì vậy, trong dân gian ai cũng biết được cái hư hèn, 
hủ lậu của cái học đó làm cho dàn tộc đứng lì một chỗ, rồi 
ТОЇ vào con đường bại vong. Ó đây, người đọc còn thấy 
được tâm hỏn dich giả cũng như tác giả đã sống trọn vẹn 
опр biền tình cảm của mình khi gởi hôn lên “đầu ngọn 
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bút”. Do đó, văn phẩm ấy có một tác dụng rất lớn tro 
sinh hoạt văn hóa, xã hội thời đó. Có thể nói đó là một tron 
những yếu tố quan trọng giúp phong trào Duy tân lớnm 
và phát triển trên cả ba miễn đất nước. 


Bài xích khoa cử, chống đối Hán học (phản số À 


nhưng không phải bài xích, chống đối tất cả, hoặc chối bi 


cái tỉnh túy Hán học. Ở đây, ông (cả phong trào nữa) khô 


quá cuồng nhiệt, không vứt bỏ tất cả, mà chủ trương tié 
thu cái mới, cái hay và chấn hưng, phát huy tinh hoa @ 


học; nhất là đẻ cao thực chất chữ Quốc ngữ. Ông q 


niệm thứ chữ ấy là hôn thiêng đất nước, nó hàm chứa tíni 


văn hóa đang hiện hữu giữa lòng dân tộc. Có nó, xã hội 


tiến bộ thêm dưới ánh sáng mặt trời giữa thế kỉ 20. Nó sẽÏ 


một thứ khí giới sắc bén giúp con người ý thức được cái 
hèn của mình, và thấy được cái hay ho, mới mẻ của ng 
mà học hỏi theo. Có như vậy, dàn chúng mới trở nên ó 
người tiến bộ, mới gọi là “nguoi” thì xã hội có lo chỉ khối 
có ngày phú cường, phón vinh! 

Học đủ cả: mọi người, mọi giới, mọi nèn văn minhếi 
các dân tộc. Được vậy, xã hội sẽ bình đẳng giữa mọi tà 
lớp và ai cũng có quyển sống ngang nhau trong xã hội nh 
quản. Xem vậy, ta thấy chủ trương của Trần Quí Cáp -m 
riêng - còn có điểm xuất sắc hơn các nhà Duy tân Tì 


Quốc đương thời (Xét vẻ việc dung hòa các học thuyét À 


Tây và cái học cổ truyền). 
Không những Trân Ош Cáp chỉ một mặt lưu ý vào 
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trí thức, 51 phu, mà ông còn có cái nhìn toàn diện về các 
giai tầng xã hội, nhất là lớp người bình dân phải chui rúc 
trong vòng đen tối của chính quyền đương thời. 

Trong những cuộc hội họp công cộng, không phải để 
tranh ngôi thứ, xôi thịt ở đình làng, mà ngôi để nghe các 
bài học mới mẻ, với những danh từ mà từ trước đến giờ họ 
chưa từng nghe thấy. Tức tư tưởng dân chủ, dân quyền 
mà ông hết lòng cỗ vũ qua tác phẩm của mình và các đồng 
chí. 

Chương trình ấy không những chỉ chú trọng vào một 
lớp người, nhưng đến cả tập thể dân chúng với nhiều bộ 
môn với các bài: bài ca hội nóng, hội thương, khuyên học 
chứ Quốc ngữ, học chứ Pháp, khuyên тйс đà Tây, vån tải, 
canh nóng v.v... như bài Khuyên hiệp thuong, như chủ trương 
của phong trào Duy tân. Trong chủ trương đó ông (Tr.Q.C) 
vičt: 

“Dü quân са nhút khúc ® 

Thinh quán vi nga trắc nhĩ thính 

Ới ai ơi, lo lấy chuyện minh, 

Đừng rập rĩnh mà chuyên hình nô lệ! 
Trời đất đã sinh ta trong cuộc thế, 

Юй tay chân, thân thể cüng nhw người. 


bạn nghiêng tai nghe †a nói , 
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Nỗi chìu lòn cho đến thế hỡi ai ôi! 
Mắt xem cũng hổ ngi cùng thiên hạ. 
Dân våt đó là họ hàng ta cả, 

Máu тй ai thì thấm dạ аі. 

Miễn thương nhau mà giúp lấy tw tài. 

Mó đường lợi cùng uài phân chuyện đỡ. 
Рет tâm huyết nhiễm chang giòng máu đô 
Bô bạc tiền ra để buôn chưng, 

Người có của, kë có công. 

Xúm nhau lại cũng đem lòng thân ái, 

Hiệp bãi cát gây nên non Thái. 

Hiệp ngàn dòng nên cái biển Đông”. 

Mói gọi rằng hào biệt anh йла, 

Miễn đừng phụ máy người trong gió bui. 

Sá chỉ kè «bạc đôi phong, tiền máy chuỗi” 
Giàu giữ của nhu con mọi núi, 

Nhắm mắt rồi cũng bhui tay không! 

Thà ta bỏ uốn buôn chung, 

Liều như đánh bạc uới ông trời già. 

Tính nên chuyện ấy là phận đỡ, 

РЁ rồi coi ai då, ai hay! 

Lợi quyền đã nắm trong tay, 

Buóm buông nọ cũng có ngày thuận tiện, 
Đừng ngồi ngóng mà trông những chuyện. 
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Đã xấu ха mà thêm miệng chúng cười, 
Cũng tai, cũng mắt, cüng người V 


hoặc sau buổi cày bừa tát nước, người nông dân thấy tâm 
hôn thảnh thơi, thể xác khỏe khoắn như bài thơ Khuyến 
nông của ông: 

Phú quí nhược tùng lưu thủy khứ, 

Công danh giai thị dàng phù vân ® 

Úy thôi thôi phi trớt hông trần, 

Ngày thong thả dạo chơi miền nam mẫu. 

Tớ nọ một đôi thằng, ruộng kia năm bảy mẫu. 

Мас dâu ta nông phố vån phong lưu. 

Xuân rồi hạ, hạ rỗi thu. 

Mía đương tơ, lúa đứng cái, dâu con gái, bắp 

chun chàng, 

Lấy ba giá nhưốm chơi màu thanh tú. 

Việc này hỏi có ai hơn тќа hu? 

Về mu nhà ® khuyên điểm lấy ông bay. 

Hoách chân dựa lấy chuôi cày, 

Võ tay hát khúc Nam Sơn, từ cũng thú! 





їп Ош Cáp, trong Cổ học tinh hoa ойт tập, Hội Không học Quảng 
n, 1962. 
іди sang cũng theo nuóc chảy xuôi (mất) 
Công danh chẳng khác nào máy nổi 
(8) Mu nhà: vợ, bà ở nhà 











Phong trào Duy tán 





Nói chi na đến ngày hoa ои, 
Gà lộn, cu quay, xôi vò, rượu Ай. 

Vui cùng nhau ăn com mới, nói chuyên хиа 
Khi Lịch Sơn, lúc Tân Giả cày bừa, 

Nghĩ cho hết biết bao nhiêu mùi kinh tế. 
Việc xử thế phải sạch câu hành chí, 

Nhiễm làm chỉ những thói máy тиа 

Кіа kìa gió sớm trăng trưa... © 


(Trần Ош Cáp - Nóng Trại 

















Các chủ trương, việc làm ấy được thực hiện một 
có qui mô khắp nơi trong tỉnh Quảng Nam. Họ vừa 
nghiệm ở thôn quê và tỉnh thành. Rải rác trong các mi 
quê đều có các trường học, hội nông (trồng quế, tiêu, 
thuốc...). 

Các hội buôn, hội nông này, theo lời kể lại của 
người lớn tuổi, cũng như các tác phẩm của ông và 
Châu Trình, Huỳnh Thúc Kháng, ta có thể xem đấy nhu 
một hình thức hợp tác xã ngày nay, hay một công ty 
danh có cổ phản. Các cơ sở này có nhiệm vụ khai 
khuếch trương các nguồn lợi có trong nước và địa phi 
nhất là giúp đỡ phân lớn dân nghèo thiếu khả năng bi 
bán ở các miền xa xôi. Các Hội (thương, nông...) và 




























(1) Trần Ош Cáp - trong Cổ học tinh hoa vän tập - Hội Khổng học 
Nam, 1962. 
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trường học này đã có một cơ sở khá vững chắc. Tuy là 
những hội buôn, nhưng các người hùn vốn (cổ đông) phần 
lớn là những nhà trí thức tiến bộ, hoặc người lương thiện 
có tinh thần cầu tiến, vị tha. Nên dù cho là hội gì đi nữa, đối 
với bọn thủ cựu, chính quyển Pháp đều là những cái gai 
khó chịu; nhất là những năm từ 1904-1907 phong trào đã 
biến dạng, và bộc phát một cách mạnh mẽ, được Huỳnh 
Thúc Kháng ghi lại trong Niên phổ và các tác phẩm khác 
của ông. 

Những thành công bước đâu của công cuộc canh tân 
này, càng khiến cho ông và các đồng chí thêm hứng khởi, 
tin tưởng ở công việc của mình sắp thực hiện. (Xem lại 
phản 7c chất cuộc bận động tân uăn hóa ở trước) 

Các sự kiện: Hội thương, Hội nông, các cuộc diễn thuyết, 
mở trường dạy Quốc ngữ, cúp tóc, Âu trang là những phần 
nhỏ của cuộc cách mạng chung (Duy tân) để đến năm 
1908 có cuộc đại biểu tình bất bạo động, mà những người 
tham dự đêu hót tóc ngắn, ùn ùn từ các miền quê hẻo lánh 
kéo từng đoàn đi bộ đến tòa Sứ tỉnh. Trong các tác phẩm 
của mình, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh đều không 
nhác đến tên ba ông; nhưng ai cũng biết rõ phong trào ấy 
được các ông dẫn đạo; vì các tác phẩm ấy họ viết ra dưới 
thời thực dân phong kiến. Vả lại, họ viết ra để minh oan 
cho những người vô tội, tố cáo chính quyên. Trong bản cáo 
trạng, thực dân và tay sai Nam triều không tìm ra được 
Căn cứ nào xác thực để kết án các ông; mà với những lời 
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cáo buộc vu vơ, không bằng chứng do các phân tử huà 
ứng phong trào bị hành hạ khai một cách hàng hai... @ 1 

Hiện tượng những đoàn người hót tóc ngắn, дийп, 
rách rưới, hàng ngàn người kéo đến tỉnh lị đòi giảm s 
bớt thuế năm 1908, có lē là một cuộc biểu tình vĩ đại để 
tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Các cuộc biểu tin 
này không phải chỉ thuần nông dân nghèo, mà còn có mü 
số lớn các nhà trí thức tiến bộ, khoa bảng tham dự. 

Phong trào cứ vậy diễn tiến mạnh mẽ, từ Thanh Ngh 
| đến Bình Thuận. Tỉnh nào cũng хау ra những hiện tượn 
tương tự, với cái đầu tóc hót ngắn, xưng gọi nhau БД 
«адла bào”. Những sự kiện ấy không những vang dậy tron 
nước mà tiếng tăm lừng lẫy sang cả nước ngoài, tạo né 
một ngã rẽ quan trọng trong tranh đấu sử nước nhà; 
Sự ngạc nhiên, chú ý không ít đối với nghị viện Pháp. Ð 
này được thấy rõ qua bản điều trân: “Trung Kỳ dân biến ü 
таі kí” của Phan Châu Trinh, khi tác phẩm này xuất b 
thành sách, được phát hành công khai tại Paris, tạo thài 
một tiếng vang rất lớn trong chính sách thực dân của Phí 
ở Đông Dương. 













































Sau vụ tàn sát đẫm máu đó, một số nhà lãnh đạo ma 


(1) Xem bản án do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng ghi lại tro 
Trung Ky dân biến thi mat kí, Thi tù tùng thoại, hoặc trong Cháu 

triều Nguyễn - Duy Tán và các báo cáo của công sứ Quảng Май 
Khám sứ Huế gởi Toàn quyên Đông Dương. 
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ố ót thì bị đày Lao Bảo, Côn Đảo, hoặc an tri. 
с tuy duong chúc Giáo tho Ninh Hoa, tinh 
Khánh Hoa vẫn bị bọn quan lại tay sai Nam triểu hạ ngục 
và tìm cách thảm sát, tuy rằng Khánh Hòa là tỉnh không nổ 
ra các cuộc biểu tình phản kháng. 

vë cái chết bi hùng của ông, ở đây xin trích một đoạn 
trong bài Mộ chí Trần Quí Cáp do Huỳnh Thúc Kháng viết 
năm 1938 để chúng ta thấy sự thật cùng căm phán, dau xót 
vì cái chết hào hùng của chí sĩ họ “Trân; đồng thời thấy 
được cái tâm địa hèn mạt của viên bố chánh tay sai tàn ác, 
tạo quyệt Phạm Ngọc Quát... 

“... Năm Bính Ngọ (1906), bổ giáo thọ Thăng Bình, lúc 
mới có lệnh, tiên sinh không chịu đi, đồng nhân lấy cảnh mẹ 
già nhà nghèo thúc giục, tiên sinh mới đi. Khi tới trường, 
tiên sinh mời Һау chữ Tây vẻ dạy chữ Quốc ngữ và chữ Tây, 
làm cho phong khí tỉnh nhà được đổi mới, như Diên Phong, 
Phú Lâm, Phước Bình. Mỗi lån khảo hạch học trò đi tới các 
phủ huyện, làm cho lối học bát cổ giá áo túi cơm mấy trăm 
năm, từ nay phải xếp lại. Vì thế tiên sinh thành ra tấm bia 
cho phái cực học nhắm vào. Lại nữa phong trào Đông du lúc 
bấy giờ cũng làm rung động toàn quốc. Trong phái tân học 
có một số phù hiệu mơ mộng nước ngoài, tiên sinh lấy làm 
buôn, cho rằng muốn chữa bệnh cuồng nhiệt vọng ngoại, 
ngoài phương thuốc tự trị không gì hơn, nhân thế mới viết ra 
Бап Sĩ Phu Tự Tri Luận đối với hàng trung đẳng sĩ phu phù 
tháo hoang hũ, ngay thẳng công kích, thành ra tân cựu tranh 
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nhau, tiên sinh vẫn kiên trì một muc, nhân đấy bị đổi 
làm giáo thọ Ninh Hòa. 
Năm Mậu Thân (1908) sau khi vào đến Ninh Hòa 
một tháng, vừa дап huyện Đại Lộc nổi lên xin хай, 
tràn tận các phủ huyện khác, rồi trong vòng một 
rộng đến khắp xứ, trong đến Phú Yên ngoài đến Hà 
Tiên sinh tuy đã vào miền Nam, nhưng vì cớ lãnh tụ 
tân học lại dé xướng nhân quyền, tự do; cũng như cu” 
Hó vậy, làm cho nhà đương đạo Khánh Hòa chú 
kiểm soát thư từ ra vào thấy có đôi câu cho là chủ di 
kết án “Mạc tu hữu”. 
“Tiên sinh lên đoạn đâu đài, thật là thê thảm! 
lịch sử huyết lệ, tiên sinh là người thứ nhất!” (Båd) 
Ттап Өш Cáp trước sau như một, là môt nhà сй 
cách mạng dân trí, dân quyền, dân chỉ. Tu tưởng duy 
cường của ông xuyên suốt từ khi còn là một người Số 
bằng nghẻ “bút canh” ở các trường làng, và nghẻ này б 
đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng với chức vụ khiêm nhi 
của một vị Giáo thọ. : 
Cái chết bi đát, tức tưởi của ông là do bàn tay vấy 
của viên quan một mặt hai lòng: Bố chánh Phạm 
Quát?). Có thể nói vụ thảm sát Trần Ош Cáp là một € 
ám sát mới đúng nghĩa. Như nhiều người đã biết và 

























































(1) Năm 1908, Phạm Ngọc Quát giữ chức Bố chánh Khánh H 
khi giết Trần Quí Cáp được thăng Tuân vũ Hà Tĩnh. Tại đây 
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Phan Châu Trinh thì Bố chánh Phạm Ngọc Quát là người 
Báo trá, tàn nhẫn, mọi người thời ấy đêu biết. Đường quan 
trễ, khao khát được thăng, từ khi được bổ làm bố 
Chánh mà lòng ông chưa mãn. Lúc bấy giờ Toàn quyền 
Beau thuận theo dë nghị của các thân sĩ thuộc phong trào 
Duy tân cho lập hội buôn, trường học... Phạm Ngọc Quát 
lành trí mong mau lập công; cho nên một mặt sức dân xà 
lập trường, hội buôn và ủy thác cho Trần Өш Cáp đúc đó 
ông đương chức Giáo thọ Ninh Hòa) khuyên bảo dân chúng 
lập trường học, và chính Phạm Ngọc Quát góp tiền lập hội 
thương, hội nông, chung góp cổ phần vào công ti Liên 
Thành ở Phan Thiết (Bình Thuận). Việc Quát tham gia góp 
vốn vào công ti Liên Thành ở Phan Thiết có chữ kí cho 
phép của công sứ tỉnh Bình Thuận Garnier. Kip lúc nghe sĩ 
đân tỉnh Quảng Nam, biểu tình xin xâu, đòi giảm thuế, 
những người trong hội buôn,trường học... bị bắt càm tù, kẻ 
bi giết... Phạm Ngọc Quát hoảng hốt vì sợ nhân việc đó®) 





gây thêm một tội ác mới (theo Phan Châu Trinh) là “khi mới đến 
nhậm chức liên bắt giết 4, 5 người nữa”. Nên biết là Phạm Ngọc Quát 
chỉ đậu tú tài vì có cha là quan lớn nên được tập ấm làm quan, con trai 
ông là Phạm Ngọc Thọ, cháu nội là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Thủ 
lĩnh Thanh niên Tiên phong Sài Gòn, hồi 1945, cựu bộ trưởng y tế. 

(2) Phan Châu Trinh, Trung Kỳ dán biến thi mat kí, Sdd. 

(8ŸTheo Phan Châu Trinh trong Trung Kì dán biến thi mat kí và những 
näm 60-70 các ông Lê Ấm (rễ Phan Châu Trinh), Lê Nhiếp (rë Huỳnh 
“Thúc Kháng), BS Hỏ Tá Khanh, bà Hồ Thị Liệt (trưởng nam và thứ 
р ông Hó Tá Khanh đều khẳng định việc trên với chúng tôi là đúng 

lữ vậy. 
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(việc Phạm Ngọc Quát có cổ phản vào hội buôn, 
học) mà mất chức, nên ông ta tìm đủ trăm kế thêu đệt, 
hết tội cho Trần Quí Cáp và kết án “mạc tu hữu” để 
bít nội vụ và nhân đó đường quan của mình được 
tiến. 











Thế cho nên, Phạm Ngọc Quát đã gấp rút bắt 
Qui Cáp, khám xét nơi ở, tra khảo và buộc ông vào tội “í 
phản nghịch” kết án “mạc tu hữu” (chẳng cán cô) tôi 
chém ngang lưng tại chợ Cạn tỉnh Khánh Hòa. Với bản 
“Trân Ош Cáp xin chiếu luật meu phån đại nghịch xử 
trì, xử tử” (châu bản số 30 ngày 18-6-1908) do án sát 
Khánh Hòa khâm đệ (Phan Ngọc Quát đệ trình). 

Сап đây, năm 1970 thân hào và nhân dàn chợ 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cùng chung sức, ti 
của và lòng thành, lập một đẻn thờ tuy không nguy g 
tráng 1ё mà don so dé tuóng niêm và sùng kính bàc 
chân nhân đã hiến dâng cà đời mình cho dàn cho nuóc1 
mới tròn 38 tuổi. 

Huỳnh Thúc Kháng khi còn nằm trong nhà lao Hội 
(1908) nghe tin sét đánh này có bài thơ tâm sự thiên cổ 
bạn: 







































“Thư kiếm tiêu nhiên độc xuất môn, 
Nhất quan thác lạc vị thân tón. 
Trực tương tân học khai nô lũy, 
Thùy tín dân quyền chủng họa côn. 
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Bóng Đảo xuân phong huyền viên mộng, 
Nha Trang thu thảo khấp anh hồn. 

Khả liên nhất biệt thành thiên cổ, 

Đà Nẵng phân khâm tửu thượng ôn”. 


Тас giả tự dịch: 
Сиот sách xăm xăm tách dặm min; 
Làm quan vì mẹ há vì tiền. 
Quyết đem học mới thay nô kiếp, 
Ai biết quyền dân nảy họa nguyên. 
Bông Đảo gió chưa đưa giấc mộng, 
Nha Trang có đã khóc hôn thiêng. 
Chia tay chén rượu còn duong nóng, 
Đà Nẵng đưa nhau lúc xuống thuyền "0, 


Sau này, Phan Châu Trinh khi ở Pháp cùng lúc ông 
viết hai tác phẩm: Trung Kỳ dân biến thi mat kí và Pháp Việt 
liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam nhằm mình oan cho đồng 
chí, dòng bào, trong đó có đoạn nói vẻ Trần Ош Cáp. Tây 
Hồ viết 

“Nay tôi và anh (TrQC) không tự lượng sức mà đẻ 
Xướng thuyết mình, may ra thành công thì toàn quốc đều 
Vui hưởng, rủi mà thất bại thì sẽ bị dẫn đến chợ, cúi đâu 
Chịu chém thì vui biết đường nào!”. “Chẳng ngờ, ngày nay 


(1) Thi tù tùng thoai, Tiéng Dân, 1939, Hué. 
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ông lại bị ham vào lời nói ấy mà ngậm cười nơi chín 
Tôi rất tiếc da không được cùng người bạn bình sinh 
thân ái ấy dắt nhau lên đoạn đầu đài, và cũng chẳng 
một lay trước mộ phản để tạ tội phụ nhau” ®. 

Phan Bội Châu cũng khóc ông bằng một bài Van ti 
đôi liễn điếu: 

“Ngọc toái bất ngõa toàn, tam tự ngục Hàn son 
khấp; 

Hồng khinh nhi Thái trọng, thiên thu luận định, 
tinh huyền”. 

Nghĩa: 

“Ngọc nát hơn ngói lành, ba chữ ngục thành, khóc # 
núi biển; 

Lông Hồng nặng mà non Thái nhẹ, nghìn năm luận 
chói rạng trời sao”. 

Sáng tác phẩm của ông khá nhiều, nay phản lớn 
thất lạc chỉ còn lại các bài Phú: 
Sĩ phu tự trị luận, 
Trúc thất Hoàng Sơn, 
Danh Ngọc lương sơn, 
Hoàn bích qui Triệu, 




























(1) Phan Châu Trinh - Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam- М 
Q. Thắng dịch, trong Phan Cháu Trinh - Cuộc đời nà tác phẩy, 
Уап học, Hà Nội, 1992. 
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và một số bài thơ chữ Hán, chữ Nôm có giá trị nghệ thuật, 
tự tuóng. 
3. Trản Ош Cáp, nhà duy tân và thơ уап® 

Như đã nói, Tràn Ош Cáp là một liệt sĩ, một trong ba 
lãnh tụ của phong trào duy tân (1902-1908), một nhà giáo 
đục mà cũng là một nhà văn sáng giá của lịch sử văn học 
Việt Nam. 

Ông làm thơ ngay từ hồi còn trẻ, tác phẩm đâu tay của 
ông là những bài thơ luật chữ Hán và một số thơ chữ Quốc 
ngữ [cổ động duy tân tự cường] theo chủ trương của ông 
và phong trào duy tân hồi các năm 1903-1908 ở Quảng Nam 
và các tỉnh Trung Kì. Tác phẩm gây nên tiếng vang lớn tại 
trường thi của ông (và Huỳnh Thúc Kháng) là một số thơ 
luật, hát nói và các bài phú Trúc thất Hoành Sơn, Sĩ phu tự 
trị luận, Lương ngoc danh son viết hồi năm 1905 tại Bình 
Định nhằm lên án, tố cáo cái học khoa cử. 


«Đại cổ, tiểu cổ, chung nhật ngư ngư, 
Ngũ ngôn thất ngôn, cùng niên lộc lộc. 
Văn sách hi trường, quan chỉ tự tức, 
Chích khả thị nhi Thuấn khả thi. 

Từ phú thập bát nhân chi thỏa như, 


0 Theo Nguyễn Q. Thắng, Tham luận tại Hội thảo khoa học kỉ niêm 
с т phát động phong trào Риу tán (1903-2003) tó chức tại Ра 
Nẵng năm 2003. 
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тап suyén khả diên, tác phá pháu tråm, châu chi 
hữu nhật. 


Dư sinh hà lạc, túng đồ can phá não dĩ do vinh”. 


Biên vi tứ nhị lệ vi lục. 
Nhiễu nhiễu công dành chi bối, 

Té thị quặc kim, 

“Thao thao lợi lộc chi đồ, sở đình hiến ngọc. 
Cái bất duy tư thân gia thủ lợi lộc, 

Vi bách đồ chỉ trục trục”. 


(Lương прос danh sơn phú) 


Tác giả tự dịch: 
“Lại thốt nhng thơ sanh quan lại, 
Ru nhau ra theo mái nhung hiên. 
Hơi còn mạnh, sức còn bền, 
May ra đập hủ, chìm thuyền có bhi. 
Sống vô ích, sướng gì cái sống, 
Chết nên công, chết cüng nên đời. 
Сб sao ngày tháng dông dài, 
Câm nhu cái chuyện ở ngoài hông nghe”. 






















Tác giả tự dịch: 

Ngũ ngôn bát cổ đôi câu, 

Đường khoa muc bắt làm cầu cùng noi. 
Giữ một lời nghe hơi uăn sách, 

Bia đôi đường Nghiêu, Chích khen chê. 
Lời uăn đặc giọng Tàu bè, 

Vài câu tứ lục, cũng nghề từ chương. 
Chỉ lấm lét thấy vàng giữa chợ, 

Ru nhau ra cướp của ăn không. 
Một đời máy mặt anh luàng, 

Ngọc dâng vua Sở ai dùng làm chỉ. 
Ôi nhưững kè tham tì tài lợi, 

Còn nghi gì đến cái thân danh. 


Hai tác phẩm tuy làm bằng Hán văn, nhưng sau đó 
Trân Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đều dịch sang Việt văn 
theo thể thơ song thất lục bát (gồm hai bản địch khác nhau) 
nên phản lớn dân chúng [Chúng tôi nói phản lớn vì gần 
đây trong dân gian nhiều người còn thuộc lòng. Bài dịch 
trích sau đây, đo một vị lão thành ở Tam Ki đã đọc lại cho 
người viết ghi lại đầy đủ - vị này đã đọc lại một số thơ, vè có 
liên quan đến phong trào hỏi 1903-1908] đẻu biết. Điều đó 
chứng minh được tính cách phổ thông của văn phẩm giá 
ri này. Ông tấn công khoa cử, học trò nhà Nho, quan lại 
bằng con đường trực tiếp theo con mắt tri thức, lại còn 


Chính vì thực trạng ấy mà ông hô hào từ bô cái hư hi 
vứt bút áo mũ, cân đai của khoa cử mà ông và các đồng 
đã hơn một lần mạnh da: 

“Thượng tự quan, hạ cập chư sinh, 
Đầu bút nhi khởi, quải quan nhi hành. 
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dùng nó để nhằm đến một đối tượng rộng lớn hon: Người có của, kë có công 
chúng. Vì vậy, trong dân gian ai cũng biết được sự hư Xem nhau lại cùng đem lòng thân ái, 
hủ lậu của cái học đó làm cho dân tộc đứng lì một chỗ, Hiệp bãi cát gây nên non Thái 
rơi vào con đường bại vong. Hiệp ngàn dòng nên cái biển Đông. 
Riêng thơ Quốc ngữ, ông có rất nhiêu bài sáng tác Mới gọi rằng hào biệt, anh hùng, 
thời điểm ông và các đồng chí tuyên truyền và cổ đi Miễn đừng phụ mấy người trong gió bui. 
phong trào duy tân hỏi các năm 1903-1908, như các bài: Sá chỉ kê «bạc đôi phong, tiền máy chuỗi” 
Giàu giữ của nhu con mon núi 
Bài ca khuyên hiệp thương Lúc chết rồi cũng phải tay không. 
Chẳng thà ta bó ra chưng, 
Liều nhu đánh bạc tới ông trời già! 
Tính nên chuyện ấy là phân đỡ. 
РЁ rôi coi ai dở, ai hay? 
Miễn lợi quyền đã nắm trong tay. 
Buôm buôn по cũng có ngày thuận tiện. 


Dữ quân ca nhất khúc, 
Thinh quân vi ngã trắc nhĩ thính © 
Ói ai ơi, lo lấy chuyện minh. 
Đừng rấp rĩnh mà chuyên hình nô lệ! 
Trời đất đã snh ta trong cuộc thế 
Đà tay chân, thân thể cũng nhu người 
Nỗi chiều lòn cho đến thế hỡi ai ôi! 
Mắt xem cũng hổ ngươi cùng thiên hạ. Hoặc bài sau nói rõ bản chất và yếu tính phong trào 
Đâu våt đó là họ hàng ta cả, 4 duy tân: 
Máu ma ai thì thấm dạ ai. Мас ngôn nhút quốc phi huynh đệ, 
Miễn thương nhau mà giúp lấy tư tài Bán thiên tiến ngã hệ nhút gia 
Mó đường lối cùng од phân chuyện đỡ. Gẫm mà coi giòng họ пибс ta. 
Рет tâm huyét nhiễm chăng dòng máu đỏ, Kë làm quan người ở dưới. 
Bỏ bạc tiền ra đó (đê) buôn chung! Cüng một giống da vàng hết cả. 

101 д5 и Đã chẳng biết điều nghiêng đỡ nga. 

(1) Càng ban са một bài; Mời bạn nghiêng tai nghe ta nói. Quốc hôn ta nay trống đã máy dặm xa! 


* 
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Trên địa cầu cũng loại người ta 
Sao người chủ mà ta làm nô lê! 
Cũng có kë muốn bổ thiên cứu tệ, 

Ngỡ uãn hồi thế cuộc mót đôi phân 

Кё ở trên là trách thân dân, 

Lë thời phải ân cần cho chẳng hết, 

Trí dân mở mà lòng người chẳng chết, 

Ơn các người biết Её chừng mô! 

Đã không giúp lại muốn xô, 

Xô không đặng mà minh mang tiếng nhüng. 
Xin gác tay trán đêm nằm hỏi bụng: 

Đồng bào hơn hay dị chủng là hơn? 

Sao không nghĩ thấu nguồn con® 

(Trần Ош Сар) 


Hoặc Bài са cúp tóc sau đây nói về cái hay, đẹp, 
ích của việc cúp tóc: 
“И ai nên nỗi u тё, 
Mì coi trước mặt, không đè sau lưng. 
Cái tóc vô dung quá chùng, 
Trời sinh một månh hình hài, 
Cái đầu thờ phượng, cái vai gánh бл. 


(1) Cổ học tỉnh hoa uăn tập (Вад). 
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Mắt xem thấy, tai nghe thông, 

Chân thì đi đứng, tay dùng йб nwong. 

Cái тӣі ngửi hết müi huong, 

Miệng thì ăn uống, lưỡi thường nói năng. 
Ngũ tạng gìn giữ tánh hằng, 

Nhơn, nghĩa, lễ, trí ai rằng là không? 
Thiệt là thân thể phải dùng, 

Cũng nên thận trọng cũng hòng trông coi. 
Còn nhu một nỗi tóc dài, 

Tính ra cho kĩ dàng tài chỉ chi! 

Gác tay lên trán mà suy, 

Bùi nhùi giữa óc, loạn xì trên côi. 
Chẳng chỉ тис nội mà thôi, 

Đã thêm chí cắn, lại bôi byi do. 

Gặp khi biến sự tình cờ, 

Dùng không rối уйт, cũng chờ bói bao. 
Thế thôi có ích chỉ nào? 

Đã thêm tốn của, công hao Ма là. 

Bới củ tôi, bó đuôi gà. 

Kë dùng nhịp bắt, người gia lượt cài. 

Cái chang cững тибп cho dài, 

Đồi môi lông nhiếm bit hai đường đâu. 
Кё thì xúc đủ thứ dâu, 

Sa nhân, trái bết, mượn màu làm duyên. 
Ấy là cái tục não phiền, 


Phong trào Duy tán 









Xem диа bằng mặt, biết liền одо tai. 
Tê này nào có tệ ai, 


Të người Hoàng Phước nối nòi đến nay. 


Xua còn không biết không hay, 


Không minh lẽ thẳng, không bày điều khôn. 


Phát pho одо cúi ra lòn, 

Bit bùng óc trí, dập dồn thói hư. 

Tự тиді bốn ki đến chè, 

Liu diu thói dại, không từ không thôi. 
Chẳng nên tôi cũng dại rồi, 

Dai rồi há dễ mà ngôi làm thinh. 
Vậy nên xét lại trong mình, 

Một phen rửa sạch, cho tỉnh bây chữ. 
Một hai ba bốn xin từ, 

Trước đưa một kéo, sau từ ойі câu. 
Văn minh giữ ven trên đầu, 


Bao nhiều cái tóc không câu không wa. 


Sa nhân, trái kết xin chuta, 
Bò bói củ tôi, bó tua đuôi gà. 

Cái nhím xin bề làm ba, 

Cái chang, cái nhíp thì ta cũng từ. 
Xúc dâu cüng bỏ liền tay, 

Lượt thưa cho chí lượt dày bô luôn. 
Bỏ cho sạch cả khuôn tuông, 








Và các bài phú (chữ Hán) 


Lương Ngọc danh sơn phú 


(Dĩ: cầu Lương Ngọc tất danh sơn vi tận) 
Quân bất kiến ngã đồng bào chỉ á tế á châu 
Anh hùng đỉnh phí, 


Nam Hải tiên sinh, 

Cổ phong ba ư trung thổ, 

Đông Sơn liệt sĩ, 

Trường thống khốc u thông cù (cầu). 
Nhân giai trí sỉ, 


Khởi yến đường chỉ khả lạc; 
Phủ lộc đổng hé yên cầu. 
Nguyên ngã Việt chỉ lập quốc 





1) Theo Nguyễn Q. Thắng, Văn học Miễn Nam (4 tập), NXB Văn Hóa- 
TT, 2003, xem thêm bài Húi Аё của Phan Khôi. 
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Nào ai «bất khả huy thương” mac người. 
Ví còn ai biết nghe lời, 
Cắt đi cho tiện chớ cười đừng chê. ©) 


(1905 - Trần Quí Cáp) 
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Хи Dóng А chi nhát phuong. 
Hạ tòng Trân, Lí 

Thượng tố Hỏng Bàng; 
Nhân tâm thuần phác, 

Sĩ khí quật cường. 

Trục Tô Định u Linh Biểu 
Cảm Ма Nhi u Phú Lương. 
Kì cử nhi Chiêm thành thất hiểm, 

Qua huy nhi Chân Lạp nhi khai cương. 

Tráng tai! 

Nga quốc, khởi thượng nhân trường. 

Tự nhất thời chỉ thất sách. 

Toại vạn cổ chỉ di ương, 

Tục thượng văn chương, 

Sĩ xu khoa mục. 

Đại cổ, tiểu cổ, chung nhật ngư ngư 

Ngũ ngôn, thất ngôn, cùng niên lộc lộc. 

Văn sách hi trường quan chỉ tự tức, chí kha thị 
nhi Thuấn khả phi. 

Từ phú thập bắc nhân chi thoái йй, bièn vi tứ 
lệ vi lục. 

Nhiễu nhiễu công danh chi bối 

Tè thị quặc kim, thao thao lợi lộc chỉ đô, 

Sở đình hiến ngọc. 

Cái bất duy tư thân gia, thủ lợi lộc, 
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Vi bách аё chỉ trục trục, 

Nhi thả khu thiên vạn nhân chi du đuệ thân khâm, 
Тар nạp chư sổ thiên trùng chỉ hắc ám địa ngục. 
Dĩ nhược sở vi, cầu nhược sở dục, 

Binh hà dĩ cường? tài hà dĩ túc? 

Dân trí hà dĩ khai? nhân tài hà dĩ dục? 

Ta hó thống tai! khiên diên dĩ huu kim nhật chỉ 
khổ nhục giả. 

Fhùy giai chi đệ nhi lưu độc dã? 

Sự thế chí tư, nhân tình uất uất. 

Công ích công sưu, kim nhật minh nhật. 

Ta bì cốt chi cân tồn, tuấn cao chỉ chỉ di tất. 

?ап kí thôn thanh, quan diệc khuất tất, 

“Triêu tích chỉ quan, một đoạt chỉ phát. 

Ngā tắc sự chỉ như thân, bỉ tác thị chỉ như vật. 
lối thâm tè phệ, trị biến kí chỉ di tri, 

“Thế cấp mi nhiên, 

Khởi thâu an chỉ khả tất. 

Vị nghỉ thống tâm tật thủ, trượng nghĩa quyên danh. 
Thượng tự quan lại, hạ cập chư sinh, 

Đâu bút nhi khởi, quải quan nhi hành. 

Tàn suyển khả điên, 

Tác phá phẩu trằm châu chi hữu nhựt. 

)ư sinh hà lạc, 
Túng đỏ can phá 
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Мао di do vinh. 
Nai chi hà, 

Uu du tót tué, 
Thống dưỡng bất quan. 










“Thụ tha ба mạ, 






Hậu ngã dung nhan. 
Sĩ dã, thệ tâm thổ thất, 
Khao mục thời gian. 







Sở thủy thương mang, 






Thu phong đao lạc, 





Vọng An tử ư Thân Sơn, 
Phiếm phàm khả thấu, 






Nhất khứ bất hoàn. 
“Trường ca thả khốc, 
Hạ bút san san. 














Phí thời nhật ư thốc bút tăngđăng chỉ hạ, Bản dịch bài phú Lương ngoc danh sơn của Trân Qui 


Tuy tỉnh thân u túy sinh mộng từ chỉ gian. 
Үёт yêm như tì thiếp phụ nhân, 


Lục lục như nha môn tẩu tốt, 


Phủ thân thế nhi tăng cảm, 
Kinh biến cục như hoàn hoàn. 


Không sái Trường sa chỉ lệ, 


Cửu huyền Thân vũ chỉ quan. 


Tống Kinh Khanh ư Dịch thủy, 
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Hựu hà tất “chí thành thông thánh” 
“Lương ngọc danh sơn” vi tai! 
(1905) 














(Huỳnh Thúc Kháng có bản dịch riêng): 
a châu Á trong vòng hoàn hải, 
Khí đồng bào vác nỗi máy tuôn, 
Ngắm xem một cõi dinh hoàn, 
Đầu trông thấy kè lo buôn xiết bao, 
Việc thế sự xôn xao sóng bề, 
Mặt anh hùng ráu ri non sông, 
Nói ra ai chàng then thuóng. 
Sao ta cứ một cái lòng thế thôi? 
Sực thấy chữ tương lai mà sợ, 
Còn mo màng giấc пай nhw không 
Ai бї đứng dậy mà trông 
Nước ta một góc Á Đông kém gì! 
Trên Hồng Lạc dưới thì Trân Lí 
Kë nhơn tâm sĩ khí ai bì 
Kìa xem Lãnh Biểu xưa kia 
Ма Nhi thuở nọ còn bia đành rành 
Một trận đánh Chiêm Thành đã khiếp 
Mấy nhiêu năm Chon Lab mó cuong 
Nước ta xưa vån phú cường 
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Những điều hay lạ có nhường chi ai? 
Вд1 vì thuở những người thất sách 
Dén thế чау còn trách аі đâu. 

Май ngôn bát cổ đôi câu, 


Đường khoa muc bắt làm câu cùng nơi. 


Giữ một lời nghe hơi văn sách 

Bia dội đường Nghiêu Chích khen chê 
Lời văn rặt giọng Tàu bè, 

Vài câu tứ lực cũng nghề tir chương. 
Chỉ lấm lét thấy vàng giữa chợ 

Rù nhau ra cướp của ăn không 

Một đời thấy măt anh hüng 

Ngọc dâng vua Sở, ai dùng làm chỉ? 
Ôi nhưững kẻ tham vì tài lợi. 

Còn nghĩ gì đến cái thân danh 

Lại xô một lũ thơ sanh 

Тубі uào một cái hwe danh thế nào! 
Nghĩ nhu thế cớ sao nên thế? 

Còn mong gì mỗi vè mõi hay 

Раи đón thay! nỗi nuóc này, 

Bởi ai gây dựng đến rày tại ai? 

Dèu trông thấy đắng cay khôn xiết 
Lại một ngày một siết ruột da, 

Tính trong cái thuế dân nhà, 

Thôi đà hết sạch ғді ra còn gì! 
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Coi như thế trăm bë chịu khuất, 

Lại lọc lừa cất đặt trăm quan. 

Mình thì lay lay, van van, 

Nó coi nhu thế môt dàn nó nuði. 

Cơ sự thế dại rồi йа vây 

Tai họa này khôn chạy cho mau! 

Nào ai nghĩ thảm lo sáu, 

Thì theo lối nghĩa chớ cầu đường danh. 
Lại thốt nhưững thơ sanh quan lại, 

Ru nhau ra theo mái nhung hiên 

Hơi còn manh, sức còn bèn 

May ra đập Ай dìm thuyền có khi. 

Sống vô ích, sướng gì cái sống 

Chết nên công chết cũng nên đời, 

Có sao ngày tháng dông dài, 

Cám nhu cái chuyện ở ngoài không nghe. 
Lại vån giữ lấy nghề hú liệt 

Dành say më sống chết обі thân, 

Khác nào nhu Ёё phụ nhân, 

Đã cam sỉ плис muôn phán thế thôi! 
Lại chẳng khác chỉ đời lính lệ, 

Đằng bón xu nhw thể tôi đòi, 

Than ôi! cũng một giống người, 

Ruột gan máu mů cüng người giống ta! 
Nghĩ trời đất sanh ra còn їйї, 
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Chó một mình then обі non sông, 
Tôi nay thè quyết mót'lóng 

Thè rằng оіёс ấy cho xong mói rôi. 

Việc nhon thế tht coi mà йт 

Vận tang thương một bóng xanh xanh 
Туді Nam bê Sở mông mênh 

Cái thân chích địa nghi minh xót xa. 
Nhìn thu lạnh sương sa lác đác, 

Của thần môn lén bước, bước ra 

Мей trời một giải xa xa, 

Thuyën tiên trông đã 0ượt ra non thân. 
Bến Dịch Thủy chẩn ngán đứng nghỉ 
Тіёп đưa người giọt шу chứa chan. 

Một lời như khóc, như than, 

Thôi còn Lương Ngọc Danh Sơn làm gì? 
























Cũng trong thể phú như bài phú Lương ngoc danh 
ông còn có bài Trúc thát Hoành sơn cũng được viết thi 
văn phong và thể loại trên. 








Trúc thất Hoành Sơn 


Hữu nhon hè sơn chỉ a, 
Cửu trùng võ lộ, bán lãnh yên la, 
Viết trúc vu tư ngộ ngôn khả di, 
Ki thất trác nhĩ, cao thượng như hà. 













Nguyễn Q. Thắng 


“Thiên tử long ân, Thừa tướng ưng nhàn đài các. 
Tú minh qui khách, động đình do đới ân ba. 
Cái thử trung đại hữu nhân yên, 

“Thảo đường an năng thiết xúy; 

Duy hiền giả nhi hậu lạc thử, 

Đế đô khởi tất minh kha. 

"ch Lý Nghiệp Hàu 

Nhơn gian tài tuấn, thế ngoại thân tiên 

Thứu hải ba trừng 

Tích thị thanh cung tác hữu; 

Văn lôi thảo muội 

Nhứt tàng bạch nhật triéu thiên. 

Linh Châu, Hà Sóc chi gian, khuyết công vĩ hi; 
Thủy chỉ sơn điển chí ngoại, qui quí Hạo nhiên. 
Công phương dục toại so y, 

Tiếu ngang tàng chỉ không tác; 

Đế diệc trùng vi cao chí 

Tần tông tích vu kỉ niên. 

Vũ hành chi đương; vân sơn thị lạc, 

Quế nguyệt nhứt lâm, tùng phong vận hác. 

lội hoàn bát bách dư lí 

)iêu điêu nguyệt quán lôi trì; 

Tung hoành thất thập nhị phong 

Ẩn ån trùng lâu điệp các 











Phong trào Duy tán 








Độc thửviêm phuong dinh xuất, Dục tú trình q 
Hữu thời võ khách qui lai, đà nhan khả khi 
Kí sở lạc chỉ tại thử, công bất khả lưu, 
Mạng trùng doanh kì sở cư, Đế viên tư đạt. 

U thị, sắc ngã thứ thân, cuu ngã lương tượng. 
Tru mao hè tùng gian, 

Gia ốc hé thạch thượng. 

Tam gian lưỡng gian. 

Nam hướng Bắc hướng. 

Phù dung động lí, 

Tường liên đóa đóa chỉ hoa, 

“Tử cái phong đầu, 

Vân nhiễu thâm thâm chỉ trướng, 

Cái trúc cư chỉ đắc sở, 

Bất duy Tạ Phó nhị đình, 

Nhi Sơn sắc chỉ lưu quang. 

То hữu nhạc lâu vạn trạng 

Tứ thị vân hà sắc hoán, đốn dị tích niên, 
Cực trì phú tái ân thâm, toàn bằng thiên huối 
Kí nhi: 

Di ngã công qui, 

Kiết lân truyền khế, 

Tích thị lục bào trưởng sử, xích ngũ khứ thiên, 
Kim vi bạch y sơn nhơn, vân gian khởi đệ. 
Hồng vân tái ngoại, thực hòe quế chi tân âm, 

























Nguyễn Q. Thắng 


Phương dó chu biên, phục chỉ hà chỉ cựu chế. 
Nghi thị Ngọc Hoàng trích lại, cư cận Bóng Lai. 
Hà зди Đỗ Phủ từ gia, thành ngâm Bạch đế. 
Phù di Lê viên giáo dật, Trân mộc tranh vinh. 
Yên nguyệt đường chỉ hảnh nhơn, Yêu tân đắc lộ. 
Ngũ can trạch chỉ hiển tướng, 

Lợi khí nan trình. Hà tư thất chỉ biệt lập 

Nai triéu tứ dĩ gia danh 

Đắc phi: 

Cao phong đế quyến, 

Dật tiết thiên sanh. 

Triêu phi nhất phẩm chỉ y, hoàng nhon di ốc, 
Mộ trúc thiên thu chỉ quán, tự sở thùy tranh. 
Thử tuy: 

Thương sơn chỉ án, tử chỉ anh anh, 

Hoa sơn chỉ cư, tùng phong thanh thanh. 

і vị túc nghỉ kì phong thanh, 

luống hồ sơn chỉ Chung Nam. 

Тас sĩ hoạn chỉ tiệp kính. 

“Thất chu kim huyệt. 

)iên ba ốc vu trùng thành giả tai! 

Khách hữu: tằm cựu cảnh, phòng nham phi. 
Đản kiến phù: 

Vân phong thạch lộ, 

Tuyết ủng thúy vi 








Phong trào Duy tán 


Điệp đỉnh trình nghiêng, nhứt nhứt chỉ tiêm 

` uyên tại, 
Trùng nham thi xứ san san chỉ tiêu cốt hà 
Nài vị nhiên Һар viết: 
Sự nhi thực kì thực, 
Uu nhi ý kiy. 
Công chỉ vị qui sơn hè, nhon thục dü hi? 
Từ toản tổ nhi vân duy, 
Xuất đài các nhi sơn mi. 
Công chỉ kí qui sơn hé, nhơn thục năng ki? 
Nghi hó: 
Họa đống chí kim ca vũ bãi. 
Nhi công chi 
Hương phong do hướng ngọc giai phi. 


















Bản dịch : 
Có người ở ẩn giữa chót núi cao 
Chín trùng mua thuận, nta núi máy bao 
Ó chốn thanh u, ai nói cũng đẹp, 
Nhà xa huyên náo, cao thượng dường nào! 
Vua trọng ân sâu, 
Thừa tướng thành thoi nơi đài các, 










Khách vè chỗ сй 
Động đành dàm thắm máy ân cao. 
Ở trong đà có người chơi, 












Nguyễn Q. Thắng 


Thảo đường ai còn so sánh. 
Chốn ấy người hiền mới ở 
Đế đô chỉ phải nghêu ngao, 
Xưa ông Lí Nghiệp Hầu 
Phong tư tuấn tú, nhã độ thân tiên. 
Туѓи hài sóng yên 
Trước đã thanh cưng kết bạn, 
Vân lôi thuở ấy 
Người tång mặt trắng triều thiên. 
Linh Châu, Hà Sóc máy năm, ra công giúp nuóc 
Cổ thọ tùng khê chốn cũ, quyết chí vè mièn, 
Người đương muốn thỏa lòng хиа, 
Đặng ngang tàng một cõi 
Vua cũng thể theo chí cả 
Kèo mà ao ибс máy niên. 
Phía Nam núi Hoành, đá mây chồng chất, 
Trăng quế lập lòe, gió tưng réo răt. 
Quanh quất tám trăm du dặm, 
İn in ao quán nhố nhăng. 
Doc ngang bảy mươi hai hòn. 
Mường tượng các lầu chồng chất. 
Chốn ấy Viêm phương đột xuất, sao Dực lập lòe, 
Có khi Уй khách đến chơi , mặt Đà phưởng phất. 
Ра thích chốn ấy, ông khá nhung lưu, 





Phong trào Duy tán 


Tính phải làm nhà, vua lo tổ chức. 
Chưừng ấy: lựa môt tôt hiền, tìm người thợ сй 
Tranh cắt trong đám tùng, 

Nhà sàn trên đống đá, 

Тло mộc tính hai gian, ba gian. 

Thây địa nhắm Nam tọa, Bắc tọa. 

Phiên bọc hoa thom ngao ngát, sát động рий di 
Trướng giăng mây phủ bịt bùng, kë hang núi h 
Nhà làm đắc địa khác xưa, 

Ta Phó hai đình, sắc múi tăng quang 

Không khác nhạc lầu muôn bả 

Nhìn lại rêu phơi sắc đá, khác hån ngày xưa 
Cũng nhờ mua ри nhà одла, дирт. nhuán on 
Khi ấy người vè kë tầm bạn hiữu, 

Xua mặc bào xanh châu chuc, bè sát tãc gang 
Nay choàng áo trắng dạo chơi, nhà chen cây сд. 
Hồng ойп ngoài ải, 

Nhón nho bông trổ cây xưa, 

Phượng đổ bến đò, 

Phưởng phất giày in dấu cũ. 

Nhưng tưởng Ngọc hoàng triển lại, ở sát Bằng 
Quảng bao Bạch đế ngâm thi, nhà xa Đỗ Рай. 
Nghĩ nhu: Lë Viên dạy dỗ trân ngọc tranh dua, 
Yến nguyệt đường chỉ khoe khoang, rước đưa 
mới dàng, 







































Nguyễn Q. Thắng 


Ngũ can trạch của hiền tướng, cơ cãu còn thua, 
Sao nhà tư mới dựng mà đặng ân tứ của vua, 
Bởi vì cao phong vua mến, dật tiết trời cho. 
Sóm mang áo mão của triều, quan lên nhất phẩm, 
Chiều lập căn cơ trên núi, quan đắp thiên thu. 
Ấy tuy: Thượng sơn trú ẩn, Hoa sơn nhàn du 
Tử chỉ yếu yêu, tàng phong du du. 
Cũng chưa bì kip cái phong lưu, 
Huống chỉ: 
Núi chỉ Chung Мат „1йэ đường xế cho sĩ hoạn 
Nhà đúc kim huyệt, khoe các tốt uới trung lâu, 
ойу thay. 
Khách du bỗng có môt người 
Tìm nơi cửa múi, trải máy nắng mua. 
Thấy nhng máy che đường hëm tuyết phủ rèm sua 
Đá chất tường nghiêng, thấy thế còn in dấu сӣ, 
Tiên phong đạo cốt, dưng nhan nào thấy người xwa. 
Bằng ngậm ngời mà than rằng: 
Мо đời com áo trå xong 
Tám gương tiết liệt sao trong ai bì. 
Rồi ra cõi hét cơ nguy, 
Dao chơi sơn thủy, quản gì vinh hoa. 
Ring xưa bãi hết ой ca. 
Hương còn thơm nuc, người ta nhớ hoài. 


Phong trào Duy tán 


Bài trên cũng có bàn phỏng dịch thơ như sau: 


Trúc thất Hoành Sơn 


Có приді vè ẩn non сао, 
Mưa nhuân chín bệ, mây bao nửa ling 
Thanh и đá dựng trập trùng, 
Người liêm thoát chốn bui hông phần hoa 
Của vàng từ bước chân ra, 

Cán gì tơ trúc vang nhà mới uui 
Nhớ ngày li loạn xa xôi, 

Nghiệp Нӣи giúp nước ung ngôi phuc Đường 
Mấy năm ra sức Bắc huong, 

Linh Châu, Hà Sóc không uương bui hồ. 
Рёт ngày vån cứ ибс mo, 

Được vè bạn vói non xưa thanh nhàn. 
Nước tuôn ghènh đá reo vang, 

Đồi thông gió lộng trăng ngàn bao la. 
Thấp cao thế múi gần xa. 

Bảy mươi hai ngọn chọn tòa Nam phương. 
Ао hồ ánh nước loáng guong. 

Nzgáng đường sao Dự quen đường tới lui, 
Ban cùng vü khách là uui. 

Ý vua cũng thuận đưa приді qui san 
Sắc cho thợ khéo môt ban, 

Gỗ tranh lo dựng ba gian hai tòa 


Nguyễn Q. Thắng 


Phù dung nở kín tường hoa, 

Tyướng che khói núi, mây sa bên màn. 
Sách lâu Tạ Phó phong quan. 

Trùng lâu йо vói Nhạc Dương cũng vta 
Ráng máy khác vė ngày xa, 

Người hiền phước lớn được nhờ ơn trên. 
Xa gån bè bạn truyền tin, 

Thanh bào xwa đổi ra hình sơn nhân 
Non cao, màu áo trắng ngân, 

Chen máy nhà mói, riêng phân tiêu dao 
Аі xa hồng nhan bay сао. 

Quế giăng bóng mát, sen ngào huyền sương 
Linh chỉ ди dịu mùi huong. 

Trích tiên Bóng Đảo bữa thường quen hơi. 
Сат thu ngâm ít vån chơi, 

Nào thua Đỗ Phủ lựa lời trân châu. 
Vườn Lê ca Uũ xôn хао, 

Рёт trăng mở hội sánh sao cho vta 
Nguồn ân rưới đượm từ xưa 

Trời cho dật tiết, vua wa cao tình. 
Sớm mang áo mão triều đình, 

Hoa Sơn chiều lại thay hình du tiên, 
Người xa nghe đức cao hiền, 

Chung Nam nhắm hướng băng mièn tìm sang 
Núi xanh mây 1да bên dàng, 

Non tùng văng uë hac uàng vè đâu? 








Phong trào Duy tán 


Ngậm ngùi than thở vài câu: 
Khi lo iệc nước ai đâu sánh cùng. 
Đến khi vè núi thung dung. 
Hỏi ai sánh kịp tấm lòng băng sương. 
Trúc to ca vü ngọc đường. 
Hương thơm một thuở còn vong bê vàng ®. 


(Lam Giang địch) 









và bài Sĩ phu tự tri luân vào các năm 1905-1907, như 


Quốc chỉ luân vong cửu hi! Nhi nhất tuyến chỉ sinh; 
thượng tón già, hà tại hó? hà tại hó? 









Độc thư minh lí, sở vị sĩ phu giả, tón dã. 

Hà паі nhứt ban cổ học mai đầu u bát cổ tàn bi 
gia lan di, dĩ tự khoa yêm bác, nhi Đông Kinh, Tây 
bất tri vi hà xứ địa phương! 











Đa số tân thời túy tâm ư ngũ châu cẩm tú, Tam 
thân tiên, đô cạnh thượng phù hiệu, tư khai trí trị sinh vô 
nhứt hào thật sự. 

Y! Dân khí tiêu trằm dĩ phi nhứt nhật. Phong trào 
cập, đại một vị tỉnh. 












(1) Theo Lam Giang, Trân Qui Cáp và tự trào cách mạng dân quyèn 
thé ki XX, Dông Á xuát bàn, 1970, Sài Gòn. 
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Nguyën Q. Tháng 


Thương mang tứ cố, ngô tương:thùy trù $? Cập kim 
bất phấn, chủng loại kỳ nguy! 


* 


Dịch nghĩa: 

Nước ta chim đắm đã lâu mà cái máy sống nhw một sợi 
chi mong manh vån còn, là nhờ ở đâu, nhờ ở âu? 

Ở nơi dốc chí đọc sách, hiểu rõ nghĩa lí của đám sĩ phu 
mới gọi là còn được. 

Sao đến nỗi тд? ban học cũ, ойі đầu trong đám sách 
nát của uăn chương bát cổ, giấy muc của bốn nhà để tự khoe 
học rộng không biết đó là noi nào, xứ nào cả. 

Một số lớn người тбі say lòng nơi gấm vóc năm châu, 
Sự phôn thịnh của Ba Đảo (Nhật Bản). 

Uống công tranh dua uới nhau vè những cái hiểu biết 
Phù liệu mà đến uiệc mở trí cho quốc dân, xây dựng đời sống 
mới thì không được môt máy may thuc dung. 

Ôi! Khí dân tiêu trầm nào phải một ngày, sóng gió dồn 
đập đến mà giấc mộng lớn uẫn chưa tình. 

Bốn biển xanh biếc mênh mông, ta biết dựa uào đâu? 

Bây giờ mà không phấn chấn tự cường, ắt là giống nòi 
nguy mát. 

(1905) 








Phong trào Duy tán 


Bàn dich tho cúa Lam Giang: 
Nước nhà chim đắm tir lâu 
Hơi như sợi tóc vì đâu mà còn? 
Cũng nhờ đọc sách tinh khôn 
Hiểu cho thấu nghĩa sinh tón là may. 
Có sao lúc nhúc một bây, 
Vài đầu sách nát, khoe hay, khoe tài. 
Học đua nhớ rộng, nhớ dai 
Đông Kinh, Tây Cống, hỏi ngài ở đâu? 
Мейл ngơ ngài chỉ lắc đầu 
Lại còn bọn mới xúm nhau luận đàm 
Năm châu ейт ибс mà ham, 
Phù Tang ba đảo thấm nhuận văn minh, 
Hỏi điều khai trí trị sinh 
Việc gà ích: lợi dâm minh máy may! 
Tiêu уйт dân khí lâu nay, 
Gió máy dôn dập còn say mông trường 
Ngài trông muôn dặm trừng dương, 
Dân ta cùng khôn biết đường nào đi? 
Tự cường là chước giải nguy, 
Nếu không phấn khởi còn chỉ giống пді? 





















Để có một “cái quan định luận” vë nhà cách mạng 
quyền của phong trào Duy tân, chúng tôi xin mượn lời 
yêu nước Phan Châu Trinh viết về người bạn lòng của 
Tây Hô viết: 










282 









Nguyễn Q. Thắng 


“Người bạn đã chết của tôi là Tấn sĩ Тгап ош Сар һос 
thức rất sâu. chủ nghĩa rất vững, cực lực phân đối chủ trương 
bạo động đã viết một thiên “7 tri luận”, trong ấy bài bác 
chủ nghĩa Phan Bội Châu (...). Nhớ lại nỗi lòng và chí khí 
ấy, tôi đá từng tâm sự với người bạn đã chết là tiến sĩ Trần 
Quí Cáp. Ông nói: “Nay tôi (TrQC) và anh (РСТ) không tự 
lượng sức mà xướng thuyết của mình, may mà thành công 
thì toàn quốc dèu vui hưởng, rủi mà thất bại thì sẽ bị dẫn 
đến chợ, cúi đâu chịu chém thì vui biết dường nào!” Chẳng 
ngờ, ngày nay ông lại bị hãm vào lời nói ấy mà ngậm cười 
nơi chín suối. Tôi rất tiếc đã không được cùng người bạn 
bình sinh rất thân ái ấy đắt tay nhau lên đoạn đâu đài và 
cũng chẳng được một lạy trước mộ phản để tạ tội cùng 
phụ nhau”. (Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam, sdd, 

trang 296). 









PHAN CHÂU TRINH LÃNH TỤ PHONG TRÀO 
DUY TÂN 







1. Tiểu sử 


Phan Châu Trinh (1 
1926) là một trong ba nhà 
đạo phong trào Duy tân, 
ngày 9 tháng 9 năm 1872, 
Tử Cán, hiệu Tây Hỏ, biệt 
là Hi Ма®, quê làng Tây 
huyện Tiên Phước, phủ Tam 
tỉnh Quảng Nam (nay là th 
Tây Hò, xã Tam Lộc, huyện 
Ninh, tỉnh Quảng Nam). 





























lý 






Tổ phụ là một nhà vọng tộc, tính hào phóng hay 
đỡ kẻ nghèo khó, nên nhân dân ха gån ёи kính mến. ˆ 







Thân phụ là Phan Văn Bình? một võ quan giữ 











(1) Hi Ма: Tức Phan Châu Trinh hi vọng làm được việc như nhà 
nước Mazzini người Y. Thời đó các nhà nho phiên âm là Ma CHÍ 
(theo chú thích của Huỳnh Thúc Kháng trong Mính Viên cận 125 
cảo). Còn Tây Hồ tức là cái hồ ở làng Tây Lộc quê ông. 

(2) Tên thật Phan Văn Bình (...-1887) nhưng trong một khai sinh 

chữ Pháp hôi ở Paris, Phan Châu Trinh ghi là Phan Văn Bàng, 
khai sinh này không chính thức, (vì chữ Pháp không có dấu: Bi 

Bằng = Bàng). 
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Nguyễn Q. Thắng 


ап cơ sơn phòng®), hương ứng phong trào Cán Vương 
đo Trản Văn Dư và Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo, giữ chức 
Chuyển vận sứ (như hậu cần ngày nay), nhưng sau đó 
(1887) bị chết oan do lanh lãnh tụ Nguyễn Duy Hiệu 
nghi ngờ trong lúc thực dân tàn sát да man phong trào 
Nghĩa hội. 

Mẹ là Lê Thị Trung (Chung), người làng Phú Lâm cùng 
huyện (nay là xa Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) một người 
hiểu biết khá nhiều về văn học Trung Quốc, xuất thân trong 
đại tộc họ Lê, con gái bá hộ Lê Khắc Khoan ở làng Phú Lâm, 
phủ Tam Kỳ. 

Trong thời gian nghĩa quân lập căn cứ chống Pháp tại 
Tiên Phước, Phan Châu Trinh đã trực tiếp góp công sức 
nhỏ của mình vào công cuộc diệt thù cứu nước. Chính trong 
thời gian ở chiến khu, ông đã học võ nghệ: bắn cung, cưỡi 
ngựa... qua một chiến sĩ trẻ Nghĩa hội, đã giúp ông có một 
bàn linh vững chãi của một chiến sĩ trên mặt trận quân sự 
trước khi trở thành một chiến sĩ văn hóa, tư tưởng. Và có lẽ 





(Ü) Quản cơ sơn phòng: Chức võ quan trông coi công việc ở biên giới 





vùng núi, chức này sau chức “Sơn phòng sứ”. Sơn phòng Quảng Nam 
là một sơn phòng hiểm yếu và quan trọng nhất ở mặt Nam Kinh 
thành Huế, nên triều đình cử các sơn phòng sứ đều là quan đại khoa 


vän võ song toàn, như cử nhân Nguyễn Tạo (1821-1892), Phó bảng 
Nguyễn Đình Tyu (1828-1888), cử nhân Nguyễn Văn Хар (1822- 
1881), Tiến sĩ Trân Văn Dư (1839-1885). Đến năm 1887 Pháp mới 
bài bỏ đơm vị quân sự này. 





Phong trào Duy tán 


cũng vi cái chết của thân phu minh mà Phan Châu Tri 
sau này đã có một cái nhìn sắc bén vẻ cái học cũ, cũng nh 
chủ trương cách mạng từ trong tư tưởng của minh. 
Sau cơn quốc biến và gia biến, Phan Châu Trinh mi 
trở lại công việc đèn sách sau gån ba năm gián đoạn. Ì 
nhà, Phan Châu Trinh được anh cả là Phan Văn Cừ 
nom, chỉ trì công việc gia đình, nuôi ông ăn học. Từ đó @ 
trường lớn trong tỉnh ông đều hơn một lån trải qua và để 
đâu cũng được thầy yêu bạn mến, vì học giỏi, thơ hay, 
là một người hoạt bát, tháo vát và nhất là vui chuyện. М 
1892 (21 tuổi), Phan Châu Trinh kết giao với Minh 
Huỳnh Thúc Kháng tại trường học của cử nhân An 
(Phạm Đạo Mẫn). I 
Từ năm 1892 đến năm 1896 Phan Châu Trinh du 
các thây có tiếng trong tỉnh dạy dỗ, nhưng đến năm 18 
ông mới được bổ vào học sinh trường tỉnh. Tại t 
tỉnh do đốc học Trân Đình Phong (Mã Sơn: 1844-192 
trực tiếp trông coi và giảng dạy. Nơi đây, da tập trum 
hầu hết các bậc tuấn tú khắp nơi trong tỉnh, sau này ш 
tiếng trong học giới và văn giới như: Phan Quang (187 
1939), Nguyễn Đình Hiến (1872-1947), Trần Quý Gà 
Huỳnh Thúc Kháng... cũng tại trường này Phan Ch 
Trinh có thêm một người bạn chí thiết: Thai Xuyên \ 
Quy Cáp. Và sau này са ba người trở nên ba nhân vật kië 
hiệt nhất của phong trào Duy tân. Là một học sinh ХШ 
sắc nhưng với chế độ thi cử ngày trước, mãi đến ñã 
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Nguyễn Q. Thắng 


1900 (29 tuổi) ông mới đỗ cử nhân (Huỳnh Thúc Kháng 
46 аи, Nguyễn Đình Hiến đỗ nhì và Phan Châu Trinh 
thứ ba, Trần Quý Cáp hỏng) và năm 1901, (30 tuổi) đỗ 
phó bảng). Sau khi đỗ phó bảng (1902) ông anh cả Phan 
Văn Cừ (người nuôi ông ăn học và lập gia đình cho ông) 
mất, Phan Châu Trinh ở nhà cư tang, dạy học trong làng 
một thời gian. 

Năm 19030 ông được bổ làm Thừa biện Lễ, chính vào 
năm này trong “Phan Cháu Trinh niên biểu dò”, Huỳnh Thúc 
Kháng viết: “Năm 1903 đến kinh đô được bổ làm Thừa biện 
bộ Lễ. Năm này (...) tư tưởng mới nổ bùng và sách vở về tư 
tưởng mới của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu du nhập vào 
nước ta. Cuộc Nga - Nhật chiến tranh ảnh hưởng rất nhiều 
đến thành phân trí thức. Cụ ở Huế theo doi tình hình từng 
ngày. Ở kinh đô Thân Trọng Huẻ, Đào Nguyên Phổ, Vũ 
Phạm Hàm là các nhà có nhiều sách mới cụ thường tìm tới 
đọc. Từ đó tư tưởng Âu Tây thấm dàn vào trí não”. Đây là 


(1) Phó bảng là một học vị sau tiến sĩ vì tên những người đậu tiến sĩ 
ghi ở bàng chánh (Giáp khoa), còn phó bảng thì ghi tên ở bảng Ất 
khoa. Văn bằng này mới có ở nước ta vào đời Minh Mạng (1820- 
1840), tức là tương đương với tiến sĩ. Người nào đỗ phó bảng sẽ 
không được thi tiến sĩ nữa. Cùng đỗ khoa này với Phan Châu Trinh 
có Nguyễn Đình Hiến, Ngô Đức Kế, Nguyễn Sinh Huy. (Theo Quốc 
triều đăng khoa lục). 

Ü) Thật sự là ông được bổ Thừa biện bộ Lễ sau khi đỗ phó bảng (1902) 

Nhưng vì năm này ông anh cả Phăn Văn Cừ mất nên ông ở nhà cư 
tầng chưa nhậm chức. 

















Phong trào Duy tán 


một sự chuyền biến lớn trong tư tưởng và căn bản nhận 
của Phan Châu Trinh. ó 

Tuy vậy việc làm quan đối với ông chi là việc сй 
đặng đừng, nhất là sau khi đọc được tân thư ông тїбї її 
cái sở trường và sở đoản của mình để sau này giúp. 
dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng cứu 
Cứu nước. 

Sau một năm gån gũi với giới quan trường và ü 
đình nhà Nguyễn thối nát, ông từ chức Thừa biện Bội 
Và cũng từ đó ông thật sự dán thân vào cuộc đời hoạt di 
cách mạng công khai chống quan lại tay sai Nam triêu 
chính quyên thực dân. 


Năm 1903, ông cùng hai người bạn lòng mà cün 
hai đồng chí (Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp) phát 8t 


phong trào Duy tân. Năm 1905 cả ba cùng lên đường “! 
du”, khi đi ngang qua trường thi Bình Định? nhân @ 
thi khảo hạch, cả ba cải trang và mạo danh vào khảo һ@ 
Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng làm bài phú Leong 
danh sơn, Phan Châu Trinh làm bài tho Chí thành thi 
thánh? kí tên là Đào Mộng Giác®, phát biểu tư t 


chống đối lối học khoa cử, lên án chế độ ngu dân, bàn cü 


hóa nhân dân ta của chính quyền bảo hộ và tay sai. 


(1) Bình Định trước năm 1975 là một tỉnh, năm 1976 là một ph in 
tỉnh Nghĩa Bình. Nay trở lại là tinh Bình Định như cũ. 
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РУ, 
@ Chí thành 


Nguyën Q. Tháng 


thông thánh (Có lòng chí thanh ắt thông cảm được thánh) 
(nhan đẻ) giám khảo ra từng kì khảo hạch ởtrường. tỉnh 


b ài, tho 3 
Ко, h năm 1905. Nguyên văn bài thơ do Phan Châu Trinh 


học Bình Ðinl 
sáng tác như Sau: 

“Thế sự hỏi đầu dĩ nhất không 

Giang sơn vô lệ khấp anh hùng. 

Van dân nô lệ cường quyền hạ, 

Bát cổ văn chương thụy mộng trung 

“Trường thử bách niên cam thóa mạ, 

Cánh tri hà nhật xuất lao lung. 

Chư quân vi tất vô tâm hyết, 

“Thí hướng tư văn khán nhứt thông. 

Dich thơ. 

Thé sự thôi rỗi một cái không! 

Giang sơn khô lệ khóc anh hùng. 

Muôn dân nô lệ cường quyền manh, 

Tám vé uăn chương giấc mông chong. 

Cứ váy chịu lì người mắng nhiếc 

Bao giờ ra khôi cảnh chuông lồng? 

Các anh chưa dễ không tâm huyét 

Đọc suốt văn này át phải thông 

(N.Q. Thắng dịch) 

(9) Tác giả bài thơ kí là Đào Mộng Giác, có ý cho rằng họ Đào là một họ 
lớn ở Bình Định vì Đào Tán (1845-1907) là một quan lớn của triều 
đình Huế, quê ở Bình Định để bọn thống trị khỏi nghỉ ngờ. Mộng Giác 
là thấy được giấc mộng của mình, Đốc học tỉnh Bình Định lúc ấy là 
tiến sĩ Hỏ Trung Lượng (người huyện Duy Xuyên Quảng Nam) khi ấy 
Vi có tang mẹ nên xin nghỉ, án sát tỉnh thay đốc học Hó Trung Lượng 
lầm chủ khảo. Sau đó, Hồ Trung Lượng đọc bài thơ trên biết tác giả là 
Phan Châu Trinh, nhưng ông chỉ tiết lộ với bạn là tiến sĩ Phan Quang. 
(Theo giáo sư Phan Khoang). 








Phong trào Duy tán 


thẩm này gây nên một tiếng vang lớn trong giới trí th 
trẻ, nhất là quan lại và tay sai Nam triéu. Đây quả là 
hiện tượng hiếm thấy! Phan Châu Trinh và các đồng 
đã dùng khả năng văn tự và môi trường khoa cử để 
phán nên giáo dục lạc hậu của chính quyên đương Ё 
Nhất là dùng nó vào việc cổ động tân học cùng chủ trw 
duy tân của mình. 

Sau đó, cả ba người tiếp tục lên đường vào Nam, lú 
ngang Khánh Hòa, nhân gặp chiến thuyèn Nga đang 
паи ở vịnh Cam Ranh, ông và hai bạn giả làm người Б; 
hàng xuống tàu chiến xem để biết qua kĩ thuật tiên й 
của phương Tây. Điều này được Huỳnh Thúc Kháng nh 
xét: “Đấy chẳng qua vì tính thiếu niên háo kì”. Có lẽ vi ti 
“háo kì” đó giúp họ tin thêm vào cái học mới. 

Rời Cam Ranh, cả ba tiếp tục tới Bình Thuận, hưổ 
dẫn ba người vào “cực Nam” chuyến này là Nguyễn Q 
Anh (1883-1938) con Nguyễn Thông, học trò Tràn Quy G 
Đến Phan Thiết, ông ngụ tại nhà Nguyễn Ош Anh, và 8 
Trương Gia Mô (1866-1930), con Trương Gia Hội (lối 
1877), Hó Tá Bang (1875-1943), thân sinh bác sĩ Hỗ 
Khanh (1908-1996) Bộ trưởng kinh tế trong nội các TẾ 
Trọng Kim hỏi năm 1945 và Nguyễn Trọng Lợi (... -191 
anh ruột Nguyễn Quí Anh). Nơi đây Phan Châu Trinh cù 
các thân sĩ Bình Thuận (các nhân vật vừa kể) hô hào di 
tân cải cách, bằng cách tổ chức công ti Liên Thành (Gối 
ti này có chỉ nhánh tại nhiều tỉnh miền Trung và Chợ L 
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và 
day 









Мдиуёп Q. Tháng 


trường Dục Thanh (Nguyễn Tất Thành: 1890-1969) có 
tại trường này một thời gian trước khi lên đường vào 
Sài Gòn sang Pháp). Sau khi tuyên truyền, cổ động và thực 
lành duy tân hơn một tháng. Trân Quý Cáp và Huỳnh Thúc 
Kháng vé Quảng Nam, còn Phan Châu Trinh bị bịnh phải 
Š lại điều trị tại Phan Thiết. Tại đây họ lập một “thi xa” 
mệnh danh là nhà giảng sách tại dinh Phú Tài (đình này 
da do ròi, hiện nay (1960) cất lại gọi là dinh Phú Trinh - 
(Chú thích của Châu Hải Kỳ) để giảng sách của Lương 
Khải Siêu... nhằm việc phổ biến tư tưởng mới vẻ dân chủ, 
đân quyẻn, cụ là diễn giả chính. Số người đến nghe chưa 
được bao làm. Tuy vậy, nhưng cuộc nói chuyện thường 
hào hứng, vì cụ giảng rõ ràng, dễ hiểu, làm chuyền được 
lòng người nghe”. 

“Chủ xướng hội Thanh niên thể dục lấy tên là Рус 
Thanh mà người đứng tên là ông Nguyễn Trọng Lợi cốt để 
đạy học theo tinh thân mới. Trường mở tại nhà cụ Nguyễn 
Thông (...) “Chủ xướng vấn đẻ tổ chức những hội kinh tài, 
cốt lấy huê hỏng nuôi học sinh, mà năm 1906, hội Liên 
Thành, một công ti thương mãi (cá, nước mắm) cũng do 
ông Nguyễn Trọng Lợi (người đầu tiên đứng ra khuếch 
trương thương nghiệp tại Bình Thuận) thành lập ra đời”. ® 


Sau khi dưỡng bệnh ở Phan Thiết một tháng, Phan 





Châu Hài Ky. Tim hiéu nhưng hoạt động cách mang của cu Phan Cháu 
Trinh tại Bình Thuận. Tạp chí Bách Khoa số 119- 1961, Sài Gòn. 
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Phong trào Duy tán 


Châu Trinh trở vé Quảng Nam sau khi đã đặt cơ sở ( 
tân tại Bình Thuận. Đầu пат 1906, ông ra miền Bà, 
gặp các thân sĩ Bắc Kỳ chuẩn bị thành lập cơ sở duy tài 
Hà Nội (sau này là trường Đông Kinh nghĩa thục), ghé th 
chiến khu Yên Thế của Hoàng Hoa Thám, ròi thẳng å 
sang Trung Hoa, Nhật Bản để thương thảo vẻ “sách lu 
và “chiến lược” với Phan Bội Châu; đồng thời tham 9 
nghiên cứu phương sách duy tân tự cường của Nhật. 
năm này ông vé nước, gởi thư cho toàn quyên Paul Ве 
trình bày những thảm cảnh mà nhân dân ta phải gánh сй 
dưới chính sách hà khắc của chính quyên bảo hộ (дио 
thời gọi là Dâu Pháp chính рий thu). 

Sau khi ở Nhật Bản vẻ, năm 1907 ông cùng các 
mièn Bắc chính thức thành lập trường Đông Kinh пай 
thục ở Hà Nội. Tại đây, ông diễn thuyết nhiêu lån, hó h 
nhân dân duy tân tự cường với khẩu hiệu “Khai trí trị sal 
tỉnh xa sùng kiệm”, nhất là “phế Hán học”... 

Vào thượng tuần tháng ba năm 1908, phong trào Юй 
tân bộc phát mạnh, mà điểm cao nhất là cuộc biểu i 
diễn ra ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam), rôi lan tràn КМ 
nơi từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Đang lúc ấy Phan б] 
Trinh ở Hà Nội, bị thực dân Pháp bắt giải vẻ Huế và 
quan lại tay sai Nam triều kết tội “mưu bạn vị hành” 
phát Côn Lôn ngộ xá bất nguyên” (тики làm giặc mà dl 
làm, xử từ dày Côn Lôn gặp ân xá cüng không tha). 
Khi lính áp giải vẻ Huế, ông bị giam ở nhà lao Hộ 







































Nguyễn Q. Thắng 


mot hôm có tên lính dẫn ông ra cửa Đông (Thượng Tứ) 
ông ngo là dẫn đi chém, hỏi người lính mới biết là dẫn ông 
đi đày Côn Lôn. Phan Châu Trinh liên ứng khẩu, đọc bài 
thơ: 

“Luy luy già tỏa xuất đô môn, 

Khẳng khái bi ca thiệt thượng tồn. 

Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy, 

Nam nhi hà sự pha Côn Lôn”. 


Huỳnh Thúc Kháng dịch: 
Xièng gông cà kệ biệt đô môn, 
Khẳng khái ngâm nga lưỡi ойт còn. 
Đất nước đắm chìm nòi giống món, 
Thân trai nào sợ cái Côn Lôn®), 


Ké từ đó (1908), Phan Châu Trinh bị giam ở Côn Đảo. 
Trong thời gian này, nhờ ông có chân trong Hội Nhân quyên 
và Dân quyẻn ở Paris (nhất là có sự can thiệp của Ernest 
Babut - chủ bút Đăng cổ tüng báo ở Hà Nội, khi ở Hà Nội 
Phan Châu Trinh có viết cho báo này nên quen thân với 
Babut), hội Nhân quyên can thiệp mạnh với chính phủ 
Pháp, đến cuối năm 1911 chính phủ Pháp buộc lòng phải 
trả tự do cho ông. Nhưng trên thực tế khi về đến Sài Gòn, 
Ông bị giam lỏng ở Mỹ Tho do viên tỉnh trưởng (Tham biện) 


M) Huỳnh Thúc Kháng: Thi từ từng thoại, Tiếng Dân xuất bàn, Huế, 1939. 
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Couzineau trực tiếp trông coi. О đây trên danh nghĩa né 
được trả tự do nhưng thật sự-ông bị quản thúc chặt с] 
Ông phản đối quyết liệt bằng cách viết thư gởi chính 


Pháp yêu câu; hoặc trả ông vẻ Côn Lôn, hoặc để ông tu : 
sang Pháp. Thực dàn chấp nhàn cho Phan Châu Trinh хи 


ngoại với người con trai đầu là Phan Châu раќ. 

Vừa đặt chân đến nước Pháp, ông viết một loat 
phẩm như: Trung Kỳ dân biến thi mat kí, Đông Dương chi 
trị luận, Pháp Việt liên hiệp chỉ tân Việt Nam trước 
biện hộ, thân oan cho các đồng chí, sau trình nghi ç 
Pháp để họ thấy rõ cái tệ trạng của nên hành chánh 


địa ở Đông Dương; nhất là cảnh tham quan ô lại của b: 


tay sai Nam trièu. Cũng trong thời gian ở Pháp, ông © 
viết các tác phẩm sau: 


— Cuộc ngoại nhân kim nhật chỉ Trung Quốc quan 


~ Tây Нд và Santé thi tập 

~ Tỉnh quốc hôn ca II 

~ Giai nhon kì ngộ (dịch phóng tác). 
và một số thơ, văn phẩm khác. 

Năm 1914, chiến tranh Pháp - Đức bùng nổ (đại chiếm 
giới lần thứnhất), ông không chịu đi linh đánh thuê cho hộ, né 
bị bọn quan lại thực dân ở Đông Dương và ở Pháp âm muu 
hại bằng cách vu cáo ông làm gián điệp cho Đức. Do đó, ông 


bắt giam ở nhà ngục la Santé gàn một năm (từ tháng 9-191 
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đến tháng 7-1915). Trong thời gian ở nhà ngục này ông viết 
Santé thi tâp. 

Сіп 10 tháng bị giam tai nhà ngục la Santé, Phan Châu 
Trinh да đấu tranh gay gắt và quyết liệt với bọn cai ngục, 
viên Phó Thẩm phán tòa án quân sự Paris. “Trong thời gian 
пау, ông cũng được sự can thiệp của các nhân vật trong 
Hội Nhân quyền và Dân quyển. Lại một lần nữa bọn thực 
đân buộc lòng phải trả tự do cho ông. 

Trong thời gian ở Pháp (1911-1925), Phan Châu Trinh 
phải tự mưu sinh bằng lao động tay chân, sống một cuộc 
đời cơ cực, nhiều khi đói lạnh tả tơi, nhưng không bao giờ 
quên hoạt động trong mọi thành phân xã hội Pháp, Hội 
Nhân quyẻn và Dân quyền đến các công nhân Việt Nam 
làm ăn tại Pháp. Trong thời gian này ông đã sống chung và 
có nhiều quan hệ tình cảm, chính trị với Nguyễn Tất Thành 
(Nguyễn Ái Quốc). Chính ông đã cung cấp rất nhiều tư 
liệu dé Nguyễn Ái Quốc viết Bản án chế độ thực dán Pháp. 

“Từ năm 1915 đến năm 1925, Phan Châu Trinh thường 


(1) Nguyên trong di thảo ghi là “Tây Hó và Santé thi tập”, sau này (1961) 
ông Lê Ấm in lại, cũng in chung cả hai tập thơ Tây Hồ vå Santé. Thật 
ra, “Тау Hô thi tập” là những bài thơ ông làm từ các năm 1902-1908. 
Và sau này qua Pháp, khi ở tü nhà lao Santé, ông chép chung lại và 
ghi là Tây Hô, Santé thi tập. 

(2) Lâm Quang Thư, Niềm hi uọng cuối đời của Phan Châu Trinh. Tạp 


Chí Nghiên cứw lịch sử, Hà Nội, số 186 tháng 5 và tháng 6-1979, 
1г.86-87. 
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di lai giữa Paris, Marseille, Bordeaux... vừa muu sinh, w 
hoạt động trong giới Việt kiểu cũng như một số quan e] 
Pháp. 

Năm 1922, vua Khải Định được thực dân đưa sang Ph 
nhằm tuyên truyền, huyển hoặc một số người Việt 
nhẹ dạ và thiếu lập trường chính trị. Nhân cơ hội này, 
Châu Trinh viết một lá thơ gởi thẳng tới Khải Định, tru 
kể rõ những tội lỗi của ông ta và sau tố cáo trước dur 
Pháp vẻ chuyên đi ám muội này. Lá thư này, lúc đó d 
đăng trên báo ở Paris và gây nên một tiếng vang lớn tr 
chính trường và dư luận ở Pháp. Trong thời gian này, Phi 
Châu Trinh đã nhiều lần tìm cách vẻ nước để dễ bề 
động, nhưng thực dân vẫn ngoan cố, lật long; nên đã пай 
lần ông phản kháng mãnh liệt, cuối cùng ông vẫn khổ 
được toại nguyện. 

Năm 1925, chính sách thực dân có một vài thay d 
nhỏ, như: đổi Hội đồng tư phỏng thành Viện Dân biểu, \ 
bâu cử hạn chế để bầu dân biểu vào Viện Dân biểu 
Kỳ đổi lại Pháp truất tất cả quyên hành của chính phủ 
triều còn lại trong tay vua quan nhà Nguyễn (thời KẾ 
Định, Bảo Đại); nhất là tình hình cách mạng nước nhà 
nhiều biến chuyền lớn, Phan Châu Trinh được chính p 
Pháp chấp thuận vé Tổ quốc (6-1925). Cùng vẻ nước W 
Phan Châu Trinh còn Nguyễn An Ninh, Nguyễn Тї 
Truyền... Tàu cập bến Sài Gòn, ông được đông đảo đổñ 
bào ở đây đón rước long trọng, niềm nở. 1 
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có Ngu: 
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Vẻ đến Sài Gòn, ông ngụ tại số 54 đường Pellerin (nhà 
g Huỳnh Đình Điển® cho mượn), bên cạnh đó còn 
yên An Ninh, Phan Văn Trường, Tràn Huy Liệu. 
“Từ ngày vẻ nước, ông phải làm việc gấp bội, nên trong 
một thời gian ngắn, bệnh cũ của ông tái phát trâm trọng 
(bệnh đau mũi của ông từ Pháp mang vẻ, sau đó biến chứng 
thành bệnh phổi, rồi kiết lj). Tuy vậy, trong thời gian này, 
ông đã tổ chức hai buổi điễn thuyết tại nhà Hội thanh niên 
Sài Gòn vẻ 
Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa. 
Đạo đức và luân lý Đông Tây. 
Bệnh tình của ông mỗi lúc mỗi nặng thêm và kiệt lực 


(1) Huỳnh Đình Điển (... - 1943) bạn thân của Phan Châu Trình năm 
1904-1905 làm Thông phán tại tòa Công sứ Phan Thiết, sinh quán 
tỉnh Gò Công, ông là người tiếp thu tư tưởng Duy tân, đem xu hướng 
này vào Nam cùng với Trần Chánh Chiếu lập cuộc Minh tán ở Sài 
Gòn. Sau này (1925) ông quản lí khách sạn Bá Huê lầu ở đường 





Pellerin của người anh thúc bá Huỳnh Đình Khiêm (phủ hàm). 
Ông là người quản lí, trông nom xây dựng nhà thờ Phan 
Châu Trinh tại Đa Kao, xây mộ phản và lập bia tưởng niệm Tây Hồ tại 
Nghĩa địa Gò Công tại làng Tân Sơn Nhất (nay hãy còn, được trùng tu 
thêm) 


Sau khi xây dựng nhà thờ và bia mộ cụ Phan, ông có đủ hồ sơ, 

SỐ sách vẻ чёп bạc. Số tiên còn dư, ông Điển mua mấy căn nhà cho 

thuê làm kính phí sửa chữa nhà thờ và hương khói cụ Phan. Năm 

1941, ông Điền làm thủ tục chuyển tất cà tài sản trên thành hương 

9 Phan Châu Trinh tại tòa án Sài Gòn. Ông mát sau năm 1943 tại 
ài Gòn, 
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dân (dù bác sĩ buộc ông đi Vũng Tàu, Sóc Trăng, Trà Vinh 
để thay đổi không khí và cũng đề “trốn khách” (vì có 
nhiều khách đến thăm ông - theo bà Lê Ấm kề). 

“Trong thời gian bệnh nặng, ông vẻ ở tại Hóc Món @ 
của ông Nguyễn An Cư (1864-1949), chú ruột Nguyễn 4 
Ninh (1900-1943) có rất nhiều nhà hoạt động chính trí 
chí sĩ khác đến thăm và săn sóc như Nguyễn An Ninl 
Phan Văn Trường (1875-1933), Trần Huy Liệu (1901-196 
Hai người con gái và con rể (bà Phan Thị Châu Liên 19 
1900), ông Lê Ấm (1897-1976) bà Phan Thị Châu Lan, 
Nguyễn Đồng Hợi cũng vào săn sóc ông. Đến ngày 24 
đúc 9 giờ 30 tối) năm 1926 ông trút hơi thở cuối cùng 
“khách quán” số 54 đường Pellerin Sài Gòn (đường Pellel 
nay là đường Pasteur). 
















Tin buồn loan báo khắp nơi, đồng bào toàn quốc @ 
thọ tang để tỏ lòng thương tiếc nhà yêu nước lớn suốt ẵ 
hiến thân cho dân cho nước đến hơi thở cuối cùng. 








Đám tang nhà chí sĩ được xem như quốc tang, КӨП 
chỉ ở Sài Gòn, mà cả toàn quốc dèu cử hành trọng thể 6 
nơi học sinh còn mít tinh, biểu tình, bài khóa, gây nên 
xúc động lớn trong lòng mọi tång lớp đồng bào Việt Nai 
Và đây cũng là một cuộc biểu dương lớn của nhân @ 
toàn quốc có tính cách tự giác. 










Ngay ở Sài Gòn với hơn mấy vạn người theo sau q 
tài ông là một hiện tượng hiếm có của các lực lượng @ 
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chủ trước cao trào chống thực dân của nhân dân Việt Nam. 

Hiện nay gia đình (ông bà Lê Ấm ở Đà Nẵng) còn giữ 
được Lời Dat của Hội đồng trị sự lo đám tang ông, báo tin 
đến toàn thể đồng bào Trung, Nam, Bác. Chính nhờ “lời 
đạt” này ngày nay giúp chúng ta hiểu được ảnh hưởng của 
Phan Châu Trinh đối với đồng bào toàn quốc lúc bấy giờ. 

“Lời Đạt viết: 

“Hỡi Anh chị ет: 

“Hõi ôi! Trời gieo họa lớn cho non sông Việt Nam ta, 
cho cả đồng bào Hồng Lạc ta, làm cho một vi ái quốc anh 
hùng, bấy lâu lưu lạc nước ngoài, nay mới vè đây, chí cao 
chưa toai, nghiệp cả chưa thành, đã обі ngậm hờn nơi chín 
Suối. 

«Ау là cụ Phan Cháu Trinh tạ thế! 

“Cu Phan Châu Trinh là người đã bước bước thứ nhất 
lên con đường cải cách chính trị của quốc dân ta, trong vòng 
hai muoi пйт си đã bó nhà cửa ug con, bị dày bị tù, để cầu 
cho dân ta được mau tiến hóa. Công nghiệp ấy lớn biết là 
nhwòng nào! Nhất là trong nước suy kém, trò đời đảo điên 
mà được một người có nhân cách cao thượng, khí tiết hào 
hùng nhu cụ, thì thật là vè vang cho dân tộc ta lắm (...). 

Đối véi người có công, chứng ta há chẳng nên biểu 
đương và sừng bái hay sao? Nếu cu Phan Châu Trinh mà 
không được hưởng cái lễ long trọng này thì nhưng người nhu 
Cu sóng đây ai còn thiết gì đến chúng ta nta. Một dân tộc 
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nào mà không biết tôn kính người ái quốc là dân tộc ấy 
có lòng ái qwốc (...)®. 

Cùng niềm đau xót đó, chí sĩ Phan Bội Châu khóc: 
Thương hải vị điển, Tinh Vệ hàm thạch; 
Chung Kỳ ký một Bá Nha đoạn huyền. 

Nghĩa: 

Biên xanh chưa lấp, chim Tình Vệ vån còn 

đá lấp bi 

Chung K thôi đã mất, Bá Nha ай dây đàn. 


Người bạn đồng khoa, Phó bảng Nguyễn Sinh 
điếu ông: 













Nam quốc dân quyên tiên tổ chức; 
Nam phương tịnh độ hậu tiên siêu sanh. 
Nghĩa: 
Tại nước Nam ông là người tổ chúc phong trào 
dân quyền trước tiên; 
Đi vè phương Nam sau siêu thoát. 
Người bạn thân thiết nhất của Phan Châu Tri 
Huỳnh Thúc Kháng khóc ông: 
“Trấp niên cách diện, trùng ngộ tài sổ thập điểm 
khả liên bệnh cốt chỉ sàng, đắc cố nhân lai do nhất ti 































(1) Các câu đối diéu và lời đạt trên còn lưu giữ tại nhà ông bà Lê 
thảo). Năm 1970 còn đủ và chúng tôi đã sao lục lại. Năm 197; 
đăng lại trong tạp chí Bách Khoa về Phan Châu Trinh, Sài Gòn, 1! 
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Cử quốc giai cừu, đáo để vô nhị tam chánh kiến, tối thị 
di chương тап cập, đôi hàng đăng tụng độc tam thiên”. 
Huỳnh Thúc Kháng tự dịch: : 
Cách mat hai mwoi năm, lai găp ông mấy tiếng đồng hó; 
than ôi! Bệnh đã liệt giường, người cũ trông nhau còn mim 
pe “ Á 3 РА 
Mối thù chưng cå nước, cho đến chất không hê thay đổi 
thánh kiến; ngán nỗi thơ lưu йду tráp, đèn khuya ôn lại biết 
từng ai? ' 
Ngoài ra, còn rất nhiều thơ văn điểu của nhà thơ, nhà 
văn, nhà chí sĩ, thân hữu, báo quán... viếng Phan Châu “Trinh. 
Di hài ông được an táng tại nghĩa địa Gò Công) thuộc 
làng Tân Sơn Nhứt tỉnh Gia Định (nay thuộc sản bay Tân 
Sơn Nhứt, quận Tân Bình, Thành phố Hỏ Chí Minh) với 
đông đảo những nhân vật có tên tuổi, và gån mấy vạn đông 
bào đến bên huyệt mộ đưa tiễn nhà chí sĩ vé nơi an nghĩ 
Cuối cùng. 





(1) Nghĩa địa Gò Công nguyên của bà con quê tỉnh Gò Công tạo lập mà 
người sáng lập là gia đình các ông Huỳnh Đình Khiêm, Huỳnh Đình 
Điển chủ khách sạn Bá Huê lâu. Nghĩa địa nay da bị đập bỏ dé xây 
nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (nằm trên đường Huỳnh Hữu Bạc), 
nay đổi lại là đường Phan Thúc Duyên (trong khuôn viên phi trường 
Tân Sơn Nhứt) 
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Vë đời tư, Phan Châu Trinh lập gia đình vào năm 
tuổi (1896). Vợ ông bà Lê Thị Ty, người làng An Sơn, 
Tiên Phước (nay thuộc xã Tiên Kì, huyện Tiên Phước, 
Quảng Nam). 

Bà Ty sinh năm 1877, vé làm vợ ông Phan Châu Yi 
năm 19 tuổi (1896). Năm 1896 ông bà sinh một trai 
lòng, đặt tên là Phan Châu Dật. Năm 1911 Phan Châu 
sang Pháp, đem theo người con trai cả, cho theo Hộ 
một trường Trung học Pháp. Nhưng sau đó Phan С] 
Dật bị lao, ở Pháp chữa không khỏi, năm 1919 ông chog 
vé nước. Vè đến Quảng Nam, Phan Châu Dật vẫn b 
nặng, đến năm 1921 thì mất tại nhà thương Huế. 


Năm 1901, ông bà sinh cô Phan Thị Châu Liên (të 
Đậu), sau này và vợ ông Lê Am, giáo sư trường Quốế 


giám Huế, Quốc học Qui Nhơn. Ông bà Lê Ấm có пй 
con cháu. Có thời gian gia đình ông bà Lê Ấm sống ó! 
Nẵng tại nhà thờ Phan Châu Trinh, nhưng sau năm Й 
đời vè ở nhà riêng đường Phan Đình Phùng - Ра Мап 

Năm 1904, ông bà sinh một người con gái thứ, dati 
là Phan Thị Châu Lan (tức cô Më), chóng bà Châu Lan 
ông Nguyễn Đồng Hợi làm tham tá công chánh (А 
technique). Ông bà Nguyễn Đồng Hợi là thân si 
Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nan 
Bà Châu Lan mất năm 1944 tại Sài Gòn. 

Năm 1911, sau khi Phan Châu Trinh từ Côn Dà 


Nguyễn Q. Thắng 


đất liên, bi phát vang ở Mỹ Tho, bà Phan Châu Trinh có 
tạo thám chàng một thời gian, rồi vé sống tại quê nhà. Bà 
bi bệnh và qua đời ngày 12-5-1914. 

Khi bà qua đời là lúc ông bị giam tại ngục La Santé. 
Sau khi ra khỏi ngục, nhận được tin đau buồn đó, ông vô 
cùng xúc động làm một câu đối khóc bà và có làm thay 
Cho Phan Châu Dật một câu đối “khóc mẹ”, mà đó cũng là 
сат xúc của một người chóng khóc một người vợ thân 
yêu nhất của mình. 

“Con tưởng me, mẹ ơi! Mẹ đau con chẳng biết, me mất 
сол chẳng hay, biển rộng trời cao, nghìn dặm luống trông tin 
me manh; 

Ме thương con, соп тд! Con ở mẹ nhọc lo, соп di те 
nhoc nhớ, ơn dày nghĩa nặng, trăm năm đành để nợ con 
mang"), 


Và câu đối chữ Hán: 


(1) Trong Тау Hó và Santé thi tập (bàn chép tay của tác giả) có chép 
một саи đối “khóc vợ” mà từ lâu nay có người cho là của Nguyễn 
Khuyến, nhưng cũng trích theo đây đề tham khảo: 

Nhà uẫn đã nghèo thay! Nhờ có bà hay lam hay làm, thắt lưng 
bó que, xoắn váy quai công, tất tà chân bắc chân nam giúp tớ đỡ dán 
trong moi 0iệc; 

Ва đi đâu vôi máy! Đề một mành lão uất 00 uất uưỡng, bói tóc 
tử hành, bó дийл lá tọa, gật gù tay düa tay chén, cùng ai bể lễ chuyện 
trăm пат. 
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Tay Lộc là một làng thuộc mièn cận sơn phía tây thị xã 
Tam Ky. Ngày nay muốn thăm Tây Lộc, có thể đi bằng 
đường sắt hoặc đường bộ từ Hà Nội vào, hoặc từ Sài Gòn 
ra, đến thị xã Tam Kỳ để ngược lên Tây Lộc. 

Tam Kỳ, một thành phố mới xây dựng lại sau kháng 
Chiến chống Pháp, Mi. Tù trung tâm thị xã, theo Quốc 101 
(độ hơn một cây số) đến ngã ba Chiên Đàn để đi thẳng lên 
Chợ Quán Rường, Cẩm Khê. Từ đó nhìn về một phía đôi 
cao sẽ thấy một cây da dü cao sừng sững, và đưa mắt hướng 
Về phía tây nam thì thấy ngay làng Tây Lộc. Làng Tây Lộc 
461 diện với một cái hồ lớn gọi là Tây Hỏ® quanh năm 
nước xanh trong, và khu vực chung quanh đất đai khá màu 
mỡ được nhân dân địa phương gọi là xứ “Вб Lúa”. Vùng 
này là một vùng giàu đất ruộng, đời sống nhân dân địa 
phương tương đối no đủ hơn các vùng khác trong huyện. 

“Từ khi mở mắt chào đời, cho đến ngày nhắm mắt, Phan 
Châu Trinh vẫn sống nguyên vẹn với không khí sinh hoạt 
của quê ông: khung cảnh làng quê phác đã. Đây là một 
làng như trăm làng khác của xứ Quảng, dù cho ở nhiều 
miền đồng bằng, duyên hải hoặc cận sơn đều có những 


“Nám dư niên сат sắt bất tương văn, một vô tiết 
chỉ ảnh vi phu, nhất hướng sàn nhi huy nhiệt lệ; 
Cửu huyền hạ thân bằng như kiến văn, điền hải di 
hữu thùy tương bá, thiên ai lao hán bả không quyên”. 
Nghĩa: L: 
Hai mươi năm сіт sắt uắng teo, айі gió dám mua, 
ảnh làm chóng, một тис nuôi con lau lệ nóng. 

















Dưới chín suối bạn bè han hỏi, dời non lấp biển ( 
giúp tó, nhìn lo mình lão múa tay không. 


(Ngô Bách Bộ dịch) 
















Bà Phan Châu Trinh là một người phụ nữ kiên t 
chịu khó, chịu khổ, suốt đời lo cho con, giúp chóng để 
có đủ thì giờ và tâm lực hiến thân cho dân cho nước, 
cuối cùng bà chết trong âm thảm, nhớ thương người 
xa cách ngàn trùng. 













2. Cá tính, tình cảm Phan Châu Trinh 

Phan Châu Trinh sinh ra và lớn lên trong một l; 
thuộc miễn tây nam xứ Quảng, xuất thân trong пи 
đình vọng tộc tại làng Tây Lộc. 












(1) Vì quê Phan Châu Trinh có ao lớn “Tây Hó”, nên sau khi đỗ phó 
bàng, nhân dân trong làng bàn phiếm nhau là sẽ “kinh” cái hổ này 
cho ông để ông câu cá (vì ông câu rất giỏi) và cũng dé mừng ông tân 
khoa. Từ đó ông láy tên làng (Tây Lộc) đặt cho tên hô (Tây Hô), rồi 
Sau dùng Tây Hó làm hiệu cho mình: Tây Hó. 














(1) Dẫn theo Lâm Quang Thư. Đấf Quảng trong thơ ca UBMT Tổ 1 
tỉnh Thanh Hóa xuất bàn năm 1975. Chúng tôi dẫn câu đối với 
đặt vì trong sách trên không thấy ghi rõ xuất xứ. 
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sinh hoat, phong tuc tuong tu. Cái cót tinh co bàn và 
cảm của con người Quảng Nam là sự vươn lên của. 
hồn, tinh thản hiên ngang bất khuất, đức tính chịu. 
hăng hái làm việc nghĩa, sẵn sàng hi sinh đấu tranh с] 
những thế lực đàn áp và phản động. Phan Châu Trinh 
một người cương quyết, khẳng khái, luôn luôn 
bất công và cũng rất thích thản, không câu në, cố c] 
lại, sống trong thời đại khoa cử và mất nước, nên ôn 
đau khổ và dàn vặt mình suốt đời. Có thể nói suốt đổi 
mang một nỗi bất bình lớn, mà người đời ít hiểu ông ñ 
cách tường tận. Điều đó, chính ông đã từng nói: 
“Tôi ở bộ Lễ hai năm, kẻ khác đắc chí ở chỗ с 
được vênh vang, tôi йёи biết thế mà không phải không 
chước được. Nhưng đắc chí của tôi không ở chỗ ấy. D 
quan không vui sướng bằng ở tù. Thà bị giam cảm бі 
hải đảo, làm người xa quê hương, bị người đánh đập, 
nhiếc... chớ không muốn ngôi ngựa; cỡi xe, ấm vợ, ôm hi 
múa mép khoe khoang cùng bạn bè cái đắc chí của n 
Bởi thế người trong nước dèu cho tôi là khùng, là n 
nhưng lấy con mắt bác ái, bình đẳng mà xem thì tuy 
bằng người, nhưng cũng là một điêu phải vậy”), 


























































Chính vì cái thiện lương trong lành đó, nên suốt d 
ông, dù cho thực dân cố tình làm cho ông nghèo khổ, t 







(1) Phan Châu Trinh Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tán Việt Nam. 
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có vô thân” để mua chuộc, lợi dụng, nhưng ông 
nh sẵn có của mình. Không thèm 
danh vọng, như ông từng ôm ấp 


“tứ 


Chạy theo lợi lộc, tiên tài, 
tôi viết ra thành lời. 
Chẳng khoe khoang vinh hoa chức tước, 
Lo những điều ích nước lợi dân, 
Gặp cơn quốc chánh phân vân, 
Một lời trái y đem thân ra ngoài, 
Lòng chẳng chút đoái hoài thương tiếc, 
Coi công danh nhw chiếc dép xài... 0 
Cái cốt tính hiên ngang, bất khuất, ngay thẳng ấy, 
Không những đối với đỏng bào, bạn bè thân thuộc mà ngay 
са với quân thù trước sau vẫn như một. Chẳng hạn, khi 
Viết thư cho một “quan lớn” ông viết: “Tôi có tới thăm ông 
Sarraut hơn bốn năm lân, tuy các ngài không trả lời cho rõ 
ràng (...) nếu tôi không thể chịu nỗi sự đói lạnh bên này, 
muốn vẻ An Nam, thì phải cúi đầu chịu lạy, họa là các ngài 
mới nói tay giúp cho chút đỉnh thôi! 
“ү đó thì nó nghịch hẳn với cái sự trông mong của tôi, 
nên tôi không thể nào làm được. 
“Nay tôi da biết chắc rằng, trong 12 năm, các ngài thuộc 
địa cố làm hại tôi, vì tôi là Phan Châu Trinh, chớ chẳng 





@) Phan Châu Trinh, Tỉnh quốc hôn ca, Lê Ấm xuất bàn, Qui Nhơn, 1945. 
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phải có nghi gì tôi, và cũng chẳng phải là vấn dé chính 
cả”0), 

Hoặc khi trực tiếp nói chuyện với A.Sarraut (lúc 
Sarraut làm Tổng trưởng Bộ Thuộc địa) vì trước đó (1‹ 
Sarraut lại tỏ ra vuốt ve và hứa giải quyết những đôi 
của ông, nhưng đến năm 1921, ông ta lại thỏ thái độ k 
và có ý đọa ông mà nói rằng: 











“Nếu cụ vé Đông Dương, quan An Nam sẽ chị 
mà làm thịt”. Phan Châu Trinh khảng khái trả lời: “Mi 
quan lớn đừng giúp chúng nó, tôi sẽ sẵn lòng đem cái | 
tôi về An Nam mà xem thử", 

Đó là cái cốt tính kiêu hùng, bất khuất không 
thấm mệt. Một con người sống với một tấm lòng son, 
dâng trọn đời cho non sông, tổ quốc, dân tộc trong. 
hoàn cảnh khó khăn, nhiều thử thách và vô vàn đắng 

Đó là một mẫu người có cái cốt tính: bộc trực, 
nghi mà phóng khoáng, da сіт mà hào hoa. Ò ông, 
gặp cái phong độ của một đại nho, một chiến sĩ trên 
trận văn hóa mà cũng là một nghệ sĩ tài hoa, duyên 

3. Tư tưởng Phan Châu Trinh 

Từ khi đọc Thiên ha đại thế luận, Quà u luc của N. 
Lộ Trạch, Маи Tuất chính biến, và sách của Khang 
Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng... Phan Châu 

































@) & @) Di cảo. 
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vẫn còn tin N 
sách cúa 
„Rousse: 
Е. Khải Siêu) 
t cái nhìn mới: 
Кое; biến chuyển lớn lao, quan trọng này chính ông 
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ho giáo, ở vua tôi. Nhưng ở Tán їй, nhất là 
các học giả dân quyền như Montesquieu, 
au, Voltaire (qua bản dịch của Khang Hữu Vi, 
да hé mở cho ông một ý thức hệ mới, 
tw tưởng dân quyền và dân chủ. Đề thấy 


да tự bạch: 

“Tôi từ nhỏ đến lớn đi học, đến khi thi đậu làm quan, 
Không một người nào biết tôi là người không khi nào đắc 
Chí cả. Lúc даи ở nhà dà phát ra lời bi thời mẫn thế, anh em 
dèu cho tôi là khùng, là ngu (...) đến khi thi đỗ ra làm quan 
lại càng nhiều giọng bi thời mẫn thế và càng than thở hơn. 
Quan bộ trưởng cùng các đồng liêu đều cho là ngu cuỗng 
mà hỏi tại sao? Dó là cái chân tướng của tôi trong thời đại 
khoa cử. Đến khi tôi đọc được sách mới (năm Nhâm Dân- 
1902, của ông Đào Nguyên Phổ tặng) thì lấy làm Sướng 
Quá và nói: đây là lúc dùng cái khùng, cái ngu này vậy. Tôi 
lấy cái ngu, cái cuông của tôi mà cái thằng cuồng, thằng 
ngu (của tôi) chưa chắc đã không chút gì bổ ích cho quốc 
đân”(), 

Vẻ phương diện này, chúng ta chắc phải công nhận 
Tầng đây là một ngã rẽ quan trọng trong tư tưởng của sĩ 
Phu tiến bộ của ta thời bấy giờ. Nó mang tính chất cách 
mang. Dân gian gọi đó là phong trào Duy tân, nó cổ vũ xã 
к 
(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam. 
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hội đi tìm một tư tưởng, học thuyết mới, phủ nhận 
thuyết cũ đã ăn sâu vào tiêm thức của quân chúng nh 
dàn. Phan Châu Trinh đã chấp nhận và dán thân vào 
nghiệp đó với một đường lối rõ rệt để phục vụ quảng 
quân chúng. Đó là tư tưởng buổi đâu của Phan Châu 
trong toàn bộ hệ thống tư tưởng và hành động của ôi 
đó, chúng ta thấy được bản chất và con đường cứu 
của Phan Châu Trinh, thấy thêm vẻ con người và sự 
chính trị, văn chương của chí sĩ họ Phan. 

Đọc qua tiểu sử Phan Châu Trinh, không ai không 
ông bên ngoài tuy có vẻ nghiêm trang, nóng nảy, hăng 
nhưng bên trong vẫn là con người rất giàu tình cảm: 
Phan Châu Trinh, mới thấy ai cũng cho ông là một с 
người quắc thước, gân gó, có một tinh thần rất cứng, M 
luông “sửng cô” khiến mọi người kính phục hơn là 
phục. 

Đọc các văn thi phẩm của ông, từ văn chính luận 
thơ ca thù tạc cùng bạn bè, ai ai cũng phải công nhận 
thế. Thơ văn ông bao giờ cũng tràn ngập tình thương ў 
lớp người bị áp bức, lớp người nghèo khổ, bàn cùng. 
chống lại mọi thế lực áp bức quyền thế, tàn ác. Tình 
trí của ông có những nét không giống các nhà nho, 


























































(1) Từ của Trần Huy Liệu (Hải Khách) gọi Phan Châu Trinh, Tham 
bài Nhớ ông già Bến Ngự. Báo Đông Tây, Sài Gòn, 1936. Năm 1 
có in lại trong Ông già Bến Ngự, NXB Thuận Hóa. 
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g vừa có cốt cách một bậc đại nho, nhưng cũng 
vừa là người phóng khoáng, táo bạo. Ông là con người Vừa 
ở trong khuôn khổ Nho gia nhưng cũng luôn luôn muốn 
đập phá khuôn khổ bảo thủ, lạc hậu. Là một nhà nho, một 
nhà chí sĩ nhưng tâm hồn ông rất nghệ sĩ, có lần gặp người 


sĩkhác. Ôn 


đẹp ông cũng viết: 

“Biết dáng danh lưu giữa but hồng 

Gặp nhaw không lẽ há cười không”. 
Tình cảm, lí trí đó của ông được thấy rõ qua các “dật 
Sự” trong đời sống thường ngày, và ngay trong lĩnh vực 
văn chương, học thuật của ông. Không phải bản tính ngay 
thẳng, bộc trực, kiên cường ấy chỉ đối với bọn quan lại tay 
Sai, mà ngay như trong lao tù đối với bọn Tây thực dân ông 
vẫn kiên quyết, khẳng khái; không dua hót bợ đỡ bất kì 
hang người quyền thế nào. Ở Côn Đảo, khi ông và bọn cai 
ngục có chuyện lôi thôi thì ông vẫn hiện nguyên hình là 
một Phan Châu Trinh trong đất liền chứ không phải là tù 
nhân Côn Đảo! Một hôm “Gardien Chef vào hỏi, tiên sinh 
biện bạch cứng cõi. Chef cầm roi läm le, tiên sinh giựt mà 
bë ngay. Anh Chef giận, xin gởi tham biện bốn ngày xiêng. 
Lại lần khác, tên cai ma tà cảm хаи chìa khóa giá lên muốn 
đánh, tiên sinh thuận tay bắt lấy ngay, quăng một cái...” ®. 
Hoặc, khi từ Pháp vé, tàu cập bến Vũng Tàu, hành lí 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Thi từ tàng thoại, 1939, Huế. 
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của ông bi nhân viên thuong chánh (hải quan) kiểm 
Viên thương chánh hỏi tên ông, ông thản nhiên trả lò 
của tôi đó, ông hãy kiểm soát đi, không cản phải hồi 
họ”. Viên thương chánh giận nói: “Tôi qua An Nam 10; 
chưa thấy người Ап Nam nào như anh! Tiên sinh nó. 
ở Pháp 15 năm cũng không thấy người Pháp nào nhu 
Nói rồi giở túi lấy thuốc lá hút, viên thương chánh hỏi: 
lại ở đây mà hút thuốc?” Tiên sinh nói: “Tôi xem cà tế 
thị dán ở đó, không thấy cấm hút thuốc”. 

Các cá tính cứng cỏi, ngay thẳng, kiên cường 
được thể hiện một cách sinh động dù cho khi ông là 
trữ tình, viết văn chính luận hoặc các thư từ qua lại 
cứ đối tượng nào trong sinh hoạt xã hội chính trị... Lúc 
thư cho một Người học trò tên Đông (một người chưa 
biết) ông viết: “Còn như cái nhựt báo bên ta thường 
quốc túy đó, ấy là nói nhảm cả (ý nói Phạm Quỳnh). ˆ 

Thương thay nhng lũ ғибі mong. I 
Thta cơ mau trí giết lòng người ta. d 
Cực lòng nên phải nói ra, [ 
Nào ai có muốn ngây ngà làm chi! (...) 

Lúc anh ở bên ta, họ đã làm lầm lạc cái trí không 
anh đi quá xa rồi, anh đã bị cái bệnh chung của n 
người thiếu niên và lại bị cảm nhiễm những bệnh mới ngi 























































(1) Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, 1959, 
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á trong Nam Phong” (..) Đây tôi không muốn 
ôi chỉ hỏi anh rằng: cái thơ trước anh nói tôi học 
йс róng, lich duyệt nhiễu, câu đó là anh khen ninh tôi, 
hay là anh nói thực?”® юй 
Nhưng ông cũng là một con người rất giàu tình cảm. 
đó mỗi khi viết vẻ những gi liên hệ đến tình cảm tụ 
òi bút của ông bao giờ cũng tràn ngập tình thương ie 
môt minh cái thân tôi không then gì, mà л lai nhớ đến sĩ 
dán пибс Nam (...) thì những sự dau khó cũng phải dem ra 
10 bày dê сіи được thuong xót. Huống chi, thân sĩ uới tôi 
lng bênh cùng huong, không tôi bi tù, oan sâu nhú biển, Đà 
07 trói minh ngoài hoang йо ngày ngày bị roi vot, đến nay 
sóng chết chua biết, hoặc ойі xương ở xứ khác (...) có ai nhac 
Wén mà không dau lòng nát ruột. Bởi ойу nên tôi ngày dêm 
than thở, tât bệnh dồn tới nằm yên, ăn không ngon, mỗi khi 
Nhớ đến thì nước mắt tự nhiên chây ra, ngùi ngùi buồn bã "0). 
Hoặc khi trình bày vẻ thảm trạng của nèn chính trị 
Đông Dương vào thời mất nước, cái tình thương người đó 
Cũng tràn ngập: 


truyền b 


(ї) Phan Châu Trinh, Bức thự gởi cho một học trò tên Đông (22-01-1925) 
thư này trước đây có đăng trong Phan Tây Hồ di thảo Ngô Đức Kế 
biên tập. Sau này, in lại trong tạp chí Bách khoa, tập san Nhân loại, 
tap chí Phổ thông (1959-1961), Sài Gòn. Hiện nay còn lưu trữ tại nhà 
thờ Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng. 

(2) Phan Châu Trinh: Trung Kò dân biến thi mat kí, (Sđd). 
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tho văn làm trong thời ki di học, nay không còn nhiễu, 
đây (1926) Ngô Đức Kế sưu tâm, dịch và giới thiệu, in 
Phan Tây Hồ di thảo (nhà ìn Chân Phương, Hà Nội, 
và một số trong Thi tù tàng thoại của Huỳnh Thúc К; 
(Nxb. Tiếng Dân, Huế, 1939). Một số thơ và câu đ 
Hán, có thể sơ lược: Kinh thành nguyên đán, Giáp Th. 
thành cụ phong, Tặng hiu nhân Trần Quý Cáp tiến SẼ, p 
Thiết ngọa bệnh, Tặng Nhu Khanh, Ất Ti trừ tịch tác, X 
đô món... Bài gây tiếng vang lớn nhất là Chí thành й 
thánh (1905). Đây là một bài thơ chữ Hán theo thể Ðu 
luật thất ngôn bát cú, tác giả làm theo đâu đẻ đã ral 
trong một kì khảo hạch tại trường thi Bình Định паті 
Bài thơ này có một tiếng vang rất lớn, nói như Huỳnh 
Kháng “Chúng tôi mượn dé mục ấy làm một bài thi; 
bài phú, phát biểu tư tưởng bài xích khoa cử, cùng lối! 
học hủ lậu. Bài thi và bài phú ấy lúc bấy giờ lưu hành 
biết ai là tác giả. Nói đến việc dùng sức văn tự dé mall 
khoa cử, cổ xúy tân học thì bài thi và bài phú ấy là tiến 
đâu tiên vậy”. Bài thơ này vẻ sau, trong các thi tu 
hoặc tuyển thơ văn đều có trích dẫn. Có lẽ do các bài 
chữ Hán vừa nói trên, nên trong Phan Tây Hó tiên sinh 
sử Huỳnh Thúc Kháng ghi là “Hán văn thi 50 bài”. Và d 

năm 1974 tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn) số đặc khảo về PB 
Châu Trinh cũng ghi lại như Huỳnh Thúc Kháng đã gh 










































































(1) Huỳnh Thúc Kháng, Ниўий Thức Kháng tự truyện (niên phổ) А 
Minh dịch và xuất bản, Huế, 1963. 
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ra tiéng Р 

cu 
у. Dông thời tác giả cũng dé nghị chính phủ Pháp 
шша đói chính sách bảo hộ ở Đông Dương. Thư này có 
tôi dáng báo Pháp. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở 
Hà Nội cũng cho in bản gỗ đến hàng ngàn quyển phát 
@ сас nơi, khiến từng lớp sĩ phu Bắc-Trung-Nam đều có 
độc và một số người còn thuộc lòng®, Năm 1926, tạp 
chí Nam Phong cho in lại bản nguyên tác, trong các số 















Nguyễn Q. Thắng 


2. Đầu Pháp chính рий thw là bức thư của Phan 


о Trinh viết gởi cho toàn quyền Beau sau khi ông đi 


lật Bản vẻ. Nguyên tác viết bằng chữ Hán được dịch 
háp, tiếng Việt. Nội dung bức thư nêu lên những 
за quan lại Nam triều đo thực dân Pháp dung 


109, 104 phản chữ Hán. Cũng năm đó một bản được địch 
Sang tiếng Việt và được іп vào tập Qwốc hoa huyết lệ do 


Thịnh Quang thu quán xuất bản ở Sài Gòn. Một bản 


địch khác của Ngô Đức Kế cũng được công bố trong 
Phan Tây Нд di 800 do Thụy Ký ấn hành ở Hà Nội, rồi 
Nguyễn Kim Đính ở Sài Gòn cũng phổ biến bản dịch 








(0 J.Roux Léttré Phan Châu Trinh, số 9 Kỳ yếu Hội nhân quyền Paris. 
“ham khào bàn dịch của chúng tôi Nhà trí thic Phan Châu Trinh (phần 
Từ liệu).'Theo Roux thì nhờ các tư liệu của bức thư này mà Emil Fable 
đã dựng nên vò kich “Những con châu chấn” vỡ kịch này đã điễn được 
đến 20 làn tại Vaudeville và sau đó bị cám diễn. Tham khảo thêm Phan 
Châu Trinh và vờ kịch Những con châu cháu của Thu Trang, Tạp chi văn 
Đọc số 2, 1984, Hà Nội. 

|Ë) Sách bị tich thu do Báo cáo của Sở Một thám Bắc Kì gởi chánh Mật 

ám Đông Dương số 1527. 


317 








Phong trào Duy tán 


của mình trong Gwong chí sĩ. Đến năm 1949, bản 
Đầu Pháp chính phủ thu của Ngô Đức Kế được tuần| 
Tân Dân ở Hà Nội in lại cho vào số đặc biệt ki 
Phan Tây Hồ tiên sinh ngày 24-3-1949. Vào những ¡ 
60 ở miền Bắc cũng như ở miền Nam đều có phổ В 
lại những bản dịch Việt của Ngô Đức Kế trong Hợbh 
thơ ăn Việt Nam tập IV của Vũ Đình Liên, Hoàng N 
Phách, Thơ ăn cách mang Việt Nam йди thế ki XX 
Đặng Thai Mai, hoặc nhằm phổ biến văn kiện dùng 
thảo luận của Nghiên сіѓи lịch sử số 66 tháng 9-19 
bản dịch Х.Х, năm 1968, Thái Bạch có cho in trong! 
văn quốc cấm thời Pháp thuộc ở Sài Gòn. 

3. Hợp quán doanh sinh thuyết quốc йт tự (190 
bài tựa bằng chữ Nôm của Phan Châu Trinh dé cho 
Hợp quân doanh sinh thuyết của Mai Sơn Nguyễn 
Hiên. Nội dung bài tựa nhằm kêu gọi toàn dân phải tổ 
đoàn thể, mở mang thực nghiệp để mưu cầu hạnh pl 
sống còn. Thư viện Khoa học ở Hà Nội có một bản chế 
mang kí hiệu V.N 224 năm 1969, Тло văn Nguyễn Tha 
Hiền của Lê Thước và Vũ Đình Liên có trích một doan 
bài nói trên. 

4. Tỉnh Quốc hôn ca 

Tỉnh quốc hôn ca I (1907) là một tập thơ gồm Бар 
Phản đâu là bài Tinh quốc hồn са I, gòm 470 câu song ё 
lục bát với nội dung hô hào cải cách xã hội theo đổ 
hướng duy tân lúc bẩy giờ. Phần hai có 310 câu gồm 5) 
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lục bát, nội dung trình bày vấn để giáo dục gia đình. 
có 45 câu gồm 3 bài ca trù rút từ Giai nhon kì ngô 
ới nội dung kêu gọi kẻ hào kiệt hãy nhìn lịch sử 
panh liệt của dân tộc mà đoàn kết dé dựng lại nën tự chủ 
Cho đất nước. 

Tinh quốc hån ca ас đầu được dùng làm tài liệu giảng 
đạy tại các nghĩa thục ở Quảng Nam và Đông Kinh nghĩa 
ус ở Hà Nội. Đến năm 1926, Ngô Рис Kế, Lương Văn 
Сап cho xuất bản Phan Tây Hú di thảo trong đó có phần 
Tinh quốc hôn са này. Tháng 7-1945, ông Lê Âm cho xuất 
bản tại Qui Nhơn tác phẩm này với nhan dé Тау Hô Phan 
Châu Trinh di thảo tập I, Tình quốc hồn ca và máy bài ca 
khác. Đến năm 1963, Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam tập IV, 
trong phán Phan Châu Trinh có trích in 224 câu, phần nửa 
đầu Tinh quốc hồn ca I. Rồi trong Hợp tuyển Thơ uăn yêu 
ước, Tho văn yêu nước và cách mạng đâu thế kỉ ХХ của 
Đặng Thai Mai, cũng cho in lại đoạn đã in trong hợp tuyển 
1963. Năm 1983 có in lại trong Thơ văn Phan Châu Trinh 
Của Huỳnh Lý Nxb. Văn học - Hà Nội. 

5. Tuông Trưng nč 0uương bình ngữ lãnh (1910) là 
một vở tuỏng hợp soạn do các ông Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên cùng viết ra để “tiêu khiển” 
lúc còn ở Côn Đảo. Trong đó biểu đương tinh thản bất khuất 
của Hai Bà Trưng và bày tỏ ý hướng duy tân của các tác 
già. О Côn Đảo lúc bấy giờ có nhiều người thuộc lòng vở 
tuông này, trong đó có ông Trương Bá Huy người làng Tiên 
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Doa (nay là xã Bình Phục) huyện Thăng Bình. Năm 1 
ông Trương Bá Huy đã đọc lại cho ông Lê Ấm chế 
Huế. Đến năm 1962 vở tuóng này được Nhà xuất bàn, 
Minh(Huế) їп ra dưới nhan đề Tung Trung nü эш 
ngũ lãnh. 
6. Trưng kì dân biến thi mat kí (1911), sách này 

viết vào năm 1911 để gởi cho Hội nhân quyền và Dân qu 
ở Paris, và cũng dé đưa cho Albert Sarraut lúc đó sắp 
nhậm chức toàn quyền Đông Dương và Missiny 
thư bộ Thuộc địa Pháp. Bản này Huỳnh Thúc Kháng go 
“Kí nhân quyền hội thư”, tiêu dë chữ Hán này là do Hỗ 
i Thúc Kháng viết, chứ đúng theo nguyên bản thåo Р 
| Châu Trinh viết là “Trung kì dân biến thi mat bí và 
cũng có người gọi là “Bản điều trần của cụ Phan б 
Trinh”. 

Nguyên sách thảo bảng Hán văn, rồi ông dịch 

tiếng Việt đưa cho ông Julles Roux (bạn thân của ông 
Pháp) dịch sang tiếng Pháp để gởi Toàn quyên và Thit 
thư thuộc địa. Sau có một bản Pháp văn® do Hội Ñ 
quyền và Dân quyền ở Paris xuất bản thành một tập š 
riêng có nhan đẻ là Cuộc biểu tinh năm 1908 ở An 
(Manifestation de 1908 en Annam). Bản Việt ngữ thi № 


























































(1) Bản dịch Pháp văn không thấy ghi tên người dịch, đăng ở b: 
Cloche fëlàe (Chuông rë), xuất bàn ở Sài Gòn năm 1926. Đây @ 
một bản lược dịch, bản dịch này là của Phan Văn Trường. + 
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chúng tói khóng tim tháy, truóc dày chúng tói dà theo 
chữ Hán dịch ra và có chú thích những dièu còn chưa 
ró (Phủ QVKĐTVH Xuất bản, Sài Gòn, 1973). 


Sau khi kiểm chứng các tư liệu hiện có, chúng tôi thấy 
Những chỉ tiết và các sự kiện được Phan Châu Trinh nêu 
ong văn bản này rất chính xác, không có điểm gi sai sự 
tát. Trong tác phẩm Cuộc kháng thuế ở Trung Kỳ 1908 và 
Ниўл Thúc Kháng tự truyện (Niên phổ), Cháu bản triều 
риу Tán. Huỳnh Thúc Kháng cũng ghi lại với dày đủ các 
chí tiết như Phan Châu Trinh đã viết. Nhưng có điều đáng 
nói là mỗi tác giả lại có một cách nhìn khác nhau. Huỳnh 
Thúc Kháng nhìn các sự kiện xây ra dưới con mắt của một 
Sử gia, nghĩa là hoàn toàn khách quan, có sao nói vậy, không 
phê phán hoặc bình phẩm. Trái lại, Phan Châu Trinh viết 
tác phẩm này với cái nhìn có phân tích, lý giải; nghĩa là viết 
ra để biện hộ, để minh oan cho các đồng chí và bản thân 
mình. Cho nên, trong phân thứ nhất (chương 1, IL II) là 
phần biện minh trước các lời buộc tội hó dó và vô căn cứ 
của bản án. Đồng thời phê phán thái độ, thực học và tư 
Cách của bọn quan lại tay sai thời 150. 





@) Vẻ sự thật của bản án năm 1908, chúng tôi đã tham khảo và đối 
chiếu với bản “Muc luc cháu bản triều Nguyễn - đời Duy Tân”. Từ Duy 
Tân nguyên niên (1907) đến Duy Tân thứ 10 (1916). Bộ mục lục 
này có ghi rõ các bản án về vụ “dân biến ở Trung Kỳ”. Về nội dung 
€ác văn bản trên, sau khi đối chiếu, chúng tôi thấy Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng đã trình bày lại một cách rất khách quan và trung 
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Phân sau (tinh hình nhiễu Шу oan thàm - chương: 
giả trình bày các sự việc xảy ratừ Thanh Hóa đến Bình 
mà thân sĩ và nhân dân phải gánh chịu bởi chính sá 
áp dā man của thực dân Pháp và quan lại tay sai Nam ti 
Tuy chủ đích của tác phẩm là để minh oan cho bản thà 
các đồng chí, nhưng trong phản này tác giả đã ghi lại @ 
phản nào đây đủ vẻ hoạt động của các cơ sở của phong 


















i cách trung thuc. Tác già đã dắt chúng ta đi thăm môt vä 
sở duy tân một cách khá tường tận; đồng thời nêu rõ tên 
só nhân vật trực tiếp tham gia giúp sức, hỗ trợ cho pho 
trào về phương diện vật chất cũng như tinh thàn. Nhất Ë 
rõ việc thực dàn đàn áp thân sĩ và дийп chúng, cùng 
phá hủy trường học, giải tán các hội buôn, hội nóng. 
được dựng lên ở Quảng Nam và các tỉnh khác. Chín ñ 
phản này giúp chúng ta ngày nay thấy được phân nào 
đáng và thực chất của phong trào Duy tân. Trước năm ї 
ở mièn Nam đã lưu hàh bản dịch của chúng tôi @ 
QVKĐTVH xuất bản 1973). ñ 

7. Giai nhon kì ngộ diễn ca (1913-1915) là mộ 1 
định сао” của Phan Châu Trinh, được viết ra trong tl 
gian ông lưu trú tại Pháp. Giai nhon kì ngô nguyên là m 
tác phẩm của nhà văn Nhật Bản tên là Sài Tứ Lang, 




































thực. Tập tài liệu này hồi năm 1973 do GS. Nguyễn Thế Anh, 
dịch và giới thiệu, nhưng sau khi sách in xong thì bị chính 
Gòn thu hỏi toàn bộ, nên không có trên thư viện công cộng. 
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р 4 ca bản Hán văn này ra thơ lục bát. Nội dung tác phẩm 
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g Khải Siêu dịch ra Hán văn và Phan Châu Trinh đã 


gặp gỡ lạ lùng của một đôi trai tài gái sắc trên đất 
“Tán Sĩ là một thanh niên Nhật, U Lan là một thiểu nữ 
* Ban Nha, cà hai dèu là người yêu nước. Hai người gặp 
phau, yêu nhau với đây đủ mọi điện biến của trạng thái 
lâm lý, trong đó pha lẫn các tình huống Đông 1 ау, mới cũ: 
Tuy nhiên, Giai nhon kì ngộ không đơn thuần là một truyện 
linh, mà trong đó phong trào đòi độc lập tự do của một số 
Nước trên thế giới giữa thế kỉ 19 mới là cái chính thu hút 
tâm tư người kể chuyện. Do đó, chen lẫn vào câu chuyện 
linh, tác già da dành nhiều trang để thuật lại tình hình chính 
tri- xã hội và phong trào đấu tranh của những người yêu 
hước tiến bộ ở Tây Вап Nha, Аі Nhĩ Lan, Nhật Bản, Ai 
Cập... Tứ Lang đã viết Giai nhon kì ngộ để giáo dục 
nguòi Nhật thời Minh Trị duy tân. Lương Khải Siêu lại dùng 
Cho người Trung Quốc sau Mậu Tuất chính biến. Đến Phan 
Châu Trinh cũng dùng nội dung ấy với một hình thức đặc 
Điệt Việt Nam mong truyền bá rộng rãi tư tưởng dân chủ 
đang lên vào đâu thế kỉ. Giai nhon kì ngộ diën ca lần đầu 
tiên ra mắt bạn đọc vào năm 1926, do Ngô Đức Kế giới 
thiệu, nhưng sách vừa in xong chưa kịp phát hành thì bị 
thực dân Pháp tịch thu và đốt hết). Năm 1958, Nhà xuất 








yết định của Quyển Thống sứ Bắc Кі số 4576 - P.I ngày 7-10- 
cấm lưu hành sách Giai nhon kì пдд do Lê Ấm công bố ở Huế 
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bản Hướng Duong ở Sài Gòn mới công bố (do Lê Văn! 
giới thiệu, bình chú) toàn phản Giai nhon kì ngộ айд 
đưới nhan đề Phan Châu Trinh - Giai nhân kì ngô và й 
Giai nhon thành Giai nhân. Do đó nhiều người себп, 
nhân mà phê phán, cười ngạo người viết đúng! (Các ti 
hùng ca” này là do người giới thiệu tự ý thêm vào mà Ё 
hai từ “diễn Nôm” của Phan Châu Trinh). Việc làm sai 
này của người giới thiệu chúng tôi có đẻ cập đến 
Tiểu luận (1975) tại Sài Gòn. Thế mà gàn đây (2000, 
giáo sư Vĩnh Sinh trên tạp chí Xua và Nay đã viết bàil 
phán chúng tôi (МӘТ) là viết sai: giai nhân mà viết là 
nhon (có lë ông tin tuyệt đối vào các sách in gån dày 
tác giả khác) không đúng với cách viết của Giáo str 
Sính. 


8. Tây Hồ vå Santé thi tập (1914-1945): Theo tài] 
của Huỳnh Thúc Kháng thì có khoảng 50 bài thơ ch 
và khoảng 200 bài thơ chữ quốc ngữ. Trên thực tế có 
còn nhiều hon. Vẻ thời gian sáng tác và đặc điểm của 
thi phẩm thì một số bài trong Тау Hồ thi tập do Phan Ch 
Trinh sáng tác khi còn ở Việt Nam và một số bài khim 
sang Pháp. Còn những bài sáng tác trong thời gian 10 
ở ngục Santé thuộc vẻ Santé thi tập. Tập trước có 
bài thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt nói lên tình cảm yl 
nước và lòng thương người của người trí thức. Đây là tié 
thơ bất khuất của một chiến sĩ nhiệt tình và nhiệt huyi 
Tập sau có trên 220 bài, phản lớn lấy tục ngữ, ca дао 
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đâu đẻ. Sau này một số tuyển tập thơ văn Hán Мот từ đâu 
thế kỉ như Tán văn lực, Văn liên tạp thảo, Văn minh tán 
sách đều có sao lục ít nhiều thơ ca của Tây Hồ thi tâp. 
Rôi những tuyển tập thơ quốc âm,những đặc sản kỹ niệm, 
những tập đặc khảo vè Phan Châu Trinh, hoặc tập trung 
hoặc rãi rác аёи có іп những bài có trong Tây Hồ thi tâp. 
Chàng han Phan Tây Hü di thåo cùa Ngô Đức Kế (Thụy 
Ký, Hà Nội 1926, tuân báo Tán Dán số đặc biệtnăm 1949). 
Danh nhân пибс Viêt cùa Dào Văn Hĝi (Sài Gòn 1951) , Phan 
Bội Châu và Phan Cháu Trinh... của Tòn Quang Phiệt. Phong 
trào cách mang Viét Nam qua tho văn cùa “Trân Huy Liệu 
(trong Nghiên cứu lịch sử số 1-3-1959), Thơ văn yêu nuóc, 
tách mạng Việt Nam ади thế ki XX của Đặng Thai Mai (Văn 
hóa, Hà Nội, 1961), Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam tập IV của 
Va Đình Liên, Hoàng Ngoc Phách (Văn hóa, Hà Nói), Văn 
dàn bảo giám của Tràn Trung Viên và Hư Chu (Mặc Lâm, 
Sài Gòn, 1968), Thi ca châm biếm trào lộng Việt Nam của 
Hoàng Trọng Thược (Khai Trí, Sài Gòn 1969)... Năm 1961, 
ông Lê Ấm đã sao lục di thảo của Phan Châu Trinh vè hai 
thi tập Tây Нд од Santé và cho in chung thành một tập gọi 
là Tây Нд Phan Châu Trinh di thảo, Tây Нд và Santé thi tập 
Qui Nhon 1945. Sách này chia ra làm hai phån, tông công 
có 295 bài thơ. Trong đó Tây Hå thi tập có 69 bài và Santé 
thi tập có 226 bài, nhưng có 7 bài chép theo truyền văn. 
9. Kí Khải Định hoàng đế thư (1922) là bức thư chữ 
Hán Phan Châu Trinh gởi cho Khải Định khi ông ta sang 
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Pháp dự cuộc đấu xảo quốc tế năm 1922. Chuyến đị | 

Khải Định có nhiều điều ám muội mà Phan Châu Ti 
cho là một điều sỉ nhục đối với quốc thể. Nội dung bứe 
kể rõ bảy điều trái của Khải Định và buộc ông ta phải 
Thư này được Phan Châu Trinh cho dịch ra tiếng Pháp 
đăng báo và truyền đơn để cho người pháp rộng du 
tham khảo. Khoảng năm 1925, Tràn Huy Liệu đã địch 
này ra tiếng Việt và cho in trong Gương chí sĩ của Ngu 
Kim Đính, Sài Gòn, 1926. Bản dịch tiếng Việt của P 
Châu Trinh trước đây vẻ sau bị thất lạc một phản bản th 
nên ông Lê Ấm khi sao lục phải dịch tiếp từ bản chữ 
ra, rồi đến năm 1958, Nhà xuất bản Anh Minh (Ние, 
xuất bản dưới nhan đẻ di сӣо си Tây Hà Phan Châu В 
thất điều. Tháng 8 năm 1959 trên tập san Nghiên сй 
sử số 6, Trần Huy Liệu cho in lại bản dịch của mi 
nhan dé Bức thw cảnh cáo Khải Định kê bảy tội dáng. 
Bản dịch này còn được Nghiên cứu lịch sử cho in lại tro 
số 66 tháng 9-1964 dưới nhan đẻ Thất điều trần, và @ 
Gòn 1968 cũng được Thái Bạch đưa vào Thi sàn quőc Q 
thời Pháp thuộc (Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn) với tên Й 
kể tội Khải Định. Đến năm 1972, Нор tuyển thơ vän. 

ước... cũng cho in lại bản dịch này. Г 

























10. Bức ћи trả lời cho môt người học trò tên Đồ 
(1925), Đông là một du học sinh Việt Nam ở Pháp, 
học, yêu nước, đã từng gặp nói chuyện và viết thư cho Ph 
Châu Trinh. Bức thư trên là của Phan Châu Trinh t 
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ô à Апо 1-1925 ở Paris. Nói dung gồm những ý 
р е. куч loạt vấn dé có liên hệ đến tình hình 
_— ta lúc đó như: cách học, đảng phái, cách mang, 
thủ truong bạo động, 0iệc nhờ ngoại viên, vê тў sử nhân 
lại tên tuôi duong thời, оё chính phủ bảo hộ Pháp, chính phủ 
bù nhìn Nam triều và vè đường lối phải thực hiện để cúu 
móc... Năm 1926, bức thư trên được in trong Phan Táy Hó 
di thảo, Ngô Đức Kế biên tập và phê bình, Lương Văn Can 
Xuất bản tại Hà Nội. “Tháng 3-1949 được in lai trong tuàn 
bào Tán Dân số 3 ở Hà Nội, rôi tạp chí Bách khoa, tập Sạn 
Nhân Loại, bán nguyệt san Phổ Thông, năm 1959, 1961 ở 
Sài Gòn có cho in lại. 
11. Quân trị chủ nghĩa 0à Dán trị chủ nghĩa, Đạo 
đức và luân lí Đông Tây (1928) là hai bài дёп văn của 
Phan Châu Trinh đọc tại nhà Hội Thanh niên Sài Gòn vào 
cuối năm 1925 khi ông ở Pháp trở vẻ Việt Nam. Bài đâu, 
sau khi so sánh hai chủ nghĩa quân trị và dân trị, tác giả đã 
kêu gọi đỏng bào mau góp sức toan lo việc nước để đưa 
đân tộc tiến lên. Bài sau, ông cho rằng sở dĩ nước ta mất, 
dàn ta yếu, bị dày xéo khinh bỉ là vì da đánh mất nèn đạo 
đức luân lí truyền thống của mình. Cân phải khôi phục lại 
nën đạo đức, luân lí đó mà tỉnh hoa có thể tóm tắt vào mấy 
lời như sau: “Sĩ khả sát bất khả nhục... phú quý bất nang 
đâm, bán tiện bất năng di, uy 00 bất nàng khuất”. Sau khi 
phát biểu tại Sài Gòn, hai tác phẩm trên được đưa ra phổ 
Điển ở Huế. Năm 1926, được in lại trong Gương chí sĩ và ba 
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mươi năm sau in trong Phan Cháu Trinh (Nxb Tân 
Sài Gòn) của Thế Nguyên. Năm 1964 ở Hà Nội, tậ 
Nghiên cứu lịch sử số 66 và 67 đã cho in lại hai bài 
trên. Riêng bài Quân tri chủ nghĩa và Dân tri chu n 
năm 1968 ở Sài Gòn, Thái Bạch cũng cho in toàn văn tr 
Thơ uăn quốc cấm thời Pháp thuộc. 


























12. Đông Dương chính trị luân, tác phẩm này h 
nay còn lại hai bản! t 
Một bàn là thủ bút của Phan Châu Trinh, gòm 80 tr 
giấy cỡ 16x31cm, trang 12 đòng, dòng 30-32 chữ thảo. 
bản này nhiều chỗ có ghi chú, bôi xóa và sửa chữa, 
bản hiện còn lưu trữ tại nhà ông bà Lê Ấm ở Đà N. 
Một bản sao chép nguyên văn thủ bút tác giả, 
sao chép là Trần Tiêu. Trang bìa của sách này ghi là “ 
Dương chính trị luân” với dòng phụ chú “Tây Hồ Phải 
Ма tiên sinh trước”. Từ trang 2 đến trang 10 là “Phan. 
Hồ tiên sinh niên biĉu” của Huỳnh Thúc Kháng, còn từ т а 
11 đến trang 12 là bài tựa của Trần Tiêu Thượng Giới 1 
ghi “Đại Nam ngày 4 tháng 4 năm Bính Dân” (1926). 
Vẻ nhân vật Trần Tiêu từ trước đến nay chưa thấy 
viết vẻ ông, nhưng theo ông Lê Ấm và ông Lê Nhiếp ( 
của Huỳnh Thúc Kháng) cho chúng tôi biết (hỏi 1969-1970 
thì Trân Tiêu có bút hiệu là Thượng Giới Thị người tir 
Quảng Bình theo học tại trường Quốc tử giám (Huổ), Ÿ 
cũng là học trò của ông Lê Ấm. Sau khi tốt nghiệp, 
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Tiêu có đến ở tại nhà ông bà Lê Âm một thời gian. Tràn 


Tiêu rất hâm mộ Phan Châu Trinh nên ông đã đọc gån hết 
Các tác phẩm của Phan Châu Trinh chẳng hạn như SaO 
chép sách Giai hơn kì ngô một số bài báo của Phan Châu 
Trinh như Lai cảo Trung Quốc hải lục quân Nhật báo, Đầu 
Pháp chính phú thw... nhất là sao chép cẩn thận và dé tựa 
sách Đông Dương chính trị luận này. Từ trang 13 đến trang 
cuối sao chép nguyên văn bản thủ bút Đông Duong chính 
їі luận của Phan Châu Trinh. Đây là phàn Phan Châu Trinh 
trình bày vẻ thực trạng nên chính trị mà thực dân Pháp áp 
đặt tại Đông Dương từ khi họ chiếm nước ta. Tác giả đẻ 
cập đến nhiều vấn dé từ quân sự, kinh tế, chính trị, văn 
học, nông nghiệp, giáo dục, thuế khóa, công nghiệp... với 
một cái nhìn nhất quán vẻ toàn bộ cơ cấu chính quyển 
thực dân thực thi trên khắp ba miễn đất nước. Có thể nói 
đây là bản án thực dân vé những tệ chính và tệ trạng đã nói 
ở trên với một hệ thống chặt chẽ, rõ ràng... Trước khi viết 
Sách này, Phan Châu Trinh đã quan sát tận nơi với một cái 
nhìn có tính cách khoa học, nhất quán. Ông trình bày rõ 
Các vấn đẻ sau: 

- Cá 

= Những tệ trạng của việc thiết lập các cơ quan: thương 
chánh, công chánh, canh nông... 


= Sự tàn bạo của các nhà kinh doanh Pháp ở Đông 
Dương. 











-h dùng người của chính quyên thực dân. 
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ngoại” (Pháp) mà “$ ngoại” (Nhật) và dàng 7 tri do tác 
lập nên thì cố tìm cách cho hainuóc Pháp Việt gån nhau n 
đòi hỏi phải có cải cách, phải “khai trí trị sinh”. Trong s; 

tác giả có nêu rõ các nguyên nhân гап xa, đưa đến bị 
năm 1908 và sự ra đời của hai đảng trên. Nhất là nói 
nhân phẩm, thực học và chủ trương, hành động của 
Bội Châu và tác giả. Đồng thời nói vẻ kinh nghiệm, 



















khá rõ ràng. I 

“Thật ra, đây chua hẳn là một quyền sách (vị định 
vì trong đó nhiều chương tác giả lặp đi lặp lại một ý 
trong một thời điểm nhứt định. Và nhất là trong chi 
đâu, tác giả có chép một lá thư gởi cho hai quan chức сб 
có thế lực trong chính phủ Pháp thời đó. Chương cuối 
chép một lá thư gởi cho toàn quyền Đông Dương, mót ë 
đối có lẽ gởi tặng một người bạn. 

Số tác phẩm của Phan Châu Trinh còn lưu giữ tại 
ông bà Lê Ат ở Đà Nẵng đã được công bố. Dưới đây 
tôi giới thiệu số tác phẩm chưa được công bố, những 
phẩm công bố chưa đây đủ, và những tác phẩm do ng 
sao lục hoặc đã bỏ bớt trong nguyên tác, hoặc tự ý th 
vào một số bài không có trong nguyên tác. Sau đây là ñ 
số các bản gốc: i 





















1. Giai nhon bì ngộ diễn са (vị định сао). Tác phat 






пау hiện 
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có hai bản chép tay của Phan Châu “Trinh, một 
học trò cỡ 20x13cm đóng chung với Tỉnh qwốc 
Tây Hồ thi tập. Đây là bàn thảo của tập diễn ca. 
là bản chép tay trên giấy cỡ 16x21cm, gồm ba 


үтёп giấy 
hồn са Туа 

Một bản nữa 
tập. PES А; Д ; 
~_ Tập I dé Giai nhon kì ngô diễn ca (Vi dinh cảo), nội 
g chép từ hồi một đến hỏi ba. 
~ Tập II chép từ hồi bốn đến hồi sáu. 

~ Tập Ш chép từ hôi bảy đến hỏi chín. 

Riêng tập II, tập vở và nét bút không giống hai tập đầu. 
Nguyên bản tập Ш chắc là bị hỏng nên gia đình chép lại 
như hai trang đầu của tập I. 

2. Tây Нд thi tập: Tác phẩm này hiện còn tìm thấy ở 
hai nơi với hai bàn chép tay khác nhau. Một trong Tinh 
quốc hôn ca П gồm mấy bài thơ Phan Châu Trinh làm ra 
lúc đi cổ động duy tân ở Phan Thiết và lúc ở tỉnh nhà. Một 
bản nữa trong Tinh qwốc hồn ca I có trên 200 bài thơ, trong 
đó có 10 bài Điếuw ông Ти Chiểu và bài họa Thơ điểu Nguyễn 
Hữu Нийл. 

Ngoài hai tài liệu trên còn có ba bản chép tay khác mà 
nét chữ ít giống với nét chữ trên, йёи mang tựa dé Tây Hó 
thi tâp. 

~ Bàn thứ nhất gòm 83 thi đẻ, từ bài Cờ #ớ»g (số 1) 
đến bài Dài mó khó kiếm ăn (số 83). 


duni 
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— Bản thử hai gồm 49 thi dé, từ bài Тала đĩ lZ đài 
1) đến bài Thi xwa y ойп (số 49). 

— Bản thứ ba gồm 75 thi đẻ, trong đó có một số bà 
trong bản chép tay trong Tỉnh quốc hồn ca П, một 
khác có trong bản chép tay Tỉnh quốc hôn ca L 

3. Santé thi tập, hiện có hai bản chép tay. 

~ Bản thứ nhất là bản sao của Nguyễn Ngô Ngạc khi 
này còn ở Pháp, gòm 221 bài, viết trên vở học trò với lời 
thuật ghi ngày 15-9-1922. Nguyễn Ngô Ngạc là cháu gợi 
Châu Trinh bằng cậu họ. Hỏi nhỏ ông là môn sinh của I 
Châu Trinh, có thi hương một lần vào năm 1909, làm lý tru@ 
ròi dạy học. Năm 1916, Nguyễn Ngô Ngạc đi “lính mộ” Š 
































phẩm: Khi còn ở Pháp, Nguyễn Ngô ngạc đến thăm Ph 
Châu Trinh ở Paris, được ông cho xem Santé thi tập và b 
sao lại một bản gởi vẻ Việt Nam đề phổ biến. Bản chín 6 
thi tập này, Phan Châu Trinh giao lại cho con trai là Ph 
Châu Dật. Nhưng khi Phan Châu Dật vé nước (1919) khi 
kịp mang theo nên phải nhờ Nguyễn Ngô Ngạc mang lai 1 
gia đình. Phan Châu Dật nằm nhà thương ở Huế rồi mát. 
chính đó theo Nguyễn Ngô Ngạc thì đã bị thất lạc. Còn b 
sao, đến cuối năm 1927, Nguyễn Ngô Ngạc mới đem gia 
cho ông bà Lê Àm. 

























~ Bản thứ hai cũng là bản sao gồm 77 nhan đẻ, từ 808 
đến số 157. Đây chắc là một trong số hai hoặc ba phản @ 
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ос, Hà Nôi- 
å ng ; a А 
ж ra nhan đẻ này không phù hợp với nội dung của thi 
phẩm đó. Trái lại đây là “bản chính” của Santé thi tập mà 


Nguyễn Ng i 
tàp này hiện còn lại không đủ, chỉ có 161 bài thơ, từ bài số 


Nguyễn Q. Thắng 


Ié thi tập mà những phân kia đã thất lạc. Сап đây (1983), 
уп Lý có trích in trong Thơ văn Phan Châu Trinh, Văn 





4. Thơ viết từ Côn Đảo là nhan аё ghi trên bìa mới 
lại của một tập thơ mang di bút của Phan Châu Trinh. 





ó Ngạc đã bảo là không còn nữa. Tuy nhiên, thi 


4 đến bài 90 và từ bài số 130 đến bài số 203. Nếu đối chiếu 
bàn này với bản của Nguyễn Ngô Ngạc thì sẽ thấy bản sau 
Tà bản sao lại của bản trước. 

5, Thơ ngoại cuộc: là một bản di bút của Phan Châu 
Trinh gỏm 21 trang giấy học trò, có 2 phản: 

~ Phân thứ nhất là thơ ngoại cuộc có 17 trang. 

~ Phản còn lại gồm một số thơ ca khác. 

“Thơ ngoại cuộc thật ra chỉ là bản chép theo nhớ thuộc 
lồng (), bài dịch Hải ngoai huyết thw của Phan Bội Châu 
đo Từ Long Lê Đại dịch. Tuy nhiên, nếu so với bản đó in 
trong Tho săn Phan Bội Châu của Đặng Thai Mai (Văn 
hóa, Hà Nội, 1960) thì bản này có nhiều chữ, nhiều câu 
chép khác hẳn, nhiều đoạn bỏ cách khoảng và đoạn cuối 
Cùng lại thiếu gån 100 câu. Phản thơ ca khác còn lại gồm 
Đài Tho giáng báo là một bài ca trù dài và một bài thơ thất 
Проп không có đẻ thiếu đi hai câu luận. Nội dung са hai 
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Sarraut nhu уїёс lập viện tư vấn, luật pháp, học chánh... 
ит thật ra lại đâu độc dân ta và tước đoạt quyên tự do 
NH ч 

của dân ta. i 
С, Di cáo là tập di bút chữ Hán, che Nom gồm một số 
li thơ và văn luận thuyết của Phan Châu Trinh. Toàn tập 
tố 110 trang, giấy cỡ 25x26cm, trang 16 dòng, chữ thảo 
Tòi. Tập này ngoài bài Việt Nam quốc dân Phan Châu Trinh 
kí thie đương kim hoàng đế và một số thơ trong Quốc âm tap 
vinh, còn có những phản sau đây chưa được công bố: 

~ Chính sách thuế khóa: đình, điền, thổ ở Việt Nam. 

~ Thơ gởi Hoàng Cao Khải 

~ Quốc âm tạp vinh 

~ Thơ gởi toàn quyền Đông Dương 

~ Bản Hán văn dịch bài điễn thuyết của Thiết Sinh Sĩ 


bài nhằm kêu gọi đồng bào dù ở đâu và làm nghề gì 
nên ý thức đây đủ hoàn cảnh bất hạnh của đất nước 
dân tộc để tìm đường cứu nước giúp dân. i 

Những tác phẩm của Phan Châu Trinh chưa được с 
bố gồm có phân chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ 
số chữ Pháp. Số tác phẩm này trước đây cũng có nguí 
đến, nhưng hoặc chỉ cho biết tên tác phẩm hoặc 
thiệu sơ lược, hoặc chỉ trích dịch một đoạn nhỏ cü 
phẩm, ở đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược cà Y 
lẫn nội dung từng tác phẩm. 





























1. Tỉnh дибс hôn ca II là bàn chép tay bằng chữ 
ngữ của Phan Châu Trinh trên tập vở học trò, đóng chi 
với một số bài khác cùng nét bút của ông. Bàn này gỗi 











~ Một dé cương có 6 phân mà nội dung vạch tràn ch 
sách cai trị của Pháp tại Đông Dương và đẻ nghị một đủ 
lối khiến hai nước Pháp Việt không nghi ki, không thù hi 










— Khất ши thw 

3. Đại Việt sử bí toàn thu tự là một bản sao chữ Hán 
ôm 41 trang chữ thảo rời trên giấy cỡ 16x27cm gồm: 

- Bài tự. 

~ Bài lai сао đính chánh. 

Phản đâu gàn như một tập tạp bút sau khi đọc Đại 
Việt sử bí toàn thw (bàn chép tay của người Nhật. Phan 
Châu Trinh da chép lại bài tựa và tự ghi những nhân vật 
Yêu nước trong sách từ đới Hùng Vương đến đời Hỏ. Phân 
Sau là một bài báo cải chánh bài đăng trong nhật báo Hải 









— Văn bản Tinh quốc hồn ca II. Trong Thơ vän Р] 
| Cháu Trinh của Huỳnh Lý (Văn học, На Nội 1983) © 
F văn bån này. 






— Tiểu sử Phan Châu Trinh cùng một số thơ 
làm ra khi chưa sang Pháp. 









— Bài Cách cai trị rộng rãi bên An nam, mt ngudi 
nhận là cha dân An nam, sự nói môt đàng làm một пёо. Б 
là bản nháp một bài báo của Phan Châu Trình nhằm Cổ 
kích Albert Sarraut và đường lối chính trị cải cách già 
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luc quán của Trung Quốc vẻ việc đào mà Tự Đức 
cảo Trung Quốc hải lục quân nhật báo nay còn thấy 
Giới Thị chép lại phía sau tập Рди Pháp chính phủ thus, Су 
nên biết thêm phân Phan Tây Нд tiên sinh lịch sẽ ‹ 
Thượng Giới Thị có khá nhiều chi tiết vẻ cuộc đời 
Châu Trinh mà trong tài liệu cùng tên của Huỳnh T 
Kháng không có. 1 
4. Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam Xem t 
5. Cưộc ngoqi nhân kim nhật chỉ Trung Quốc q 
một tác phẩm của Phan Châu Trinh mà tài liệu của Hu 
Thúc Kháng có nói đến, nhưng hiện nay chưa tìm th 
Theo tạp chí Bách Khoa số 406 tháng 3-1974, và ông 7 
có cho chúng tôi biết là ông đã đọc tác phẩm này, 
nội dung bàn vé sự biến loạn ở Trung Quốc sau khi 
Văn mất và dé nghị một người dòng doi Khổng Tử lên Ï 
tổng thống Trung Hoa. 
































6. “Nhưững tài liệu khác” là một số thư từ riêng của P 
E Châu Trinh nhận và gởi cho các người khác ở Pháp, ở 
|, Nam và ở các nước khác. Số thu từ này hiện còn trên 
bức bằng chữ Việt, chữ Pháp và chữ Hán. Trong số thu 
này, trước đây một số đã được nói дёп, hoặc được 
dẫn một vài đoạn, hoặc được công bố toàn văn. Có môt 
thư không dé địa chỉ, không ghi ngày tháng, hoặc ký 
không rõ, còn thời gian thì từ năm 1911 đến năm 1925 ( 
thời kỳ Phan Châu Trinh ở Pháp) và địa chỉ thì đại để 
Albert Sarraut, Babut, báo L'humanité, báo Вола 
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lương Cảng), bộ trưởng bộ thuộc địa, phó biện lý Caron, 


ж diện chính phủ Đông Dương Esnest Dutrey ở Hạ nghị 


х n Pháp, Hó Văn An, Jules Roux, ông Lâm, Marius 


Moutet, Pollet, Quan lớn Ç), Phan Bội Châu, tỉnh Mỹ Tho, 
ít là Q.d 
š ất là Q. 
ж nói trên, trước đây chắc có trong di cảo của Phan Châu 
Trinh nên đã được một số người nhắc đến, nhưng giờ không 
Còn thấy nữa. 


hòa giải quận 17 Paris, Ulysse Lerichef) Du Vaure... 
Tất Thành). Có điều cần nói thêm là một số 


Trên đây, chúng tôi tóm tắt sơ lược một số tác phẩm 


của Phan Châu Trinh đã viết ra và nay còn tìm thấy. Và 
chính những tác phẩm này có thể giúp chúng ta có một cái 
nhìn tương đối chính xác vẻ nhà thơ Tây Hó mà lâu nay 
nhiều người đánh giá về Phan Châu Trinh chưa được đúng 
đắn và cũng thiếu tính khoa hoc. 


() Ulysse Leriche là ủy viên trung ương Đảng cộng sản Pháp vào các 


năm 1920-1925 phụ trách mục vấn để thuộc địa của báo Nhân đạo 
(L'humanité). Ç 
(2) Trong thời gian ở Pháp, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tát Thành có 
những mối quan hệ tình cảm và chính trị rất khắng khít. Năm 1914 
trong khi ở Luân Đôn, Nguyễn Tất Thành thường viết thư cho Phan 
Châu Trinhvà Phan Châu Trinh cũng thường viết thư cho Nguyễn Tất 
“Thành, nhất là bức thư đẻ ngày 18-2-1922 có nhiều đoạn liên hệ đến 
Phan Châu Trinh. Và trong một bức thư gởi đi từ Anh, Nguyễn Tất 
Thành cũng ký là: Q.d Tất Thành, in trong МОТ, Phan Châu Trinh 
Сибс đời và tác phẩm (Sdd). 
© Đây là cách nhìn của nhiều người trong đó có ông E.Cô-BêLép (Người 
Nga) trong sách Đồng chí Hồ Chí Minh (NXB Tiến Bộ, Mátxco-va, 
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Quan diém, chú truong Phan Chàu Trinh tt 


vẫn thủy chung như nhất từ'con người đến thơ văn 


Đó là cái chủ nghĩa dân chủ, dân quyền xuyên suốt B 
nhận thức của ông không mày may thay đổi dù б 


sống trong cảnh “tứ cố vô thân”. Nói như Huỳnh T 


Kháng thật thấu tình đạt lí: \ 
“Nhân cách tiên sinh (PCT), học thức cao, tài t 


tính chất bèn, ngôn luận giỏi, ai cũng biết cả; đến cái 


trước sau ôm một cái chủ nghĩa, cùng thủ đoạn và hà 
để cho đạt cái mục đích đó, con mắt thật tinh, đởm 


định, mở cuộc thật rộng, mà ứng cơ thật lanh; tuy б 


cuộc chưa thành, người ta không thấy rõ kết quà 


nào, song xét kĩ trước sau thì rõ ràng có một đường nhi 


tằm, vết ngựa, có cơ quan, có tàng thứ, khi trôi, khi st 
trống khi kín, biến động mãi mà không rời cái chủ ñ 
ra; và lại càng tới càng tấn lên, mà даи đuôi vẫn chiết 


nhau”). Đó là Phan Châu Trinh của phong trào Duy! 


Việt Nam. 


1985-NXB Thanh Niên Hà Nội), khi dé cập đến Phan Châu Trini 
Cô Bê Lép có vẻ hàn học, mat sát nhà thơ Tây Hó bằng những: 
từ không phải trong lĩnh vực nghiên cứu. 


(1) Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hô tiên sinh lịch sử, phần ТОЛЕ 


NXB Anh Minh, Huế, 1959. 
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HUỲNH THÚC KHÁNG SỬ GIA CỦA 
PHONG TRÀO DUY TÂN 


1. Con người 

Huỳnh Thúc Kháng 

(1876-1947) là một trong ba 

nhân vật dẫn đạo phong 

trào duy tân mà còn là một 

sử gia của phong trào duy 

tân năm 1908. Ông sinh 

vào khoảng tháng 11 năm 

1876, Bính tí (Tự Đức thứ 

26) ®, họ Huỳnh, tiéu danh 

là Thước, trước gọi là Hanh, sau đổi là Thúc Kháng, tự là 

Giới Sanh, hiệu Minh Viên. Quê làng Thạnh Bình, tổng 

Tiên Giang thượng, huyện Tiên Phước, phủ Tam Ki, tỉnh 

Quảng Na® (nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh 
Quảng Nam). 

Tổ tiên vốn người miền Bắc vào lập nghiệp ở xứ Quảng 


(1) Trong Niên phổ ông ghi: “Tôi sinh tháng 10 năm Bính tí (1876) quên 
ngày” và trong bài tho “Sáu ø+ươi tự thọ”, ông cùng viết “Tó dè tháng 
mười năm Bính tí”. 

(Ê)Phủ Tam Kì tức phủ Hà Đông ngày trước, bây giờ là xã Tiên Cảnh, 

huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 








Phong trào Duy tán 





khoảng thế ki XIV, XVI (Tràn, Lë), sinh sống bằng n 
nông. Tăng tổ cày ruộng đọc sách, vào đời Gia Long 
triều được liệt vào hạng người hiên. Ông tổ (húy Văn. 
người tiếp thụ được tổ ấm sau trở thành nhà nông Ë 
trong thôn xã nhiều người mến phục. 

Thân phụ ông (húy Phương) tên là Huỳnh Tấn 
mẹ là Nguyễn Thị Tình, người làng Hội An) cư ngụ 
Phú Thị. Bà là em ruột Phó bảng Nguyễn Đình Tyu (18 

1888) được sống trong cái vinh nhục của chế độ k 
| ngày trước. 

Xuất thân trong một gia đình ở nông thôn trải qua nh 
đời vẫn là nhà nông khuôn mẫu. Nhưng ngày sau tri 
| làng, có người đi học xa nếm mùi khoa cử, thân sinh Hu 
Thúc Kháng lúc bấy giờ, tuy còn nhỏ tuổi cũng biết h 
mộ cái vinh của khoa cử bèn xin phép gia đình tìm 
câu chữ. Do đó, các trường trong tỉnh ông йёи biết 9 
nhưng nhiêu phen lèu chóng vẫn lạc đệ. Từ ấy, thân si 
ông trở vẻ cày ruộng, đọc sách làm người biết chữ i ‹ 
làng, trọn đời vui với ruộng vườn, khuyên day con ё, 
nữa, hai người anh trai của Huỳnh Thúc Kháng ёб 
còn nhỏ, đã nổi tiếng thông minh, nhưng bất hạnh 
sớm lúc chưa được hai mươi. Các biến cố gia đình đưa ú 
dôn dập càng đè nặng trên người ông. Và lại, thêm! 




























































(1) Làng Hội An ở Tiên Phước, chớ không phải thành phố Hội Ant 
đây là tỉnh li Quảng Nam, nay là thị xa Hội An. 
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trung ông 
nông nghiệp. 


Nguyễn Q. Thắng 


Khúc giục của thân phụ dèu trút vào ông, làm cho Huỳnh 


'Thúc 
cả của 


Kháng phải cố gắng chu toàn nhiệm vụ nặng nè, cao 
gia đình giao phó. 

Dù không xuất thân trong một gia đình khoa bảng, bình 
chỉ là một người sinh ra trong một gia đình thuần 
“Thân phụ, tuy nhiều phen đèn sách mà vẫn ôm 
mộng vẻ không. Cho nên, sự thành công của nhà nho Huỳnh 
“Thúc Kháng phân lớn tự con tim, khối óc của chính ông, cùng 
Với các biến cố gia đình thúc giục. Là con thứ trong gia đình, 
nhưng sự thật ông phải nhận lãnh trọng trách của một người 
con trai duy nhất trong dòng họ (hai anh trai đều chết sớm). 
Từ đó cái gánh nặng “khoa cử”, “nối doi” không bao giờ rời 
trên vai con người nhỏ thấp Huỳnh Thúc Kháng, cho đến ngày 
thực sự dấn thân vào sự nghiệp cách mạng. Do vậy, ông phải 
làm việc với một khả năng: “trải trên 20 năm nhu một ngày 
theo khuôn khô nghiệm huấn không lúc nào sai”®. Cho nên, 
tuy mới mười ba tuổi, ông đã biết làm văn trường ốc, năm 
mười sáu tuổi đi thi Hương, đầu còn “dé chòm” và từng nổi 
đanh là một trong ba người hay chữ nhất ở kinh đô Huế vào 
những năm đó). Tuy nồi tiếng thông minh, nhưng với lối kén 
Соп nhân tài ngày trước, Huỳnh Thúc Kháng đã phải nhiều 


“ phen lạc đệ, mãi đến năm 29 tuổi (1904) mới đỗ Tiến sĩ. Và 





(1) Huynh Thúc Kháng niên phổ. Anh Minh dịch, xuất bàn, Huế, 1963. 

(©) Ba người nói tiếng hay chữ là: Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 
Phạm Liệu, người đời gọi là tam hùng. Nhân dân trong tỉnh còn gọi là 
Ж hó: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Phạm 
Liệu và Nguyễn Đình Hiến (hai vị sau làm quan trièu Nguyễn). 
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cũng từ đó, ông bắt đầu học chữ Quốc ngữ, phát động ph 
trào Duy tân mà ông là một trong ba kiện tướng dân d; 
hoạt động chống Pháp, ông đã bị thực dân Pháp làm. 
ra Côn Lôn đến năm 46 tuổi (1921) mới được trả tự di 


Sau khi được tự do, năm 1926, ông ứng cử vào 1 
Dân biểu Trung Kì được đắc cử nghị viên và được 
Viện trưởng. Năm 1928, từ chức Nghị viên và Nghị trú 
rồi lập ra công ti Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm 
chủ bút báo Tiếng Dân. 

Năm 1946, nhận lời mời của Chủ tịch Hó Minh ra 
tác với Chính phủ liên hiệp kháng chiến trong chức 
trưởng Bộ Nội vụ, rồi Quyën chu tịch „ước Việt Nam. 

| chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Vit Ñ 
| gọi tắt là Liên Việt. i 

Năm 1947, qua đời vì bệnh già trên đường công tất 
Quảng Ngãi, hưởng thọ 71 tuổi để lại niềm thương tiết 
toàn dân, (0 i 























































(1) Năm 1946 Chủ tịch Hô Chí Minh sang thăm nước Pháp, H 
“Thúc Kháng được đẻ cử làm “Quyên chủ tịch nước V.N.DỊ 
Cuối năm 1946 ông là đặc phái viên của chính phủ tại Trus 
tháng ba năm 1947 ông bị bệnh tại Quảng Ngài, vị bác sĩ săn 
khỏe của ông (bác sĩ Soạn) muốn chữa bệnh bằng thuốc Tây, 
ông từ chối. Ông không uống vì tin mình bị bệnh già khó qua KỸ 
và có dặn con rể, khi mê man sẽ uống thuốc Bắc (ông là thåy й 
nổi tiếng) ông có tự thảo ba toa thuốc, nhưng ông luôn luôn tinki 
nên không dùng ba thoa thuốc đó - ba toa thuốc này do ông Lë 
giữ (theo lời kể của ông Lê Nhiếp - con rề Huỳnh Thúc Kháng)! 

















344 









Nguyën О: Tháng 


“Trước khi nhám mắt, Huỳnh Thúc Kháng còn đủ sáng 
báo tin cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ 


őt đánh điện cho tịch Hồ ( 
* ến đi cuối cùng của đời mình. 


lâm sự vẻ chuy 
би Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi. Bốn muoi лат бт 
ấp độc lập uà dân chù, пау nước đã độc lập, chế độ dán chủ 
dā thực hiên; thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc không айр được cự 
lån cuối càng! Chúc си sống lâu để dìu dắt quốc dân lên 
đường vinh quang, hạnh phúc. 

Chào 0ĩnh quyết" 
(Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 1947) 


Đến ngày 21-4-1947, ông trút hơi thở cuối cùng. Trong 
thời gian bệnh, ông có cảm khái bài thơ: 


“Bệnh lão sao mà giống Ngọa Long, 
Việc nhiều ăn ít mach nhu lông 
Tiểu tiện đêm йі ít sáu lân. 





Tiêu khát trà ngon dùng chẳng hiệu, 
Trừ trung thuốc bổ uống hoài công. 


M) Tham khảo, Hưỳnh Thức Kháng: Соп người và thơ vän, (cùng tác 
già) PQVKĐHVKxuất bản, Sài Gòn, 1972. Các bức điện gởi ra chính 
phú lúc ấy, sau này ông Lê Nhiếp còn nhớ rõ. 
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Binh minh, mình chữa còn là quí, 
Hon bạn Đông du tiếng thọ ông®. 
Tìn buồn được thông báo đến đồng bào toàn quốc, ( 
ngày 29-4, Chủ tịch Hó Chí Minh gởi toàn thể nhân 
Việt Nam một bức thư báo tin tổ chức lễ quốc tang Huj 
Thúc Kháng. Cùng niềm đau xót chung đó, Hó Tùng 
cũng điểu Huỳnh Thúc Kháng mấy уап thơ sau: 


“Ó hô! 


Vân phong vân khí ám, 
Đà hải triều thanh bi. 

Tú nguyệt lệ văn tố, 
Huỳnh Bộ trưởng yên qui. 
Nội vụ bộ kim nhựt, 

Tài đức giả kì thùy. 

Đồng bào nẩm dư triệu, 
“Thống khấp lệ lâm li” 





Dịch thơ: 

Than ôi! 
Bê Đà Nẵng triều thåm, 
Dèo Hải Vân mây sâu! 





(1) Dẫn theo Nguiễn Ngu Í- Тар chí Bách Khoa, 1957, Sài Gòn. 
(2) Hó Tùng Mậu: (1896-1951) nhà cách mạng lão thành, năm 
đặc phái viên của chính phủ tại liên khu IV, hi sinh năm 1950.1 
khảo Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam (cùng tác giả) - NXB. 
1991. Hà Nội. 
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Nguyễn Q. Thắng 


Tháng tư tin buôn den) 
Huỳnh Bộ trưởng đi đâu? 
Trông vào Bộ Nội uu, 
Tài đúc tiếc thương nhau. 
Đồng bào ba chục triệu, 
Раи đớn lệ rơi châu. 


Và rất nhiêu thơ văn diéu khác của các nhà thơ, nhà 
văn và thân hữu Huỳnh Thúc Kháng. 

Di hài Huỳnh Thúc Kháng được an táng tại núi Thiên 
Ấn (thị ха Quảng Ngãi, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) với 
đông đảo đồng bào, và sự có mặt của các vị lãnh đạo địa 
phương và Trung ương (Bộ trưởng Phạm Văn Đồng). 

Một chiến sĩ đông thời (khuyết danh) đẻ mộ cụ, viết: 


1ñ fi ÉE hb R #7 
Ø\ WWầ# %# h — E 
BỊ KẾ & #4 BỊ pd F 
E, # # M  = и 
fh # W #£ il A ®# 
юй E  # fi P$ 
+ # ñ ft l§ W Yu 
+ Ék IE % H Е 





O 


(1) Huỳnh Thúc Kháng mất ngày 21-4-1947 tại Quảng Ngãi. 
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Ngũ Hành linh địa phụng té phi, 
“Thúc Kháng tiên siñh chiếm nhứt chi. 
Quốc tĩnh thần chung văn tứ cảnh, 
Dân thanh báo quán đạt tam kì. 
Cừu Tần tạm tá Hó công thủ, 

Phá Lỗ trường lưu Lộ Bố thi. 

Vi toái hương hoài mai ánh lãnh, 
Thiên thu chánh khí nhựt tinh huy? 
Nghĩa: 

Ngũ Hành Sơn là đất linh đã sản sinh nhiều tay 


Ngàn năm chính khí của ông sáng mai tới mặt trời 
cùng trăng sao. 
Huỳnh Thúc Kháng mất nhằm lúc cuộc kháng chiến 
спа toàn dân vào thời kì gay go nhất. Sự tham gia kháng 
Chiến của ông là một bài học lớn đối với người tri thức Việt 
Nam vào giai đoạn cam go của lịch sử chống xâm lược. 
Vẻ đời tư, Huỳnh Thúc Kháng lập gia đình rất sớm 
(näm ông 20 tuổi - 1895) vợ ông là bà Nguyễn Thi Sắt, con 
gái út một nhà vọng tộc thuộc làng Đại Đồng nơi ông trọ 
học lúc nhỏ. (Bà Sắt là em vợ Phan Văn Cừ, ông Cừ là anh 
` ruột Phan Châu Trinh). 
Chani ШШ Bà Sát sinh năm 1881, quê làng Đại Đỏng, huyện Tiên 
(Mà) tiên sinh Huỳnh Thúc Kháng riêng chiếm môt Phước, tỉnh Quảng Nam. Bà vẻ làm vợ Huỳnh Thúc Kháng 
(Ông) từng rung chuông thức tỉnh nhân dân trong lí năm 1895. Đến năm huy Nêu bà Hà) ў gái ны i 
Ì 4o Tiế Â y dô 3 h lên là Huỳnh Thị Xuân Lan (tức cô Yén), năm 1908 ông bà 
а аа Шш sinh người con thứ hai, tên là Huỳnh Thi Thu Cúc (tức cô 
: ы Э DD о z: GSS Kinh). 
зенде р р 7 "а Ва Xuân Lan, lập gia đình với một người trai cùng 
k bas VÀ з P об j huyện tên là Lê Bá Khải, sinh được một trai tên là Lë Thứu. 
(Và) đã từng làm nhiều thơ йиді giặc ngoại xâm Năm 1954 óng Thứu tập kết ra Bắc (à cán bộ Sở Ngoại 
2 ïbhẳng ka, ОЙ, 4 8: (To) Жай thương thành phố Hài Phòng đã nghỉ hưu). Bà Xuân Lan 
Hương cây mai không nát, uẫn tỏa sáng Ше Mát tháng 12 năm 1930. 
Bà Thu Cúc sinh năm 1908, năm 18 tuổi ông Huỳnh 
Thúc Kháng “gã” cho Lê Nhiếp (người làng Võ Xá, huyện 
Quế Sơn), nhưng đến năm 19 tuổi bà Thu Cúc qua đời 


















(1) Hiện nay (1993) tấm bia có khắc bài thơ trên đã bị đập bó. i 
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Phong hàu tái ngoại ứng hu thoại, 
Hóa thạch sơn đâu bất kí niên. 

Cương bả nhàn sâu vấn minh nguyệt, 
Vân tăng vũ đổ kỉ hỏi viên. 


nhằm tháng 8 năm 1928. Ông Lê Nhiếp sau này có vợk 
(rể Phó bảng Nguyễn Đình Hiến bạn ông Huỳnh) nh 
vẫn được Huỳnh Thúc Kháng xem như là con rể, ôngNh 
là nhân viên báo Tiếng Dân (1927-1943) và sống kể c 
Huỳnh Thúc Kháng mãi tới năm 1947. (Ông Lê Nhiếp 
giữ được một số di cảo của Huỳnh Thúc Kháng như; 
tùng thoại, Mính Viên cận tác... hiện ông Lê Nhiếp đã t 
lại cho một cơ quan Văn hóa tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng! 
năm 1980). Ông mới mất tại Sài Gòn sau năm 1986, ˆ 

Năm 1924, Huỳnh Thúc Kháng có cưới thêm mó 
nữa, nhưng bà này sống chung với ông vẫn không có с 
Cho nên, trước sau ông vẫn chỉ có hai người con gái t 
Sau khi cả hai người con qua đời, cuộc sống gia đình ó 
rất hiu quanh, đời sống tình cảm rất u buồn. Do đó, ci 1 
ông tâm su: “(tôi) không còn ngàn được пибс mát 0ì hai. 
đều bỏ già đi sang thế giới khác са”. 

Sau này, khi ở Côn Đảo (1909) và Huế (1939) hôi 
| lại đời sống với vợ con, ông đã bói hỏi xúc động уй 
| người vợ yêu quí của minh: 
“Vô duyên giá tác cuồng sanh phụ, 
Tân khổ lao lao độc tự liên. 
Trung qui tân phiền cung khách soạn, 
Lãng du phí tận điển у tiền. 








Dịch thơ: 

Ri ro khéo gặp chồng khùng, 

Nhoc nhàn nhiều nỗi, сат lòng đắng cay. 
Trong nhà khách kha liền ngày, 

Bao nhiêu tiền bạc, một tay tiêu xài. 
Phong hầu ra uiệc nói chơi, 

Đã trông chồng nọ, một đời đã cam. 
Sâu riêng thử hỏi trăng rằm, 

Máy mwa ghen ghét mấy năm lại tròn®. 

(Н.Т.К) 
































Hoặc, viết thơ thăm hai соп: 
“Thê tuyệt thông thông biệt nhỉ tình, 
Nhứt tài lục tuế nhứt sơ sinh. 
Hài dé chí tánh tri tư phụ, 
Giáo dục tiền dó nhứt ủy khanh. 
Nữ học tân triều thông quốc ngữ, 
Tiêu Đỏng cựu khúc thiệu gia thanh. 










yel 7 OV =— 
(1) Thi tà từng thoại NXB Tiếng Dân Huế 1839. ©тттт 
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Ủy tinh khởi tất chân nam tử. 
Quân kháng Trưng gia tỉ muội hàng”. 


Dịch thơ: 
Vói vàng rẽ bước ra di, 
Đứa uta sáu tuổi, đứa thì mới sanh. 
Nhớ cha trông ngất trời xanh, 
Dạy nuôi nhờ có mẹ lành gắng công. 
Bằng nay Quốc ngữ học thông, 
| Tiếng nhà may nói Tiêu Đông khúc xưa. 
Chưa trai thì gái cüng ода, 
Chị ет Trưng nt tiếng giờ còn thom! 
(HT.K) 















Nỗi niềm chua xót vé gia đình, con cái, khi cảm h 
hai bài thơ trên, ông đau buồn viết: 







“Đứa сол gái đâu mới sáu tuổi, đứa sau tôi bị bắt 
hai, mà nó tháng bảy mới sinh (1908) bế tháng tám thà 
|| dày ra Côn Lôn. Nay (1939) doc bài thơ này, không còn 
được nước mắt, vì hai trẻ đều bô già đi sang thế giới khi 
Đứa lớn được một trai, cháu hiện ở tới tôi, cho đi họe) 
ông Lê Thứu vừa nói ở trên) O). 

Sau khi ở Côn Đào vẻ (1921-1926), ông vẫn sống 






















а)тттт 
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anh Binh, óng bà vốn có hai người con gái và không có 


Фел người con nào nữa, nên bà Huỳnh Thúc Kháng mới 
“пай” cho ông thêm một bà nữa để “có con nói đối” như 


vừa nói ở trên. Việc ấy xảy ra vào năm 1924. Trong Niên 
å (Tự truyện) ông ghi rõ “Năm này (1924) nội tử cưới thứ 
thất cho tôi (Hỏ Thị Chưởng, người trong làng)”. 

Tir năm 1926 Huỳnh Thúc Kháng ra sóng ở Huế làm 
nghị viên và chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân... cả 
hai bà đều ở Tiên Phước, thỉnh thoảng mới ra Huế. Năm 
1933, Bà Hó Thị Chưởng ra Huế thăm ông, nhằm lúc ấy 
ông vào Đà Nẵng, bà bị bịnh tả và mất ở Huế vào khoảng 
tháng mười cùng năm, phản mộ của bà nằm tại núi Ngự 
Bình (Huế), nhưng nay đã thất lạc vì chiến tranh. Bà 
Chưởng không có với ông người con nào са. 

Từ đó, bà Huỳnh Thúc Kháng thỉnh thoảng ra Huế, 
nhưng vẫn sống và làm nông tại Tiên Phước cho đến khi 
qua đời. 

Năm 1947, bà Huỳnh Thúc Kháng được đẻ cử làm Hội 
trưởng /72¡ Me chiến sĩ tỉnh Quảng Nam, cơ quan đóng tại 
Tiên Phước. Đến ngày 7 tháng 6 năm 1953 (nhằm ngày 26 
tháng 6 âm lịch) bà qua đời, hưởng thọ 72 tuổi. Trong tang 
lễ bà, nhân danh toàn thể Hội me chiến sĩ tỉnh Quảng Nam, 
lúc ấy có câu đối điếu bà: 


_= 
@ низ Thúc Kháng tự truyện. NXB. Anh Minh Ниё, 1963. 
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“Ngoài bảy mươi tuổi nối gót thëo ông, phú nhà 
họ đương, khuất bóng hơi hương còn phưởng phất; 
Trong một tỉnh mát bà chị cả, hội chị em hàng bini 
chia buôn giọt lệ nhưng tuôn rơi”). 1 
Bà Huỳnh Thúc Kháng là một tấm gương kiên tfi 
chịu khó, chịu thương của người đàn bà Việt Nam m 
thuở, mãi mãi là một hình ảnh đẹp đối với dân tộc. B 
làm tròn thiên chức cao cả của một người mẹ hiển, 
người vợ đảm. Đó là một bài học muôn đời đối với ph 
nước ta và cũng là một nhân tố tỉnh thân cao thượng, 
Huỳnh Thúc Kháng sống và làm việc trọn đời một ni 
chiến sĩ cách mạng tuyệt vời của tranh đấu sử nước 
2. Cá tính và tư tưởng 
Huỳnh Thúc Kháng sinh ra và lớn lên trong một à 
quê hẻo lánh thuộc miền “nguôn” Tây nam xứ Quảng. Ki 
| thân từ một nhà nông ở thôn quê trong hoàn cảnh quế m 
| chung quanh déu rừng núi khô càn: Thạnh Binh, тфЁ 
, “nguón” phía Тау thi ха Tam Ki. 
Ngày nay nhà nghiên cứu khoa học nhân văn m 





















































(1) Câu đối trên chúng tôi chép từ trí nhớ ông Huỳnh Toản (ông 
Toàn gọi Huỳnh Thúc Kháng bằng “ông nội chú”). Năm 1930 Huy 
Thúc Kháng nhận ông Huỳnh Toản làm cháu đích tôn và “did 
cho ông Huỳnh Toản trông coi nhà cửa, ruộng nương còn lại. B 
nay (2006), ông Huỳnh Toản trông coi nhà thờ cụ Huỳnh tại Й 
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Jên dốc Rơm. 


Từng qu: 
боп người “ Vườn chè” ấy. 

















осоп 
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thăm quê ông, có thể đi bằng đường bộ, từ Sài Gòn ra, 
từ Hà Nội vào. Chúng ta có thể nghỉ chân tại thị xã 
ròi ngược lên tỉnh lộ số 9 (trước là liên hương lộ số 
“chợ huyện” Tiên Phước, hay qua ngả “Suối Đá” 
Rôi từ đó ngược sông Tiên mới có thể thấy 
ế, đồi tiêu, vườn chè Thạnh Bình nơi sản sinh ra 


Thạnh Bình là một làng dân cư thưa thớt, ruộng đôi 
Chỉ chiếm một phản nhỏ đất đai, còn bao nhiêu là rừng núi 
Khô càn. Nguồn lợi chính của huyện Tiên Phước trong 
những năm vẻ trước - và ngay cả рап đây - đều trông cậy 
Vào các thổ sản từ rừng núi mà có; nhất là tiêu, quế, chè... 
Đây là một miền cách trở mọi giao thông, liên lạc với bên 
ngoài, nhân dân quanh năm phải sống lặn hụp trong cảnh 
“$ол lam chướng khi”. 

Từ khi mở mắt chào đời, cho đến ngày qua đời, Huỳnh 
Thúc Kháng vẫn sống nguyên vẹn với sinh hoạt của quê 
hương ông, nghĩa là trong hoàn cảnh “phác đã”. 

Thạnh Bình là một làng như trăm làng khác của xứ 
Quảng, dàu cho ở miền đồng bằng, trung du duyên hải 
nững sinh hoạt, phong tục tương tự. 

Quảng Nam là đất tương đối mới trong lịch sử Đại Việt, 
hưng đối với miền Nam thì cũ hơn. Nơi đây là mièn đất 





K. 
Â Ông có hiệu là Minh Viên tức là người sinh trưởng noi “оид chè”. 
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“địa йди” của các tiên triều, là cửa ngõ để dòm ngó р] 
Nam. Đã là cửa ngõ, đương nhiên người dân ở 
trước mặt mình toàn là người đương đi, chớ ít ai 
quan sát, ngắm mình. Do vậy, con người xứ Quảng й 
nào thấy tâm hôn mình có thể thanh thản. Sự ngừng 
đối với đân Quảng Nam chỉ là một việc ảo tưởng. 
vào đó, phong tục, đất đai... là những động cơ thúc 
người dân trong xứ phải làm việc, suy nghĩ cho hç 
hoàn cảnh bên ngoài cũng như bên trong mới có thi 
đồng được với thiên nhiên để sống còn. 

Những nét nhỏ vừa viết, phản nào biểu lộ дио 
tính căn bản, tình cảm con người xứ Quảng. Đó là sl 
lên của tâm hồn, rất can đảm, sẵn sàng hi sinh đấu t 
chống những thế lực đàn áp. Khô khan, tàn tiện, попа п 


Quỳnh Thúc Kháng dầu muốn dåu không cũng không thể 
n o thoát ra khỏi căn cơ đó. 
“Thêm vào đó, ngay từ tuổi nhỏ ông phải ngày đêm chăm 
Chú vào cái học khoa cử với một khả năng thiên phú. Do đó, 
бор tự cho mình như thiếu tình cảm đẹp của cuộc đời hiến 
một cách tự nhiên. Nghĩa là cái cốt tính quê mùa, thô 
kach, ngay thẳng, có từ trong bào thai mẹ tại quê hương khô 
cần của mình. Như ông đã nói: “Tôi, một anh học trò, gốc 
sanh trưởng nhà nông nghèo trong thôn quê, đã là cái hoàn 
сали phác аа thô vung, khô khan quê kệch, gia dĩ trời phú 
ham mê vè sự học, nta đời người tôi, ngoài thơ băn sách 0б ra, 
gån nhw không có cái gì gọi là “mī càm”0). Phan Châu Trinh 
đã nhao ông là “/Zo phác”, và tặng ông một bức hoạt họa 
Huỳnh Thúc Kháng: 

s “Khách lai vô thoai chi dam thu” 

(Khách đến không nói chỉ mê sách) 



































đấu tranh dài để chống mọi tình huống khác đưa 
Nhưng tất cả đều tràm lặng, trảm lặng mà không b 
xuôi йди hàng. Đó là cái tråm lặng của con người ñ 
nhiêu, cảm nhiều, hành động nhiêu và gặp trường họp € 
biết nói lớn. Cái cá tính ấy được thể hiện qua tâm 
mà trái lại qua hành động thì vô cùng phong phú. Ngưỡ 
Quảng rất giàu tình cảm; nhưng không bộc lộ ón ào mi 
thảm kín, bên chặt. Họ rất giản dị, thiết thực, thẳng й 
chân thành và rất giàu nghị lực. Dó là mẫu người có ý 
cương quyết, có con tim hào hùng. Sống giữa quê hu 
đó với tâm hón và đức tính ấy, họ không khỏi rung d 
một cách thiết tha, nhưng cũng rất kín đáo, trảm 








Ngay từ tuổi nhỏ ông đã ham chuộng Hán học, theo 
khuôn mẫu thánh hiên Á Đông, cái tư tưởng khắc khổ của 
Đa nguồn học thuyết (Nho, Phật, Lão) ngày đêm thường 
tiếp xúc. Cái công “khác kỉ” thật là sâu dày nên lí trí nhiều 
khi lấn áp cả tình cảm thường tình, lâu ngày thành thói 
quen. 










и ——___ 
(Ü) Huỳnh Thúc Kháng - Một vài тї сйт trong đời tôi - Tiếng Dân 10-8 
- 1939, Hué. 
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“Trong cuộc sống hằng ngày, ông cũng rất thận tr 
đa nghỉ và kiên quyết, nghiềm trang với người cũng 
đối với chính mình. Những cá tính ấy được bộc lộ rổ 
nhất là từ khi ông trở thành một tù nhân sống 13 nà 
Côn Đảo và nhiều năm tháng sau này. Khi trở thành 
biều, chủ báo thì cá tính ấy càng trở nên sâu sắc hon 
sống dưới chế độ có nhiều lừa mị. Cho nên, trong việc d 
| người, ông chỉ tin dùng toàn người xứ Nghệ, xứ Quản 
người phải yêu nước, kẻ có Hán học và biết chắc К 
không phản bội, hay kẻ lớn tuổi đã có nhiều va 
thực tế cuộc đời. Đối với hạng thanh niên ham chơi, 
Âu học một cách mù quáng, đó chỉ là hạng "văn mü 
Ai có sống gån ông, mới biết rõ ông là người rất khó 
không niềm nở dù cho là khách thân hoặc sơ đến 
ông vẫn có một cảm tình tự nhiên. Ít nói mà chỉ ngôi n 
người ta nói, cần lắm mới có ý kiến. Ai cần gặp ông di 
chuyện gì, chưa chắc lần даи ông đã trình bày d 
Nguyễn Thiệu Lâu (1916-1967) một thời làm giáo & 
trường Trung học Khải Định (Quốc Học - Huế) đến f 
ông, ông chỉ bày tỏ sơ qua vài câu chuyện thiết thu 
nói: “Ó tòa báo tôi bận nhiều uiệc vặt, không có thời gi 
chuyện lâu обі ông. Xin chờ một dịp khác. Nếu tôi có di 
tới ông, thế nào cũng có nhiều lån nói chuyện”, h 

























































































(1) Nguyễn Thiệu Lâu: Kí sự vè Huỳnh Thúc Kháng - Nhật báo 50 
Gòn, 27-8-1967, sau іп trong Qưốc sử tap luc, Khai Trí XB, 
1970. 
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Quả vậy, rồi sau hai người trở thành quen biết nhau 
u và có lần Nguyễn Thiệu Lâu trở thành nhân viên 
huộc cơ quan ông phụ trách®. Ngay trong việc thù 
lục ông cũng rất khô nhan, chẳng niềm nở. Nhiều khi chạm 
tự ái ông sẽ gắt; nhưng ai biết tính ông thì chẳng bao giờ 
hờn giận một người nào. 

Trong những nhu yếu hàng ngày, ông rất giản di, tiết 
kiệm. Nhiều người ở tòa soạn báo Tiếng Dân kể lại, việc ăn 
uðng của nhân viên, cũng như gia đình rất kham khổ; bữa 
ап rất đạm bạc, cơm cá thường tình và thường xuyên có 
rau muống, muối mè. Nhiều người hỏi ông sao ăn uống 
kham khổ vậy, ông trả lời: “còn sướng hơn ở tà nhiều”. Và 
lại, còn tiền để dành giúp người lỡ đường, hoặc người ở 
Nghệ vào, người ở Quảng ra, nhất là giúp cụ Sào®. Sống 
giữa kinh đô (Huế) làm Viện trưởng “nhán dân đại biểu” 
chủ nhiệm tờ báo tiếng tăm, nhiều khi nhận được giấy mời 
đự một buổi tiệc hay đạ hội, ông thường từ chối; nếu không 
thì nhờ người khác đi thay mình. Vì ông ít thích tới đám 


nh 
chính, t 


(1) Khi Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Thiệu 
lâu giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngoại kiêu Bộ Nội vụ. Sau toàn quốc 
kháng chiến ông Lâu giữ chức Giám đốc trường Ngoại thương Trung 
ương ở Việt Bắc. Ông là giáo sư Sử, tốt nghiệp cử nhân Sử Địa tại 
Pháp, vẻ nước làm giáo sư chuyên khoa Sử Địa Trường Quốc học 
(Huế). Năm 1944 nhân viên trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội. Sau 
năm 1949 ông sống tại Sài Gòn, và mất năm 1967. 

(2) Tiếng gọi thân mật của ông đối với cụ Phan Bội Châu. 
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"ле để đàn áp, trả thù. Ngay trong bản án Pháp, quan lại 
sai Nam їтїёи cũng không tìm ra được một chứng cứ 
nào xác thực để buộc tội cho một ai. Đến nỗi họ mua chuộc 
một số dân nghèo tham gia biểu tình - như cho tiên bạc, 
hứa hẹn giúp đỡ sau này - để những người này tiết lộ những 
ai trực tiếp lãnh đạo (tức thân sĩ, khoa bảng). Nhưng việc 
làm đó vẫn không có kết quả như họ mong muốn€). Từ đó 
họ cứ thẳng tay đàn áp không theo một căn bản pháp luật 
nào cả. 

Người vào nhà lao đầu tiên (ở Quảng Nam) do biến cố 
ấy là Huỳnh Thúc Kháng. “Thực dân đã huy động một bộ 


đông tuy lòng vẫn muốn ở chỗ đông người, và nhất 
không uống rượu®, Việc tiết kiệm, giản dị của ôn gy 
trong phục sức, ăn uống. Ngày nào cũng nhu ngày ау, 
chiếc quân trắng áo dài đen với chiếc dù lớn, đi bộ 
riêng đến trụ sở tòa báo ở đường Đông Ва® và chẳng 
giờ ông chú tâm đến cách ăn mặc. Nhiều khi ra đụ 
quản ống cao ống thấp; đến nỗi ông còn dùng chiếc пи 
| mang từ Côn Đảo vé. 
Không những thế, suốt đời ông dù cho thực дап у; 
sai cám dỗ, mua chuộc ông vẫn khu khu với cái “eốf tín 
sẵn có của mình. Không thèm chạy theo lợi lộc, danh vi 
tiên tài như ông từng tâm niệm. H 
































(1) Trung Kì dán biến thi mat kí - phån gian tinh các án ấy - vì Sao 
mà gian dối, viết: “Cùng lúc ấy công sứ theo lệnh của khâm sứ 
nghiêm sức quan Nam trăm kế cũng không tìm được việc gì. 
Nghe nói quan Nam có bắt được hơn 100 dân nghèo đi xin хац, 
trói cả tay chân giam rất ghê góm, bảo phải khai cho thân SĨ lén 
xui. Tuy mình máy đây thương tích mà không một người nào 
chịu khai, cũng có dọa xử chém và chém hết hai ba người mà 
dàn nghèo mãi kêu van là “mình làm mình chịu” chớ không khai 
đổ cho ai. Sau rốt có một tên dân khai rằng: thân sĩ là... bày biểu, 
quan Nam mừng lắm, liền đem thân sĩ ra đối chứng. Khi thân sĩ 
ấy đến ngoài thém, thì tên dân nọ chạy đến ông mà xin lỗi. Vừa 
đưa minh máy tay chân, máu chảy lai láng cho ông coi, vừa nói 
rằng: “Độc thâm như уйу không sao không khai gian để mong 
Sống rốn lại, ông thiệt không bày vẽ chỉ cả”. Ông thân sĩ và người 
chung quanh thấy vậy đêu chảy nước mắt. Quan Nam thấy nông 
nỗi ấy thì thất vọng vô cùng. Từ đó vẻ sau cứ ngồi trong nhà kín 
mà kết án, thân sĩ nào cũng không xét hỏi đến”. (Sđđ. Sài Gòn 
1973. Nguyễn Q. Thắng dịch). 










“Giàw sang lợi lộc đừng ham 

Chông gai, cay đắng cüng cam một bë”). 

3. Côn Lôn "trường học thiên nhiên" | 

Sau сас vu đại biểu tình của phong trào Duy tân п 
1908 bành trướng mau chóng, chính quyên thực dân 
tay đàn áp bằng bạo lực. Lập tức chúng bắt đi chém, di 
một số lớn người hướng dẫn, nhưng thực dân không 
thác được những ai là lãnh tụ trực tiếp, nên chúng chỉ 
vào cái cớ các nhà khoa bảng, thân sĩ hô hào duy tå 


































(1) Xem “Một vài mi cảm của đời tôi” - không uống rượu chứ KHỔ 
phải không biết uống. 

(2) Bây giờ là đường Huỳnh Thúc Kháng. 

(3) Huỳnh Thúc Kháng, Khuyëén con đi học. 





361 





360 








Phong trào Duy tán 





phận quân sự gồm có Рё đốc tỉnh, quan đồn phòn; n 
mièn Tây Nam Quảng Nam để dàn độ ông. Xem và, 
thấy chúng coi ông như một lãnh tụ đích thực, tuy họ ki 
có bằng chứng gi xác đáng, mà chỉ bằng cách gán cho 
là người xướng thuyết dàn quyền trong dân gian để bá 
làm tội. Chi сап xem qua đoạn văn đối thoại giữa б 
viên Đại lí Tam Kì lúc đó, ta sẽ thấy được tính chất 
dua vào võ lực của thực dân®)... để trả thù. 


























(1) Quan đại lí (délégue) hỏi tôi: (tức Huỳnh Thúc Kháng) 

— Ông đã biết quan công sứ gọi vẻ việc gì chăng? 

~ Tôi nói một cách thản nhiên: “không biết gì cả” 

- Ông (đại l0 nói: “Ông là hàng khoa giáp của An Nam, sĩ 
tỉnh đều suy phục. Ông thường đi các nơi diễn thuyết để xı 
quyền. Nay hạt dân dấy loạn trong số đó có đỏ đệ của ông theg 
giục. Quan sứ triệu ông cũng vì cớ ấy”. ' 

~ Tôi n iéc tôi diễn thuyết là việc trước tai mắt ngàn người, 
diễn giảng không ngoài việc tĩnh xa sùng kiện, khai trí trị siNHÐ 
bỏ cái học khoa cử. Ngày nay nhân dân xin хаи chỉ vì bản K 
xúc, cùng bị quan lại tham nhũng bức hiếp không nơi kêu th 
làm thế chỉ là kêu oan. Tôi có dự vào việc áy làm gì? 

— Ông đại lí nói: “Đúng rôi, ông diễn thuyết déu là việc khai hóa ml 

bọn nghe làm làm sai, nay ra việc không hay như thế, ở Юй 

Thăng Bình đều có tấn kịch tụ tập vây phủ bức bách quan. 

phủ hiện da dùng quân pháp trị tội, nay bọn ông lại mở các vụ thum 

quán, học đường, đã không chút nào tiến bộ, lại theo đó mã! 
lùi. 































“Việc ấy do nhà chính trị đương đạo lưu tâm quan sát, nghiêm" 
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À sng hai, năm 1908 (Mậu thân) ông bị giam tại 
nhà Кн нй Ап) таї йёп tháng 8 (1908) thuc dan yà 
sai mói vá víu xong bản án “xi ti dày Côn Lôn chiču 
Ко điều “muu ban vi hành” (mưu làm giặc mà chưa làm) 
đề phải sông xiêng lưu dày Côn Đảo, mà chẳng bao as 
шуёп ап cho tội nhân biết. Sau, ông nhờ người sao lại b ản 
ап ấy cho xem, ông không khỏi nực cười mà cao hứng 
псат: 
“Vô quốc hà năng bội? 
Ngu dân khởi hữu quyền. 
Hiệp thương thành họa sủy, 
Giảng học bị châu liên. 
Bàng quận danh sơn phú, 
Cam Ranh ngoại quốc thuyền. 
Viên thơ như phát bố, 
Đương tác tiểu biên niên”. 


Dịch thơ: 
Không nước sao rằng bội? 
Dân ngu há có quyền! 





xướng loạn, bằng cứ nhân đó, làm hại các việc thương, việc học, thế 
chẳng phải sai tôn chỉ khai hóa của chính phủ sao? Ў я 

Ông (đại 10 nói: “Tôi с hàng phải là nhà diễn thuyết và đây chẳng 
phải nơi diễn đàn, ông đến gặp quan sứ Hội An để bày tô thì hơn”. 
(Huỳnh Thúc Kháng Niên phổ trang 30). 
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Hiệp thương gây mối họa, 
Giảng học cũng can liên. 
Đình Định cùng làm phú, 


Cam Ranh muôn 0ượt thuyền. 


Án ойт như phát bố, 
Truyện tớ có đời truyền. 


Từ đó, ông trở thành một tù nhân, dé bắt đâu vào “7 


học thiên nhién” ở Côn Đảo. 


Côn Lôn vì vậy đã tôi luyện, mài düa Huỳnh Thúc KHã 
nên một con người toàn diện, để giờ đây ai ai cũng có qu 
tin tưởng, và hanh diện trong trình tự dân tộc đã sån sil 
con người đó thành một bài học lớn cho hậu thế: Bài hoc 


Thúc Kháng. 
3. Sự nghiệp trước tác 
(Sử gia của phong trào Duy tân) 


Trong sự nghiệp trước tác, Huỳnh Thúc Kháng viết 
khá nhiều bộ môn, nhưng ở mỗi bộ môn, ông được xë 
như một nhà học giả, một nhà văn hóa dù cho khi ông lễ 
thơ, viết tuổng, biên soạn lịch sử, viết văn chính luật 
Những công trình não tủy của ông chứng tỏ ông là môt 
gia của phong trào Duy tân hỏi đầu thế kỉ XX. 


a) Văn học 


Vë phương diện này ông đã để lại cho chúng ta một ; 


tác phẩm giá tri: 
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тас phẩm đâu tay của ông là những bài thơ, bài vè 
khuyên theo mới bỏ cũ được truyền tụng trong dân gian: 
Rói những bài thơ ấy trở nên những bài hoc chính thức tại 
сас nghĩa thục vào các năm 1903-1908. Các dữ kiện được 
phác đến như những điều kiện thiết yếu của lịch sử xảy Tả 
đối với bất cứ dân tộc nào; nhất là xã hội Việt Nam vào buổi 
đó. Hoặc кап hơn, khi nước nhà bị thực дап Pháp toan đặt 
nên đô hộ lần thứ hai, thì nỗi lòng căm thù quân ngoại xâm 
được thể hiện vô cùng sinh động qua các văn phẩm Hịch 
kháng chiến (bằng tiếng Viêt) Kính cáo đồng bào phụ lão 
kháng chiến thu). 

Những văn phẩm đó, tuy không được tự do lưu hành, 
nhưng trong dân gian vẫn truyền miệng cho nhau nghe 
qua nhiêu năm tháng. Điền hình nhất là danh phẩm Luong 
ngoc danh son phú đã có một tác dung rất lớn đổi với сас 
nhà trí thức, học trò nhà nho và giai cấp bình dân thiếu 
học. Việc ấy được thấy rõ qua bản dịch tiếng Việt tài tình 
của ông?, Điều đó khó chối bỏ được, vì ngày nay những 
bài thơ, bài vë ngắn ấy vẫn còn được nhân dân truyền tụng. 
Bên cạnh đó ông còn viết một số thơ chữ Hán thù tạc cùng 
bạn bè trong thời gian ông làm báo Tiếng Dán tại Huế®). 

Tác phẩm thứ hai là các văn phẩm được in và phát 








































0)&(2) Xem phản Tác phẩm trong Huỳnh Thức Kháng - Tác phẩm (cùng 
tác già) NXB TP.HCM, 1992. 
(8) Xem phản Tác phẩm. (508) 
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hành công khai trong thời Pháp thuộc từ những năm. 
vé sau. Đó là Thi văn vói thời đại, Thi ăn các nhà chị 
Việt Nam, Thi tà tùng thoại, Tuóng Trưng uương bì 
lãnh và các bài nghiên cứu văn học trong toàn bộ Ти 
Dán (1927-1943). 7 


~ Thi tù tùng лоді) (nguyên ông viết bằng chi На 
Côn Đảo, khi được trả tự do sách bị tịch thu và đốt, sz 
Huế, ông chép lại theo trí nhớ và dịch ra tiếng Việt ( 
trên Tiếng Dân), chúng ta sẽ bắt gặp trong đó nhiễu tài li 
| liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến các phong @ 
| yêu nước cách mạng Việt Nam hỏi даи thế kỉ. Dông й 
| cũng thấy được tư tưởng, tình cảm của các nhà yêu т d 
cách mạng Việt Nam; nhất là phong trào Đông du, Di 
tân. Tác phẩm tuy không dài, vả lại tác giả viết theo trí 
đã làm cho người đọc vô cùng thán phục thái độ của m 
học giả uyên thâm (tuy viết theo trí nhớ, nhưng ông Ì 
thận trọng. Nếu thơ, văn của ai, ông quên đôi chữ thì 
vào và có chú thích го câu ấy, chữ ấy là của mình). Su КИ 
H đó là nhờ ở khả năng “cường kí” (nhớ dai) phi thường: 
y ông, cộng với cá tính của một nhà văn chân chính. Troi 
sách, tác giả thu lượm những bài thơ làm trong tù hay! 
liên quan đến thế giới tù (cả Việt lẫn Hán). Nếu là Hán w 























































(1) Thi tà tùng thoại Tiếng Dân xuất bàn, Huế 1939 - Nam Cuòmi 
bản S.G 1951, Văn hóa TT, 2001. Bản Tiếng Dân xuất bản năm 18 
là đúng nhất so với bản thủ bút và bản Nam Cường. 
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chương. 
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+ dịch ra Việt văn cùng ghi những tình cảm và nhận xét 


của mình. 


Sách gồm 126 tiết (từ I đến CXXVI) mà không có 

hoặc dé mục liên tục như một chuyên đẻ văn học, 
к... nhưng theo tác giả, tuy sách “không có tướng không 
có kết cấu, chỉ biên đoạn môt, song ở rong có cái vẻ ngô dút 
tolin”, riêng ra thì đoạn nào có phần đoạn ấy, mà nhập lại 
thành chuyên tù sử có đầu đưôi”0), 

Nội dung sách theo tác giả là “chuyện tù sử” của lịch 
sử văn học Việt Nam. Quả đúng, như tác giả quan niệm; 
đây là thiên tù sử đâu tiên của văn học Việt Nam do nhà 
thơ kiêm học giả, sử gia Huỳnh Thúc Kháng ghi lại, sáng 
tác và dịch thuật khi ông còn nằm trong vòng lao lí giữa 
€hốn địa ngục trần gian - Côn Đảo - suốt 13 năm (1908- 
1921). 

Với 126 tiết được đàn trải trong mấy trăm trang sách 
với rất nhiều bài thơ, câu đổi (vừa Hán, vừa Nôm, Quốc 
ngū), thi thoại... của tác giả và các bạn tù. Các chỉ tiết ấy có 
thể giúp độc giả ngày nay biết rõ diễn tiến các phong trào 
yêu nước từ Văn thân, Сап vương, Đông đu, Duy tân, Thái 
Nguyên, khởi nghĩa Duy Tân (1916); nhất là các khuôn 
mặt những nhà thơ lớn, các nhà cách mạng: từ Lữ Xuân 
Oai đến Phan Châu Trinh, Тгап Quý Cáp, Huỳnh Thúc 


@) Thi tù từng thoại, trang 3 Yếu điểm nën biết, Huế, 1939. 











Phong trào Duy tán 


Kháng, Đặng Nguyên Cán, Ngô Đức Kế, Lê Huân, Lu 
Уап Can, Nguyễn Quyên, Nguyễn Thượng Hiên, Ngt 
Thành, Châu Thượng Văn, Trần Cao Vân... 

Ngoài thơ văn của các chiến sĩ Côn Đảo, độc g 
biết thêm những sinh hoạt nơi nhà tù khổng lô 
nơi qui tụ bao chí sĩ nhân nhân một lòng vì dân vì m 
Nhiều vị đã bỏ thân nơi địa ngục trần gian đây mú | 
nước mắt này. Dó là những công việc khổ sai, nhữn 
chế khắc nghiệt, tàn bạo của nhà tù, cảnh sống thiếu 
cơ cực, dịch bệnh ác tính, cách cư xử nghiệt ngā ті 
Ì chiến sĩ Côn Đảo phải hứng chịu trong nhiều năm t 


































và chính trị phạm, hay tù Quốc sự nói riêng đã с 
để sống còn nơi “địa ngục trần gian” mà cũng là “ 
nhiên học hiệu” (trường học thiên nhiên) này. Нос} 
cùng sinh hoạt ở Côn Đảo đã là nơi các chiến sĩ đã đ 
luyện bản thân cũng như giúp tha nhân một bài họ 
động cho đạo làm người giữa thế kỉ XX dưới sự bảo hệ 
“mẫu quốc Đại Pháp” và tay sai Nam triẻu... Từ môi tru 
này, những Quốc sự phạm đã đấu tranh dũng cảm, Ì 
cường không mệt mỏi, hoặc tìm mọi cách vượt Côn. E 
để tiếp tục con đường cứu nước, cứu dàn bất chấp тої! 
khăn, nguy hiểm, gian khổ và cũng có lúc hi sinh 
sống để đạt cứu cánh cho đời. 



















Những sinh hoạt văn hóa như: xướng họa kỉ niêm 
đến Côn Lôn, ngày tết, gia đình gởi quà cho người thåi 
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z mèn cho chồng, làm thơ khóc các chiến lưữu hoặc các thi 
è đập đá, làm xâu, đếm tù, trà thuốc, ăn иби, khám 


vi 
Е khám, thả bè ошоћ biển, nhớ nhà... được ông và các 


thuật. Chính vì vậy mà các thi dé trong tác phẩm (TTTT) rất 


tù nói đến một cách chân tình và không thiếu tính nghệ 


đa dạng, đa diện và không kém phong phú đối với văn học 
nói chung và thi tù nói riêng trong sinh hoat văn chương 
Việt Nam hỏi đâu thế kỉ XX. Nhưng dù ở trong môi trường, 
trường hợp nào, các thi đẻ của các chiến sĩ thi nhân ấy vẫn 
hào hùng, với khí thế hiên ngang Ат liệt trước cường quyên 
mà họ phải hứng chịu một khoảng thời gian dài. 

Nói như Nguyễn Văn Xuân thì độc giả “chi cán đọc 
qua tập này, cũng có thể biết các diễn tiến cách mang Việt 
Nam cũng nhu suy tw vå tình сат của các nhà cách mạng 
thời ấy, đặc biệt là của nhóm Duy tân”. Đúng vậy, đây là 
tiếng thơ mà cũng là tấc lòng của các chiến sĩ duy tân năm 
1908 bị thực dân Pháp và Nam triều lưu дау Côn Đảo gồm 
сас chí sĩ đã ghi ở trang trên. 

Qua tác phẩm, độc giả còn thấy tư cách, thi tài, văn tài, 
Cái khả năng kí tính phi thường cùng tính tự trọng của tác 
giả. Điều đó được thấy rõ trong cách kể chuyện và ghi chú 
Của ông qua từng trang sách; nếu ông nhớ sai, hoặc quên, 
hay lâm một từ, một câu nào thì được tác giả chú thích rõ ở 





ăn Xuân, Văn học mièn Trung in trong tạp chí Tán Văn, 
- 1968, Sài Gòn. 
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bên hoặc cuối trang. Điều đặc biệt là với thực tế tiéng 
hiện hữu cách đây hơn 60 năm (1939) nếu không n 
nói là gản cả thế kỉ (1908) mà ngày nay đọc lại tác ph; 
độc giả tưởng chừng như sách viết cách đây vài mươi 
Nói chính xác hơn là văn Quốc ngữ của tác giả rất tm 
sáng và chuẩn mực. Bên cạnh đó, Huỳnh Thúc KI 
là một dịch giả rất mẫu mực, đặc sắc và vô cùng tài 
hơn 400 bài thơ câu đối của tác phẩm. Điều đó khó cód 
già nào sánh kip. 


| thoại (gồm bản Tiếng Dân, 1939 Huế, bản Nam 
1951, Sài Gòn và bản Văn Hóa TT, 2001). 


ghi nguồn tư liệu, và xuất xứ) các bài: 


bản in năm 2001 của NXB TT vẫn có phần Bổ luc này 
sách giúp bạn đọc có đủ tài liệu tham khảo. Р 


chúng tôi có hỏi ông chủ nhà xuất bàn Anh Minh?) là “ш 


(1) Anh Minh: tức Ngô Thành Nhân (1908-1991) tên thật là Ng 
Tuân, hiệu Anh Minh, quê làng Hội Lâm; huyện Tiên Phước? 
Quảng Nam (nay là xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước cùng tỉnh 




















f 


Hiện nay trên thư tịch Việt Nam có 3 bàn Thi ti Í 









Bản Nam Cường có in thêm phần Bó luc 5 trang (kh 









— Tên sách và người soạn của các vị tù nhân ở Côn] 
— Dật sử, 
- Bài Đề лди bản Thi tù tàng thoại của Phan Sào N 
Tuy trong sơ bàn (1939) không có phàn trê 






















Vẻ bản Nam Cường có phản Bổ luc trên, năm | 


















1950-1951 


И” và sau đó ông 
trọng v 
Huynh 


Bội Châu). Thời điểm này ông AM đang sống trong vùng 
Kháng chiến ở Quảng Nam. 
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vị nào đã cung cấp tư liệu này cho NXB Nam 
vào sách như vậy”. Ông Anh Minh bảo là “không 
(AM) có nhắc qua một cách rất thận 
д có ý nghỉ vấn: “không biết gia dinh hai cậu Nghi 
và Nghi Đệ cung cấp chăng?” (là hai con trai cu Phan 


gin 


“rước đây hơn 30 năm (1966) khi mới bát đâu tìm hiểu 


Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi đã ra công tìm đọc các 


O _—— 


Lúc nhỏ học ở quê (cùng quê cụ Huỳnh Thúc Kháng) Sau ra 
Huế giúp việc tại tòa soạn báo Tiếng Dân. Lúc trè gia đình có ý định 
cho du học Nhật Bản, nhưng không thành, ông tiếp tục làm việc ở 
báo Tiếng Dân nên có điều kiện gàn gũi, hiểu biết cụ Phan Bội Châu, 
Huỳnh Thúc Kháng... \ 
Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông Tuân tàn cu vẻ Tiên 
Phước, đến năm 1952 ông ra Huế ở tại cơ sở báo Tiếng Dân, trông 
tác phẩm Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng. 
1 1955 ông làm quận trưởng quận Tiên Phước tỉnh Quảng 
Nam thuộc chính quyền Ngô Đình Diệm một thời gian; sau vụ Quốc 
dàn đảng li khai với chính quyền Ngô Đình Diệm, ông trở lại Huế. Tại 
đây, ông là người xuất bàn một số lớn tác phẩm Phan Bội Châu, Huỳnh 
“Thúc Kháng dưới danh nghĩa nhà Xuất bản Anh Minh do ông chủ 
trương. 
Đền các năm 1965-1967, ông say mê nghiên cứu phương pháp 
đường sinh của Oshawa với “muối mè gạo lúc” nồi tiếng tại Huế. 
Sau năm 1969 ông định cư ở Sài Gòn (nay thuộc quận Bình 
Thanh, TP.HCM, và qua đời tại đây. 


nom ci 





Ø Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thức Kháng Соп người vå thơ uăn, Phủ 


Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa XB, 1972, Sài Gòn. 
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bài viết của ông trên báo Tiếng Dân và tác phẩm пау. 
thời điểm ấy chúng tôi chỉ đọc được bản Nam Cường (] 
mà chúng tôi tưởng là dày đủ... Sau đó, do quen biz 
nhu câu tầm đọc, chúng tôi được gia đình cụ Hó Tá B 
BS Hó Tá Khanh ở Paris - tặng lại bản Thi tù từng ti 
tác giả (HTK) tặng cụ Hó Tá Bang (1875-1943) tại 
ngày 21 tháng 8 năm 1939 (có thủ bút cụ Huỳnh). Cổ 
bản này, chúng tôi so sánh 2 bản (Tiếng Dân và l 
Cường) mới thấy bản Nam Cường khi in đã không in 
Hán (như trên đã viết), trong khi phiên âm lại sai khán 
so với bản Tiếng Dân mà đích thân cụ Huỳnh đã sử 
in. Khi trao đổi với chúng tôi (NTQ) ông Lê Nhiếp cho 
“Hiện có З bản Thi tù - Một bản chép tay của cụ Huyn 
hai bản in: bản Nam Cường, bản Tiếng Dân, nhi 
Tiếng Dân là đúng nhất, vì bàn chép tay, khi cho sĩ 
lúc sửa morasse tự tay cụ Huỳnh đã sửa lại lần 


















































Dân chứ đừng đọc Bản Nam Cường và bản chép tay; v 
ấy (1967) bản chép tay; ông Anh Minh còn lưu giữ tai! 
sau này vào Đà Nẵng và Sài Gòn ông Anh Minh уй 
trân tàng. Đến cuối năm 90 bà quả phụ Anh Minh 
ông Tr.V.NG. mượn tham khảo. 
Nhân đây chúng tôi xin viết thêm, cũng các nam 
khi ông Anh Minh còn tại thế, ông đã tặng lại cho só 
Hóa - Thông Tin tỉnh Quảng Nam - Đà Nãng ở Đã N 
một số di vật lưu niệm của cụ Huỳnh, nhu: Chiếc 204 
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ý dù (ô), Bộ bàn ghế cụ Huỳnh làm việc tại tòa soạn báo 
g Dân từ năm 1927-1945... Và cũng những năm 1975 
u, ông Lê Nhiếp? ré cụ Huỳnh, có tặng bạn ông là 
lông Lâm Quang Thự (1903-1990) đi tập kết về ghé thăm, 
ống tặng cu Thự bản thảo Mính Viên cận tác mà cụ Huỳnh 
sáng tác và ghi chép vào tuổi уап niên. Tiếc rằng các di vật 
và bản thảo trên nghe nói hiện nay đã thất lạc! 


Đề có một cái nhìn khách quan và cũng đây nghệ thuật 
tính, tưởng đoạn văn trong bài Twa sau của nhà thơ Mính 
Viên có lẽ hợp lí mà chính xác đối với thiên tù sử Việt Nam 
mà tác giả gởi tới độc giả xa gản. 

“(..) Trên đường sống, người đời không phải lúc nào 
cüng môt cảnh ngộ nhw nhau; mà ở tù là một cái cảnh khô 
(1) Lê Nhi p (1908-1986) quê làng Võ Xá, Huyện Hiệp Đức nay là huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xa Quế Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam). 4 
“Thuở nhỏ ông học ở Huế, rồi trở thành nghĩa té cụ Huỳnh Thúc 
Kháng - Vợ ông là bà Huỳnh Thị Xuân Thu Cúc (1908-1928), năm 
1928 bà Thu Cúc qua đời, ông tục huyền với con gái phó bàng Nguyễn 
Đình Hiến (1872-1947) là bạn thân của cụ Huỳnh. 
Từ năm 1928, ông làm việc ở tòa soạn báo Tiếng Dân, sau năm 
1945 ông là người phụ tá của cụ Huỳnh ở Hà Nội, Quảng Nam, Quảng 
Ngài cho đến ngày cụ Huỳnh qua đời ở Quảng Ngãi vào tháng 4 
năm 1947. 
Sau năm 1954, ông làm việc ở Ngân hàng Quốc gia Sài Gòn, 
đến năm 1986, ông mất tại Sài Gòn (TP.HCM). 
Ông là đồng tác giả với Huỳnh Thúc Kháng cuốn Thí sàn các 
nhà chí sĩ Việt Nam kí Phi Bằng, NXB Tiếng Dân, 1939, Huế. 
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buôn tôt тис trên đời sống. Người đương lúc binh t 
cán lo sự sống, lo tiệc thực tế có thì giờ nà công phu dâu 
одо tiệc hứng gió ngắm trăng, cham hoa uë nước. 
Đến như cảnh tù, trăm đều tự do không còn môt el 
đến cái хи xác cüng không phải của mình, chỉ ша сё 
chút tự chủ оё tỉnh thần mà muốn an їйї cho tỉnh thê 
“thi ойл” lại là món tu dưỡng rất thích hợp. Vậy tôi đái 
Ó tù mà dùng thi văn làm món di dưỡng tinh thån, | 
phòng hại gì mà sự bó ích rất rõ ràng: Trong trường hoc 
nhiên 13 năm (1908-1921) cả bọn đông thời 06 tôi, 
sĩ cho đến người dân, kë chết không nói, người còn mà 
tha uë, vån giữ được tám lòng không thay đồi. Biết đâu ki 
nhờ món nuôi tỉnh thân đầm thắm đó mà không tự i 
“Thi cùng mà sau mói hay” cái dó không dám 
thi ойп có thể làm món nuôi tinh thần trong cảnh cùng 
chính tôi là mót người đã nhờ món quà ấy mà nuôi tinh 
được sống sót đến ngày пау”). 












































— Thi ойт tới thời đại? là một tác phẩm về lugn 
chẳng là bao, nhưng phản chất làm cho người йо© | 
chú ý rất nhiêu. Tác phẩm này, tác giả góp nhặt một Sối 
văn (phản lớn là Hán văn) của các quan lại, nhà khoa b 
nhà yêu nước thuộc các phong trào Cản vương, Văn tl 





















(1) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, 544. 
(2) Thi uăn tới thời đại - Tiếng Dân xb. Huế, 1935. 








374 





i dich r: 
Е. dinh và p 


Nguyën Q. Tháng 






a Việt văn, có thêm lời chú thích; nhất là những 
hê bình xác đáng của soạn giả. 
~ Thi văn các nhà chí sĩ Việt Nam, ông cũng sưu tám, 
dich thuật một số thơ ván() của các nhà thơ, nhà văn, nhà 
êu nước trong các phong trào Cân Yương, Văn thân, Đông 
29 Duy tân. Đồng thời ông có nhiều lời phê bình nhận xét 
РЧ xác đáng vẻ các văn phẩm ấy. В 
Đọc qua ha tác phẩm ngắn này, người đọc SẼ thấy được 
tư tưởng tình cảm của các nhà yêu nước. Đồng thời сЕ 
то được lịch trình chống ngoại xâm của nhân dân ta hồi 
cuối thể kỉ trước (XIX) và đâu thế kỉ XX. 
~ Tuồng Trung nt vuong Bình ngữ lãnh là một vở 
tuông ngắn, ngắn hơn са một đoản văn; nhưng ý tình và 
chủ đích của nó rất lớn. Đọc nó, người đọc còn bắt gặp chủ 
nghĩa yêu nước lòng thương yêu nòi giống, tư tưởng bình 


săn các nhà chí sĩ Việt Nam - Tân Thanh xb. nhà in “Tiếng Dân, 
3 [e 1939 Thật ra sách này là do ông Lê Nhiếp (ré H.T.Kháng) viết 
theo chỉ dàn và cách sắp xếp, nhận định của H.T.Kháng, nhưng ông 
“bào” ông Lê Nhiếp kí là Phi Bằng (vì Phi Bằng là bút hiệu của НТК) 
vé cách nhận định và dich thơ dèu là của H.T.Kháng. Điều này ông Lê 
Nhiếp đa khẳng định với chúng tôi hỏi năm 1969 và gần đây (1984). 
Nhưng mới đây trong tap chí Văn học 1-1984 chúng tôi thấy Nguyễn 
Thành cho sách này là của “đông chí Phan Đăng Lưu ” пёп chúng tói 
có hỏi lại ông Lê Nhiếp và ông cũng khẳng định “Phi Bằng tức là Я 
Huònh”. Ông Lê Nhiếp thường trú tai đường LêVăn Sĩ thành phố Hi 
Chí Minh (ông mới mất trong năm 1986). Я 
(2) Tuóng Trương Vương bình ngũ lãnh. Anh Minh xb. Huế 1962. 
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quyên, binh đẳng. Nhất là tinh thân tự cường, độc lạ ; tuy rằng tác giả viết vẻ đời tư cũng như các biến cổ 
tôn dân tộc trong lịch trình tư tưởng của dân tộc Việt 
từ thời dựng nước đến cận đại, cũng như lòng căm 
quân ngoại xâm. Đây là tác phẩm giàu tính bình đẳng | 
quyền của tư tưởng duy tân tự cường của ông. 
Bên cạnh đó, ông còn ba tập thơ chữ Hán: 


~ Thi tà thảo nói về sinh hoạt їй ở Côn Đảo (bản с 
tay). ( 

— Рё hải thi tập nói về sinh hoạt tù ở Côn Dào ( 
chép tay) ' 


— Xà túc tập (nói về sinh hoạt thơ văn trong đời 
xã hội). Riêng hai tập thơ này chúng tôi chỉ thấy ghi di 


`. 
lịch sử. 

b. Sử học 

Ở đây chúng ta còn bắt gặp Huỳnh Thúc Kháng là 
một sử gia. Một sử gia yêu nước, cách mạng, nhưng không 
Đao giờ bị định kiến chi phối, hoặc có cái nhìn Sai trái bởi ý 
thức chính trị của mình. Điều đó được kiểm chứng qua 
các tác phẩm; 

— Cuộc cự suu ở Trung kì năm 19080). Nguyên văn tác 
giả viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo với nhan dé: Trung hà cự 
suu kí. Trong đó, ông ghi lại sự kiện, lịch trình của biến cố 
trọng đại các năm 1903-1908 bộc phát ở Giảng Мин уз 

PA Hy Sóc ç 
các bài tựa của Tiểu Mai và Mặc Si (nay đã thất lạc). ` ngày dàu cho dén khi thuc dàn và Марци A ка 
trắng (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) v y d 

a Чекит АА осоо И tiết, các nhân vật có liên hệ đến phong trào đã bị thực dân 
пра OENE ENAA ааа dang chép thủ tiêu, luu dày... Tuy (ông) là người trong cuộc và dân 
е đạo, được ông viết theo cái nhìn chủ quan, nhưng lại rất 

Ngoài các tập thơ trên, chúng ta còn thấy, “Huỳnh: khách quan trong việc quan sát thực tại. Ông không hé 

Kháng niên phó”0) (һау tự truyện). Đây là một tập tự thêm một chỉ tiết nhỏ nào (phần này, chúng tôi đã khảo 
(bằng chữ Hán) vẻ đời mình. Trong tác phẩm này б Chứng với các tư liệu khác có liên quan đến biến cố tài liệu 
những biến cố cá nhân gia đình có liênquan với lichi ©йа Nam triéu, nhất là Trung kì dân biến thi тді hí сйа 
nước nhà đến nám 1943. Ó đây, chúng ta còn bắt gặp nh Phan Châu Trinh. Tác phẩm trở thành một sử phẩm giá trị 
sự kiện lịch sử đáng chú ý. Đây là một tập tự truyện Về ©йа sử học nói chung và phong trào Duy tân nói riêng. 

tư ông do chính ông viết khá dày đủ, chính xác và 













































Ü) Di сао. In trong Nguyễn Q. Thắng, Ниўяй Thúc Kháng соп người và 
thơ oăn, (Sđd) 






(1) Ниўпћ Thúc Kháng tự truyện - Anh Minh dịch và xb. Huế 1968. 
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— Cuộc khởi nghĩa Duy Tán là một bản lược sử у 
trình cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân do Thái 






ông đang ở Côn Đảo). 













— Bức thơ gởi Kì ngoại hầu Cường Đế” là một quyề 
lược 80 năm vong quốc. Bằng thư này, Huỳnh Thúc 
ghi lại tất cả thực trạng xã hội Việt Namhơn 80 năm. 
dưới ách chuyên chế, một cổ hai tròng cùng mọi bịp Т 
lừa đối của thực dân mà dân ta phải gánh chịu. Т 















Nội dung tác phẩm, ông còn “trå lời khéo” sau nhi 
“câu hôi khéo” do Nhật ủy thác cho Cường Để muốn 
làm công việc “sào mũi”, “liên lạc”. Trong đó, đôi do 








(1) Sđd Anh Minh xb. Huế 1957. Theo ông Lê Nhiếp và Nam Som 
tác phẩm này ông viết bằng Hán văn, hồi đó nhiều người bàn 
nhưng không có một người nào đọc được bản thảo. Ông viết 
hai bản, một gởi cho Cường Để qua tay lãnh sự Nhật ở Huế, 
ông có dich ra Việt văn. Năm sau Hà Thứ (một thanh niên in 
người huyện Quế Sơn (Quảng Nam) được cử sang Nhật hoc 
đó) đến, ông giao mang luôn sang Nhật dé trao cho Cường Ð 
năm 1945 ông cho phép nhà in Tiếng Dân іп bản dịch với nhai 
“Kính đáp lời йу vån của trưởng giả quốc bảo ở hải ngogi”. 
tình thế và kiểm duyệt thời đó không thể phát hành trọn 
n phải cắt mất ba chương (34 trang) và đoạn sau phải sửa để lại “ 
80 năm”. 
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lô vẻ lạc quan, nhưng cũng không quên nhắc đến sự thật 
khi quân Nhật đặt chân đến Đông Dương thì cái hiện tượng 
để quốc hiện ra rõ ràng “Hoàng quân đặt chân đến xứ này đã 
hai năm ma cái khoång giữa nhân dân Việt Nam cùng Hoàng 
quân! gân trong gang tấc mà cách xa nhw máy lớp đèo ải núi 
non, khoång ngăn rē ấy vach môt địa giới Hồng Сам ® không 
mt qua duoc”, 

Đọc kĩ bức thư ấy ta thấy tuy ông có vẻ lạc quan, nhưng 
ông luôn luôn hoài nghỉ thái độ, chính sách của quân phiệt 
Nhật, nhất là việc bức thư của Cường Để, hơn nửa năm 
sau mới tới tay ông. Việc đó sau này ông còn nhắc lại trong 
Bức thw trả lời chung® đề phân đối chính sách duy trì hiện 
trạng Đông Dương. Cho nên, nếu quả thực Cường Để có 
uy tín, thực lực thì hãy lấy danh nghĩa, dùng quân lực để 
đánh đổ hiện trạng tự mình thiết lập chính quyên tự trị có 
thực chất? 

Bức thư vì vậy được gửi đi да không có một dư luận 
hoặc biến cố gì® đo Nhật và Cường Đề đem lại. 


– Вис thu trả lời chung, là một cuốn sử gọn hơn, dày đủ 


(1) Hông Саи: chỗ phân giới đất của Hán và Sở, nơi Hạng Vo dừng quân. 

(2) Sách đã dàn trang 23. 

(8) Вис thư trả lời chương - Tiếng Dân xuất bản 1945 - Huế. 

(0 Theo một số người ở Huế thì bức thư ấy do người Nhật giả là của 
Cường Đề chứ thật sự Cường Đề không viết bức thư đó. Hỏi ấy Huỳnh 
“Thúc Kháng cũng có ý đó nhưng ông vẫn viết thư trả lời với tất cả sự 
thật và nhân đó người Nhật hiểu rõ ông hơn. 
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hơn Bức thw gởi Cường Đề. Bằng bức thư ấy ông уй 
bản cáo trạng lên án chế độ thực dân và mọi chính ‹ 
tàn ác да man nhằm tiêu diệt dân trí, dân khí dân tóc 
Cùng nói rõ lí do không thể nào ông cộng tác đượ 
người Nhật, nhất là đối với chính sách “Раі Đông А 
Nhật Bản. Bức thư đã gây nên dư luận sôi nổi lúc bấy: 

Tiếp đó ông còn viết một tác phẩm cùng chủ dich. 
ít айі sử trên đoạn sử Việt Nam cách mang trong th 
Pháp thuộc (1885-1945). Tập này chưa xong thì ông ra 


“Nội nhận nhiệm vụ mới, nên tác phẩm còn đở dang, và nay 
đa thất lac. 
Ngoài các sách vẻ sử học trên, Huỳnh Thúc Kháng 
Còn viết Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sửŒ về cuộc đời của 
nhà chí sĩ Phan Châu Trinh. Đây là một quyền sử biên niên 
vë nhà thơ Tây Hô, từ khi Phan Châu Trinh chào đời cho 
đến ngày nhắm mắt. Nguyên sách này ông viết từ năm 
1926 tại Thạnh Bình, huyện Tiên Phước sau khi Phan Châu 
Trinh qua đời. Sau đó ông trao sách này lại cho con gái và 
con rể Phan Châu Trinh đề làm kỉ niệm (bà Phan Chị Châu 
Liên và ông Lê Ấm). 
(1) Năm 1945 Nhật đảo chính Pháp. Có lần Bảo Đại mời Huỳ Sau này gia đình ông Lê Ấm ở Đà Nẵng có cho in trong 
Kháng đứng ra lập một nội các, nhưng ông từ chối thẳng. Giai nhân kì ngô vào năm 1958 do nhà xuất bản Hướng 
đến nhà riêng thăm và hồi ý kiến ông, cùng một số thu ШШ Dương Sài Gòn xuất bàn. Đến năm 1959 nhà xuất bản Anh 
hở ЕИ Tủ E ату чи бү có Minh (Huế) cho in lại thành một quyền riêng với đầu đẻ 
bài với đầu đê “Sao lại từ nan” viết: “Lạ thay, có một phân trong như trên”. Рау là một quyển lược sử vẻ tiểu sử, cuộc đời 
bậc chí sĩ ái quốc, bấy nay vẫn hi sinh tận tụy cho tổ quốc, 66 hoạt động của Phan Châu Trinh đây đủ và chính xác nhất. 
"suyapa eye, е тч v4 - Màn lượn Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy Huỳnh Thúc Kháng là 
(Việt Nam tán báo ngày 14-4-1945). Sau đó báo ấy lại viết: “Nếu! một dịch giả rất xuất sắc. Ông địch rất nhiều cả thơ lẫn 
` хап, nhất là thơ. Thơ của ông cũng như thơ của các tác giả 
khác. Hàu hết thơ, câu đối trong Thi ойи tới thời đại, Thi 






































đối thì cứ đường hoàng mà phản đối đi, chứ sao lại có thái 
nghi, e đè, thận trọng kia chứ” (Việt Nam tân báo 07-8-1948). 
Những động cơ trên khiến ông viết “Вис thue trả lời chưng”, nga 
văn là “Bức thu trả lời chưng cho đồng bào, các đảng phái và сіс 
nhân sĩ nước Đại Nhật bản” hay “Y kiến tôi uới thời cupe”, nl 
“Tiếng Dân xuất bản với nhan đẻ phụ “Ý kiến cụ Huỳnh Thúc. 
đối uới thời cuộc” (theo Nam Sơn - Sđd). Tham khảo Phạm. 
Hòe “Tờ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc” NXB Hà Nội 
Hà Nội. 








ЇЇ) Huỳnh Thúc Kháng Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, nhà xuất bàn 
Ảnh Minh, Huế. 1959. 
@ Minh Vien Huỳnh Thúc Kháng, Phan Táy Hô tiên sinh lịch sử. 
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ăn của các nhà chí sĩ Việt Nam, Thi tù tàng thoai, 
ngọc danh sơn phú, Toàn диде đồng bào phụ lão kháng с 
thư, Bức thư gởi Cường Рё... đều do ông dịch, mà các B 
dịch này rất đạt, nếu không muốn nói là rất hay. 
Sau này (1945), chúng ta còn thấy Huỳnh Thúc. thị 
tiếp tục dịch các tác giả nước ngoài, nhất là bản dich 3 
hội tw tưởng của Từ Dật Tiều (theo tài liệu của ông А 
Minh). Sách gồm bảy chương: 
Chương 1: Nông nghiệp công trường 
1 Chuong 2: Tinh thàn chú nghia xà hói cân dai 
| Chương 3: Chủ nghĩa xã hội không tưởng 
ү Chương 4: Các nhà xã hội không tưởng: Ch 
fournier, Robert Owen và Saint Simon. 
Chương 5: Khái niệm vẻ chủ nghĩa xã hội khoa hí 
Chương 6: Đời sống cùng trứ tác của Karl Marx ˆ 
Chương 7: Chủ nghĩa xã hội với trật tự xã hội 
Cùng với Lời nói йди (của người dịch) và bài twa (@ 
tác giả), ông nêu rõ mục đích dịch là “Thiếu các mới 
thiết thực với nhân sinh, nói cho rõ là xã hội học cùng 
tư tưởng xã hội, thật là một khuyết điểm rất lớn (.. 
lược dịch bản sách “Ха hội tw tưởng sù” bản ý không 
khác hơn là muốn cho nguồn tư tưởng xã hội chóng pl 
























này dành cho số đông phổ thông quản chúng, không có 
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cập theo triều lưu chung cả dân tộc trên thế giới (...) 526 


Nguyễn Q. Thắng 


giờ và công phu làm thang bước đầu mở đường chỉ lối (...) 


giả muốn hiểu rõ nguồn gốc, tư tưởng xã hội khoa học 


Cho dày đủ cản phải nghiên cứu học thuyết Mác Ăng Ghen 
cho đến nhà thực hành Lê Nin.... 


Đây là một dịch phẩm công khai vẻ tư tưởng xã hội 


chủ nghĩa йди tiên của thư tịch dịch phẩm Việt Nam. Cuốn 


sách có ưu điểm là trích dẫn nhiều tác phẩm của Mác và 
Äng Ghen để cho độc giả tiếp thu trực tiếp chủ nghĩa xã 
Bội và khoa học. Cảm tình của người dịch đối với Mác và 
Äng Ghen là điều dé nhận thấy khi chúng ta đọc qua lời 
nói đầu cùng toàn bộ bản dịch. Điều đó được ông nhắc 
qua: “Ma Khác Tư (Karl Marx) trọn đời tận tụy với chủ 
nghĩa vĩ đại, kiên quyết sáng suốt cho đến ngày chết mà 
không thôi. Ông có người bạn thiết là Ân Cách Nhĩ (Engel) 
cùng một định kiến, định lực như nhau, nối theo hoàn 
thành công việc trý tác dở chừng của họ Mã (...). Ма 
Khác Tư cùng Ân Cách Nhi (hai ông tổ của khoa học xã 
hội) là hai bạn thâm giao trọn đời khởi đầu từ tờ Đức Pháp 
niên báo, từ đó hai người trọn đời dâng mình cho chủ 
nghia xã hội”. 

©) Báo chí 

Vẻ phương diện này ông đã mở ra đường ngôn luận 
đầu tiên ở miền Trung và tờ Tiếng Dán trở thành cơ quan 
ngôn luận công khai. Cơ quan ngôn luận này làm cho thực 
tân vừa lo, vừa sợ, và cũng rất căm ghét ông. Đó là một tờ 
báo đứng đắn và uy tín nhất của Việt Nam vào thời mất 
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nuóc (so vói các báo cóng khai). Vi nó chính là tiết 
của Dân, là nỗi lòng của Рап (xem lại “Ó kén gii 
trong Nguyễn Q. Tháng). 

Tuy là một tuần báo nhưng trong đó ông viết rátn 
bài về các bộ môn nghiên cứu văn học, lịch sử, xa hội, ph 
tục, địch thuật... 


Ò bộ môn này, tuy ông không xuất thân từ một 
học vé báo chí, nhưng đã nhiều lần Tiếng Dân gây: 
gió cho dư luận không ít. Cuối cùng ai cũng phải 
ông một nhà báo chân chính, không bao giờ tách 
người yêu chân lý, yêu sự thật. Tiếng Dân vì vậy 
kính mến, quí trọng của độc giả, cũng như các đồng ñ 
kể cả kẻ thù. Tuy nhiên, trong một chừng mực ñ 
Tiếng Dân vẫn còn những hạn chế nhất định về ñ 
phương diện, nhưng quốc dân vẫn thân thương gol 











































Thực vậy, dù ở bộ môn nào, Huỳnh Thúc Kháng 
luôn xứng danh là một nhà văn hóa trong ý nghĩa đích Ẳ 
của nó, và ông đã chu toàn thiên chức cao cả mà бї 
vạch ra cho mình. 


Đánh giá về thực chất thơ văn yêu nước, cách 
Huỳnh Thúc Kháng ở Việt Nam hỏi đầu thế kỉ này, б/а 














(1) Tham khảo, Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng con người 
ăn Phủ quốc vụ khanh Đặc trách văn hóa Xb., 1972, Sài Gòn. 
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g Thai Mai viết: “Cho nën chứng tôi nghi rằng: Về uấn đề 


А chù đề, chúng ta không có lý do gì để trách приді lóp 


с là uăn thơ của họ chỉ có khí phách mà không có tình 
Сат. Сіпа không có lí do đê nói rằng: Tình cảm của họ là tình 
(т “môt khối”, mót chiều. Câm giác của người đọc văn chương 
thời đại ду là người cách mang hồi đó là nhng người đã có 
Một nép sống tình сат khác tới lớp trước? chữ hiếu, chữ tình 
tủa họ thông nhất dập làm môt tới tình yêu nước. Không có sự 
thống nhất ду, tưởng cũng khó mà uiết được những bài thơ, bài 
ca, những ойп chương thực sự cảm động, thuc sự có ít nhiều 
Nghệ thuật. Нда họp обі tình yêu nước, yêu dân tộc, обі lòng 
tin ở tiền đò chính nghĩa, là đặc điểm uăn chương thời đại đó, 
trong phân thành công của nó”), 

Trong chừng mực đó, Huỳnh Thúc Kháng dù có từ chối 
sự nghiệp văn chương, thì ông vẫn là một nhà văn lớn của 
văn học sử Việt Nam. Từ ý niệm trên Huỳnh Thúc Kháng 
quả đúng là một nhà “vän học cách mang”), một sửgia phong 
trào cách mang dán chủ dân quyền đâu tiên của nước ta. 


4. Bài học Huỳnh Thúc Kháng 
Từ khi mở mắt chào đời, cho đến ngày trở vẻ thế giới 
bên kia. Huỳnh Thúc Kháng đã sống, và chứng kiến đây 


(1) Đặng Thai Mai - Văn thơ cách mang Việt Nam dâu thế ki XX, nhà 
Xuất bản Văn học, Hà Nội, 1960”. 
@ Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam- Văn học xuất bàn, 1963. Hà Nội. 
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LÊ CƠ VỚI CÔNG TÁC THUC HÀNH DUY TÀ 
МАМ 1908 Ó QUẢNG NAM i 
“Trước khi tìm hiểu sự nghiệp Lê Co (1870-1918) 1 
chúng ta cân biết qua tiểu sử ông trong sự nghiệp d 1 
đối với phong trào Duy tân (1903 - 1908) hỏi các па 

thế kỉ XX. 


























1. Tiểu sử a 
Ông Lê Cơ tục gọi là Ха Sáu (vì ông làm lí trười 








Phước, phủ Tam Ki, nay là xà Tiên Sơn, huyện Tiên PH 
tỉnh Quảng Nam). I 
Tương truyền ông người hoạt bát, khàng khái, 1 

Lê Tuân là một gia đình vọng tộc trong vùng. (Ông Lé Ti 
và mẹ Phan Châu Trinh - Lê Thị Trung - là anh em u 
Năm Canh Tí 1900 thi Huong được vào trường Ба, 
hỏng tú tài) năm Ош Мао 1903 ông bị tri phủ Таш 
buộc làm lí trưởng. Nhân lúc ấy có phong trào Duy 
đương hỏi vận động mà ông là người thực hành, nên 
nhận chức làng để thực hành phong trào này. Vì là 
} Lâm là một làng vọng tộc, người khác không giám 
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việc làng. Khi nhậm chức lí trưởng, ông bảo: “Túng bất 
nang hành chỉ thiên hạ, do khả nghiệm chỉ nhất hương”. 


Nghĩa: 

Dâu không làm cho thiên hạ thì cứng thí nghiệm trong 
môt làng. 

Nhân chúc lí truóng, ông thuc thi các chù truong cúa 
phong trào Duy tân do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trần Quý Cáp... để xướng với các mục tiêu: 

~ Tổ chức sinh hoạt xã hội tại làng Phú Lâm làm thí 
diêm trong tổ chúc gọi là “tam thập xã thôn”. 

~ Mở trường dạy cht quốc ngữ, chữ Pháp (có trường nữ 
học và nữ giáo viên) ©. 

— Mở thương cuộc. 

~ Lập nông hội: trông tiêu, quế, chè theo phương pháp 
mới. 

~ Lập công hội: dựng lò rèn, làm hàng tiểu thủ công 
nghiệp. 

~ Mặc Âu phục, hớt tóc ngắn... 
và đã thực nghiệm một số các xã trong tỉnh Quảng Nam 
mà cơ sở Phú Lâm là thí điểm. 

(1) Các cô giáo ở trường nữ học này có Lê Thị Vịnh (vợ cử nhân Lê 
Lượng), cô Lê Thị Lẹ (sau là vợ Phó bảng Nguyễn Mậu Hoán) cô Lê 
Thị Mười (vợông Trương...). 
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Năm Bính ngo 1906, ông cùng Phan Châu Trin] 
Bắc gặp Hoàng Hoa Thám, rồi sang Trung Quốc, 
tìm hiểu tình hình chính trị nước Nhật và thương thảo 
Phan Bội Châu vẻ sách lược chống Pháp. Cuối năm vên 
lãnh đạo các cơ sở thực hành duy tân cả khu vực 
Quảng Nam. 
Nhân một lån các viên chánh tổng huyện Hà Đông d: 
kì thuế mà tổ chức ăn chơi có hát bội, ai cũng phái di 
bằng tiền, ông phản đối bằng cách đi mừng môt đôi li 
“Tổng tắc thuế vị thanh, sưu vị liễu, lợi vị hưng, hị 
trừ, hà sở lạc? 
i Xã tắc lão bất an, ấu bát học, nam bất canh, 
chức, yên dụng ca?” 
Nghĩa: 
Tổng thì thưế chưa xong, xâu chưa hết, lợi chưa hu 
hại chưa trừ, vui gì обу! 
Ха thì già chàng an, trè chẳng học, trai chẳng cay, 
chẳng dệt, hát làm chi? | 
Do đó, bọn cường hào và chính quyẻn địa phuong 
căm ghét ông, nhưng chưa có dịp trả thù. - 
Năm Mậu thân 1908, phong trào Duy tân phát triénn 
rộ bằng các cuộc biểu tình lớn từ Thanh Hóa đến Binh Thi 
tay sai Nam triều và thực dân khủng bố trắng. Ông bib átv 
bàn án: “Lê Cơ tu họp đông người, cải trang diễn thuyế 


Go làng xóm láng giêng, lập trù bảo hiểm, tự mình quyết 
ы”: (Châu bản số 9) ngày 29-8-1908) giam ở nhà lao Hội 
awa Nam) đến năm Tân hợi 1911 mới được trả tự do 
A cư ở quê nhà. (Tham khảo Nguyễn Q. Tháng, Huỳnh 
Тис Kháng con nguòi và thơ ойп 1972, Sài Gòn). 
Năm Bính thìn 1916, ông cùng Trần Cao Vân, Thái 
Phiên, Phan Thành Tài... vận động, tổ chức và lãnh đạo 
Cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa vua Duy Tân. Dự định 
Khởi nghĩa thành công, Việt Nam sẽ có một cơ chế gọi là 
*Việt Nam дийп chính phú” hay Tân Việt Nam, trong đó 
ông sẽ giữ chức “Nge tiền hộ giá đại tướng quên kiểm Tổng 
đốc Nam Ngãi lưỡng Quảng”, Phan Thành Tài giữ chức Kinh 
lược. Lúc đó ông cùng Thái Phiên chỉ huy nghĩa quân đánh 
dôn Mang Cá để liên lạc với một đại tá người Đức đang chỉ 
huy một toán quân đóng ở 150. 
Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông cùng Thái Phiên, Trần 
Cao Vân, Tôn Thất Để. Nguyễn Quang Siêu đưa vua Duy 
Tân ra khói kinh thành, nhưng sau đó bị bắt ở Hà Trung 
(Phía Nam thành Huế). 
Thái Phiên, Trần Cao Vân bị xử tử, ông và các đồng 
Chí khác lưu dày Lao Bảo (thuộc tỉnh Quảng Trị). Một số 
khác dày lên Kontum, Ban Mê Thuột... 
“ —“ _ 
ШШ Tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Quảng Nam trong hành trình mở cối 


МХВ TP.HCM, 2005; trong sách có trình bày rõ diễn tiến, nguyên 
nhân thất bại cuộc khởi nghĩa này. 
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Năm Màu ngo 1918 ở Lao Bảo, nhân một vụ phản. 
bọn lính đàn áp tù nhân, ông bị cai ngục thảm sát B 
súng cùng một lån với tú tài Dương Thưởng, Lê Ngu 
Tương truyền khi bị bắn ông chết đứng, một hỏi lâu 
ngã. Thế cho nên, cảm vì cái chết bi hùng và sự ngi 
chốn nông thôn của ông, nhà văn Nguyễn Văn Xuân (] 
-) trong thiên khảo luận vè phong trào Duy tân пап 

đã trân trọng gọi ông là vị “anh hùng thảo dã” (vị anh 






















chốn rừng núi, thôn quê) 





2. Hành trạng 
Như đã biết phong trào( Duy tân là một сиф 
mạng văn hóa đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt 
Phong trào được lanh đạo bởi ba nhà trí thức khoa b 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trản Quý 
cùng một số nhà thực hành vừa có trí thức vừa nặng 
với tiên đồ dân tộc. Trong số đó có Lê Cơ mà chúi 
đang đẻ cập ở đây. 
Vẻ mặt lí thuyết, phương pháp, cơ cấu tổ chức d 
Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, 
Thúc Duyện, Lê Bá Trinh... phụ trách. Còn việc thực 
sắp đặt mọi công việc đem ra áp dụng thì mỗi ха, hay 
huyện déu do người ở địa phương ấy quản lãnh. 








































(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, - Huỳnh Thúc Kháng Con ng 
thơ vän, Phú Quốc ои khanh Đặc trách ойп hóa ХВ, 1972, 
— Phan Châu Trinh cuộc đời vå tác phẩm, NXB TP.HCM 19 
| һос 1992, 2001, 2006). 
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Người có công nhất trong công tác thực hành duy tân 
trào; đó là Lê Cơ như đã đẻ cập ở phản I (xem lại 


üa phong д К К 1 М 
л п), пау хіп пһас lai. Vé уіёс пау Huynh Thúc 


Các trang trê 
Kháng viết: ч 

“Ông Lê Со (...) lo công uiéc, 5йр đặt trong làng gặP шс 
phong trào tân hoc. Trong lúc bây giò (1905 ç 1906) nhà 
Nước có lệnh lập xá пос, dạy quốc ngë, chứ Tây, trong tỉnh 
lại có phong triều cổ động công thương các пећ. Ông là con 
Nhà cô cậu uới cự Phan Chu Trinh nên biết vic edi cách là 
tân thực hành. Trong làng lập trường học, ruóc thây dạy quốc 
Ngữ (...) cho trẻ con trong làng học, ít lâu lại thêm môt trường 
nz học nta (nữ học ở trong Quảng Nam vè máy phủ huyên 
bong trường Phú Lâm là đầu tiên). Dông thời trong làng lại 
chung mó bum trông quế, lập cuộc buôn, dựng lò rèn (rèn йд 
nông khí) lập cuộc bảo hiểm, phòng kë trộm cướp. Ở trong 
một cái làng ring che núi cách, giao thông trở ngại thuở nay 
tich mich quê mùa, bỗng thành một nơi khai thông vui vè 
không nhng dân làng lân cận tin phuc; mà người ха, nhút 


(1) Huỳnh Thúc Kháng viết “nhà aước có lệnh”... có lẽ để tránh ngòi bút 
kiểm duyệt thời đó, chứ thực ra chính quyền thực dàn nào đâu córa 
lệnh mở trường dạy chữ Quốc ngữ. Thật ra, sau khi phong trào Duy 
tân bị đàn áp đến cuối năm 1908 vua Duy Tân mới ra Đạo dụ thành 
lập Hi đồng cải lương học vu do Toàn quyền Đông Dương chuẩn y. 

Còn Đạo dụ của vua Thành Thái kí ngày 31-5-1906 chỉ nói về 
Yiệc cải cách thi hương và thi hội tức thì thêm môn tiếng Pháp vào 
Chương trình thi (Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Khoa cử và Giáo duc 
Việt Nam, NXB Văn Hóa, 1998. 
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Nguyën Q. Tháng 
Phong trào Duy tán Iguy‹ 













chúng ta SẼ biết khá tường tận về công tác điều hành 
trào từ năm 1902 vẻ sau. иле ww си 
7 :ah rằng phong trào được chuẩn bị và phát độn; 
Е: gà S trước nữa khoảng năm 1900) ở Quảng 
ША, aén năm 1907 Phan Châu Trinh ở Nhật vẻ, ra Hà 
Ее các nhà trí thức Lương Văn Can, N guyên Quyền... 
lập Đông Kinh Nghĩa thục qui tụ được nhiều nhân vật có 
tiếng ở miền Bắc như đã viết về phong trào Duy tân ở trên. 

Các cơ sở trên được hình thành, một phân lớn do các 
nhà dẫn đạo trước đó đã ý thức được hoàn cảnh nước nhà 
Và mật hội ở Thăng Bình (Quảng Nam) để thảo luận kế 
hoạch. Vì vậy năm 1905 Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan 
Châu Trinh, Tràn Quý Cáp mới đi quan sát tình hình trong 
Hước tận các cơ sở để điêu tra, nhận xét những sự kiện xây 
таб mỗi địa phương, để có thể áp dụng chương trình hành 
động sau này. 

Vẻ công tác thực hành các cơ sở thuộc vùng Nam 
Quảng Nam dèu do Dương Thưởng, Dương Thạc (quê Tam 
Ki, tông Chiên Đàn trung) nhất là Lê Q tróng coi atan 

ành ó tü í điểm. Điễn hình là các co sở tạ 
dan Trưng о наада — — К ын а ат Каі viết trên báo Tiếng Dân 
“Ông Lê Cơ trưởng làng Phú Lâm là một tay có học thức sáp để đồi năm 1932 vừa trích dẫn. 
trong làng, nào canh phòng trộm cấp, nào khuyên vỡ núi trồng 916 3. Chung cuộc 
mở trường học, việc gì cũng có ngăn nắp. Ông có xin bằng quan рїї ) б 
một nhà buôn chung vốn mua những đỏ giáy, muc, sách vở bán chol Sau vụ tàn sát đẫm máu đó, một số nhà lãnh đạo may 
trò, cùng mắm muối đỏ rèn cho dân làm nông” (Phan Châu Trinh “ĐI Nhắn sống sót thì Ы dày Côn Đảo, hoặc an trí. Huỳnh Thúc 


cổ tùng báo - “Chuyên lí trưởng làng Phú Lâm” (ông Lê Co) tới q 3 Ў F 4 Ó 
Thang Binh (1908). Эт m Kháng, Phan Châu Trinh, Phan Thúc Duyện, trong đó có Lê 


là người đã nếm mùi Àu hóa đi ngang qua tỉnh Quảng 
cũng gắng lên làng Phú Lâm đặng xem công tiệc С) * 
ta lập một cuộc buôn con con, mua giấy bút bán cho hoe 
cùng mắm тибі bán cho dân cày, nhie một cái quản 1 
nhà quê (...). 


của phong 









“Từ đó ông ta trở vè nhà làm yên lặng được ít làull 
nhóm học trò hạch đến đôi ba trăm, nào uườn quế, nào | 
cüng có thành hiệu cả (lò rèn có chế thứ ghế xếp, làm bà 
cây sắt và mấy miéng gỗ thông rất giản tiên - ghế này ở 
còn có nhà giữ được đôi Ба cái) (...) “... công viêc làm сб 
tới người thường. Việc học оіёс buôn, viêc công nghê cô 
I lạ đâu (...) trong tinh có câu chuyện xin xâu (1908) 
116 có chiều lộn хдл (...). Từ đó trường hoc và công uiéc công їй 
cũng phải xếp). 

Trên đây, chúng tôi lược trích một đoạn trong 
đăng trên Tiếng Dân năm 1932. Tiếc rằng bài báo d 
kiểm duyệt khá nhiều, chỉ còn một ít; nếu không ng 





































(1) Huỳnh Thúc Kháng Tiếng Dán 17-8-1932. 
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Cơ là những nạn nhân đầu tiên tại Quảng Nam; vì các ôn 
một trong những người đã bồ ra nhiêu sức lực, và côn 
hướng dẫn, thực hành chủ trương của phong trào d 
Huỳnh Thúc Kháng ké lại từ khởi điểm: “Ban йди phát r 
sĩ dân Đại Lộc tồi toàn tỉnh hưởng img Ёё các tỉnh lå А 
nhu Nghĩa, Định, Thira Thiên tiếp theo làm náo dóng h 
(...) sĩ dán Đại Lộc одо khoảng thượng tuần tháng 
nhau đến tỉnh tòa xin giám thuế, các huyện kế theo (.. 
đoàn dân dói rét, áo quán tả tơi, com dùm, cơm gói lang th 
kéo đi trên đường, đến Hội An nghe nói đoàn thân sĩ bị bå 
biết mình không khôi bị lây quay vè nhà đợi БЙР"): 
Кё từ đó (1908) phong trào coi như tạm lắng хиб 
đa số các vị chủ trương, lanh đạo déu bị bắt, kë đây í 
Đảo, Lao Bảo, hoặc bị thảm sát ở địa phương chờ địp 
tái phát. Ў 


Phong trào cải cách này, con người và tên tuổi q 
trong đó có Lê Cơ - tuy “mạng ấy yêu mà danh ấy tho”! 
non sông và đất nước! Và đến năm 1916, Lê Cơ lại cổ ñ 
trong một cuộc cách mạng mới: bao động. Dó là cuộc К 
nghĩa Duy Tân (1916) đầy mỏ hôi, nước mắt... và máu @ 
đồng bào, đông chí trong huyết sử Việt Nam. (Xem thêm 
cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916, tiết Phan Thành Tài 























































(1) Ниўпћ Thúc Kháng niên phổ (Tự truyện) Såd. 
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hong И н 
Е. đến Lê Cơ (1870-1918) một nhà thực hành của phong 


trào vận động cách mạng duy tân tự cường Việt Nam. 











Nguyễn Q. Thắng 


ÁC ти LIỆU VỀ LÊ CƠ VỚI CÁC HỘI ĐOÀN, 
SƯỜNG HỌC Ó QUẢNG NAM 


Như nhiều sách, báo, công trình nghiên cứu? khoa học 
trào duy tân năm 1908 tại Quảng Nam ít nhiều có 


Phản này chúng tôi xin giới thiệu một số tư liệu vé 


сас hội đoàn, trường học và chủ trương của phong trào 
duy tân tại Quảng Nam năm 1908, mà nhân vật Lê Cơ là 


người nổi bật. 

Theo các công trình nghiên cứu vẻ phong trào trên, 
chúng ta thấy sách lược của họ không phải vạch ra để rung 
đùi tán thưởng (theo cách đánh giá của người xưa vë các 
vị đỏ nho gàn đỡ), mà thảo ra mong thực hiện ngay địa 


(1) Tham khào: Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân NXB Lá Bối, 
SG. 1971 
-Huynh Lý, Phan Châu Trinh thân thế và sự nghiệp, NXB Đà Nẵng, 
1993. 







гп Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng con người vå tho uăn, Phủ 
Quốc Khanh đặc tách Van hóa xuát bån, 1972 Sài Gòn, NXB Văn 
hoc 2002 š 
{guyễn Q. Tháng, Phan Cháu Trinh cuộc đời vå tác phẩm NXB 
86, 1994, 2001, 2006. A 

Р п Q. Thắng, Quảng Nam trong hành trình тё cõi vå giữ 
"ước NXB TP.HCM, 2005. 

~ Châu bản triều Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908, Bộ 
Van Hóa, Giáo dục và Thanh niên XB, 1973, Sài Gòn). 
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phuong và các vüng làn càn. Chuong trinh ấy khôn 
chú trọng vào một giai tâng nào, một lớp người nào: 
muốn quảng bá đến mọi người đang hiện hữu giữa 
đương thời. Chương trình đó gỏm nhiều lĩnh Vực vú 
bộ môn như: Các bài ca ngắn vè các Hội Nông, Hội 7 
Hội Tài thực, Hội тйс då Tây... nhu Phan Tây Hó tü ng 
trong các tác phẩm của cụ: Thwe gởi Toàn quyền Beau, 
Dương chính trị luận, (Luận vè nën chính trị Đông Du 
Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam (Nước Việt ] 
mói sau khi Pháp Việt liên hiệp). Trong các tài liệu đất 
Phan Tây Hó nêu lên một số việc cấp bách: - 

— Риа thư lên chính phú Pháp phản đối quan lại 
triều, 

= Lập Thương hội (hội buôn). 

~ Lập tân học hội (hội tân học) 
I ~ Lập diễn thuyết hội (hội diễn thuyết) 

р ~ Lập hội tài thọ (hội trồng cây) 

~ Lập hội hót tóc, mặc đồ Tây, 

— Lập hội cải cách våi ta и 

— Lập các trường tiểu hoc ở hương thôn од các công hi 

Ò mài hội mà các vị thủ xướng, phác thảo dèu có ni 
việc làm cụ thể của từng lĩnh vực cải cách vẻ thực chi 
cứu cánh của chúng. 













































н (1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam in t 
| Phan Châu Trinh Cuộc đời uà tác phẩm, NXB TP.HCM, 1986 
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tôi chỉ x 


iếp trôn 
Е. Lâm là Lê Cơ. 






Nguyễn Q. Thắng 







Với các chương trình rộng lớn vẻ các lĩnh vực, mỗi 


ü đẻ đều có một số bài ca nói rõ yếu tính của nó. Ở đây 
ch 


in đẻ cập đến một số hội điễn hình mà người trực 
g coi và điều hành ở hai thí điểm chính là Tây Lộc 





Vẻ việc làm của Lê Cơ ở Tiên Phước hay chính xác 


hơn là ở hai trường Tây Lộc, Phú Lâm. Các việc làm đó nay 
“ta roi vào sự quên lang của nhiều người, may ra chỉ còn 
[ trong kí ức của các bậc cao niên, mà các vị cao меп ấy nay 
Б ог da vẻ thế giới khác. Chỉ còn lại nơi các bài viết của 
Huynh Thúc Kháng; Phan Châu Trinh trên các báo Dàng 
tổ tùng báo, Đại Việt tân báo, các năm 1907, 1932. Vẻ nhân 


vật Lë Cơ, cụ Huỳnh viết trên báo Tïế»g Dán như đã dẫn 
(lược trích) : 

“Ông (L.C) lập trong làng trường học, rước tháy day Quốc 
ngữ cho trẻ con trong làng học; ít lâu lại thêm môt trường пй 
học nữa (nt học ở Quảng Мат vè máy phú huyên trong trường 
Phú Lâm là đâu tiên). Đồng thời trong làng lại chưng mó vuòn 
trông quế, lập cuộc buôn, dựng lò rèn (rèn đồ nông khí), lập 
tuộc bảo hióm, phòng kẻ trộm cướp (...). Ông ta lập mt cuộc 
buôn con con, mua giấy bút bán cho học trò, cùng mắm тибі 
bán cho dán cày, nhw một cái quán trong nhà qwê”0). 

Với các cơ sở (nông hội, thương hội, trường học) như 





ЇЇ) Trích lại trong Huỳnh Thúc Kháng Con người và thơ uăn, Phù Quốc 
уч khanh Đặc trách văn hóa xuất bản, 1972, Sài Gòn. 








Phong trào Duy tán 


trong đoạn văn vừa dẫn, ngày nay chúng ta hồi tưởn, 
thì đây quả là một làng Ga) văn hóa mới của Việt 
hiện đại, hoặc các hợp tác xã ở nóng thôn. Các cơ sở 4, 
ông triển khai từ các chủ trương và sách lược mà 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trân Quý Cáp đã 
thảo ra hỏi các năm 1900-1902 chương trình đó đến 
năm 1905-1908 đem ra thực hành tại các trường, cách 
Quảng Nam; nhất là hai thí điểm: Tây Lộc, Phú Lâm. ` 

Ngày nay chúng ta không có đủ tư liệu để chứng. 
cho việc thực hành duy tân tại Tiên Phước, nhưng 
thiếu tư liệu mà chúng ta phủ nhận việc làm của ông. 1 
thì thật thiếu tính lịch sử. Nói như vậy là chúng ta khi 
phải hoàn toàn thiếu tư liệu vẻ nhân vật này; tư liệu về 
thực hành gồm có các bài viết của những người trong cu 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng?) và phía ст q 
có các Báo cáo của Công sứ Quảng Nam Charles từ 
1906 đến tháng 3-1908 vẻ phong trào Duy tân, trong đó cú 
Cơ. Báo cáo tiết: 4 


“Trong phủ Thăng Вілл có тиді lăm xã liên kết nl 


обі lí do là để tương trợ và bảo vê lẫn nhau. Sự tập họp đổi 









































(1) (Phan Châu Trinh với bài Chuyên lí trưởng làng Phú Lâm, 
Со обі quan phú Thăng Bình in trong Đăng cổ tàng báo ở Hi 
năm 1907. ` 

Huỳnh Thúc Kháng, Chuyện lí trưởng Lê Cơ, báo Tiếng dân số) 
ngày 17-8-1932, Ниё) 

(2) Phủ Thăng Bình thời điểm 1900 - 1906 - góm các huyện Lễ Рио 

Т На Đông (Hà Đông đến năm 1907 nâng lên thành phủ tức Phú 

Ki) bao gồm cà huyện Tiên Phước sau năm 1916. 























402 













Tạp mức thuế phải nộp. Các thành viên bảo nhau chua tệ 










nhi 


Nguyën Q. Tháng 


là “Bảo hiển”, mỗi xã đóng một khoản tiền hay lúa tty 
z rugu, dt điểm, trộm cắp, cờ bạc, hút thuốc phiên... tất 
đó là оіёс rất tốt. Nhung họ lại tự cho minh quyền trừng 


những kë lưu manh, trộm cắp bắt được trên địa phận họ, 


Thậm chí bắt chứng phải lao dịch. Như thế là quá đáng. 


Đứng dâu tổ chức này là lí trưởng làng Phú Lâm, một 


trong các ха liên kết), Lê Cơ bà cơn tới ông Hiệp biện Đại 
lạc sĩ Nguyễn Thuật © nguyên thượng thư bộ Lại. Nhưng y 
chi là nhân våt thứ yếu trong hội kín Quảng Nam...” (ngày 
1-1905) 9). 


Нойс trong Đại Việt tân báo số 130 ngày 11 tháng 11 


пат 1907 có bài 0іё vè ông (L.C) обі nhan đề: 


Một viên lí trưởng chín chắn 
Ò làng X. phủ TB thuộc tỉnh Quảng Nam có mót viên 


lí trưởng xuất thân Nho học có học thức, thích đọc tân thư. 


(1) Tức là tổ chức “tam thập xã thôn” mà Lê Cơ đứng ra tổ chức ở địa 


bàn các huyện Thăng Bình, Tam Kì, Quế Sơn và Tiên Phước (sau 
năm 1916).) 

@ Thời điềm này (1908) ông Nguyễn Thuật đã vẻ hưu tại Hà Lam, 
“Thăng Binh. Tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Hà Đình Nguyễn Thuật 
tác руйт, NXB TP.HCM, 2005 ` : 

g Thị Kinh, Phan Cháu Trinh qua nhưững tu liệu mới, NXB Dà 

ång, 2001. 

P Túc phù “Thăng Bình, làng Phú Lâm, Тау Lộc. Tam Ki từ trước năm 
1900 thuộc phủ Thăng Bình, đến năm 1906 thuộc huyện Hà Đông, 
Phủ Tam Кі. Năm 1916 (ngày 3-2) triéu đình Huế và Pháp mới tách 
một phân huyện Hà Đông và Thăng Bình thành lập huyện Tiên Phước. 
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Năm nay viên lí trưởng này đã lập ở làng minh 
để buôn quế. Ngoài ra, y cờn lập một trường học, 

йу giáo đến dê diễn thuyết, giảng giải và doc báo, | 
trưởng này cũng cắt tóc ngắn, thay đổi y phục cho duoc 
mái. Phân lớn dân chúng trong làng cüng làm theo y. 


к biết sắp đặt 0іёс trong làng, nào canh phòng tiệm api 
Ü huyen vö núi tróng qué, nào тд trwòng hoc'~: vipe д 
z có ngăn nắp. Ong có xin bằng quan phù mó mt nhà 
бийл, chung uốn mua nhưững dó giấy, mec, sách 00 bán cho 
Шс trò, cùng mắm muối, đồ rèn cho dân làm nông" (PCT, 


Båd). k : u 
Các hội thuong, hội nông, hội Âu trang, các cuộc diễn 


Thuyết ở các trường học và nhà văn miếu phủ, huyện là 
mt trong các phân của cuộc cải cách chung (duy tân) đưa 
dén cuộc biểu tình bất bạo động khắp các phủ huyện trong 
inh và sau đó lan ra khắp các tỉnh Trung Kì. 

Hoảng hốt trước các cuộc biểu tình đòi “giảm sưu khất 
thuế” thực dân Pháp liên trấn áp các cuộc phản kháng ấy 
bång cách khủng bố trắng. Họ cho bắt bó, tù dày các nhà 
lãnh đạo phong trào, trong đó có Lê Cơ; đông thời triệt hạ 
tác trường học, hội buôn, hội công. Các việc đó, sau này 
(1911), Phan Châu Trinh trình bày rõ trong tác phẩm Trung 
Кї dân biến thi mat kí (Đầu đuôi cuộc dân biến ở Trung 
Ki), Phan Châu Trinh viết: 

“Làng Tây Lộc, làng tôi ở, thuộc huyện Hà Đông, phủ 
Тат Kì có lập môt sở trường học, giáo sw Pháp uăn, Hán 
йл dèu có môt người phụ trách, học trò nhỏ trên 40 em. 
Tháng 3 năm ấy, giáo sw nghe quan binh Pháp đến tưởng là 
di dàn áp loạn dân mà thôi, không biết là đi phá trường học, 
liên dem hoc trò ra ngoài đường trước cửa trường đón rước, 
Quan binh không đáp lễ, bảo lui ngay одо trường sắp hàng 













Quan phủ sở tại rất giận dữ trước chuyên này, 
quan tự nghĩ rằng nếu dân chúng khôn ngoan thì ¿ng 
không có được lợi ích gì tới viên lí trưởng này. Viên q 
sẽ bịa ra môt báo cáo láo vè ои vic này gởi lên quan Cå 
nói rằng viên lí trưởng tập hợp dân chúng chắc hån l 
đồ chuẩn bị một âm muu bạo loạn nào đó. ‹ 
















Khi được quan Công sứ thẩm ấn, viên lí truôngá 
bày các lí lẽ một cách uững chắc khiến viên quan đầu. i 
thuyết phục, khen ngợi y và cứ nhắc đi nhắc lại câu “@ 
tất! Rất tốt”. 

Viên quan phủ trước cảnh tượng đó đã giận d 
viên lí trưởng và bộ mat y lúc đó thật tro trẽn nhu “möt 
bánh đúc thiu”. (Nguyên ăn: dây lên gấp 10 lân 
















thô lỗ). 
Thật là xấu hổ! Thưa ngài quan lón.” 
Cùng thời điểm này (1907, 1908) Phan Châu T 
trong Đăng cổ tüng báo ở Hà Nội viết vẻ ông Lê Coi 
Sau: 















“Ông Lê Cơ lí trưởng làng Phú Lâm là một tay tố 
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Phong trào Duy tán 


ngôi, bảo giáo sư dem uở học Pháp uăn hàng ngay ra bhi 
trò đọc qua mót lượt, lại bảo học trò ra chỗ tập thể dục 
diễn thù một lượt. Quan binh mang gwom tron mắt địa 
Thinh lình tay đánh, chân đá giáo sw ngã qui xưống 
lính trói thúc ké hai tay dắt ra đi. Học trò không ngờ Н 
hưng dữ nhu ойу, nhảy rào chạy bị thương ở mặt, å tay 
van khóc sợ hãi nhw bây chim én bi ó diều đuổi tậy С 
“Làng Phú Lâm thuộc huyện Lễ Dương. Có 1йр tr 
dạy trè nhỏ cả trai lẫn gái hơn 100 em, giáo su thì ba | 
| đàn ông, một đàn bà. Khi nghe quan binh đến thì 
| chạy tán, quan bình liền hủy phá trường học, hoặc lấy 
chuông ngựa, hoặc làm phòng trú cho lính, bàn ghế, phác 
hết phán nta, sau rôi dỡ nhà trường đem làm chỗ 
00 con lính tập ở. Bàn ghế còn lại thì cho vg con 

hay dùng làm uiệc nhà bếp. 






































14 trưởng làng ấy là ông Lê Cơ (anh bên ngoại сй 
сап vào 0iệc trường học. Ông bị giải ra tinh, làm tü З. Д 
chị bên ngoai tôi là Lê Thị Mười làm nü giáo viên, сй 
trói giải ra tỉnh, тау gặp một bà uç của ông quan 
Pháp хіп cho mới được vè. 












Trở lên là hai tiệc, tôi biết chính xác nên nói ra. б 
các phủ huyện khác, xã nào có trường học, cũng thi h 
theo lối đó са”. (N.Q. Thắng dịch in trong Trung Ki 







(1) Phan Châu Trinh, Trung Kì dân biến thi mat kí, Phủ Quốc vụ É 
Đặc trách văn hóa X.B 1973, Sài Gòn. 
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Nguyễn Q. Thắng 


biến thi mat kí, Bộ Văn Hóa, Giáo dục và Thanh niên Sài 
Gòn XP. 973). 


Với bấy nhiêu tư liệu vừa dẫn, cho phép chúng ta 
khẳng định rằng: ông Lê Cơ là một nhân vật kiệt hiệt nhất 
vẻ công tác thực hành duy tân tự cường hồi các năm 1903 
-1908 ở Quảng Nam. Chính các công tác ấy đã ảnh hưởng 
rất lớn đến cuộc cách mạng chung đưa đến các cuộc biểu 
tình lớn từ Thanh Hóa đến Phan Thiết và dư vang cũng 
như tác động của nó đã vượt ra khỏi ranh giới Trung Kì 
đề đến hai đầu tổ quốc: Nam Kì, Bắc Kì (Trường Đông 
Kinh nghĩa thực ở Hà Nội và các cơ sở Minh tân ở Sài 
Gòn và Lục tỉnh). 

Thực vậy, Lê Cơ đúng là bậc “anh hùng thảo da”, giả 
thuyết nếu vắng bậc “anh hùng thảo dã” này thì làm gì có 
các truòng học, cuộc bảo hiểm, Hội тйс đồ Tây, thương hội... 
làm mẫu cho toàn quốc mô phỏng, thực hành theo. Lại càng 
đúng hơn ông là cánh tay mặt của lãnh tụ Phan Châu Trinh. 


Tháng 6 - 20050 


(I) Bài tham luận trong cuộc hội thảo vé Lê Cơ tổ chức tại huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam, tháng 8 2005. 
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Nguyën Q. Tháng 


Theo tư liệu gia đình, năm 1902 được bổ làm tri phủ 
n Bàn nhưng ông từ chối không nhậm chức. 
Năm Mậu thân 1908, nhân phong trào kháng thuế ở 
Viên Trung bộc phát, ông bị thực đân Pháp bắt lưu đày 
Côn Đảo với bàn án: “khuyến dụ cải trang, tụ hội điễn thuyết, 
(ông thời cùng kí giấy tờ”. (Châu bản đã dẫn) với một só 
đông đóng chí như: Phan Thúc Duyện, Nguyễn Thành, 
Huynh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh. 

Trong thời gian hoạt động cho phong trào, nhà riêng 
(0 Đà Năng) là địa chỉ liên lạc giữa các tổ chức duy tân 
Trung Nam (Sài Gòn). Điều đó được thấy qua một số thư từ 
giữa ông - duy tân Quảng Nam - và Tràn Chánh Chiếu () 
duy tân Nam Kì, hội Minh Tân Sài Gòn cùng các bài báo 
trong Mông cổ min đàm ngày 8-10-1907. Sự liên hệ mật thiết 
này bát nguồn từ thời điểm 1905-1906 trong chuyến Nam 
du của ba nhà lanh đạo (Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, 
Huỳnh Thúc Kháng) mà Phan Thiết là nơi giao lưu của hai 
ki Trung - Nam. Từ các tài liệu đó chứng minh được rằng 
Lê Bá Trinh là nhân vật, địa điểm “sào mũi” của phong trào 
duy tân Trung kì và Hội Minh Tán của Trần Chánh Chiếu 
từ các năm 1906-1907. 

Ngoài đảo, ông khảng khái đấu tranh đòi quyền sống 
B-S 2... cho tù chính trị, nhiều lân ông bi phạt giam nằm hàm đá, 
l} (1) Theo Gia phà Lê công tóc Hài Châu thì ông sinh năm Mậu dàn 18 thung trước sau vån kiên cường bất khuất của một chiến 
| bënh mát ngày 24 tháng tu nám Giáp tuát 1934. s SI đòi dân chủ, dân диуёп. 











LÊ BÁ TRINH ' Е" 
CHIẾN SĨ TRÊN МАТ ТРАМ VĂN HÓA | 











1. Tiểu sử 


Lê Bá Trinh (18 
1934) là một chiến sĩ trên) 
trận văn hóa, một chí 
đại, hiệu Hàn Hải, 
Châu quê làng Hải б] 
Chánh, huyện Hòa V; 
(nay thuộc phường Hóa Í 
quận Ngũ Hành Sơn, ШШ 
phố Đà Nắng). Xuất ih 
trong một gia đình truyền thống Nho học, gốc ở hui 
Tho Xuân, tỉnh Thanh Hóa, con ông Chánh bát phẩm 
gia Lê Công Toản. Ông có hai em trai là Lê Trọng 
(Lê Kiên) và Lê Thúc Kỳ đêu hi sinh vì nước. 

Năm 1900 ông đỗ cử nhân nhưng không ra làm qu; 
đời nhà vào chân Ngũ Hành Sơn cư ngụ đề ám trợ ph 
trào Đông Du và Duy tân tại địa phương. 
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Phong trào Duy tán 


Trong bàn án phong trào Duy tân năm 1908, bọ 
lại Nam triểu kết án ông và:các đỏng chí như sau; á 
“Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên, Lê Ва T 
Nguyễn Thành, đều là người có danh sắc không lē 
'gười trở lòng обі nhà nước (Phan Bội Châu) là ng 
nën theo. Nguyễn Thành thấy nó tới nhà, liền đi mời | 
Тис Duyên, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhau bàn l 

nghe tên ấy đi khôi nước thì (...) Lê Bá Trinh lại lập. 
buôn, hội mặc đô Tây dê пайт пейт tư trợ. Hội But 
Phan Thúc Duyên, Nguyễn Thành làm chủ, hội Diễn J 
thì Huỳnh Thúc Kháng và Lê Bá Trinh làm chủ (..) L 
Trinh sai học trò xuống dưới dân kêt đoàn cũng có cå 
thương yêu đồng bào làm chuyên йди tiên (...) Báy g 
theo luật “muwu làm giặc mà chưa làm” định tội: Huỳnh 
Kháng, Phan Thúc Duyên cũng bắt tội nhw Phan Châu Т) 
xử tử dày ra Côn Lôn, gặp ân xá không tha còn Nguyễn 
Lê Bá Trinh thì đánh 100 gậy, йду đi 3000 dăm.”® ; 
Ông bị luu dày và giam cấm сб tại Côn Đảo đến 
1915 mới được trả tự do. Sau vẻ sống án dật tại quê. 
Tại đây ông và các bạn cũ gặp lại nhau, trong đó có nh 
bạn Côn Đảo như: Trân Văn Cao, Trương Bá Huy, Ngu 









































(1) Theo Phan Châu Trinh - Trung Kì dân biến thi mat kí 
| Quốc sử quán - Muc lực cháu bản triều Nguyễn - triều Duy tán ` 
І! Huỳnh Thúc Kháng- Thi tờ từng thoại (544). 
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Nguyễn Q. Thắng 


Suy, Phạm Cao Chẩm... và cuối cùng ông đã có mặt trong 
cuộc khởi nghĩa Duy Тап năm 1916. б 1 
Cuộc khởi nghĩa thất bại, các lãnh tụ bị tử hình, ông bị 
bát đày Lao Bảo. (Quảng Trị). Nhân một vụ các tù nhân 
һап kháng bọn chúa ngục năm 1918, ông vượt ngục н 
gà chết, bọn cai ngục tưởng lâm là ông đã chết thật, о ї 
được bạn tù cứu thoát. Sau đó ông trốn về ẩn cư ở quê, đến 
năm 1934, ông mất ở quê nhà. Hai em trai ông là Lê Trọng 
Đoàn (1887-1918)Lê Thúc Kỳ (1891-1951) tham gia khởi 
nghĩa Duy Tân năm 1916. Bị giam ở Lao Bảo, nhân một vụ 
đấu tranh với cai ngục ông Đoàn bị thảm sát năm 1916 tại 
Tao Bảo. Em ông là Lê Thúc Kỳ trốn được vẻ quê, tưởng 
anh mình (LBT) bị sát hại nên loan tin là Lê Bá Trinh bị 
nạn ở Lao Вао®, 

Luận vẻ nhân cách ông - nhân một sự kiện có thật - 
Huỳnh Thúc Kháng viết: 

“Lê quân (tức Lê Bá Trinh) vé mặt học vấn chưa được 
uyên súc, song phong thể và giao thiệp bé ngoài có về hoạt 
bát, được nhiều người yêu mến và có văn tài, cũng có một 
đôi việc xuất sắc (...). 

@ Tước day (т у lam, Đất nước và nhân våt bàn in kì 3) 

E же tiên чүү з-у Lao Bào nám 191813 do truyền văn 
như trên (do gia đình loan tin). Gần đây đọc tài liệu của gia đình, được 
biết hỏi năm 1918 ông chỉ giả chết rồi trốn được vẻ quê án cu đến năm 
1934 qua đời âm thảm tại quê nhà. Nhân đây tác giả xin rút lại năm 
mát như trong các sách tác giả in trước đây (chú thích năm 2006). 
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Phong trào Duy tán 


Lúc ấy bà Tham biện là người có đạo. Lê quán 
rằng người đàn bà trong tín đỏ Gia tô giáo tất có lòng 
bác ái, Lê quân làm một bức thơ dấu tên, gởi ngay lên 
ấy đại ý nói tình cảnh đau xót của bọn tù và xin bà tổ. 
thương xót nói cùng quan lớn thủ tiêu cái lệnh cấm 
thùng” kia (tức thùng thuốc Bắc gởi ra đảo). 


















Thơ ấy đạt lên, nhà đương cuộc xét ra người 
gởi. Lê quân sau bị phạt 30 ngày cellule (cấm cố xà Ш 
Sau Lê quân mang bệnh tê chân chính vì lần phạt á 
quân có làm bài “Chiêm bao ba muoi ngày”™® . 



















Lúc phong trào Duy tân bành trướng mạnh, ông @ 
các đông hảo quân tử của phong trào như: Phan Châu Tr 
Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lê Cảnh Hàn, Lễ 
Vận, Phan Thành Tài, Mai Dị, Hó Thanh Vân, Phan Т] 
Duyên, Nguyễn Thành, Châu Thượng Văn... đã cùng chi 
sức lãnh đạo và thực hành chủ trương duy tân tự си 
Phong trào lan tỏa khắp mièn Trung và đến năm 1906, 1 
nhân rộng cả Bắc Nam như Trường Đông Kinh Nghĩa tl 
ở Hà Nội và cuộc Minh Tán ở Nam Ki. 

Lúc phong trào lên cao, Trần Quý Cáp bị thực dàn 
Nam triêu bức ra khỏi nhiệm sở giáo thọ phủ Thăng B 
chuyển vào làm giáo thọ phủ Ninh Hòa ở Khánh Hi 

























(1) Huỳnh Thúc Kháng, Thi từ từng thoại, sdd. 
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Nguyễn Q. Thắng 


Ngày Trản Quý Cáp xuống thuyền (ở Đà Nắng) ông 
(ВТ) tiên bạn bài tứ tuyệt: 
“Diên Phong trói khúc lên cưng Quảng, 
Tán Định xuôi thuyền bởi gió máy. 
Đắc lộ hanh thông trong chức uu, 
Xiết bao nghĩa bạn uới ơn tháy.” 
Đời Lê Bá Trinh cùng hai em trai là Lê Trọng Đoàn, lê 
Thúc Kỳ là những tấm gương kiên cường, bất khuất hẳn 
sẽ là bài học muôn thuở cho đoàn hậu tấn. 
















Nguyën Q. Tháng 


аис hành cải cách tự cường, khai dân trí, chấn dân 
3 theo chủ trương của phong trào Duy tân. Đó là các 
Thương hội, Nông hội, Tài thực hội (hội trồng cây)... mà 
3 > là một trong các nhân vật kiệt hiệt nhất của các Hội 
Ë 8 g ở Quảng Nam. 

Hội thương Phong Thử do ông (Phan Thúc Duyện) chủ 
оо và điều hành ở gån sông Bàu Lớn thuộc làng ông. 
eo tác giả Phong trào Duy tân® thì Hội thương này “gồm 
có một nhà lầu, một nhà ngang dài và hai nhà nhỏ nấu 
сот, ăn và ngủ. Nhà lâu rất bẻ thế, có thể đứng vững qua 
thời gian lâu dài là một mục tiêu lâu năm nhìn vào để tin 
tưởng công cuộc làm ăn chắc chắn, có nhiều triển vong 
lón (...). Công cuộc buôn bán tuy do những ông tiến sĩ, cử 
nhân điều khiển, nhưng vốn là con nhà nòi nên họ không 
quá vụng vẻ, bó ngỡ. Hợp thương này biến thành đâu não 
cho các thương cuộc trong tỉnh. Thương cuộc Hội An thời 
kỳ này cũng đóng vai trò quan trọng. Vì nơi đây không chỉ 
giao thiệp với vùng Quảng Nam - ngoài chịu ảnh hưởng 
Trân Quý Cáp mà cả với Quảng Nam - trong chịu ảnh hưởng 
Huỳnh Thúc Kháng”. 

Tháng 4 năm 1906, ông cùng Lê Bá Trinh, Hó Thanh 
Хап... và các đỏng chí khác lên tận nguồn núi Dùi Chiêng, 
Ti, Sé... tìm các vùng đất hoang đề khai khẩn trông trọt và 
M) Nguyễn văn Xuân, Phong trào Duy tân, Nxb. Lá Bối, Sài Gòn, 1970. 

Xem chú thích trang bên. 





PHAN THÚC DUYỆN CHIẾN SÍ VĂN HÓA 
TRÊN MẶT TRẬN THƯƠNG NGHIỆP 








1. Tiểu sử: 


Phan Thúc Duyện 
năm18689 tự là My S, 
hiệu Phong Thử, còn g 
Phan Diện, yếu nhân 
trào Duy tân năm 1908. Q 
làng Phong Thử, huyện Bi 
Bàn, tỉnh Quảng Nam (n 
xã Điện Thọ, huyện Điện B 
tỉnh Quảng Nam) ®. 
Ông xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, 
sinh trường Đốc Quảng Nam, đậu cử nhân khoa Canh 
năm 1900, bạn đồng châu, đông khoa với Phan Châu 
Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Lương Thúc К 


Sau khi đỗ Cử nhân, ông không ra làm quan mà thai 










































(1) Năm sinh trên tôi theo Quốc friằ hương khoa lực, Năm sinh do 
đình cung cấp 1873. 

(2) Trước năm 1945 tỉnh Quảng Nam có 8 phủ, huy: 
gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín (1961), 
năm 1975 nhập chung 3 đơn vị trên gọi là tinh Quảng Nam - Đà М n 

| Cuối năm 1996 tách ra thành Thành phố Dà Nẵng và tỉnh Quảng Na 

nal gàn nhu truóc 1945. 
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tạo thành các đồn dién có tiém năng nông nghiệp hẹ 
trương của phong trào Duy-tân mà ông và các nhà lại 
đã thảo ra từ đầu. Các địa danh như; Cờ Vi, Phường, 
| Dài Chiêng, Tí, Sé, Kèm... thuộc miền nguồn, cho d 
Në, Hà Thân, Quảng Cái, An Trach... ở vùng t i 
đồng bằng déu có dấu chân ông và các thân hữu ki 




















Phong trào từ đó ngày càng phát triển có qui 
đến tháng 3 năm 1908 hàu như khắp nơi thuộc tỉnh Q 
Nam đều có các cơ sở Duy tân. Và cũng từ đó пб га 
biểu tình đòi giảm sưu bớt thuế mà hạt nhân của nç 
huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ... ў 

Hiện tượng những đoàn người biểu tình đâu tó 
ngắn, quân áo rách rưới với hàng ngàn người kéo đến h 
li, tỉnh li đòi giảm sưu bớt thuế năm 1908 có lẽ là ч 
tinh vi đại đầu tiên trong lịch sử Cách mạng Việt Nai 
cuộc biểu tình ấy không phải chỉ thuần hạng nông 
dân nghèo mà còn có một số lớn các người có hoc, 
ở thôn quê và thị thành tham dự. Có ngày tổng $ 
người biểu tình lên đến một số đáng kể, như ở huyện 
Bàn, Hội An: “Dán nghèo tới thành Tỉnh và Tòa sẻ dë 
6000 (sáu ngàn) làm дп dữ, tuy đối véi quan Pháp 
giữ trật tự mà đối обі диап Nam од thân sĩ thì giận d 
nhw điên”) như Phan Châu Trinh đã mô tả. 











































(1) Phan Châu Trinh, Trung kỳ dán biến thi mat kí - Lê Ấm, 
Q. Thắng dịch, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa хий 
Gòn, 1973. 
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| tráng 5А, p 4 + 
я khoa bảng, thân sĩ đã trực tiếp hay gián tiếp liên hệ 


WWnphone trào, trong đó có ông. 


Nguyễn Q. Thắng 


Thực dân Pháp và tay sai Nam triều hoâng hốt trước 
thức tỉnh và căm thù của quản chúng, họ ra lệnh khủng 
bằng cách đàn áp trắng trợn và cho bắt hàng loạt 


2. Nam triu kết tội ông và các chiến hữu 
Trong bản án kết tội Phan Thúc Duyện và các đồng 


Chí, quan án (Hó Đắc Trung) đương thời Viết: 


“Án văn: 
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyện, Nguyễn Thành, Lê 


Bå Trinh quân hệ vi sách trung nhân khởi bất bội quốc 
nhân (Phan Bội Châu) chỉ bất nhi tùng паі. Nguyên Thành 
kiến tha dé gia tức thỉnh Phan Duyên, Huỳnh Thúc Kháng 


đự chỉ thương nghị. Tự nhi văn tha khứ quốc Nguyễn 


Thành, Phan Duyện, Lê Bá Trinh hựu thiết lập thương hội, 


điễn thuyết, âu trang; đỏng thời tịnh khởi cứ như ngụy tác 
Hạ sở khai tác... đẳng thủy tắc liệu kết âm mưu chung tắc 
bởi vị chỉ tham trợ. Duy kì quan vãng lai tín trật mật bất 
khả đác nhỉ tri biến kì sở vi, như thử vị kì phi hữu dị chỉ 
phản kì khång tín. 

“Thương hội tắc Phan Duyện, Nguyễn Thành chủ chỉ, 
điễn thuyết tác Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trinh chủ chỉ. 

Тис như tác thi tác hữu hữu thóa mạ lao yém yểm, cú 
ki vị tác cường quyền điện tự chỉ ngôn nhi Lê Bá Trinh ủy 
đệ từ hạ hương dân thôn kết đoàn diệc hữu dĩ ái đồng bào 
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vi tôn chỉ chỉ ngữ, chu hoc đường diễn thuyết giai bộ 
chi từ duy kì gian hữu khaï trí, trị sinh cần học tỉnh. 
sự nhi đại để dī dân quyên vi chủ nghĩa khải nhân g 
mạng chỉ tâm. Sát kỳ tình do thực tự Phan Châu fi 
Huỳnh Thúc Kháng xướng chỉ chỉ chư nhân vị chỉ ph 
nhi. Hiện hạ hạt dân bế động mat thủy phi dân quyề 
tuyết vi chi tiệm dĩ khích thành sự phi. 4 
| Ám luật trọng hiến tác nhân dân đốc tương 
| bất miễn hữu xác chính quyền nhi... trị thiết hình na 
thả vi thử sự xướng thủ giả bất thốn nhất nhị nhân kiti 
nhi bất thủ thử hữu chỉ bất tri nhi vọng thính thử hữu С 
nhứt thời tận. Duy trị tội tắc quốc gia hữu sở bất nhân 
ứng sát chỉ, bình nhựt tham chi chúng luận minh Бас 
đấu trác vi cửu phúc trị mưu phản vị hành luật: Huynh 1 
Kháng, Phan Duyện thỉnh dữ Phan Châu Trinh đồn 
xử tử phát Côn Lôn; Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh 
tam thiên lý chí vi khổ sai nhất bách lưu tam thiên 1” 













T 
























Dịch nghĩa: 
“Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên, Lê Bá Trình, Ñ 
Thành đều là người có danh sắc không lẽ không biết ñ 
trở lòng обі nhà nước (tức Phan Bội Châu) là người kh 
nên theo. Nguyễn Thành thấy nó tới nhà, liền đi mời Ì 
Duyên, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhau bàn luận. 
tên ấy đi khôi „ước, thì Nguyễn Thành, Phan Duyên, 
Trinh lại lập ra hội buôn, hội diễn thuyết, hội mặc 
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thời dựng ra cứ nhu tên làm ngụy là Hạ khai): Mấy 
zi đó thì trước rủ nhau muu thâm, sau thì lén giúp của. 
trong máy uiéc đó thw từ qua lại bí mật, biết không được, 


nhung dù ho làm nhu оду nói rằng không có chí khác thì ai 
mà tin họ được. 


Hội buôn thì Phan Duyện, Nguyễn Thành làm chủ. Hội 


din thuyết thì Huỳnh Thúc Kháng vå Lê Bá Trinh làm chủ. 


Coi như trong thả của chúng nó làm có câu “mắng nhiếc, 


chuông lông” gói thơ thì có câu “nói trước mặt người quyền 
manh”), Lê Bá Trình sai học trò xưống dưới dân kết đoàn 








(0) Người làm nguy (xấu, sai) là Hạ: dịch từ các chữ “ngụy tác Hạ”, 
chứ khóng phải tên người là Ngụy Tác Hạ như một số sách trước 
đây làm. 

(2) Trong bài thơ Chí thành thông thánh, Phan Châu Trình làm năm 

1905 tại kì khảo hạch ở tỉnh Bình Định có câu: 
*Trường thử bách niên cam thóa mạ 
Cánh tri hà nhật xuất lao lung 
Nghĩa: 
Cứ váy chịu lì người mắng nhiếc 
Bao giờ ra khôi cảnh chuông lêng. 
(Xem toàn bài trong tiết Phan Châu Trinh) 

(8) Cường quyền điện tự. Nói trước mặt người quyên mạnh. Theo Huỳnh 
“Thúc Kháng trong Thi từ từng thoại - Bàn in năm 1939, nhà in Tiếng 
Рап Huế thì “Lúc tôi (Huỳnh Thúc Kháng) bị giam ở ngục Faifoo (Hội 
Ân), ông Cử Duyên chưa bị bắt có gởi tôi một bức thư trong có câu: 
Đình nhật thường trực tiếp nhà сіт quyền chỉ trần vic lợi hại v.v... 
Уау mäng nhiếc, chuông lông (thóa mạ lao lung), Nói trước măt người 
Quyên manh (cường quyền diện tự) là do họ viết trong thơ tín... giao. 
tiếp với nhau chứ không phải “ống nhiéc” nhà đương cuộc... 
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cüng có câu “lấy thương yêu đồng bào làm chu 
tiên”. Trong mấy trường học, diễn thuyết dèu dùng 
trái quấy. Tuy ở trong có nói: “më trí, lo làm, siêng 
xa xi” các vic. Nhung tất cả đều lấy dân quyền làm chu ng 
xúi người ta sinh lòng khinh rẻ. Xét tình thiệt thì do Pham Q 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng xướng ra, còn mấy tên đó р 
mà thôi. Bây giờ đây, dân trong tỉnh lộn xôn, chưa chắc ki 
phải là lời nói “dân quyên” lần lẫn gây nên. Nếu không ‹ 
luật mà trị tội cho nặng thì dân sẽ bắt chước nhau làm 
quấy, không phải có điều trở ngại cho chính quyền mà 
tri sinh ra khó khăn. Vå lại, làm máy tiệc đó, bày йди ra а 
qua một hai người, còn người khác biết mà không й | 
cũng có, không biết mà nghe bây theo cüng có. Nếu môt lås 
tội hết cả thì nhà nước không nõ lòng, nêu xét theo ngày 
nhưững người đó, và so sánh uới lời bàn của số đông, hài xi 
ràng để bắt tội cho xứng đáng. 



































Bây giờ chiếu theo luật “muu làm giặc mà chưa l 
định tội Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên cũng bát lội 
Phan Châu Trinh xử dày Côn Lôn, còn Nguyễn Thành vå 
| Bá Trinh thì đánh 100 gậy, dày đi 300 dặm, gặp ân xá М 
| та”. 

Thế là ông bi dày Côn Đảo cùng với các chiến hüu 
đồng chí khác mà thực dân đã bắt từ Thanh Hóa đến B 
Thuận. 




















(1) Phan Châu Trinh, Trung kỳ dân biến thi mat kí, Lê Ấm, Nguyên 
Thắng dịch, phủ QVKĐTVH xuất bản 1973 - Sài Gòn. 
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Ở Côn Đảo ông bị giam khổ sai, lao dịch hơn 10 năm, 


nhân ông có người con trai tên Phan Minh?) tham dự cuộc 


chiến Ở châu Âu hồi năm 1914-1918 (sau lưu học ở Pháp 
đậu kỹ sư hóa học) làm đơn khiếu nại với Chính phủ Pháp, 
đến năm 1919 thực dân buộc lòng phải trả tự do cho ông, 


Sau khi vẻ đất liên, ông bị thực dân và Nam triều cưỡng 
bức lưu trú tại Quảng Bình), Sau hơn 10 năm sống ở Đồng 
Hới, đến năm 1931 ông mới được vẻ sống tại bản quán 
(làng Phong Thử, huyện Điện Bàn). Đến ngày 3-11-1944 
ông qua 1010 tại quê nhà. 

Khi ở Côn Đảo, được trả tự do Huỳnh Thúc Kháng có 


(1) Phan Minh (Phan Văn Danh... - 1945) là con trai đầu của Phan 
Phúc Duyện với bà Nguyễn Thị Luyến (bà hai). Sau khi tốt nghiệp 
ki sư ở Pháp, ông Mính vé Sài Gòn làm việc với chức danh: 7zưởng 
ban công tác hạng 3 ban Ky thuật од khoa học sở canh nông thuộc địa, 
Thanh tra công tác giới thiệu nóng phẩm và kĩ nghệ xuất khẩu uiện 
khảo Nông nghiệp và Lâm nghiệp Sài Gòn. 
Năm 1945 Nam Bộ kháng chiến, ông tản cư vẻ quê vợ ở Trảng 
Bàng cùng với anh em cột chèo là nhà báo Diệp Văn Kỳ (1890-1945). 
Ông bị em vợ giết dé đoạt của. 
(2) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng - Huỳnh Thúc Kháng - con người và 
thơ săn, Phủ QVKĐT Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1972. 

(8) Theo Huỳnh Thúc Kháng viết trên báo Tiếng Dân. 

(9 Theo Nguyễn Q. Thắng, Quảng Nam - Đất nước và nhân 001. XNB 
Văn hóa 1966, Hà Nội, Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam, NXB Văn 
hóa, 1993. 
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tiễn tặng ông hai bài thơ: Một bài ngũ ngôn và 
trường thiên. Nguyên văn như sau: 


Tác giả (HTK) tự dịch: 


Và bài Trường thiên: 









«Biệt thị tiêu hồn våt 





Phân khám huóng nguc trưng 
Khứ lưu kim nhật vi 

Tân khổ thập niên đằng 

Hải hoạt châu lâm ngan 
Thiên cao hạc xuất lưng 

Y he do hiếu mẫu 

Мий kiến tiếu nhan hồng” 













Cái biệt ghê hồn nhi? 
Phương chỉ giữa cảnh cùng! 
О, vè chia khác ngã, 

Cay đắng lẫn mười đông. 
Biển rộng thuyền gån bến 
Trời cao hạc thoát lồng 

Mẹ già cùng thấy mặt 

Dựa của thỏa lòng trông. 


















Âu triều đông lai hám Á lực 





Thiên niên tổ quốc trầm địa nguc 








Đường đường bát xích пат tử thân 
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Nhiệt luyết nhứt trướng nan tự súc 
Hài ức đương niên mộng nhút trường 
Ám thất hà lai nhút thuyến quang, 
Hạn địa hốt nhiên tịch lịch khởi 

Hô hào bôn táu, cử quốc nam bắc phân nhuoc cuóng 
Dược lực vi nhugc áb lực manh, 

Kinh cước dinh đồ chính lộ nganh 

Yêu vân nhứt vong tứ diền trường, 

Thương hội, học đường tận bào ảnh 

Cô đảo nhỉ lai du thập thu 

Cố quốc hà sơn tång hôi đầu 

Yêm yêm khởi thé tích nhứt tử 

Chỉ hận mãn xang hoài bão, đương nhật vi năng 

thi bán trà 

Hoàng kim tuế nguyệt tứ hà tốc 

Cố ảnh ta đà sáu bệ nhục. 

Hà kì bác hậu thạc дий tồn. 

Huu dữ hà sơn kiến điện muc. 

Qui hi hồ, phong trần duyệt tận kiến chân ngô, 

Bế môn trường tạ không đàm nho 

Trước trước đạp hạ thiệt địa khứ, 

Đông ngưng dĩ thệ khang tang du 
Lâm phong nhất khúc tâm nhu hồng 
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Cử dâu tứ vong thúy mông mông 


Tác giå (HTK) dich: 
Sóng Âu hải truyền sang đông А, 
Xót nước nhà khỏa lấp dưới ao sâu. 
Thân trai tám thước mày râu. 
Một йи tâm huyết lẽ đâu ngồi nhìn? 





Phòng kín đâu tia sáng bỗng soi vào 
Đất bằng tiếng sét xôn xao, 


Sức nhảy kém sức đè càng nặng, 
Trên đường đời lắm chặng gian nan 
Tu bè bủa lưới mây dàn 


Cảnh tà tội тиді năm Côn hải 
Tầng quay đầu ngắm lại non sông. 
Vẫn cằm cái chết như không! 


Ngày tháng cứ xăm xăm đi chóng 
Thịt оё non ngắm bóng thêm buôn! 
Trời đông trái lớn vån còn. 

Mat mày lại gặp nước non lân này. 











Quân bất kiến song dực phụng, lực cách hông 
Điều lung nhất xuất chi xích chi ngoai giai 
thương không 


Giấc mê mông trải ngàn пат bằng lång 


Khắp người trong nước hô hào nhu say. 


Hội buôn, trường học, bóng tan bọt chim 


Chưa nên một оіёс tấm lòng chưa сат! 






Nguyễn Q. Thắng 


Cái «ta” đã trải đây gió bui 

yè phen này tự tui Nho ngóng! 

Bước đường chắc chắn sẽ giong, 

Вий mai đã hông, hẳn trông buổi chiều. 
Ca một khúc chín chiều ruột nóng 

Tông tw bề ngọn sóng mênh mông. 

Kha xem chim Phụng chim hông, 

Đường mây thẳng cánh ra lồng bay cao). 










3. Những gian đối của bản án dưới mắt 

Phan Châu Trinh 

Nay chúng ta cân xem lại bản án mà Nam triểu kết 
lội ông và các dòng chí hỏi ấy. Xin dẫn ra từng chỉ tiết của 
bàn án vì theo Phan Châu Trinh bản án có 15 điểu gian 
đổi và “không thé hiểu nói”. Chúng tôi dich sát nguyên văn 
theo cách nhìn của Phan Châu Trinh trong tác phẩm Trung 
kì Dán biến thi mat bí nhằm trình nghị viện (Quốc hội) 

Pháp cùng Hội Dân quyền và Nhân quyền Paris hồi năm 
1911. Bàn dịch và lời thân oan như sau: 

1. “Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên, Lê Bá Trình, 
Nguyễn Thành, đều là người danh sắc, có lẽ nào không biết 
Người trở lòng обі nhà nước (tức Phan Bội Châu) là người 
Không nên theo” (Sau dày là là lòi Phan Châu Trinh). 













E. 
Ñ) Huỳnh Thục Kháng “Thi tù tüng thoại”- Nhà in Tiếng Dân 1939, Huế. 
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vời làm nguy tên Hạ” nghe nói tên Hạ người Nghệ 
thủ hạ của ông Phan Đình Phùng, sau ông ấy chết, thì 
E: lưu lạc cùng nơi, đã già lại có bệnh nghiện thuốc 
+ 4 Án sát Hà Tinh là Cao Ngoc 10 bát giam tại tinh 
р", sau các án xử tử thân sĩ các tỉnh đều có bốn chữ "Cứ 
M Ha khai”. Nhung không ai tháy mặt nó cả. Ат 
finh Quảng Nam kết án, thì không có giấy giải Hạ ёп, 
người trong tỉnh ai cũng biết việc ấy. Vậy thì lời ` Hạ 
Khai, ở đâu mà ra đến đó? Lại cứ nói theo lời tên Hạ khai, 
mà tên Hạ khai ra sao thì không hè nói ra. Làm án như vậy 
thì từ xưa đến nay chưa hẻ thấy! | 
Nếu mượn việc đã nói trên mà nói là lời tên Hạ khai, 
thì hội buôn, hội diễn thuyết, hội mặc đỏ Tầy, ai ai cũng 


đã lập nhiều, còn ở Trung Kỳ thì không thấy sức bị 
đến tòa sứ xin thiệt sức chơxã dân lập trường học. Côn 
trả lời: “Nếu dân тибп học thì lập, không thì thôi, 
cũng không có thây”. Bởi vậy tôi đi khắp trong xã d 
thuyết nói việc lập trường học có ích, trong 5, 6 tháng] 
trường dạy chữ quốc ngữ và trường dạy chữ Pháp ước 
40 trường. Và chăng, diễn thuyết thì diễn thuyết tạ 
thành, hoặc tại các đình làng. Trong huyện tôi là huyệ 
Đông thì diễn tại Khổng miču cách Nha Đại lý khoảng 
quan Pháp cũng có lúc đến nghe. Và chăng, việc diễn 
với việc Phan Bội Châu, cùng việc xin xâu, dính dấp ¡ 
thế nào, chưa thấy nói го. Dó là năm điều không thể h 
c. “Mặc dó Tây” người Nam thuở nay từ bậc trui 
lên, thường dùng sô sa của Tàu, từ khi thuế nhập. 
tăng, vật giá thêm mắc, con buôn Tàu hay giả mạo, 
hàng xấu thế hàng tốt, tốn tiền nhiều mà mau rách, thà 


d) “Ме 




































(goc Lệ: ủ ống Duy Tân (1837-1892) 

1) Cao Ngọc Lê: thuộc hạ của nhà yêu nước Tống 
; Ча là cháu gọi Tống Duy Tân bằng cậu, quê ха Đồng “Trung, thả 
Vinh Lộc, tinh Thanh Hóa. Buổi đầu ông ta tham gia phong trào kháng 












a ong là i, nội tuyế ăn cứ kháng chiến 

Pháp, sau đổi lòng làm tay sai, nội tuyến, phá vỡ c: ár 1 

im fisa và ham hại thày học Tống Duy Тап. Sau đó được Pháp үн оа 
ó huyện, rói đến Bố Chánh Hà Tĩnh. Tại đây Cao đã tự tay vu hãm. 





Đó là cái ý của hội mặc dó Tây vậy. . 

Và chăng, đừng nói đến việc bớt tốn làm chỉ, thi 
đỏ Tây là có tội gì? Luật nước có cấm không? Than ôil Ñ 
dó Tây mà xử tử! Cái án ngàn đời mới thấy. Nhung 
mặc đồ Tây cùng với việc Phan Bội Châu cùng với C 
хаи quan hé thé nào? Chua tháy nói го mà dàn vào? 
sáu điều không thé hiểu? 


sĩ Ngô Đức Kế. Tương truyền đương thời dân gian phi nhổ ông và 
truyền tụng hai câu thơ thống hận: 
“Vó địa khả mai Cao Ngọc Lệ 
Hữu tiên nan mãi Tống Duy Tân” 
Nghia: 
“Khóng có đất nào có thể chôn Cao Ngọc Lë 
Dù có tiền khó mua được Tống Duy Tân”. 
(0 Hạ: tên dày đủ của ông là Lê Văn Hạ 
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nói ra, huống chỉ là quan lớn ở trên dân! Than ôi! 
am sao mà thoái hóa mau vậy? Thương yêu đồng 
ў à phải xử tử, thì ghét đồng bào chắc có công to, mà 
я Б đỏng bào chắc có thưởng lớn! Có lẽ nào như vậy 
Я Шош; та 4, 5 пат nay, ó Trung Ki, trên từ đại thân 
đến quan nhỏ, thì không ngày nào là không thấy ky: 
ап tấn tước, nhiều người không hiểu tại sao, nay ti ida 
а то rói уду! Саі ап nhu thé trong lịch 50 Đông Tây Ла 
ay chi tháy có một! Dó là muòi một điều không thể hiểu 
с. 

` 6. “Trong máy trường học, diễn thuyết, dèu dùng nhiều 
101 trái quáy tuy ở trong có nói тд trí, lo làm än, sing học, 
[t xa xi các việc; nhung cả thảy lấy dân quyên làm chù nghĩa, 
шї người ta sinh lòng khinh rẽ”. | 

Lời trái quấy là lời gì? Юа nói nhiều lần SaO không dân 
môt hai lời làm chứng. Đã không dàn lời trái quấy mà н, 
[ai nói må trí, lo làm ăn, siêng học, bớt xa 9, các vic; m4 
Чий nứa lại nói tiếp rằng: cà thày đều lấy dàn quyền làm 
Chủ nghia, thì nói các việc đó trái quấy hay sao? Và lại, các 
Việc ấy can thiệp đến việc xin хаи thế nào, ba đoạn này án 
linh vô ly, văn nghĩa thì rất không thông. Đó là mười hai 
điều không thể hiểu? 

7. “Xét tình thiệt thì do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng xướng ra còn máy tên đó phụ họa mà thôi”. 


Từ đâu bản án đến đây chưa hè dẫn đến tên họ tôi 


Duyện gửi thư có nói rằng: “Dai huynh ngày thường hay, 
nói trước mặt người quyền manh, sao bây giờ không 
mà nói” (thơ ấy còn để ở chỗ quan Nam). 











Thơ ấy bị quan cai ngục người Nam bắt được chỗ 
dẫn ra để làm án. Trong thơ có nói người quyền mạn 
chỉ Công sứ có quyền mạnh), ý nói rằng: ông Ни 
Kháng ngày thường muốn yết kiến Công sứ để bày tô пд 
khổ của dân, mà Công sứ không tiếp. Nay, sao lại 
nhân lúc bị bắt, Công sứ xét hỏi mà nói ra. Bởi vì lúc д 
thân sĩ bị bắt gắt, song họ còn mong quan Pháp lấy] 
công minh xét hỏi nên nói thế. Thơ ấy có ý nghĩa rất 
bạch, phàm người Nam có học chữ chút ít đêu hiểu са, 
đường đường hai ba quan đại thân tỉnh lại không thôn 
là một việc lạ, lại trở lấy cớ ấy mà bắt tội người ta, thi 
cũng là môt điều lạ hơn trong nhưững điều lạ kia saol 
nói Công sứ là người có quyền mạnh mà bị xử tử, th 
hết những pho truyện quan lại cay nghiệt trong 
chuyên chế, ngang tàng xưa nay cũng không thể 
việc như thế? Cái câu này là câu bất thông nhất trở 
án. Quan Nam học thức như vậy, thì việc dám giết 
cũng không lạ gì! Đoạn này án tình vô lí, văn nghĩa Сїй 
bất thông, lại không dính dáng đến việc xin xâu. Dó là m 
dièu không thể hiểu? | 

с. “Lấy điều thương yêu đông bào làm đâu”. Doe ü 
câu này thì phải than rằng lòng người nước Nam đã €l 
mất cả rồi! Câu nói như thế, dâu hạng chót loài người ë 
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(Phan Châu Trinh) và việc làm của tôi, nay thinh lini 
một câu Phan Châu Trinh xướng ra, nếu nói rằng с; 
kể trên do tôi xướng, thì cũng phải kể ra cho rõ ràng. 
phải nói lở dở, nửa nuốt nửa nhà như thế? Vå tôi das 
ra thì tôi nhận, những việc xướng ra đó có dính 
việc xin хаи hay không? Sao không nói rö? Đoạn n 
tình vô lý, văn nghĩa bất thông. Dó là жеді ba йїёи| 
thể hiểu. 

8. “Bây giờ đây, dân trong tỉnh lộn xộn, chua cả йс 
phải là lời nói dân quyền lần lần gây nên”. 



































Cái án này là do sự dân xin xâu mà sinh ra. Ð 
phải lấy việc dân trong tỉnh xin xâu làm chủ não mà] 
| thiệt chứng là thân sĩ dụ dân làm loạn, rồi mới xét 
i. định tội; đó là thường lẽ kết án vậy. Nay trong án í 
| đến đuôi, không nói gì vè việc xin хаи, mà nay thình 
nhét vào một câu “Dán tinh lôn xôn” lại đồ tội cho сг 
dân quyền, còn lời nói trung gian để chuyển xuống 
rất quan hệ, lại dùng lời nói “Ia Биа” mà rằng “chu 
không phải”. Vậy thì phải hay không phải? Sao lại 
đến thế? Đoạn này là chỗ quan yếu của toàn bản án, ' 
hay chết là do đó, mà nói một cách lở dở không n 
Án tình là vô lý, văn nghĩa thật bất thông. Đó là 
điều không thể hiểu được. 
9. Nếu không chiếu luật mà trị tội cho nặng thì då 
bắt chước nhau mà làm chuyện quấy, không khỏi có 
ngại cho chính quyền mà 0iệc cai trị sinh ra khó làm". 
















































nào 
khôn 


Nguyễn Q. Thắng 


Trị tội nặng lắm đó! Mà thử xem họ chiếu theo luật 
kia. Buông ý giết người, như làm cỏ rác, thì việc cai trị 
g khó gi mà làm không được. Đoạn này là lời đoán; 
song thử đọc lại từ đầu đến đây, thì có việc gì là can thiệp 
đến việc cai trị không? Dó là muòi lăm điều không thể hiểu 
được- › 

10. “... nên xét theo ngày thường nhưững người đó và so 
sánh vói lời bàn của số đông, hỏi xét rõ ràng đặng bắt tội cho 
xứng dáng”. 

Đoạn này không quan hệ gì, những lời nói mơ hồ, 
không thể không biện bạch. 

Nếu xét bình nhựt thì bình nhựt quả những người đó 
có phạm gian, phạm pháp gì không? Quả là kê hiếp người 
lấy của, ai ai cũng biết tiếng không? Quả là bọn họ không 
biết xấu hổ, không kể chỉ lời chê cười của thiên hạ không? 

Lại nói xét thì xét bằng cách nào? Hay là xét bằng cách sai 
quan binh khố xanh đem vài mươi lính như lang, như hổ 
Xông vào nhà người ta phá rương trút trắp, thấy vật gì cũng 
lấy, cướp đến gà heo; như vậy là xét đó phải không? 

Còn lời bàn của số đông, là nói số đông nào? Quan hay 
đân? Nếu nói dân thì số đông bị bắt đương rên la dưới ngọn 
roi lưỡi kiếm, cứu chết không xong còn có lời bàn là gì? 
Còn số đông chưa bị bắt thì nuốt giận cam mồm, chưa biết 
bi bắt ngày nào, lại đâu có lời bàn được; nếu nói quan thì 

Chẳng qua một hai quan tỉnh cùng với một công sứ, ở trong 
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màn đen tối, hoặc có bàn hay không, người ngoài 
biết, thì gọi số đông sao được? 





Lại nói “minh bạch” thì quả là minh bạch sao? № 9 
thì quả có hỏi sao? Nói “xúng dáng” thì quả là xứng d 
sao? Tự cho mình là minh bạch mà ám muội như thé, 
không minh bạch thì còn thế nào nữa? Tự cho mình х 
đáng mà bất minh như thế, nếu không xứng dáng thi d 
đến chỗ nào nữa kia? 










11. “Chiếu theo luật “Muu làm giặc mà chưa làm" 
tội: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên cùng bắt tội nh Ph 
Châu Trinh, xử từ dày Côn Lôn còn Nguyễn Thành sà Lë 
Trinh thì đánh một trăm gậy dày đi xa 3000 dặm”, 









Thử đọc án văn ấy từ đâu đến đuôi, quả có việc gì di 
đáng đến việc mưu làm giặc không? Không những là Кб 
đính dáng đến việc ấy mà những việc đã nhắc ra lại dël 
những việc lợi ích, những việc tất yếu cho cuộc si 
của loài người. Nếu cấm cả những việc đó đi, thì ng 
nước Nam trừ phi ăn trộm, ăn cướp, đi xin và câu làm qi 
thì tuyệt nhiên không còn một con đường nào khác để § 
còn! Trong thiên hạ chẳng lẽ lại có cái luật cực ác, сис уб 
như thế sao? Nhưng mà quan Nam ngày nay có chỗ đ 
nên đám công nhiên viết ra rằng: “Chiếu luật xử НАУ 
không sợ sêt gì đã đến tôt bực vậy! Quan Nam học tl 
như thế, tâm trường như thế, thì không lạ gì quan đại thi 
nước Pháp ở Đông Dương một mực đặc biệt bảo vél 
đương lo thêm quyền cho họ, để khiến họ làm việc xé Ш 
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Nguyën Q. Tháng 


Nam! Đến nay dân bị oan sâu như biển, tiếng oan 
з tận trời, mà hē có một hai người nhân ái, công 
bình muốn lập tòa thẩm phán riêng biệt ra thì lại tìm trăm 
kế để làm trở ngại! Thảm hại thay! 

Ở trên, tôi (PCT) đã chú thích từng đoạn và lượt thêm 
lời biện bạch, không phải đám sính viết thêm chuyện, còn 
nhiều chữ, nhiều câu bất thông và vô lý khác chưa kịp trích 
ra; nếu trích hết thì sợ xem cũng chán mắt. Bởi vì quan 
Nam thuở nay vô luận án gì, chỉ tuân theo lời công sứ dặn 
miệng, ròi vẻ tom góp làm ra, toàn không đoái hoài đến 
tính mạng nhân dân, cũng không nghĩ chi đến nghị luận 
bên ngoài, việc dẫu oan khuất mà bằng theo lời nói miệng 
thì còn có thể thâm kín mà làm, còn viết ra văn tự thì thường 
phải chống chọi. Nhưng mà từ 20 năm lại đây, tính mạng 
người Nam đã trao đứt vào cái màn đen tối ấy không biết là 
bao nhiêu, mà quan Nam cũng toàn nhờ đó mà được yên, 
được sang. Đến nay thì việc hình án đã thành thói quen 
như vậy rỏi(). 


(D) Than khảo: “Trung kỳ dân biến thì mat kí”, Lê Ấm, Nguyễn Q. Thắng 
dịch và giới thiệu. Phủ QVKĐT Văn hóa, Sài Gòn xuất bản, 1972. 
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PHAN THÀNH TÀI NHÀ GIÁO DUC TRÓ 
NHÀ TỔ CHÚC KHỞI NGHĨA NĂM 1916 















Ông Phan Thành Tài (18 
- 1916) là nhà Giáo duc, 
Đương thời nhân dân gọi là 
Học Tài, hiệu Đạt Đức, què lå 
Bảo An, phủ Điện Bàn, й 
Quảng Nam (nay thuộc xa B 
Quang, huyện Điện Bàn, 
Quảng Nam) con trai cử nh 
Giáo thọ Phan Thành Tích và 
Lê Thị Truyền - con rể бп 
Thân (tục gọi là Quảng Nghỉ) một hào phú ở làng Уй 
Trinh huyện Duy Xuyên, cùng tỉnh. 


























Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, vọng 6 
Điện Bàn. Thuở nhỏ Phan Thành Tài theo Nho һос, | 
lên học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp tại Đà Nãng đến b 
Trung học. Trong Gia phá ghi “Trung học học sinh”, Nå 
1899 ông tốt nghiệp Trung học được chính quyền Ph 
bổ làm Thông ngôn tại dinh Tổng đốc Bình Phú (Bi 
Định - Phú Yên) dưới quyền đương kim Tổng đốc Duo 
Lâm (1851-1920), rồi làm Thông phán tại Bác cổ học vik 
Nam Кі ở Sài Gòn. Tại đây, ông chỉ làm một thời gi 
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(Vào duy tâi 


àc CU 
йа tinh Quàng Nam; sau lan kháp сас tinh тіёп Trung 
(X. Huynh Thúc Kháng, Trần Quý Сар, Phan Châu Trinh). 
Thực dàn và Nam trièu thẳng tay khủng bố, đàn ар; chúng 
bát di dày, di chém các nhà lãnh đạo. Thời điểm này ông 
thoát được cuộc khủng bố của nhà сат quyền. 


Nguyễn Q. Thắng 


án rôi từ chức trở vë quê Quảng Nam mưu đồ việc nước. 
1 Những năm 1902-1908 ông tích cực tham gia phong 
n tại Điện Bàn, từng làm giáo viên dạy Quốc 


và tiếng Pháp tại Nghĩa thục Diên Phong. Trường này 


sau thành một trường Tiểu học công lập đâu tiên ở Quảng 
Nam hỏi đâu thế kỉ. 


Năm 1908 phong trào duy tân lên mạnh mà đỉnh cao 
tộc biểu tình đòi giảm thuế bớt sưu khởi đi từ huyện 


Những năm 1912-1914, ông là lớp người tiền phong tổ 


chức Viêt Nam Quang phục hội, trở thành nhân vật nòng 
cốt trong cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân trong năm 1916. 


Việt Nam Quang phục hội nguyên là một tổ chức cách 


mạng bạo động do sáng kiến của Phan Bội Châu (1867- 


1940) thành lập ở nước ngoài đứng đâu là Kì Ngoại hâu 
Cường Dé (1882-1951): 

Sau năm 1915 Hội trở thành một đảng chống Pháp 
trong nước, rỏi lanh đạo cuộc khởi nghĩa năm 1916 dưới 
đanh nghĩa vua Duy Tân năm 1916. Phan Thành Tài là 
một trong các nhân vật йди пао cuộc khởi nghĩa này. Danh 
Ông gắn liên với các lãnh tụ Tràn Cao Vân, Thái Phiên, Lê 
Đình Dương... 





Phong trào Duy tán 


Theo chuong trinh, cuóc khói nghĩa được hoạch, 
trong Đại hội đảng lån thứnhất mở vào tháng 9 năm 
tại nhà ông Đoàn Bổng ở Huế. Thành phản đại b 
tỉnh Quảng Bình (Nguyễn Chánh), Quảng Trị (Phan 
Tiên), Thừa Thiên (Đoàn Bóng), Quảng Ngãi (Lê Ng 
Quảng Nam (Thái Phiên, Phan Thành Tài). 

Sau mấy ngày bí mật thảo luận, Đại hội quyết 
việc quan trọng. 

1. Rước Hoàng đế Duy Tân tham gia vào сиђе! 
nghĩa, để yên lòng dân và “danh chánh ngôn thuận”, 


2. Phân công mỗi người, để gấp rút xúc tiến mũ 
khởi nghĩa như sau: 



































= Thái Phiên và Trần Cao Vân đảm nhận việc tiếp: 
vua Duy Tân và mời Vua tham dự cuộc khởi nghĩa. 

= Nguyễn Thụy (hay Suy) và Lê Đình Dương giao 
với Cố đạo Bàn Gốc (Quảng Ngãi) để mật giao với Ð 
người Đức đang chỉ huy lính Lê dương tại đồn Mang 
Huế. Í 

~ Lê Ngung lo việc thảo tờ hich và chương trình 
động. А 

Theo kế hoạch đã dinh thì lực lượng khởi nghĩa 

~ Chiếm ngay ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, 
Ngāi để làm căn cứ lâu dài. 


~ Và tổng quát phát động khởi nghĩa khắp cá 



























Trung К 











Nguyễn Q. Thắng 


ì, từ Quảng Bình vào đến Khánh Thuận. 
Ngoài ra, nhà Vua còn hứa sẽ mật dụ với đảng để tiện 


ié ởi īa, và ê hát khởi gấp kẻo 
“trực hiện khởi nghĩa, và khuyên nên p 
К hội tốt. Nhà Vua chấp thuận dé Trần Cao Vân cho 
Б. 4 chiếc ấn kinh lược để sử dụng sau khi khởi nghĩa 
thành công: 


Ấn Bình - Trị (Quảng Bình - Quảng Tri). 

Ấn Nam - Ngãi (Quảng Nam - Quảng Ngãi) 

Ấn Bình - Phú (Bình Định - Phú Yên). 

Ấn Khánh - Thuận (Khánh Hòa - Bình Thuận) 

Trước khi từ giã, vua căn dặn lại ngày khởi nghĩa nên 
chọn lúc 1 giờ sáng ngày mông 2 tháng tư Bính thìn đà а 
1916) và đêm ấy đảng sẽ cho người đến hộ giá Vua lán! 
vào Quảng Ngãi ít lâu. ) 

Từ đấy vé sau, giữa nhà Vua và dàng được họ nhiều 
lần bí mật bàn thảo để gây nên một cuộc kinh thiên động 
địa sau này. Ра có lån, ngày 17-2-1916, Vua phái Bà Trương 
Thị Dương (tục danh Bà Bát Man, quê Jang Tân pisn, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào tận làng Tư Phút ỡ Quảng 
Nam vời Trần Cao Vân ra Huế hội kiến cùng bàn sách lược 
với chính nhà Vua. Mọi hoạt động déu được trao đổi thường 
Xuyên giữa Thái Phiên, Trần Cao Vân và Phan Thành Tài. 


(D Trân Cao Vân quê làng Tư Phú, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
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Ba người vẫn chua có y khởi nghĩa vội, cùng chọnk 
nghĩa vào giờ Ngo ngày Ngo; tức trưa ngày 2 tháng 5 Bị 
thìn (nhằm 8-6-1916). 

Theo Hành Sơn trong sách Cự Trân Cao Vân... (Р; 
1952) và Đại Thạch Lê Ước trong Tâp san Sử Dia sổ 
1968, Sài Gòn, kế hoạch khởi nghĩa sẽ: f 

~ Khởi nghĩa sẽ phát khởi vào lúc 1 giờ sáng ngà 
1916. 

— Chọn Huế làm khởi điểm để Quảng Trị, Quàng B 
biét khói su. 
\\ Lúc пау ở đèo Hải Vân sẽ nổi lửa báo hiệu cho Quả 
Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hội An. 

~ Tất cả các tỉnh và Huế: lấy lính Việt hưởng ứng ë 
mạng làm lực lượng chính của cuộc khởi nghĩa, linh 
cáp tóc quay súng cuóp ngay chính quyén dé làm chủ tì 
thế. Bên ngoài, kéo các đạo dàn quân và dân chúng 
ngoại ó Huế (võ trang mã tấu, dao, phang, trái phá...) 
hưởng ứng trợ lực khởi nghĩa. 

~ Đặc biệt ở Quảng Nam và Quảng Ngãi: đốc 
của lính tập và dân chúng chiếm giữ cửa biển Đà N 
quân lực viện trợ ở Xiêm vẻ nước đổ bộ lên bờ và để 
đường giao thông suốt từ Đà Nẵng vào tận Рис Phổ (thu 
Quảng Ngãi). { 

— Nếu khởi nghĩa bất thành, thì các đạo quân së rút 
hướng tây, như Quảng Nam lui vẻ chiếm vùng núi Bà 
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Nguyễn Q. Thắng 


Giàng, Quảng Ngãi rút lên miền Gió Rút, Bình Định 


Я lên mièn rừng Gia Lai (Pleiku)... Toàn là những vùng 


¡ềm trở để làm hậu thuẫn các cuộc phản công vẻ 





4 „ nêu co. ; 
_ Vì lực lượng yếu kém, nên các tỉnh mién nam (Phú 
lên trở vào) chỉ nổi dậy hưởng ứng khởi nghĩa lúc nào 


quân Cách mạng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vào tiếp xúc 
үй các lực lượng ở địa phương ấy. 


Đại hội bầu một Ủy ban khởi nghĩa: 

~ Huế: Thái Phiên (Chủ tịch), Trần Cao Vân (Quân sư). 

~ Quảng Nam: Phan Thành Tài, Đỗ Tự. 

~ Quảng Ngãi: Lê Ngung. 

và phân nhiệm từng người như sau: 

1. Tại Huế: 

- Tôn Thất Dé và Nguyễn Quang Siêu: đốc xuất lính 
thân binh thị vệ trấn giữ hoàng thành. 

- Trản Quang Trú, Lại Hà, Phạm Thành Chương... 
tông phá Trấn Bình đài (Mang Са). Tại đồn Mang Cá sẽ 
CÓ viên đại tá lê dương người Đức làm nội ứng với 3.000 
lính. 

-Lê Cảnh Hàn, Đặng Khánh Khải, Trân Đại Trinh... 
điều động lính tập quay súng chiếm ngay Tòa Khám sứ 
Trung Ki. Ngoài ra sẽ có một đội cảm tử Nam Ngãi hiệp 
tùng các đội dân quân mièn phụ cận Huế đề trợ lực công 
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cách tạm đóng cửa vài thương hội rút người vào nú 
đúc thêm та tấu dao phạng, tac đạn. Đỏng thời phái 
sang Xiêm vận động viên Sứ thân Đức câu viện th 
khí cho cách mạng. 3 


Siêu là 2 thị vệ phò giá. Tại đây đậu sẵn chiếc thuyên do 
Trần Cao Vân, Thái Phiên chờ rước Vua lên đường... 

Chuyện không may, khi vừa đến Thương Bạc, chưa 
kịp xuống thuyền, Vua gặp Trần Quang Trứ (một thông 
phán Tòa Khâm, được đảng giao trọng trách tuyên truyền 
inh dôn Mang Cá). Trú xuống đò sang sông Hương, vào 
thẳng Tòa Khám sứ phi báo. Dé đánh lạc hướng việc tâm 
đuổi, Vua gói ấn bỏ lại trên câu Trường Tiên, rồi cùng Thái 
Phiên, Trần Cao Vân theo thuyền ngược vẻ Bến Ngự, vượt 
núi đến tạm trú tại làng Hà Trung, huyện Phú Lộc. 

Cơ mưu khởi nghĩa đã bị bại lộ tại Quảng Ngãi©), Pháp 
biết mưu sự khởi nghĩa từ chiêu 1-5-1916, tức là vào chiều 
ngày 29-3 âm lịch (tháng 3 này thiếu, chỉ có 29 ngày). 

“Tại kinh thành Huế, vì nhận tin chậm nên viên Kham 
sứ C harles ra mật lệnh giới nghiêm để phòng vào đêm 2-5. 

Đêm này từ lúc 9 giờ tối các yếu nhân như Thái Phiên, 
Lê Cơ, Lê Cảnh Vận đã tụ tập nhà ông Рё, chờ hiệu lệnh 
thân công nổ dé khởi sự. 

Tình hình lính Pháp rằm rộ kéo đến, trong cung nội 
Vang tiếng la tiếng khóc... Biết ngay mưu sự không thành, 
Lê Cảnh Vận vội chạy báo hung tin đến Vua. Được tin, Vua 







- Huy động tiền của và nhân công để sắm q 
quân phục. h 

— Tổ chức chờ sẵn một bộ máy hành chánh ç 
thế chính quyền Bảo hộ và Nam triêu, một khi khởi 
thành công. : 

— Sẽ loan truyền hich khởi nghĩa đi khắp nơi (hi 
do Tú tài Lê Ngung thảo). ` 

= Định cờ khởi nghĩa: 5 sao màu trắng trên nên: fi 
ý nghĩa “ngū tinh tu tĩnh” ở sách Kinh Dịch. 

= Đúc 4 ấn kinh lược dùng vào các giấy tờ chỉ thi 
khởi nghĩa. Ấn Nam Ngãi giao Phan Thành Tài giữ. 

~ Giao ông Lê Đình Dương giữ chức Tổng trấn Qi 
Nam. ч 

= Thành lập một chính phủ sẽ có tên là Việt. 
Quân chính phu. 

Từ lúc 11 giờ đêm (ngày 2-5), trước khởi nghĩa. 
Vua Duy Tân cải trang như thường dân, mặc chiếc áo ñ 
màu nâu sắm, quân dài trắng, khăn đen, mang 
ngồi trên chiếc xe kéo ra khỏi hoàng thành, hướng về 
Thương Bạc. Bên cạnh có Tôn Thất Dé và Nguyễn Qi 


















(1) Xem các mục Trán Cao Vân, Thái Phiên, Lê Đình Dương trong 
Quảng Nam trong hành trình mở cõi 00 giữ nước, NXB TP.HCM, 
2005 ở đây không nhắc lại việc bại lộ này. 
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Chờ mãi đến 1 giờ sáng vẫn không có phát lệnh, 
im lặng. Quảng Trị, Quảng Bình cũng yên tĩnh theo, 
Hải Vân cũng không đốt lửa báo hiệu. 











Chờ mãi Huế chẳng có lệnh báo hiệu, đành phải nàn 
gân đến sáng mới lån lần tự giải tán. 


Riêng tại phủ Tam Kì (Quảng Nam), dân vốn 





nên dân chúng kéo đến vây chặt đồn Đại lí và Phú, 
viên Tri phủ Tạ Thúc Xuyên và giết chết viên Đại lí 
Pháp®, 








Quảng Ngãi đã vô tình tiết lộ một vài chỉ tiết của đại ç 
nên đưa đến một thất bại đau đớn làm hỏng cả đại 








khởi nghĩa đều bị địch bắt, Vua Duy Tân bị bắt tại là 
Trung cùng với đoàn tùy tùng (như đã viết ở trên) 
Vua bị Pháp dày sang đảo Réunion ở châu Phi cùng ni 
phụ hoàng Thành Thái đang bị lưu dày ở đó. Ó Huế, T 










Nguyễn Quang Siêu bị điệu ra chém tại pháp trường 
Hòa. (Xem sau). 


(1) Theo Lê Ước, Bài đã dẫn. 
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Tại các tỉnh, các đội dân quân các đoàn dân chị 
kéo tụ tập vë các phủ huyện, tất cả sẵn sàng khởi ng 












sẵn bọn Pháp và quan lại hà khắc, bọn tổng lý tham nhi 










Cuộc khởi nghĩa thất bại là do việc một số dàng vié 






Hậu quả bi đát này là các nhân vật linh hỏn сйас 











Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Рё, Phạm Hữu Khát 












Nguyễn Q. Thắng 


Ởtinh Quảng Nam: Không những cơ mưu bị bại lộ, lại 


Còn thêm lời tố giác của Tuần vũ Nguyễn Đĩnh.(2)® 


Vì đây đủ hó sơ của Đĩnh cung cấp, nên Pháp bắt không 


sót một người: 


_ Bát Xa Mãi, người đúc 4 ấn kinh lược, quê làng Phước 


Kiểu phủ Điện Bàn. 


— Bắt một Huê kiêu tên Kim ở phủ Tam Ki vì đã cho 


dàn chúng mượn vũ khí. 


~ Khám phá được nhiều tài liệu quan trọng khác, và 


các giấy tờ tổ chức Việt Nam quân chính phủ. 


~ Tịch thu các đô quân nhu, quân trang, quân dụng... 


thu cả vải rằn chôn dấu tại các bãi cát. 


~ Lưu dày nhiều nhà Cách mạng, trong số có Y sĩ Lê 


Đình Dương (Quản đốc bệnh viện Hội An, quê làng Đông 
Mi - Điện Bàn, có công vận động Đại tá người Đức) đày 
vào Khánh Hòa và chết tại nhà lao Ban Mê Thuột; Lí trưởng 
Lê Cơ một nhân vật tranh đấu nổi tiếng; Tú tài Trương Bá 


(1) Theo truyền văn bảo là do Tuân vũ hưu trí Nguyễn Hiển Dĩnh lượm 


được bó bằng sắc (chưa ghi tên) do các vị lanh đạo cuộc khởi nghĩa 
làm sẵn chờ khởi nghĩa thành công thì ghi tên chính thức vào Các 
chức vụ ở các tỉnh. Tuân phủ Đỉnh (?) đem nộp cho công sứ Hội 
An, nên các vị lanh đạo ở Quảng Nam bị bắt trọn trong đó có Phan 
Thành Tài, Lê Đình Dương... chứ không nói rõ tên Tuân ой Nguyễn 
Hin Dĩnh như tác già Nguyễn Đắc Xuân đã khẳng định chắc nịch 
trên một số báo, sách trong năm 2001-2002 từ bản thảo hôi kí Khúc 
Tiêu Đông của cử nhân Hà Ngại? 
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Huy, Dó Tu; có cả Тгап Chương (sau chết tại ng 
Bảo), Trần Cang... một số người trốn thoát được, j 

~ Ông Thừa Phong (tên thật là Nguyễn Đức Ð AE, 
làng Miếu Bông, Hòa Vang) uống thuốc độc tự vận tr 
lao Quảng Nam. 


Tài từ Đà Nẵng trốn lên miền núi Hiên, Giằng được п 
Thượng tên U-They che dấu. Chỉ được mấy ngày, hain 
bị bắt” áp giải vẻ Vĩnh Điện. Ngày 9-6-1916, ông bị h 
quyết tại một côn hoang gân thị trấn Vĩnh Điện, huyện: 
Bàn, tỉnh Quảng Nam. 4 
Các cuộc bạo động ở Đà Nẵng và Hội An bị 
theo. ` 
Riêng tại Tam Kì nhu có nói ở trên, dân chúng 
viễn Tri phủ và giết chết viên Đại lí người Pháp: С 
vậy mà sau cuộc khởi nghĩa này Pháp ra lệnh ch 
triều lập huyện Tiên Phước dé dë kìm kẹp dân chúng 
khu vực này. j 


Cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916 bị thất bai hu 
toàn. Đau đớn nhất là từ ngày ấy đảng Việt Nam Өй 
Phục cũng bị tan rã theo vận mạng dân tộc. 

Theo nhận xét của tác giả Đại Thạch Lë Ước? thì 


————— 4 
(1) Theo một bài viết của gia dinh thì ông tự nộp mình cho nhà d 

cuộc với tâm nguyện để bảo vệ làng xóm, thân tộc và các đồng © 
(2) Trong tåp san Sử Dia số11 năm 1968, Sài Gòn. М 
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thất bai của cuộc khởi nghĩa này là do các nguyên nhân 
xa, gån và các sự kiện sau: 
_ Cơ mưu cách mạng bị bại lộ trước khi phát khởi (đo 
tình cảm vụn vặt của Võ An, “Trân Thiểm...) 
~ Tổ chức chưa chặt chẽ và liên lạc giữa các địa phương 
còn lỏng lẻo. 
~ Sự phản bội của một vài đảng viên trọng yếu (như 
Trân Quang Тг), Nguyễn Đỉnh...) 
Сат vè cái chết oanh liệt, bi hùng của Phan Thành 
Tài và các chiến hữu. Khi bị giam tại Côn Đảo nhà “chí si 
vô danh” (thực ra là Huỳnh Thúc Kháng) đã khóc các nhà 
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này với 10 bài Tứ tuyệt với nội 
dung bi thiết. Sau đây là bài thứ bảy khóc Phan Thành Tài 
và Thái Phiên: 
“Khẳng bả Tây văn khứ tác nô, 
Bất thành cam tự đoạn đầu lô. 
Quốc trung Tây học nhân như tức, 
Thanh dạ môn tâm qui tử vô”. 


(1) Theo Thiện Sinh trong tạp chí Bách Khoa số 122 ghi và chú thích: 
thì Trán Quang Trứ, được Pháp wu đãi cho sang Pháp học. Năm 1923 
Trú có vè Sài Gòn làm Кї sự công tác. А 

Vẻ việc thất bại trong cuộc khởi nghĩa này, gần đây 2005 chúng 
tôi (МОТ) sưu tắm được một tư liệu quí có tên «Vén màn bí mát vè 
Điệc thất bại của cuộc khởi nghĩa Duy tân” của tác già Hoàng Thị 
Tòng (1885-1919), tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Quảng Nam trong 
hành trình mở cõi và giữ nước, NXB TP.HCM, 2005 
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Huỳnh Thúc Kháng tự dịch: ˆ 
Âu học không đem rút của người, 
Chá thành, đời sống vút nhu chơi. 
Кіа phường học mới đông nhu biến, 
Đêm hỏi lòng chăng có hổ nguoi. 
Và bài Tổng luân về cuộc khởi nghĩa này. 
“Tàm tư vạn lũ thổ vô đoan, 
Nhơn đữ cô đăng nhứt dạng hàn. 
Sơn qui ca thành a bích vấn, 
Mãn thiên lôi vũ bách linh hoàn”. 
Cũng Huỳnh Thúc Kháng tự dịch: 
Tơ tầm trăm mối kéo trăm chu, 
Người uới đèn khuya bóng hắt hiu. 
Một tiếng gò trời kêu hỏi thù, 
Gióng mwa nghi ngút bốn bë reo. 
Vë sau tại ngôi mộ ông, Tú tài Phan Bá Thảo (Hàn 
cung phụng) có viết bài văn bia chữ Hán, cử nhân 
Trọng Hối (cựu Quản đạo Ninh Thuận, cựu Dân biểu) 
ra Quốc ngữ khắc ở mặt sau bia: 
Ca chính khí vang vùng Vĩnh Điện, 
Маи anh hùng xối sạch Quảng Nam. 
Sông Thu Bồn màt nước lênh đênh a dòng lệ 
Tháp Bằng An làn máy sâm sấm й giọt tình thâm. 
Chanh niềm nghĩ nỗi nước non, nhớ người thiên 
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Мейл nhẽ thương tình пді giống, vì оіёс cận kim, 
Giận giặc Pháp dày xéo non sông gấm vác, lòng nào 


lòng, lòng chẳng xót ха; 


Тїй dân Nam thua thiệt số phận Айт hiu, dạ để dạ, dạ 


cùng chua chát. 


Kë nạp đồng chí: Phan, Mai, Trần lập Đông Kinh 
nghĩa thuc đào tạo thanh niên. 

Tổng tư lệnh Nam Nghĩa Binh, quyết tổ chức nghĩa 
binh tẩy trừ quốc nạn. 

Мии Cán 0ương chẳng rời một phút, ân cán đá tac 
tàng ghi. 

Chí Phục quốc quyết vng moi bè, khẳng khái máu rơi 
thịt nát. 

Công cả còn ghi tiếng thơm càng mc. 

Sóng Duy tân dồn dập, quốc hôn thức tỉnh, cuộc Đông 
du gõ trống khua chuông. 

А Gió Cách mang ào ào, dân chí càng hăng, lớp Tây học 

йл cân пау тис. 

Vẻ sương phu ven tròn một tiết, khuôn khổ khuê nghi ©. 

Chữ Trượng phu ghi tac nghìn thu tấm bia Đạt Đức t9. 

Vợ ông (P.T.T) là bà Bùi Thị Hậu (1885-1968), thứ nữ 
“ C 
(0 Phan: Phan Châu Trinh, Mai: Mai Dị, Trần: Trần Quý Cáp. 
(2) Chức của Phan Thành Tài nếu cuộc khởi nghĩa thành công. 
Юка nghi: chi bà Phan Thành Tài. 
@ Dat Đức: hiệu của Phan Thành Tài. 
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ông Quảng Nghỉ quê làng Vĩnh Trinh, huyện Duy Xu 
cùng tỉnh. Bà đã hết lòng,:hết sức cùng chóng góp 
vào việc cứu nước cứu dân. Trong thời gian chóng 
bị khởi nghĩa, bà lo sắp xếp việc quân nhu, đệt vải, 
phục cho nghĩa quân để một khi cuộc khởi nghĩa ti 
công sẽ dùng vào việc lớn. 

Đến khi chóng hi sinh vì nước, bà mới 25 tuổi, gi 
bị phát mãi, may nhờ có thân phụ là ông Quảng Nghi 
1924) phái người giả làm người lạ đến mua rồi tặng. lạ 
để bà có điều kiện sinh sống. Bà đã trọn đời thủ tiết 
lòng lo nuôi dạy 7 người con (bốn trai; Phan Bá Lân, P 
Kình, Phan Thuyết, Phan Út và ba con gái: Phan Thị D 
Phan Thị Soạn, Phan Thị Bj). Ч 


Ва mất ngày 5-6-1967, an táng tại nghĩa địa đất th 






DƯƠNG THẠC (Dương Đình Thợc) 
(1880 - 1908) 









Liệt sĩ, chiến sĩ duy tân, hiệu Trường Đình, quê làng 
Trường An, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay là Xã Tam 
Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cư ngụ làng An 
Mĩ, huyện Tam Kì, cùng tỉnh. 

Ông và anh ruột là Dương Thưởng xuất thân tú tài, 
bạn dòng song với Phan Châu Trinh, tinh người khẳng khái, 
nhiệt tình yêu nước, thường chống đối bọn cường hào ác 
lá ở nông thôn và quan lại tay sai trong vụ gian lận thi cử 
khoa Đinh mùi (1906) (xem thêm mục Dương Thưởng, 





















ĐaKao (Sài Gòn). trang 460). 
Trước đây tại Gia Định có trường mang tên (hiệ Trước vụ kháng thuế năm Mậu Thân (1908) ông và 
Đức để kỉ niệm ông® 2, anh ruột kí đơn kiện bảy viên chánh tổng phủ Tam Kì hà 












hiếp dân và chủ khảo trường thi ăn hối lộ trong Khoa thi 
năm Bính Ngọ (1906), nên bị bọn quan lại Nam triểu cấu 
kết với thực dân khủng bố, đàn áp, bắt đày Côn Đảo, người 
anh bị dày Lao Bảo (X. Dương Thưởng). Trong bản án 
Nam triẻu kết tội hai anh em ông viết: 

“Tú tài Dương Thạc 27 tuổi cùng anh là Dương 
Thưởng đương khi hạt dân phiến động, tên ấy tụ họp bậy 
ba, người làng sợ thanh thế tú tài của y, bèn xướng làm 






(1) Sau năm 1975 đồi tên là Trường Châu Văn Liêm. 
(2) Theo Nguyễn Q. Thắng, Qwảng Мат Đất nước và nhân våt, 
Van hóa. TT, 2001. 
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việc dân quyền, kết hợp lập giới Бао hiểm (..) Xin c] 
luật “muu ban” (trong đó có chép một khoản; mưup 
nước mình, ngâm theo nước khác, chỉ là cùng mưu kh 
phân thủ tùng, đều xử {тат (...) nghị xử. Vậy vi th 
Dương Thạc, xin chiếu luật muu ban vi hành, xử giào 
hậu; Dương Thưởng giảm một bậc, xử trượng 100 
dày 3000 dăm, tư xét.” Vì cả hai anh em ông déu là nh 
người trong nhóm lãnh đạo phong trào Duy tân hồi 1 
Thực dân vừa đày ông ra đảo thì tại đây ông bệnh n 
mất ngoài đảo năm 1908. 
Trước khi mất ông có làm bài thơ tự bạch, đồn 
nhắn gởi đồng chí, đồng bào: 
“Nhất trích điêu điêu cô đảo trung, 
Khả liên Nam Bắc bịnh tương đồng. 
| Viêm bang văn hiến khan do tac, 
Âu hóa phong trào vị tấu công. 
Thủy quốc đào thinh tao mộng điệp. 
Cố san vân ý luyến chỉnh hỏng. 
Тоа giang mạc sái Tân đình lệ, 
Đa khủng Côn Lôn hải nhiễm hồng”. 








































(1) Theo Cháu bàn triàu Duy Tân, Văn vĩ dịch, Nguyễn Thế Anh g 
thiệu trong Cuóc kháng chiến mièn Trung пат 1908 qua các © 

bản tribu Duy tân Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên 

xuất bản 
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Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

Hồn đảo тд côi giữa cõi cùng, 
Đày ra Nam Bắc kiếp tù chung. 
Nước nhà văn hiën còn in сӣ, 

Âu hóa phong trào chửa trót công. 
Tiếng sóng góc trời ráy giấc điệp, 
Luông mây núi cũ тёп chim hồng. 
Thôi đừng rưới lệ Tân Đình nữa, 
E nhuộm Côn Lôn nước biển hông. 

Và câu thán: “Cổ mã cách nhi kim độc xà, điệc túc vi 
trượng phu khởi sắc”. (Xua đa ngwa mà nay xe bò, cũng đủ 
khiến cho kè trượng phu khởi sắc). 

Ngay lúc ấy, Phan Châu Trinh có thơ viếng trước mộ 
бпр: : 

«Thanh sơn bích thủy từng cô phần, 
Phong võ thiên nhai khấp cố nhân. 
Vi сіт tận tình quyên huyết lệ, 
Hồi йди quốc thổ chính trầm luân”. 

Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

Non xanh nước biếc nấm тд côi, 
Mưa gió thương ai một góc trời. 
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt, 
Ngoảnh vè nước сӣ vån chơi voi. 
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бло) duoc chấm lại đậu cử nhân. Về vụ này Dương 
Tường, có tức sự bài thơ: s 

Thủ khoa Trân Саро tiếng chưa đồn, 

Ba cậu La Hà® cüng một môn! 

Tích đã Thiệp rồi Từ diêm lấp®) 

Văn như Tương nát Tạ khuyên dồn”. 

Con nên khoa giáp cha mòn trán®), 

Em được công danh chị nát trôn. © 

Băm hai ông cử đà ra dáng!” 

Lại khéo lòi ra một cậu Tôn® 
Cái đặc sắc của hai câu 3,4 là chỉ rõ tên phó và chánh 
chủ khảo khoa Bính Ngọ (1906) này (Từ Thiệp và Tạ Tương) 
mà đó là các thuật ngữ chuyên môn của trường qui. 
Việc chưa xong thì nổ ra cuộc biểu tình giảm thuế xin 


DƯƠNG THƯỞNG (Dương Đình Thưởng) 
(1880 - 1918) 











liệt sĩ, chiến sĩ duy tân, anh ruột chí sĩ Trường B 
Dương Thạc (sinh đôi). Quê làng Trường An, huyện: 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam (пау là xã Tam Xuân, huyện 
Thành, tỉnh Quảng Nam), cư ngụ làng An Mi, huyện 3 
Kì cùng tỉnh. ' 

Ông là một trong những người phát động phong 
Duy tân ở Quảng Nam vào các năm 1903-1908. Hai anh 
cùng đỗ tú tài dóng khoa cùng song sinh, nên đương. 
dân gian thường gọi là Tú Dương. Bạn học cùng thời d 
họ là “Nguyên phương Quí Phương, nan huynh пат đệ”, 

Са hai anh em ông đêu khí phách nghĩa dũng, nl 
thành yêu nước, năm Đinh Mùi 1907 hai anh em cùn 
nhân dân phủ Tam Kỳ đưa đơn tố cáo bọn cường hào & 
các chánh phó tổng, tri phủ, cùng án sát Quảng Nam 
1906 ăn hối lộ và đàn áp sĩ dân. Đông thời ông tố cáo, kiệ 

sát, tổng đốc Quảng Nam Từ Thiệp (phó chủ khảo) cùn 
Tương (chánh chủ khảo) ăn hối lộ trong khoa thi 1906. 

Việc này Nam triều cho lập hội đỏng tái duyệt th 
một số cử nhân Thái Ош, Nguyễn Văn Ош bị truấtxu 
Tú tài, còn ông (D.T) Ngô Dam (hai vị này sau bị dày 1 
























(1) Tức Tràn Trinh Cáp đậu thủ khoa khóa Bính Ngọ (1900): 

(2) Tức ba anh em Hà Thúc Lâm, На Thúc Du, Hà “Thúc Huyện quê ở 
La Chữ (La Hà) huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên cũng đậu cử nhân 
khoa này. 

(3) Thiép tích: thí sinh bài làm có đấu nhưng vẫn được chấm đậu. a 

@) Trong nát: Tạ Tương làm chủ khảo ап hối lộ cho thí sinh kém đậu. 

(6) Nguy2n Quì: làm Ngự sử mà di lay quan thây cho con đậu. 

(6) Tôn Thát Cáp đậu cử nhân nhờ chị ruột hiến thân cho quan thây. 

(0 Ba hai: Khoa này, nguyên chỉ lấy 22 cử nhân, nhưng vì có ân khoa 
lấy thêm 10 cử nhân nữa. К 

(8) Theo Hó Ngân, Quảng Мат xưa, nay, NXB Thanh Niên, 2004 và 
Đặng Thai Mai, Thơ uăn cách mạng v.v... NXB Văn Нос, 1974. 
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sưu năm 1908. Thực dân và tay sai Nam triéu vin vào. 
cố này bắt đày Dương Thạc ra Côn Đảo, rồi Dương. 
mình ngoài ấy, còn Dương Thưởng bị đày Lao Bảo. Tại 
ông bị thảm sát trong tù, nhân một vụ phạm nhân ph; 
kháng bọn cai ngục đàn áp tàn bạo các tù nhân và 
1918, cùng một lån với Lê Cơ, Trương Bá Huy, Lê Ty 
Đoàn và các bạn tù khác. 

Huỳnh Thúc Kháng lúc ấy đang ở Côn Đảo 
vé vụ thảm sát đó có đối câu viếng ông: 

“Độc xà giai thoại khi kỳ hữu ước da? đệ bất túc | 
trùng chi dí huynh, cổ kiếm song phi, dị địa phong Ï 
ủng hộ; y 

“Hồng Lạc quốc hôn thương kỳ qui lai tá! Sinh nhi 
khả vô phụ ư tử, võ đài nhất dược, tiên thời nhân у 
tranh vanh”. 1 

Nghĩa: 

Chuyên xe bò mói đó có hẹn nhau sao? Ет chưa й 
chất dầm đến anh, gwom báu cắp đôi bay, giông gió uen 
thêm rậm đám; 4 

Hồn Hồng Lạc di đâu bay vè chăng tá! Sống thể! 
không phụ lòng Ёё chết, sân идик gióng môt vot, anh M 
lớp trước bể bao tay? 









fo- TRÁN HOÀNH (... - 1936) 











Chiến sĩ duy tân, không rõ 
năm sinh, thường gọi là См Cai 
(ông làm Cai, đốc công ở mỏ 
than Nông Sơn), hiệu là Phước 
Bình, quê làng Phước Bình, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam (nay thuộc xã Quế Lộc, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam) nguyên quán tỉnh Quảng 
Trị, sau sống và lập nghiệp ở Quảng Nam. 

Năm 1903 phong trào Duy tân phát động có qui mô ở 
Quảng Nam và các tỉnh mièn Trung. Lúc ấy ông đang làm 
Việc tại mỏ than Nông Sơn, ông thôi việc dốc lòng vào công 
cuộc thực hành duy tân tự cường tại địa phương Quế Sơn. 
Ông vừa làm giáo sư dạy tiếng Pháp, chữ Quốc ngữ mà 
cũng là thảy dạy thể dục (уб) của phong trào cải cách này. 

Năm 1908 phong trào Duy tân tiến triển mạnh mà đỉnh 
Cao là các cuộc biểu tình bất bạo động đòi giảm thuế sưu 
Độc phát khắp tỉnh Quảng Nam và lan rộng đọc theo дау 
Trường Sơn. Thực dân và tay sai Nam triều đổ tội cho các 
nhà yêu nước trong đó có ông, bị Pháp lùng bắt rất gắt, ông 


















































(1) Xem bản án trong tiết Dương Thạc ở trên, hoặc trong phân 
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trốn thoát được và lần trốn một thời gian khá lâu, ‹ 
bắt giam ở Nghệ An, ông đượt ngục vẻ ẩn паи ở quê 
Trong Châu bản triều Duy Tán - tập 30, tờ 15-2 
17-2-1911, Phủ phụ chánh tàu: “Các tên Qui, Cửu © 
tên Từ đi lại chuyện trò, tưởng cũng tri tình mà khô 
cáo, đều là khó tránh khỏi tội. Vậy xin chiếu luật “ 
tri hữu muu hại”. Phàm biết người đồng bạn muốn Ï 
người khác, không ngăn cản cứu hộ và sau khi bị h J 
thú cáo, xử trượng 100, dèu xử 100 trượng, chiếu lệ 
bạc mỗi tên 50 đồng 00 do Ош Ngân khó đăng nap, 
võ lực, cải hạn câu giam 11 tháng, han mãn phóng 
nhưng ông trốn thoát được nên không thi hành án 
Năm 1916, ông lại có chân trong cuộc khởi nghĩ 
Tân mà ông là một trong các nhân vật lanh đạo chi ü. 
vë quán su ó Quàng Nam. Cuóc khói nghia thát bai, 
bắt kết án khổ sai chung thân dày Côn Đảo. Năm 1 
ông thả bè vượt Côn Đảo và Huế. 


Lên bãi vào bờ được, thì xó ró bị người làng nọ túm, may 
khói việc gi (lúc đi một bè 6 người có 3 người Lục tỉnh, đến 
đấy mới chia đi riêng). Nhưng từ đó không dám di cùng 
một ngả, Kim Đài, Hy Cao thì trở ra phía Bắc Trung Kỳ, 
còn Си Cai thì vào trong Lục tỉnh. 

Cửu Cai vào Sài Gòn, ngụ khách sạn nọ, rủi đâu nhà 
chủ ấy bị người ta cáo mua đỏ lậu gì đó, lính cảnh sát đến 
soát khám, thấy Cửu Cai người lạ mặt, hỏi lai lịch, nói người 
Trung Ky, vào trong này làm giáo tập... bèn bị giải vë Trung 
Kỳ. Tàu vé đến Tourane dẫn vào sở nọ, có người nhận diện, 
Cứu Cai biết không thoát được bèn khai thiệt tù Côn Lôn, 
bi giải trở ra đảo, có gởi cho anh em bức thơ, trong có câu; 
































Trên mặt nước lênh đênh trải qua 6 ngày, gån nhw không 
biết cái thân minh là gì, đến Phan Thiết lên bờ gặp vô số sự 
nguy him, may mà không tiệc gì. Không ngờ trong sự tình 
tờ, lại bị bắt lại. 

Cửu Cai lại đảo được vài tháng thì Hy Cao cũng bị 
Đắt giải ra. 


















Sau đây là lời “Tự thuàt" của ông vë chuyến 
qua lời kể của ông cho Huỳnh Thúc Kháng nghe l 
còn ở Côn Đảo: 

“Cửu Cai mạo hiểm thả bè vượt biển, lênh đên 
mặt biển trải 6 ngày đêm, mới tấp vào biển Phan T 


Chuyện trốn của máy người quốc sự pham. 






Như trước đã nói, hòn đảo Côn Lôn chung quanh vì 
biển bao bọc, trốn thì dë mà trốn thoát được vẻ trong đất 
Tất khó. Tuy khó mặc dâu, nhưng tù trốn vẫn kế tiếp nhau, 
nhứt là những án 20 năm tù chung thân, nên nhà đương 
°uộc cũng cho trốn là phận sự của kẻ tù xem như việc thông 
thuong. 















(1) Theo Nguyễn Thế Anh, Các Cháu bản liên hệ đến phong йй 
đạo bởi Phan Bội Châu trong giai đoạn 1910-1913, Nghiên cim 
1999. 
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Phong trào Duy tán 


Duy có tụi quan to quốc sự pham, ít dám làm 9 


hiểm ấy. Kể trong khoảng 13 năm đồng thời với tôi ở ` 


đảo, trước có nho San, sau có Dật Trúc, Nguyễn B 
ra ở vùng rừng mấy ngày bị bắt lại; đoạn giữa có 
Hy Cao và Cửu Cai trốn thoát vẻ đến trong đất rồi 


bị bắt trở ra thế thôi. Song vẻ đoạn lịch sử trốn của Д 


sau này có lắm chuyện thú, lược thuật như đưới: 


thân cái ngày mãn vẻ đã không có mà cái ngày ân xát 


chả biết là ngày nào, nên hoài bão chí trốn đã sẵn, 


vài năm được ở ngoài, người làm thợ may, người làm 


mồi, có chắt mót được món tiền mới sắm được tài li 


thuê người đốn cây làm bè, mưu cùng 3 tù Lục tỉnh 


việc mạo hiểm ấy. 
Sự trốn thoát đảo Côn Lôn lên bè ra biển không 


phải thuật, đây chỉ nói chuyện khi đi vẻ trong đất đổi 


bạn thuật lại: 
Lời Cửu Cai: 
“Sau xuống bè nhờ gió ra khơi, rồi lênh đênh trên 


biển, trên trời dưới nước, chiếc thân như cái lá đính t 
cành bèo, tha hồ sóng gió đưa đi đâu đi đưa, trải 5, 6 ng 
đồ ăn vẫn còn không đói lắm nhưng nước ngọt đem й 


đã рап kiệt, phải hạn chế, chỉ ngậm từng ngum, để ti 
giọng chớ không ai được uống nhiều nên nghe khát 


chịu. Nước biển mặn vẫn không uống được, nhưng П 
lần nghe khát, hai tay nắm thành bè, nhúng minh x 
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ước cho ướt cà thì nghe thơ được chục phút, nửa giờ, hễ 
Р“ thì làm như thế, để dành nước ngọt lại, vì йа 4, 5 ngày 
à trời biển mênh mông chẳng thấy gì cả, 6 anh em trên 
bà ai nấy đều tuyệt vọng nằm xuôi tay chân, tính chắc làm 
môi cho cá mập chớ chả mong gi nữa. 


“Đến ngày thứ sáu vừa tảng sáng, trông thấy núi và 
đất liên, cách xa bè mình chừng một cây số. Ôi thôi! Ai nấy 
dèu trõi dậy kë chèo người chống, dâu khí lực đã kiệt mà 
như có sức mạnh ở đâu đưa đến, ai nấy đều làm việc rất 
hăng hái. Khốn nỗi càng gần bờ bao nhiêu thì sóng cứ xô 
ra bấy nhiêu, mãi buổi mai đến chiêu mà không sao vô 
được. 

“Trong lúc thấy cái đường sống đã ở ngay trước mắt 
mà không sao đi đến, mong thấy người nào trong đất gọi 
cứu mà không thấy ai. Một điều lạ là thỉnh thoảng có một 
đôi ghe cứ đi thẳng không thèm ghé lại gần. Sau mệt quá, 
nghỉ một độ lâu, rồi cà 6 người cùng nhau chống một hỏi, 
vào tận bờ được, ai nấy như con mèo đói, áo quân đem 
theo đẻu nhuộm nước biển, phăng vào trong núi gån đó, 
nằm liệt, không biết nơi đó là xứ nào. 

“Một điêu lạ là vào nằm trong núi, màn trời chiếu đất 
mà ai nấy nằm ngủ một giấc như chết, không biết trời đất 
gi cả, mãi đến sáng bữa sau mới dậy, tò mò làm bọn chìm 
ghe vào xóm xin nước uống, khi ấy mới biết ở đó làng... 
huyện... thuộc tỉnh Bình Thuận. Hỏi thăm thì ở bãi biển lên 
đến đường xe lửa đi gân một ngày. 








Phong trào Duy tán 


Sau vào một nhà trọ, mua gạo nấu ăn và phơi q 
mấy ông làng nghe có bọn chim ghe, tới hỏi đâu du 
trong bọn Lục tỉnh có một người có làm việc phòi 
quan... có đem theo một tờ giấy chữ Tây có dấu 
đưa ra trình, bọn làng cho ở đó ăn uống. 
“Đoạn, ra đi, 3 người Lục tỉnh rẻ đường lên miễn, 
giả làm bọn mua heo, vé Lục tỉnh: còn 3 anh em chúni 
khi ấy bàn thảm mau, nếu đi chung một đường e khi 
khỏi nguy hiểm, lộ tung tích ra, bèn chia nhau đi riêng 
chúng tôi đã mua được ba cái giấy thuế thân. Tôi 
Cai) có quen biết trong Nam, tôi vào Nam Кі, còn Hy Ç 
Kim Đài đi ra ngoài, từ đó ai đi đường nấy. | 













“Tôi vào Nam làm thây day học, già người buôn tr 
quế v.v... nay đây mai đó, thỉnh thoảng có gặp người ( u 
Một bữa trọ nhà tên khách nọ, họa đâu đưa đến, đêm 
cảnh sát và ông Cò tới xét á phiện hay rượu lậu gi đó, 1 
tôi người lạ hỏi, tôi khai người Trung Kỳ, bèn túm luôn 
bót, rồi cho giải vẻ Trung Kỳ. Khi tàu đến Тоџгапе, lên 3 
bảo người nhìn, tôi biết không chối khỏi, bèn khai thiệ 
tù trốn ở Côn Lôn. Thế là giải tôi trở lại Côn Lôn. Còn Ì 
Cao và Kim Đài thì nghe đã sang...”. 

Trên là lời thuật của Cửu Cai (Cửu Cai năm 1908 
đi nơi này nơi khác đã mấy năm, sau lại bắt giam ở. 
lại trốn, rồi bị bắt lại, nay đày ra Côn Lôn lại trốn, lại b 
Kể lịch sử trốn của bác này lúc trẻ cũng là tay trải). ˆ 
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Cửu Cai trở ra Côn Lôn được mấy tháng thì thấy Hy 
Cao lại bị bắt giải ra. 
Thật là: 
«Chém cha cái số hoa đào 
Gë ra rồi lại buộc ойо nhu chơi” ® 


* 


** 


Khoảng năm 1925, ông (Tr.H) được trả tự do. Trở vè 
Quảng Nam, rồi ra Huế cộng tác với Huỳnh Thúc Kháng 
trong việc thành lập Công ti Huỳnh Thúc Kháng và bào Tiếng 
Dán. Ông phụ trách nhà іп Tiếng Dân hơn 10 năm. 

Năm 1927, ông tham gia vào việc tổ chức, thành lập 
dàng Phục Việt (sau đổi là Hưng Nam, rồi Tân Viêt) hoat 
động tại Huế và các tỉnh phía nam Thừa Thiên. Tại đây 
ông bị Trưởng mật thám Trung Kỳ là M.Sogny theo dõi rất 
gắt. 

Ông bịnh rồi qua đời tại Huế năm 1936, an táng tại 
triển núi Ngự Bình. 


(1) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, Nhà in Tiếng Dân, 
Huế, 1939. 
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MAI DI (1880 - 1928) 








Chiến sĩ phong trào Duy tân, con trai tú tài Mai 

cùng hoạt động duy tân với Тгап Ош Cáp, Nguyễn 
Tán, Phan Thúc Duyện..., sinh năm 18800) tại làng Ñ 
Sơn, tổng An Thái, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, t 
Quảng Nam (nay là xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, с 
tỉnh). rổ 

Sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Nho! 
thuở nhỏ học trường Đốc Quảng Nam, năm 1906 dà 
nhân tại Trường thi Thừa Thiên cùng khoa với Nguyễ 
Trác (1881-1945). Sau khi thi đỗ, ông cùng tham gia ph 
trào Duy tân với các đồng chí... dạy học tại nghĩa ди 
Phong, rồi được cử du học Nhật Bản với Nguyễn Bá T 
(sau Nguyễn Bá Trác vẻ đâu thú làm việc cho Pháp), nhu 
vì hoàn cảnh gia đình ông không đi được. Từ đó ông 
tục dạy học tại các nghĩa thục. 

Năm 1908 phong trào Duy tân bị khủng bố tt i 
cùng các đồng chí bị Pháp và Nam trièu bắt giam ở nhà] 
Hội An, cùng án văn với Lê Dư, Phan Khôi, Nguyễn NI 
Võ Hữu Kiên... mãi đến năm 1911 được trả tự do. 




























(1) Năm sinh trong Quốc triềw hương khoa luc ghi 1884. 
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Năm 1916 vì Pháp nghỉ ông có tham gia cuộc khởi 
hīa Duy Tân nên bị bắt một lân nữa mãi đến năm 1919 
A duoc ra khói nhà tù thuc dân. 

Năm 1920, sau khi Nguyễn Bá Trác làm Tá lí bộ Học 
ở Huế, Trác thay mặt triều đình mời ông và các cựu tü 
пат 1908 (Luong Thúc Kỳ, Phan Thúc Duyện, Huỳnh 
Thúc Kháng... - Theo Huỳnh Thúc Kháng niên phổ, NXB 
Văn Hóa, 2001) tham gia biên soạn một số sách cho chính 
phủ Nam triều. 

Năm 1928 ông bị bệnh lao qua đời tại Huế, thi hài ông 
được an táng tại chân núi Ngự Bình; mãi đến năm 1989 
(ngày 22 tháng 5), chính quyền huyện Điện Bàn và con 
cháu cải táng vé làng cũ Nông Sơn). 

Các tác phẩm của ông: (hợp soạn cùng Lương “Thúc 
Kỳ, Tràn Nhã Diệm, cả ba ông là người dòng hương Quảng 
Nam đang làm việc tại Huế). 

~ Thra Thiên dàng khoa 

~ Thừa Thiên địa lí 

~ Hán Việt tự điễn. 

~ Hòa Vang huyện chí 

(Các tác phẩm còn ở dạng bản thảo) 


Thơ ca ông còn truyền tụng một số bài, như bài thơ 
Chữ Nôm sau: 








Phong trào Duy tán 





Xu thời 







Хаи đất nën chỉ chẳng nắn nói, 








Đi đâu cũng gặp cái lôi thôi! 





Thà không thì nói rằng không phải, 
Cứ nói làm chỉ chuyên 0uốt đuôi! ӘМ 







Hoặc câu đối chữ Hán tự bạch vẻ cá nhân mình 
khi vẻ thế giới bên kia: 

Bất tử ư trường thương lợi kiếm, khước thọ chế 
trùng, khả lân tại âm thạnh dương suy, hữu hạn tiên: 
hoàn tạo hóa; 

















Thử sanh nhược thương cầu bạch vân, an 
dư dương thế, thán Hán giả gia bản thân lão, vô 
sự phú thông minh. 

Nghĩa: 

Không chết vì thương dài виот bén mà chết 0ì nhi 
con vi trừng nhô, khá thương thay [do] âm thanh duo 
[mà] cái thân hitu hạn này phải trả vè cho tạo hóa; 













Cuộc đời luôn thay đổi nhw máy trắng hóa thành í 
xanh, ai sống lâu trên cõi trần được; nhưng điều dáng bu 




















(1) Truyền văn cho rằng bài thơ này lúc Nguyễn Bá Trác được! M 
quan, ông (Mai Di) tặng bài thơ trên, ám chỉ việc ông Trác 
nhà сат quyền. 
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Khi) 222252”. 
mặc cho may тй! 


Мдиуёп Q. Tháng 


nghèo, cha me lại già, moi uiệc sau này xin phó 


Cháu ngoại ông là Tăng Xuyên ở Hội An dịch ra thơ 


lục bát: 


Chẳng tì giáo lớn gươm dài, 

Соп vi tràng nhỏ lại hoài thân đi. 
Nực cười âm thịnh dương Suy, 
Тіт thân tiền định cũng quy đất trời! 
Cuộc đời nhw áng mây bay, 

Thì đâu lưu luyến tháng ngày nhân gian. 
Thương mẹ yếu, nhà bàn hàn, 

Cây ai mà hậu, lo toan uiệc nhà!) 

Sau đây là bức thư của thân mẫu ông khiếu nại với 
Toàn quyên Đông Dương vẻ chóng bà (Mai Luyện) và con 
trai (Mai Dj) bị bắt giam. 

зис thư của bà Huỳnh Thị Lý gởi Toàn quyền 
Đông Dương đòi xét lại bản án bất minh да kết tội 
tú tài Mai Luyện, và con bà là cử nhân Mai Dị. 


Quảng Nam, ngày tháng 11 năm 1908 
Kinh bẩm Quan Toàn Quyền, 
Tôi tên Huỳnh Thị Lý, hiện cư ngu tại làng Nông Son, 


(1) Theo tài liệu của ông Phạm Ngô Minh - Đà Мапа. 
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tổng An Thái, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Q 
Мат trân trọng kính mong Ngài xét cho hoàn cảnh b 
khổ của tôi nhu sau: r, 


Tháng hè giao tiếp uới ai. Tháng mười mót nam ngoái, qua 
nhựt trình, được biết Đại học Hà Nội đã khai giảng nhiều 
lớp con tôi đã ra Hà Nội để theo học ой vì cán đi gấp, nó đã 
Mông có thì giờ đệ đơn xin phép. 

Ngay khi đến Hà Nội con tôi mới biết chương trình học 
đối uới minh quá khó, muốn theo học phải có một trình độ 
tiếng Pháp nhất định. Do đó, con tôi đã trở vè Nam Định đề 
theo học uới một giáo sw trường tỉnh là ông Nguyễn Bá Học 
và đã ở cùng uới giáo sự này hơn một tháng. Trong thời gian 
dó, con tôi không giao tiếp uới bất cứ ai. 

Việc buộc tội con tôi có quan hệ uới ông Phan Duyên thì 
xin thua: ông Phan Duyên là môt người lớn tuổi, đã đậu cù 
nhân lâu năm, trong khi con tôi còn trẻ, đậu đạt sau ông 
Duyên nhiều năm, làm sao mà con tôi có thể làm bàng hüu 
thân thiết uới ông ấy được. Nếu thỉnh thoảng ho có gặp nhau 
thì cứng chỉ vì họ cư trú ở hai làng kế cận và mối quen biết 
đó xét ra chẳng có tội tình gì. 

Còn vè оіёс cắt tóc và mặc Àu phục, chẳng qua là соп 














Vào tháng hai âm lịch năm пау, tiếp theo sau vibe. 
làng chúng tôi хіп війт thuế. Quan công súra lênh bắt 
chóng tôi là Mai Luyện (Tú tài) tà con tôi là Mai Di 
nhân) từ Nam Định vè Quảng Nam để dua ға tinh xét x 

Chồng tôi bị xử tước bò danh vi tú tài và bị quản tl 
làng tới lý do là đã tham gia ойо một hội buôn tại Hạ 
(Faifoo). Con tôi bị kêt án 3 năm tà vå 100 truong 
quan hệ vói ông Phan Duyên (cử nhân) và vì mặc Ац 
одо chùa Sắc Tú cùng ròi khỏi tinh ra di Bắc hoc khi q 
có phép của chính quyèn®. 















р, 










Về tiệc tham gia hội buôn mà quan Công sứ và сйс 
đã cho pháp thành lập, chóng tôi đã ghi tên, đóng 100 
bạc, nhung chỉ mới đóng được 30 đồng. Mục đích duy nhất 
chóng tôi khi góp tiền cho thương hội là mong có chút tiền 








mà thôi. tô bát cluước các ông tú, ông cử và học sinh các trường Pháp 
Nay, chồng tôi bị tước bỏ danh vi tú tài và дийп tửa nhiễu thành phố mà tiêu biểu nhất là ở Huế. Hơn sữa, 
làng lại đang bệnh nặng. |o chí cang cho rùng dó là những cải cách rdt tt và nhà 






ước cứng chẳng hề ngàn cấm. 

Năm ngoái, trong môt lễ tổ chức ở chùa huyện, con tôi 
đã mac Àu phuc đến đó nhu nhường tú tài nà cử nhân khác. 
Nhung sau đó, khi tham dự đại lễ tổ chức ở hành cưng, họ đã 
mac y phuc cổ truyền để tô lòng cưng kính. 


Về phán соп tôi, từ ngày đậu cử nhân, luôn ở 7 1 
nghiên cứu nho học; đồng thời học thêm chữ Quốc 







(1) Bàn án ngày 29-9-1908 do Phủ Phụ chánh duyệt bản án ngày 
6 năm 1908 do Tổng đốc Quảng Nam xử. 
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Phong trào Duy tán 


Tóm lại, con tôi không vi pham môt điều luật nào, ki 
mót điều khoản nào trong luật An Nam đã được ‹ 
trùng phạt cho các hành vi của con tôi và uiệc kết á 
tà quả là bất công và đã gieo cho chúng tôi nỗi bất 


Cho đến пау, sự cai trị chính quyền bảo hộ đã tô 
công bằng trong giải quyết nhưng sự оіёс, kê cả 
trấn áp các tội phạm. Vậy thì tại sao, обі sự khoan dun 
có, người ta lại muốn trừng trị một kë vô tội одо 
những người dân hèn mon chỉ muốn xin giảm thuế. 





Tình cảnh của tt 






ên nay thật vô cùng khốn k 
trọng xin Quan Toàn quyền xét lại cho sự 0iệc này, 
cho con tôi để nó có thể đỡ dán cho chóng tôi và tôi 
nhng ngày tháng già nua tuổi tác. Được nhu thế, cl д 
sẽ 0ô cüng biết оп Ngài. s 
Xin Ngài nhàn nơi đây lòng hi uọng hèn mon 
Huỳnh Thị Lý ® 





(1) Trong bản án mặc Âu phục bị khép tội “mặc đỏ Tây” [Thami 
Phan Châu Trinh - Trung Kỳ dân biến thi mat kí. ] p 
(2) Theo Nguyễn Q. Thắng Quảng Nam - Đất nước và nhân våt (S 








PHAN KHÔI (1887 - 1959) 







Nhà ойл, nhà báo, chiến 
sĩ phong trào Duy tân, hiệu 
Chương Dân, biệt hiệu Tú Son 
phiên âm chữ Pháp (Tout Seul; 
cô độc) và nhiều bút hiệu 
khác. Quê làng Bảo An, huyện 
Diên Phước, tỉnh Quảng Nam 
(nay là xã Điện Quang, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 




















Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thân 
phụ là Phó bảng Phan Trân (1862-1935) từng là Tri phủ 
Diên Khánh (Khánh Hòa), mẹ la con gái Tổng đốc liệt sĩ 
Hoàng Diệu (1828-1882) danh tiếng vì nước, lừng lẫy một 
thời. 

Năm 1906 thi Hương tại Huế, ông hỏng cử nhân (tức 
đậu Tú tài) nên thường gọi là Tí Khôi. Từ đó, ông bỏ luôn 
khoa cử dấn thân vào sự nghiệp văn chương, báo chí... Lúc 
đương thời Phan Châu Trinh rất yêu mến tài học ông, Phan 
Châu Trinh thường hay bảo với bạn bè, đệ tử rằng Quảng 
Nam sẽ có hai tiến sĩ xuất sắc là Phan Khôi và Nguyễn Bá 
Trác (1881-1945). Chính vì sự tin tưởng đó mà năm 1925 





















477 








Phong trào Duy tán 


khi vé nước Phan Châu Trinh đã cho vời Phan Khôiy 
Gòn, để viết một quyền sách vẻ đời hoạt động và sách) 
cứu nước của Tây Hó. Phan Khôi đã viết xong bản t] 
tên Phan Châu Trinh nhưng bị phủ Toàn quyền Ð 
Dương cấm іп. Bản thảo đã thất lạc (theo mát báo u 
phẩm Phan Châu Trinh của Phan Khôi của Sở МА! 
Nam Ki, gởi Thống đốc Nam Ki kí ngày 1-6-19 
Phan Châu Trinh dày 94 trang đánh máy, do nhà in 
Nay của Nguyễn Háo Vĩnh xuất bản nhưng không. 
hành được. 

Lời tiên đoán của Phan Châu Trinh vè ông và N 
Bá Trác tuy không là thực tế (đỗ Tiến s), nhưng 
rất đúng vì ông nổi tiếng là một người xuất sắc v 
lĩnh vực của học thuật. Từ một nhà hoạt động duy tâ n, 
báo, nhà thơ, nhà lí luận... Ó bộ môn nào ông cũng tổ f 
sắc sảo mà có lẽ một vị Tiến sĩ cũng khó bắt kịp tài n 
bút pháp và lí luận của ông. 

Năm 1906 ông ra Hà Nội học tiếng Pháp, tha 
phong trào Duy tân và dạy tại Trường Đông Kinh nj 
thục. 

Năm 1908, phong trào Duy tân bị khủng bố tráng 
Phan Châu Trinh, Tràn Ош Cáp), ông bị bắt ở Hà Nội g 
về giam tại nhà lao Hội An (Quảng Nam). Theo án 
(Châu bản triều Duy Tân, ngày 29-8-1908). Ông tự 
Bắc Kì không xin phép, dịch phục cải trang (mặc đổ T 
trượng 100, dó 3 năm, mãi đến năm 1911 thì mới được 









































Nguyễn Q. Thắng 





đo. Lúc ấy, ông có bài thơ ngụ ngôn về Phong trào Xin 
Хаи, có nhan dé: 
Dân qua đình công 
Màng bảy tháng bây năm Mậu Thân) 
Chiếu lệ bắt câu qua sông Ngân. 
Hằng hà sa số cu li qua, 
Bay bóng vè trời dường йу quân. 
Hai bên bờ sông đậu lóc nhóc, 
Con thì kêu đói, соп kêu học. 
Bóng nghe linh trời truyền khởi công, 
Nào соп đâu cúi, соп lưng cong. 
Thêm thây Lý Вёо đứng coi оіёс, 
Dung đâu đánh đó nhu bao bông! 
Ngán cho cái kiếp làm dân thiệt, 
Làm có ăn không, chết cho chết! 
Cắn có kêu trời, trời chẳng nghe. 
Một con bay lên đứng diễn thuyết) 
Hõi đồng bào nghe tôi nói đây: 

(1) Маи Thán: Dương lịch là năm 1908, năm Pháp và Nam triểu dập tắt 
phong trào Duy tân. Các dị bản ghi năm Mậw Thin (1928) là không 
hợp lí; vì việc này xây ra trong năm Mậu Thân (1908). 

0 Dó là việc Huỳnh Tâm một nông dân dẫn đâu đoàn biểu tình, hô hào 


chống thuế bị bắn chết, sau được Trương Tuân làm bài văn điểu (Tham 
khảo Phan Cháu Trinh - Con người và tác phẩm). 
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Phong trào Duy tán 


Nguyën Q. Tháng 








Rn thì trời cũng nhả. 
Hằng hà sa số cu lì qua 
Bay vè hạ giới khá! khá!) 

Kể từ đó, ông góp mặt vào làng văn, làng báo Việt Nam 
và trở nên một cây bút, một nhân vật nổi tiếng nhất trên 
văn đàn Việt Nam với ngọn bút Quốc ngữ sắc sảo có một 
không hai. 

Ông là người sớm say mê khoa lí luân (logique) trong 
triết học, văn chương, ngôn ngữ... và ngay trong đời thường 
nữa. Một dạo trên làng báo Việt Nam (trước Cách mạng 
tháng Tám) ông đóng vai “nge sử trên vän đàn” khiến một 
số thiểu sổ người không thích, nhưng lắm người ca ngợi tài 
năng và bút pháp ông. Thí như bài thơ tứ tuyệt ông Алби 
chiếm: trong đời sống hằng ngày còn ở làng quê khi gặp 
trường hợp cá biệt hay hoàn cảnh - khó khăn, nghèo đói, 
hạnh phúc... ông vẫn an vui tự tại - nếu không muốn nói là 
“phớt tỉnh”, “lì” thì lúc đó ông sẽ ngâm nga như tự cõi lòng 
đích thực mình: 

«Làm sao cüng chẳng làm sao, 
Dấu có thế nào cũng chẳng làm chỉ 


Dân quyền mạnh nhất là đời nay, 
Việc mà chẳng phải, viêc công ích. 
Không ai cho phép đem dân đày, 

Trối kệ Hoàng Ngưu обі Chức М. 
Qua được thời qua không thời chớ? 
Quốc dán Ó Thước tội tình chỉ? 

Ма bắt xâu bơi làm khó sở, 

Anh em ta, hè, vè quách thôi! 

Luôn thể kéo nhau ào cửa trời. 
Dông trống đăng văn, âm đế tọa. 
Ngai vàng bệ ngọc rung vinh rơi, 
Nghe tin dân Qua nổi cách minh (mại 
Đường sá xa xuôi, оіёс nặng nề. 

Phân lữ con thơ ở nhà khóc! 

Trời sai Thiên lôi ra thám thính, 

Đầu đen máu đô quyết hi sinh! 
Ngừng búa Thiên lôi không dám đánh. 
Năm máy bỗng thấy chiếu trời ra, 
Đánh chữ đại xá trời ban tha. 2 
Dán Quq ở đâu vè ở đó, (dán qua: dàn d 
Từ nay khỏi bắt câu Ngân Hà. 
Ò té ra: 

Mèm thì ai cũng cắn! 



















U >24 

(10) Theo Phuong Lan Bùi Thế Mỹ, Nguyễn An Ninh nhà cách mang, nhà 
in Thúy Phương, 159 Cống Quỳnh, Sài Gòn, 1970 thì bản của bà 
Phương Lan có một số câu khác hẳn bàn do chúng tôi sưu tầm đã 
khảo chứng cần thận. 


























Phong trào Duy tán 





Làm chỉ cũng chẳng làm f, 
Dấu có làm gì сїй chẳng làm sao”® 


Chính vì cái cốt tính gan lì và “kì nhân” đã thể 
trong bút pháp, phong cách; nên có lần thi sĩ Tản Đà (J! 
1939) đã phải viết một bài báo có nhan đẻ “Một cái tais 
lwu hành ở Nam Kì: Phan Khôi” có nội dung lên á 
(Phan Khôi) với “tội phá hoại kỉ cương xã hội và tội lăng 
tổ tiên đáng xử trảm”); nhất là sau loạt bài Phan Khôi! 
vẻ Tống Nho; nhất là bài “Tôi thân oan cho Võ hậu” ü 
báo Phụ nữ tân uăn ở Sài Gòn trong những năm 30. Từ 
khả năng và thi văn tài ấy, cũng chính ông là người 
ra một chân trời mới cho văn chương Việt Nam nói 
và Thơ mới nói riêng. 

Bài thơ Tinh già và cả bài Dân qua đình công của б 
gân như một Tuyên ngôn, khai sinh ra trường thơ hiện 
Việt Nam. Bài thơ này đã làm nên một cuộc cách n 
lớn đối với thi ca hiện đại, góp phần quyết định cho вй 





















(1) Trong cuốn Nhớ cha tôi Phan Khôi (NXB Đà Nẵng 2001) Бай 
Khanh cũng nhắc lại bài thơ trên và có khác vài từ . Theo bà 
Khanh (con gái út Phan Khôi) thì bài thơ trên tác giả nói theo 9 
tính - từ ngày còn ở quê, chớ không phải ông làm bài đó (thách! 
chính quyền ở Hà Nội nhân có vụ “Nhân ойл giai phẩm” hỗ 
năm 1957-1958. 

(2) Trong sách Trăm hoa dua nở trên đất Bắc, ông Hoàng Văn Chit 

in lại có khác vài từ (bản in năm 1960, Sài Gòn). 
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Nguyễn Q. Thắng 


Thanh, lớn mạnh của Tho mói hồi giữa thế kỉ XX. Nguyên 
tổn bài thơ như sau: 


Tình già 


«Hai mươi bốn năm хиа, 

Một đêm ода gió lại uừa mua. 

Dưới ngọn đèn mò, trong gian nhà nhō, 

Hai mái đầu xanh kề nhau than thổ. 

«Ôi! Đôi ta tình thương nhau thì vån nặng, 

Mà lấy nhau hẳn là không dàng. 

Рё đến tồi tình trước phụ sau; 

Chỉ cho bằng sóm liệu mà buông nhau!” 

Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! 

Buông nhau làm sao cho пб? 

Thương được chừng nào hay chừng náy, 

Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải váy! 

Ta là nhân ngãi! đâu có phải ug chồng mà tính 
vic thủy chung? 

Hai bón năm sau, 

Tinh cò trên dát khách găp nhau! 

Đôi cái đầu đều bạc. 

Nếu chẳng quen lưng đố có nhìn ra được! 









Nguyën Q. Tháng 






Phong trào Duy tán 
_ Việt ngữ nghiên cứu (biên thảo), 1955. 

_ 18 Tấn truyện ngắn 0à tạp ойт (dịch), 1955. 

~ Mộng trưng mộng (Mộng trong giấc mộng - Hán văn 
truyện ngắn Nam Phong). 

~ Hoan hải ba đào (Sóng gió bé hoạn - Hán văn, truyện 
ngắn, Nam Phong). i 
một só bài thơ và rất nhiều bài phê binh học thuật sắc sảo 
đăng trên các báo trước thế chiến - nhất là trên Nam Phong 
lạp chí (Hà Nội), Phu nü tân văn (Sài Gòn) và Sông Hương 
(Huế) - gây trên dư luận một thời. (Cả ngàn trang, trong 
năm 1995 NXB Văn học in trong Mười ba năm tranh luận 
văn hoc là một số lớn chuyên дё của ông). 

Thơ, văn Phan Khôi mang dấu ấn con người và tâm 
thức ông, người đọc tinh tế không thể nào có sự ngộ nhận 
đổi với các tác giả khác. 

Những năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954) ông 
có bài thơ Thăm bộ đội chứa chan tình cá nước quân dân 
thám thiết. 


Ôn chuyện сй mà thôi. 





Liếc đưa nhau đi rôi! 
Con mắt có đuôi 0), 







Bài thơ, kể từ đó trở nên một thi thoại mà 
tuyển thơ Việt Nam dèu có trích đăng đề chứng 
sự hình thành và lớn mạnh của Thơ mói. 










Sau Cách mạng tháng Tám, ông được С 
VNDCCH mòi (triệu tập”) từ Quảng Nam ra Hà N 
tham gia kháng chiến với cương vị một nhà Việt Nar 

Suốt 9 năm kháng chiến ông công tác ở chiến 
Việt Bắc. Hòa bình lập lại (1954), ông là hội viên Hộ 
văn Việt Nam, ông từng là giám khảo trong các 
học của Hội nhà văn Việt Nam. › 

Ngoài một nhà văn, nhà báo; Phan Khôi còn 
nhà nghiên cứu sắc nét. Phản lớn tác phẩm của ô 4 
đăng trên các báo ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội từ 191 
Các tác phẩm chính của ông đã in thành sách, gồm: 
~ Phan Châu Trinh (đã thất lạc) 1926 
~ Chương Dân thi thoại (chuyện thơ), 1936. 
~ Trở 00 lửa ға (tiều thuyết), 1939. 
























«Vượt múi trào non tôi đến đây, 
Về thăm anh nghỉ dưới chân máy. 
Chúc anh mạnh khỏe rồi ra trận, 
Máu sức càng hăng để đánh Tây. 
Đánh đến bao giờ độc lập thành, 
Tôi dù già тиі ở quê anh. 











(1) Phụ nữ tân ойп số 132, 10-3-1932, Sài Gòn. 
(2) Từ của bà Phan Thị Mỹ Khanh con gái Phan Khôi, in trong 
tôi Phan Khôi, NXB Đà Nẵng, 2001. 
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Phong trào Duy tán 


Cũng nguyën nhắm mát không ân hận, 
Мат dưới mở nghe khúc thái bình”® 





LÊ DƯ (7885 - 1957) 










Ông mất năm 1959 tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi 
Sự nghiệp yêu nước, sáng tác và trước tác của 
Khôi có một chỗ đứng vinh quang trong thời kì chữ ( 
ngữ bắt đâu có tư thé trên văn đàn Việt Nam. 


Nhà nghiên cứu văn học, 
chiến sĩ phong trào Duy tân, 
hiệu Sở Cuồng, nguyên quán 
làng Nông Sơn, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay 
thuộc xã Điện Thọ cùng 
huyện) ông là con rể Phó bảng 
Phan Trân (1862-1934), em rể 
nhà báo, học giả Phan Khôi. 

Тиф nhỏ ông học ở quê 
nhà, từ những năm 1900-1906, 
ông là chiến sĩ trong phong trào Duy tân, thời gian này ông 
cùng Nguyễn Bá Trác, Phan Khôi ra Hà Nội học tiếng Pháp 
và tham gia công tác duy tân ở Hà Nội, rồi sang Nhật. Năm 
1908 bị Pháp truy nã vì tội “сап quấy diễn thuyết, chỉ trích, 
phi báng quan lại”. (Châu bản số 9 ngày 29-8-1908). 


Khoảng năm 1906, ông sang Nhật Bản trong các đoàn 
du học sinh, đến 1908, phong trào Đông du bị khủng bố. 
Tại Tokyo, Pháp và Nhật cấu kết nhau trục xuất tất cả du 
học sinh và các nhà cách mạng Việt Nam ra khỏi đất Nhật. 
Từ đó ông sang Trung Quốc đến khoảng sau thế chiến thứ 
nhất mới vẻ nước. Dư luận đương thời cho rằng ông vẻ 




























(1) Phan Khôi, Thám bộ đội, in trong Tập văn kháng chiến và cách 
Hà Nội, 1946. 
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ёп Q. Tháni 
Phong trào Duy tán Nguyën Q. 0 


— Phổ Chiêu thiền sw thi uăn tập (1931, Hà Nói) 

_ Tây Sơn ngoại sử (1932) 

_ Ca vü và âm nhac пибс nhà (1934) 

— Chữ Nôm và chữ Quốc ngë (1932) 

~ Nguồn gốc tăn học nuóc nhà (1933, Tạp san Hội Trí 
Trí) 

~ Việt Nam văn học sử (1932) 

~ Cổ đại Nam Nhật giao thông khảo (1922) 

~ Quốc âm thi văn từng thoại (1931, 1933)... đều là 
những tác phẩm có giá trị của nën Quốc học nước nhà. 

Ông mất ở Hà Nội sau năm 1957. 





đâu thú với Pháp, (nhưng không có bằng chứng rõ à 
nên trước đây sách báo cách mạng không viết vé ông 
Vë nước, ông làm việc ở phòng chính trị của Phủ 
quyển Đông Dương, rôi làm trợ bút các tạp chí Nam 
Hitu Thanh... sau năm 1925 làm việc tại Trường 
Bác cổ Hà Nội chuyên vẻ văn học sử học cổ Việt Na 


Sau toàn quốc kháng chiến ông cùng gia đình 

vào ngụ tại núi Nưa - Thanh Hóa - tham gia gc 
trên lãnh vực văn hóa, văn nghệ tại Liên khu 4. Tại 
và cơ quan công tác ở Thanh Hóa, thứ nữ ông 
Huân) trở thành vợ thiếu tướng Nguyễn Sơn (1908-1 
khu truóng khu Ти уа bà Hàng РҺап vg nhà уйп [o 

Văn Chí (..-1992) người Thanh Hóa, con trai cuu tü © 
Đảo, Nghị viên viện dân biểu Trung Kỳ (Hoàng Văn Khi 
bà Hằng Phương (1908-1983), là vợ nhà văn Vũ Ngọc Р} 
(1902-1987), và người con trai thứ là ông Lê Hoan hiện s( 
ở Hà Nội. 


Sau hiệp định Genève (1954) ông hỏi cư vẻ H 
đến năm 1957, ông mất tại đây. 


Các tác phẩm của ông: 
— Nữ lưu văn học (1929) 
~ Bạch Vân thi ойл tập (1930, Hà Nội) 
— Nam quốc në ши (1929, Hà Nội) 

~ Vi Xuyên thi uăn tập (1931, Hà Nội) 

















































Nguyën Q. Tháng 


tám tuổi nghiễm nhiên là một lanh tụ địa phương trong vụ 
xin xâu, Cúp tóc ở Hòa Vang, đã trở thành một loại anh hùng 
thảo da. Đương thời câu ca dao ở địa phương lúc ấy đi vào 
lịch sử vấn học thành một thứ “anh hùng ca dân tộc”. 


ÔNG ÍCH ĐƯỜNG (7690 - 1908) 








Liệt sĩ cận đại, chiến sĩ kiệt hiệt phong trào Du 
năm 1908, quê làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, tinh Q 
Nam (nay là ха Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Dà N 

Ông Ích Đường là con trai của Ông Ích 
Nhì) cháu nội danh tướng Ông Ích Khiêm, môt ti 
tài ba, gan dạ vào triều Tự Đức, sau chết vì bọn qu 
















Thuở nhỏ ông học ở quê nhà, có tiếng thơ văn: 
võ nghệ, có chí lớn, tính người phóng khoáng, có d 
bậc trượng phu như nội tổ mình (Ông Ích Khiêm). С 
nhà hay bất cứ đâu, ông thường bênh vực kẻ nghèo с 
chống lại bọn cường hào ác bá ở nông thôn. Người 
thời ở địa phương gọi ông một cách thân tình là “Câu Ð 

Ông nhiệt tình yêu nước, năm 1905-1906 từng їһео‹ 
Phan Châu Trinh vào Nam ra Bắc vận động duy t 
cách. Trên đường đi, có lån vào tận đồn Phỏn Xương 
chiến khu Phôn Xương ở Yên Thế của Hoàng Hoa Tl 
(1858-1913). Sau khi ở Yên Thế vẻ, ông phụ trách 
võ cho thanh niên quanh vùng Cầm Toại, Phong Lệ, @ 
Lệ, Túy Loan... theo chương trình giáo dục của phong 
Duy tân. 


Theo dân gian, năm Mậu Thân (1908), ông mới mi 
























«Cậu Đường mười tám tuổi đầu 
Dẫn dân công ích хіп xâu dưới Tòa”. 

Ông được đoàn người xin хаи bâu ông hướng dẫn, chỉ 
huy cuộc vây phủ Điện Bàn, bắt tri phủ Trần Văn Thống 
dẫn đoàn biểu tình xuống Tòa sứ Hội An xin giảm thuế, 
miễn sưu. Cháu bán số 5 ngày 15-5-1908 viết; “Ông Ích 
Đường thừa lúc hạt dân náo động, trước thì xúi dàn cứ 
khiếu nại, chận phá xe đi đường, hoành hành không kiêng 
nê (..) xin chiếu điêu lệ Luật khích biến lương dân, xử tråm 
quyết” (Châu bản đả). 

Riêng ở Hòa Vang, ông chỉ huy dân chúng vây bắt 
Lãnh Diém có nhiều nợ máu đối với nhân dân Quảng Nam 
hỏi đó. Việc bất thành, ông tạm lánh nơi nhà Mạc Quí rồi bị 
địch bát đem chém Túy Loan trong năm 1908. 

Huỳnh Thúc Kháng có viết rõ vẻ chỉ tiết này trong bài 
“Cuộc kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908, như sau: 

*... Dân huyện Hòa Vang khổ vẻ sưu làm đường dưới 
quyẻn hành hạ của Lãnh Điểm, cũng như dân Tam Kỳ đối 
với Dé Tuệ. Ông Ích Đường con ông Tán Nhì, cháu ông 
Ông Ích Khiêm có đi vào Nam với cụ Tây Hỏ và ra Bắc ở 
dôn Dé Thám. Đường cùng dân chúng vây bắt Lanh Điểm 
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Phong trào Duy tán 


thì trước nửa giờ Điểm đã nghe tin, lên xuống xe lửa To 
- Faifoo trốn thoát. 
Sau Đường bị xử tử hình ở bến đò gần chợ Túy Lo n 
Tương truyền, trước khi bị xử chém, ông còn lũ 
mấy lời nôm na mà nghĩa khí tỏ chí kiên cường, bất kh 
“Gi Đường này còn nhiều Đường khác. Còn mia 
đường, còn giặc cüng còn Đường”. 7 
Theo câu ca dao trên thì ông hi sinh lúc mới 18! 
Thật là tuổi trẻ anh hùng đây nghĩa khí, kiên cường 


làm bài học cho thanh niên Việt Nam đương thời v 
Sau. 





























(1) Huỳnh Thúc Kháng, Bài dā dán, in trong Huỳnh Thúc Kháng. 
phẩm, NXB TP.HCM, 1992 (cùng tác giả). 
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нб TÁ BANG VÀ CÁC ĐỒNG SU TRONG 
PHONG TRÀO DUY TÂN TẠI PHAN THIẾT 


Hó Tá Bang (1875-1943) 
tự là Quốc Phu, một nhà yêu 
nước một nhân vật cột trụ 
của phong trào Duy tân 
(1903-1908) cải cách, ông là 
một trong những người sáng 
lập trường Dục Thanh ở 
Phan Thiết (Bình Thuận) hỏi 
đầu thế ki XX. Nguyên quán, 
làng Kế Môn, huyện Quảng 
Điện, tỉnh Thừa Thiên (nay vẫn thuộc tỉnh Thừa Thiên) 
sau đời vào cư ngụ ở Thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(nay thuộc tỉnh Bình Thuận). 

Thời niên thiếu ở quê nhà ông theo học khoa cử, thông 
Quốc ngữ lại sớm theo Tây học. Năm 1899 làm kí lục tại 
Tòa sứ Phan Thiết, rôi đổi ra làm ở Tòa sứ Hội An (Quảng 
Nam). Năm 1910 ông từ chức dốc lòng vào công cuộc kinh 
đoanh tự cường tại quê hương thứ hai (Phan Thiết). 


Năm 1905 nhân làm việc tại tòa Công sứ Phan Thiết, 
ông là một trong mấy người đâu tiên hưởng ứng phong 
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Phong trào Duy tán 


trào Duy tân do Phan Châu Trinh đẻ xướng. Hó Tá B 
một trong sáu nhân vật (Nguyễn Trọng Lôi (. 
Nguyễn Ош Anh (1883-1938), Trần Lệ Chất (1, 
Nguyễn Hiệt Chi (1870-1935), Ngô Văn Nhượng) s 
và trụ cột của trường Dục Thanh (Giáo dục Thanh 
và công ti hợp doanh Liên Thành ở Phan Thiết h 
1905. Từ đó ông được bàu giữ chức Tổng lí gản 
(1910-1940). Khi ở Chợ Lớn, Phan Thiết, Hội An, 
Trường Dục Thanh và công ti Liên Thành là hai « 
đâu tiên và hợp pháp của phong trào Duy tân được. 
Châu Trinh, Trân Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng đề xı 
hồi các vị này đến Phan Thiết năm 1905. Hai cơ sở na 
nơi tụ hội của các nhân vật trí thức tiến bộ. Và lại РЇ 
Thiết là địa cầu cực Nam của Trung Kì. Thêm vào: 
| đây có công sứ thuộc đảng xã hội Pháp là L.L. Garrier ti 
| tâm giúp đỡ tán trợ, nên khuynh hướng duy tân có ý и 
mạnh vé thương mại và giáo dục. Từ đó phong trào trú 
| vào Nam Kì cũng nặng vẻ khuynh hướng công thu 
| nghiệp, văn hóa. Từ đó phong trào Đông du chú tr 
bạo động cũng đỏng hóa với duy tân. (Xem thêm chu 
VII, trang 506 về Phong trào duy tân ở Nam Rì). No 
ông (Hó Tá Bang) cùng với các vị trên đã bỏ ra rất nh 
công sức nhằm giúp đỏng bào phát triển kinh tế, giáo d 
(dạy chữ Quốc ngữ) đề hỗ trợ cho phong trào cách mại 
trên đường duy tân cứu nước. Nhờ vậy mà phong trào D 
tân có cơ sở khá mạnh so với hai tỉnh Nam Ngãi. 
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Nguyễn Q. Thắng 


Sau khi phong tào Duy tân bị thực dân khủng bố trắng 
908) nhưng các cơ sở ở tỉnh Bình Thuận vẫn còn âm 


Thâm hoạt động vì trường Dục Thanh và công tỉ Liên Thành 
hai cơ sở hợp pháp duy nhất vào thời đó; do đó ông không 
bị khủng bố. Vả lại theo Phan Châu Trinh (Trong Trung kì 
dân biến thi mat kí) phong trào ở Bình Thuận không bị đàn 
ар dám máu vì các nhân vật ở Phan Thiết (chỉ ông và năm 
đồng chí trên) rất khéo léo trong việc điều hành và Công 
sứ Bình Thuận Garnier lúc ấy có thiện cảm với phong trào 
cải cách này. Chính Trương Gia Mô (1866-1930) cũng đã 
có nhiều lân bị thực dân truy nã vẫn còn ẩn пац tại Phan 
Thiết-Mũi Né. Đến năm 1910 (tháng 8) ông cùng Trương 


Gia Mô (1866-1930) bí mật đưa Nguyễn Tất Thành (sau 
này là Chủ tịch Hó Chí Minh) vào Sài Gòn tạm ngụ tại trụ 
sở của Phân cục Liên Thành ở Chợ Lớn do ông Nguyễn 
Quí Anh trực tiếp quản lí để rồi sau đó ông Nguyễn tìm 
đường sang Pháp do sự giúp đỡ tài chánh của Phân cục 
Liên Thành. Từ ấy, ông Trương Gia Mô ở luôn lại miễn 
Nam, còn ông Hó Tá Bang trở lại Phan Thiết điều hành 
công ti Liên Thành cho đến ngày mất (1943). 

Tư cách và đức độ ông được nhân dân và sĩ phu đương 
thời kính trọng. Con trai ông là bác sĩ Hỏ Tá Khanh (1908- 
1996) cũng là một nhân sĩ, một chính khách đứng trên lập 
trường dân tộc, dân chủ (Hồi năm 1945, bác sĩ Khanh là bộ 
trưởng kinh tế trong chính phủ Trần Trọng Kim, sau năm 
1949 ông (HTK) làm việc tại châu Phi cho đến ngày qua 
đời: 1996). 
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Phong trào Duy tán 


ông hay viết trên các báo: Nóng có тіп đầm, Lực 
ăn ở Sài Gòn. Thơ văn ông phản ảnh được соп п кид 
cuộc đời ông cùng nghĩa dân tộc, tình đồng bào rất 
nét. 








Ông mất năm 1943, hưởng thọ 69 tuổi, phân m 
tại đồn điển của ông cách thị ха Phan Thiết hon 1( 
Trước khi mất ông cho làm sẵn sinh phán và tu khác 
đối ở phân mộ: 
“Sinh vi nô lệ sinh do tử 
Tử hữu tỉnh thần tử nhược sinh” 
Nghĩa: 
Sống làm nó lệ sống nhu chết; 
Chết có tỉnh thân, chết tợ sinh. 


























đã phân nào biểu hiện được con người và sự nghiệp 01 

Vẻ phong trào Duy tân tại Bình Thuận - Phan TI 
|| trong Thông sử Liên Thành, Bác sĩ Hó Tá Khanh viết. 

“Ông Kỳ Xuyên Nguyễn Thông (1824-1894) ng 
Tân An... nhờ văn chương xuất sắc mà kết bạn uới Р 
Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Tw Giản và Đỗ B 
Độ... Sau khi Lục tinh bị chiếm đóng và Phan Thanh 
tiết, ông cùng môt số gia đình bỏ ra cư ngu tại Binh 
lập “Đồng Châu ха”, dựng một tòa nhà nhỏ tại Phan 
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Nguyễn Q. Thắng 


tui tên là “Ngoa du sào” ®... Về mt giáo duc óng phản đối 
túi hoc vô dụng Đà có hại của Tống Nho... khuyên học đề áp 
En ойо thuc tế, ích пибс lợi dân. Về măt hành động ông 
kinh doanh điền thổ, đắp đập, đào kênh, trồng ‹ cây... Hai con 
tai Nguyễn Trọng Lợi và Nguyễn Quý Anh tiếp thu tw tưởng 
và chí khí của cha... 

Hà Tá Bang người cùng làng uới Nguyễn Lộ Trạch, có lẽ 
là đò đệ, cững “Hán học danh hương” (theo Huỳnh Thúc 
Kháng) mà không thi cử, học thêm chữ quốc ngữ, năm: 1899 
vào làm kí lực ở tòa công sứ Phan Thiết. Nhờ đó mà kết bạn 
001 Trân Lệ Chất, thông phán 0à bí thư của công sứ Garnier 
và vài thông phán người Nam Kì nhw Huỳnh Đình Điễn. 
Sau này chính ông Điển đã làm môi giới giữa phong trào 
Duy tân обі công cuộc Minh Tân ở Nam Ki... 

(...) Có một tộc họ Huỳnh rất giàu, trước tổ tiên ở Quảng 
Nam vô hòn Phú Quý (Poulo Cécir), sau vào Phan Thiết. 
Nhân 002 đáng bể là Huỳnh Văn Quế rể Hà Tá Bang có các 
соп trai Huỳnh Văn Đẩu, Huỳnh Ngọc Chỉ, Huỳnh Văn Ngô, 
anh ет đều ham làm tiệc nghĩa, có công trạng nhiều uới 
Liên Thành và Dục Thanh. 

Sau khi Nam Kì bị chiếm đóng, nhiều nhà ái quốc пёи 
không tiếp tục chiến đấu bằng võ lực thì cüng không chịu 
Công sự uới quân thù, kë thì ẩm dệt nhw Dó Chiễu, người thì 
Chạy ra ti địa Bình Thuận. Tại Phan Thiết có ba quan Tuân 


—M 
@) Ngoa du sào: Ó (tổ) nàëm chơi (chỗ nằm doc sách). 











Phong trào Duy tán 








ой trong đó có Truong Gia Hội cha của Trương Gia M 
Bố chánh trong đó có Nguyễn: Thông và Trà Quý Bình, 

Vào đầu thế ki XX, Bình Thuận là пої tự họp tì 
của sĩ phu ái quốc ái quán Nam - Trung - Bắc... Bình Th 
lại ở dưới quyền một công sứ Pháp Garnier có óc d 
dán quyền, am hiểu thuyết “Y Pháp câu tiến” của pho 
Duy tân, một người Pháp muốn thật tâm khai hóa, 
ông đã quý тёп ông Trân Lệ Chất người Nghệ, thâm 
học (đã đỗ tú tài) uà học thêm tiếng Pháp khá nhiễu sa 
lại thông tó ý chí dân quyền của đám Duy tân. T 
sáng lập viên của Liên Thành chỉ có một mình ông 
Chất biết tiếng Pháp thôi, lại được địa vi bí thu của cô 

Thời cơ đó rất thuận tiện cho Phan Châu Trü 
mấy tháng bàn bạc tới anh ет và hoạt động ngay. Tì 
mắt nhà сіт quyền Pháp, bọn quan lại triều đình ki 
dám hó hé. Thu xã được lập ngay trong năm 1905 та d 
giả đâu tiên là cu Tây Hà... Liên Thành ra mát năm I 
vå năm 1907 trường Dục Thanh элё cửa... 









































ý 





| Muc tiêu của nhóm Duy tân là giáo duc эй hinh 
giáo dục thì lập ngay thu xã để cổ động và giảng hoc, тй 
nhà Võ Ca ở Phú Tài) làm địa điểm đâu tiên. 







Làm vic chính trực công khai, không bạo động bãi ; 
lực là tôn chỉ của phong trào Duy tán... vì thế mà cô 










(1) Tức đình Phú Tài, sau năm 1960 trùng tu lại và được đặt tên 
Phú Trinh (ki niệm nơi Phan Châu diễn thuyết lần đầu tiên năm 190 
(Chú thích của Châu Hải Kỳ trong tap chí Bách Khoa, Sài Gòn, 18 
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giúp tiéb.. 
Garnier, 
mac là Phan 
Khải 


dich ra chứ Hán. 












Nguyën Q. Tháng 


ийе Léon Lucien Garnier... đã công nhận vè ий tinh 
. Ngày khai giảng ở đình làng Phú Tài сб công sứ 
phó công sứ và ba quan tỉnh đến dự. Diễn giả khai 
Châu Trinh giảng vè Khang Hữu Vi, Lương 
Siêu và các nhà cách mang Pháp đã được Tàu và Nhật 


Hai năm sau trường Dục Thanh được thành lập 0а thiết 


tí tại nhà Nguyễn Trọng Lợi tức là từ đường “Ngoa dự sào” 
йа Nguyễn Thông. Trường cốt dạy chữ quốc ngữ hơn chữ 
Hán tự, nhờ đó mà thanh miên Phan Thiết sớm học chữ quốc 
пай. Тау giáo Nguyễn Tất Thành có dạy ở đó năm bảy tháng 


trong năm 1910, Lương Thúc Kỳ dạy chỉ được một tuần là 
thì có “lệnh ngoài" đánh одо bắt một lần обі Truong Gia 
Mô. Thành phẩm giáo sw nên ké thêm Nguyễn Hiệt Chi và 
Trân Đình: Phiên. 

Lập được trường Dục Thanh nhờ Nguyễn Trong Lợi cho 
mượn ngôi nhà “Ngoa du sào” 00 nhờ lòng ái quốc của một 
phú hào đại tộc ở Phan Thiết là ông Ba Đâu trưởng nam của 
ông Huỳnh Văn Quế. Ba Đầu hoan hi làm giấy cúng tĩnh 
viên mbi máu nhút đằng điền để lấy hoa lợi làm học Phí và 
phan phí cho học trò. Lúc nhận được lệnh đóng cửa trường 
(1911) các vi sáng lập Duc Thanh đem giấy tờ và Tung 
trao trả cho chủ, ông Huỳnh Văn Đẩu không thuận thâu lại, 
bảo cú đẻ vây, chờ khi nào trường mó lại thì lấy đó mà dùng; 
йил các vi sáng lập không dám nhận lời, viên lẽ rằng ngày 
mai chua biết cơ sự sẽ ra sao. Khi ấy ông Đẩu mới nhận lại 


499 








Phong trào Duy tán 


ruộng và huy giấy tờ. Người trọng nghĩa đến thế rất t 
không bao lâu ông Đẩu, lang trung, vì di chữa bệnh m 
truyền nhiễm dịch hạch đã qua đời... 
Còn tên của công ti Liên Thành do đâu mà có? Я 


+ Các си Мо xwa rất диап tâm đến định đại 


thuyết “danh chánh ngôn thuận, ngôn thuận sự 
Theo bút kí của Trân Lệ Chất chữ Liên Thành có m 
là thành hoa sen, nguyên là tên lịch sử của tỉnh ] 
Thuận, cüng nhu Bàn Thành là tên lịch sử của th Л 
Định. Tinh lị Bình Thuận xưa ở tại quận Hòa Ða 
môt hỗ sen пау còn di tích và miču thờ Đức Khổ 
tại làng Xuân Hội, phía trên Chợ Lâu, quận Hòa 
Lấy hai chữ Liên Thành đề mệnh danh cho công 
ý “hoài niệm tón cổ” ойу... 

Sáng lập viên Liên Thành góm sáu ông: Nguyễn. 
Lợi, Nguyễn Quy Anh, Нд Tá Bang, Trân Lệ Chất, 
Hiệt Chỉ, Ngô Văn Nhượng(). 
| Ngoài sáng lập viên, phải kê nhưững nhân våt là 
rất tận tâm tận lực tán tuy trọn đời cho Liên Thà n 
Huỳnh Văn Ngô và Nguyễn Văn Chu, gốc Phan Thiết, 
đồng thời của các sáng lập viên; Nguyễn Văn Nghị vå 
Trường Phùng người gốc Tân An uà Cao Lãnh trong N 
lớp nối tiếp sau, thông dựng quốc ngi, thay thế Hán 



















































(1) Tiểu sử năm vị trên chúng tôi đã Sơ lược qua chương V, riêng nl 
vật Ngô Văn Nhượng tác giả chưa tìm được hành trạng. 
(2) Hồ Tá Khanh, Thông sử Liên Thành, 1984, Paris. 









500 




















Nguyễn Q. Thắng 


yè sự phát triển và biến thiên của công ti Liên Thành 


ng ngót 70 năm trời, cho đến sau ngày 30-4-1975 và ngày 
E ông Hó Tá Khanh có ghi chép đầy đủ vẻ hoạt động của 
Е. ti Liên Thành đến những năm 40-50 trên toàn quốc. 


Đáng chú ý là trước sau vụ dân biến Trung Kỳ, trong 
lúc mọi cơ sở duy tân khác ở các nơi (hội buôn, trường 
học) đến cả những cơ sở có được phép chính thức như 
Trường Đông Kinh nghĩa thục, hội buôn Triêu Dương... 
dèu nhất loạt bị đóng cửa, thì riêng các cơ sở ở Bình Thuận 
chỉ bị xét hỏi qua loa sau đó vẫn tiếp tục hoạt động. Thậm 
chí đến trường Dục Thanh mang màu sắc chính trị nhất 
vẫn tiếp tục hoạt động đến năm 1911 mới chủ động đóng 
cửa “vì thiếu người phục vụ”. 

Vẻ làn sóng khủng bố sau vụ dân biến Trung Kỳ, B.S 
Hó Tá Khanh sau khi lược kể vé án Phan Châu Trinh và vụ 
trảm quyết Trần Quý Cáp, đã viết tiếp: 

... “Tyiều đình và bọn quan trường ghét sợ тий là Phan 
Cháu Trinh và Trần Quý Cáp vì hai người này có thiên tài 
hùng biện lôi cuốn người nghe; ít sợ Huỳnh Thúc Kháng vì 
Ông ít nói... 

Liên Thành lẽ tự nhiên cũng bị thám thính chặt chẽ... Có 





( Nguyễn Hiệt Chi (1870-1935), anh ruột Nguyễn Hàn Chị, tự Mộng 
Thương làm Kí lục sau chuyển sang làm trợ giáo. Sau năm 1917 đồi 
về dạy ở trường Quốc học Huế, Cao Xuân Dục, Vinh... Xem thêm 
nơi trang 524. 
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môt mật trinh gói cho công sứ Bình Thuận tố cáo rằng: *5 
tâng lâu Liên Thành có môt phòng họp kín, thường са 
Nguyễn Trọng Lợi, Nguyễn Quý Anh, Nguyễn Hiệt Chị) 
Tá Bang và Trân Lệ Chất hay hội họp bàn tiệc y 
bon ду toàn là cách mạng chống Pháp nên theo đổi | 
Khâm sứ ở Huế vào cũng gọi Trần Lệ Chất ra айп. тар“ 
anh lập Liên Thành giả danh buôn bán, kì thực làm kini 
lấy tiền nuôi các nhà cách mang đi Tàu, đi Nhật”. 


























Một hôm lúc bốn giờ chiều quan Pháp sai viên. 
bình (dòn trưởng khó xanh) qua khám xét tru sở Liên Tha 
lấy hết số sách, bắt Nguyễn Trong Lợi và Nguyễn Q 
Nguyễn Hiệt Chỉ vè tống lao, ròi mòi quan tinh xưống lập 
đồng cứu xét sổ sách. Vì không tim được эё tích gì nên 
hôm sau ho trả lại tự do cho 3 người và trả luôn sổ sách. 
thực là Trần Lệ Chất hay tin trước đã thiêu huy hết các, 
tờ nguy hiểm. 


















Cũng năm ấy vì оіёс khiếu nại giảm sưu, Nguyễn H 
Chi) em ruột Nguyễn Hiệt Chỉ bị từ hình ở Hà Tĩnh. Theo m 
công điện của Tòa khám đánh одо, Nguyễn Hiệt Chỉ bị giả 
tró lại trên một tháng rưỡi, sau mói được phóng thích. 
thấy uó сап”). 

















Y 


(1) Nguyën Hàn Chi (1885-1908), quê làng Ích Hậu, huyện Can Ë 
tỉnh Hà Tinh, tham gia phong trào duy tân ở Hà Tinh bi Pháp báti 
tội nặng gọi là “tội khôi (tội đứng đâu) bị Pháp và Nam triêu chémi 
quê nhà. Y 

(2) Vé các nhân vật tiêu biểu, xin xem tiếp chương IX trang 511. 
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Sau đây chúng tôi xin sao lục bài TẾ THỦ TIÊN LỖ 
ĂN (Văn tế bọn bo bo giữ tiền) đăng trên Luc Tinh tân văn 
số ngày 24-3-1908 và vài bài thơ của ông để độc giả hiểu 


thêm con nguòi Hó Tá Bang. 


TÉ THÚ TIÊN LŐ VÀN 


(Văn tế bon bo bo giữ tiền) 


Hõi ôi! Quan muốn để dài; chuỗi còn cột thắt, 

Sống cũng trêu ngươi; chết đi khuất mát. 

14т lúc rů quyên tập học, nói hao hơi chẳng lọt vào tai; 
nhiều khi mời hiệp cổ khai trương, tim khắp chốn không hề 
thấy mt. 

Ngoài ngó phong lưu; trong thời lan sắc. 

Nghe cháu gòi mấy kì Tân báo, lỗ miệng lâm bằm, thấy 
con тиа ít bộ Tán thơ, cái đầu lúc lắc. 

Miën cho đặng cửa cao rào kín, đậu đôi chum, mè ít hü, 
kè buôn người học trối thây; miễn cho đặng bạc chuc tiền trăm,bò 
mươi cặp, trâu trăm con, cháu dại соп khó cũng mac. 

Thương thay! Người mà đến thế thì thôi: ta dẫu піп đi 
cüng ngặt. 

Giữa lúc Quốc hồn xiêu lạc, đáng lẽ phải mót người kêu, 
tăm người úng, tay kia bung máu nóng rưới vào; Đương khi 
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ví va khai, có dâu lại xuống nhà dưới, lên nhà trên, lò 
tợ tro tàn lạnh ngắt. tả 

Cứng tưởng nhiều tay võ nên bộp, lo mà xây ао. 
thành vàng: nào ngờ đâu ăn sắm lại mút giòi, chỉ biết ; 
chuông tủ sắt. 

Sao không nghi cơ nghiệp đó, giàu út ăn khó út 
nào từ gánh nặng đường ха, sao không nghi пибс non 
sống gởi nạc, thác gởi xương, đi đâu khỏi ngon rau tất § 

Ôi thôi thôi Nòi giống dẫu không còn, của tiền 
chặt. 

Sách có câu: kiến nghĩa bất ui vô dong, đó đừng để. 
treo heo nhịn đói, xin đưa ra ngoài một ít goi là; luật có 
tri gian bất tố dë đông, đây sợ e müi dai lái chiu đồ 
Phải tỏ đôi lời dë dat. + 

Ô hô! Ai tai! Thượng kì lai thực. W 

VUI THÚ ĐIỀN VII 


Ré lấn sĩ, con cũng tán sĩ,() МЧ 
Nếu ở kinh đô gọi cụ kí. i 
Hàng ngày vác cuốc dạo điền 0 
Đến bữa ngôi bàn xoi khoai bi. ` 
Đứng ngắm lâm tuyền thấy hiểu th 
Nàm chỉ thành thị nghe vô lí. 

Gặp cơn kinh tế thiếu tiền xài, 
Không lẽ nhiễm theo tuông siểM 








Nguyễn Q. Thắng 


Các chiến sĩ Duy tân mang gông dày Côn Đảo 


(1) Ré tán sĩ: tức tiến sĩ Nguyễn Thành Giung (1894-1959) từng là Phó 
viện trưởng Đại học Đông Dương (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
Sài Gòn. 

Сол: tức BS. Hó Та Khanh (1908-1996) bộ trưởng nội các Trần 
Trọng Kim trong năm 1945. 













CHƯƠNG VII 







PHONG TRÀO DUY ТАМ 
О МАМ КЇ 










[CHIÊU NAM LẦU NƠI HỘI TU 
CÁC CHIẾN SĨ DUY TÂN? (MINH TÂN) 










1. CHIÊU NAM LẦU 


“Trước khi tìm hiểu sự nghiệp người điều hành С 
Nam lâu — một trong các cơ sở duy tân ở Nam Ki hôi 
thế ki XX - tưởng chúng ta cần biết qua phong trào dı 
tự cường, dân chủ, dân quyền йди tiên ở miền Nam. 

















1. Sự hình thành 


Như chúng ta đã biết hỏi cuối thế kỉ XIX thực dân Ph 
đã củng cố được phản nào chính quyên thuộc địa Đồ 











(1) Các nhân vật dàn trong Chương này tuy có liên hệ qua lại và й 
hưởng từ phong trào Đông du, Duy tân nhưng thực chất họ đều Й 
Hội Minh tân trong phong trào Duy tân, nhất là Тгап Chánh Ch 

Nguyễn An Khương, Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thần Hiến. ˆ 
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Dương vì họ đã khủng bố, đàn áp, các phong trào chống 
Pháp từ cân vương, văn thân (Nghia dóng ở Nam Kì, Nghĩa 
hội ở Quảng Nam, Bình Định, Khánh Ноа... và văn thân ở 
Bác Trung Kì và Bắc Kì). 

Các phong trào chống Pháp vũ trang từ Nam chí Bắc 
coi như bị Pháp và tay sai Nam triều dìm trong máu lửa. Từ 
đó các nhà Nho yêu nước cảm nhận rằng chống Pháp xâm 
lược bằng bạo động và tôn quân không còn đất đứng. Thế 
cho nên từ trong suy nghĩ và ảnh hưởng của các học thuyết 
dàn quyẻn, dân chủ đã tác động mạnh mẽ vào suy tư cũng 
như nhân sinh quan, thế giới quan của họ. Chính Phan Bội 
Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng ... đã ôm ấp 
một thế giới quan mới nên từng nghĩ rằng “4oc sách thánh 
hiền A Đông hiểu được chữ trung quân. Nhưng bà sau đọc 
các sách mói (sách của các nhà tiên phong của cách mang 
dàn quyền Pháp...) biết chữ ái quốc còn nặng hơn chữ trưng 
дийл”), còn Phan Châu Trinh cho rằng: 

“Khi tôi đọc được sách mới (năm Nhân dân 1902) thì 
lôi lấy làm sướng quá vå nói đây là lúc dùng cái khùng cái 
ngu của tôi mà thắng cái ngu cái cuóng của xã hội, chưa 
chắc đã bhông chút gì bổ ích cho quốc dân” ®. 


PR за 

(1) Phan Bội Châu, Tập án Phan Bội Châu, Nhà Liễu Văn Đường, tờ 
1b, Hà Nội, 1941. 

(2) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam, in 

trong Phan Châu Trinh Cuộc đời và tác phẩm, NXB TP.HCM, 1986. 
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Huỳnh Thúc Kháng cũng nghĩ tương tự: 
“Lw Thoa nhất ийт khuynh thiên hạ, 
Hoa Đốn cô thành đặc địa tôn”. 

(Lư Thoa luận nọ xoay trời đổ, 
“Thạnh Đốn thành kia khắp đất tôn). 


Hoặc trong thơ Quốc ngữ ông viết: 










“Ngôi mà nghĩ năm châu trong trái đất 
Biển ойп minh dôn dập nổi phong trào 
Sao ta cứ giữ dã man quen thói 

Рет mình nô mà luồn 101 dưới cường quyềw 








2. Thực chất và cứu cánh 


Vào thời điểm này (1902) các nhà Nho yêu пий 
vận động thực hành duy tân, tự cường từ Bắc chí Nan 
phong trào Duy tân như: Đông Kinh nghia thuc ở Bắc К 
| các Học hội, Thương hội ó Quàng Nam, Triéu dương tha 
điểm, Thư điểm ở Thanh Nghệ Tĩnh, Liên Thành công 
| Рис Thanh ở Phan Thiết... Trung Ki và hội Minh tán ëN; 
| Ki duói danh nghia Duy tàn. Phong trào này chú 
| thực hành vẻ nhiều lĩnh vực: kinh të (buôn bán) х2 hó 
mặc theo Âu phục) Giáo đực (học chữ Quốc ngữ...). Ph 
trào được thực hành với qui mô lớn khắp ba Kì ® để 

+4 














































(1) Huỳnh Thúc Kháng. 
(2) Tham khảo: Nguyễn Q. Tháng Huynh Thức Kháng con 
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1908, thực dân Pháp hốt hoảng vì sự lớn mạnh của 
ong trào nên thẳng tay đàn áp bằng bạo lực. Lập tức họ 


f bi dua di chém ở các pháp trường và luu dày Lao Bảo, Côn 
Đào. 


Với chỉ tiết này chúng tôi chỉ dë cập đến phong trào 


duy tân ở Nam kì, đặc biệt là Chiêu Nam lâu trong hội 
Minh tán). Thực chất của phong trào này như sau: 


Chương trình cải cách, đổi mới của Hội Minh tân này 
được họ quảng bá rộng rãi trên nhiều số báo của hai tờ 
Nông cổ тіп đàm, Lực tỉnh tân văn một cách rộng гаі (vì 
phong trào chủ trương công khai). Chương trình được 
đem ra thực hành với danh xưng Hội Minh tân tại Sài 
Gòn, Mi Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ... song song với phong 
trào Duy tân ở mièn Trung (1903 - 1908). Tinh thần này 
khởi đi từ phong trào Duy tân được hướng dẫn bởi Phan 
Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng mà những 
người “sào mũi” là các ông: Hó Bá Bang (1875 - 1943), 


thơ săn, Phủ Quốc vụ Khanh đặc trách văn hoá XB, 1972, Sài Gòn. 
- Phan Châu Trinh Cuộc đời và tác phẩm. NXB ТР. HCM, 1996. 
- Tiến trình ойп nghệ mièn Nam, NXB An Giang, 1991. 

(1) Minh tán: danh xưng này được rút gọn từ một câu trong sách Đại 
học: Đại học chỉ đạo tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ w chí 
thiên”, nói gọn là Minh tân. Tức là nói về việc cải cách duy tân tự cường. 
Từ đó (1907) ở mièn Nam có phong trào Minh tân tương tự như ở 
miền Trung, miễn Bắc có phong trào Duy tân. 
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Trần Lệ Chất (1866-1968), Nguyễn Ош Anh (1883-16 
Huỳnh Đình Điển (...-1943), Huỳnh Đình Khiêm... 
có chân trong Hội Liên Thành ở Phan Thiết và Hội 
tán ở Sài Gòn. Nhưng từ khi phong trào Duy tân ở 
Trung bị dập tắt bởi cuộc đàn áp dám máu vào thái 
1908. Riêng ở Nam Кі, phong trào Duy tân (Hội Minhi 
được phát triển rằm rộ qua tờ Luc tinh tân văn (nën 
là hai tờ Nông cổ тіп đàm, Lục tỉnh tân văn, chủ bút 
đầu là Trân Chánh Chiếu). Đến giữa năm 1908, Т 
Chánh Chiếu bỏ tờ Nóng cổ min đàm: công khai ch 
| đối chính sách thực dân, và làm chủ bút tờ Luc tinh 
| øăn(, Vì vậy, sau đó Nông сб тіп đàm đăng nhiễu B 
cáo ông Chiếu chống Pháp. Có lẽ vì lúc bấy giờ ông GI 
đã ngã hẳn vẻ phía công khai chống thực dàn chớ ki 
còn thoả hiệp như lúc họ mới vận động ra báo. Và lai 
trương của Nông cổ mín đàm lúc đầu chỉ ở trong У 
thoả hiệp chứ không như chủ trương của Trần Ch 
Chiêu trực tiếp, hoặc gián tiếp sau chịu ảnh hưởng phí 
trào Duy tân, nhất là ảnh hưởng bởi Phan Châu Trinli 
đó, sau này ông đã sang Nhật Bản gặp Sào Nam. Chini 
vậy thực dân Pháp đã cảm tù Trản Chánh Chiếu mót Ë 
gian dù cho ông có quốc tịch Pháp và đang làm chú! 
một tờ báo lớn tại Sài Gòn. 























































(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình uăn nghệ miền Мат, 
Уап học, Hà Nội, 1998. 
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Như đã nói, những người có công nhất trong việc vận 
ng Duy tân ở Nam Kì hồi đâu thế kỉ này là Trån Chánh 
Chiếu (1867 - 1919), Nguyễn An Khương (1860 - 1981), 
Nguyễn Thi Xuyên (1856 - 1940) (bà Chiêu Nam lâu) với 
сас cơ sở công thương nghiệp, báo chí, nhằm vận động 
{дї chánh ủng hộ du học sinh tại Nhật Bản từ năm 1906. 
Từ bước đầu đó, làng báo Nam Ki thuở đó - hội Minh tán 
nói riêng - đã tổ chức được nhiều cơ sở văn hóa, giáo dục, 
công thương nghiệp như Chiêu Nam lâu, hãng xà bông 
Canard (con vit), Nam Trung khách sạn, Minh tân khách 
sạn, Nam Kì Minh tân công nghệ, Tân Hoá thương hội, 
Hội tương trợ của giáo viên, Minh tân thương cuộc, Nam 
Kì thương cuộc, Nam Mĩ Thạnh thương quán, Y được công 
ti, Nam Hoà Uốc lập hoà thuyền, Công ti Nam Chấn Thành, 
Nam Hoà Lợi, Tế Nam khách sạn...® гаі rác khắp Sài 
Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Mĩ Tho, Sa Đéc, Rạch Giá, Bến 
Tre, Вас Liêu, Vĩnh Long... nghĩa là phản lớn các tỉnh 
Nam Kì thời đó đêu hưởng ứng, phát động thành lập các 
co sở công thương nghiệp dưới danh nghĩa Hội Minh Tân 
như đã kể. 

Chủ trương, mục đích của hội Minh tân là chấn hưng 
công, nông, thương nghiệp để cạnh tranh, (йу chay Chệc 
(Tàu), Chà (Ấn D) vẻ mặt kinh tế (tức các cơ sở thương 


(1) Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình uăn nghệ miền Nam, 944. 
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nghiệp của Hoa kiểu và An kiểu). Hội này mong giúpn 
Việt có thể tự mình kinh doanh công thương nghiệ 
kinh tế cho phù hợp với đà tiến hoá chung của xã hộ 
không chủ trương bạo động đánh Pháp như lập trư 
Phan Bội Châu lúc dàu (1903). 


Song song với các cơ sở kinh tế trên, các tờ báo Q 
ngữ vừa dẫn đã đóng một vai trò quyết định cho việế 
huy văn hoá, văn nghệ, công thương nghiệp... š 
vực này. Từ đó, các cơ sở đó có thể hỗ tương lẫn n 
cho sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, công thương 
| thời kì này thêm tiến bộ và khởi sắc hon bao giờ š 
| tiến bộ nhiều mặt này là do sức bành truóng mau lę 

chữ Quốc ngữ được thấy го qua các bài viết của сас. 

nhất là sự ra đời và lớn mạnh của chữ Quốc ngữ 

| sau thói diém này. : 

Các cơ sở trên (công thương nghiệp, báo chí) 6 

phát triển rất rằm rộ, có qui mô rõ rệt. Thành phản ng 

| tham gia, góp vốn da số là tiểu điển chủ, hương chức, 

té, nông dân, tiểu thương khắp các tỉnh Nam Kì làm 
các tư bản Hoa kiẻu, Ấn kiểu không còn độc quyên. 

đoạn kinh tế, thương mãi như trước nữa. | 

Như đã nói, hội viên của hội Minh tân phản lớn là ng 
lao động, nông dân và một số tiểu điển chủ ёи là пй 
người tiến bộ. Họ tham gia việc Minh tân với một ý ni 
mới là chú ý đến việc thương mãi, tiểu thủ công nghiệi 
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động Жу. 43 
“hồi nước mắt của người 
"đổ xâm lược, chống người nước ngoài bóc lột, muốn cho 
đông bào tự cường, nước mạnh dân giàu, chứ chưa có một 


ý niệm cách mạng triệt để như sau này. 


Nguyễn Q. Thắng 


cơ duy tân, yêu nước hơn là ham làm giàu trên mó 
khác. Hoặc có thể vì muốn đánh 


Thành quả có được là do công lao và sức lực của các 


nhân vật trí thức thời đó hướng dẫn mà vai trò của các tờ 
Nông cổ mín dàm, Luc tỉnh tân văn do Lương Khắc Ninh 


(1862 - 1943), Nguyễn An Khương (1860 — 1931), Nguyễn 
Chánh Sắt (1869 - 1947), Đặng Thúc Liêng (1867 - 
1945)... nhất là một khuôn mặt nữ lưu sáng giá: bà Мт 
Chiêu Nam lầu. 


3. Nhân vật điển hình 

Sau đây là tiểu sử và hành trạng bà và các nhân vật 
trong Hội Minh tân 

3à tên thật là Nguyễn Thị Xuyên tục gọi là Bà Năm 
Chiêu Nam lầu (1856 — 1940) vì bà trực tiếp trông coi tiệm 
may và khách sạn Chiêu Nam lâu, nên người đương thời 
gọi thân mật là Bà Năm. 

Bà là một Næ nhân sĩ, một chiến sĩ phong trào Duy tân, 
là con gái thứ năm của cụ cựu nghĩa binh Nguyễn An Nghi 
(1824 — 1886), sinh năm 1856 tại làng Phước Quảng, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau vẻ lập nghiệp ở Sài Gòn, Hóc 
Môn, tỉnh Gia Định và là thành viên kinh doanh trong hội 
Minh tân hỏi đầu thế kỉ XX. 
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Bà là con gái đầu, nhưng lai là thứ tư (vì có hai 
anh mất sớm ở quê) và hai:người em trai là Nguyếp 
Khương (1860 - 1931) và Nguyễn An Cư (1864 ~ 1946 
ruột nhà yêu nước Nguyễn An Ninh cùng tham gia ph 
trào Duy tân tại Nam Ki trong hội Minh tân của Trån CŨ 
Chiếu và các nhà yêu nước khác. 


060) 0)... trừ ông Diêu là có lập trường bạo động, nhưng 
ĐỀ với một chừng mực nhất định. 
Keng trường hợp Kỳ Ngoại hàu Cường рё о Tokyo bi 
hàt cáu két với Pháp trục xuất lanh tụ Phan Bội Châu và 
(СР). Lúc ấy (1909) Kỳ Ngoại hầu cải trang làm bồi 
vẻ lại Nam Kì. Chuyến về nước lần này cực kì mạo 
Hiểm phải nhờ sự tận tâm giúp đỡ của ông Nguyên Ап 
Khương và bà Năm Chiêu Nam йи. Khi vẻ đến Sài Gòn 
Ống ngụ tại khách sạn của bà. ° | 

Trong sách Đông Kinh Nghĩa thuc, Nguyễn Hiến Lê 
Viết: “Khi tàu tới Ó Cấp, Наи bận áo trắng cụt tay, quân dài 
đen đi giày tây, theo hai cụ Khương và Cư С.) си Khuong 
có người chị gái nhiệt tâm với quốc sự quản lí Chiêu Nam 
lâu ò đường Kinh Lấp cũ, sau đổi là đường Charner, bây 
giờ là đường Nguyễn Huệ”? tạm trú ở đó rồi sau bà Năm 
đưa Hàu xuống miễn Tây: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân 
Châu... vận động đồng bào Tây Nam Kì ủng hộ phong trào 
đu học, cải cách này”. 

Em ruột bà là chí sĩ Nguyễn An Khương (1860 - 1931) 
tùng bà và các chí sĩ khác có công thành lập Chiêu Nam 
lâu ngảm giúp các chiến sĩ trong hội Minh Тап có phương 


















Tại Sài Gòn chị em bà hưởng ứng phong trào D 
thành lập các cơ sở duy tân bắt đâu từ một tiệm may kh 
nhường có tên Chiêu Nam lẩu tại đường Kinh Lấp 
1955 là đường Nguyễn Huệ, trước năm 1975 là Тба 
chánh Sài Gòn, nay là trụ sở UBND TP.HCM). Sau kh 
trương một số cơ sở thương nghiệp khác trong đó có K 
sạn Chiêu Nam lâu. 

Mục đích của Chiêu Nam lầu là “nơi chiêu hiển dà 
nơi gặp gỡ của anh hùng hào kiệt ba miền, nơi tá túế ¡ 
những nhà ái quốc Bắc Trung lưu lạc vào Nam, noi 
đỡ phương tiện tiền bạc cho những thanh niên yêu nữ 
hồi đâu thế kỉ XX. й 


Những nhà yêu nước lúc ấy thường ghé tá túc, Ì 
tin tức... vì nơi đây có thể xem như một “trạm liên lạ 
phong trào duy tân tại Nam Kì như: Kỳ Ngoại hầu 
Để (1882 - 1951) Phan Châu Trinh (1872 — 1926), 
Thúc Kháng (1875 – 1947), Nguyễn Ош Anh (1883 - 1% 
Nguyễn Trọng Lợi (... - 1911), Huỳnh Đình Điển (..-19 
Huỳnh Đình Khiêm, Nguyễn Thản Hiến (1856 - 19 
Nguyễn Quang Diêu (1880 — 1936), Nguyễn Côn (188 






































i, ớc trê ën 
(1) Tham khào tiểu truyện các nhân sĩ, nhà yêu nước trên trong, Nguy: 
Q. Tháng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam NXB 
Văn Hoá TT 1998, Hà Nội. i ~ 
(2) Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thuc, NXB Lá Bối, 1968, Sài Gòn.) 
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tiện hoạt động chống Pháp và tài trợ các du học sinh 
du học Nhật Bản, Hương Cảng như vừa giới thiệu б 
Nguyễn Liên Phong (1821 - ...) trong Nam Kì p 
tực nhon våt diễn са (1909) nhất là Ріѓи cổ hạ kim th 
(1913) có bài thơ mừng, tặng Nguyễn An Khương 
Thi rằng: 
Chiêu Nam chủ tiêm Nguyễn An Khương 
М ở khiêm khiêm(), në nhún nhường. 
Chữ nghĩa phải trang nho học cựu, 
Bán buôn chen tiếng lợi danh trường. 
Các pho sách tạc gương tiền thế, 
Một sở uườn nho lộc quấc 0ương. 
Ngòi uiết dĩa nghiên gây dựng nghiệp, 
Chở che nhuán gợi đất trời sương 
Vë các nhân vật có công đóng góp cho Hội Mini 
gồm một số gương mặt lớn được Nguyễn Liên Phong n 
ca như các ông: Lương Khác Ninh, Nguyễn An Khi 
Trân Chánh Chiếu... 
Bà Năm cùng em ruột Nguyễn An Khương có € 
sinh thành, nuôi dưỡng và hun đúc tinh thân cho cháu, 


la nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1900-1943) và các chí sĩ 
khác làm rang danh tó quóc. 

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có lån gặp bà tại tiệm may 
Chiêu Nam lâu, cho rằng: “Người ở đời có trải qua cái cảnh 
tùng sàu lưu lạc mới nhìn thấy cái thân mình ở trong khoảng 
rời cao đất rộng, có vẻ độc tôn; đồng thời ho edi qua 
cảnh ấy mà sau mới biết câu nói của người Xưa “тй айр 
nhau nhw ban cũ, giao trọn dòi nhu người 1а”. Đó là мй bà 
già ít có ” mà ông Huỳnh mới gặp lån đâu tiên ở Sài Gòn 
hỏi năm 1923. 

Bà mất năm 1940 tại Sài Gòn, thọ 84 tuổi. 



















4. Ôn cố 

Khách sạn Chiêu Nam lâu là một cơ sở kinh doanh 
theo chủ trương của phong trào Duy tân hỏi đầu thế ki XX 
là một mô hình kinh tế mới trên thương trường Việt Nam. 
Công lao đóng góp của anh em bà Chiêu Nam lâu quả thật 
sáng giá. Thiết nghĩ ngày nay chính quyền nên cho xây 
đựng một bia hoặc một bảng đồng kỉ niệm cơ sở văn hoá, 
thương mãi này là một việc có ý nghĩa đối với sinh hoạt văn 
hoá nước nhà. 






















(1) Khiêm khiêm: tức quë khiêm trong Kinh Dịch có câu Khiêm: h 
quân từ tí dt tự muc; nghĩa là người quân tử nên rất khiêm tối 
nuôi cái đức của mình. 

(2)Nguyễn Liên Phong, Điếu cổ hạ kim thi tập, q. hạ, 1913, Sài Gó 





(Ù) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Thi từ từng thoại, Nhà in Tiếng Dân, 
1939, Huế. 
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II. CÁC KHUÔN МАТ LỚN CỦA HỘI MINH 


1. Hội ngộ 
Vào những năm đâu thế kỉ XX (1900 - 1908) р 
trào yêu nước Việt Nam bước sang một ngã rẻ mới, 1 
sự ra đời của hai phong trào cách mạng yêu nước th 
khỏi quan niệm trung quân hồi cuối thế kỉ XIX. 
Điều đó được thấy rõ qua phong trào Duy #âmV 
du khởi di từ năm 19020 là năm Phan Bội Châu và. 
Châu Trinh gặp, cùng nhau trong khoa thi Hội пап 
mao (1902). Lúc đó hai ông gặp nhau bàn vé sách 























tuy vậy họ vẫn nhận rằng “twong phản nhỉ tương 
Chính Phan Châu Trinh cũng cho rằng lúc đó (19024 
trong nước có hai phong trào [mà ông gọi là đảng] ch 
Pháp là đảng Bạo động - cách mạng (của Phan Bội 
và dáng Tự trị (liên hiệp Pháp Việt - của Phan Châu Tổ 
Đảng Bao động tức phong trào Đông du mà người 
xướng và lãnh đạo là Nguyễn Thành (1863 - 1911) và 

Bội Châu (1867 - 1940), đảng Tự tri tức phong trào Du) 







































(1) Xem Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân ИЙ 
Nguyễn Q. Thắng dịch in trong: Phan Cháu Trinh cuộc đổi 
phẩm, NXB Văn học tái bản 1992, Hà Nội. 

(2) Lời nhận xét của Huỳnh Thúc Kháng trong tiểu luận Сибе 

ở Trung Kì năm 1908, in trong: Nguyên Q. Thắng: Huỳnh Thế 
con người 0à thơ ăn, 1972, Sài Gòn. 

















518 







Nguyễn Q. Thắng 


mà người khởi xướng là Phan Châu Trinh (1872 - 1926), 
Trần Quí Cáp (1870-1908) và Huỳnh Thúc Kháng (1876- 


19/7). 

Hai phong trào trên có nhiều điểm tương đồng mà cũng 
không ít điều tương phản. Một bên chủ trương bạo động, 
hoạt động bí mật, một bên chủ trương bất bạo động, hoạt 
động công khai, hợp pháp... nhưng họ có một cứu cánh 
chung là đánh đuổi kẻ xâm lược, giành độc lập dân tộc. 

Vẻ sách lược và chiến lược chống Pháp để xây dựng 
Tổ quốc, Phan Châu Trinh từng khẳng định: “Tôi chủ trì 
thuyết “Y Pháp”, tức phải tự trị. Tự trị là việc lớn không 
phải chuyện dē. Ра là kẻ chí sĩ yêu nước thì không quản 
sống chết, không thông đạt thời thế thì chẳng dám làm 
theo, nên tôi lợi dụng cái khôn của dân, cái đường sống của 
dán. Ра lợi dụng hai cái ấy thì không thể không nói đến 
việc khái trí trị sanh, mở học hội, thương hội, diễn thuyết hội 
cho nhièu. Một khi đã trông vào cái khôn, cái mạng sống 
của dân thì một mình tôi nói, nhân dân vẫn theo. Dùng 
thuyết dân chủ, tự trị thì phải làm minh bạch, cho nên dàng 
lôi ойл động rất đường đường chánh chánh. Tập trưng dân 
chúng lại dê diễn thuyết, nhóm họp chí sĩ, khách sĩ... lớn tiếng 
cao giong giảng vè chính trị, thời thế... 

Lại gặp thuyết của Phan Bội Châu cổ động không nộp 
thuế, không đi xâu. Họ nhân kẻ hở mà chui vào rất dễ. Vả 
lại quan Nam bới móc dé sinh sự nên cuộc dân biến tất 
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phải gây nên. Lần dân biến này (biểu tinh xin giả 
bớt sưu) do chủ nghĩa “bài Pháp” gây nên và “y 
chế nhau. Hai cái ấy cùng xung đột, khiên chế mà 
ác quả. Binh biến vì sao mà phát khởi? Dân biến vì 
phát khởi? Binh biến cũng do dân biến mà ra, không се 
này thì không có cái kia, khiến cho thuyết tự trị” 
“y Pháp” đế làm đất đứng. Cho nên người người dér 
nhau gia nhập đảng Te tri, do đó chủ nghĩa “bài P 
chỗ dụng... Nay thì đâu thắng đâu bại? Xem hiện 
ngày nay thì “quan dàng” thắng mà “dân đảng” (аап 
túc cả hai dàng bài Pháp уа ÿ Pháp) bại. “Bài Pháp” th 
| tháng mà “Y Pháp” cũng hoàn toàn thất bại và nước Pl 
ở giữa hai đảng bại ấy mà thủ lợi”0), 2. 

Dó là những điều twong phån và cũng là điểm hói 
của hai phong trào trên. E 


































2. Tuong hành 


Tuy chủ trương, đường lối của hai phong trào 
du và Duy tân khác biệt và đưa đến thất bại nhị 
trong cuộc tự đánh giá như trên. Nhưng trong thực t 
phong trào này cüng hoat dóng trong mót thói diém lich 
nhất định. Thế cho nên năm 1905 các ông Phan Châu 





















(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam Q 
Việt Nam mới sau khi Pháp Việt liên hiệp) in trong Phan Châu TY 
cuộc đời 00 tác phẩm NXB TP.HCM, 1987. i 
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Huynh 


mà у 
Е: một số đồng chí ở Nam Кі ra tị địa ở Bình Thuận. Но 
















Nguyễn Q. Thắng 


“Thúc Kháng, Trần Quý Cáp cùng tổ chức cuộc Nam 
điểm dừng chân lâu nhất là Phan Thiết. Tại đây họ 


p các ông: Nguyễn Trọng Lợi, Nguyễn Quí Anh, Tràn Lệ 


Chát, Hó Tá Bang, Huỳnh Đình Điển®),.. Các nhân vật trên 


có một số người là viên chức chính quyền và một số hoạt 
động tự do có cơ sở hoạt động và kinh doanh M Sài Gòn, 
Chợ Lớn... Tại đây họ thành lập công ti Liên Thành (lo việc 
thương mại), trwòng Рис Thanh (lo ViỆC giáo dục) cùng 
một số cơ sở công thương nghiệp khắp các tỉnh Nam Kì. 
Chính nhờ các nhân tố và điều kiện địa lí ấy mà cả hai 
phong trào Đông du, Duy tân phát triển mạnh ở Nam Kì 
hỏi đàu thế kỉ XX trong sự hợp nhất với danh hiệu Hội Minh 
tân do Tràn Chánh Chiếu đứng mũi chịu sào. Các nhân vật 
của cả hai Đảng bài Pháp, tw trị cùng có chân trong hai tổ 
chức của mình (DD, DT). 

Phong trào cách mạng, yêu nước này ở Sài Gòn lúc đó 
được phát động do các nhân vật vừa nêu trên, gồm có một 
ső khuôn mặt sáng giá như các ông Trân Chánh Chiếu, 
Nguyễn An Khương, Nguyễn Giác Nguyên, Nguyễn Thân 
Hiến, Nguyễn Quang Diêu, Đặng Thúc Liêng, Lý Liễu, Hoàng 
Hưng, Bùi Chỉ Nhuận... Đặc biệt trong tiết này chúng tôi 


— 

(1) Xem tiéu sử tiết IX, trang 513. 

(2) Xem chú thích tiểu truyện các nhân vật này ở các trang 513 ở sau 
hoặc trang Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam (cùng tác già). 
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Phong trào Duy tán 


giới thiệu các khuôn mặt lớn nhu: bà Nguyễn Thi 
Nguyễn Quang Diêu, Trân Chánh Chiếu, Nguyễn. 
Hiến, Trương Duy Toản, Đặng Thúc Liêng, Nguyết 
Khương, Nguyễn Háo Vĩnh, Nguyễn Háo Đàng...0 уў 
khuynh hướng Đông du mà chủ trương chính là du 
(Minh tân). P 


Chương trình cải cách, đổi mới của Hội Minh tân 
được họ quảng bá rộng rãi trên nhiều số báo cửa h 
Nông cổ min đàm, Luc tỉnh tân vän một cách rộng 
phong trào chủ trương hợp pháp công khai). Chươn 
đó được đem ra thực hành với danh xưng Hôi Minh 1 
Sài Gòn, Mĩ Tho, Vinh Long, Cần Tho... song song với 
trào Duy tân ở mièn Trung (1903 – 1908). Tinh thân 
khởi đi từ phong trào Duy tân được hướng dẫn bởi P 
Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng mà nhi 
người “sào müi” là các ông: Hó Bá Bang, Trân Lệ б 
Nguyễn Quí Anh, Huỳnh Đình Điển, Huỳnh Đình Khiế 
từng có chân trong Hội Liên Thành ở Phan Thiết và 
Minh tân ở Sài Gòn. Nhưng từ khi phong trào Duy 
miền Trung bị dập tắt bởi cuộc đàn áp đẫm máu 
dân vào tháng 3-1908. Riêng ở Nam Ki, phong trào Duj 
(Hội Minh tân) được phát triển rằm rộ qua tờ Lue tinh 
săn (nên biết là hai tờ Nông cổ тіп đàm, Lục tỉnh tán 
chủ bút lúc đầu là Trần Chánh Chiếu). 


































































(1) Xem chú thích tiểu truyện các nhân vật này ở các trang 5: 
hoặc trang Ті điển nhân våt lịch sử Việt Nam (cùng tác giã): 
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Nguyễn Q. Thắng 


Như đã nói, những người có công nhất trong việc vận 
động Đông du, Duy tân ở Nam Ki hỏi đầu thế ki này là 
Trản Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương, Nguyễn Thị Xuyên 
(bà Chiêu Nam lâu) với các cơ sở công thương nghiệp, báo 
chí, nhằm vận động tài chánh ủng hộ du học sinh tại Nhật 
Bản trong các năm 1905-1906. Từ bước đầu đó, làng báo 
Nam Kì thuở đó — bội Minh tân nói riêng — đã tổ chức được 
nhiều cơ sở văn hóa, giáo dục, công thương nghiệp như 
Chiêu Nam lầu, hãng xà bông Canazd (con vit)... rài rác khắp 
Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Mĩ Tho, Sa Đéc, Rạch Giá, 
Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long... nghĩa là phản lớn các tỉnh 
Nam Kì thời đó đều hưởng ứng, phát động thành lập các 
cơ sở công thương nghiệp như đã kể. 

Chủ trương, tôn chỉ của hội Minh tân là chấn hưng 
công, nông, thương nghiệp để cạnh tranh, tẩy chay Chệc 
(Tàu), Chà (Ấn Ðộ) khẩu hiệu truyền miệng lúc đó của họ 
là “dua Quan Công vẻ Tàu, Phật vẻ Ấn Ðộ”. Chủ trương vẻ 
mặt kinh tế (tức các cơ sở thương nghiệp của Hoa kiểu và 
Ấn kiẻu) mong giúp người Việt có thể tự mình kinh doanh 
kinh tế cho phù hợp với đà tiến hoá chung của xã hội. 

Song song với các cơ sở kinh tế trên, các tờ báo Quốc 
ngữ vừa dẫn đã đóng một vai trò quyết định cho việc phát 
huy văn hoá, văn nghệ, công thương nghiệp... của khu 
Vuc này. Từ đó, các cơ sở ấy có thể hỗ tương lẫn nhau làm 
cho sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, công thương nghiệp thêm 
tiến bộ và khởi sắc hơn bao giờ hết. Sự tiến bộ nhiều mặt 
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Nguyën Q. Tháng 






Phong trào Duy tán 





a- Trân Chánh Chiếu (1867-1919): 


Hội chủ Minh tân, nhà 
ăn, nhà báo biệt hiệu Đông Sơ, 
hiệu Quang Hy, bút danh Ki 
Lân Các, Nhựt Thăng, Thiên 
Trung. Quê làng Vân Tập (sau 
nhập với hai làng Thanh Lương 
và Vĩnh Huẻ, nên gọi là làng 
Vĩnh Thanh Vân, tỉnh Rạch 
Giá, (nay thuộc thị xá Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang). 


này là do sức bành trướng mau lẹ của chữ Quốc n sữ đ 
thấy rõ qua các bài viết của các báo; nhất là sự ra đời 
mạnh của chữ Quốc ngữ trước và sau thời điểm này. 

Các cơ sở trên (công thương nghiệp, báo chí) d 
phát triển rất rằm rộ, có qui mô го rệt. Thành phân n 
tham gia, góp vốn đa số là tiểu điền chủ, hương chức 
té, nông dân, tiểu thương khắp các tỉnh Nam Kì àm 
các tu bàn Hoa kièu, Án kièu không còn dóc quyển | 
đoạn kinh tế, thương mãi như trước nữa. 


Thành quả có được là do công lao và sức lực йа 
nhân vật trí thức thời đó hướng dẫn mà vai trò của cá 
Nông cổ тіп đàm, Lục tỉnh tân uăn do Lương Khắc № 
(1862-1943), Nguyễn An Khương (1860-1931), Ngũ 


Chánh Sát (1869-1947) O... 3 
Ш. CÁC KHUÔN МАТ ĐÁNG NHỚ 


Sau đây là tiểu sử và hành trạng một vài khuôn ı 
đáng chú ý của hội Minh tán (Đông du, Duy tân) ở 
Kì, như Trân Chánh Chiếu, Nguyễn Thân Hiến, (1856191 
Lương Khác Ninh (1862-1943), Nguyễn Chánh Sát (18 
1947), Tu sĩ Nguyễn Giác Nguyên (1850-1907), Phan 4 
Tòng (1863-1943), Võ Văn Thơm, (1864-1943), Nguy 
Liên Phong (1824 -..), Nguyễn Viên Kiểu (1872-194 
Nguyễn Thành Út, Đỗ Văn Y (1892-1968). 











Ông xuất thân trong một gia đình giàu có, ngay từ còn 
nhỏ được gia đình cho lên Sài Gòn học tại Trường Trung 
học Pháp (Collège đAdran). Tốt nghiệp trung học, ông được 
bổ vẻ làm giáo học ở Rạch Giá, rồi chuyển sang làm Xã 
trưởng, thông ngôn (thông dịch viên) cho viên Tham biện 
(Chủ tỉnh) Rạch Giá. Vì từng giữ chức thông ngôn, thư kí 
cho Chủ tỉnh, nên ông có điều kiện khai thác đất hoang ở 
vùng Tràm Chet nhỏ thuộc huyện Gióng Riêng và trở nên 
một điền chủ lớn hỏi đó, rồi được vào quốc tịch Pháp, nên 
đương thời đồng bào thường gọi là Gilbert Chiếu. Hồi làm 
Xa trưởng xã Vĩnh Thanh Vân, ông là người thiết kế, xây 
đựng chợ Rạch Giá (nay vẫn còn). 

Năm 1905, ông liên hệ với các nhà yêu nước Nguyễn 
Thân Hiến (1856- 1914), Nguyễn Quang Diêu (1880 - 1936), 




















(1) Xem tiếp chương IX và Phụ lục 
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Phong trào Duy tán 


Nguyễn An Khương (1860 - 1931), Phan Bội Châu 
1940), Phan Châu Trinh (1872 - 1926) Đặng Thúc 
(1867 - 1945)... vận động, tham gia các phong trào yêu Я 
trong tổ chức Mixh Tán ở Nam Kì. Từ đó ông được 
bào xem là nhân vật cột trụ của phong trào cải cách 
công thương nghiệp, giáo dục, báo chí ở Nam Ki. Gë 
ông sang Hồng Kông, Nhật Bản gặp Phan Bội Châu và 
nhà yêu nước khác lo việc cứu nước. ƒ 

Năm 1907 ông làm chủ bút báo Lực tinh tâm 00) 
Nông cổ mín đàm công khai hô hào quốc dân duy tân \ 
nước và thành lập nhiều cơ sở văn hóa, giáo duc, с 
thương nghiệp khắp Nam Ki. 

Năm 1908 (tháng 10) ông bị Pháp bắt giam với 
thành lập các cơ sở Minh Tân, ủng hộ du học sinh tại 
sau một thời gian ngắn ông được trả tự do. Năm 1910, 
vè Rạch Giá bán hết gia tài, điển sản lên ở hẳn Sài б 
một cơ sở thương nghiệp buôn bán theo tôn chỉ duy 
lấy tiên giúp Phan Bội Châu ở nước ngoài và các pl 
trào chống Pháp khác. 

Năm 1917, ông bị tòa án Sài Gòn bắt giam một lân 
vì Pháp cho ông là người ám trợ Phan Xích Long (Pl 
Phát Sanh) khởi nghĩa chống Pháp trong năm 1916; 8 
năm 1919, ông bệnh mất tại Sài Gòn, an táng tại đất thể 
họ Tân Định. 

Ông là tác giả các sách: 







































Tháp Mười khóc ông một bài thơ Đường có câu: 


gồm có một số gương mặt lớn được Nguyễn Liên Phong 
ngợi ca như các ông: Lương Khắc Ninh, Nguyễn Chánh | 
Sát, Tràn Chánh Chiếu... 


Nguyễn Q. Thắng 


_ Hương Cảng nhân våt (1909) 

_ Hoàng Tố Oanh hàm oan (1910) 

_ Minh Tân tiểu thuyết (1912) 

_ Tiền căn hậu báo (phỏng dịch tiểu thuyết Pháp, 1914) 
~ Văn ngôn tập giải (1915) 

~ Gia phổ (1917) 

Khi ông qua đời, một nhà Nho yêu nước ẩn cư ở Đồng 








Quốc tịch mang danh dân Phú Lãng (Pháp) 
Thâm tâm uẫn máu họ Hùng Vương 
Vẻ các nhân vật có công đóng góp cho Hội Minh tân 


“Ông Lương Khắc Ninh© rất hay 
Nhựt trình Nông Cổ khéo bày quốc âm. 
Năm năm chú bút lao tâm, 
Dựng cờ nơi chốn từ lâm một mình. 
Tuy là họa hổ ui thành, 
Tài bồi giáo hoá đặng danh nhãn tiền. 
(0 Lương Khác Ninh (1862 - 1943): Nhà văn, nhà báo, nguyên quán 
Quảng Nam, thuở nhỏ theo gia đình di cư vào Bến Tre. Đến tuổi 
trưởng thành làm việc ở Sài Gòn, năm 1922 từng sang Pháp, tại đây 
ông gặp Phan Châu Trinh trở nên bạn thân. 
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Phong trào Duy tán 


Truyện thơ hay dich liều liền, t 
An Khương, Chánh Sắt) убї truyền thêm; 


\ 


“Vinh Thanh Уйп ®, cảnh deb xinh! 
Bởi Trân Chánh Chiếu công trình sửa sa: 
Bốn năm làm xã gian nan, 
Tánh người lanh lợi khéo khôn, 
Xuất thân trợ sự nội thôn châu thành. 
Mó mang sắp đặt cải canh, 
Phố phường chợ búa phân minh tư bề. 
Đâu đâu thảy có luật lề, 
Dán du, lính tập chẳng hè dám ngang” 
Sở thâu, sổ xwất kĩ càng, 
Nhà dân số hiệu r6 ràng không sai. 
б 
Nối làm chú bút nhựt trình, 
Với ông huyện Tru® kinh dinh sắp bày, 


ў 








(1) Nguyễn Chánh Sát (1869 - 1947) nhà ăn, nhà báo; quê hị 
Châu, tỉnh Châu Đốc, tác giả nhiều tiểu thuyết chữ Quốc ngữ 
là một dịch giả Cổ văn Tr.Q. 

(2) Vĩnh Thanh Vân gồm 3 làng ở Rạch Giá là Vinh Ниё, Thanh 

và Vân Tập, nay thuộc nội ô thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 





mín đàm. 
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Còn Ông Phủ Minh Tân thì: ý 


















(3) Tên dày đủ là Nguyễn Dóng Trụ, ông giữ chức chủ sự báo Y 








Nguyën Q. Tháng 


Phò trì ойт hóa rất hay, 
Gọi là Nông Cổ tháng ngày công lao) 
(a4 


Chính vì các thành quả đó mà thực dân Pháp đã hãm 


hại nhà cải cách, yêu nước này. 


Thâm thay! Chánh Chiếu ngày nay, 
Ra làm Nông Cổ chưa đầy mấy trăng. 
Bởi tì biếm nhẽ làng xằng 
Khua ba tác lưỡi hoạ căn nhương thành”. 
(Nguyễn Liên Phong, sdd) 


Tiếp nối có kế thừa truyền thống yêu nước của các 
nhà trí thức tiên bối, Nguyễn Quang Diêu đã kế tục được 
truyẻn thống ấy một cách vẻ vang như các nhân vật: 

b- Xem tiết Nguyễn Thị Xuyên, trang 513 ở trên) 

c- Nguyễn Quang Diêu: (1880 - 1936) Chí sĩ, thi sî 
cận đại, biệt hiệu là Cảnh Sơn, Tử Ngọc, quê làng Tân 
“Thuận, tổng An Tịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là 
tỉnh Dông Tháp). Vì là con thứ tư trong gia đình, nên nhân 
Чап gọi thân mật là “Anh Năm hay “Thấy Năm” (vì bắt đâu 
kể từ thứ hai người con đâu lòng). Thuở nhỏ, thông minh, 


( Nguyễn Liên Phong, Nam Кї phong tuc nhom våt diễn са, Phát Toán, 
1909, Sài Gòn. Г 
(2) Riêng ông Nguyễn Quang Diêu có chân trong Hội Minh tán nhưng 
chịu ảnh hưởng Phan Bội Châu nhiều hơn. 
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Phong trào Duy tán 


hiếu học và can đảm. (Ông Nguyễn có lập trường, q 
điểm rất gàn Phan Bội Châu). 1 
Nàm 1907, tham gia phong trào Dóng du cüa P 
Bội Châu hội Minh tân với Trần Chánh Chiếu và thị 
xuyên liên lạc với các chí sĩ Nguyễn Thân Hiến, Nội 
Côn, Bùi Chí Nhuận, Đặng Thúc Liêng, Dương Bá T 
Võ Hoành... 
Năm 1913, hưởng ứng lời kêu gọi của Phan Bội Ch 
Cường Để; ông cùng Nguyễn Thân Hiến sang Hương © 
hoạt động với Phan Bội Châu, nhưng vừa đến nơi th 
mật thám bắt đem vẻ giam ở Hỏa Lò (Hà Nội) rồi đ 
Guyane (Nam Mi). Khoảng năm 1917, ông vượt ng 
qua đảo Trinidad của Anh rồi giả dạng làm người Тїп 
Quốc. Năm 1920, đến Washington (Hoa Thịnh Đốn. 
rồi thẳng đường vẻ Trung Quốc. - Hương Cảng - tìm 
tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam ở hải ngoại. G 
năm 1926, ông vẻ hoạt động trong nước. Vẻ tới Sa Déc 
được chí sĩ Võ Hoành tận tình giúp đỡ. Từ đó ông đổi të 
Trân Văn Ven sinh sống và hoạt động vùng Hỏng Ng 
Cao Lãnh - Tân Châu (nay thuộc các tỉnh Đỏng Tháp v: 
Giang) tuyên truyên và giáo dục được rất nhiều cơ sở сй 
mạng và một số chiến sĩ trẻ khác. 
| Từ năm 1926 đến 1936, khắp các khu vực vừa kë, 
| đều có đi qua và đặt cơ sở tại làng Vĩnh Hòa (thuộc. uy 
Tân Châu - tỉnh An Giang bây giò) làm căn cứ. Đến t 
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Nguyễn Q. Thắng 


озб ông qua đời vì chứng ác binh thương hàn, nhằm ngày 


15 tháng 5 âl, hương dương 56 tuổi. 


Hỏi mới về nước, bà Nguyễn Quang Diêu và hai con 


có tới thăm ông tại Sa Бес, ông khuyên vợ: “Tôi tưởng bỏ 
thân noi đất lạ, nay тау mà được vè đây, тта уб gặp nhau 
như váy cứng là quí lắm. Thôi bà trở vè lo lắng nuôi con, còn 


àn tôi, bao giờ tiệc nước chưa xong thì chắc tôi chwa sum 


00у uới gia đình được”. 


Nguyễn Quang Diêu chết trong im lặng của một tử 
tội vượt ngục, nhưng vẫn được đồng bào, đồng chí an táng 
ngay tại làng Vĩnh Hòa nơi ông lấy danh nghĩa người day 
học. Một đỏng chí vô danh điếu ông: 

Ngót hai chục năm dw, hò hải qua Âu, Á, Mĩ, 

Vừa năm muoi tuổi lễ, dạ đài còn tac hiếu, trung, cang: 

Lúc sinh thời, thơ văn ông rất nhiễu, có nội dung hàm 
súc và mang tính chiến đấu rất cao. Sau khi ông mất năm 
năm, viên chủ tỉnh Châu Đốc mới biết sự thật, y lỏng cách 
chức một làn ba người trong “ban hội të” làng Vĩnh Hòa với 
tội cố tình che giấu “một địch thủ lợi hại của nhà nước”. Ba 
người đó là Hương quản Nguyễn Minh Dương, Hương chủ 
Nguyễn Công Hoằng, và Hương hào Nguyễn Hữu Duy. 

d- Nguyễn Thân Hiến (1856 - 1914) còn gọi là Hội đồng 
Tiến, bí danh là Hoàng Xương, sinh quán ха Mĩ Đức, tỉnh 

На Tiên (nay thuộc thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), sau 
dòi vẻ sinh sống ở Cần Thơ (nay là TP CảnThø). Nguyên 
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Phi + 
long trào Duy tân Nguyễn Q. Thắng 






т е akr Nbi Khuê, ty là Phát Đình, hiệu С} nước ngoài. Lúc lên đường, ông đi một chiếc thuyển con 
aysay паш Тад РНТ Tuần Phủ 0 biển Hà Tiên qua Campuchia, đến Thái Lan, rồi sang | 
з 1864 ау Long và tuân phủ Hà Quảng Châu, Thượng Hải để hội kiến với Sào Nam. 
Ia a j © 020), f d Năm 1912 - 1913, ông thường qua lại Hồng Kông, 
tr >š Độ sern rất hiểu học, thông minh, lại sinh tı Quảng C hâu, Thượng Hải vận động tiên bạc mua khí giới 
ктен, d ыйдар: truyền thống văn họ gửi vè nước chuẩn bị võ trang khởi nghĩa của các nhóm 
накна chu đáo. Tương truyền vào năm fuy tân, đông du bị Pháp trấn áp từ năm 1908 cả ở Bắc 
xo ос của ông da uyên thâm chẳng khác gì các båg Trung Nam Kì trên điện rộng. 
ảng. 
б m Ngày 16-3-1913, ông bị mật thám bắt tại Hông Kông, 
N екум gày 
ыч `... và gia nhập phor chúng đưa ông vẻ giam tại nhà lao Hỏa Lò (Hà Nói). Sau 
bỏ ra nhiều công sức = _ 45 аа Chính. mấy tháng bị cực hình, nhưng ông không tiết lộ chỉ tiết 
sinh viên sang du học tại теч ax oc hội k hoat dóng cách mang nào cho giặc. Cuối cùng ông tuyệt 
cơ sở cách mạng tại các tình miễn “hang ШУ; Ч thực và mát vào ngày 2601-1914 nhằm ngày mùng một 
Bộ - như Bùi Chí Nhuận (Long An), Đặng Thúc Tết Nguyên đán năm Giáp Dân. 
Рес), Ngô Trung Tín (Trà Vinh), Huỳnh Văn Nghị @ Chứng kiến cái chết bi hùng, oanh liệt của Nguyễn 
Long). Thân Hiến, Nguyễn Quang Diêu khóc ông một bài thơ luật 
Khi gia nhập tổ chức Hội Minh tân, ông đã đem trong đó = ж. sổ thiêng hồn tỔ quốt, 
w 11. э 
Туйт năm còn tac gánh tang bóng. 
Đồi đời nghĩ gớm câu dâu bé, 
Thổ lộ cüng ai chuyên núi sông? 








































а) 









khoàng 115 người, mà ở Nam Ki có đến 75 người (l 
người, Trung 10). Điều đó đủ thấy được khả năng 
góp của Nguyễn Thân Hiến thật lớn lao. 


Năm 1908, ông bị thực dân truy nã gắt gao, 











Ч) Tham khảo – Nguyễn Quang Diêu: Phong trào Đông du miền Nam. 
Nhà xuất bàn Hương Sen, 1967, Sài Gòn. 
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Phong trào Duy tán 


Diêu có thơ cảm hoài: 
Thương ông Thân Hiến râu тау®, 
Cùng Định Hữu Thuật đều dày suười năm), 
Càng thương kè thiếu niên Nguyễn Trus 
Du học mà án biện chưng thân. 
Oan anh Trần Ngọ (?) quá chừng, 
Tám năm tân khổ không phân lẽ nào. 
Chàng Lý Liễu cũng одо một dång®, 1% 






(1) Xem chú thích Nguyễn Thần Hiến. і 
(2) Dinh Hữu Thuật: (1881 - 1942). Ông còn có tên là Định Q 
người xã Mi Xương, huyện Cao Lanh (nay thuộc tỉnh Đồng 
Hội đồng Chính, nhà giàu, bỏ nhiêu tiên bạc, của cải ra gil 
trào Duy tân, Đông du. Ông người vui tính, hoạt bát, năm 190 
dương sang Nhật. Năm 1922, bị bắt ở Trung Quốc và dày khó 
đảo Guyanne, ông trốn vẻ nước. Mới đâu ông vẻ ẩn cư núi Cất 


Mường Điều (Tân Khánh) йа ngoài 60 tuổi, mộ ông hiện còn taii 
(3) Nguyễn Truyện: quê huyện Tam Bình, Vĩnh Long (nay 
Vinh Long) xuất dương từ năm 1907, học tại học đường 
kêu án. Khi bị giam trong ngục, ông giả binh đi nằm nhà thua 


nhiễu của cải vào công việc Đông du. 


xuất dương một lần với Nguyễn Thân Hiến sang Nhật. Nhân: 


đạn, ông cùng Huỳnh Hưng đến thăm các đỏng chí nên bị thự : 


bắt, kết án năm năm tü. 
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Khi ông và các chiến hữu bị Pháp bắt, Nguyễn 0, 

























(Trung Quốc) nhân đến coi vụ xử tac đạn do Nguyễn Thân Hiến 
động ở Hồng Kông, ông bị cảnh sát tình nghi rồi bắt giữ luôn, š 






dùng dao mổ bụng tự tử. Cha ông là Xa Trình, nhà giàu có @@ 







(4) Lý Liễu: người xa La Ghi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Longi 













Nguyễn Q. Thắng 


Vì châu liên phải án năm năm, 

Kë ra thôi lại hồ thầm. 

Chưa rồi trách nhiệm mà lâm lao tà. 
Còn một bác tên Bùi Chí Nhuậnt), 
Хіёт giải vè án luận chưng thân, 
Thảm cho Ba Phú (?) muôn phân, 

Đi bôi mà cüng phong trần năm năm. 
Danh chí sĩ khua rám sáu tỉnh, 

Thế cüng là thức tinh hôn dán. 

Anh em xin ug tình thân, 
Hết cơn bi cực tới lần thói lai”. 





(1) Bùi Chí Nhuận: quê tỉnh Tân An (nay thuộc tỉnh Long An). Năm 
1907 hưởng ứng phong trào Đông du ông sang Nhật học tập, năm 
1908 bị chính phủ Pháp cấu kết với Nhật, Nhật trục xuất du học 
sinh Việt Nam, ông bèn sang Thái Lan. 


Lúc ở Thái Lan, ông cư ngụ trong ngôi chùa của Hòa thượng 


Phan Tất Chánh ở Vọng Các, được Phan Bội Châu cử làm thủ qui, 
hiệp với Nguyễn Thàn Hiến mở cuộc nghĩa quyên lấy tiên mua vũ khí 
gòi vé nước võ trang khởi nghĩa. 


Ngày 9 tháng 4 năm 1913, ông bị bắt tại Thái Lan, rồi giải về 


nước bị thực dân kết án khổ sai chung thân rói dày Côn Đảo. Sau một 
thời gian dài, ông được trả tự do, vẻ sống tại làng cũ là Nhật Tảo, thị ха 
Long An với nghề Đông y, đến già vẫn không đổi lòng. 

(2) Sáu tinh: tức Lục tỉnh Nam kì. 

Ñ) Nguyễn Quang Diêu 504, Hà Thành lâm nạn. 











Phong trào Duy tán 


4. Chung cuóc 


Từ năm 1908 hai phong trào Duy tân và Đông du 
nên tiếng vang lớn trong toàn quốc, nhưng cả hai bị 
dân Pháp dìm trong bạo lực và sắt máu. Từ đó hai 
trào này biến dạng dàn và khi vào đến Nam Ki với nhi 
do khách quan và chủ quan của Cách mạng Việt Nam, 
nhà yêu nước đã kết hợp hai phong trào trên thành một 
xưng mới: Hội Minh Tán) дё duy trì và phát triển 
mạng theo một cách hiện đại hơn. Tuy tên gọi có thay 
nhưng cứu cánh của Hội Minh Tân vẫn là lo cho dân 
nước mạnh mong có ngày dành lại chủ quyển dân tộc 
tôn chỉ của hai phong trào Duy tân và Đông du. 

Đây là điểm đặc thù và độc đáo của các phong 
yêu nước Việt Nam nói chung và phong trào Duy 
riêng, 





(1) Minh tân: Là từ rút gọn trong câu văn trong sách Đại học: 
chỉ đạo tại mình đức tại tân dân, tại chỉ t chí thiện, nói gọn 
tân. Tức nói vé sự cài cách Duy tân như Tràn Chánh 
trong bài Kinh húy hoán hiệu trên Nông cổ mín đàm. 

(2) Bài Tham luận tại Hội thảo Phong trào Đông du tại Nam Bội 

tháng 2 năm 2006 tại TP. Сап Thơ. 
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CHƯƠNG VIII 


C NHÂN VẬT CÓ LIÊN QUAN 
N BAO ĐỘNG CÁCH MẠNG 
(Phong trào Đông du) 


ULA NGUYÊN THÀNH GACH NỐI GIỮA 
ONG TRÀO ĐÔNG DU VÀ DUY TÂN 


“Trước khi tìm hiểu vé mối 
quan hệ mật thiết giữa Nguyễn 
Thành và phong trào Nghĩa hội 
(1885 - 1887), phong trào Dóng 
du, Duy tân hội (1902 - 1908) 
và phong trào Duy tán (1902 - 
1908) tưởng chúng ta cần biết 
qua cuộc đời hoạt động chống 
Pháp của nhà yêu nước Tiểu La 
Nguyễn Thành (1864 - 1911). 
Iguyën Thành còn có tên là Nguyễn Нат, tự là Triết 
là Tiểu La, quê làng Thạnh Mi, huyện Lễ Dương, 
lăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Bình Ош, 
lăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 


537 
















Phong trào Duy tán 


“ý Pháp” nhưng đương thời thì chưa hình thành më 
phái nào. Lúc này thực ra hai chủ nghĩa đương 
tranh. Trước cuộc biến loạn (1908 МОТ chú) thực. 
nghĩa “y Pháp” thắng thuyết “bài Pháp”, vì lúc dó 
hai đảng khi одо khi ra, khi làm chủ, khi làm k 
cử động đều có hướng nhắm đến, mỗi việc bố trí 
đích để đi tới. Bên trong tin tức, hành đồng người 
có óc tế nhị, mắt không tinh thông, không dễ gì ph 
duoc). 












“chú khách” như Phan Châu Trinh đã nhận xét. 






nguyên đầu tiên của hai phong trào vận động nhật 
chống Pháp hỏi đầu thế kỉ XX. Vẻ việc này, Huy 
Kháng đã nghĩ lại cặn kë vẻ lịch sử đời mình, ông viế 
Tân năm thứ hai (Mậu Thân 1908) ngày tháng 


















(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp chỉ tân Việt Nam, Ng 
Tháng dich їп trong Phan Châu Trinh Cuộc đời од tác рй 
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Ở đây, Nguyễn Thành là một trong các đảng nhất 


Thế cho nên, trong cuộc khủng bố trắng năm н 
Nguyễn Thành là một trong hai người bị bắt đầu ti 
Quảng Nam và có thể xem hai ông (НТК, NT) là hi 



















TP.HCM 1987, NXB Văn học tái bản 1992, 2001, 2006, Hà Nội. 


Nguyễn Q. Thắng 


hư danh cùng Nguyễn quân Tiểu La bị bắt trước nhất, 
Tam tại ngục Hội An”® và nhân đó thực dân Pháp bắt 
nơ loạt các nhà yêu nước khác, trong đó gồm cả các 
tạng nhân trong Duy tân hội (Đông du), như Đỗ Đăng 
ёп (1856 - 1911) Lê Vĩnh Huy (...- 1916), Lê Cơ (1870 - 
18) Châu Thượng Văn (1856 - 1908) - các vị này vừa có 
ân trong tổ chức Duy tân hội mà cũng có chân trong tổ 
Chức của phong trào Duy tân - và các đảng nhân phong 
tạo Duy tân tự cường (Phan Châu Trinh (1872 - 1926), 
Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) Trân Quý Cáp (1870 - 
908), Lê Bá Trinh (1875 - 1934), Lương Thúc Kỳ (1873 - 


11947), Phan Thúc Duyện (1873 - 1944), Trương Bá Huy (...- 


1919), Dương Thạc (1880 - 1909), Dương Thưởng (1880 - 
1918)... Các vị này, như Phan Châu Trinh cho biết “khi làm 
chù khi làm khách” (Trừ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Tràn Quý Cáp) của cả phong trào Đông du và Duy 
lân. Ngay cả người đứng đâu Duy tân hội là Nguyễn Thành, 
kế đó mới đến Phan Bội Châu, như trong 7 Phá» mà Sào 
Nam đã viết một cách rất khách quan, chân thật (sđd trang 
49) cùng bị bắt trong một thời điểm (1908) còn Phan Bội 
Châu lúc ấy đang ở Nhật Bản. 

Theo các sử liệu cận đại Việt Pháp thì sách lược của 
Duy tán hôi lúc đó phần lớn đều do Nguyễn Thành vạch ra, 


(D Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Thúc Kháng niên phổ (tự truyện) NXB 
Van hóa, TT tái bản 2000, Hà Nội. 











Phong trào Duy tán 


đẻ nghị với Phan Bội Châu từ khi Sào Nam вар Ти 
trong năm 1903 tại Nam Thành sơn trang như đã t 
trên. Vì các nhân vật của cả hai phong trào trên @ 
Duy tân) cùng hoạt động chống Pháp qua lại nhị 
cách chặt chẽ. Giai đoạn đâu của các sách lược Ng 
Thành đẻ nghị và thực hiện đều được Sào Nam nh; 
gồm các việc như Phan Bội Châu viết: 

“1. Muốn khuếch trương thế lực cho hội, tất phãi 
thời kì gân đây, chiêu đảng viên cho đông, góp dàn 
cho dày, sẽ trù tính cho đủ các món tài liệu. 


2. Sau khi bạo động phát khởi, phải lo gấp 
liệu tiếp tục để tấn hành. 

3. Xác định một phương châm ra ngoài câu viện i 
đoạn nên thế nào? ® 

Vè tài chánh, Nguyễn Thành là người lo liệu u 
dé Phan Bội Châu có đủ tiền bạc trong bước đường. 
động. Cũng trong 7 phán Sào Nam nhấn mạnh: 


“Tiểu La bàn với tôi (PBC) rằng: “Vẻ kinh phí chin 
(NT) với Sơn Táu (tức cụ Ó Gia: Đỗ Đăng Tu én) 
được xong; ngoai giao, nhân tài hiên nay thật khó, đã 
người khác, tất phải anh (PBC) thân đi, còn huó 
viên thì tôi (NT) tính sẵn đã lâu ngày”. “Từ đó tôi 













































(1) Tự phán, Sdd trang 43, 46. 
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vật nào p 
mới thuc 
Tiểu La cũng ưng”). 








Nguyễn Q. Thắng 
uyết định đi Nhật Bản”0), Thậm chí đến việc cắt cử nhân 


hụ trách từng công tác cũng do Tiểu La đồng ý 
hiện, như “Lúc ấy tôi cử ông Đặng Tử Kính, ông 


Việc xuất đương thì tôi với Tăng Bạch Hồ, Đặng Tử 


Kinh gánh lấy, còn công tác nội đảng thì toàn ủy cho Tiểu 
la với Ngư Hải”. Kê tiền hành phí cả hơn ba ngàn đồng 
6.0004), trừ các bạn đồng chí trên tặng còn thì ау của 
Tiểu La vận động và trù cấp cho”. 


Trong Nguc Trung Thư, Phan Bội Châu cũng nhấn 


mạnh đến sự kiện này, ông viết: 


“Chúng tôi bí mật bàn tính các việc, cùng tôn Kỳ Ngoại 


hầu lên làm Hội chủ và giao công việc của đảng từ hai tinh 
Nam Nghĩa trở vào cho Nguyễn Thành gánh vác, còn từ 
Bình Trị trở ra thì tôi đảm nhiệm”®). Vì vậy, mọi công việc 


(1) Tự phán, Sdd trang 43, 46. | 
(2) Маг Hài tức Đặng Thái Thân (1874-1910) hiệu Ngu Hải, Ngư Ông, 


quê làng Hải Côn, tỉnh Nghệ An. 

Lúc đi học, thi ông đỗ đâu xứ nên gọi là Ddu Xứ Đặng. Ông 
cùng Phan Bội Châu, Tiểu La Nguyễn Thành thành lập Duy tân hội, 
Năm 1908 bị Pháp lùng bắt ông rút vào hoạt động bí mật thoát li lên 
vùng núi Nghệ An hoạt động. Năm 1910 nhân một đêm ông lén vẻ 
làng Phan Thôn (nay là xã Nghi Kim, hiện Nghie Lộc) ông bị mật 
thám Pháp vây bắt, liệu thế không được ông nó súng tự sát. 

(8) Phan Bội Châu, Ngực trung thus, Đào Trinh Nhất dịch, NXB Tân Việt 
1950 Sài Gòn. 
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phục vụ cho công cuộc cứu nước mà hai phong trào £ 
du và Duy tân vào thời điểm 1903 - 1908 ở Quảng N; 
vào đều do Nguyễn Thành tổ chức và quyết định cả d 
đó là tổ chức của Duy tân hội, hay vận động du họ 
sang Nhật học tập, gây quỹ hoạt động đẻu có sự thông 
bộ óc và cánh tay Tiểu La. Vẻ việc này cũng trong зас 
phán, Sào Nam viết: “Thượng tuản tháng chap, 
ông Ngư Hải, ông Tử Kính tới nhà Tiểu La nhóm mất 
ba bốn người, như những ông Trình Ô Gia, Châu 
Tôn Thất Toại thương định những kế hoạch chia 
làm việc, 


lến tháng 7 năm 1908 cùng vụ “Hà Thành đâu độc” cùng 

N thuc дап Pháp và Nam triéu ra tay khúng bó tráng, 
Жо bát tất cả các dàng nhân của hai phong trào trên. Số 
пап nhân này lên đến hàng trăm, một số giam ở các nhà 
lo tỉnh, người đày Lao Bảo, số khác lưu đày Côn Lôn, một 
số chiến sĩ bị thảm sát, vì họ vừa có mối liên hệ giữa Duy 
lân hội (Đông du) và Thương hội, Học hội (Duy tân) như: 
Trinh Khác Lập (...- 1908), Nguyễn Hàng Chỉ (1872 - 1908) : 
ong đó có Nguyễn Thành là người chủ chốt của Duy tân 
lội còn sống sót (phân lớn các vị có chân trong Duy tân hội 
Bị thảm sát như: Trịnh Khắc Lập (... - 1908), Đỗ Đăng Tuyển 
(1856-1911), Châu Thượng Văn (1856-1908), Lê Vĩnh Huy 
(.-1918) (D... 

Thế cho nên, hậu quả của hai phong trào Đông du (bao 
gòm du học sinh tại Nhật, Duy tân hội) và Duy tân, thực 
đân Pháp vin vào sự quan hệ của các đảng nhân của hai 
phong trào cũng như tôn chỉ, mục đích của họ. Từ đó Pháp 
đã bủa một lưới vây bắt tất cả chiến sĩ của hai phong trào 
trên mà hậu là hầu hết các đảng nhân của hai phong trào 
lên đoạn đầu đài, kẻ bị giết nơi rừng bụi, người thâm sát, 
trong đó có Nguyễn Thành, Huỳnh Thúc Kháng là hai “tội 
khôi”) dàu tiên ở Quảng Nam hỏi đó. 




































Xem đấy cho thấy vai trò của Tiểu La trở nên а! 
cho sự hình thành và các diễn tiến của Duy tán hội 
lớn mạnh của phong trào Đông du lúc đó ở Nam Ng 

4. Như trên có nhắc qua, các đảng nhân của hai phe 
trào này đều có sự tương hỗ lẫn nhau và luôn luôn} 
hóa, vì lúc ấy những người thuộc phong trào này mà ë 
có thể có chân ở phong trào kia, như Lê Vĩnh Huy, © 
Thượng Văn, nhất là Tiểu La Nguyễn Thành như P 
Châu Trinh từng viết: 

“Lúc thì ở “đảng trong nước”, lúc thì ở “dàng ng 
nước” biến hóa luôn không thể phân biệt được”. Thế Ç 
nên, nhân cuộc biểu tình đòi giảm sưu khất thuế từ thà 









































() Tham khảo tiểu truyện các nhân vật vừa dẫn trong Nguyễn Q. Thắng 
Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam, NXB Văn hóa, 1998, hay bàn 
NXB TP.HCM, 2006. 

(2) Từ của Huỳnh Thúc Kháng tự gọi mình, hoặc “tè nguyên”. 






(1) Phan Bội Châu, Nguc trung thie, Dào Trinh Nhất dịch, NXB 
1950 Sài Gòn. 
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"át (1911) ông có câu tán và bài tho vīnh quyết đông chí, 
đông bào vẻ tiên dó dân tộc, Tiểu La viết: 

“Thời cuộc xoay vån, cơ hội tốt sẽ đến, guóng máy Đông 
Á sau còn nhiều cuộc biến đổi, anh em gắng lên!” 


Luận vẻ sự thất bại cùng sự tương hỗ của hai pho 
trên, Phan Châu Trinh đã rút ra được một bài học thiết 
mà cay đắng trong công cuộc vận động cứu nước с 
chiến sĩ thuộc hai phong trào Đông du và Duy tân 

















thế kỉ 20. Nhứt sự vô thành тап dĩ ban, 
“Lân dân biến này do chù nghĩa “bài phát" và *ў. Thử danh hà diện kiến giang san 
cùng “tự tri” yêm chế nhau. Ba cái ấy cùng xung d ôt, | Bồ thiên vô lực đàm thiên dị 






Té thế phi tài tị tế nan 

Thời cuộc bất kình vân biến huyền 
Nhân tình chỉ khủng thủy ba lan 
Vô cùng thiên địa khai song nhãn 
“Tái thập niên lai thí nhứt quan), 


chế mà gây nên ác quả. 

Binh biến lại và sao phát khởi? Binh biến cũng d 
biến mà ra, không có cái này thì không có cái kia khi ё 
thuyết “tự trị” được thế “$ Pháp” để làm đất đứng k 
sợ thất bại, cho nên người người dua nhau gia nhà 
đảng Tu trị. Do đó chú nghĩa bài Pháp hết chỗ dung. Ñ 
“tự trị" bị yêm chế mà thất bại, kë tà người chết lữ ha 
biết: “ӯ Pháp” chắc không thành, thế phải chạy sang du 
của “bài Pháp” và cho là thuyết “bài Pháp” chí lí hơn. № 
đâu thắng đâu bại? Xem hiện trạng ngày hoàn toàn thất 
Và nước Pháp ở giữa hai cái ấy mà thủ lợi:”0), + 

Nguyễn Thành là một trong các mối tương qi 
mắc xích và cũng là một trong các nạn nhân của cuộc k 
bố trắng năm 1908. 


Có lẽ thấy được sự vận hành của lịch sử cách 
Việt Nam và các nước bị trị khác ở châu Á; trước khí 
















Huỳnh Thúc Kháng dịch: 
Một оіёс chưa thành tóc nhuóm тди, 
Non sông ngảnh lại then mày râu. 
Vá trời thiếu sức bàn nghe dễ, 
Cứu thế không tài tránh ở đâu? 
Cuộc biến ngại gì mây đổi sắc, 
Tình người e nỗi sóng thêm sâu! 
Мб toang hai mắt trông trời đất, 
Ngắm thử mười năm vån thế ru!®. 





















Б: 
(1) Thi tù tüng thoai, Sdd. 





(1) Phan Châu Trinh, Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Viét Nam, ӘЙ 






548 











Phong trào Duy tán Nguyën Q. Tháng 









5. Năm 1910 lúc ở đảo nhân được tin bà Tiểu L 
đời Huỳnh Thúc Kháng có-câu đối điếu bà mà cũng 
được tấc lòng Tiểu La. 


ó giả tây tầu, mổ giả cùng hoang lưu lạc, hữu qui quốc 
nhứt nhựt, tả dé hữu khiết, tiền trình sâu sát thiểu tư nhân. 
Cũng Huỳnh Thúc Kháng dịch 
“Hai mươi năm giống trái uẫn còn, nào kinh tế, nào 
n lữ, nào bí mát vân động gia, trăm lần uống chả cong, 
ай cuu buổi tân, vi trí nghiễm nhiên giành môt chiếu; 

Đôi ba bạn ruột rà thân thiết, kë sang Đông, người Sang 
Тау, kë lại cùng hoang dày doa, môt ngày kia vè nước, đỡ 
san vùa trước, tiền trình buồn nỗi thiếu hai tay". 

Đó là bài học muôn thuở đối với chúng ta ngày nay và 
Са con cháu mai sau. 













tráng chí vị thù, khứ quốc thử hỏi thân nhứt diệp; 
Thiên lý ngoại kiến nhan tư hương, đương thử li h 
định, ai bưu thốc chí khai giam vô ngữ lệ thiên hàng 







Dịch nghĩa: 









Hai mươi năm nghe gà đợi sáng, uẫn nhờ hiền tr 
nhiều, chí lón chưa đền, Da nước tấm thân nhu chiết | 






Ngoài ngàn dăm trông nhan nhớ nhà, đương Шс li 
chưa định, tin buồn uội đến, xem thơ không nói lung ı 
roi®, t 

Sau cái chết bi đát (Tiểu La bị thô huyết chết 
của ông, Huỳnh Thúc Kháng cũng có câu đối khóc бщ 
cũng nói lên được sự nghiệp cứu nước của Tiểu La đỗ 
vận mạng dân tộc, tổ quốc Việt Nam. 


















“Trấp dư niên thạc quả độc tón, vi quân lữ gia, vi 
tế gia, vi bí mật vận động gia, kinh bách chiết dĩ Bất 
cựu giới tân thời, vị trí nguy nhiên tranh nhứt tịch; 
Nhị tam hữu bình sanh mạc nghịch, mổ giả đôn 











Ñ) Minh Viên, Thi từ từng thoại, nhà in Tiếng Dân, 1939, Huế. 
(2) Tham luận tại Hội thảo kỉ niêm 100 năm Duy tân hội tổ chức tại 
“Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tháng 5 năm 2004. 









(1) Minh Viên, Thi їй từng thoại, nhà in Tiếng Dân, 1939, Huế. 
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CHÂU THƯỢNG VĂN NHÂN МАТ SÀO МО 
HAI PHONG TRÀO DUY TÂN - ĐÔNG DU 


Châu Thượng Văn (1856 - 1908) còn gọi là Châu 
Đồng, là một thương gia mà cũng là liêt sĩ, chí sĩ сап 
hiệu là Thơ Đỏng, người làng Minh Hương, tỉnh ( 
Nam (nay thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam). TẾ 
ông vốn người Trung Hoa, không khuất phục nhà. 
Thanh, vượt biển sang tị địa Việt Nam vào thế kỉ 
chúa Nguyễn cho cư ngụ làng Minh Hương, tỉnh 
Nam hôi đó. 


Châu Thượng Văn cũng như các bậc tiên bối của 
khi nhập tịch Việt, họ đã nhận đất nước Việt Nam Ï 
quốc như tất cả đồng bào Minh Hương khác trên toàl 
Việt Nam. 


Ngay từ đầu thế kỉ XVII, Hội An đã trở thành mü 
cảng, nơi tụ hội nhiều thương thuyền ngoại quốc v 
thương điếm để giao thiệp, buôn bán. Hội An lúc bí у 
trở nên một cửa ngõ quan trọng của xứ Đàng Trong. 

Kip đến những năm 60 của thế ki ХУП, và cũng Їйї 
ông chào đời (1856), thực dân Pháp và các thế lực n 
ngoài đã ngang nhiên xâm phạm cửa biển Đà Nã ng 
rung động cả nèn an ninh, chính trị Việt Nam. Тї 
An cùng chung số phận như Vũng Thùng (Ра Мапа), 
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Giò (Gia Định) trên mọi miền đất nước. Thế rồi sau đó giặc 
Pháp đất nèn đô hộ trên toàn cõi nước ta, Châu Thượng 
Van cùng chung số phận của con dàn Việt. 


Năm 1885 khi vua Hàm Nghỉ xuống chiếu Сап vương, 


kêu goi toàn dân cùng triểu đình đứng dậy chống Pháp 
xâm lược. Lúc ấy phong trào Cần vương, Văn thân dấy lên 
khắp toàn quốc. Ngay tại quê hương mình, với: Tràn Văn 
Du, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Thành... là chỗ thân quen 
ông và déu bí mật qua lại với nhau và trở thành chiến sĩ 
Nghĩa hội. Thời gian này, ông giúp Tràn Văn Dư trong công 
tác quân lương của Nghĩa hội. 


Năm 1887 phong trào Nghĩa hội bị thực dân và Nam 


triều dập tắt, Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá 


Phiến... lån lượt hi sinh chỉ còn một số đồng chí thoát được 
săn lùng của giặc, trong số đó có Nguyễn Thành (1863- 
1911) Đỗ Đăng Tuyển (1865-1911), Lê Vĩnh Huy (..-1918), 
Châu Thượng Văn (1856-1908), Nguyễn Quản (... - 1909) ®. 


(1) Nguyễn Quản (... - 1909) Cựu chiến sĩ Nghĩa hội пат 1885, quê 
làng Đông Thái, huyện Lễ Duong, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng 
Nam (nay là thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình cùng tỉnh). 

Năm 1885 ông hưởng ứng phong trào Nghĩa hội dưới quyền Tán 
tương cử nhân Nguyễn Uýnh (N. Риф: ... - 1886). Sau khi Nguyễn 
Uynh hi sinh ở chiến trường, ông cùng chiến hữu cướp được thí hài 
chủ tướng đưa vè quê Hà Lam an táng rồi ẩn tích ở quê nhà. Khoảng 
các năm 1900-1901 ông làm hương chánh làng Hà Lam nhiệt liệt hưởng 
ứng, tán trợ phong trào Duy tân tại Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, bị 
Nam triều bắt giam năm 1908. 
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Tình hình thế giới vào những năm đầu thé ki 
nhiều biến động lớn. Trong: đó, tại nước nhà với s 
của hai phong trào cách mạng: phong trào Đông duy 
tân mà Châu Thượng Văn là một nhân vật hoạt đ 
mật của phong trào. Thực tế ông là thành viên của Ð 
Cách mang “tự trị” (Duy tân) mà cũng là nhân vå 
mũi” của đảng Cách mang “bạo động” (chữ dùng của 
Châu Trinh). 




















Trong bản án (Cháu bản triều Duy Tán: án số 6) уі 
tức Quán, người xã Đông Thái, (nguyên lệ binh thải д), chi 
chúng sinh hung” xử trằm quyết. Em ruột là Nguyễn Ngge Q 
tổng Trương Định đều xử trượng 100, 48 3 năm”. 

Năm 1908, ông (N.Q) bị dày Côn Đảo một lần với Н! 
Kháng, Phan Thúc Duyện... Ra đảo mới hơn một năm ông bị 
tả mất trong năm 1909. 

Cảm vì cái chết bi thảm ấy, Thai Sơn Đặng Nguyên 
1923) có câu đối khóc ông: 

“Ngũ Hành sơn nhân vật, kim thích Côn Lôn, mổ giả паб 
ó giả thân sĩ, mổ giả hương chức xí hó ki gian, phàm ngã dóngl 
khởi dĩ tôn ti phân đẳng cấp. b 
Tráp thé ki tàn triéu, hoành xung Å luc, һоас di thiét ch 
di bút chiến, hoặc dĩ lợi quyền tranl† u hạ; liên quân nhiệt h 
thùy lưu lạc đáo thiên nhai. 

Minh viên Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

Nhân våt xứ Ngũ Hành, nay ra Côn Lôn, này nghĩa đẳng, 
sĩ, này hương chức хеп ойо trong; dèu nghĩa đồng bào, há 1491 
phân đằng cấp. 

Tán triều kì hai mươi, thẳng xông đất À, hoặc đánh bằng й 
đánh bằng bút, hoặc vì lợi quyền tranh ở dưới, сіт người máu пй 
ai lu lạc đếm ven trời. 
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Thế cho nên, ngôi nhà của ông tại Hội An trở thành 
m liên lạc, đón tiếp các đồng chí, Nam - Trung - Bắc, 
là nơi tàng trữ rất nhiêu tài liệu, sách vở mới từ 
ài du nhập vào Việt Nam. 

Năm Mậu Thân 1908 phong trào Duy tân lớn mạnh 





kháp cả miễn Trung, mà hạt nhân của nó phát xuất từ tỉnh 
Quảng Nam và Hội An là điểm hội tụ của vụ kháng sưu 
chống thuế, rồi từ đó xuất phát ra khắp nơi. Thực dân và 


Nam triều khiếp sợ trước khí thế hãng say, căm thù của 
các đoàn biểu tình. Chúng cho khủng bố trắng, ra lệnh bắt 
hàng loạt các vị thân sĩ, trí thức... trong đó có ông. 

Ngay từ ngày bị bắt giam, ông tuyệt thực phản đối cuộc 
khủng bố trắng. Trước mặt tay sai Nam triêu và thực dân, ông 
không hè tiết lộ một chỉ tiết nào về sự liên hệ của ông với cả hai 
Đảng. Ông một mực nhận “Người ибс sang Nhật Bản và hại 
dân xin thu chính tôi là người chủ muu, không аі dám dự uào 
со. 

Từ đó ông tiếp tục tuyệt thực dé phản đối chính sách 
fàn bạo của thực dàn, mỗi ngày ông chỉ uống nước trà do 
người nhà mang vào. 

Tòa án Nam triều kết án hàng loạt, riêng ông với bản 
án tù chung thân dày Lao Bảo (Quảng Trị). Khi ấy tại nhà 


(D) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng Thi tù từng thoại, nhà in “Tiếng Dân, , 
Huế, 1939. Người móc: túc người trong nuóc. 
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giam Hội An, ông gặp được các đồng chí trong đó có} 
Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện... 

Sau này, Huỳnh Thúc Kháng trong Thi tà 
có ghi lại cuộc tao ngộ hỏi đó như sau: 

“Nghe Châu quân nhịn ăn lâu ngày, tôi định. 
thể sống được (Châu quân đã giải lên tỉnh mà tôi 
Tiểu La tiên sinh còn giam ở ngục Faifoo). Bóng một 
nọ, 11 giờ cánh cửa phòng tối bỗng mở toang, có mấy п 
lính tập dàn 5, 6 người vào, có hai người dân vỡ 















đày đi Lao Bảo, gởi giam tạm buổi mai, đợi chiêu | 
hỏa (lúc ấy đường Faifoo - Tourane có đoạn đường X 
đi phía núi Ngũ Hành) đi Huế. š 
Sau lính ra, cửa khóa rôi, tôi nhìn thấy người bêni 
mặt đen như than, tay chân như ông quyền, hai mắt nl 
khít, không còn là hình dạng người, hơi thở như sọi torci 
như muốn tắt nghỉ, trong lòng cảm động, lại gån nh 
một chặp lâu mới nhận ra thì không phải người nào là 
chính là Châu Thơ Đỏng tiên sanh! Mà ốm o gân ch ty 
tuyệt thực trên 20 ngày nay”0). ` 


Trong lúc sức tàn lực mỏn, ông còn đủ sáng 
| kiên cường nói với đồng chí: “Minh Viên quân, tôi 
II dë, сдп anh em gắng gánh lấy sự khó” (...) Hai giờ chiêu 
ấy, Châu quân bị bỏng lên võng chở ra hỏa xa cùng di 
bọn cai tù kia. Đến Huế thì Châu quân chết trong lao ТЇ 
Phủ”. 















Е 
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Сат vì khí phách kiên cường vi dân vì nước của ông 

‚ Huỳnh Thúc Kháng bình phẩm vẻ ông, viết: “Bi giam 
iong nguc mà nhin ăn, từ thánh Cam Dia (Gandhi) Ап Độ 
gề Е, nhiều người bắt chước đã thành сот bữa không la gì. 
Nhung Cháu quân lại trước Cam Địa và nhất định tuyệt thuc 


dén chết, cao hơn thánh lùng Cam Địa một bậc nhi" 2. 


Và điếu ông một câu đối: 

“Nhân giai úy tử, quân độc bất tham sanh, bát xích tu 
mi, tu dữ hà sơn doanh nhất bão; 
| Thùy vi ki nan, quân nãi vi kì di, nhất phân trách nhiệm, 
các tương tâm huyết cáo đồng bào”. 

Huỳnh Thúc Kháng dịch luôn ra quốc văn: 

“Cái chết ai không sợ, người lại không tham cái sống; 
tám thuóc mày râu then обі non sông dành bữa gao; 

Phản khó để ai đương, người bổn lãnh ngay phán dễ, 
một phán gánh vác đều đem tâm huyết cáo bà con”. 

Chí sĩ Trần Cao Vân cũng có câu đối điếu ông: 

“Ngã bất nan xả sanh, nại hà tại Trung thiên dịch sơ 
khai, Dũ Lí thất niên tiên vị diễn; 

Quân nãi năng tựu nghĩa, nan đắc giả vạn thế kinh 
độc thủ, Thú Dương thiên tải hậu do văn”. 


K 
M) & (2) Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Thi từ tùng thoại, Nhà in Tiếng 
Dân, 1939, Hué. 
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Cũng Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

“Ta có tiếc sống đâu, ngặt vì Dịch Trung thiên 
më đầu, Dữ Lí bây năm chưa kịp diễn; 

Người hẳn theo nghĩa đấy, khó nhứt kinh muôn 
giữ chắc, Thú Dương ngàn thuở vån còn nghe”. 

Và một số vị vừa có chân trong phong trào Đông 
Duy tân như: Lê Vĩnh Huy (... - 1918), Trương Bá Hi 
1918), Đỗ Tự, Đỗ Đăng Tuyển, Đặng Văn Bá, Trần 
Trung Kì, Hoàng Hưng, Bùi Chi Nhuận, Lý Liễu, № 
Thân Hiến... ở Nam Kì đã giới thiệu ở trên. 










(1) Tên tác phẩm nghiên cứu vẻ “Kinh Dịch” của Trần Cao Vân 
gọi là Trung Thiên Dịch. 
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CHƯƠNG IX 


TRUYỆN CÁC CHIẾN SĨ DUY 
Ñ VÀ CÁC NHÂN УАТ KHÁC CÓ 
JEN HỆ ĐẾN PHONG ТЕЛО 


(này chúng tôi chỉ ghi vắn tắt tiểu truyện các chiến 
[90р công sức vào Công cuộc cứu nước với một 
Шап mới - dân quyền, dân chủ - trong sự nghiệp 


lự cường. (Người cao niên đặt trước, không phân 
inh, thú). 


NGUYÊN ĐÌNH TÁN 
(Nguyễn Đình Mi: 1838 — 1932) 


Niên trưởng chiến sĩ Duy 
tân, còn gọi là ông Bang, hay 
ông Tán, vì ông giữ chức Tán 
twong quân vụ và Bang tá tỉnh 
vụ Nghĩa hội năm 1885 dưới 
quyền Thủ hội Trần Văn Dư 
(1839 – 1885). Con cháu 
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trong gia đình, thân tộc gọi là Ông Thi (vì ông làm 
được phong hàm Thi độc học sĩ đời vua Thành ) 
thật là Nguyễn Đình Mĩ, con trai trưởng ông Nguyên: 
Tuân và bà Phan Thị Thất. Quê làng Kì Lam, huyện. 
Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xà Điện Thọ, h 
Điện Bàn, cùng tỉnh). J 

Sau khi phong trào Nghĩa hội thất bại ông về 
một thời gian rồi được vời ra làm quan vào đời 
được phong hàm Thị độc học sĩ. Đến các năm 19003 
ông hợp tác với các nhà khoa bảng trẻ ở địa phươ ng, 
Bàn như Trần Qúi Cáp, Phan Thúc Diện, Mai Lu ën, 
Di, Phan Thành Tài... lập hội buôn, mở trường hội 
chữ Quốc ngữ, chữ Pháp tại các nghĩa thục Diên 
Lam, Cầm Toại, Hội An... 

Ông là người trực tiếp điều hành công việc Биб 
trao đổi hàng hóa tại các thương cuộc: Phong Thử, 
Kì Lam... Nhờ sự quản đốc khéo léo và uy tín của ông 
các cơ sở thương nghiệp vùng Bắc Quảng Nam phát ti 
гат rộ. 

Đâu năm 1908, khi các cuộc biểu tình đòi giàm 
xin хаи nổ ra khắp Trung Кі, ông và các chiến sĩ trễ khi 
quan lại Nam triểu bắt giam tại tỉnh với bản án: 

Bản dịch: 

“Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng, cử nhân Phan Th 
Lê Bá Trinh, Thị độc Nguyễn Đình Tán (hưu trí xa Ki 
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ú Điện Bàn) cung phụng Nguyễn Thành là người trong 
nh sc há không biết người phản quốc (Phan Bội Châu) 


|: người không nên theo, thế mà Nguyễn Thành thấy y 


(PC) đến nhà, liên mời Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng tới cùng mưu nghị. Kế nghe y bỏ nước đi, Phan 
Thúc Diện, Lê Bá “Trinh, Nguyễn Đình Tán lập tức rủ hợp 
thương, khuyến dụ cải trang, tụ hội điễn thuyết, đồng thời 
cùng kí giấy tờ (...). 
“Xét Phan Châu Trinh đã vâng án xử tử, phát đi Côn 
Lôn; Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Diện, xin cùng Phan 
Châu Trinh đồng định tội xử tử, phát khởi Côn Lôn; vi tùng 
Ате Bá Trinh, Nguyễn Đình Tán, Nguyễn Thành và Trương 
Huy xin dèu xử trượng 1000 dày 3.000 dăm, phát giao biệt 
xứ phối dịch; Lê Dư, Mai Dị, Nguyễn Bá Trác, Phan Khôi, 
Đặng Ниуёп, Lê Vỹ, Mai Luyện, Nguyễn Nhy, Võ Kiên, Lê 
Lượng và Lê Cơ, xin đều xử trượng 100, dó 3 năm (...). 
Nguyễn Đình Тап cứ khai đương sơ Phan Thúc Diện và Lê 
Bá Trinh đem đơn tới nói mở hội buôn (...) nay tuổi y gån 
70 bị giam khổ sở cùng Mai Luyện lại tuổi già (70) tình đều 
đáng thương; Vậy hai tên nói trên (NĐT, ML) xin nên mat 
giảm, cách khử quan hàm danh sắc”0, 

Sau đó ông vẻ quê sống cùng con cháu, đến năm 1932 
ông qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. 





@) Châu bàn triều Duy tâm (540). 












LUONG VÀN CAN 
(1854 - 1927) 





đại, Thực trưởng Đông. 
nghĩa thục, tự Ôn Nhị 
Sơn Lão. Quê làng N 






Có sách chép là 
Ngọc Can. 










Năm Giáp tuất 1874, ông đỗ cử nhân năm 20 thổi 
thường gọi là “си Cử Can”. Ông ra ở nhà phố Hàng Dàq 
Nội dạy học, đến 1907 liên kết với các đồng chí, lập ra tru 
Đông Kinh nghĩa thục, hưởng ứng và phát động phon 
Duy tân ở Hà Nội. Các sĩ phu yêu nước và nhân dàn tié 
nhiệt liệt tham gia, khiến thực dân hoảng hốt kh ing 
|| tráng, ra lệnh đóng cửa trường, bắt giam một só ng 
ông cũng bị gọi nhiều lån, nhưng chúng không đủ bẩn 
để giam giữ ông, vả lại ông lúc ấy đã cao tuổi và chủ trữ 
tự trị, bất bạo động. А 

Đến năm 1914, nhân vụ ném tac dan ở Hà Nĝi 
(Khách sạn Hà Nội), chúng bắt cả trăm người trong @ 
ông, rồi kết án ông 10 năm biệt xứ, lưu đày sang Nam 
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Phnom penh - Campuchia). Bị giam hơn 7 năm, chúng 


åm án cho ông và cho trở уё Hà Nội ngày 25-11-1921. 


Trở vẻ Hà Nội ông vẫn day học, mở trong Ôn Như và 


chuyên tâm soạn sách. Các con trai ông: Lương Trúc Đàm, 
Tương Nghị Khanh, Lương Ngọc Quyến dèu hi sinh vì nước. 
Rẻ ông là chí sĩ Nguyễn Chỉ Tín cùng bị đày ở Phnonpel, 
chí sĩ Nguyễn Côn (Phương Sơn) hãy còn ẩn cư ở Đốc Vàng 
Thượng, tỉnh Long Xuyên (nay là An Giang). 


Ngày 13-6-1927 ông mất tại Hà Nội vì bị bệnh già, thọ 


73 tuổi. Khi mất lưu lại lời trối dặn con cháu: “Bảo qwốc túy, 
huyết quốc sỉ” và các tác phẩm: s 


~ Quốc sự pham lịch sử 

~ Hán tự tuyệt kính 

~ Аи học tùng dàm 

- Gia huấn 

- Hán tự quốc âm 

~ Hach đàm loại ngữ (trích dịch sách Luận лей). 
~ Cháu thw loại ngữ (trích dịch sách Mạnh tử). 


Ông mất, sĩ phu đều thương tiếc. Сат khái nhất là 
giói công nhân lao động, do ông Chu Уйп Tấn đại diện có 
bài thơ tưởng niệm ông đăng trên Đông Pháp thời báo ở Sài 
Gòn ngày 24-6-1927, thơ khá dài, có những câu mở đầu 
thật tha thiết, kính yêu ông: 
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“Tóm bàn dia thé nuóc ta, 
Thiên thư định phận sinh ra đất hi, 
Phân mao rĝy núi chạy di, 
Cùng liền một giải hình thì dài cong. 
Trung Kì hẹp thắt lưng ong, 
Hai đâu Nam Bắc càng vùng rộng ra. 
Có người nói ví nước ta, 
Một đòn đôi thing thực là không sai. 
Đời xưa chia giữ từng nơi, 
Bắc thời Đại Việt, Nam thời Lạp, Chiêm. 
Định Lê đến mãi thời kim 
Mói mimg thống nhất không hiềm chia tan 
Tốt thay cẩm tú hà san, 
Mó mang khó nhọc bốn ngàn năm nay. 
Ba kì đất tốt của đây, 
Người khôn тбі được càng ngày càng hay. 
Dân ta ở khắp các nơi, 
Ngôi nhìn cố thổ cảm hoài xiết bao. 
Trước thế nào, nay thế nào? 
Quốc âm тит bút diễn vào máy câu. 
Người không nghĩ trước nghi sau, 
Tịch Рато quên tổ nghìn thâu để cười. 
"h 
ÍÙ Tịch Đàm người đời Tán (Tr.Q) đời Xuân Thu, qua nước Chu, Chu Vương 
hỏi lịch sử nước Tấn, ông ta không biết. Người đời chê Tịch Đàm là 
Yong tổ. (NQT). 






“Hõi đồng bào! 
Lương chí sĩ nước nhà tạ thế 

Cái buồn chung há dễ riêng ai 

Tôi là lao động thiển tài 

Lòng thành tô dấu bi ai anh hùng 

Hõi đồng bào Lạc Hồng Nam Việt 

Cái buôn chưng phải quyết cùng nhau 
Thương nhà chí sĩ công lao 

Mì dân vì nước tiêu hao một đời? (...)” 









Ngoài га, ông còn viết cuốn Đại Việt địa dư (1 et 
năm 1925) bằng thơ lục bát vẻ 39 tỉnh Bắc Kì, Tì 
6 tỉnh (Lục tỉnh) Nam Ki. 

Mở đầu tác giả viết: 

Hà Thành xưa gọi Long Biên d 
Thăng Long từ Lý Thuận Thiên (Lý Thái tổ). 
mà. 

Son Nam thượng trấn đổi ra 

Sau ràng Hà Nói cüng là 4áy thôi. 

Đến năm Đồng Khánh thứ hai, ® 

Рет làm nhượng địa chia nơi thị thành. 
















Và mấy câu nói tóm tắt địa du cả nước: 






(1) Đồng Khánh thứ hai: Tây lịch 1887. 
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Quốc dân ôi! Quốc dán ôi! 
Нор quân ta phải tài bồi hơn xưa. 
San hà phân định thiên thư, 
Con Hồng cháu Lạc tung cư đời đời”. 
Cuốn Đại Việt địa dw này là tài liệu giảng day tại t tu 
Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội . 
- Bộ Lương gia tộc phổ (1 quyển) do ông biên 
Sách chép gốc tích họ Lương gốc làng Nhị Khë 
Thường Tin, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) trong d 
rõ hành trạng thân phụ ông sinh ra ông (ТУС) và Бап! 
ông cùng các con: Lương Nghị Khanh, Lương Trúc Ð 
Lương Ngọc Quyến đều hi sinh vì dân nước. 


Thing năm 1903-1908 phong trào cải cách duy tân được 
hành nhiều nơi ở các vùng quê Quảng Nam, trong đó 
tonghia thục Chiên Đàn, Phước Lợi, Tam Kỳ, Tiên Phước, 
Phước Lâm... đã có qui mô. 

Tại làng Phước Lợi và các vùng lân cận phong khí đã 
đổi mới bởi các trường học, các hội trồng cây (tiêu, chè, 
quế) ở các vùng núi này có điều kiện phát triển hơn so với 
các vùng đồng bằng. Trân Thuyết chỉ là một viên chức 
lồng hạng bét. Thế mà ai ngờ trong cái chức vụ “hạ cấp” ấy 
Jai hàm chứa một nỗi niêm lớn, một bầu nhiệt huyết vì dân 
VÌ nước. 

Tam Kì là một phủ xa tỉnh lị Quảng Nam gần 50 - 60 
cây số, tri phủ làm chúa một địa bàn như cách li với tới tỉnh 
li: Dân chúng lâu đời làm than vì bọn huyện, phủ, tổng, lí; 
trong khi đó các đồn quân sự Trà Mi, Phương Xá giáp với 
miền Thượng nhằm án ngự phía tây nam và cũng là nơi 
dya của bọn quan lại tham nhũng, cường hào ác bá nương 
tựa đề khùng bố nhân dân lương thiện. 

Tháng 3 năm 1908, nhân dân trong tỉnh từ trong áp 
bức, ý thức được thảm trạng ấy - do phong trào Duy tân 
thức tỉnh - đã cùng nhau tổ chức các cuộc biểu tình đến 
Сас tòa sứ, tòa Đại lí, phủ li, huyện li đưa yêu sách xin giám 
иё bót suu đề nhân дап có thể sống còn. 

Riêng tại Tam Кі, tỉnh phái Рё đốc Trån Tuệ đến giám 
Sát con đường từ Tam Kì đi Trà Mi (đường này nay bị ngập 
bòi hô thủy lợi Phú Ninh) nhằm bảo vệ mỏ vàng Bông Miêu 
































TRẦN THUYẾT MỘT 
ANH HÙNG THẢO DÃ 


Trân Thuyết (1857-1908), chiến sĩ phong trào Duy! 
í một liêt sĩ, tục danh là Туул Thuyét (vì ông gìữ chúc t 
| làng) hay Mộc Thuyết (ông nguyên làm nghề mộc). б 
làng Phước Lợi, tổng Phước Lợi, phủ Tam Kỳ, tỉnh Өш 
Nam (nay thuộc khu vực hó Phú Ninh - đã bị ngập nu 
xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). 

Ông sinh trưởng trong một gia đình nông nghiệ 
làm rừng - рап mỏ vàng Bông Miêu, phía tây nam Tan 
- quanh năm suốt tháng sống trong mièn rừng núi. Кї 
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Phong Trào Duy tán 


của người Pháp. Bon tay chân Nam trièu đàn áp nhận 
nhất là những người cúp tóc, học chữ Quốc ngữ, mã 
Tây... Chúng bắt nhiều người tham gia phong trào đẹ 
giam ở nhà ngục phủ. 
Khi các cuộc biểu tình bùng nổ, Рё đốc Trản Т 
tay chân biết dân chúng căm ghét, trốn vẻ phủ li Tan 
Trần Thuyết dẫn đoàn biểu tình đến vây phủ, xin vi 3 
phủ và đẻ đốc Tràn Tuệ dẫn dân đi xin suu. ү 
Đoàn biểu tình yêu cầu nhiều lần mà các qi 
sở tại vẫn ẩn núp trong phủ đường. Đêm đến, đ 
tình cử Trần Thuyết vào phủ mời quan phủ và 9 
nhưng họ vẫn không đáp ứng yêu sách. Tràn Thuy 
viên Рё đốc và Tri phủ dẫn đầu đoàn biểu tình xuống” 
Đại lí Tam Kỳ - do một quan chức Pháp trông coi 
phủ đường 2 km để đưa yêu sách. Giữa đường Тїп 
trốn vào phủ, nhưng vẫn bị đoàn biểu tình bắt bỏ lêr 
khiêng đi trong đoàn biểu tình. Tràn Thuyết hét lón: 
ta xin quan Đại lí giao ông Đề để dân ăn gan". Hán 
khiếp hộc máu chết trên xe theo đoàn biểu tình xuống ú 
Đại lí, : 
Trong kí Cưộc kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908, u 
Thúc Kháng ghi rõ lại sự kiện hãi hùng này của người' a 
hùng thảo đã” họ Trân: 4 
“Tòa Đại lí cách phủ li 2 cây số, biết дап thù o 
Tuệ, Đại lí đưa lính lên phủ đưa Tuệ vé tòa. Khi ra а 
xe Bai lí đi trước, dân nhường lối đi, хе qua dân kéo 
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Nguyễn Q. Thắng 


Trùm “Thuyết người làng Phước Lợi kêu to “Dán ta xin quan 
Dai lí giao ông Đề để dân ăn gan”. Toàn dân đồng thanh 
“да” vang lừng. Để Tuệ ngồi trên xe hộc máu gục xuống, 
vẻ đến tòa Đại lí thì tắt thở”®, 

Sau đó, Pháp dùng bạo lực dẹp các đoàn biểu tình, 
chúng bắt giam, rồi chém một số người dẫn đầu. Trần 
Thuyết bị bắt với bản án có câu: 

“Thanh thanh thực dé đốc can, nhất hô nhi thất tổng 
chỉ dân giai ứng”. 

Nghĩa: 

(Туйт Thuoết) hô một tiếng đòi ăn gan Đề đốc, dân bảy 
tổng dèu ứng đáp ®. 

Đến ngày hôm sau, (16 tháng 4) ông bị Nam triều xử 
chém tại đâu cầu Tam Kỳ (nay thuộc phường Hương Sơn, 
thị ха Tam Kỳ). 

Sau khi phong trào bị đàn áp, những người liên hệ có 
sáng tác một bài vë nói lên các sự kiện đó. Gọi là “Vè xin 
йи”. 


(1) Tài liệu in trong Huỳnh Thức Kháng con nguoi vå thơ văn (cùng tác 
giả) Phủ QVKĐT Văn hóa, Sài Gòn 1972. 

(2) Vẻ bản án có câu văn trên, tác già Ngữ Hành Sơn chí sĩ, NXB Anh 
Minh, Huế, 1962 ghi là “Trùm Thuyết cử nhất thanh nhỉ toàn dân giai 
duy” (Туйт Thuyết hô một tiếng toàn dân đều dạ). Thất tổng: huyện 
Hà Đông, hôi đó gồm bảy tổng: Chiêm Đàn thượng, Chiên Đàn trung, 
Chiên Đàn hạ (An Hòa), Phước Lợi, Tiên Giang, Đức Hòa và Vinh Ош. 
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Phong Trào Duy tán 


«Hai bên làng lặng mà nghe, 
Ngồi buồn lại viết cái vë xin xâu, 
Cử nhân, thây Tú cúp đầu, 

Tai nghe có giấy Bộ, Châu gởi vẻ. 
Thế gian đồn cúp ê hé, 


Ngâm thơ, diễn thuyết khắp làng, 
Bày ra giản tiện, áo ngang lưng quản. 
Sự đời ai thấy không ưng... 

(mất một đoạn) 


Chân thời mang cặp giày Tây, 
Ra đi lát láo một bảy như đê. 
Sự mình trăm việc trăm quê, 


Bao chừ lập tiết thanh minh, 

Bấy lâu lú lấp trong mình không an. 
(mất một đoạn) 

Áo quân rách rưới lang thang lài xài, 
Tráng dân không biết là ai? 

Học sinh, Bá hộ, Tú tài, Cử nhơn. 
Lạy trời ông xuống chút ơn, 





Ngày thời cách trở núi non, 
Dặn dò sau trước vợ con ở nhà. 










Lập phường buôn bán tiện bẻ nghỉ nan. 


Trên thời đội та dưới quân không dây. 


Người mình trở lại mà chê người mình. 


Để con dân nằm đường nằm sá sợ chỉ con roi 





Nguyën Q. Tháng 


Com düm gao gói xuóng Nha 
Ей nhau kéo hét xuóng Тба ® xin хаи! 
Quan sai lính dánh nhu tràu, 
Chiu dau khóng tháu mang dàu chay ngay. 
Con roi bàng cái có tay, 
Đánh dôn đánh dập một ngày đôi con. 
Xấu da chịu chẳng đặng đòn, 
Chạy về sau trước vợ con ở nhà. 
(mát một đoạn...) 
Bát anh Mộc Thuyết dẫn ra ®, 
Dẫn ra tôi tưởng quan tha cho vẻ! 
Chém anh Mộc Thuyết thêm ghê, 
Gươm dao âm phủ bốn bè cách xa! 
Quan hai, Quan một La Mác thiệt là quá đông ® 
(mất một đoạn) 
Bao nhiêu người cúp bắt không có chừa. 
Hỏi còn một xã đây chưa, 
Ка chi họ rũ cũng йй đưa qua ngày. 
Phải chi bắt chước may tay () 




















O 

(0 Tòa: tức tòa đại lí (représentant đélégue) Tam Kì chứ không phải tòa 
Sứ tỉnh ở Hội An. 

0 мос Thuyá tèn thật là Trân Thuyết (1857-1908) tục gọi là Туйт Thuy& 
(ông giữ chức trùm trong làng) 

@ La Mác có lẽ là viên quan đại lí ở Tam Ki thời đó (La-Mars) @) 
























Phong Trào Duy tán 


Bao chù lính bắt ngày гау không tha () 
Mộ ông nay hãy còn tại phường An Sơn, thị 
Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 


TRẦN HUỲNH 
(1858 - 1916) 


Liệt sĩ, chiến sĩ Duy tân, thủ lãnh cuộc khởi nghĩa 


Tân năm 1916 ở Tiên Phước - Tam Ki, sinh ngày 14 th 


З năm Mậu ngo (1858) tại làng Tân An Tây, tổng Đức 
Trung (Phước Lợi) huyện Hà Đông, phủ Tam Ki, tỉnh Qi 
Nam (nay thuộc xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước tỉnh Qi 
Nam), tục gọi là Phó Bøm (hay Bên) vì ông giữ chức. 
tổng tại địa phương. 

Xuất thân trong một gia đình nông nghiệp bán cận 
thuộc phủ Tam Kì. Những năm 1902 - 1908 ông tha 
phong trào Duy tân vận động nhân dân địa phương lập 
mở trường tân học (chợ Cây Cốc - nay là chợ Tiên 1 
trường Тап Xuân...). 


Trong cuộc khủng bố trắng năm 1908, ông thoát di 


nanh vuốt thực dân và Nam triều, vẻ ẩn cư ở quê nh 
năm 1916 ông là thành viên cuộc khởi nghĩa Duy 
Quảng Nam. 

Đội quân khởi nghĩa tại Tam Kì do ông (Tr.H) là 
lãnh binh có nhiệm vụ chiếm phủ đường Tam Kì (ú 
chưa có huyện Tiên Phước). Nội vụ xảy ra như sau: ` 
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Nguyën Q. Tháng 


Vào tháng 9 năm 1915 tại Tam Kì, Tân An Tây, Tich 
с. Các nhà cách mạng thành lập một tổ chức gọi là 
quốc quán được hình thành tại nhà ông Trần Huỳnh, 


1 
Phướ 
Phục 


“Thám Tùng Văn (Hoa kiêu), Trần Khuê... ở Tích Phước 
thuộc tổng Phước Lợi, huyện Tam Ki. 


(.) 

Chiêu ngày 1-5-1916 (tức ngày 29-3 Â.lich) trong một 
cuộc họp ở Tích Phước gồm một số nhà lãnh đạo cuộc nổi 
đậy chiếm phủ Tam Kì sẽ điễn ra vào đêm mùng 2 rạng 
§áng mùng 3 tháng Tư Â. lịch (tức đêm 3 rạng ngày 44- 
tháng 5 năm 1916 đợi lệnh cuộc phát khởi tại Huế. 

Cuộc khởi nghĩa tại Huế bị bại lộ, khâm sứ Charles 
phái một trung đội lê dương cấp tốc vào Tam Kì trấn áp. 
Tuy vậy nghĩa quân lúc ấy đã vây chặt phủ đường Tam Кї, 
một dàn binh tên là Trần Chái (quê ở Tam Dưỡng, thị xã 
Tam Кї) leo lên cột cờ hạ cờ Nam triều xuống và treo cờ 
nghĩa quân lên thì bị địch bắn chết tại chỗ. 

Sáng ngày 4-5-1916 lực lượng khởi nghĩa chiếm trọn 
phủ li và các làng xã kế cận. Nhưng liên đó Pháp phản 
Công, ông Trần Huỳnh và các chiến hữu (Thẩm Tùng Văn, 
Lê Ngạn, Ngô Đốc, Đỗ Đăng Cảnh, Trản Chương, Lương 
Đình Thực...) dèu bị Pháp bắt trọn tại phủ đường và các 
Vùng lân cận. 

Ngày 27-5-1916 tòa Nam án Quảng Nam mở phiên tòa 
Š Vĩnh Điện, ông bị kết án khổ sai chung thân dày đi Ban 
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Phong Trào Duy tán Nguyën Q. Tháng 





Mê Thuột. Sau đó chúng tăng án ông bi xử tử y cuu hoc sinh trường huấn Thăng Bình, trường Đốc Quảng 
xử chém tại Chợ Củi (Vĩnh'Điện - Điện Bàn). Nam. 
Ông hi sinh vào ngày 3 tháng 6 năm 1916, thọ 58 Ông học vấn uyên bác, từng đỗ hai khoa Tú tài, trước 
Vì cuộc khởi nghĩa năm 1916 và nghĩa quân sau sống với nghề dạy học. 
phủ lị Tam Kì ở địa phương có bài vè: 







Năm 1902-1908 ông có chân trong phong trào Duy tân, 
ông cùng các đồng hảo tham gia thực hành công tác cải 
cách. Ông phụ trách các lớp tân học ở Thăng Bình và các 
vùng lân cận. Phong trào bị thực дап và Nam triều khủng 
КРӨ nk am CA a bó tráng. Với bản án “tụ hội diễn thuyết; nói сап tự do”. 
Nita dôn Đại lí, mèa quảng lên Nha (Phả li) ` (Cháu bản số 9 ngày 29-8-1908) xử trượng 100 đỏ 3 năm. 
(...) Ông bị bắt giam tại nhà lao Hội An đến năm 1912 mới được 
Khắc ác ông huyện Hà Đông trả tự do. 
Bắt ra phơi nắng, cổ gông châm xiàng Đến năm 1916, ông lại có mặt trong cuộc khởi nghĩa 
Người giàu đóng góp bạc tiền Duy Tân ở Quảng Nam. Cuộc khởi nghĩa bị Pháp dìm trong 
Người nghèo bị bắt, giải liền phu trên máu, ông bị Pháp bắt lån nữa, Nam triêu kết án bảy năm tü 
Т Tü giam biệt xứ ai диёп! giam. Nhung дёп ngày 24-7-1920 ông mất trong nhà tù Hội 
Phú cho trời đất khi nën thì nhờ (..)” Án, thọ 58 tuổi. 








“Năm Thìn (1916), ngày Ti Giờ Tí tháng Tự 
Anh em ta bị sự hu một lần [ 






















NGUYÉN NHU 
(1865 - 1922) 


VÕ HỮU KIÊN 
(1862 - 1920) 
Chiến sĩ phong trào Duy tân, quê làng Bích Trâm, huyện 


Điện Bàn (nay là xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam). 


Chiến sĩ phong trào Duy tân, quê làng An Thái b 
huyện Lễ Duong, phủ Thăng Bình (nay thuộc Ха Binhi 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.) 


Xuất thân trong một gia đình truyền thống nho 












Là cựu học sinh trường Huán Điện Bàn, trường Đốc 
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Phong Trào Duy tán 


Quảng Nam, đỗ cử nhân khoa Өш mao tại trường thị 
An (đúng là ông thi năm 1900 tại trường Thừa Thiên, h 
quan Рё tuyển làm mất quyển thi của ông nên Bộ 
phụ thí ở trường Nghệ An năm 1903). ñ 
Ông (NN) là một trong các nhân vật nòng cốt tại 
hội thương, hội học ở Phong Thử, Diên Phong, Phú B 
(Điện Bàn) cùng với tú tài Mai Luyện (thân phụ сй 
Mai Dị: 1880-1928) từng học và dạy Quốc ngữ vàm 
phục, cúp tóc sớm nhất làm gương cho lớp hậu học và d 
bào. Chính các ông từng mặc đỏ Tây, hớt tóc ngắn... 
văn miču Quảng Nam hô hào đồng bào duy tân tự cut 
biểu tình хіп хаи giảm thuế năm 1908, (theo (Сл 
triu Duy Tán số 9 ngày 29-8-1908). R 
Cùng năm trên (1908) ông bị bắt một lần với P 
Thúc Duyên, Mai Luyện, Lê Bá Trinh... Pháp và Nam fi 
kết án 3 năm tù, đánh 100 gậy, đến năm 1911 mới dug 
tự do. 
Năm 1916 ông tham gia khởi nghĩa Duy Tân, @ 
khởi nghĩa thất bại, ông lại bị bắt giam, kết án đày 
Đảo, nhưng nay lúc đó ông bị bạo bệnh (kiết li) nên РІ 
vẫn còn giam tại nhà lao Hội An. Năm 1918 binh ông th 
nặng, nhà cằm quyền Quảng Nam cho đưa vè quê! 
chờ chết! } 


Vë quê được bốn năm, ông mất tại quê nhà, thọ 
Theo tài liệu của cuộc khởi nghĩa, nếu đại sự tl è 













































Nguyën Q. Tháng 






ng, ông së git chức án sát Quảng Nam của chính quyền 


Hỏi ông đậu cử nhân (1903), Tổng tài Quốc sử quán 


Nguyễn Thuật (1842-1911) có câu đối mừng ông đỗ đại 
'khoa: 


“Khoa cử luận tài, thùy bã sĩ lưu khái tàm nghị; 
Văn chương đắc ý, hảo tương vân sự phú hông ngư” 
Nghĩa: 
Khoa cử chọn người tài, аі đem sĩ phu nói mạnh vè 
fim kiêm; 
Văn chương đắc $ thì làm nhng bài phú hay vè hồng ngư. 
Ông là thân phụ các nhân vật: 
~ Nguyễn Dung (1892-1969): Cựu viên chức Nam triều. 
~ Nguyễn Рба (1896-1993): Cựu Đốc học, nguyên Phó 
chủ tịch Chính phủ Cách mang lâm thời mièn Nam Việt Nam 
(1969-1975). 
- Nguyễn Xuân Nhĩ (1912-1983): Cựu Bí thw tỉnh йу 
Quång Nam, Chủ tịch UBHC tỉnh Quảng Nam (1946-1948). 
- Nguyễn Xuân Vân (1918-1968): Cựu Bí thư tinh Ủy 
đảng Dân chủ tỉnh Quảng Nam, liệt sĩ. 


Cháu chắt ông sau này là những nhà khoa học hiện 
ai. 








ĐẶNG NGUYÊN САМ 
(1867 - 1923) 





Chí sĩ cận đại, nhà giáo dục, hiệu Thai Sơn, Tam 
tên cũ là Đặng Thai Nhận. Quê làng Lương Điền, tổng) 
Triều, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, con cụ 
Thai Giai (hay Thai Cảnh), từng tham gia phong trào 
vương, bị giặc Pháp bắt giam rồi an trí đến chết, „# 


Ông và em là Đặng Thúc Hứa, Đặng Quỳnh A 















tộc. Năm Mậu tí 1888, ông đỗ cử nhân, năm Ất m 
đỗ phó bảng lúc 28 tuổi. Sau đó làm quan tại Huế, 
Đốc học ở Nghệ An, Bình Thuận. Nhưng ông nặ 
yêu nước nên tham gia cổ động phong trào Đông đ 
tân thuộc nhóm “Minh Xã” tại Nghệ An. 


Năm Mậu thân 1908 ông đương kim Đốc học tinh 
Thuận rồi đổi vẻ Nghệ An, bị án sát Cao Ngọc Lễ toa 
với tân Tuân vũ Phạm Ngọc Quát (mới từ Khánh. 
chuyển ra) vu hãm cùng bị bắt một làn với Tiến sĩ 
Đức Kế, Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân với tội “mở hội bü 
nhà sách (Triêw Dương thương điểm và thư điểm), bi: 
tiến sĩ, phó bảng, cử nhân, khổ sai chung thân Côn pi 
(Theo Cháu bàn triều Duy tán số 406). Ông bi dày ra G 
Đảo cuối năm 1908 mãi đến năm 1921 mới được trà tu! 


Trong Thi tù tùng thoại Huỳnh Thúc Kháng 
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Nguyën Q. Tháng 


. “Cu Đặng Nguyên Cán là một nhà học rộng, sĩ phu 
j Tĩnh xem như núi Thái Sơn, sao Bắc Đầu, là một 





mười bạn già của cụ Sào Nam. Vóc người nhỏ bé, mặt mũi 
h sạm, ngoài văn học ra không biết một thứ gì. Tướng 
Sáu, nếu như không quen biết mà mới găp cụ lần đầu, 
tát cho là người không biết chữ nhất là một, mà ai có dè 
trong bụng nhu kho sách, khí áp nghìn quân; cái ngòi bút 
Cổ kính không ai sánh, cùng cái tướng xấu quê đen sạm 
lúa, hiệp thành cái lạ mà đời người ít có”. 
Ông mất năm 1923 tại quê nhà Nghệ An. 


ĐẶNG THÚC LIÊNG 
(1867 - 1945) 


Nhân sĩ, ông có các hiệu: 
Trúc Am, Mộng Liêm, Lục Hà 
Tổ. Quê làng Tân Phú, quận 
Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay 
thuộc thành phố Hồ Chí 
Minh), sau dời vé quê vợ ở 
làng Tân Qui Đông, tỉnh Sa 
Бес (nay là tỉnh Đông Tháp). 


Ông nhiệt thành yêu nước, từng hoạt động chung với 
Trân Chánh Chiếu và Nguyễn An Khương. Khi thì lập Minh 
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Phong Trào Duy tán 







Nguyën Q. Tháng 





Tân công nghệ, khi thì chủ trương tiệm thuốc bác Na А 
Xuân tai Sài Gòn, lúc lại viết Nam Kì báo, ông luôn hì 
vì lợi ích chung. 


т. Cao hoàng đế diễn са 
8. Trương Vĩnh Ký hành trạng 
4 9. Hán ойп thi tập 
Năm Mậu thân 1908, ông bị thực dân Pháp bắt zi 10. Việt âm thi tập 
Mi Tho vì hoạt động duy tân cải cách trong Н Min 11. Trí y tiện dụng 
chống Pháp. Ba tháng sau được thả ra, ông vé Sa їс Liêng là một nhà văn tiên phong ở miền 
tiệm thuốc Bắc Phước Hưng Đông tại đầu câu sát 1508 К. Đm- diớivăn у mến yêu, kính trọng. Có thể 
Phước, thị xã Sa Đéc. беп ðng là người có công lớn trong thời kì chữ quốc ngữ 
Năm Тап hợi 1911, ông giao việc nhà và tiệm thui bát йди có mặt trên sinh hoạt văn hóa ở miền Nam vào 
cho vợ là bà Nguyễn Thị Nhơn coi sóc, trở lên Sài Gối tuối thế ki XIX. 
bài cho các báo: Nông Cổ тіп đàm, Lục tỉnh tân vän, | 
luận báo, Đông Pháp thời báo, Trung lập, Đại Việt tap ú 
Năm 1931 ông chủ trương tờ Viêt dân báo. Năm. 
sáng lập hội Viêt Nam Y dược. Khoảng năm 1944, ông l 
với Lê Phát Vĩnh xuất bản tuần báo Dóng Phong. 
Cuối năm 1944, tình hình chiến tranh thế giới dë 
khốc liệt, ông rời Sài Gòn vẻ Sa Ðéc, chẳng bao Ë 
mất vào ngày 16-8-1945 thọ 78 tuổi. 
Ông đã viết và đã xuất bản nhiều sách giá trị: - 
1. Tám quyển giải 
2. Tâm bổn më thương 
3. Quốc văn hôn 
4. Nhân hòa thiền hội 
5. Canh hoang biến pháp 
6. Chứng mach tân biên 




















NGUYÊN QUYỀN 
(1869 - 1941) 






Chiến sĩ duy tân cận 
đại, hiệu là Đông Đường, 


5% 
{ £ 
A “ quán làng Thượng Trì (tục 
Ж gọi là làng Đìa), tổng 

t” š Thượng Мао, phủ Thuận 
f а đạo tỉnh Lạng Sơn nên 
thường gọi là Hwấn Quyền. 


Thành, tỉnh Bắc Ninh, đỗ tú 
Năm 1907, ông từ chức, cùng với Lương Văn Can (X. 








tài, đương thời làm Huấn 
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Phong Trào Duy tán 


Lương Văn Can) lập trường Đông Kinh nghĩa 
Nội. Năm 1908 bị thực dân bắt giam ở Hỏa Lò (Hà 
kết án khổ sai chung thân và lưu dày Côn Đảo..... 

Năm 1910 được trả tự do, nhưng bị an trí tại 
cùng với một số chí sĩ khác như Dương Bá Trạc 
Xuyên, Võ Hoành ở Sa Đéc... 

Năm 1920 ông đến Rạch Giá, Sa Рес rồi vẻ sí 
Bến Tre với gia đình. 

Lúc sinh tiên (khi ở Bến Tre) Huỳnh Thúc 
tặng ông bài thơ: 

Sơn Nam, sơn Bắc lưỡng trùng sơn. 

Тап đảo vân phi thủy khứ hoàn. 

Kim má tê thanh hông nhựt ánh, 

Kê minh án kiếm quá trùng quan. 
Bản dịch: 

Núi Nam núi Bắc núi hai trừng. 

Тал đảo máy bay пибс chảy vòng. 

Тиб kiếm quá quan gà gáy giục, 

Thét vang ngwa sắt ánh dương hông. 




























Trong Nam thiên обл ca có đoạn viết vè Ngu; 
như sau: 
Người tỉnh Bắc Nguyễn Quyền là một, 
Cơn nhiệt thành lừa đốt buồng gan. 
Dung dùng gió cuốn mây tan, 



















Nguyễn Q. Thắng 


Long Thành giáo chức từ quan cáo оё. 
Мб tân giới, xoay nghề tân học, 
Đón tân trào, dựng cuộc tân dân. 
Tân thư, tân báo, tân uăn, 
Chưa đi miệng nói xa gần thiếu đâu! 
Trường Nghĩa thục đứng đầu dạy dỗ, 
Khắp ba mươi sáu phố Hà thành. 
Gái trai nô ức học hành, 
Giáo su máy lớp, học sinh non ngàn. 
Кї diễn thuyết người nghe nhu hội, 
Вий bình ăn khách tới nhu mua. 
Nôm quốc ngữ, chứ Hán th, 
Bài ca yêu „ước, câu thơ hiệp đoàn. 
Trong chín tháng sóng trần gió dập, 
Tiếng Đông Kinh lừng khắp Đông Dương. 
Khắp đâu đâu cũng học trường, 
Cùng nhau đua bước lên đường văn minh. 
Học càng thấy người minh càng ghét, 
Càng bảo nhau đè nẹt càng già. 
Than ôi! ấu trỉ sơn hà, 
Nước chưa lặng sóng, gió đà rung cây. 
Trong sóng gió nhung tay vån 0ững, 
Bế học rồi ra đứng khai trương. 
Ри nhau một họ Hồng Bàng 








Phong Trào Duy tán 


«Hồng Tân Hưng” mở ngôi hàng buôn 
Đồ Nam hoá bá công bi xảo 

Khách Bắc Hà thập liệu vang lai. 
Sửa sang trong cái khuôn trời, 

Mó mang trí não cho người nước ta. 
Trời đang Биді nắng mua tám ta, 
Dấn thân minh đứng giữa cơn giông. 
Cả gan cho biết anh hùng, 

Hỏi xem mấy mặt trong vòng trần ai? 


Ông mất năm 1941 tại Bến Tre, hưởng thọ 72 





NGUYÊN HIỆT CHI 
(1870 - 1935) 





Nhà giáo duc, chỉ 
đuy tân, lúc nhô có tên là 
sau đổi là Thuận, tự là 
Thương. Lúc đi thi đỗ 
nên thường gọi là Xứ 
hay Tú Thuận. Người 
Đông Thượng, xã Ích Н 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà 


Năm 1901, ông vào day học ở Bình Định, sau đời 










































Nguyễn Q. Thắng 






Phan “Thiết. Lúc đầu ông làm Kí lục, sau chuyển sang ngạch 
Trợ giáo dạy chữ Hán tại trường Pháp Việt Phan Thiết. г 

Khoảng năm 1905, ông cùng anh em ông Nguyễn 
Trọng Lợi (X. Nguyễn Quí Anh) Hó Tá Bang... sáng lập 
công ti Liên Thành và trường Dục Thanh ởPhan Thiết theo 
chủ trương duy tân tự cường trong hai lĩnh vực giáo dục và 
công thương nghiệp. 

Năm 1908, phong trào Duy tân bị khủng bố trắng, ông 
bị theo dõi, nhưng sau đó trường vẫn hoạt động và ông vẫn 
day học tại đây vì nơi đây có công sứ Garnier tỉnh Bình 
Thuận công khai tán trợ, nên Hội Liên Thành trường Dục 
Thanh không bị đóng cửa và các người tham gia không bị 
bắt giữ. 

Năm 1917, ông đổi vè day tại trường Quốc học Huế, 
rôi vẻ dạy ở trường Cao Xuân Dục - Vinh. Năm 1928 - 
1929, ông có tham gia đảng Phục Việt (sau đổi là Tân 
Việt - X. Lê Văn Huân) ở khu vực Nghệ Tĩnh. Ông vé hưu 
năm 1933. 

Ông mất ngày 5-6-1935 tại quê nhà, ông là thân phụ 
Bác sĩ Nguyễn Kinh Chi tác giả sách Moi Kontum. 

Các tác phẩm của ông: 

Sách meo tiếng Nam, 

Sách dạy tiếng Nam, 

Hán văn tân giáo pháp, 

Hán văn tân giáo khoa thu, 





Phong Trào Duy tán 


Hán Việt tiên dung từ điển đèu do Nha Ho 
Đông Pháp xuất bản trước hăm 1945. 


LÊ LƯỢNG 
(1870 - 1908) 





Chí sĩ yêu nước, qü 
làng Tú Cầm, sang cu п; 
làng Phú Lâm, huyện Ф 
Phước, tỉnh Quảng Nam 
là anh ré Lê Cơ (X. Lê! 
anh em cột chèo với 

bảng Nguyễn Mậu Ho 
(Đốc học), em vợ Tổng 
Quốc sử quán Thượng 
Nguyễn Thuật (1842-19 


Năm 1900 ông đỗ cử nhân (đồng khoa với Phan Ch 
Trinh). Nhưng coi rẻ công danh, đốc lòng đóng g 
huyết vào cuộc Duy tân cứu nước, ông ám trợ phong 
Đông du của Phan Bội Châu ở Quảng Nam, đông thời hà 
say hoạt động cho phong trào Duy tân tự cường ë tinh 



















































Sau khi ông đỗ cử nhân Tổng tài sử quán Nguyễn 
(1842-1911) có câu đối mừng ông thi đỗ: 

Quân năng bạt xuân hương phong thập tải thư soi ng \ 
xuyết nghiệp; 
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Nguyễn Q. Thắng 


Ngã diệc hi phản thích uyển nhứt môn kiểu khách tấn 


đăng khoa. 

Bản dịch: 

Anh giỏi vwọt hơn người làng cả mười năm học hành 
không ngoi nghi; 

Tôi vui chia phán họ nhà ngoại, toàn nhà khách giai 
đều đỗ cả. 

Năm Mậu thân 1908, ông bị bắt giam ở ngục Quảng 
Nam, với bản án “mở tiệm buôn, lập trường sở, họp người 
diễn thuyết (Bán án số 9) đến ngày 10-11 Mậu thân 1908 
thì mất trong tù. Xác được đem vẻ chôn cất tại quê nhà, 
hưởng dương 38 tuổi. 

Vợ ông là bà Lê Thị Vịnh một giáo viên trường nữ học 
Phú Lâm thời duy tân (1908) và cũng là người nuôi day các 
con Phan Châu Trinh khi ông Phan ở tù và xa nước. 


VÕ HOÀNH (1873 - 1946) 


Nhà yêu „ước, hiệu Ngọc Tiêu, quê làng Thịnh Liệt, 
huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc ngoại thành 
Hà Nội). 

Ông nhiệt thành yêu nước, bỏ khoa cử, tích cực tham 
gia phong trào Duy tân thành viên trường Đông Kinh nghĩa 
thục ở Hà Nội. Năm 1909, sau vụ khủng bố trắng hai phong 
trào trên, ông bị bắt đày ra Côn Đảo. 





Phong Trào Duy tán 


Đến năm 1912, ông và Nguyễn Quyén được th 
nhưng bị an trí ở Sa Đéc. Tại đây ông liên hệ với с; 
yêu nước khác như: Nguyễn Thân Hiến, Nguyễn Q 
Diêu, ở các địa phương lân cận với tư cách cố vấn, lúc 
cũng sẵn sàng hi sinh cho đại cuộc. Ông thường ( 













hoang ở Vọng Thê, mục đích giúp phương tiện cho 
náu thân khi nguy biến. Nhiéu lån nhà chức trách cá 
rồi hăm dọa, ông vẫn thản nhiên bất khuất. 
Ngoài 70 tuổi ông vẫn còn quắc thước hào hùng, ˆ 
Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông tích cực 
hoạt động. Tâm sự ông được gởi trọn qua mấy vån thổ 
phải làm thân phận người dân bị mất nước. 
Ngao ngán lòng tôi tối lại mai, 
Lòng tôi, tôi biết giải cùng ai? 
Ngàn năm đồng tâm nét chẳng phai 
Маі lệ chép thơ phơi trước mat, 
Coi tiền như mang bô ngoài tai. 
Thôi thôi biết nói chỉ cho hết, 
Càng nói càng thêm mỗi thở dài (1935) 
Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, ông thoát li ra В г 
biển rồi mất cuối nám 1946 trong Đồng Tháp Mười. t ' 



























Nguyễn Q. Thắng 





LƯƠNG THÚC KỲ 
(1873 - 1947) 


Nhà duy tân, quê làng Hà 
Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam, đỗ cử nhân năm 
1900, có lúc làm Thị lang tại 
Huế (Phan Khôi là con rể 
ông), người tính phóng 
khoáng, đức độ và tài năng 
ông được giới thức giả mến 
chuộng. 

Ông đã cùng với các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trân Ош 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng nhiệt thành thúc йу phong trào 
Duy tân trong các năm 1903-1908. Năm 1900 khi ông thi 
đỗ cử nhân, Tổng tài Quốc sử quán Nguyễn Thuật mừng 
ông câu liễn: 

Lâm phóng nhứt chỉ vinh quế thọ; 
Hà lưu cửu khúc dẫn văn lan 

Nghĩa: 

Rừng nho trao xuống cành vinh quế; 
Sông ăn cuộn khúc tg sông trôi. 

Sau đó vào Bình Thuận, hợp cùng hai người con của 

cu Nguyễn Thông là Nguyễn Trọng Lợi và Nguyễn Quí 











Phong Trào Duy tán Nguyën Q. Tháng 










Anh gảy dựng cuộc Duy tân. Ông cùng Hó Tá 
sóc việc mở trường Dục Thanh và ông có chân trong 
hiệu. Ít lâu ông bị bắt rồi được trả tự do. Thực dân | 
nhiều lần hăm dọa, cám dỗ ông, nhưng trước sau 
giữ khí tiết. Khi bị Nam triều bãi chức, nhân vụ 
năm 1908, ông có khẩu chiếm bài thơ có tên Câm 


LÊ VĂN HUÂN 
(LÂM NGU 1875 - 1929) 













Chí sĩ yêu nước cận đại, 
hội viên Triêu Dương thu 
điếm, hiệu Lâm Ngu, người 
làng Trung Lễ, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Xuất thân trong một gia 
đình truyền thống Nho học, 
năm 1906, đậu Giải nguyên 
trường thi Nghệ An, nên 
thường gọi là «Giải Huân”. 
Vốn giàu lòng yêu nước, khoảng năm 1904-1905 ông tham 








Ngọt ngon mặn lạt chục năm thừa, 
Mùi thế thôi thôi rúa cũng vira. 
Muôn đội ơn trên soi xét đến. 
Trăm phần nợ nước báo đền chưa? 
Thú vui người ngọc ving trăng tỏ. 
Dan díu cô tiên ngon gió đưa. 

Thu xếp đồ thư lưng sửa йр 

Non sông kia đó cảnh nhà xưa. 


















Ông là tác giả các sách: gia phong trào Duy tân cùng với Đặng Nguyên Cẩn, Ngô 
~ Quốc ngan (Nhà in Tiếng Dân, 1939). Đức Kế... lập “Triêu Dương thuong điểm” công khai tại Vinh 
~ Thừa Thiên dia lí chí (Nghệ An), ông thuộc nhóm <Minh xã” (khác với <Am xã” 





vi Âm ха chủ trương bạo động võ lực, còn nhóm Minh xã 
chù trương cải cách văn hóa, công thương nghiệp... của 
Ngô Đức Kế). 

Năm Mậu thân 1908, ông bị Pháp và triều đình tay sai 
bát lưu đày Côn Đảo. Năm 1917 được trả tự do vẻ sinh 
ong tại quê nhà. Tại quê ông theo doi tình hình chính trị 
tong nước rất sát. 





— Thừa Thiên đăng khoa lực 
~ Hán Việt tự điển 
Ông mất năm 1947 tại quê nhà, thọ 74 tuổi. 















Phong Trào Duy tán 


Ki (đơn vi tỉnh Hà Tinh) sau hai năm ở “nghi trườn 
đối đó, năm 1928 ông từ chức một lån với Huỳnh ' 





tiên ở nước ta lấy tên là Hội Phục Việt, năm 1927, đổi 
Đảng Tân Việt (một trong các đảng tiền thân cü 
Cộng sản Đông Dương) mà ông là đảng trưởng. 

Năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt giam tại п 
Vinh (Nghệ An), ông phản đối quyết liệt rồi tuyệt thi 
mổ bụng chết vào năm ấy. 

Lê Văn Huân không những là một nhà nho yêu 
một thi sĩ có tài... mà ông còn là một lí thuyết gia 













rồi. Lúc ông mất, Huỳnh Thúc Kháng có câu điếu ôn 





rảnh chuyện. 


thiệt mà sống làm sao đặng, học trường trời dạy, treo. 
nhân cách để cùng soi”. 







Năm 1927 ông đắc cử nghị viên Viện Dân biểu T 







Trước đó, ông trực tiếp thành lập chính đảng dân ch i 


















chính dàng dân chủ đâu tiên ở nước ta hôi đầu thé ki 







~ Chữ danh đeo đuổi, йди bạc ойп chưa thôi, công 
thành mà tội có ai tha, tòa án đất kêu, đậy nắp quan t 







— Hồn nước bơ vo, tuổi xanh thương nhng kè, chế 











Nguyễn Q. Thắng 


LÊ ĐẠI 
(1875 - 1951) 


Chí sĩ cận đại, hội viên 
trường Đông Kinh nghĩa 
thục, có lúc đổi tên là 
Mộng Lam, hiệu Từ Long, 
tự Siêu Tùng, quê làng 
Thịnh Hào, huyện Hoàn 
Long, tỉnh Nam Định, 
định cư ở Hà Nội. 





“Từ năm 1906, ông gia nhập phong trào Duy tân, phụ 
trách soạn các bài Việt văn, hoặc dịch các bài Hán văn ra 
Quốc văn để tuyên truyền. Bản Hới ngoai huyết thw của 
Phan Bội Châu do ông dịch thành áng văn kiệt tác. Ông 
cũng dự vào ban Tu thư của Đông Kinh nghĩa thục và hiệu 
buôn Đồng Lợi tế để làm kinh tài. 

Năm 1908, ông bị Pháp bắt, kết án khổ sai chung thân, 
đày Côn Đảo. Mãi đến năm 1926 mới được trả tự do, sau 18 
năm tù dày dày đau khổ. Vẻ quê gàn 2 năm thì thân mẫu 
qua đời. Từ đấy ông âm thầm sống trong cảnh nát trí xé 
lòng, 

Sau năm 1945 ông vẫn sống ở Hà Nội, ngày 16-11-1951 
ông mất, thọ 77 tuổi. 








Phong Trào Duy tán 


Ông là một dich già có biệt tài, nhất là dich cá 
văn của Phan Bội Châu. 

Các tác phẩm (bản dịch) của ông: 

~ Hải ngoại huyết thw. 

— Quốc 0ăn thi tập – Dưỡng Anh thi tập 

-Tân nữ huấn са - Kinh thành du kí 

— Túy hương sử — Thanh tâm lab lực. 

— Đảo ngoại, lô trung chỉ tác (văn thơ làm trong 
Hỏa Lò và Côn Đảo). 
~ Cái thứ nhà quê (phú) 
— Khổng giáo luận 
— Thượng lưu hạ heu biện 


ĐẶNG VĂN BÁ 
(1877 - 1942) 






















Chí sĩ cận đại, người huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 1 
hiệu Nghiêu Giang, con Thám hoa Đặng Văn Kiểu, đối 
nhân năm 1900 nên thường gọi là Cử Dang. Năm 1904 
tham gia phong trào Duy tân tại Nghệ Tĩnh, vừa có ©] 
trong tổ chức “Minh xã” và “Ат xã” của Ngô Đức Кёз 
Phan Bội Châu. 

Tính ông cứng còi, ít phục người khác. Ông nhiệt tất 
yêu nước, hoạt động cứu nước hăng say, tích cực, bị ổ 
Côn Đảo năm Mậu thân 1908. q 
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Năm 1921 ông được trả tự do, sóng ở Sài Gòn một thời 
gian ngắn, sau đó vẻ Huế sống với Phan Bội Châu, rồi vẻ 
quê mất ở Hà Tĩnh. 

Khi sống ở quê, nhân cái chết của Phan Châu Trinh ở 
Sài Gòn, ông có làm hai bài thơ vẻ “sống”, “chết”. 

Đặng Văn Bá giữ khí tiết cho đến ngày lìa đời, các 
dòng chí dèu thương tiếc. 

Ông là tác giả hai bài thơ Sống, Chết giàu ý tưởng triết 
học và nhân văn. 

Chết mà vì nước, chết vì dân. 

Chết ấy làm trai hết по nán. 

Chết bởi Đông Châu đời Thất quốc. 

Chết uì Tây Hán lúc Tum phân. 

Chết nhu Hưng Đạo hồn thành thánh. 

Chết tựa Trưng Vương phách hóa thân. 

Chết cụ Tây Hà danh chẳng chết. 

Chết mà vì nước, chết vì dân. 
Còn Sống thì: 

Sống tải làm chỉ đứng chật trời! 

Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? 

Sống làm nô lệ cho nguói khiến. 

Sống chịu ngu sỉ để chúng cười. 

Sống tưởng công danh không tưởng пибс. 

Sống lo phú quí chẳng lo đời. 
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NGUYÉN BÁ TRÁC 
(1881 - 1945) 





Nhà văn, tác giả. 
Tiêu Đầu, quê làng 
huyện Điện Bàn, tỉnh 
Nam (nay là xã Điện Qu 
huyện Điện Bàn cùng tin 

Năm Bính ngọ 190 G 
đỗ Cử nhân. Hưởng. 
phong trào Duy tân, Đôi 
ông sang Nhật Bản đu. 
Sau khi chính phủ Nhật: 

kết với Pháp giải tán hoc; 
Việt Nam và trục xuất các nhà yêu nước của ta, ông s: 
Trung Quốc. Trong thời gian này Nguyễn Bá Tráe ng. 
phân bội trở nên tay chân Pháp. 


Khi vẻ Hà Nội, Nguyễn làm việc ở phòng báo chí 
Toàn quyên Đông Dương, chủ bút tờ Cộng Thị báo bà 
chữ Hán nhằm cám dỗ trí thức Hán học thời ấy (1914-19 
Đến năm 1917 làm chủ bút phản chữ Hán cho tờ tạp 
Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ bút. Sau đó 
làm Tá lí bộ Học, ít lâu thăng Tuần phủ Quảng Ngãi, 
đốc Thanh Hóa, Bình Định. 






pi 
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Nguyën О. Tháng 


Cách mang tháng Tam thành cóng, óng bi các luc 


lượng cách mạng xử bắn tại Quảng Ngãi năm 1945. 


Nguyễn Bá Trác là tác giả một số bài báo trên Nam 


Phong và да xuất bản các sách: 


_ Hoàng Việt Giáp tí niên biểu (1925). 

~ Hán học văn học khảo cùng một số thơ, văn in trong 
tap chí Nam Phong (1917-1932). 

~ Нап mạn du kí (1920) kèm bản dịch Hó Trường 

~ Cổ học tiện thư tịch thú sách (1921) 

~ Bàn vë Hán học (chữ Hán). Nam Phong, (1920) 

~ Bàn vè học thuật пибс Tàu. Nam Phong (1918) 


~ Máy lời chưng cáo uới các bạn nhà Nho. 
Nam Phong, (1921) 


~ Hương giang mộng. Nam Phong, (1920) 


~ Ngã An Nam dân tộc Nam tiến chỉ lịch sử. 
Nam Phong, (1921) 


~ Nguyễn Bá Học tiên sinh chỉ lược sử cập kì di ngôn. 
(1921) 
~ Lĩnh Nam dật sử nghỉ án. Nam Phong, (1921) 
~ Du thanh hòa kí. Nam phong, (1921) v.v... 
~ Bộ Hoàng Việt Giáp tí niên biểu (2 quyển) do ông 
biên soạn; sách in tại Huế năm 1925; cộng 552 tr. (22x15). 


(Tham khào bản dịch của Bộ Quốc gia Giáo Dục Gài Gòn, 
1963) 
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Tờ bìa và tờ mặt sách, trừ tên sách ở giữa, dë 
Định thập niên tam nguyệt nhật Học bộ phụng chỉ ấn 
Và... Nguyễn Bá Trác phụng biên tập, Trung Kì Thừa 
Đắc Lập ấn quán phụng ấn... 
Thứ đến tờ tàu của Nguyễn Bá Trác đẻ ngày 4 ti 
12 năm Khải Định thứ 9 (1924). Bài này nói vẻ 
trọng và cản thiết cho cổ học của sách Giáp tí niên | 
phương pháp làm sách và lí do gấp in ngay sách này, 
Phàm lệ (gồm 7 điều). Theo tờ tấu và Phàm lộ, š 
chép tính theo lối Giáp tí của Trung Quốc, dua vào He 
đế Giáp tí năm đầu, tính lån đến Hỏng Bàng thứ 3, 
Hoàng Việt đệ nhất Giáp tí. Niên biểu chia làm hai qu 
Quyển thượng chép từ Hùng риол đến Ngô kỷ; Quyên 
chép từ triều Đình đến Bản triều (tức triều Nguyễn, 
1924). Mỗi năm chép làm một khoảng, gồm có 3 cột, 
chép lấy niên hiệu các triều đại Việt Nam làm chính ch 
cột đâu, ngoài niên hiệu, chép thêm các sự việc lịch sit; 
Sau đó, có hai cột phụ, cột trên phụ chép niên hiệu TY 
Quốc và sự việc lịch sử lớn Trung Quốc; cột cuối g 
hiệu Nhật Bản và phụ chép thêm một số sự việc lịch 
Nhật Bản và thế giới, gôm cả Đông Тау. Mỗi khoảng, ng 
là mỗi năm, lấy can chỉ làm gốc, đối chiếu với năm Cổ 
nguyên (Dương lịch). Bắt đầu từ Giáp tí thứ 78 là năm 
Hưng thứ 5 (1744) về phần năm Công nguyên, có chia thi 
ngày công lịch đối chiếu với ngày mỏng 1 tháng gi 
Thí dụ: ngày mồng 1 tháng giêng năm Cảnh Hưng бй 
là ngày 13-2-1744. 
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Nguyễn Q. Thắng 


Phản đầu sách (trang 9-15) gọi là quyển thủ, có một 
ди dè tên là Tổng muc tiện tra biểu. Biểu này có 2 phân: 
ich đại triều đại xếp theo thứ tự các đời vua: 2. Lịch đại 


шёл hióu xếp theo số nét chữ nhiêu ít của chữ đâu. 


Tiếp theo biểu này, có thêm một phụ biểu, Phu biểu 


tiên lām trong đó cũng có hai phân: một phân là Nội ілидс 


1, một phần là Nhuận triều niên đại. Những biểu này 





thời 
cũng tiện cho việc tra khảo. 


Tác giả làm rất công phu và cần thận, biên chép khá 


chính xác đã căn cứ vào một số sách niên biểu của ta, như 
Bắc quốc lịch triều thống hệ niên thứ của Phạm Phú Thứ; 
sách Nam sử niên đại lược sao và Niên kỉ tổng án của Hó Sĩ 
“Tuân. Và một số sách niên biểu Trung Quốc như Lịch đại 
đế uương biểu, Thế giới đại sự biểu ум... 


~ Bộ Cổ học viện thư tịch thủ sách (11 cuốn) hợp soạn. 
Đây là một bản mục lục có phân loại của Thư viện Cổ 


học viện ở Huế, do Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Tiên Khiêm 
ух... soạn xong năm 1924. Khi sắp xếp các sách, ở mỗi 


Sách có ghi đủ theo từng mục như sau: Tên sách và số 
sách. Nội dung sơ lược, Тас giả, Nguyên số quyền, Số quyển 
hiện nay. Kí hiệu thư viện: 

Cuốn 1: Tán the (sách іп gần đây). 

Cuốn 2: Kinh khổ (các sách kinh truyện cổ). 

Cuốn З од 4: Sử khó, gồm các tiểu mục: kí sự, biên 
niên, bình luận, truyện kí, địa dư (tức địa l0, chính trị. 
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Phong Trào Duy tân 





Cuốn 5: Tứ khó, gồm các tiểu mục: nho lưu, log 
Cuốn 6: Tứ khó: Pháp gia (pháp Н), vũ bị, nông t 
thuật, đạo pháp, thiên văn, toán học, tinh học, bốc phế: 
сат học, kì học, thư pháp, họa pháp, tiều thuyết. I 
Cuốn 7: Tập khó, gồm thi, từ, phú, văn. 
Cuốn 8: Tập khó, gòm các tiều mục: chế nghĩa 
sách, thi văn tổng loại. 


TRẦN ĐÌNH PHIÊN 
(1883 — 1949) 






Chiến sĩ Duy tân, đồng 
sáng lập viên báo Tiếng Dân 
ở Huế, sinh năm 1883, nguyên 
quán làng Yên Mã, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An, con trai 
thứ năm Đốc học, Tế ёйи Quốc 
tử giám Mã Sơn Tràn Đình 
Phong (1844 — 1920). [Cụ Mã 
Sơn người đào tạo được nhiêu 
nhân tài, chí sĩ Việt Nam: 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trản Quí Cáp, 
Nguyễn Đình Hiến, Phạm Liệu, Phạm Tuấn...] ở Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Huế. 

Ông là em ruột cử nhân Trân Đình Doãn (Tràn Nguyên 
Đỉnh) , Tú tài Ттап Đình Duyên, Trân Đình Quản, Dân biểu 
Trân Đình Diệm, anh ruột các ông Trân Đình Quán, Trần 
Đình Kiêm (giáo viên), Trân Đình Nam (Bác sĩ) Tràn Đình 
Chín (Giáo sư) và các bà Trần Thị Tư, Tràn Thị Uyên, Tràn 
Thị Yên, Trân Thị Nghiên, Trân Thị Quyên sống ở Quảng 
Nam, Huế, Nghệ An. 

Thuở nhỏ ông theo học tại Quốc tử giám Huế, từng 





Cuốn 9: Ngự chế thư, pháp học, quốc sử, địa 
học. 





Cuốn 10: Văn chương, quốc âm, báo học, tạp kí, tru 
kí, điễn truyện, y học, Bắc Kinh học khoa, thuật hộ 
quyển. 

Cuốn 11: Quốc thw thú sách (ngự chế, pháp 
văn, Bắc sử học khoa v.v...). 











Tóm lại, bản mục lục này giúp ta rõ được tên 
sách cổ mà đến nay vẫn chưa biết chính xác, và do d 
được tên tác giả đến nay vẫn còn ngờ, và biết các loai 
cổ của ta, những sách Trung Quốc nào phổ biến ó ] 
Nam. 
Ngoài ra, ông còn là một dịch giả Hán văn xuất 
Bản dịch Hô Truòng (dịch văn của Nguyên quân - TẾ 
Quốc) là một danh tác dịch của lịch sử dịch thuật Việt 
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Phong Trào Duy tán 


tham gia phong trào Duy tân, giáo viên tại Trường 
Thanh ở Phan Thiết và là bạn thân thiết với Pha 
Trinh, Trân Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn T 
Lợi, Nguyễn Ош Anh, Huỳnh Đình Điển, Trần Lệ Chất 
Quảng Nam và Bình Thuận. 
Năm 1908 phong trào Duy tân bị khủng bố trắn 
bị Nam triều bắt tại Quảng Nam (ông vẻ thăm th 
Trong bản án Nam triều kết tội ông cùng các nhân з 
Án văn viết: 
Bản dịch: 
“Trong cung khai của hai phạm nhân nói trên с 
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, con thứ nàr 
Tế tửu Tràn Đình Phong (Tr Ð Ph), Võ Phương Trứ, P 
Bá Hòe, Ngô Trung Hàng, Huỳnh Thượng Trung, P 
Diện, Phan Khôi(), Lương Thúc Kỳ, Võ Toàn, Châ 
(Thành) Tràn Cương Phủ và Trương Gia Mô xin do] 
chúng tôi tư quan địa phương nã trao đáo án”. (С 
triều Duy Tân, tập VII, tờ 158, 159). t 
Sau đó ông bị kết án З năm tù giam. Đến năm й 
mới được trả tự do vé sống ở Huế. Thời điểm này ông 
xếp đưa bà Phan Châu Trinh và con trai vào thăm cu P 
đang bị án trí tại Mĩ Tho cho đến ngày gặp lại Huỳnh T 
Kháng tại Đà Nẵng, Huế trong năm 1921. 
Năm 1925 Phan Châu Trinh vé nước bị binh папер 
điều trị tại Sài Gòn, ông là người thay mặt các bạn từ Ë 
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lên tổ chức đưa gia đình Phan Châu Trinh vào Sài Gòn 
thấm và săn sóc bệnh tình Phan Châu Trinh tại Hóc Môn, 


¡ Gòn cho đến ngày cụ Phan qua đời. Chính ông cùng 


Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tá Bang, Huỳnh Đình Điển viết 
và dựng bia Phan Châu Trinh tại phản mộ cụ Phan ở Tân 
Sơn Nhứt (Gia Định). 


Năm 1926 Pháp cho bầu cử hạn chế chọn người vào 


Viện Dân biểu Trung Kì, anh ruột ông là ông Trần Đình 


Điệm và các cựu tù Côn Đảo được đẻ cử, gồm các ông 
Hoàng Văn Khải (Thanh Hóa) Trần Đình Diệm (Nghệ An) 
Lê Văn Huân (Hà Tĩnh), Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Nam) 
Hoàng Рис Trạch (Thừa Thiên)... đắc cử vẻ vang. Huỳnh 
Thúc Kháng được đồng viện bầu làm Nghi fzưởng, nhưng 
các ông chỉ ở Nghị viện đó có 2 năm rồi cùng từ nhiệm, 
trong đó có sự tán trợ âm thảm của ông (Tr Ð Ph). 

Huỳnh Thúc Kháng sau khi từ chức Dân biểu và Nghị 
trưởng, các đồng chí Duy tân cũ bàn cùng tổ chức một 
chính đảng và một tờ báo. Do đó có đảng Hung Nam, sau 
đổi là Tân Viêt ra đời mà đảng trưởng là Lê Văn Huân, 
Huỳnh Thúc Kháng được đồng bạn giao tổ chức thành 
lập một cơ quan ngôn luận. Cơ quan ngôn luận có tên là 
báo Tiéng Dân do Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm 
kiêm chủ bút, ông Trân Đình Phiên giữ chức Quản lí báo 
Tiếng Dân. 

Tờ báo Tiếng Dân sống hơn 16 năm (1927 - 1943) với 
nhiều sức ép từ chính trị, tài chánh, xã hội... nhưng tờ báo 
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càng ngày càng khởi sắc vì phản lớn là nhờ sự điêu | 
khéo léo, tế nhị, sòng phẳng... của ông Quản lí Trả 
Phiên, như một nhân viên cũ báo Ti@g Dán viết: “Cụ 
làm quân lí báo Tiếng Dân, từ số đâu cho đến báo bị đình 





(1943), trải trên 16 năm như một ngày, tài thượng rất 
minh” (Anh Minh Ngô Thành Nhân, lời dẫn trong Н 
Thúc Kháng tự truyện, Anh Minh dịch, xuất bản 1968 ] 
Sau toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) báo Tiến 
và nhà їп Tiếng Dân ngưng hoạt động, ông cùng g 
tån cư vè quê nhà Nghệ An sinh sống và tham gia К} 
chiến tại Nghệ An. ; 
Ông có 6 người con (2 trai, 4 gái) đều là kĩ su, Бас 
Ông mất năm 1949 tại quê nhà, thọ 56 tuổi, tên tuć 
gắn liền với phong trào Duy tân nhất là Phan Châu 
Huỳnh Thúc Kháng trong quá trình chống thực dân Ph 
Còn nhớ hồi năm 1927 anh ruột ông (Trân Đình Di 
và các nghị viện Trung Kì từ chức Dân biểu, ông z: 
ruột Tràn Đình Diệm và các bạn mời Huỳnh Thúc Khi 


















dự tiệc “liên hoan” dưới đò sông Hương, ông Huỳnh tire 
nhưng với sự ân сап của ông Phiên, Huỳnh Thúc КШ 






+ 


Huỳnh tức cảnh ngâm bài tứ tuyệt tặng anh em ông rôi 

bờ ra vẻ. : 
Đối tửu đương ca khí dị đồi, 
Bằng trù hà sự cố tương thôi! 

























т 





không nö từ chối thẳng thừng được. Sau khi xuống di Y. 
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Huong Giang tất cảnh mê nhân động, 
pa thiểu thanh niên khí vị hỏi. 


Bản dịch: 


Uống rượu nghe ca khí dễ Ini, 

Cớ sao các bạn cứ nài tôi 

Hương Giang là động më người йб. 
Bao кё thanh niên khí chta hôi ®, 


NGUYÊN TRỌNG LỢI 
(..- 1911) 


Nhân sĩ cận đại, người sáng 
lập Hội Liên Thành hiệu là 
Trọng Canh, không rõ năm 
sinh, người tổ chức công ti Liên 
Thành và Trường Dục Thanh ở 
Phan Thiết, nguyên quán làng 
Bình Thạnh, huyện Tân Thạnh, 
tỉnh Gia Định (nay thuộc tỉnh 
Long An), sau ngụ tại Thị xã 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 


Тһиб nhỏ ông theo cha ra “tị địa” tại Phan Thiết ròi lập 
nghiệp ở đây. Khoảng năm 1905, Phan Châu Trinh trên 
fling vào Nam cổ động phong trào Duy tân, lấy nhà ông ở 
Phan Thiết làm nơi tụ hội các nhà cải cách lúc ấy. Tại đây, 
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ông đứng ra thành lập Hội thanh niên thé duc lá người cùng vào Nam với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Duc Thanh và từ đó trường Рис Thanh trở thành mộtt Kháng, “Trân Quí Cáp cổ động phong trào Duy tân. Khi đến 
học dạy theo lối mới của phong trào Duy tân. Nhân Phan Thiết họ ở tại Ngoa du sào của Nguyễn Thông (thân 
cùng 6 vị khác (Nguyễn Quí Anh, Nguyễn Hiệt СЇ phụ ông). 
Bang, Тгап Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng, Huỳnh Vấn Tai đây, ông cùng các nhân vật trên và 6 vị khác (X. 
thành lập công ti Liên Thành chuyên trách sản xuất Hò Tá Bang) thành lập công ti Liên Thành và trường Duc 
mắm và kinh doanh công nghiệp nhằm phục vụ lợi íel Thanh theo chủ trương của phong trào cách mạng này. 
quốc dân. Ông là người được đặc trách trông nom (giám học) trường 
Công ti Liên Thành và Trường Dục Thanh là hai. Dục Thanh. 
hợp pháp duy nhất của phong trào Duy tân năm 1908 Sau năm 1911, ông vào Sài Gòn dièu hành công ti Liên 
gắn liền với tên tuổi ông (Хет thêm tiết Hó Tá Bang) Thành tại Chợ Lớn. Tên tuổi ông được gắn liền với tung 
Ông mất năm 1911 và an táng tại Phan Thiết. Рис Thanh và công ti Liên Thành. Đây là hai cơ sở hoạt động 
М; công khai, hợp pháp có tiếng vang trong sinh hoạt xã hội, 
NGUYÊN QUÍ ANH giáo dục, thương mại Việt Nam trước thế chiến thứ hai. 
(1883 - 1938) y Năm 1938, ông mất tại Chợ Lớn, an táng tại Phú Nhuận, 
Nhà duy tán cà huóng duong 55 tuói. 
Р Nhân sĩ cận đại, hiệu Đương thời (1937) Huỳnh Thúc Kháng có bài thơ Gởi 
Khanh, tục gọi là Ai Nhu Khanh đã nói lên được phân nào tư cách, đức độ ông. 
x con danh thán Сд cây diêm nhiễm mach Tô Tuyền, 
Thông, quê tỉnh Lo Dang đính làng văn bơi chữ duyên, 
ngụ ở thị z Phan Thiế, Lầu mới vån ghi bia Lỗ Điện, 
Bình Thuận. Ы. Tình xưa chanh nhớ ban Thai Xuyên. 
A r Thời trẻ ông ra й Gặp nhau Bàn quận đôi vån phú, 


Quảng Nam với Trân Chung chắc Cam Ranh một chiếc thuyền, 
Cáp, năm 1904-1905 
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Ва chục năm thừa ôn chuyên cg, 
Nhà thi phong cách ró иуёп nguyên. 


“Trong khúc ca Nam Thiên phong vân có đoạn tán tung 
ông và Nguyễn Quyên, Võ Hoành, Lê Đại, Dương Bá Trạc 
trong công cuộc duy tân đất nước hỏi 1908. Có đoạn: 







Ông là thông gia với nhà cải cách Hó Tá Bang. 






... Xã Đông Ngạc Hoàng quân Tăng Ві. 
Tánh thông minh tuổi trè khác thường, 
Tướng món dòng dõi họ Hoàng, 
Á nguyên giá cũng xem dường nhẹ không. 
Рёт ngày đốc một lòng 0ì nước, 
«Đông Thành xương” đứng trước ra buôn... 
Cuộc hoàn hải triền miên thế giới, 
Hội phong trào nhất giới thu sinh, 
Cho hay những bậc tài danh, 
И giang san phải dán mình bước ra (...) 
Các tác phẩm của ông: 
– Đệ bát tài từ Hoa Tiên kí (tuông). Hà Nội, Mạc Đình 
Tư, 1913. 
- Nghĩa nặng tình sâu (tuông Mi Châu Trọng Thủy) 
Hà Nội, nhà in Nghiêm Hàm, 1926, 
~ Thù chóng nợ tước (tuóng Trưng Trắc Trưng Nhi). 
Hà Nội, Tân Dân xuất bản, 1927. 
Ngoài ra ông còn dịch một số tiểu thuyết Pháp ra tiếng 
Việt nhu: 






HOÀNG TĂNG BÍ 
(1883 - 1939) ii 


Chí sĩ duy tân cận đại, tu Nguyên Phu, hiệu Тїбї 
quê xã Đông Ngạc, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông ( 
Thành Phố Hà №}). 

Năm Bính ngọ (1906) ông đỗ cử nhân (Á ng 
Trường thi Nam Hà, tới năm Canh tuất 1910, ông 
bảng. Ông nhiệt thành yêu nước, đóng góp tâm hi 
nhiều trong cuộc vận động Duy tân, nâng cao dân t 
sinh. Có lúc bị Pháp bắt giam vì tham gia phong trào 
tân và an trí tại Huế, được nhạc gia là Tổng tài Ca 

























Phó bảng khoa Canh Tuất (1910). 
Ông từng viết báo Trung Bắc tân văn cùng với 
Bá Trạc, Nguyễn Đỗ Mục, Doãn Kế Thiện có lúc ông 
Việt văn tại trường Trung học Gia Long ở Hà Nội, nh 
có lúc bị cấm dạy. 
Năm Ki mao 1939, ông mất hưởng dương 56 tuổi. 
Con trai ông là giáo sư Bộ trưởng văn hóa Hoàng M 
Giám (1904 - 1995). 


















~ Paul et Virgine. 
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La chaumière indienne của Bernadin de Saint P 
— Le comte de Monte Cristo сйа Alexandre Du 
nhung khóng có diéu kién xuát bàn. 

Trong thời gian làm báo Trung Bắc tân uàn, ông 
dich dáng bộ Sử Trung Quóc thời Xuân Thu, kí t 
Tiéu Mai. 





DUONG BÁ TRAC 
(1884 - 1944) 







ý 

Chiến sĩ duy tân, hi 
Tuyết Huy, quê làng Phú 
phủ Khoái Châu, tỉnh H 
Yên, ngụ ở Hà Nội. ` 
Ông là anh ruột Dữ 
Quảng Hàm, Dương. 
Quán, là hai nhà giáo ti 
thời cận đại. Năm Cân 
1900, ông mới 16 tuổi đi 
cử nhân, nhưng không ra làm quan, suốt đời lo việc nu 
gặp nhiều gian khổ mà vẫn không nản chí. 1 
Năm Giáp thin 1904, ông cùng Phan Châu Trinh! 
mật khu Yên Thế bàn việc nước với Hoàng Hoa 
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đó, ông cùng các đông chí đảm nhận việc giảng dạy ở trường 
Đông Kinh nghĩa thục (Hà Nộ)). 

Năm Mậu thân 1908, ông bị Pháp bắt rồi bị kết án 15 
biệt xứ, đày Côn Đảo. 
Trước kia, ông từng cùng Lương Trúc Đàm tổ chức diễn 
thuyết ở dèn Ngọc Sơn (Hà Nội) hô hào bỏ lối học khoa cử, 
noi gương Nhật Bản duy tân tự cường. Khi tham gia phong 
trào Duy tân, ông cùng Phạm Tư Trực, Lương Trúc Đàm, Lê 
Đại, Võ Hoành... có chân trong ban soạn sách giáo khoa. 
Toàn quyên Albert Sarraut nhiều làn mua chuộc, bổ ông 
làm Tri huyện, nhưng ông vẫn khảng khái từ chối. 
Năm 1908 sau khi trường Đông Kinh nghĩa thục bị rút 
giấy phép hoạt động, ông bị Pháp bắt kết án khổ sai đày 
Соп Đảo. Năm 1912 được phóng thích, nhưng bị cưỡng 
bức lưu trú tại Long Xuyên mãi đến sau 1920 mới được trở 
vé sống ở Hà Nội. 
Khi quân đội Nhật vào Đông Dương, ngày 29-10-1943, 
ông bị họ đưa sang Singapour nhằm lợi dụng sau này. Đến 
năm 1944 ông bị bệnh ung thư mất tại đó. Trước khi qua 
đời ông có bài thơ gởi vè cho mẹ mình: 


пап 





Nay mai con sắp xuống hậu cha, 
Vĩnh biệt nào hay lúc uắng nhà. 
Sao Vu một ung trời Bắc sáng, 
Chim Hông muôn dặm bề Nam ха. 
Ngọt ngon hôm sớm bao đành tui, 
Thăm uiễng ra vào nhng xót xa. 
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Muôn tội nay con đành bất hiếu ! 
Chin e ai tỉnh não lồng già. 
Con trai ông là BS, Họa sĩ Dương Сат Chượ 
Ngoài các bài báo đã viết, ông còn những tác р 
xuát bàn: Р 
~ Tiếng gọi dàn (văn) 
-Nét mực tình (thơ) 
~ Chữ nho học lấy (biên thảo) 
~ Chức trách sĩ lưw (nt) 





TRẦN PHONG SẮC 
(1872 - 1942) 


Nhà báo, dịch giả, nhà soạn tuông cải lương, chiết 
tân, tên thật là Trân Đình Diệm, bút danh Đằng Huy 
Phong Sắc (chiết tự), quê làng Bình Lập thị ха Tân А 
Tân An (nay thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An). 

Ông xuất thân là một thầy giáo dạy chữ Hán tại 
tỉnh Tân An. Khoảng năm 1898-1900 ông lên Sài Gòn cộ 
với các báo Nông cổ тіп đàm, Luc tỉnh Tân văn của Trân С 
Chiếu, Lương Khắc Ninh... 

Trân Phong Sắc có mặt trên làng văn đầu tiên b 
bút dịch thuật rôi đến sáng tác gồm một số tuóng rút її 









thê câu tướng... 





diễn) nổi tiếng nhất thời đó là Trương Duy Toản, Nguyễn 
Quyền và ông. 
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Trung Quốc (13 vở) như Тї& Dinh San chinh Tây (1913), 







Ông là một trong ba Tháy tuóng (vừa là soạn giả vừa 
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Các tác phẩm bằng văn xuôi (sáng tác) gồm có: 

_ Kim Vân Kiều án (1914), 

~ Tân tiếu lâm, 

~ Sĩ hu bá hạnh (1925), 

~ Vé sanh thực trị (1927) 

~ Bán dạ phi йди (tập 1, 2-1925) và tập 3, 4-1926). 

Hậu Vân Tiên diễn ca (1925) một truyện thơ sáng tác (chớ 
không phải phiên âm) kế tục truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn 
Đình Chiều. 

Âu uiên tất độc (Gái thơ phải đọc) (1925) có nội dung mới 
mẻ theo khuynh hướng duy tân cải cách tiến bộ nhất vào lúc 
đương thời. Vì sách nói việc học tập của con gái vé hôn nhân, 
gia đình... hoặc có tính cách thời sự, quan điểm giáo dục, sinh 
hoạt xà hội, phong tục tập quán của Việt Nam. 

Vẻ mặt dịch thuật, ông là một dịch giả vào hạng kì cựu 
nhất ở miền Nam vào thời kì chữ Quốc ngữ mới phát triển. Vẻ 
só lượng phân đáng ké nhất của ông là tiểu thuyết chương hôi 
Trung Quốc gồm 18 bộ. 

._. Hơn50năm trước, báo Phu nữ Tán uăn nhận xét ông vàcho 
ràng “Mấy ông Tràn Phong Sắc, Nguyễn An Khương và Nguyễn 
Chánh Sắt là những tay dich thuật trứ danh ở Nam Ki này”. 

, Theo số thư mục hiện nay còn tìm thấy được, Trân Phong 
Sắc là tác giả, dịch giả có tất cả 54 tác phẩm. Trong số này có 
11 tác phẩm là đồng tác giả đêu in trên Mông cổ тіп đàm. Số 
©бп lại là riêng ông tự viết. 

Các tác phẩm chính (ghi theo thứ tự thời gian). 
1. Tam hạ Nam Đường diễn nghĩa (1906) 
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2. Phong Thán diën nghia (1906) 
3. La Thông tảo Bắc (1906) 
4. Đại Hằng bào hải thoại (1907) 
23. Vân Quốc ngữ có phu Tiếu lâm và Khuyến hiểu 
Huấn sĩ ca (1911) 


34. Аи viên tất độc (1924) Sách được Thống đốc N; 
và Toàn quyền Đông Dương cho phép làm sách giáo k 
bậc Tiểu học. 
35. Sĩ hu bá hạnh (1925) 
51. Vệ sanh thực trị. Đức Lưu Phương, 1928. 
54. Bạch xà, Thanh xà diễn nghĩa 


NGUYÊN HỮU HOÀN 
(1887 - 1953) 


Nhà yêu nước, hội À 
phong trào Duy tân, quế 
Phụng Hoàng, tỉnh Hà 

Ông thi Hương một ki 
bỏ luôn khoa cử, dán thân 
phong trào Duy tân. Ông | 
hoạt động với Phan Ch 
Trinh ở Quảng Nam, Qt 
Ngãi, Thái Phiên ở Đà N: 
Hó Tá Bang ở Phan Thiết. 
cùng ông định cư ở làng Tam Tân, huyện Hàm Тап, ti 
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Bình Thuận, sống bằng nghẻ làm thuốc và dạy học với 
tinh thản duy tân tự cường, phổ biến những tư tưởng dân 
chủ, bài trừ mê tín di đoan. 


Năm 1919, chí sĩ Nguyễn Đình Kiên (tức Tú Kiên) là 
đồng chí và đồng hương của ông vượt ngục Côn Lôn, táp 
vào Tam Tân, ông bảo lanh với dân làng rồi cho người thân 
tín đưa Tú Kiên lên ga sông Phan trốn thoát. Vì vụ này, sau 
có người tố cáo, ông bị bắt đày Lao Bảo hai năm, ít lâu 
được trả tự do nhưng phải phát hồi nguyên quán. Vài năm 
sau ông trốn về Tam Tân, bị tố cáo, lại bị phát hỏi, cuối 
cùng ông phải đổi tên họ lẻn vào Nam, ở tại Bến Súc (Biên 
Hòa), tới khi Nhật đảo chánh (9-3-1945) mới trở vẻ Tam 
Tân. 

Trong cách mạng tháng 8-1945 ông và con trai là 
Мешёп Hữu Ngư (tức nhà văn Nguiễn Ngu 1) cùng các 
môn đệ ông hoạt động cho Ủy ban trong miên, rồi ra Quảng 
Ngãi, Tuy Hòa gặp lại bạn cũ của ông là Huỳnh Thúc Kháng. 
Đến khi Huỳnh Thúc Kháng mất (21-4-1947) ông cũng lâm 
bịnh ở yên tại Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 


Năm Qui tị 1953 ông mất, thọ 67 tuổi. 


Khi ông qua đời, con trai ông (nhà văn Nguiễn Ngu b 
có câu tho nói vë cha mình như tâm thức ông lúc sinh thời: 


Mó mắt, đã thấy xiềng nô lệ, 
Hồn đi, còn mơ gió tự do (1953) 


617 






Phong Trào Duy tán 


trọng vọng vì bàn tính hiển hòa, thanh liêm, công 
trong việc chăn dân. Ngoài Ta, ông còn là vị quan gi 
bệnh nên nhân dân tôn vinh là «vi quan y sw Lương T 
Нё?” mà đồng bào các tinh Trung bộ trang tặng б 

Hồi tuổi trẻ, tham gia phong trào Duy tân, ông 
bắt giam ở ngục Hội An, ông có bài thơ tỏ ý: ий 





“Sang trong nhu ta có hội này, 

“Khi dinh quan tinh hic lầu Tây. 
Giờ Ngo com xơi buông khép kín, 
Tưng Dân lính chuc súng giăng dây. 
Nghiêng vai chưng đỡ trời Âu Việt, 
Xô càng ngôi хет cuộc gió máy. 
Nghĩ minh nhò nhỏ chưa chỉ máy, 
Một gánh dân quyền nắm lại đây. 





pÓ VĂN Y 
(1892 - 1968) 


Chí sĩ, quê ở Cao Lãnh (nay thuộc tỉnh Đồng 
Ông tốt nghiệp trường Sư phạm Gia Định, nhưng bó ng 
rồi tham gia Hội Minh tán cùng hoạt động với Trân Chá 
Chiếu, Nguyễn An Khương ở Sài Gòn, Mĩ Tho... 

Đầu thế ki XX ông xuất duong hoạt động cứu nước, 
thạo tiếng Đức, từng là bí thư của Kì Ngoại hàu Сит 
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trong các cuộc Âu đu, với đồng chí thân thiết là Mạnh Tự 


g Duy Toản. Từng bị Pháp bắt giam hơn 26 tháng trong 
thế chiến thứ nhất (1914 - 1918). Ít lâu, ông bị trục xuất khỏi 
nước Pháp, đưa vẻ Sài Gòn, rồi bị quản thúc một thời gian. 
Sau đó, ông xuống Cần Thơ làm quản lí cho nhà in An Hà. 

Sau nhiều năm hoạt động yêu nước, bị thất bại về cuối 
đời ông chuyên nghiên cứu văn học yêu nước mièn Nam. 

Năm 1946, ông đắc cử đại biểu Quốc hội khóa I nước 
VNDCCH. Sau khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, ông bị Pháp 
bắt giam đến năm 1948 mới được trả tự do. 

Sau đó ông lên sống ở Sài Gòn và mất ở đây năm 1968, 
hưởng thọ 76 tuổi. 


NGUYÊN HÁO VĨNH 
(1893 - 1941) 


Nhân sĩ yêu nước, tác giả, 
hiệu là Hốt Tất Liệt (các con 
ông có tên là: Туіёи Au, Thịnh 
Đốn, Tất Liệt...), quê làng Bình 
Đức, tỉnh Long Xuyên sau ngụ 
ở Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay 
thuộc thành phố Hó Chí Minh). 

Thuở trẻ học ở trường 
Chasseloup Laubat, tốt nghiệp 
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a. Chú lái buôn thành Venice 
b. Thái tů Hamlet 
є. Roméo Juliet 
а. Vậy thì оду 
2. Cách våt trí tri 1, II (1918 sách được giải thưởng của 
Hội Khuyến học Nam Kì năm 1922). 





trung học, ông hưởng ứng phong trào Đông du, Du 
rồi sang Nhật. Năm 1908 b‡ trục xuất, ông lui vé Hi 
Cảng, học ở trường Saint Jesyh. Tốt nghiệp, ông 
với ý định tiếp xúc với Cường Để nhưng sau khi gặp 
Để ông cảm thấy thất vọng bèn trở về nước (ông ở ó 
ngoài hon 10 пат). t 









Vë nước, nhà cảm quyền chú ý theo dõi ông. Bié 
ông xoay ra doanh thương, mở hãng xà bông «Con Ró 
làm dâu măng... thỉnh thoảng cũng viết lách trên сас 
rồi mở nhà in, xuất bản sách. 


Ông lập nhà in “Xưa nay” xuất bản nhiều sách; 
nhà in này khoảng năm 1945 do ông Hoàng Bình 
(tức Đỗ Ngọc Quang) đem vô chiến khu để in s 
kháng chiến. 

Đời cằm bút của ông, từng bút chiến với Phạm Quy 
đặc biệt là đả kích quyền Hà Hương phong nguyët с 
văn Mộng Ниё Lầu (tức Lê Hoằng Muu) trên tờ tuần l 
Nam Кї kinh tế. Em ruột ông là Nguyễn Háo Đàng сй 
một nhân vật chống Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn. 

Nhà in Xưa Nay của Nguyễn Háo Vĩnh là môt m 
có bẻ thé ở Sài Gòn trước năm 1945. 

Ông mất ngày 11-8-1941 tại Gia Định, an táng í 
Thiêm. 


Các tác phẩm của ông: 


3. Chuyên van quốc 

4. Anh hùng hào biệt của thành Roma ngày хиа. 

5. Càn khôn Lý học sơ giai 

6. Đại Nam Quốc sử diễn ca. 

- Cách vật trí tri là một cuốn khoa học thường thức 
phổ thông viết bằng chữ Quốc ngữ có lẽ sớm nhứt trong 
loại sách giáo khoa trong nhà trường khi chữ Quốc ngữ 
đùng trong các trường Tiểu học. 

Trong Lời nói йди ông nhấn mạnh: 

“Nói tắt một điều: từ khi mới biết đọc chữ Quốc ngữ 
cho tới khi tốt nghiệp tiểu học, trẻ con bất luận là trai hay 
gái, дёп học được sự hữu ích luôn luôn. Này! Những người 
lão thành cũng sẽ thấy trong bộ sách này những điều có ích 
đáng coi. 

Lòng ta quyết day bảo trẻ con và mở mang dân trí nên 
mới có bộ sách này ra. Ấy vậy, mấy thầy giáo, mấy cô giáo 
Và những người có lòng thương con em An Nam cùng 
những người có chí mở mang dân trí hãy lấy lòng rộng rãi 



















1. Chuyện rút trong các bổn tuông của W. 







623 














Phong Trào Duy tán 





hiệp sức cùng ta mà rải bộ sách rất nên có ích này 
mọi nơi có người Annam ta ở. Ấy là một cái công đi 
nên to tát đối với quốc dân.” 
N.H.V 
Cân Thơ ler - Janvier 


Và nơi đầu sách ông có «Lời kính dưng cho dân 
cho trè con Annam nhưững công trình khó nhọc của một 
Annam”. \ 
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CHUONG X 


TRÊN KHOẢNG DỪNG BÚT 


ur các đẻ tài chúng tôi (МӘТ) tìm hiểu vè phong 
tân cùng các sách Hwỳnh Thúc Kháng con người 
văn Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách văn hóa xuất 
, Sài Gòn, Phan Châu Trinh cuộc đời vå tác phẩm 
HCM, 1986, NXB Văn học 1998, 2002, 2006, Hà 
trình Văn học Đàng Trong, Tiến trình Văn nghệ 
lam, 1992... được chúng tôi nghiên cứu khá tường 
' phong trào cách mạng văn hóa này (1903 - 1908) 
nay (1969). 

các sách trên, chúng tôi có nêu lên các sự kiện, 
cùng cách nhìn của các nhà nghiên cứu khác. Các 
xem các cơ sở duy tân ở Bắc, Nam là các phong 
lẻ, độc lập. Nay chúng tôi xin cung hiến một số 
| về phong trào duy tân ở Nam Kì trong các năm 
... dé thấy rằng phong trào duy tân có trên ba 
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mièn đất nước chỉ là Mót, chứ không riêng rẽ nhun 
tác giả da dé саро. ў 
Từ сас năm 1905 - 1907 được xem là khúc quani 
trọng trong cao trào chống xâm lăng của toàn dân ta. ] 
này, phong trào duy tân tiến đến cao điểm với việc 
lập trường Dục Thanh ở Phan Thiết, trường Đông F 
Nghĩa Thục tại Hà Nội. Cho tới nay, chúng ta đọ 
một số tài liệu liên hệ đến phong trào duy tân tại 
và mièn Trung. Còn miền Nam thì sao? Phong trào du 





























(1) Trước thế chiến (1945) Đào Trinh Nhất với Đông Kinh 
1938, Mai Lĩnh Hà Nội, đến năm 1954 Nguyễn Hiến Lê với 
nghĩa thuc, 1955, Sài Gòn và vài tác già gần đây đều cho 
Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội - mở năm 1907 - là mót pl 
yêu nước, cách mạng riêng biệt. Cách nhìn này cho đến nay @ 
vẫn được nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận. i 
“Từ năm 1972, các tác già Nguyễn Văn Xuân với Phong trào Юй 
1970, Lá Bối Sài Gòn, Nguyễn Q. Thắng với Ниўий Thức Khả 
người ра thơ uăn, 1972 Sài Gòn với các tài liệu điền giả và tác. 
người trong cuộc, (Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng) và 
triều cho rằng Trường Đông Kinh nghĩa thuc, Các nghia thuc, 
hội ó Quàng Nam, Triêw Dương thương điểm, Thư điểm ở NgHỆT 
“Trường Рис Thanh, Công tỉ Liên Thành ë Bình Thuận, Hội Mi Mã 
ở Sài Gòn có từ năm 1903 là các bộ phận của phỏng trào Duy tân 
lanh tụ là Phan Châu Trinh. r 
Ông Nguyễn Hiến Lê trong Đông Kinh nghia thuc, Lá B 
1974 đã thừa nhận ý kiến, cho rằng Trường Đông Kinh 
có sau phong trào Duy tân và trong Hỏi kí Nguyễn Hiến 
Уап học 1993, ông Nguyễn cũng nhắc lại ý trên của Ng 
Xuân là khả tín. 
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có xảy ra ó ạt tại miền Nam hay không? Và đâu là những 
sắc thái đặc thù của phong trào duy tân tại miền Nam? 
Khoảng đâu năm 1975 ông Phạm Long Điển? một nhà 
giáo, cũng là nhà nghiên cứu văn học miền Nam đã tìm 
được các phúc trình chánh trị hàng tháng của Toàn quyền 
Đông Dương gởi Bộ trưởng Thuộc địa vào những năm 1906, 
1907, 1908, 1909 và 1910. Dựa vào các phúc trình chánh trị 
này, chúng ta có thể vẽ lại một cách khá chính xác, rõ nét 
công cuộc duy tân tại Nam Kì. Các tư liệu này ông Phạm 
Long Điện tìm thấy trong báo Nông cổ тіп“ đàm năm 1906, 
1907, 1908... cho thấy rõ vai trò của chủ bút Gilbert Chiếu 
vào ba năm trên trong tờ Nông cổ mín đàm. Tờ báo này có 
thể xem là cơ quan ngôn luận chính thức của phái duy tân 
tại Nam Kỳ vào đâu thế kỉ 20. Hơn nữa, với các phúc trình 
chánh trị và tờ Nông cổ mín đàm dẫn ở sau sẽ cho thấy 
phong trào duy tân này có từ năm 1903 ở Quảng Nam, Bình 
Thuận và Bắc Kì chứ không phải có ở Sài Gòn năm 1906 - 
1907 như ông Phạm Long Điển viết trên Giai phẩm Bách 


(1) Phạm Long Điền (1936...) tên thật là Phạm Tấn Kiệt, quê làng Long 
Điền, tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa) cựu giáo chức Trường Quốc gia sư 

Sài Gòn, cựu viên chức Bộ Giáo dục Sài Gòn. Sau năm 1975 

\g định cư ở Hoa Ki. 

(°) Viết đúng chính tà phải là minh (tức lá chè, trà) nhưng vì đồng bào. 
Nam Кі đọc mính,viét sai ra mín (vô nghĩa). Tức tờ báo của nhà nóng, 
nhà buôn bán nhỏ uống trà nói chuyên. 
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Khoa só D *0). Bài của ông Điền có tên: Cúp tóc trong 
trào Duy tán tại miền Nam®. 
Tinh hinh Nam Ki trong các nàm 1904 - 1907. 
Khi dé cập tới các phong trào phản kháng Ph 
Nam Ki cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, chúng ta khôn 
bỏ qua vai trò của hội kín. Hội kín là một phuong 
nhằm kết hợp quán chúng, tạo dựng cơ sở cho công 
tuyên truyền và chuẩn bị võ trang khởi nghĩa. Đã. 
thấy tâm quan trọng của hội kín, nhà cảm quyển 
dàn đưa ra những biện pháp thật gắt gao. Theo 
Long Điền thì: f 
— Những hội kín lập ra mà không làm lời khai vé š 

lập hội ra, không khai những kẻ làm dàu trong hội và n 
kẻ gia nhập hội là những người nào, hội lập ra ý gian 
phương thế nào mà làm ăn, cùng xuất phát sở phí trong 
thì sẽ phải bị bắt buộc theo lẻ luật An Nam cấm khôngí 
lập hội kín. Nguyên văn như sau: 





































(1) Nguyên là ѓар chí Bách Khoa, nhưng do một số sắc lệnh của @ 
quyên Sài Gòn: ai ra báo phải kí диў ủy thác tại ngân hàng với 
tiên lớn nên tạp chí Bách Khoa phải chuyển tờ tạp chí thần 
phẩm đề khỏi kí qui. 

(2) Ông Phạm Long Điền, tác giả bài Сир tóc trong phong trảo D 
mièn Nam đăng trên Giai phẩm Bách Khoa * D này, có lë ch 
các tài liệu của Phan Châu Trinh,Tràn Quý Cáp, Huỳnh Thúc 
nên vội cho rằng phong trào Duy tân có đâu tiên ở Sài Gòn v à 
1906, 1907 rồi sau đó mới truyền ra Trung và Bác (1). 
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“Phải săn sóc cho gặt những kẻ giữ đạo Gi-Dà-Ph4t, vì 
những kë theo đạo ấy thì không đặng lương thiện. 

Xã trưởng nào không tố cáo những thây bói, thây pháp, 
đặc hiệu là Đoàn Công, Thái Bảo, Sư Bà hoặc lấy hiệu đạo 

ia nào khác hay là cậy phép ma qui, đánh бп, làm muôn 
phép phù chú khác, có ý mà làm cho dãn sự nhộn nhựt 
không đặng bằng tịnh, thì sẽ có tội. 

Những thây bói, Һау pháp, Һау thuốc gia, vân vân... 
đi vô xứ nhà quê mà đối trá lường gạt thiên hạ đêu phải bị 
bắt buộc như là quân hoang. 

Những kẻ giảng đạo Lành và những kẻ giữ đạo ấy cũng 
dèu bị bắt buộc nữa”®, 

Đạo Lành tức đạo Bu Sơn kì hương”. Những biện 
pháp trên cho thấy rõ да tâm của thực dân trong việc chia 
rë tôn giáo cũng như luôn luôn tìm cách tận điệt hội kín 
trong sinh hoạt yêu nước của quản chúng Nam Ki. 

Trong phúc trình số 2056 ngày 14-9-1906, Toàn quyển 
Đông Dương trình cho Bộ trưởng Thuộc địa biết là tại Nam 
Kì, hội kín vẫn phát triển khá mạnh mẽ. Bản phúc trình 
nhìn nhận hội kín chỉ là một phương tiện dé bẻ tập họp 





(0 Theo Tám thơ, tổng lý qui điều của E.Outrey, Kiều Công Thọ diễn га 
quốc ngữ, Imprimrie Aug. Bock, Saigon 1889. 

(2) Tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình vän nghệ miền Nam, NXB 
Уап học, 1998, tiết Tứ án hiếu nghĩa và Bửu sơn kì hương. 
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những người bản xứ có óc bài ngoại. Trong các buổ 
họp, các hội viên hội kín thường khơi dậy cho nhau | 
yêu nước?), К 

Với phúc trình số 259 ngày 7-2-1907 gởi Bộ tr 
Thuộc, Toàn quyên Đông Dương báo động gân tó 
nhiều tin đồn bất lợi cho nhà cầm quyên; làm xao 
nhân tâm. Các nhà Nho cho rằng thời cuộc sắp biến с] 
và sự có mặt của người Pháp tại Đông Dương không тг 
lại lợi ích gì cho người An Nam. Toàn quyên Đông Dự 
tiên liệu trong năm 1907 chắc chắn sẽ bộc phát mộtp 
trào chánh trị kết hợp các nhà Nho từ Nam chí Bắc. 
trào này có hai mục đích rõ rệt: vận động tân học trị 
nước và lo liệu cho học sinh trong nước xuất dương: 
Nhựt du học. k. 

Qua phúc trinh số 888 ngày 1-5-1907, theo nhận. 
của Toàn quyền Đông Dương, vì quá tin vào sách b 
người Việt lưu vong viết gởi vẻ, các nhà Nho có bằng ' 
đặc biệt là tại Nam Kì, không chịu ra làm quan hoặc di 
học tại các trường do nhà nước lập ra. Họ tụ họp n 
thành các hội nhằm mục đích mở mang thương mại, tử 
trợ lẫn nhau. Tuy nhiên sự tập hợp này còn có mục đích 
là chuẩn bị cho công cuộc giải phóng, người chủ mưu khôi 
phải là các nhà Nho trong nước mà trái lại, đó là các du B 



























































\ (1) Tham khảo, Son Nam Miền Nam đâu thế kỉ XX, Thiên địa hội vå c 
| Minh tân, NXB Phù Sa, 1971, Sài Gòn. iN 
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sinh trốn nhà cảm quyền sang du học Nhật, trong đó có 
Cường Để đang lưu vong tại Nhựt với một số nhà Nho “có 
đâu óc xấu xa”0, 


Trong bối cảnh lịch sử ấy, phong trào duy tân ra đời tại 
Nam Kì với các tay cự phách trong làng báo, làng văn: Trần 
Chánh Chiếu tức Gilbert Chiếu, Nguyễn An Khương, Lương 
Khác Ninh, Trần Quang Văn, Nguyễn Chánh Sắt, Trương 
Duy Toản, Giáo 5019... Phong trào này được manh nha từ 
năm1903 ở Quảng Nam và năm 1904 trên tờ Nông có mín 
dàm với các bài khuyến nông, khuyến thương, chóng hủ 
tục. Cao điểm của phong trào là những năm 1906 và 1908. 
Cơ quan chánh thức của phái Duy tân Nam Kì lúc bấy giờ 
là Nông cổ Міп dàm và Lục tỉnh Tân văn. Chủ bút Nông có 
mín đàm vào thời kì này là Gilbert Chiếu. Đầu năm 1907, 
để theo kịp đà tiến của phong trào Duy tân được khởi phát 
râm rộ khắp Trung Ki và rải rác ở Nam Кї, kể từ số 73 ngày 
8.1-1907, bộ biên tập Nông cổ тіп đàm thật hùng hậu: 


“Chủ nhân Canavaggio (người Pháp) 
Chủ bút Gilbert Chiếu 
Chủ sự Nguyễn Đỏng Trụ 


0) Phạm Long Ріёп, Båd. z { 
(2) Vẻ tiéu sử các nhân vật này, tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Ti điển tác 
gia văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa TT, 1998, bộ mới 2006. 
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Phụ tá: 
M.M. Tú tài Lê Tịnh lo Việc Thói xwa 
— Thái Chiếu Đình 





- nt - Điều dưỡng 


= Huỳnh Thúc Mậu - nt- Ky „ghê 

~ Tràn Phong Sắc - nt - Chứng trị 
~ Nguyễn Liên Phong  -nt- Hiêp bổn 

= Trịnh Hoài Nghĩa - nt- Canh nông 


- Nguyễn Minh Triết  -nt- Bảo hiển р 
— Nguyễn Quang Trường - nt - Tap vu 


~ Trần Quang Văn - nt- Trừ tê 
— Nguyễn Khánh Nhương - nt - Duy tán 
~ Tống Hữu Định - nt - Văn minh 





— Nguyën Quang Hóa  -nt- Các bài thuốc 


= Nguyễn Hữu Phùng, Long Xuyên, Nguyễn 
Quyền®, Thốt Nőt, bao trung biếm ninh. 


Mỗi tuần xin chư vị phụ diễn hãy dò theo đây mã 
bài, mới có thứ tự và gởi đến cho chủ bút luôn luôn”. ˆ 


(Theo Nông cổ mín đàm đã dẫn) ` 


Phía dưới tên báo có ghi: “Báo ra ngày thú ba mỗi 
обі giá 1 cắt rưỡi mỗi số”. 











(1) Xem chú thích trang trước. 
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Bên phải tên báo, chúng ta đọc được: “Ai тибп mua 


піші trình hoặc rao 1їёс chỉ vè buôn bán, nghè nghiệp thì 
phải gởi thơ cho chù sự là ông huyện Trụ ở Sài Gòn đường 
Bourdais ôn bài số 199 mà thương nghi”. 


“Còn vẻ bài vở, thi phú, đối đáp, tiếu đàm vân vân thì 


phải gởi cho ông Phủ Chiếu ở châu thành Rạch Giá. Bài vở 


không ấn hành thì lưu tại quán chớ không trả lời”. (М.С.М.Р. 
да dẫn). 

Với một bộ biên tập hùng hậu như trên, Nóng cổ mín 
đàm năm 1907 rất đổi đào bài vở gồm nhiều chủ đẻ đẻu 
hướng vẻ công cuộc Duy tân. Nói chung với Chủ bút Trần 
Chánh Chiếu, tờ báo đã được cải tiến từ hình thức lẫn nội 
dung và góp công không nhỏ vào Phong trào Duy tân tại 
Nam Kì. 

So với Gia Định báo vốn là một công báo, Nông cổ Mín 
dàm có nhiêu tiến bộ khả quan. Ra đời ngày 1-8-1901 tại 
Sài Gòn, qua nhiều Chủ bút, trong suốt 20 năm trên diễn 
đàn ngôn luận tại Nam Ki, tờ Nông cổ mín đàm đáng xem 
là chiếc cầu nối liên giữa nën văn học quốc ngữ phôi thai 
với Gia Định báo và nèn văn học quốc ngữ thời kì rạng rỡ 
với các báo: Thân chưng, Phụ nü tân văn, Ngày nay. Trong 
suốt 20 năm của Nông cổ mín đàm. Hiện nay (trước 1975) 
ông Phạm Long Điển chỉ tìm được bộ 1904, 1905, 1906, 

1907, 1908, 1917, 1918, 1919, đã giúp độc giả thấy được sự 
lớn mạnh của phong trào duy tân ở Nam Kì hỏi đầu thế kỉ 
XX. Sở dĩ được như vậy đó là nhờ tài quán xuyến của Trân 
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Chánh Chiếu (Gilbert Chiéu), lãnh tụ của phong trào 
tân tại Nam Kì. (Xem lại chương VII, trang506). 
Theo Sơn Nam trong Thiên địa hội và cuộc Minj 
Gilbert Chiếu bị bắt cuối tháng 10 năm 1908. N. 
1908. Toàn quyền Đông Dương gởi cho Bộ Thuộe d 
công điện nguyên văn như sau: q 
“Công điện số 451 
Hà Nội ngày 7-11-1908 
Đã vè tới Hà Nội thứ sáu 6 tháng 11, sẽ tiếp tu 
hành vào thứ hai tới. 
Phúc đáp công điện số 275. Ра báo bắt Gilbert © 
trong các công điện của tôi số 442 và 443. Tên An 
mang quốc tịch Pháp này bị tội đóng vai trò hoạt động 
muwu đồ tổ chức phiến loan tại Nam Kì cũng nhu có nhi 
hành vi bip Бот”. + 
| Theo Pham Long Ріёп thì hiện nay chưa tìm được с 
điện số 442 và 443 dé biết rõ nội vụ nhà cảm quyë 
dân bắt Gilbert Chiểu. Nhưng có một điểm này khả Ñ 
trước ngày Gilbert Chiếu bị bắt, tờ Nông сё Min d 
thay đổi Chủ bút. Trong số 341 ngày 26-5-1908, ta ấy ó 
Canaaggio vẫn là Chủ nhân tờ báo trong khi Chủ bút du 
chuyển sang cho Lê Văn Trung. Báo vẫn ra ngày thii 
mỗi tuần. Nội dung không phong phú như thời kì trưới 
Vậy với tôn chỉ Duy tân, tờ Nông cổ mín đàm tro 



























































tân một cách tốt đẹp. 


Nguyễn Q. Thắng 


ứng năm 1906, 1907 và 1908 đã cổ xúy cho công tác duy 


Cúp tóc, một trong những hình thức Duy tân trong 
nếp sống của con người Việt Nam 
Người Việt Nam chúng ta thường nói: “Cái răng, cái 


tóc là gốc con người”. Mặc dâu tiếp xúc trước tiên với nên 
văn minh Âu Tây nhưng người dân Nam Kì vẫn tôn thờ 
những tập tục cổ truyền. Một trong những tập tục ấy là 
phái nam để tóc dài. 


Kip đến khi phong trào Duy tân ó ạt khắp nước, sĩ phu 


như bừng tỉnh, hô hào duy tân tự cường. Đồng bào Nam Kì 


vốn nặng lòng với triều Nguyễn. Ngày nay (đâu thé ki ХХ) 
các nhà duy tân hô hào đồng bào đọc tân thư của Trung 
Quốc, với tin tức duy tân ở Trung Quốc, ở Nhựt. “Trước | 
cuộc sống mới, các thanh niên Nam Ki để tóc dài tự thấy 
mình hủ lậu. Chúng ta hãy đọc trọn bài văn sau đây trích 
từ Nóng cổ Mín đàm số 271 ngày 25-12-1906 để thấy тб dân 
tình thời ấy đối với công cuộc Duy tân do Nông cổ Min đàm 
để xướng: 
CÚP TÓC 
Tôi là người sàn dã, khi còn thơ ấu theo thói trong xóm, 

сао dâu để chóp (theo thói Chệc), sau lần lân lớn, cha me 


biéu để tóc. Thôi! Nó ra nhu rừng rậm. Năm тий ngày phải 
gôi một lån, phải chải gỡ, xứt dầu, bằng тйс công chuyên 
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mà trễ, thì tóc nó bay tứ hướng, coi ra nhu tui thợ 
nội, ngứa побу, xót xa, chí rân. Lại miéng ăn trâu xia 
xem ra cha chà là kỳ! 

Khi Tôi одо học trường Vĩnh Long, nhằm săn 
nội trường thấy tôi đều cười mà chào rằng: “Chú с ăn. 
đi đâu обу?” b 

Tôi khóc, nước măt nhw тиа. Cường tôi hết уди, с 
kiếng soi mà sánh uới người thì thấy khác xa người ta 




















Mau mau tôi chạy xin thây cho người cúp tóc. Tà 
tôi, nghe lại thiệt là nhe trong minh biết chùng nào, 10 bi 
nhe 5. 

Ngày lun tháng qua, hoc được ít năm kế tới сё 
học trường lớn. 

Vài năm thi đậu, bổ ra từng chánh Phán ty. 



















phải nó ra dài cho mau mà bói cho được thì nói gì. 
xờm хор tối ngày, khó chiu vô hôi. 

Giận quá sức! Bèn chạy хе ибс xuống chợ cúp tóc р 
cho rânh. 

Người thì cho quáy, kë thì cho phải. Song tôi rõ lai thi 
nhiều lợi ít hại. u 

Nay bên Trung Quốc, người Tàu dang lo cắt bím š 
theo người Tây. Còn chưa biết chừng nào An Nam тй 
dáu tóc hé! 
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Khi xưa theo Minh thì để tóc, nay mình tùng Pháp cững 
ái theo thời. Ấy mới là thức tri thời vu. Không lẽ giữ theo 
thói dã man, hủ lậu hoài mà thua sút thiên hạ. 
“Trản Văn Trụi ký 
(N.CM.Đ., số 271 ngày 25-12-1907, năm thứ 6)® 


Tiếp theo, Đặng Thúc Liêng®, một nhà báo hữu danh 
thời ấy, gióng thêm tiếng chuông phụ họa®. 


TIẾN PHÁT (CÚP TÓC) BIÊN 


Ai ai cũng ngại phạm tục lộ, thứ nhất sách Hiếu kinh 
từng: Thân thể phát phu, thọ chỉ phụ mẫu, bất cảm hủy 
thương. Và cüng có phẩn nhiều ngại phạm tuc lệ thứ hai, 
không biết tiếng phương Tây, nên không dám сир tóc cho 
thong thả, mà còn để ột đám nặng nề cực khổ trên đâu. 

Chớ chỉ, cắt nghĩa rõ ràng, câu sách ấy chỉ nghĩa không 
dám đẻ cho tới nổi động chạm, làm nhục, làm hại, ủy thương 
thân thể phát phu của minh mà mang tội bất hiếu, chẳng 
phải cạo đầu là диду, thiên hạ cúp tóc, khôi giai phạm bất 
hiếu chỉ tội hỗ? 

Tục lệ thứ nhất miễn nghị. Năm 1411, nhà Minh qua 
(1) Trích theo Phạm Long Điẻn, Giai phẩm Bách khoa số D, Båd. 

(2) Tham khảo Nguyễn Q. Thắng, Từ điển Tác gia uăn hóa Việt Nam 

(NXB Văn hóa TT, 1999). 

(8) Dẫn theo tài liệu của Phạm Long Ріёп, (Båd). 
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cai trị nước An Nam ta (nhà Trân), thấy dâu troc, 
lóc dài, lúc ấy có phải là người xứ minh đều Phải biết 
Tàu sao? Hơn 50 năm nay, vua Thuận Tri nhút th 
Tàu, biểu người Tàu cạo đâu. 

Vua Thuận Trị là người Mãn Châu lúc ấy người 
(nhà Minh) có phải là đều biết tiếng Мап Châu hay sao, 
ойу sự cúp tóc mà buộc phải biết tiếng phuong Tây, 
Аер chăng? 

Тис lệ thứ 2, diệt thỉnh тіёп nghi. 

Thấy nhựt trình Nông có Min đàm No/271 năn 
sự để tóc khốn пап uân vân. Nên xin biện một ít câu rå. 
dung di thích nghi, диду quấy phải phải, tw hitu công luf 

Nam ngoái tôi có bài thi Tự trào rằng (đương lúc có bii 

Manh không mạnh, chết không chết! f 
Lån bẩn dwa đò tết lại tết. 

Rộng thất hai mta тибп ngã lăn 
Đầw còn đám tóc thêm mó тёё 

Học hành đã sút mấy phương Tây 
Nghề nghiệp chàng bằng ba chú Chệc 
Th hỏi ai bày chuyện trước sau 

Non mòn biển cạn lời chưa hết! 
































Lại có một bài 7ï» phát ngâm rằng: 
Biết tiếng phương Tây mới сао đâu, 
Song mình chẳng biết, biết đâu đâu. 
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Hày thương hai chữ đừng bàn bạc 
Cái đoạn trường này, cũng biết nhau. 
Nghĩ lấy tình từ thảm thiết, thời sự cúp tóc có cái gì 
khốn nạn ngăn trở cho mình đâu. 
Nan tri nhứt tự, nãi ngã bang nhơn thường dụng tri 
ngôn. Thinh vật nan. 
Phù Viên thập bát Đặng Thúc Liêng 
(N.C.M.Đ. số 275 ngày 22-1-1907, năm thứ 6)® 


Với việc cổ xúy của Nông có min đàm, cúp tóc đã trở thành 
một phong trào quân chúng. Tờ báo đã dành nhiêu số dé đăng 
ý kiến của các thức già trong Nam. Người chống cũng nhiều 
mà kẻ dòng điệu cũng không phải ít. Sau trận tuyến chữ quốc 
ngữ giữa phe nhà Nho yêu nước và phe thỏa hiệp với chế độ 
tân trào, cúp tóc đã trở thành mặt trận văn hóa thứ hai trong ха 
hội mất chủ quyên. Giới trẻ nóng nhiệt ủng hộ việc cúp tóc. 
Trong Nông cổ mín đàm số 301 ngày 30-7-1907 năm thứ sáu, 
thây giáo Nguyễn Thuận Phương hô hào cúp tóc qua bài “Duy 
tân tam sự”. Trước lòng nhiệt thành theo mới của Һау Phương, 
chủ bút Gilbert Chiếu nhắn nhủ trong phân ghi chú phía dưới 
“Xin thåy Nguyễn Thuận Phương chậm chậm đợi bọn duy tân ta 
lập nhà hàng bán béo, nón, dao cạo, vân vân trước đã, vù néu 
mà hùn nhau mà cúp tóc môt lược thì làm sao có đủ nón đâu 
đến ba triêu mà đội”. 


(1) Dàn theo tài liệu của Phạm Long Điển (Båd). 
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Phong trào cúp tóc cứ lan rộng từ thành thị đến 
quê để rồi cuối năm 1907, mọi người dèu mặc nhiên 
nhận để tóc là một chướng ngại lớn cho cuộc sống của] 
mày râu. Từ đó, cái đầu tóc lủng lång nơi ót mà người] 
dân trong Nam gọi đùa là “củ nừng” đã biến йаш 
ngọn triều Duy tân đã làm dao động xã hội miễn N: 
2 năm 1906 và 1907, dé đưa đến cuộc khủng bố trà 
1908 như trong lịch sử Việt Nam cận đại®), 
Đánh giá về công cuộc duy tân tại Nam Ki - nói riẹ 
và toàn quốc - nói chung và vai trò của nhà duy tà 
cách Тгап Chánh Chiếu, ông Phạm Long Điền hôi n 
1975 đã viết trên tạp chí Báeh khoa (Sài Gòn). 
“.. Với tài quán xuyến, màn tiệp của họ Tràn (Т.С 
tờ Nông cổ mín đàm tập họp được đông đảo quán cH 




































tục cho đến việc phổ biến kiến thức mới, lè lối làn 
cách quản trị công việc theo Âu Tây, bài xích cái họ 
chương thoái hóa (...) cao trào ấy đã mở mắt cho quân chủ 
thấy rõ cái nhục mất nước, mất chủ quyên và mất luôi 


















(1) Tham khảo: Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, 1970. `1 
Nguyễn Q. Thắng, Hujmh Thức Kháng cơn người và thơ уйт, 
Nguyễn Q. Thắng, Phan Cháu Trinh cuộc đời uà tác phẩm, 1 

1994, 2001, 2006 NXB Văn học, Hà Nội. 

và các bài Tham luận của Nguyễn Q. Thắng trong các cuộc hội биб 

Đà Nẵng, Quảng Nam các năm 2001, 2002, 2003. 
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thân phận làm người trên mảnh đất do ông cha mình đổ 
mô hôi nước mắt tạo đựng nên”®), 


Và đề gọi là tổng kết về phong trào duy tân, nay xin 
trích lại suy nghĩ của chúng tôi đã viết cách đây hơn 30 
năm vẻ phong trào yêu nước này: 

Lịch sử nước nhà cứ tuần tự tiến theo một chu kì như 
định sản. Phong trào yêu nước này bị dập tắt, thì phong 
trào khác đứng đậy kế tục sự nghiệp của người đi trước 
mà bước tới trên con đường dân tộc. Sự kiện lịch sú trên 
hỏi đâu thế kỉ XX, thoát li hẳn quan niệm cũ đã ăn sâu vào 
tư tưởng quần chúng để bước sang một sinh lộ: phong trào 
Duy tán. Phong trào này nhằm làm mới lại con người, xã 
hội dà quá cũ và mục nát. Phong trào, tuy được phát động 
và dẫn đạo bởi các nhà trí thức xuất thân từ Nho học; nhưng 
họ lại vạch ra một sinh lộ cho toàn dân cùng dấn bước. 
Xuất thân từ khoa bảng, nhưng họ lại ngang nhiên sỉ vả, 
mắng nhiếc cả cơ cấu triều đình (Huế), “chính quyền bảo 
hộ”. Và, tuy phải sống đưới chế độ của quân thù, nhưng họ 
không khi nào hợp tác, nhờ vả thực dân, làm cho kẻ thù 
phải kính trọng. Dù tiếp thụ được cái chủ nghĩa dân quyền, 
dàn chủ, cái học thực nghiệm... của Tây phương - và sau 
này còn cả chủ nghĩa xã hội - nhưng không vì vậy mà họ 
quay lưng hẳn với cái học cổ truyền. Ó đây, họ biết dung 


(1) Phạm Long Điền, vai trò Nông cổ тїп đàm trong phong trào Duy tân 
mièn Nam, Bách khoa số 424*E (15-3-1975) Sài Gòn. 
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hòa cái mới, cái cü, cái xưa, cái nay mong tạo nên một. 
người có thể ứng phó lại bất-cứ hoan cảnh nào. Và пр 
xây dựng một xã hội lành mạnh dé đứng vững dưới 
sáng mặt trời. Trên bước đường họ vạch ra, Phan @ 
Trinh, Trản Ош Cáp, Huỳnh Thúc Kháng... đã đóng. 
vai trò hệ trọng, được thể hiện qua tư tưởng và hà 
một cách chân thành, cũng như cuộc sống thực tại của 
ông. Nhưng các chặng đường các ông bước qua p hå 
nhiéu thát bai dáng cay, mà sau này dân tóc rút ra d 
những bài học lịch sử để chúng ta thêm tự tin trong tini 
dân tộc. Dù ở hoàn cảnh nào, các ông cũng không h 
tự tôn đối với các dân tộc trên thế giới, và cũng. không 
quáng trong suy tư, hành động của mình. Ngày nay, 
một ai có thể phủ nhận được tinh thản cao cả, lòng hi 
chí bất khuất của những con người được uốn nắn tı ong 
khoa cử” mà biết quí chuộng cái học thực tế - nếu 
nói là dé cao- của người Tây phương, cùng cái học 
thống mà tạo nên một mẫu người: 
“Á Âu chưng lại một lò, 
Đúc niên tw cách tới cho rằng người” ү 
Quan niệm, chủ trương đó thật vô cùng thực tết 
cũng rất lí tưởng để cứu nguy dân tộc - một dân tộc đã € 
quá nhiều thiệt thói, bất công. Sự nghiệp cứu nước của' 
ông và các chiến hữu không những chỉ cứu уап xã 
đương thời, mà còn trực tiếp hay gián tiếp đào tạo 
nhà cách mạng, văn hóa lớp sau tiến theo con đường í 
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và các đồng chí đã vạch ra. Điều đó, được thể hiện khá 


sinh động qua công trình của những nhà cách mạng, văn 
hóa sau này kế tục được sự nghiệp diệu kì đó. Và lại, con 
đường ấy còn chuẩn bị cho toàn thể nhân dân cùng dán 
bước. Con đường đó được các ông phác ra hồi đầu thế kỉ 
với ngòi bút chân thành cùng suy nghĩ thiết thực của mình 
mới tiếp thụ được cái học mới (chủ nghĩa dân quyền), để 
có một con người điển hình, hoặc trăm ngàn người khác 
cùng một ý niệm. 

“Tiếc chỉ cái sống thừa nhuc nhã, 

Quyết dìm thuyền đập chó đi йі! 

Phơi gan nát óc quản chỉ, 

Thù chưng trả được ta thì mới vinh” 

(Lương ngọc danh sơn phú) 


Phong trào Duy tân đi vào lịch sử Việt Nam không 
những tạo cho lịch sử nước nhà, một gương mặt mới, một 
mẫu người mới... mà còn gây nên một tiếng vang lớn khiến 
toàn bộ chính sách thực dân phải lay động từ gốc rễ. Biến 
cố năm 1908 đã làm cho người Pháp không còn có một cái 
nhìn hời hợt, cũng như đánh thấp giá trị dân tộc Việt Nam 
mà nước Pháp hơn một lần chứng kiến”%), 

Sài Gòn 2006 


(1) Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Thúc Kháng Con người và thơ văn, sdd, 
trang 263-265, QVKĐTVH Xuất bàn, 1972, Sài Gòn. 
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bút. Dựa vào một số bài báo trong các bộ Nông сб тіп dàm 
1906, 1907 và 1908 thì Gilbert Chiếu đã mướn măng sét của 
ông Canavaggio. Nhờ đó, Gilbert Chiếu tự quyền quyết định 
mọi vấn đẻ trong tòa báo. Với tài quán xuyến của ông, tờ Nóng 
cổ mín dàm thực sự khởi sắc từ hình thức tới nội dung. 

Đâu năm 1908, phong trào Duy tân tại mièn Nam lên quá 
cao với số người thật đông đảo, cổ xúy việc lập thương hội do 
Gilbert Chiếu đề xướng và đứng ra cai quản. Kể từ số 341 Nóng 
cổ mín dàm ngày 26-5-1908, ông Canavaggio có lẽ bị áp lực của 
nhà cảm quyền thực dân, lấy lại tờ báo và giao cho ông Lê Văn 
Trung, Hội đông quản hạt làm Chủ bút. 

Với 81 số báo từ số 260 đến số 341, Gilbert Chiếu đã 
biến tờ Nóng có mín đàm thành diễn đàn chung của các thức 
giả trong Nam. Lần đâu tiên trong lịch sử báo chí nước nhà, 
đông đào quân chúng tích cực tham gia vào mặt trận báo chí 
để cổ xúy Duy tân, chống lại chánh quyền thuộc địa, chống 
lại những hình thức nô dịch từ nô dịch kinh tế đến nô dịch 
văn hóa. Với chủ bút Gilbert Chiếu, tờ Nóng cổ mín dàm mở 
đường cho lẻ lối làm báo theo kiểu Tây phương: tờ báo của 
mọi người, của mọi gia đình với nhiều tiết mục nhưng chung 
qui đẻu hướng vẻ công cuộc duy tân xứ sở, tạo thế đứng cho 
co sở kinh tài do người Việt chủ xướng và đặt lại vấn dé chủ 
quyền của con người Nông cổ тіп dàm trên chính phân đất 
quê hương. Đặc biệt nhứt, các nhà Nho trong Nam đã tự 
nguyện từ bỏ bút lông, cảm lấy bút sắt, viết quốc ngữ, cổ xúy 
tần học trên tờ Nóng cổ тіп dàm xuất bản đêu đặn mỗi ngày 
thứ ba trong suốt thời gian Gilbert Chiếu làm chủ bút. 
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Năm 1907, phong trào Duy tân rằm rộ từ Nam ch B 
Tại Hà Nội, trường Đông Kinh Nghĩa thục được thà 
Tại miễn Trung, cứ điểm của phong trào là Quảng Nam. 
tại miễn Nam, phong trào Duy tân mang nhiều sắc 
thù. Cơ quan ngôn luận chánh thức của phong trào 
tại mièn Nam trước là tờ Nông cổ mín dàm, kế đến tờ 
tân vän. 


Theo luật lệ báo chí hỏi ấy, người Pháp dë dàng ral 
hơn người bản xứ. Nhờ đó, ông Canavaggio đứng tên chủ її 
tờ Nông cổ mín dàm. Với bộ Nông cổ тіп dàm từ số 154 ng 
25-8-1904 đến số 257 ngày 30-10-1906 mà chúng tôi tham kh 
thì Chủ bút là ông Lương Khác Ninh tự Dũ Thức. 4 


Đến số 260 ngày 9-10-1906, Gilbert Chiếu đứng làm G 
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Tù Minh tân công ty, Minh tân công nghệ đến Ạ 
tân khách sạn ` 
Bài báo ảnh hưởng mạnh mẽ đến quân chúng hôi ấytr 
việc cổ xúy Duy tân là bài Duy tân công ty đăng trong Nô 
mín đàm số 303 ngày 13-7-1907. Tác giả bài báo này 
Chánh Chiếu. Mở đâu, tác giả viết: 
“Sự đổi dân thì Thánh nhon ngài đã day khi ngài 
tiền: Dai học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại tân dán... 











hưng nhà Nho gia coi lại thì hay tàng ẩn vå Пау 

điều hú lậu chẳng có mây ming nào tác tân dân!" 

Tác giả cho biết ông được sang Tàu và nhìn thấy 
Duy tân bên ấy: 


“Người thì ngôi trong phố rộng dệt bố tơ, làm pha у®, ‹ 
lược, làm cà rá, hoa tai, kë lo đóng giày, làm hia làm mú, 1 


kiếng, làm đèn, làm rương, làm thùng, làm đủ các thú våt du 
đặng gói qua Nam Việt mà bán cho ngwòi minh mua. 


Có kè lại lo tiệc tác tân dân, lập nhut báo, khai sở 
bán đá, vë đủ các hình cho thiên hạ dễ hiểu. Có nguoi ойт 
lo dịch các sách ngoại quốc ға chữ Nho đăng cho nguòi. 
tường lãm!” á 

Nhìn người rồi nghĩ đến ta, tác giả hó then, buồn râu để 
rơi nước mắt. Mặc dâu tác giả không nói га, nhưng bạn đọc d 
biết ông khóc vì đã thấy rõ những nỗi cơ cực, hèn yếu tro 













tìnhh 
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(1) Vali. 
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дс SỐ! ao tù mà thực dân đã bủa lưới giăng với cái học 
эйр se phân kết luận bài văn nói trên, tác giả 
cổ động thành lập Duy tân công ty, cơ sở kinh tài chẳng những 
cho miền Nam mà cho cả phong trào Duy tân: + 
«Tôi muốn më cuộc Tác tân dân, lập 20.000 phán йл, тй 

hùn 5 đông mà thôi, chẳng phải là nhiều. 

Có lẽ nào trong mỗi một hạt mà không được 1000 phân hùn 
? Được cùng không được, đều được trong tay chu ông. 

Như được thì 20.000x 5 = 10 muôn bạc dùng lập nhà nghề ra 
c các thợ nềxdạy em cháu, trước bán đồ ra trong хі вій rb, có đại 
lợi, sau lần lần kè đồng bang noi biết nghè, lại sanh phuong ra nữa 
thì trong 5 năm cuộc hoán dân phải thành nghiệp cả mà chớ! 

Ду vây tôi mở cuộc hün này lấy hiệu là Duy tân công ty... + 

Dua vào các số báo Nóng cổ min đàm trong muc Thơ tín 
tàng lai, ачап chúng trong Nam nhiệt liệt hưởng ứng bài Duy 
tân công ty. Nhiễu ông điên chủ viết thơ hỏi ông Chiếu chừng 
nào đứng ra mở công ty này dé các ông gởi tiền hùn hap. Trước 
lòng nhiệt thành của mọi giới trong Nam đối với việc duy tân 
nước nhà, trong số 308 Nông cổ mín đàm ngày 17-9-1907, Trản 
Chánh Chiếu cho đăng bảng Ріёи lệ của Duy tân Công ty gồm 7 
khoàn. Xét ra bảng Điều lê này thật tiến bộ và coi đây là những 
qui tắc ràng buộc mọi người cân sinh hoạt chung trong một 
đoàn thể. Nhứt là đây là một đoàn thể yêu nước được thiết lập 
do yêu câu của thời cuộc và sự đóng góp tích cực của đại đa số 

q lên chúng đã biết nhục với cái nhục mất nước gắn liên với cái 

nhục chậm tiến: 


sao 
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“Từ ngày tôi rao trong nhut trình cuộc lập Duy tân cà 
thì có nhiều người gởi giấy luôn đốn, kẻ hùn 50 hün, "người 
hùn, kê ít người nhiều. Tôi lấy làm müi lòng và cám cảnh 
ông ấy biết rằng dân An Nam minh còn dó nát quê ma”. (T 
phân đầu bản Ріёи lê Duy tán công ty). a 

Ngay trong khoản I bản Điều lệ, Trản Chánh Çh ết 
cao tự túc tự cường: ] 


“Duy tân công ty, hün uốn lai mõi phân hün 5 đồng сӧз 
tại thành Mỹ Tho nhiều cái nhà thương mai, rước thợ giài v 
cuộc công nghệ ra, trước là dạy con cháu máy người hùn 
nghè nghiệp làm ăn, sau là bán các món đồ làm ra cho 
địa xài. Vì đồ làm tại xứ khởi đóng thuế nhập cảng và công họi 
làm không tốn kém bao nhiêu, cho nên bán ra rà tiền, của л 
quốc đem uó nhu bán 3 đồng một món thì minh rán làm y 
приді ta mà bán có 1 đồng môt món mà thôi”, 


Ý thức bừng sáng chưa bao lâu trong đêm dài nô ệ 
trong số 310 Nóng cổ mín đàm ngày 1-10-1907, Trân Chà 
Chiếu xin đổi Duy tân thành Minh tán với lý do kiêng té 
vua Nguyễn vừa lên ngôi: + 


“Song cháng cách máy ngày dày, có tin Hoàng dé mói 
vị lấy hiệu là Duy Tán Hoàng đế thì trong lòng tôi nghỉ I 
hòai, sợ lỗi cùng trời đất cho nên nay muốn cho dứt chỗ hii 
nghi thì tôi xin kinh húy, dói cht Duy tân công ty lai là M 


tân công ty vì trong sách Đại học có câu Dai học chỉ daa ti 
minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ t chí thiên” (Trích bài “Kin 


Айу hoán hiệu”). 


Y thức duy tân như ngọn đuốc đi sâu vào quân chúng, š 
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ho đông đảo quản chúng nhìn thấy rõ cảnh nước mất, bao 
nhiêu nguồn lợi kinh tế đều nằm trong tay ngoại bang. Các bài 
báo của Trân Chánh Chiếu cũng như của các thức giả khác 
trong Nông cổ mín đàm đã tạo thành một phong trào lớn làm 
đao động xã hội miền Nam lúc bấy giờ. Tuy nhiên một số người 
vẫn còn thờ ơ với cao trào Duy tân. н 

“Trong phân kết luận của bài “Minh tán công ty tiêu thuyết" 
được xem là chương trình hành động của phái Duy tân miền 
Nam, đăng liên tiếp trong hai số 310 ngày 1-10-1907 he 312 
ngày 15-10-1907, Trân Chánh Chiếu khán khoản kêu gọi: 


“Cúi xin anh em, chị em, 
Cùng trang tuấn kiệt, hãy xem lúc này. 
Các nhà hào hộ xwa nay, 
Các quan mấy cậu, hiếm tay anh hùng. 
Thây cai thầy phó thây sung (sic), 
Nho ойп Nông cổ cùng là hương thôn. 
Sau lại mấy cậu đồng môn, 
Ép mình thức dậy kèo hồn chơi xa. 
Bọn ta sao chẳng giúp ta, 
Bằng không, con cháu thành ma khó nài, 
Khuyên đừng hẹn một hẹn hai, 
Năm đồng bạc vón cứ tai chớ chây!” 

Lời thơ mộc mạc nhưng đó là tiếng thơ xuất phát từ tấm 
lòng của người điển chủ nặng nợ với quốc gia đại cuộc, cảm 
kich những lời thơ bi hùng của chí sĩ Phan Châu “Trinh, Hàn] 
Bội Châu từ Đông Kinh vang dội vè. Lời thơ mộc mạc ấy d 


roic 
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xúc cảm quản chúng yêu nước từ già tới trẻ từ gái tới 
ông hương cả trong làng cho đến ông điền chủ ruộng 
thẳng cánh, từ bác nông dân chất phác đến cô gái 
tân học, đủ mọi hạng người đều tích cực tham gia v 
tân công ty do Trần Chánh Chiếu đẻ xướng. Không 
tháng mà Nông cổ mín đàm vận động được 1802 ngư 
vốn chia ra làm 19 danh sách, gỏm 11.837 phản hùn 
cộng 57.665 đồng. Thật là một số tiền to tát thời ấy. Và đ 
chúng ta không lấy làm lạ là tại sao người Nam Kì đóng 
nhiễu tiền cho phong trào Đông du và du học sinh sang NI 
đa số là người miền Nam®, 
Phong trào Duy tân mỗi lúc một lên cao tại miễn Ñ 
như ngọn thủy trièu cứ dâng lên, dâng lên, ảnh hưở 
miệt vườn là nơi trù phú nhứt mièn Nam. Được sự ủng hô ni 
nhiệt của mọi giới, đầu năm 1908, Trản Chánh Chiếu đứng 
thành lập Minh tán công nghê với một bản Điều lệ gòm 8 йо, 
24 khoản, đoạn I dé cập mục đích của Minh tân công nghĩ 
đoạn 2 cách hùn, đoạn 3 bàn vå mối lợi dành cho những n 
có phân hùn và các cơ sở do công ty lập ra, đoạn 4 liên qu: 
đến lẻ lối quản trị, đoạn 5 cách gởi tiền ở ngân hàng, doa 
cách chia lời, đoạn 7 cách giải tán hội và đoạn 8 ấn định luo 
bổng của những người làm việc cho Minh tân công ?ighệ. 
đọc toàn bản văn, chúng ta mới thấy ý tiến bộ trong việc й 
lập, cũng như lẻ lối quản trị giống như Tây phương đối với ë: 


(1) Xem “Cường Рё, cuộc đời cách mang, Sài Gòn 1957 và Phan Bội Q б 
Tự phán nhà xuất bản An Minh. 
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xí nghiệp lớn. Chúng ta hãy đọc khoán > bản Điều lệ nói về 
mục đích thành lập Minh tân công nghệ: ғ 
| “Khoàn thứ I. - Công ty này lập ra là có $ doy cơn trè е 
cho biết nghề nghiệp làm ăn dệt våi, dệt hàng lụa, làm pha ly, 
savon, thuóc da, đóng giày v.v... А т 
Mỗi cái sẽ ở tại thành Mỹ Tho”. (Nông cổ min dàm, số 330 
ày 25-2-1909). 
3 е: lập Minh tân công ly, Minh tân công nghệ để canh 
tân nghẻ buôn, cổ xúy việc học thực dụng nhưng chưa 5 fi 
có cơ sở kinh tài nhưng phải tìm nơi hội họp công khai үл 
mật сас dóng chí trong và ngoài nước. Để che mắt mật 
thực dân, Gilbert Chiếu bước thêm một bước nữa, ông đứng ra 
thành lập Minh tân khách sạn ó Mỹ Tho. 

“Nay tôi đã lập Nam Trung khách san Sài Gòn vèa xong, 
nên sanglo Minh tân khách san Mý Tho. Xin che vi Minh tân za 
lòng chiếu cố, hün hiệp või tôi mà vui chung, lợi chưng một cuộc, 
cho có chỗ cho kim bằng, trước là thù tac vàng lai vói nhau, sau 
ла là giúp người đồng bang vô đường văn minh cho may tấn 
bộ”. (Trích phân đâu của bảng Điều lệ Minh tân khách sạn Mỹ 
Tho, Nông cổ mín đàm, số 311 ngày 8-10-1907). 

Phải đặt mình trong bối cảnh lịch sử những năm 1907- 
1908, chúng ta mới thấy tư tưởng tân kỳ, tiến bộ của Gilbert 
Chiếu, ngọn cờ tiên phong trong việc lanh đạo phong trào Duy 
tân tại miền Nam. | 

Một luồng gió mới thổi lên, những hơi thở nông nàn yêu 
nước, lời thơ lời văn tràn đây nhựa sống, ý chí bất khuất tự 
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cường, được tỏa ra từ Nông có mín đàm với một bộ biên t 
hùng hậu, mỗi người chăm lo một việc trong tòa soan, 
thực dân bắt đầu lo sợ khoảng giữa năm 19072. 4 
Thực dân thẳng tay đàn áp phong trào Duy tân 
miền Nam. 
Làn sóng Duy tân với bó đuốc Nông cổ mín đàm сї 
dâng chảy từ thành thị đến thôn quê, như tiếng kèn thúc ` 
giục giã mọi người bừng tỉnh dậy lo lấy việc nước việc dân 
bài thơ ngắn trong vô số bài thơ bài văn hướng vẻ Duy tân 
đủ cho ta thấy ảnh hưởng sâu rộng của tờ Nông cổ эи ) 
trong quán chúng Nam Ki th%i áy: 
Ai vè nhắn обі bạn Minh tân 
Phải gắng đua nhau tỉnh dậy lân 
Đống của người đương lo tém vét 
Bàng khôn ta cüng liệu xa gån 
Thảo ngay kéo lại đôi đầu gánh 
Quyền lợi đem vè một trái cân 
Ау mới gọi làm trai dưới thế 
Non sông còn để tiếng muôn phán. 




















(1) Đúng là các cơ sở duy tân này đo ông Huỳnh Đình Điền, Hồ Tá B 
(bạn duy tân với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... gặp 
Phan Thiết rồi mang vẻ thực hành ở Sài Gòn (tham khảo thêm; H 
Khanh, Thông sử Liên Thành, Paris, 1984, và các tài liệu BS Kl 
gởi cho Nguyễn Q. Thắng trong năm 1990. (ЧОТ). 4 

(2) Xem “Cúp tóc phong Phong trào Duy tân mièn Nam”, cùng t 

trong Bách Khoa số 424 (1-3-75) vừa qua. 
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[Trản Đại Chánh, cựu hương chủ làng Nghĩa Hựu, tổng 


Thuận Trị (Nông cổ тїп đàm, số 328, ngày 11-2-1908) ]. 


Nhận thấy phong trào Duy tân quá mạnh,đi Sâu vào cuộc 
sống của người dân mất nước cho nên thực dân tìm cách phá. 
Ngày 16-5-1908 trong số 341 Nông có mín đàm ông Canavaggio 
lấy tờ báo lại và trao cho ông Lê Văn Trung làm Chủ bút. cua 
thực dân này phân bua, tìm cách bêu xấu ông Tràn Chánh Chiếu: 


«Ра hai năm nay, tôi giao nhựt trình Nông có min đàm cho 
ông Phú Chiếu và ông Huyện Trụ lạnh làm Chủ bút bà Chù sự 
Nay tôi thấy hai ông ấy làm nhiều điều không y trong lời giao ибс 
và só sách không rành, khó biết nên tôi phải kiện ông Phú Chiếu 
và ông Huyện Trụ mà đời nhựt trình lại”. (Trích Cần thị của ông 
Canauaggio Nông có min đàm số đã dẫn). 

Cũng nơi trang nhứt số Nông cổ mín đàm đã dẫn, ông Lê 
Văn Trung thanh minh đôi điều với độc giả bốn phương qua bài 
“Nông cổ mín đàm tân Chủ bút”! Tuy nhiên ké từ số 341 ngày 
26-5-1908, Bộ Biên tập mới gồm các ông Lê Văn Trung, cai 
tổng Lê Quang Chiểu viết bài công kích người lãnh tụ Phong 
trào Duy tân, giờ đây đã qua làm việc bên Luc tinh tân văn, cơ 
quan ngôn luận thứ hai của Phong trào Duy tân tại miền Nam. 

Trong Nông cổ mín đàm số 360, ngày 6-10-1908, một tác 
giả giấu tên, dà kích thẳng những hành vi yêu nước của Gilbert 
Chiếu: 

“Tưởng Duy tân là gì, chớ Duy tân là di phong diệt tục, 
theo mới học thói phương Tây, ăn mặc đỏ Tây, cúp tóc, để 
răng trắng, đi giày Tây, đọc nhựt trình, làm chủ bút, vân 
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vân, thật cũng phải học hành cho thông thái mới hi 
Mấy vị bên Nóng cổ chịu hoangchữ Cao minh mà ph 
tâm vì không lẽ theo Duy tân mà bỏ lễ nghĩa, pho 
ông bà cha mẹ, nó dính xương cốt mấy đời lìa khó nổi 
Phong tục xứ nào theo xứ nấy, phong tục An Nam có 
thể nào, cũng phải làn lần mà sửa lại. Nước nào có lễ ng 
nấy. Như phương Tây có bắt tay nhảy dám, An Nam. 
sao bắt chước học tục ấy được?” (Trích bài “Duy tân, N 
có mín dàm” só да dẫn). " 
Chánh quyền thực dân không bao giờ để cho nhì 
người Việt Nam yêu nước hoạt động tự do, tập họp q ; 
chúng, nói lën tiéng nói bóc truc сйа lớp người bị áp 
Chánh quyền thực dân luôn luôn tìm cách diệt phoi 
quân chúng nuôi ý chí tự cường. Cuối tháng 10 năm 190 
Gilbert Chiếu cùng một số đỏng chí của ông bị nhà 
quyền thực dân bắt. Nóng cổ тіп dàm số 364 ngày 
1908 loan báo: 
“Có tên Trần Văn Huấn, kêu là Hội, quê quán 
Bè, đi Nhựt Bổn vẻ bị phép tòa tra xét bắt dàng tờ giấy 
tang án muốn xúi mưu làm loạn với nhà nước Langsa, I 
giúp ông hoàng Cường Để ở Nhựt Bổn lên ngôi kế vị. СШ 
có nhiều người bị bắt ở Mỹ Tho, Сап Thơ, còn tại Sài Gòr 
Gilbert Chiếu bị giam tại khám đường”. (Trích bài “Bị tè 
bắt” Nông cổ mín dàm số đã dẫn). № 
Nhưng chưa hết. Ngày 24-11-1908 trong số 367 Nổi 
сб тіп đàm, Bộ Biên tập còn cho đăng một tin ngắn “: 
sự sự sanh” với lời lẽ phản động: 
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“Nghe tin nhà nước đã bắt Trần Chánh Chiếu là Tri 

hü hàm, Võ Văn “Thiệu là cai tổng cựu, Nguyễn Háo Văn 

ký, Nguyễn Giác Nguyên là lão sư Phật đường và Võ 

И w hương quân Phải. Giáo Bút, đêu сат nơi khám, 

Е về tội xúi dân làm phản, song chưa biết nhà nước 
định đoạt thế nào. 

Võ Văn Thiệu muốn tự vận tại khám Cân Thơ ngày = 
11-1908 xé lung quàn làm vòng, mói уйа thát cổ tê nh м 
lnh giữ khám ngó thấy, lại cứu khỏi chết, nên chưa іё 
mạng đặng. t 

K èn người ở đời phải thủ phận an mạng, thuận thời 
Же tuy theo lời thåy Châu Tử gia ее thi khói 
ап пап vẻ sau”. (Trích Nóng có mín đàm số đã dẫn). | 

Сапа nhu các phong trào quản chúng yêu йн ААН 
vì không gây dựng cơ sở cán bộ hạ táng cho nên khi рана 
dàu não bị cằm tü thì phong trào Duy tân tại miền Nam 

đâu tan rã. 

Vai trò Nông cổ тїп đàm trong nên văn học cách mạng 
Ngày 15-4-1865 đánh dấu sự tham dự của chữ Nhu 
ngữ vào sân khấu chánh trị và văn học tại miễn Nam. gày 
nay, tờ Gia Định báo, cơ quan ngôn luận của Soái phủ Nam 

Kì, chào đời để cổ xúy cho chữ quốc ngữ vừa thoát khỏi 

nhà chung. Trong suốt 45 năm ngự trị trên đàn ngôn luận 

mièn Nam (1865-1910), tờ Gia Định báo đã đóng góp Sài 

lao không nhỏ vào việc phổ biến chữ quốc ngữ. pimen i 

doan quan trọng nhút là khoång thòi gian Truong Vinh Ký 
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làm Chánh Tổng tài tức Chủ bút, từ số 20 Gia B 
năm thứ 5 ngày 24-9-1869 cho:đến số 25 Gia Dinh b 
thứ 7 ngày 15-12-18719. Với tài khéo léo của họ T 
Gia Định báo đã đem chữ quốc ngữ thực hiện được: 
bước tiến khả quan vẻ phương diện chính tâ cho đ 
viết, cách diễn đạt tư tưởng bằng quốc ngữ. 


Đầu thế kỉ 20, tờ Gia Dinh báo nhường sân khẩu | 
động cho các tờ báo quốc ngữ khác, đặc biệt là tờ Nông сй 
dàm. Ra đời ngày 1-8-1901 tờ Nông cổ тіп đàm đã đó 
vai trò thật quan trọng suốt 20 năm trong việc kết hợp gi 
sản trí thức thành thị và giới điển chủ tại miênNam cũng 
làm gạch nối giữa nền văn học quốc ngữ cuối thế kỉ 
1930 trở vẻ sau. Theo các tập báo Nóng cổ mín đàø mà 
tôi hiện tham khảo từ 1904 đến 1919 thì cao điểm tờ 
lànhững năm ông Tràn Chánh Chiếu làm Chủ bút. Nhưng! 
ta đã thấy, với tài quán xuyến, mẫn tiệp của họ Trân, tờ Ñ 
cổ min dàm tập họp được đông đảo quân chúng trong í 
cuộc Duy tân tại miền Nam. Từ việc cổ xúy hội buôn, lập 
ty, mở trường dạy chữ quốc ngữ, đả phá hủ tục cho đ 
phổ biến kiến thức mới vẻ lẻ lối làm việc, cách quản 
việc theo Âu Tây, bài xích cái học từ chương thoái 
Nông cổ тіп đàm quả thật là bó đuốc soi đường cho ой 
quân chúng yêu nước đang đi lên tại miền Nam. Cao trào áy 
mở mắt cho quân chúng thấy го cái nhục mất nước, mát © 


















































(1) Xem bài “Một đóng góp mới cho Gia Định báo”. : 
(2) Theo Huỳnh Văn Tòng, “Lịch sử báo chí Việt Nam”, Trí Dang xu 
bản, NXB TP.HCM tái bản, 2000. 
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uyên và mất luôn cả thân phận làm người trên mảnh đất do 
Е. cha mình đổ mó hôi, nước mát tao dựng lên (qua các bài 
chỉ trích “Tràn Bá Thọ). 
тё Nông cổ тїп dàm còn đóng góp một công trình lớn lao 
trên tiến trình văn học quốc ngữ. Từ năm 1904 đến giữa năm 
1006, ngoài một số bài ngắn bàn vẻ cái học thực dụng, tờ Nông 
cổ mín đàm khuyến khích người dân trong Nam đọc truyện 
Tàu qua các bản dịch bằng quốc ngữ của Nguyên An Khương, 
Tràn Phong Sắc. | 
Đến số 260 Nóng cổ тіп đàm ngày 9-10-1906, Gilbert 

Chiếu đứng ra làm Chủ bút. Tờ báo thay đổi ngay từ hình 
thức lẫn nội dung, đưa báo chí nước nhà те sang một khúc 
quanh thật hệ trọng. “Tờ báo chẳng những dùng đề phổ biến 
kiến thức mới mà còn là phương tiện tập họp quản chúng 
dë canh tân, để chống lại những thế lực áp bức đại đa số 
quản chúng đã mất chủ quyên. Trong năm 1907 2 Tràn Chánh 
Chiếu mở một cuộc thi văn chương về tiểu thuyết. Quyền 
tiểu thuyết trúng giải và được chọn đăng vào Nông có min 
đàm từ số 280 ngày 5-3-1907 là “Lương hoa truyện йа 
Nguyễn Khánh Nhương. Đặt vào bối cảnh lịch sử hồi ấy, 
chúng ta sẽ thấy quyển truyện có vóc dáng của một cuốn 
tiểu thuyết, đúng theo nghĩa mà thời nay chúng ta dành 
cho bô môn tiểu thuyết. Tuy nhiên tình tiết sắp xếp chưa 
được tự nhiên. Ta có thể nói không ngoa là Lương hoa truyện 
đánh dấu sự chào đời của tiểu thuyết trong nên văn học 
quốc ngữ, chúng ta phải kể những cái mốc thật quan trọng. 
Tờ Gia Định báo số 6 năm thứ 5 ngày 24-4-1869 đăng truyện 
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dịch “Ro-bên-son” (túc Robinson Сгиѕоё). Dày-]à tı 
đầu tiên bằng quốc ngữ tại nước ta. Kế đến năm 
xuất bản J.Linage ở Saigon cho ấn hành cuốn “Truy, 
Lazora Phin” của Nguyễn Trọng Quản. Đầu thế ki 
truyện Tàu ó ạt xuất bản tại miền Nam. Năm 1907 {гё 
Nông cổ тп đàm độc giả trong Nam thưởng thức “Lu 
hoa truyện” viết bằng quốc ngữ, có vóc đáng của một q 
tiểu thuyết. Sau “Lương hoa truyện”, các nhà báo, nh 
trong Nam đưa ra một số truyện. Nhưng các truyện. 
chưa có gì đặc sắc lắm và còn chịu ảnh hưởng nặng т 
truyện Tàu. 4# 


Phải đợi đến năm 1917, trước khi thế chiến thứ nhi 
liễu, miền Nam mới đóng góp cho nền văn học quốc 
đứa con tinh thân có kích thước của một quyển tiểu th 
kiểu Tây phương: đó là “Hà Hương hoa nguyệt của Lê Ho 1 
Mưu®. Đây là quyển tiểu thuyết đâu tiên viết bằng quốc д 
có tình tiết không khác tiểu thuyết hiện nay và đây cün 
quyển tiểu thuyết dâm đầu tiên viết bằng quốc ngữ. 
phát hành được một tuần thì nhà cảm quyền thực dân ra lẹ 
tịch thâu ngay. ti 


Trở lại tờ Nóng có тіп dàm một tờ báo đã tạo nên pl 
trào Duy tân tại mièn Nam. Nó đã có những đóng góp th 


cho việc phát triển chữ quốc ngữ. Nó đã giữ vai trò mà các 
àm báo tiến bộ thường đặt cho báo chí trong lịch sử cách 

ang trên đường cải tiến dân sinh và binh vực dân quyên. Бау 
liền đấu tính, nó tự tạo dòng văn học cách mạng trong nên 
văn học thỏa hiệp công khai những năm đầu thế kỉ 20. 

Sựưcó mặt của Nông có mín đàm da đánh tan đi những luận 
điệu trước đây cho rằng văn học miễn Nam có một khoảng 
trống đầu thế kỉ 20. Đứa con tinh thân ấy cần phải được đặt 
đúng chỗ trong lịch sử văn học, đặc biệt trong lịch sử văn học 
cách mạng yêu nước, chống xâm lăng. 

Phạm Long Điển 
(Bách Khoa số 424 *E 15-3-1975) 





nhà Ì 


























(1) Xem Bùi Đức Tịnh “Phẩm đóng góp của ăn học тїёл Мат 

Thiêng xuất bàn, 1974, NXB TP.HCM tái bản 1997. 
(2) Hà Hương hoa nguyệt, chó không phải “Hà Hương phong ng 
như ông Bùi Đức Tịnh dé cập tới tác phẩm này trong sách dad 
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Sau đây là bản dịch phân lược môt số Châu Ьа) 
Duy Tân vè bản án các chiến sĩ Duy tân năm 1908 
tỉnh Trưng КО 

Châu bản số 2 

Ngày 18 tháng 2 năm Duy Tân thứ 20, m 

Phụ chính Phủ thần đẳng tấu: ngày 14 tháng này, 
tỉnh Quảng Nam tư rằng, ngày tháng 11 năm ngoái, tiếp 
lục, trong đó có một khoản “Vẻ 8 ngày công sưu, ngoại t 
ngày đã cho nhất té thay nạp bạc, còn lại 6 ngày, do tỉnh 
Sở tại xét xã thôn nào nguyện thay nạp mấy ngày, ứng € 
mấy ngày, cho người giàu xuất tài, người nghèo xuất li с, 
dân không nhọc, mà quan cũng không bỏ việc, lục biëm' 
Tỉnh ấy đã tuân thương sức 7 phủ, huyện tuân hành. 
Kỳ hội thương ngày mùng 5 tháng trước, tiếp Quí 




















(*) Theo Nguyễn Thế Anh, Cuộc kháng thuế mièn Trung пйт 1908, 
các châu bàn triều Duy Tân, Văn Vĩ dịch, Bộ Văn hóa, Giáo d 
“Thanh niên Sài Gòn xuất bản, 1973. 

(1) 20-3-1908. 

(2) Nghị định ngày 3 tháng 11 năm Duy Tân thứ 1, sửa lại nghị chuẩnn 
Thành Thái thứ 15 (1903), vé số ngày sưu (công ích) mỗi tráng 

phải nạp NTA chú. (xem Cháu bản triều Duy Tân, tập II, tờ 5657 
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ương nói: hiện nay công dịch rất nhiêu, nếu nhất khải cho 
c bạc, thì tương lai bác biện, thuê mướn không được, ecó 
nhiều Sử bất tiện; vậy vẻ 6 ngày công ích ấy, nên chiếu theo lệ 
trước, đòi bắt ứng dịch, để cho công tác được nhanh chóng, và 
sức 7 phủ, huyện tri tuân. 

Ngày mùng 9 tháng này, dân hạt thuộc huyện Đại Lộc 
rủ nhau ước hơn 400 tên, tới tỉnh kêu xin lượng giảm sưu 
thuế; ở các phủ huyện khác, cũng có 1, 2xã lục tục tới kêu 
huyện náo; đã hiểu sức, chúng cũng không chịu vẻ, lại đến 
Trú sứ kêu xin. Quí Trú sứ có trình Quí Khâm sứ Đại thân 
thẩm biện. Dân tình hạt ấy điêu ngạnh như thế, tỉnh ấy đem 
hiện tình tư xét. 

Sau đó tiếp thư của Qúi Tòa nói: nhân tỉnh Quảng Nam có 
rác rối, nay Khâm sứ Đại thân (hiện đương công xuất) 
điện vẻ nói rằng: nay nhân có việc rắc Tối ở Hội Апо, nhờ 
thương cùng Phủ chúng tôi tạm tái thiết chức Thương biện 
tỉnh Quảng Nam, cử Nguyễn Trọng Hàm (cựu là Khả) nguyên 
Tri phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên sĩ bổ sung chức ấy, và lập tức 
triệt hỏi viên Tri huyện Đại Lộc, thư nhờ Phủ chúng tôi ý nghĩ 
thế nào phúc cho biết... 

Phủ chúng tôi vâng chiếu vẻ khoản này, dân hạt thuộc 
huyện Đại Lộc điêu ngạnh như thế mà viên huyện ấy không 
hiểu trấp được, nay Quí Đại thân gửi thư nói các lẽ, xin nên 


th 


си 





(1) Dân huyện Đại Lộc kéo lên huyện đòi giảm thuế, nhưng VÀ Xi) 
không chịu nên sau đó dân chúng kéo lên tòa Công sứ ở Hội An. 
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xét, đã phúc Quí Tòa biết. 
Kính xin tấu lên, hậu Chỉ lục biện... 













Châu bản số 3 
Ngày 14 tháng 3 năm Duy Tân thứ 20. 

Phụ chính Phủ thân đẳng tấu: ngày 14 tháng tı 
tỉnh Quảng Nam tư rằng: “ngày 9 tháng trước, dân thuộ 
hạt Đại Lộc rủ nhau độ hơn 400 tên tới tỉnh tòa kêu xin lu 
giảm sưu thuế; ở các phủ, huyện khác cũng có 1, 2 xã luc 
đến kêu huyên náo; đã hiểu sức, chúng cũng không сја з 
Чап tình hạt ấy kiêu ngạnh như thế, tư xét”. à 


Phủ chúng tôi đã tu Ош Khâm sứ Đại thân tri т) 
hội thương ngày 25 tháng này, tiếp Quí Đại thân thương rån 
hiện tình tỉnh ấy, nếu không một phen xét trị, tương lai t 
thành khó khăn, dân tỉnh ấy làm càn tuy đông, nhưng tü 
trung có người chủ xướng, trị kẻ vi thủ thì tự nhiên được: 
ón. F 

Lại tiếp tỉnh ấy tư rằng: dân hạt ấy rủ nhau kêu xin, 
thôn các phủ huyện khác cũng có lục tục tới tòa kêu пай 

































(1) 14-4-1908. 
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đo các người ở ха Phiếm Ái hạt ấy là nguyên học sinh Khâm 
thiên giám® Trương Tốn, Trương Hoành, Trương Côn, 
Trương Đính, cùng người xã Ái Nghĩa là Hứa Tạo, xã Hà Tân 
là Lương Châu thủ xướng, gởi giấy kêu dy®. Tinh ấy đã nã 
giải bọn ấy do Quí Tòa giam cứu, Quí Trú sứ nghĩ giao bọn 
ấy do Lao Bảo giam phối. 
Phủ chúng tôi đã tư thương giải bọn ấy vè Kinh giam cứu. 
Sau đó tiếp giải đến, chúng tôi niêm lấy khẩu cung, chúng 
không chịu thú khai, chúng tôi đã tư tỉnh ấy cứu phúc, thì bọn 
Trương Tốn sáu tên quả thật là thủ xướng. 
Phú chúng tôi nhận xét: công ích đã vâng chuẩn định”, 
12 phủ, tỉnh và đạo đều đồng như nhau, thế mà dân huyện Đại 
Lộc tỉnh ấy là bọn Trương Tốn cùng 6 tên đêu là thư sinh đã 
timg thi cử, há không biết quốc pháp hay sao? Như có kêu xin 
khoản gi, đáng lẽ liên danh kí đơn, ủy người khiếu nại, hầu ứng 
xử trí mới phải, sao lại đám tụ họp hạt dàn đến hơn 400 người, 
tới tỉnh và huyện đường nói nhiêu lời khinh để, tức như tên 
Hứa Tạo bị giam, mà chúng sấn vào công đường, mưu toan 
cướp lấy, da là bất pháp, khiến cho dân hạt khác bắt chước nổi 
lên làm càn, tụ tập chung quanh tỉnh thành, đón chân tỉnh 





(1) Cơ quan của Nam triều, chuyên giữ việc làm lịch và xem thiên văn đề 
Бие đơn lấy chữ kí của các làng xã trong 

(2) Các người nói trên đã rủ nhau làm đơn lấy chữ ki của các ta 
huyện tới trình Tri huyện dé chuyển đạt lên tỉnh tòa xin giảm nhẹ sưu 
thuế. (Tham khảo: Huỳnh Thúc Kháng, Cuộc kháng thuế ở Trung Кі 
năm 1908 (Båd). ` ; 

(8) Còn sưu mỗi tháng dân mỗi năm phải пар 8 ngày (NTA chú). Xem 


Số 2. 
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đường kéo bắt phủ quan (viên Phủ Điện Вап). Мат, 
tiết như thế là do chúng thủ xướng, cái mòi ấy thật khôn 
để cho lan tràn. ; 
Vậy bọn Trương Tốn, Trương Hoành, Trương Côn, 
Đính, Hứa Tạo và Lương Châu, nghĩ nên chiếu luật Á, 
quan (có một khỏan chép “hạt dân đánh Tri phủ, Trị 
Tri châu bản hạt, quân sĩ đánh quan bản bộ ngũ phẩm 
xử trượng 100, đồ 3 năm..."), xử trượng 100, dó 3 năm; 
trong lúc hạt dân còn đương xuẩn động, không nên lưu gì: 
nên tùng nghiêm gia một bậc, xử trượng 100, lưu 2000 d 
phát giao Lao Bảo phối dịch chung thân, để răn. Phủ chúng 
da thương Trú Kinh Khám sứ Đại thản, Phụ Quốc 
Viết duyệt hợp. 
Vậy xin kính tấu, hậu Chỉ thông lục tuân biện... 


(Tập VII, tờ 94-95). ` 











































Châu bản số 4 
Ngày 20 tháng 3 năm Duy Tân thứ 29, 


Phụ chính Phủ thản đẳng tấu: ngày 19 tháng này, й 
tỉnh Quảng Nam kết đệ hai bàn án (niên hiệu déu ghi ngày 
tháng 3 năm Duy Tân thứ 2): 
























(1) Tri phủ Điện Bàn Тгап Văn Thống bị dân bắt dẫn đi xin хаи: 
“Thống đã chỉ thoát được sau khi binh lính của thiếu úy Soguy. = 
cuóc biéu tinh... só 4). 

(2) 14-4-1908. 
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1. Một bản viết: “Kết nghĩ vẻ vụ án bọn Nguyễn Cương rủ 

hau nịch sát? chánh tổng Trản Quát®. Tỉnh ấy vâng chiếu 
A dân không an tinh, mà hai huyện Đại Lộc và Duy Xuyên 
giáp giới thượng du, bọn Nguyễn Cương®, Nguyễn Dực và Phan 
Tham thừa lúc hạt dân náo động, ban ngày rủ đảng vây bắt 
phái viên nich sát, tính rất hung һап, đã bị quan binh hành tại 
thám nã xét hỏi rõ ràng, đem xử trọng tội, thật chẳng phải 


oan. 

Cần án điêu lệ luật khích biến lương dán (có một khoản 
chép: dân điêu ngoa các trấn, dinh, mượn việc công dia phuong, 
cưỡng ép xuất đâu, bức hiếp binh dân, ước hẹn hội họp kháng 
lương, tụ chúng liên mưu, góp của tiên, gây kiện tụng, và nhân 
việc làm huyên náo công đường, trại, thự, bãi khảo, bãi thị, 
sinh hung đánh quan; ngoài ra, nếu quả có oan ức, mà không 
do thượng ty kháng cáo, tự ý tụ chúng đến 50 người, kë vi thủ 
bị xử tràm quyết bêu đâu, кё đồng mưu tụ chúng, cùng nhau 
ước hẹn hạ thủ đánh quan, tuy là vi tùng nhưng đồng ác tương 
tế, cùng thủ phạm không khác gì, cũng trảm lập quyết; các 
tùng phạm khác đều xử giảo gian hậu. Vậy Nguyễn Cương, xin 
xử trảm bêu đâu, Nguyễn Рус và Phan Tham đều xử trảm 

quyết, xong rồi đều tại bản xứ chánh pháp như cũ”. 


(1) Dim nước cho chết. 

(2) Chánh tổng Trản Quát ở Gia Cốc thuộc huyện Duy Xuyên, đàn áp 
những người đi xin xâu. Các lanh tụ xin xâu bắt được đem ra bờ sông 
trấn nước, chết. 

(8) Còn gọi là Tú Cang. 















Phong Trào Duy tán 


2. Một bàn án khác viết: “Tỉnh ấy kết nghĩ vë Vụ án 
Trân Duy kết hợp dân chúng kháng quan. Tỉnh ấy cũn 
Trân Duy là một tên dân cường nganh, dám tụ dân đánh n 
đạp phá hàng rào canh giữ phủ thự, truyền hô vây quan trụ 
đã bị Quan Một® đem binh đánh đuổi, lại hợp tới nha, kh 
có bọn lính hộ canh thấy biết, đến xét hỏi thú nhận, rõ là hu 
nghịch, đem xử trọng tội, thật không oan uổng. : 

Сап án điều lệ luật khích biến lương dân (đã chép ởtr 
vậy Tràn Duy, xin chiếu lệ tu chúng náo đường nói trên, х, 
quyết, nhưng xin phái lính tập giải đến bản xứ chánh phá 

Ngoài ra, hai bản án nói trên theo lệ phải tấu biện, đ 
can thương nghĩ, nên phụng tư trình... 

Phủ chúng tôi vâng chiếu hiện tình tỉnh ấy náo loạn, ¡ 
hai bản án nói trên, tỉnh ấy đã thương đỏng chiếu theo tìn h 
luật lệ nghĩ xử, Phủ chúng tôi đã tư thương Ош Khâm sú B 
thân Lê Viết phúc hợp. 

Vậy xin tấu lên, hậu Chỉ lục biện... 

(Tập VII, tờ 104-108) E 
















Châu bản số 5 
Ngày 16 tháng 4 năm Duy Tân thứ 29, 


Phụ chính Phủ {һап đẳng tấu: ngày mùng 3 tháng . 

(1) Tức Thiếu úy Sogny, da dẫn một đạo binh trong trai ra chân đoàn. bi 

tình, cho tràn ngập thành phố Hội An, đến các năm 1915 Sogny 
chánh mật thám Trung Ki. 

(2) 15-5-1908. 
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tiếp tỉnh Quảng Nam khám đệ 2 bản án xét xử về vụ hạt dân tụ 


họp làm bậy: 
1. Một bản viết: “Tên Ông Ích Duong, tức Phấn (từ đây 
trở xuống, quán thôn Phong Lệ Bắc, tỉnh Quảng Nam), tính 
tình hung đãng, thừa lúc hạt dân náo động, trước thì xúi dân cứ 
khiếu nại, chận phá xe đường đi, sau thì rủ chúng đốt nhà, 
hoành hành không kiêng nề, rõ là hung nghịch, nên đem làm 
thủ phạm luận tội, xin chiếu điều lệ luật khích biến lương dân, 
xử trảm quyết. Bùi Nguyên và Ông Ích Mén tuy xét là không 
hung ác rõ ràng, nhưng theo lời xét bẩm của viên Huyện Hòa 
Vang, thì hai tên ấy có cùng tên Đường đi các xứ lấy kí kết, xin 
giảm đẳng xử trượng 100, lưu 3.000 đặm, cải hạn khổ sai 9 
năm. Tựu trung tên Меп, anh y là tên Đường đã can tội nặng, y 
lại ở nhà riêng, nên chiếu lệ lượng giảm xử đỏ 3 năm. - Cha 
tên Đường là Ông Ích Tán đáng lẽ nghĩ xử, nhưng con của y 
một tên thì bị xử tử (tên Đường), một tên thì bị xử tại đô (tên 
Мёр), tình cũng đáng xét, nên chăng khoan miễn. ~ Còn tên 
chưa bắt được là Trương Tuấn®, chờ nã tra cung, tình trạng 
thế nào, sẽ kết nghĩ”. 
2. Một bản khác viết: “Hoàng Cảnh® tụ họp nhiều người 


(1) Ông Ích Đường (1890-1908) Cháu nội Ông Ích Khiêm, tuy còn trẻ tuổi 
nhưng đa từng theo Phan Châu Trinh ra Bắc, tới đôn Dë Thám năm 
1906. Bị Pháp và Nam triều xử chém năm 1908 tại Túy Loan. 

(2) Xem số 7. ч š: 

(3) Hoàng Cảnh: Huong chánh làng Hà Lam, huyện “Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam, tham gia phong trào duy tân. Năm 1908 bị bắt Nam triều 

kết án với tội «khích biến lương dân xừgiảo giam hậu, phát giao Lao 
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chó dén tinh thành. Trú sú dà hiéu chúng di, mà tén ấy lại 
khiến trở lại, sức nã được, soát có tờ giấy xướng vi dâm 
viên Huyện xét bẩm tên ấy tự tiện bán nhà người khác lấy b; 
đuổi dân khiến đi, rõ là đích tình ezZng đi tu hội, xin chiếu l 
khích biến lương dân vi tùng phạm xử giảo giam hậu, phát 
























Báo phối dịch", nhưng sau phải di dày Côn Đảo. Khi ở đảo các từ nl) 
tổ chức hội thơ kỉ niệm ngày đến Côn Lôn, ông làm bài thơ với lỗi Bị 
dẫn của Huỳnh Thúc Kháng. 

Quốc dân quyên lợi cạnh sinh tôn, 

“Tam tải ư tư khởi oán ngôn. 

Van lí hông phong vô tin tức, 

Ngũ canh điệp mộng nhiễu hương thôn. 

“Thừa hành công vụ thùy hào №? 

Đại phụng từ thôn hữu tử tôn. 

Qui dữ lão thê đàm vàng sự, 

“Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn. 
Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

Quốc dân đưa giữ cuộc sinh tôn, 

Không oán, ba năm ở giữa côn. 

Muôn dặm gió hông không tin tức, 

Năm canh giấc điệp lại hương thôn. 

Tha hành công vu ai hào lí, 

Phụng dưỡng từ thân có cháu con. 
Về thuật vg già nghe chuyện сӣ, 
Ngày nay năm ngoái đến Côn Lôn. 
Cụ Hưỳnh tiếp: “Một thứ điều đáng chép là có ông Hương Cảnh. 
Quảng Nam - là người quê mùa chất phác, có biết “thi” là cái gì. 
đọc những bài kỉ niệm của bạn chúng tôi kể trên, hốt nhiên thi hút 
ở đâu ngoài trời đưa đến, thừa hứng làm một bài này cả đông nhân ổ 
tán thưởng. (Thi tù tùng thoại, tr. 145, 146). i 
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Lao Bảo phối dịch. Còn Hương Cập chờ nã được sẽ tra nghĩ, tư 
xét các lẽ”. 

Phủ chúng tôi vâng chiếu hạt ấy hiện tình chưa được, nhất 
иё ninh thiếp, hai bản án nói trên tỉnh sở quan xét cứ tình tội, 
nghỉ xử thỏa đáng. Tựu trung Ông Ích Tán, tỉnh ấy xét nghĩ 
khoan miễn, cũng hợp lí, chờ khi nhất luật yên tĩnh, xét nghĩ. 
Phủ chúng tôi đang tư thương Ош Khâm sứ Đại thân Lê Viết® 
phúc hợp, còn tên Hoàng Cảnh vẫn nghĩ nên phát phối Lao 
Bảo chung thân, tạm lưu giam tại tỉnh, chờ lệnh mới. 


Vậy xin kính tấu, Chỉ lục biện... 
(Tập VII, tờ 122-123) 


Châu bản số 6 

Ngày 29 tháng 4 năm Duy Tân thứ 29, 

Phụ Chính Phủ thân đẳng tấu: ngày mùng 6 tháng này, 
tiếp tỉnh Quảng Nam kết nghĩ vụ án hạt dân tụ họp hồ hành 
như sau: 

“Nguyễn Cò (tức Quản, người xã Đông Thái, nguyên lệ 
binh thải hôi), chiếu lệ: “tu chúng sinh hung”, xử trằm quyết; 
nhưng xét y khi ấy say rượu làm càn, đến khi xét hỏi liền cung 
thú nhận, tình có chút đáng thương, xin nên tạm hoãn xử tử, 
phát giao Lao Bảo phối dịch. 

“Lê Do, Nguyễn Ngọc, Lê Triêm và Phan Tấn, dèu xin xử 


) Tên của khâm sứ Trung Ki tại Huế, nguyên chữ Pháp là Lévecque, 
phiên âm Hán Việt là Lê Viết. 
(2) 28-5-1908. 
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trượng 100, lưu 3.000 dặm, cải hạn khổ sai 9 nám. Тиц 
Nguyễn Ngọc có người anh là Nguyễn Quản (tức Cò) d 
trọng tội, vậy tên Ngọc xin lượng giảm, cùng với phó tối 
Trương Địch, déu xử trượng 100, đỏ 3 năm. 

“Phan Tuân, Hoàng Sách, Tràn Sửu, Lê Hò và Hoàng Th 
đều chiếu lệ b; hiếp đồng hành, đêu xử trượng 100, 
câu giảm mỗi tên 18 tháng, mãn hạn giao vẻ các xã sở qu 
nhận quản, đem vào bộ chịu thuế. 


“Còn các phạm nhân nói trên cung xuất bọn tên Gia, М 
Lửa, tên Топо, tên Thừa và tên Quảng, sẽ sức đôi đến xét hồi 
có không thế nào, sẽ tục nghĩ”. 

Phủ chúng tôi vâng chiếu vé bản án nói trên, tỉnh sở quấn 
chiếu theo tình trạng nghĩ xử cũng đúng, nhưng chờ khi 
hạt ấy nhất luật ninh thiếp, sẽ xét nghĩ, da tư thương Ой Khai 
sứ Đại thần Phụ Quốc Công Lê Viết phúc hợp. 

Vậy xin kính tấu, hậu Chỉ lục biện... 


(Tập VII, tờ 135) 






























Châu bản số 8 i 
Ngày 18 tháng 6 năm Duy Tân thứ 20, К 
Phu chính Phủ thần đẳng tấu: ngày mùng 7 tháng 4 năm 
nay, tiếp tỉnh Quảng Nam tư đệ bản án như sau: 

“Tu tài Dương Thạc, 27 tuổi, xã Trường An, phủ Tam É 
cùng anh là bọn Dương Thưởng, đương khi hạt dàn phiến độn 













(1) 16-7-1908. 
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tên ấy dụ tụ họp bày bạ, người làng cũng sợ thanh thế tú tài 
của y, bên xướng làm các việc dân quyền, kết hợp lập giới bảo 
hiểm, tuy không có thực trạng uống huyết đính thẻ, nhưng 
kết hợp giao hảo, thật mở ra mối càn quấy. Xin chiếu luật muu 
bạn (trong đó có chép một khoản: “mưu phản пибс minh, ngàm 
theo nước khác, chỉ là cùng mưu, không phân thủ tùng, dèu xù 
tråm; nếu muu mà chua thuc hành, thi thú giåo giam hàu, yi 
tùng - không phân thủ tùng - déu trượng 100, đày 3000 dặm 
nghĩ xử. Vậy vi thủ là Dương Thạc, xin chiếu luật muu bạn vi 
hành, xử giảo giam hậu; Dương Thưởng giảm một bậc, xử trượng 
100, dày 3.000 đặm..., tư xét...”. 

Phủ thân đẳng phụng duyệt, đã thương quí Khâm sứ đại 
thân Phụ Quốc Công Lê Viết phúc y. Kính xin tấu lên, ... Chỉ 
lục biện... 


(Tập XV, tờ 15) 


Châu bản số 9 

Ngày mùng 3 tháng 8 năm Duy Tân thứ 2°. 

Phụ chính Phủ thản đẳng tấu: ngày tháng 6 năm nay, tiếp 
tỉnh Quảng Nam lanh Đốc thân Hó Đắc Trung vựng tư bản án 
như sau: 


*Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng là người quán thôn Thạnh 
Bình, phủ Tam Kì®, cử nhân (từ đây trở xuống) Phan Thúc 


(1) Theo Huỳnh Thúc Kháng, Dương Thưởng bị đưa đi giam ở Lao Bảö 
chết tại đây. Xem tiểu truyện trang 460 

(2) 29-8-1908, 

(3) Xem tiểu sử ở tiết Huỳnh Thúc Kháng, trang 341. 
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Diện (quán xã Phong Thử, phủ Điện Bàn®, Lê Bá Thụ 
(Trinh) (quán xã Hải Châu Chánh thuộc nhượng địa) < 
độc Nguyễn Đình Tán (hưu trí, quán xa Kì Lam, phủ 
Bàn), Cung phụng Nguyễn Thành (quán xã Thạnh Mī, 
Thăng Bình) ® là người trong danh sắc, há không biết ng 
phân quốc (Phan Bội Châu) là người không nên f 
sao, thë mà Nguyën Thành tháy у đến nhà, liền mời P 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng tới cùng mưu nghị, Кёп 
y bỏ nước đi; Phan Thúc Diện, Lê Bá Thuản, Nguyễn Ð 
Tán lập tức rủ kí hợp thương, khuyến dụ cải trang, 
diễn thuyết, đồng thời cùng kí giấy tờ. 
Cứ theo lời cung của tên ngụy lãnh Hạ thì bọn ấy tru 
thì nghe theo người khác kết mưu, sau thì mượn cớ h 
thương; ngảm giúp thương hội do Phan Thúc Diện, № 
Đình Tán chủ trương; diễn thuyết thì do Huỳnh Thúc Kh 
Lê Bá Thuần xướng xuất. Tức như làm thơ (Huỳnh Th 
Kháng) thì có câu thóa ma lao luang; gửi thư (Phan Thúc Юй 
thì có lời cường диуёл điện tự. Cũng có người Lê Bá Thuân) i 
đi các xã thôn dụ dỗ các đoàn lấy chữ kí mà diễn thuyë 
các trường học trong hạt phân nhiều là lời cuồng nghịch b 
bạ. Trương Huy, Lê Dư() càn quấy diễn thuyết, mỗi n 

























































(1) Xem tiết Phan Thúc Duyện trang 414. 
(2) Xem tiết Lê Bá Trinh, trang 408. 

(3) Xem tiết Nguyễn Thành, trang 537. 
(4) Trương Bá Huy (..~1918). 
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chỉ trích, phi báng quan lại; Mai Dị®, Nguyễn Bá Trác®, và 
Phan Khôi không xin phép, tự tiện đi Bắc Kì, dịch phục cải 
trang. Đặng Đình Huyên dụ dỗ đồng dân cắt tóc, vũ đoán 
hương quyền. Lê Quang Vỹ đã được hưu quan trong hạt ủy 
phái đi hiểu thị, lấy cớ là đi một mình không tiện. Mai Luyện, 
Nguyễn Nhự xuất vốn buôn tương đối nhiều hơn, cử chỉ có 
nhiều điều phóng túng. Võ Hữu Кїёп® tụ hội diễn thuyết, 
nói càn tự do. Lê Xuân Lượng ® mở tiệm buôn, lập trường sở, 
họp người diễn thuyết, Lê Cơ tụ họp đông người, cải trang 
diễn thuyết, kết hợp hàng xóm láng giẻng, lập trù bảo hiểm, 
tự mình quyết đoán. 

“Xét bọn này; hội thương thì nhiều người kí vào hợp cổ, 
ёп thuyết thì nói сат quốc sự, là có can phạm phép nước. Xét 
tình đó, thì tự Phan Châu Trinh và Hùynh Thúc Kháng xướng 
xuất, mà bọn này là phụ họa đấy thôi. Hiện nay hạt dân náo 
động, nếu không án luật nghiêm trừng, thì nhân dân bắt chước 
làm càn, không khỏi có ngại. Nay nếu lùa hết chúng vào lưới 
thép, e quốc gia có chỗ bất nhẫn, nghĩ nên tham chước công 
luận, cho được ổn đáng. 

“Cần án luật mu bạ»; phàm mưu phản, chỉ là cùng mưu, 
không phân thủ tùng, đều гат; nếu mưu mà chưa làm, thì vi 


(1) Cừnhân, người Nông Sơn, Điện Bàn, con tú tài Mai Luyện: là nhân viên 
liên lạc, đại diện cho phái Duy tân Quảng Nam; cũng đã dạy học tại 
trường Diên Phong, trang 431. 

(2) Xem tiết Nguyễn Bá Trác, trang 598. 

(3) Xem tiết Võ Hữu Kiên, trang 574. 

(4) Xem tiết Lê Lượng, trang 586. 
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thủ giào, vi tùng (không phân nhiều ít), đều trượng 100, 
3.000 dám; biết (chưa làm) mà không thú, trượng 100, d 
năm (chưa làm thì việc còn ẩn bí, nên không nói là cố ý d 
túng ẩn tàng). Р 

“Nhưng xét Phan Châu Trinh đã vâng án nghĩ xử tử, p 
đi Côn Lôn; Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Diện, xin 
Phan Châu Trinh đồng định tội xử tử, phát phối Côn 
tùng là Lê Bá Thuản (Trinh), Nguyễn Đình Tán, Nguyễn 
và Trương Huy, xin đều xử trượng 100, dày 3.000 dam 
giao biệt xứ phối dịch; Lê Dư, Mai Dị, Nguyễn Bá Tráe, Ph 
Khôi, Đặng Huyên, Lê Vỹ, Mai Luyện, Nguyễn Nhy, Võ Kié 
Lê Lượng và Lê Cơ, xin dèu xử trượng 100, đỏ 3 năm. 

“Tyu trung Nguyễn Bá Trác® tại đào, хіп nên gia đẳng ` 
trượng 100, dày 2.000 dăm, chờ bát được, chiếu án thi h n 
Nguyễn Đình Тап cứ khai đương sơ Phan Thúc Diện và Le В 
Thuân đem đơn tới nói mở hội buôn, thì việc buôn không pl 
do y tạo ý, và khi diễn thuyết cải trang, không nghe có 
tích của y, nay tuổi рап 70, bị giam khổ sở, cùng Mai 
cha của Mai Dị, là cha con đồng án, lại là tuổi già (70) = tin 
dèu đáng thương; vậy hai tên nói trên, xin nên mat giảm, сас 
khử quan hàm danh sắc, phóng thích. ч 

“Hó Cảnh, Nguyễn Bính, Ngô Diệm, Phạm Hữu Đôn, 
Hữu Huyến, Đỗ Tự, Đinh Ích, Trương Ngọc Phiên® . 
Phùng hoặc có hội thương diễn thuyết, chẳng qua là muội thí 




























(1) Xem tiểu truyện, trang 598. 
(2) Đã sáng lập trường Phú Bông оха Phú Bông đề dạy tân học. 
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atüng, khóng có tình gi nặng. Vậy chín tên này, xin nên phóng 
thích, nhưng chúng đêu là người trong danh sắc, mà lại atùng 
như thế, chuốc lấy tiếng tăm, xin nên đêu cách khử phẩm 
hàm danh sắc, trước tịch chịu sưu thuế. 

“Tinh ấy đã tư thương Ош Trú sứ phúc y, tư xét...”. 

Phủ thân đẳng vâng chiếu bàn án nói trên chiếu luật phân 
biệt nghĩ xử cũng đúng. Duy vè đào phạm, theo lệ không có 
gia dàng, nay Nguyễn Bá Trác nguyên nghĩ xử đồ 3 năm, hiện 
đương tại đào, tỉnh ấy lại xin gia đẳng, xử dày 2.000 dám, chiếu 
lệ chưa hợp. Vậy nên phạm Trác này xin nên y như nguyên 
nghĩ, xử đồ 3 năm, nhưng do tỉnh ấy sức nã cho được, chiếu án 
thi hành. Còn vé bọn Huấn đạo Hô Sĩ Cảnh 9 tên, xin y nguyên 
nghĩ, cách khử phẩm hàm danh sắc, chịu sưu thuế, tự hậu 
không được ứng thí. 

Phủ thân đẳng đã tư thương Ош Quyển Khâm sứ Đại thân 
Đô Phi Ninh phúc y, xin nên chuẩn hành. 

Kính xin tấu lên, hậu Chỉ lục biện... 
(Tập XV, tờ 54-56) 


Châu bản số 10 

Ngày mùng 8 tháng 9 năm Duy Tân thứ 2%. 

Phụ chính Phủ thân đẳng tấu: ngày tháng 6 năm nay, tiếp 
lãnh Tổng đốc tỉnh Quảng Nam, thản Hó Đắc Trung vựng tư 
bản án kết nghĩ vẻ vụ làm tờ rủ kêu sưu ích như sau: 


(1) 2-10-1908. 
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“Sưu thuế là việc quan hệ đến đại chính của quốc 
nguyên Trước tác Trương Nhiếp (xã Phiếm Ái, huyện Đại) 
đã tùng sự lâu, lẽ nào không biết, thế mà tờxin sưu ích á 
có ý viên dự soạn, đến khi xét hỏi, khai lời trốn tránh; п 
là một hương quan, khi ấy em y là Trương Kỳ, tộc 
Trương Tốn và rể là Lương đi lại tụ hội, làm tờ rủ kí, y 
mắt rất gån, khó nói là không biết; đến khi quí quan tới 
Lương Xán, y viên xin cho tạm vẻ, cũng là có lỗi. Vậy Truo 
Nhiếp, xin nên lượng giảm (bọn Trương Tốn án xử dày 
trượng 80, dó 2 năm, mãn hạn phóng thích, tư thương Qúi 
sứ phúc y, duy Trương Nhiếp nên cách khử hàm р 
Жы 

Phủ thân đẳng duyệt y phúc nghĩ của Trú sứ thu ti 
bằng của Trương Nhiếp, đã thương Qúi Khâm sứ Cờ Вб I 
phúc hợp, xin nên chuẩn hành. F 

Kính xin tãu lên, Chi luc biên... 






































(Tập XV, tò81). | 







Châu bån ső 26 
Ngày 24 tháng 12 năm Duy Tân thứ 29. 
Phụ chính Phủ thân đẳng tấu: ngày tháng 8 năm nay, tié 







(1) Cờ Rô Lô: phiên âm Hán Việt từ tên Groleau, người thay 
làm khâm sứ Huế từ cước năm 1908. 
(2) 15-1-1909. 
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Janh Tổng đốc tỉnh Bình Định thân Bùi Xuân Huyển khám đệ 
bản án như Sau: 

“Trân Cao Vân, (ấp Đông, ха Tư Phú, phủ Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam)®, năm trước đến tỉnh Phú Yên giảng thuyết 
Trung Thiên Đồ, kế vì xây ra việc treo cờ nã được, án xử tội dày 
(khỏ sai 9 năm), mãn hạn vẻ không biết an phận, năm ngoái 
còn dám lén đến hạt ấy, lén trú tại nhà của Nhữ Doanh, tụ hội 
đông người giảng thuyết Trung Thiên Đô, giả danh thân tiên 
mà nói vẻ nỗi khổ binh dàn chiến tranh và vận động dóng bào 
cắt tóc năm Thân và năm Dậu vè sau, trước tiên truyền bá 
khich biến, thật là đáng tội. 

Vậy Trân Cao Vân, xin chiếu điều lệ luật tạo yêu thu yêu 
ngôn (chép: “phàm tạo sấm vĩ, yêu thư, yêu ngôn và truyền 
dụng mê hoặc dân chúng, ёи trảm giam hậu, người bị mê 
hoặc không bị tội, không truyền dụng đến dân chúng đày 3.000 
dặm, hợp y chước lượng chia làm tội; nếu do người khác tạo 
truyền, mà mình lấy làm tư hữu ẩn tàng, không tống nạp quan, 
xử trượng 100, đỏ 3 năm” — Điều lệ chép: “phàm càn quấy 
tuyên bố tà ngôn, viết ra trương dán, phiến hoặc nhân tâm, vi 
thủ trảm lập quyết, vi tùng đều trảm giam hậu”), xử {гат lập 
quyết, sách Trung Thiên Đồ nói trên đem thủ tiêu. Còn các 
can nhân khác, chiếu tùy tình tội nghĩ xử...). 





(1) Sinh năm 1866. Năm 1892, vào Bình Định day học độ thân và làm 
nghẻ phong thủy. Năm 1898, tham gia cuộc nổi dậy của Võ “Trứ ở 
Phú Yên, và bị chính quyên bắt giam. Thuyết Trung Thiên Đỏ là học 
thuyết đẻ xướng bởi Trân Cao Vân dé thuyết minh ý thức hệ tranh 
đấu của dân Việt Nam, nhưng nay đã thất truyền. 


677 








Phong trào Duy tán 


; Phủ thân đẳng vâng xét Trần Cao Уап, trước khi 
thiết cuộc ca hát, uống rượu, léfvào nhà của Nhữ рой 
Binh binh, tụ hội đông người, giảng thuyết đỏ thư, càn: 
suy trắc việc vị lai, rồi trở vẻ tỉnh quận Quảng Nam. Tüm 
thu nàm ngo4i dén nay, dàng cát tóc Binh Binh nói : 
Quảng Nam, mà dân đảng hạt nói trên không có n 
khai ra tình gì, huống chi khi ấy y giảng thuyết, so với' 
niêm yết tuyên bố có khác. Vậy Trân Cao Vân, xin chiếu yÑ 
nói trên (truyền dụng hoặc chúng), xử trảm giam hậu, ph 
giao Côn Lôn phối dịch. Ngoài ra, y theo án nghĩ. 

Phủ thân đảng đã tư thương Өш Khâm sứ Đại thân Cỡ 
Lô phúc hợp, xin nên chuẩn hành, còn các chỉ tiết sẽ tự ¿ 
Hình Bộ thân chiếu biện. j 

Kinh xin tấu lên, hậu chỉ lục biện, còn bản tấu án xin lỗ 
Phủ thân đẳng bị chiếu, đình miễn phiếu phụng... 
(Tập XV, tờ 168-169) ` 






































| Châu bản số 27 
Ngày 24 tháng 2 nhuån năm Duy Tân thứ 30, 


Ж Phu Chính Phủ thân đẳng tấu: ngày tháng 8 năm ng 
tiếp lanh Tổng đốc tỉnh Bình Định Һал Bùi Xuân Huyến 
đệ bản án như sau: 








a “Cúu nghi dân hạt ấy vé các khoản khích biến vong hành 
tỉnh ấy xin đem: 









(1) 15-3-1909. 
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“. Phạm Quế (thôn Chương Hòa, phủ Hoài Nhân) chiếu 
luật «тии ban” xử trảm lập quyết, nhưng tên ấy là thủ phạm, 
xin nên bêu đầu; 

< Trân Vỹ (tức Nguyễn Luân, thôn Tường Sơn, huyện 
Hoài Ân); 

“ Đặng Tuyên (thôn Trí Tường, phủ Hoài Nhân); 

“ Hồ Xuân Phong (thôn Chánh Đạo, huyện Phù Mì; 
* Hô Sĩ Tạo (nguyên Tri Huyện, thôn Hòa Cư, phù An Nhân); 
“- Đặng Văn Chất (thôn Hội Sơn, huyện Phù Cát); 
“<. Võ Chất (thôn Khánh Phước, huyện Phù Cát); 
“- Hoàng Nguyên Hóa (tức Hoàng Vân, thôn Tân Ốc, huyện 
Phù Mp; 
“. Phan Lý, người tỉnh Quảng Ngãi, ngụ thôn Chánh An, 
huyện Phù Cát; 
< Lê Toại, tức Lê Thanh, thôn Khuông Bình, phủ Tuy Phước; 
*- Bùi Phiên Dư, Tú tài, thôn Hòa Cư, phủ Ап Nhân; 10 tên 
nói trên, xin đều xử trâm lập quyết; 
“- Đặng Mậu Quang, thôn Chánh Tường, huyện Phù Mĩ, 
“ Nguyễn Phác, Tú tài, thôn Dương Liêu, huyện trên; 
* Lê Cương, Tú tài, thôn An Lương, huyện trên; 
“- Hó Hướng, thôn Chánh Рао, huyện trên; 
“- Võ Cần, thôn Chương Hòa, phủ Hoài Nhân; 
*- Hòang Nguyên Long, thôn Vĩnh Lại, huyện Phù Cát; 
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giảm một bậc, déu xử trượng 100, dày 3.000 dặm, cài khổ sa 
9 năm; 


phủ 


bậc, 


Phong Trào Duy tân 


“= Phan Trường Vinh, Bá hộ, thôn Bå Canh, phủ An Nh 
*- 7 tên nói trên xin đêu xử giào giam hậu; Г 












“Vo Đồng, Ấm sinh, thôn Tân “Thạnh, phủ Hoài 
“- Nguyễn Dung, thôn Vạn Thạch, phủ An Nhân; 
“6 tên nói trên, xin chiếutội của bọn Đặng Mậu Qi 








* Nguyễn Xuân Lương, tức Trực Lượng, thôn Tân D ứ 
An Nhân; 


* Võ Đốc, thôn Khánh Phước, huyện Phù Cát; 

“- Phan Hoành, tức Phan Ký, thôn An Hậu, phủ Hoài 
*- Võ Cần, tức Ха Cần, thôn Gia An, phủ như trên; 
“- Phạm Tương, thôn Chương Hòa, phủ như trên; 
“- Уб Luận, tức Luân, thôn, phủ như trên; 


“6 tên nói trên, xin chiếu tội của bọn Lê Chuân giảm 
đêu xử trượng 100, đồ 3 năm; 


“- Nguyễn Tuân, thôn An Lương, huyện Phù Mĩ; 
“- Võ Còn, thôn Chương Hòa, phủ Hoài Nhân; 
* Lương Huệ, thôn Hòa Cư, phủ An Nhân; 























Nguyễn Q. Thắng 


“. Phan Châu, thôn An Thuận, từ đây trở xuống, tổng Mĩ 
Thuận; 

<. Nguyễn Văn Hanh, thôn MI An; 

“.Tràn Châu, thôn Tân Đức; 

“. Thân Triết, thôn Mi Thạnh; 

“- Hồ Huy, thôn Hiếu Nghĩa; 

“. Phan Phong, thôn Trường Định; 

“Trịnh Tường, thôn Trà Sơn; 

“- Hoàng Mậu, thôn Nhân Thuận; 

“- Nguyễn Sàn, thôn Thuận Đức; 

“- Nguyễn Thuản, thôn Tân Đức; 

*- Đặng Tiến Phát, thôn Mi Đức; 

“Trần Nùng, thôn Mi Hòa; 

“ Nguyễn Diệu, thôn Hòa Phong; 

“- Phạm Duy, thôn Hữu Hạnh; 

“- Nguyễn Trác, thôn Binh Đức; 

“- Hoàng Trì, chết, thôn Vân Tường; 

“ Nguyễn Dương, chết, thôn Đại An; 

“< Mai Duân, thôn Thuận Nhất, từ đây trở xuống tổng 
Thuận Truyền; 
“- Phan Qui, thôn Hội An; 
*- Nguyễn Văn..., thôn Thuận Hòa; 
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“- Nguyễn Chánh, thôn Thuận Truyền; 

* Nguyễn Lãnh, thôn Thuận Ninh; 

* Phan Phong, thôn Hòa Bình; 

“- Hoàng Thưởng, thôn Phú Ân; 

“Уо Нап, thôn Phú Hữu; 

“- Nguyễn Phỏng, thôn Thuận An; 

“- Châu Thư, thôn Hưng Long; 

* Hà Lạc, thôn Mĩ Thạch; 

“31 tên nói trên, chiếu điều lệ luật «khích biến lương dän 

dèu xử trượng 100; ' 
“- Lê Tử Văn, nguyên lãnh Huấn đạo, sĩ bổ, thôn An Сй 

phủ Tuy Phước; 
* Nguyễn Du, nguyên Cung phụng, sĩ bổ, thôn Phú Nóng, 

| phủ Hoài Nhân; 






































* Trân Tuyên, nguyên Tu soạn, sĩ bổ, thôn Phụng Du, 

phủ Hoài Nhân; i 

j “3 tên nói trên, xin chiếu luật «ойл võ quan viên pham й 

tội „ đêu xử trượng 80, theo lệ tư tội giáng З cấp ly, chờ пй) 
bổ quan chiếu khấu; 

' Hỏi hưu Lê Phổ, nguyên Chuông ấn, thôn Dương Хий 

phủ Tuy Phước; 

“- Hồi hưu Đinh Văn Hoán, nguyên Ngự sử hưu duong; 

thôn Vĩnh Thành, huyện Phù Cát; 
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+2 tên nói trên, xin giảm một bậc, đêu xử trượng 70, theo 
16 tư tội, giáng 2 cấp ly; 

< Nguyễn Hân, Cử nhân, thôn Phú Đa, huyện Phú Mĩ; 

5 Võ Văn Du, chết, Tú tài, thôn Tùng Giản, phủ Tuy Phước; 

* Bùi Trọng Hướng, Tú tài, thôn Bình Long, huyện Phù Mi, 

“. Đỗ Phác, Tú tài, thôn Chánh Hội, huyện như trên; 

* Nguyễn Đại Hưng, Tú tài, thôn Đại Thạnh, phủ Tuy 
Phước; 

“- Hoàng Tăng Huy, Tú tài, thôn An Lương, huyện Phù Mĩ; 

“- Phạm Huy, thôn Phú Hậu, huyện Phù Cát; 

«Тап Thụ Ích, @); 

“8 tên nói trên, xin chiếu luật bá? img vi trọng” đều xử 
trượng 80. 

“Tựu trung Phạm Quế tại đào, chờ bắt được, chiếu án thi 
hành; nguyên Chưởng ấn Lê Phổ, Ngự sử Đinh Văn Hoán, lãnh 
Huấn đạo Lê Tử Văn, sỉ bổ Trần Tuyên, xin аёи chiếu cấp bị 
giáng, cùng nguyên Cung phụng Nguyễn Du cấp không để 
đương với cấp bị giáng®, xin nên thoái hỏi ngạch cử nhân; bá 
hộ Hoàng Lý và Phan Trường Vinh cùng chánh tổng Dương 
Tuấn thì sắc bằng thủ tiêu...”. 

Phủ thân đẳng vâng chiếu án xử các lẽ là chiếu tùy tình 


(1) Cung phụng là hàm chánh cửu phẩm, giáng 2 cấp thì hết: nay Nguyễn 
Du giáng đến 3 cấp thì nguyên cấp không đề đương với cấp bị giáng. 
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tội phân biệt nghị xử, ngoại trừ Pham Quế rõ là kë thủ ас, 
không tha giết, xin у án tỉnh xử trảm bêu đâu, còn các të 
khác thì đương khi hạt dân náo động, ý đông làm сап, hội 
sợ khí thế lừng lẫy của đám đông, không thể không thec 
hoặc bị thế bức, giả đò hưởng ứng, đến khi sự bất thành, bè 
dẫn dắt nhau để thành sự thật. Xem như lời khai của Đặt 
Tuyên và Hồ Xuân Phong rằng: “Bọn ấy một thì nói đốt giết 
hai thì nói oán thù”, cùng Trần Vỹ cung: “Phạm Quế tới nh: 
Hồ Sĩ Tạo thuyết vẻ khoản làm triện, khích động dân; Sĩ Tac 
đáp rằng у mới dinh gian®, nếu cắt tóc dòng đi, e bị người 
phi nghị”. Lại Đặng Tuyên cung: “Khi Phạm Quế tới giao. 
triện, Sĩ Tạo cố từ không nhận”, Hỏ Xuân Phong khai: 
ấy cử hành, sự thành thì thôi, bất thành thì trách cứ Sĩ 
đốt giết, chờ ăn năn”, v.v... kẻ thì vu đọa, người thì e sợ, 1: 
khái tình tứ có thể trông thấy. 
Nay nếu y hết theo án xử, quốc gia có chỗ bất nhẫn, huổ ni 4 
chỉ cứu luật ø ban, cũng không có chữ lập quyết, mà tỉnh ấy 
xin xử quyết đến 10 tên, là trái ý luật; và lại tiết thứ tỉnh ấy d 
xử quyết một số đông, e trái với chí ý đề gây lấy hòa khí. 
nay hạt ấy đã ninh thiếp, đối với các người can khoản, nghĩ nên 
đệ giảm, để tỏ sự khoan tuất. 
Vậy Trân Vý, Đặng Tuyên, Hó Xuân Phong... 10 tên, 
| cải làm giảo giam hậu. Đặng Mậu Quang, № guyễn Phác. 
| tên, xin cải làm trượng 100, dày 3.000 dặm, cải khổ sai 9 nã 



























































(1) Mắc tang mẹ. Hó Sĩ Tạo mới vẻ quê chịu tang. 
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s Chuân, Đặng Thành Tích... 6 tên, xin cải làm trượng 100, 
+ ы han man phóng thích. Nguyễn Xuân Lương, Võ Đốc... 
6 tên, xin cải làm trượng 100, chiếu lệ nạp thực. Nguyên у 
án Lê Phổ và nguyên Ngự sử Đinh Văn Нбап đều là tuổi già v 
hưu, cứ khai đều không có tình gì mới họp củ suất, vậy hai 
viên này xin cải làm giáng hai cấp lưu, đề tỏ cà ân lẫn pháp. 
Ngoài ra, các chỉ tiết khác xin y án của tỉnh. 

Phủ thần đẳng đã thương tư Ош Khâm sứ Đại thân Cờ Rô 
Lô phúc hợp, xin nên chuẩn hành. 

Kính xin tấu lên, hậu Chỉ lục biện. Còn bản án của tỉnh xin 
lưu lại Phủ thản đẳng bị chiếm, đình miễn phiếu phụng... 


(Tập XVII, tờ 63-66) 


Châu bản số 30 

Ngày 20 tháng 5 năm Duy Tân thứ 20. 

Phụ chính Phủ thản đẳng tấu: ngày 19 tháng trước, tiếp 
tỉnh Khánh Hòa khâm đệ bản án như sau: 

à í Cá òi à đám mưu 

“Trần Ош Cáp” là người trong hàng khoa mục, 
toan làm việc bất qut, trước thì cùng Huỳnh Thúc Kháng, Phan 
Châu Trinh và Hoàng Thượng Trung® lén theo nước аа 
muu làm phàn nghich, tuy muu mà chua thuc hành, nhung 


(1) 18-6-1908. bởi 

Xem tiết Trần Quí Cáp, trang 231. : = 
(3) Nhân sĩ miền sông Câu, Nha Trang, có thu giáo ые АЫ, ча 
liên lạc với Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Khalngười 
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nghiệm thi văn do y soạn, từ khi bột mạn, nay lại lén tàng 
ngụy chỉ (сас tập của Sào Nam Tử) ®); vả lại thân làm sưphai 
mà ép người cắt tóc, thì gån đây gây nên đảng Nam Nghĩa 
càn, chưa chắc là không phải do bọn ấy bình nhật mê hoặc đ 
chúng sinh sự mà ra, chứng cứ minh bạch, sự tích rõ rà 
thật oan uổng. 
“Nguyễn Tư Trực? biết mưu phản nghịch mà không. 
cáo, sau khi bị đem tra hỏi, mới chịu cung ra đây đủ; trong kh 
ở giam, tên ấy lại dám tự viết nơi giảo áo một hàng chữ (tan 
rất mừng, rất mừng, nước Nam tương lai tất có kì tái tạo) thi 
lòng phản nghịch đã thành một bản án xác thật (như 540). 
“Vậy Trần Qúi Сар, xin chiếu luật meu phàn đại ng j 
xử lăng tri, xử tử; Nguyễn Tư Trực, xin chiếu luật meu ban, xi 
trảm lập quyết. 


























“Còn trong cung khai của hai phạm nhân nói trên có Bộ 
Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, con thứ năm của T 
оти Trân Đình Phong®, Уб Phương Trú, Phan Bá Hòe, 
Trung Hàng, Hoàng Thượng Trung, Phan Diễn, Phan 









(1) Sự thật, trong các giấy tờ sách vở tịch thu được, chỉ có quyền Hải. 
huyét thư của Phan Bội Châu. 

(2) Huỳnh Thúc Kháng, trong bài Vu kháng thuế ở Trung Кі năm 1 
viết như sau: "Nguyễn Tư Trực, con bà Đốc Chi năm trước cụ Tây H 
và cụ Thai Xuyên nam du có ghé nhà chơi mấy hôm, đọc bài thí G 
thanh thông thánh cùng bài phú Lương ngọc danh sơn, Tư Trực có n 
đôi câu đọc chơi cũng bị bắt tra tấn”. 

(3) Tên là Trân Đình Phiên (1883-1949) Xem tiểu truyện, trang 603. 

(4) Tức Phan Thúc Diện (xem số 9), trang 414. 
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Lương Thúc Kỳ®, Võ Toàn, Chu Thành®, Trản Cương Phủ và 
Trương Gia Mô®, xin do Phủ chúng tôi tư quan địa phương nã 
tra đáo án...”. 

Phủ chúng tôi thương đồng phụng duyệt bản án nói trên, 
thì Tràn Quí Cáp mưu toan phản nghịch, đã do tỉnh ấy xét 
nghĩ, Nguyễn Tư Trực cũng có biết mưu ấy, tình tội hơi đồng 
nhau, thế mà lại gồm dẫn hai điều luật, phân biệt định tội, hội 
thiệp có ý kiến lưỡng đoan. Vậy “Trần Qúi Cáp, xiny chiếu luật 
ấy (тим phán đại nghịch) xử tràm lập quyết, miễn lăng ш. 
Còn Nguyễn Tư Trực xét là vi tùng, và lại sau khi nã được, cứ 
thật cung khai, hơi biết úy hỏi, tình có chỗ đáng xét, xin chiếu 
luật ấy, nghĩ nên lượng giảm, xử trảm giam hậu, để giam chờ 
xét. Ngoài ra, các người bị cung xuất là bọn Huỳnh Thúc Kháng 

13 tên, Phủ chúng tôi đã mật tư nã cứu kết đệ. 
Phủ chúng tôi đã tư thương Qúi Khâm sứ Đại thân Phụ 
Quốc Công Lê Viết thẩm duyệt phúc y. 


(1) Lương Thức Ky(1873-1947) cha vợ Phan Khôi. Khi Phan Châu Trinh 
chủ trong мА “Thanh niên thé dục”, mở trường Dục Thanh ởBình 
Thuận để day học theo tính thần mới, ông Kỳ đứng làm giáo viên. Ông 
bị bát cùng Trương Gia Mô(1866-1930), con của Trương Gia Hội(1822- 
1877) бе 

(2) Tức Chu Chế, người làng Nai Hiên, huyện Hòa Vang. Nhà ông ở Đà 
Nẵng là nơi liên lạc của các nhà ải quốc. ME soi, 

3) Thường gọi là Nghè Mô, tên hiệu là Cúc Nông. Ông là người Gia Định, 
mát năm 1930. Ông да liên lạc với Phan Châu “Trinh và Huỳnh Thúc 
Kháng từ năm 1905. 








687 





Phong Trào Duy tán 
Vậy xin kính tâu, hậu Chỉ lục biện, còn tấu bản án này% 
lưu Phủ chúng tôi bị chiếu, đình min phiếu phụng... P 
(Тар VII, tờ 158-159) ˆ 


Châu bản số 21 
Ngày 18 tháng 5 năm Duy Tân thứ 20, 


Phụ chính Phủ thân đẳng tấu: ngày mùng 9 tháng. à 


tiếp Quí Tòa sao giao điện văn của tỉnh Bình Định như з 


“xin tạm giải chức khoa mục và hưu quan 13 viên danh, h 


điện phúc, kịp xét”. 


Tục tiếp tỉnh ấy tư rằng: vë khoản dân hạt ấy cắt tóc | 
сап, dà đòi hưu quan và cử, tú tại quán ấy đến hỏi, tựu t 
tình nghỉ giữ lại các người sau đây: 


= Nguyên Chưởng án bị Lê Phổ giáng, thôn Dương 
phủ Tuy Phước, 


-Nguyên Hậu bổ Nguyễn Du, thôn Phú Nông, phủ Hoi 
Nhân. 


-Nguyên Hậu bổ Trần Tuyên, thôn Phụng Du, phủ Hồi 
Nhân. 


~ Cử nhân Trản Hoán, thôn Ngọc An, phủ Hoài Nhân. 
— Cử nhân Lê Chuân, thôn Thanh Lương, phủ Hoài А! 


(1) 16-6-1908. 
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~ Nguyên Tri huyện dinh gian Hồ Sĩ Tạo, thôn Hòa Cư, 
phủ An Nhân?, 

~ Tú tài Bùi Phiên Dư, thôn Hòa Cư, phủ An Nhân, 

~ Tu tài Nguyễn Duy Viên, thôn Liêm Lợi, phủ Tuy Phước, 

~ Tú tài Nguyễn Phác, thôn Dương Liễu, huyện Phù МІ, 

~ Tú tài Nguyễn Đại Hưng, thôn An Thạch, phủ Tuy Phước, 
~ Tú tài Võ Du, thôn Tùng Giản, phủ Tuy Phước, 

~ Tu tài Đào Toại, thôn Đại Bình, phủ An Nhơn, 

~ Tú tài Đặng Thành Tích, thôn Đại Bình, phủ An Nhơn, 
tất cả 13 viên danh, tiếp Quí Trú sứ thương rằng nên trước 
hết tạm giải chức, giam cứu. Vậy bọn Chưởng ấn Lê Phổ 13 
viên danh, nghĩ nên trước hết tạm giải chức hàm, do tỉnh ấy 
tra cứu, có tình gì hay không, sẽ vâng trình xét... 

Phủ chúng tôi vâng chiếu cứ theo tờ tư nói trên, thì bon 
ấy 13 viên danh đều là tình nghi, đòi đến giam cứu, nay nghĩ 
tạm thời giải chức, có nên y hay không, Phủ chúng tôi đã thương 
Ош Khâm sứ Đại thần Phụ Quốc Công Lê Viết xét nghĩ, nay 
tiếp phúc rằng «đuyệt y lời tư xin của quan tỉnh Bình Định”. 

Vậy xin kính tấu, hậu Chỉ lục biện?... 

(Tập VII, tờ 153). 


ô Sĩ Tạo (1869-1934), người làng Hòa Cư, huyện Tuy Viễn. Đỗ tiến 
sĩ năm 1904, ông được bổ làm tri huyện Tân Định (Khánh Hòa) năm 
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Châu bản số 47 
Ngày 29 tháng 3 năm Duy Tân thứ 39. 
Phụ Chính Phủ һар đẳng tấu: vâng chiếu tiết thứ các tir 
án xử tù phạm phát giao Côn Lôn giam phối, Phủ thản dàng d 
thương phụng. Chuẩn lục biện tại án. 















Sau đó tiếp Quí Tòa thương kê phát giao, nay xin trích 
hạng tù phạm ấy giải giao Côn Lôn giam phối, tên nào nguy 
can khoản рі, án xử tội danh gì, thuộc tỉnh quán nào, xin kế 
sau đây. 

Kính xin tấu lên, hậu Chỉ lục biện. 

KÉ: 

1. Nguyễn Dữ Hàm: tinh Thanh Hóa kết nghĩa bon này! 
người khoa giáp danh sắc, can vẻ tội tuyên bố tà ngôn, rủ to 
hoặc chúng (dưới đây cũng vậy), tỉnh ấy chiếu luật “yêu th 
yêu ngôn” xử trảm lập quyết, thân Phủ phúc duyệt cãi hoãn tü 
phát Côn Lôn, 59 tuổi, quán xã Đông Sinh, tinh Hà Đông. 

ү! 4 

2. Nguyễn Xứng: tinh nói trên, xin xử trảm giam hậu, p 
Côn Lôn (dưới đây cũng vậy), 39 tuổi, xã Phương Khê, huyệt 
Nông Cống, từ đây trở xuống tỉnh Thanh Hóa. 4 
































1907. Ông vé quê tho tang me (vì thế trong bàn án gọi là dinh gian) gặp 
phong trào xin xâu bộc phát tại Bình Định. % 
(2) Theo Nguyễn Thế Anh, Văn Vi, Phong trào chống thuế miễn 
qua các châu bản triều Duy Tân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh. 
Sài Gòn XB, 1973. 1 
(3) Tức năm 1909. 
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3. Lê Duy Tá: 26 tuổi, giáp Nam Phố. 

4. Lê Nguyên Thành: tỉnh nói trên xin giảm một bậc, xử 
trượng 100, dày 3.000 dăm, cải khổ sai 9 năm, phát Côn Lôn 
(dưới đây cũng vậy), 43 tuổi, quán thôn Đông Tác, huyện 
Đông Sơn. 

5, Lê Văn Tấn: 51 tuổi, xã Đại Bối, phủ Thiệu Hóa. 

6. Hoàng Văn Khải: 32 tuổi, xã Ngô Xá, phủ Thọ Xuân. 

7. Nguyễn Lợi Thiệp: 42 tuổi, xã Phương Khê, huyện 
Nông Cống. 

8. Nguyễn Soạn: 35 tuổi, em của Nguyễn Xứng. 

9. Nguyễn Chỉ Tín: 21 tuổi, con của Nguyễn Dữ Hàm. 

10. Lê Trọng Nhĩ: 28 tuổi, xã Cổ Định, huyện Nông Cống. 

11. Châu Trạc: tỉnh Nghệ An, kết nghĩ tên này can vẻ tội 
ngụy khắc ấn kiếm, niêm yết rủ toan phiến hoặc, tỉnh ấy xin 
giảm tử, xử phát quân, cải khổ sai 13 năm, thân Phủ phụng 
duyệt Châu Trạc vốn nên cùng phạm Trang đồng tội (chánh 
pháp), nhưng sự phát, tên này liền ra thú nạp, tình còn có chút 
đáng tha, xin nên gia ân hoãn tử phát giao Côn Lôn giam phối, 
59 tuổi, thôn Nam, xã Trường Thành, huyện An Thành, từ đây 
xuống tỉnh Nghệ An. 

12. Phạm Ngô Đồng: tỉnh Nghệ An kết nghĩ tên này can 
vẻ tội tuyên bố tà ngôn, võng hành niêm yết, toan phiến hoặc, 
tỉnh ấy xin nên chiếu điều lẻ luật “tạo yêu thư yêu ngôn”, xử 
lập quyết, nhưng xét tên này ngu xuẩn, xin tạm hoãn tử, thản 
Phủ phúc duyệt xin nên gia ân hoãn tử, phát Côn Lôn phối 
dịch, thôn Thạnh Đại, huyện Thanh Chương. 
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13. Nguyễn Cù: tỉnh Bình Định kết nghĩ tên này can 
cắt tóc làm càn, tỉnh ấy xin chiếu luật “mưu bạn vị hành”; 
giảo giam hậu, thản Phủ phúc duyệt, cải chiếu luật “mun 
vị hành” xử trảm, nhưng gia ân xử trảm giam hậu, phát gia 
Côn Lôn giam phối, chờ sẽ xét nghĩ (từ đây xuống cũng vậi 
61 tuổi, thôn Dương Liêu, huyện Phù Mi. 


14. Lê Viết Tuấn: 22 tuổi, thôn Kiên Trinh, huyện Phù À 















Thái Xuân, phủ Tuy Phước. d 
16. Trương Khả: 48 tuổi, thôn Dai Bình, phủ An Nhân. 
17. Tràn Lập: 42 tuổi, thôn, phủ như trên. 
18. Đoàn Hữu: 36 tuổi, thôn Quan Quang, phủ An 
19. Định Văn Cương: 42 tuổi, thôn, phủ như trên. 
20. Nguyễn Hàm: tỉnh Bình Định kết nghĩ tên này can VỆ 
tội уду nã huyện Viên, mưu giết quan phái, lại dem dân tới tir 
huyên náo, bức lấy bộ triện của 3 tổng, xin chiếu luật “muu 
| bạn” xử {тат lập quyết ((duói đây cũng vậy), bêu đâu, tl 
| Phủ phụng duyệt tư thương, tiếp Ош Đại thàn phúc nên 
trảm giam hậu, phát Côn Lôn, 40 tuổi, thôn Thượng Giar ng 
huyện Bình Khê. y 
21. Lê Thức: thân Phủ phụng duyệt, xin cải xử giam hài; 
phát giao Côn Lôn giam phối (dưới đây cũng vậy) 43 tuổi, 
Phú Lạc, huyện Bình Khê. 
22. Trân Cao Vân: tỉnh Bình Định kết nghĩ tên này сап! 
tội tụ hội giảng thuyết «Trung Thiên Dà”, mượn lời của that 
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tiên, tuyên bố khích biến, xin chiếu điêu lệ luận “tạo yêu thư 
yêu ngôn” xử trảm lập quyết, thần Phủ phụng duyệt, xin chiếu 
y luật ấy (truyền dung đến dân chúng) xử trảm giam hậu, phát 
ao Côn Lôn phối dịch, 43 tuổi, xa Tư Phú, tỉnh Quảng Nam. 


23. Trân Kỳ Phong: tỉnh Quảng Ngãi kết nghĩ tên này can 
vẻ tội hạt đân xin thuế làm bậy, có mang giấy ngụy phiến hoặc 
xin chiếu luật “tạo yêu thư yêu ngôn” xử trảm giam hậu, phát 
giao Côn Lôn, 37 tuổi, huyện Bình San. 


gi 


Châu bån ső 40b 

Ngày 18 tháng 7 năm Duy tân thứ 2°. 

Phụ chánh Phủ thân đẳng tấu: ngày 23 tháng 7 năm nay 
tiếp Tuân vũ tỉnh Hà Tĩnh Phạm Ngọc Quát khâm đệ bản án 
như Sau: 

“Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cần®, Đặng Văn Bá và Lê 
Văn Huân® đều là khoa giáp xuất thân, gia tư cũng khá giả, 
hoặc hiện có quan chức (Đặng Nguyên Cần), hoặc ở làng chờ 
bổ (Ngô Бис Kế ®, Đặng Văn Ва®, Lê Văn Huân), ơn nước 
không phải không nhiêu, cản nên kính giữ phép thường, dé có 


(*) 14-8-1908. 

(1) Đặng Nguyên Cẩn: xem trang 578. 
) Lê Văn Huân: xem trang 591. 

(3) Ngô Đức Kế: xem trang 596. 

(4) Đặng Văn Bá : xem trang 594. 
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toan báo đáp, thế mà người thì mưu họp mở hội buôn, ngập 
giúp đảng nghịch (Đặng Nguyên €ần, Lê Văn Huân, Ngô Эд 
Kế góp bạc cấp cho các người du học Nhật Bản), người thị 
mượn cớ xem địa lí, giao thông đảng gian (Đặng Văn Bá). 
xét không thú nhận, chỉ là sợ tội tránh lời đó thôi, nhì 
nghiệm chúng khai xưng thiết lập thương cuộc, cùng tụ 
thương hội các khoản, thì trong đó không khỏi có tình 
khác; và cứ theo các tu sĩ nhiều người làm chứng khai xưng rō 
ràng, thì việc các người ấy quan trọng vì bội không hỏi cüng ` 
biết được. Đáng lẽ tỉ chiếu luật muwu ban (trong đó chép có một ˆ 
khoản “phàm mưu phản nước mình, ngàm theo nước khác, chỉ 
Í là cùng mưu, không phân thủ tùng, đêu trảm; biết đã làm không. 
| thú, trượng 100, dày 3.000 dám; nếu mưu mà chua làm, vi thủ, 
giảo, vi tùng, không phân nhiều ít, dèu trượng 100, đô 3 năm...”) ˆ 
phân biệt nghĩ xử; nhưng xét các người ấy déu là thiếu niêi 
đăng khoa, sở hành việc còn mù mờ, chưa bắt được đích ta 
so với kẻ mưu mà chưa làm không khác, vậy: 

“Vi thủ là Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cán, xin lượng giảm 
xử giảo giam hậu. 
































đày 3.000 dặm, cải hạn khổ sai 9 năm. 
“Đầu tước khử nguyên tịch tiến sĩ (Ngô Đức Kế) phó bảng ˆ 
(Đặng Nguyên Cẩn), cử nhân (Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân), ˆ 
các hạng cờ, biển, áo mão thu tiêu, dëu phát đi Lao bảo giam 
phối, để răn thông đồng với nhau phản nghịch. 
“Còn tú tài Đào Văn Huân, Nguyễn Sĩ Vận, sĩ nhân Nguyên 
“Tấn Kiêm đều là tình nghi, hào lí khai kết là lương thiện, không. 
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có làm càn, xin nhận vẻ an nghiệp; nhưng hiện tình chưa yên, 
xin tạm giam giữ, chờ khi ninh thiếp, sẽ sức nhận vẻ. Ngoài ra, 
các tên do ngụy Lãnh Hạ xưng xuất, dèu xin đình thâm cứu, tư 
xét...” 

Phủ thần đẳng đã duyệt thương, Quí Khâm sứ Đại thần 
Phụ Quốc Công Lê Viết phúc rằng: “bản án này nên y, duy về 
khoàn phát giao Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cần, Đặng Văn Bá 
và Lê Văn Huân đi nơi nào, sẽ nghĩ định”. 

Vậy xin kính tấu, hậu Chỉ lục biện... 

(Tập XV, tờ 36 - 37). 


(Châu bản triều Duy Tân, Tập XVII, tờ 115-117) 








HI 








TÌNH HÌNH Ó TRUNG KỲ - 
BIẾN ĐỘNG Ở QUẢNG NAM 


Thành phố Faifoo ® nhỏ bé lúc này đang là điểm nh 
của tất cả những người châu Âu sống ở Trung Kỳ thường ch 
tâm tới phong trào biến động của những người An Nam. 

Từ hơn hai tuân lễ nay, nhiều nhóm bất mãn đã tụ t 
biểu tình ở trước dinh Công sứ Faifoo, nhằm mục đích lôi kết 
sự chú ý của Công sứ Charles đến các yêu sách của họ. 
Sự ngoan cố dai đẳng của những kẻ phản đối, mà số Шоц 

mỗi ngày mỗi gia tăng, đã khiến ông Công sứ hết kiên nhi 
| nên máy ngày mới đây, ông đã ra lệnh phải làm sao chấm d 
những cuộc biểu tình đó, vì tuy chúng là những cuộc biểu й 
bất bạo động, nhưng mọi người cũng đã hết kiên nhẫn, vì nhữn 
kẻ biểu tình hoàn toàn gan lì trước mọi trách cứ, và nhất di 
không chịu giải tán. 

Cuối cùng, lực lượng bảo vệ Faifoo dưới sự chỉ huy cü 
thanh tra Breugnot, phải làm một cuộc biểu dương lực luong 
tuy rất ôn hòa, nhưng cũng đủ làm phản lớn những người bi 

















































(1) Faifoo: tức Hội An, nay là Thị xã. 
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tình phải giải tán. Một vài tên cứng đâu đã bị bắt giữ, phần còn 
lại rút v một địa điểm ở trên con đường ở giữa Faifoo và thành 
Quảng Nam được gọi là “Lò Vôi”. 

Bọn người bất mãn chia làm hai nhóm, một nhóm quyết 
định trở lại tòa Công sứ Faifoo, với ý định đòi thả một trong 
những tù nhân mà người ta cho rằng là một trong những lãnh 
tụ của phong trào, trong khi nhóm thứ nhì tiếp tục tiến vẻ 
thành Quảng Nam để tìm cách xông vào dinh Tổng đốc và 
dinh quan phủ Quảng Nam. Sự can thiệp đúng lúc của quý ông 
Giám thủ Ferez và Salvant, chỉ huy một toán vệ binh, đã kịp 
thời ngăn chặn sự xâm nhập được dự tính. Bị nhóm người bất 
mãn bắt gặp trên đường đi, quan phủ Quảng Nam bị bắt buộc 
phải lên xe kéo trở lại và bị lôi đi một quãng xa trên đường Chợ 
Củi. Xuất hiện nay lúc đó là một nhóm dân vệ, do ông Giám 
thủ Salvant dẫn đầu, đã giải cứu được cho ông quan An Nam, và 
ông này được hộ tống trở vẻ tư dinh trong thành Quảng Nam. 
Trong cuộc giao tranh, một số những người biểu tình bị 
dân vệ đẩy lùi và bị quăng xuống con rạch chạy dài theo con 
đường. Phản lớn được một phen uống nước no nê, tuy nhiên 
một vài người trong bọn đó, có người nói 1 người, có người nói 
6 người đã bị chết đuối. 

Cùng lúc đó, hàng rào tre của tòa Công sứ Faifoo đã bị phá 
sập bởi nhóm người biểu tình vừa quay lại thành phố và tràn 
vào trang (công) viên đòi trả tự do cho những người bị bắt giữ. 
Bi đẩy lui ngay bởi một vài sự phản công bất ngờ và các nút 
chặn, toàn bộ những thành phản bất mãn của chúng ta bị đẩy 
trở lại đường cái, nơi mà thanh tra Breugnot với sự trợ lực của 
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các dân vệ lại đuổi chúng quay trở lại con đường chú | 
х a g chúng da dé 
Sau những rắc rối ké trên, đoàn người biểu tình, được tàn 
cường bởi một số người ở các làng phụ cận Faifoo, lại một lẳn 
nữa quay lại thành phó đòi ông Công sứ Pháp phải đuổi 
nhân viên thu thuế chợ của thành phố. Nhưng yêu sách củ 
những kẻ phản đối đã không chỉ dừng lại ở việc đó vì họ còn. 
đòi thêm các việc như: 

1) Hủy bỏ toàn bộ các sắc thuế; 


2) Đuổi việc tất cả các viên chức người An Nam tı 
ып phố, v.v... toàn là những đòi hỏi không thể thỏa man уй. 
VÔ ll. 4 
































f Hơn nữa hình như là những đòi hỏi đó chỉ là những có 
chính thức che dấu phía sau nhiều vấn đẻ, mà vì chưa bié 
chắc chắn, nên chúng tôi không muốn suy đoán. 


! Các sự việc nêu trên да xảy ra hơn hai tuân lễ trước; từ dó 
tới nay, toán người biểu tình, luôn luôn được tăng cường, đi 
tiếp tục tự tập đi tụ tập lại, mỗi ngày hàng ba bốn giờ đông hồ 
ở ngã tư con đường đi Quảng Nam và con đường đi Faifoø. 
Những kẻ bất mãn này, luôn luôn bị đầy lui một cách dë dà 
vẫn quanh đi quanh lại giữa thành Quảng Nam và cảu Nhật 
(cầu Chùa) ở cửa ngõ Faifoo, và cho tới nay vẫn chưa đạt đượ 
thành quả gì ngoại trừ việc làm cho mọi người phải luôn luó 
cảnh giác đẻ phòng! ( 
ç Trong lúc đó, một cuộc biểu tinh đây thù nghịch đã xảy ra. 
ở trạm quan thuế Chợ Củi, nơi thu thuế phà; viên chức phụ. 
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trách trạm này đã được tăng cường bởi hai đồng nghiệp từ 
Tourane tới, và như vậy đã có đủ lực lượng để đảm bảo sự yên 
ổn ở trạm thuế đó. Nhưng còn các trạm khác thì sao? 

Cuối cùng, mới gån đây, nói chính xác là ngày hôm qua, 
đoàn biểu tình đã rời Faifoo để vào đến Tam Kỳ trình bày với 
Ủy viên quản trị Besanson, cũng những đòi hỏi như ở Faifoo. 
Ông Besanson, xử sự một cách nhân hậu, đã tưởng có thể chịu 
đựng được cuộc biểu tình của đám dân bản xứ đang phản kháng, 
tuy nhiên cuộc biểu tình vẫn đã hơi vượt qua những giới hạn 
cho phép, vì có người nói có kẻ đã ném đá về phía ông Ủy viên. 


Một người dân vệ đã bị tước vũ khí và dân chúng đã định 
ẻ gãy vũ khí đó của anh ta. 

Những sự việc nêu trên, nếu là đúng, điều mà chúng tôi 
nua kiểm tra được, thì chúng không biện giải được cho thái 
ộ quảng đại của ông Besanson. Cần phải có một sự đàn áp 
nạnh hơn, ít nhất là theo ý chúng tôi. Mặt khác, ở Thăng Bình(?), 
hoảng 500, 600 tên bất màn đã tính bắt hai vệ binh phụ trách 
їёс phòng thủ điểm đó, và theo dư luận và lời đồn, bọn chúng 
à định thắt cổ hai người đó. Trong lúc vắng mặt người Âu, 
lên đội vệ binh, chỉ huy toán vệ binh đó, đã lanh trách nhiệm 
và đáng được khen thưởng đích đáng) để hành động thật thích 
апо với tình hình nguy kịch mà anh ta phải đối mặt. Sau khi 
ghe hô to lệnh giải tán ba lån như thường lệ, bọn người biểu 
nh bỗng thấy mình đang đối diện với mười vệ binh đang chĩa 
¡ng vé phía họ; tưởng rằng có thể xông đại lên, và tiếp tục 
hw thi ý định gây tội ác mà không bị trừng phạt, họ vẫn không 
hiu nhúc nhích. Khốn thay cho họ sau ba lån phát lệnh giải 
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tán, lệnh “bán” đã vang lên, và chin trên mười khẩu s 
nhà đạn vào đám đông biểu tình. Kết quả, người ta cho chú 
tôi biết rằng, có một người chết, một người bị thương rất 

khó thoát chết, và bốn người khác bị thương khá nặng. Tru 
thái độ và hành động dũng cảm đáng chú ý của người 
quan An Nam này, chúng tôi chỉ có thể khen ngợi người thí 
túc khiêm tốn mà chúng tôi hy vọng, cho dù sự việc 
đáng tiếc tới mức nào, cũng sẽ chỉ nhận được những đ 
cho hành động đáng khen của anh. Những đặc lợi mà 
chúng tôi rất là xứng đáng. Trong lúc cuộc áu đả xảy ra, ví 
Đề đốc già cũng vội chạy tới, nhưng khi tới nơi, ông ta bôn; 
cảm thấy khó ở, nên được đưa vẻ nhà, nhưng vẻ tới nơi thì ông 
tắt thở ®, Quan tài của ông đã được mang vẻ Quảng Nam bằng 
chiếc xà lúp của dinh Công sứ Faifoo. Cái chết của viên 
chức này là do quá sợ hãi bởi các chuyện đã xảy ra, chứ kh 
phải là vì bị đâu độc như theo những tiếng đồn. Е: 


ỞTourane một cuộc biểu tình rất nhỏ và thưa thớt đã 
ra, và bị cảnh sát nhanh chóng giải tán; nhóm người biểu tinh 
đã tuần hành ở trước cổng chợ đòi bỏ thuế đất và sự đuổi v 
tất cả các nhân viên người An Nam thu thuế chỗ ngồi. Ở 
vực này ở Trung Kỳ, chắc chắn sau này sẽ không xây ra b 
loạn quan trọng hơn, ít nhất là trong lúc này. Chúng tôi kh 
dám đoan chắc như vậy đối với khu vực phía Nam (Quảng: 
Quảng Ngãi v.v...) mà làn gió bạo loạn rất dễ nổi lên. Tóm. 
các cớ nêu ra một cách tổng quát bởi các người biểu tình ở€ 













































































(1) Tức dé đốc Tràn Tuệ. 
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tỉnh nói trên, không có vẻ là những nguyên nhân chính của 
phong trào nhiễu loạn hiện tại. 

Phải thấy rằng đằng sau những sự phân kháng này là việc 
làm của một số những kẻ cảm đâu, bị khích động bởi những 
vấn đẻ chính trị nghiêm trọng hơn nhiều, mà có lẽ mật lệnh 
xuất phát từ triều đình Huế hiện tại hay trong quá khứ gần. 

Tất cả mọi sự việc này déu rất đáng tiếc; ta còn có thể sợ 
ràng, nếu để hiện trạng tiếp tục, và nếu không có một sự can 
thiệp mạnh mẽ dé chặn đứng ngay các su rối loạn, thì những 
rắc rối và những khó khăn nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra với 


những hậu quả tai hai). 
Rogé 


CUỘC KHÁNG THUẾ Ở TRUNG KỲ NĂM 1908 


Nguyên nhân vụ kháng thuế: 

Nguyên nhân xa- Kinh thành thất thủ, Nguyễn triều nhận 
nèn bảo hộ của nước Pháp, đảng Cần vương nổi lên chống chỏi 
trên mười mấy năm nhưng rồi cũng phải hạ cờ trước súng đại 
bác của thực dân Pháp. 

Sau khi đè bẹp được lực lượng kháng chiến của Việt Nam, 
nèn thống trị được củng cố vững chai, Pháp bắt đầu thẳng tay 
bóc lột nhân đân Việt Nam bằng sưu cao thuế nặng. Gia dĩ bọn 
tham quan, 0 lại muốn được mau thăng quan tiến chức, đề làm 
vui lòng quan thây, bọn đó không trừ một thủ đoạn áp bức bóc 

10: nào, làm cho nhân dân đã khổ lại càng khổ hơn. 


(1) МОТ dịch từ bảo Courrier de Ha Noi năm 1908. 
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“Ар lực du trọng, tắc động lực du cao”, súc ép xuống с; 
nặng bao nhiêu, thì sức bắn lại càng mạnh bấy nhiêu, Бе 
một quy luật tất yếu. ей 

x угу vu kháng thué Trung Ky хау ra vào khoàng пат 190 
cũng nằm trong quy luật ấy. Dó là nguyên nhân xa. 4 









một cuộc cách mạng thường Xuyên và liên tục. Lớp trước øt 
xuống, lớp sau nối gót đứng lên. Phong trào trước thất b 
phong trào sau nổi dậy tiếp tục sự nghiệp. Phong trào С; 
vương hạ màn, thì phong trào Đông du đo các cụ Phan 
Nam, Nguyễn Thượng Ніёп, Cường Đề, Đặng Tử Kinh mọ 
đường là “Ий Nam vong quốc sử” nào “Hài ngoại huyé thụ? nan 
“Dë tinh quốc dân ca” truyền tụng khắp nơi. Đồng thời khuynh 
hướng “Tán tho” “Аи hóa” cũng phát triển mạnh. Tiếp đó là bà 

Diêu trân cùa cu Тау Hô, trong dó vach го tội ác của bọn q 
lại tham tàn thối nát và lên án chính sách thực dân, làm ch 
phong trào cách mạng ở Quảng Nam đã phát triển natal ng 
trong moi tång lớp nhân dân, nhất là việc chống lại bọn th 
quan ô lại. Ví dụ: ở phủ Tam Kỳ, phủ Điện Bàn, học trò cổ 
động nhân dân làm đơn kiện hai tên tri phủ. Học sinh lại n 
đơn kiện cả bọn quan trường vẻ tội hối lộ Ф. Vị dụ: tt 
Thừa Thiên và trường Nghệ An. 
















































(1) Do hai anh em Dương Thưởng, Dương Thạc (đỗ tú tài người làng Tì 
An, Tam Kỳ) chủ động. Sau người chết ở Lao Bảo, kẻ Côn Đảo. G 
thêm chú thích vè Dương Thưởng 460 ở trước ; 
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Tát cả nhmg phong trào аё kháng Phong Thực, bằng hình 
thức này hoặc hình thức khác của nhân dân Việt Nam lúc này 
đã là như một đống lửa, gặp điều kiện là bùng nổ ngay. 

Việc gì đến có lúc sẽ phải đến, đó là nguyên nhân trực 
tiếp và gån của cuộc kháng thuế Trung Kỳ năm 1908. 

Tấn kịch phát khởi 

Thoat kì thủy, vào khoảng thượng tuân tháng hai năm 
Mậu Thân (1908) ở huyện Đại Lộc có mấy bác hào lí cùng vài 
cậu học trò: Lương Chấn, Trương Hoành, Hứa Tạo (ở làng Phiếm 
Ái, Hà Tân, La Đái...) cùng ngồi ăn và chuyện trò trong một 
đám ki ở một nhà nọ, đem chuyện “ги cao thué nặng” ra nói, 

rôi bàn nhau làm đơn lấy chữ kí các làng xã trong huyện, tới 
trình viên huyện chuyển đạt lên tỉnh cùng tòa sứ, xin giảm 
nhẹ sưu cùng các món thuế kẻo nặng quá, dân không đóng 
nổi. 

Ai nấy đêu tán thành, làm đơn và сат đi lấy chữ kí mấy 
làng gån đấy, mới độ trên ba mươi läm bác lí trong tổng kí, 
định đi lấy thêm cho đông để “quan trên” thấy rõ nỗi khổ chung 
của dân mà giảm đi chăng, trong đám kí tên có tên lí trưởng 
làng La Đái lén lên báo viên quan huyện, thuật chuyện hào lí 
và sĩ dân đương làm. 

Việc đến tai quan không thể xếp yên được và sợ để lâu 
quan trên theo lời tiên cáo của tên lí kia rồi không rõ đầu đuôi, 
buộc tội quân tụ thì to chuyện. Thôi thì cùng nhau vác đơn lên 
quan, trước bày tỏ tâm sự, sau nhờ quan đứng xin giúp... 

Đến huyện, viên huyện đã biết trước, sai lính ra truyền 
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ràng: “Quan đã xuống tỉnh bẩm uiệc tự tập đông người của 
anh rỗi...". Viên huyện xuống tỉnh, bọn ấy không hằu chuy, 
được, ngơ ngác trông nhau, kë nói ra vë, người bàn ở đợi. Tror 
lúc bàn tán phân vân có vài cậu học trò đứng ra xướng nghị: ` 
«Quan đã đem uiệc bẩm tỉnh rồi, dâu có tan vè cũng ki К. 
tránh khôi tội tụ tập đông người liên danh kí chỉ, chắc 52 bi tra 
tấn lôi thôi, mang lấy сис шу vô danh. Vậy ta cứ theo quan u 
đơn xuóng tinh kêu хіп, dâu không có kết quả tốt cũng còn có đại 
nghia tó cùng quan trên rõ thấu thực tình xin giảm suu thuế, 6 
không có điều gì trái phép”. 
Thế là kéo nhau xuống tỉnh với khẩu hiệu: xin suu! 
і Từ Đại Lộc đến tỉnh, đường dài hơn mười cây số, hai b 
đường toàn làng xóm dân cư, nghe tiếng “rin seu” và thấy kê đổn. 
người nói, rủ nhau vào đoàn cùng đi, càng đi càng thêm người. 
Đến chợ Viễn Điện gân tỉnh đã có đến năm sáu trăm người, ` 
Vào tỉnh, quan tỉnh đã biết trước, cho lính ra truyền hối 
dân chúng ở đâu tới, và muốn làm gì? 













































~ Dân Đại Lộc theo quan huyện xin sưu. 
— Quan huyện các anh đã báo rằng dân Đại Lộc tụ tập khối. 
ngụy, nay không có ở đây đã xuống báo Tòa Công sứ biết rổ 
Khởi ngụy! Báo Tòa sứ! Chuyện to tây đình! " 
Xin vào bẩm rõ mục đích cho quan tỉnh biết mà không 
được, nên họ kéo thẳng xuống Tòa sứ luôn. ® ч 

























@) ỞHội An. 
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Từ tỉnh đến Tòa sứ đường dài mười mấy cây số người ta 
thấy đi xin sưu đông vui, lại gia nhập thêm mãi. Đến Phố đã tới 
hàng trăm hàng ngàn người. 

Thấy dân đông quá, viên Công sứ cho lính ra ngăn lại, chỉ 
cho mười người vào trong, có Lương Châu, Hứa Tạo, Trương 
Hoành (học trò làng Phiếm Ái và Hà Tân) đứng ra bày tỏ ý 
nguyện của dân xin giảm nhẹ sưu thuế. Viên sứ bảo xin gì thì 
cứ làm đơn kêu với Ngài, chớ tụ tập như vậy là làm loạn, và vẻ 
việc thuế, quan cũng không có quyển giảm, dân cứ tan về an 
nghiệp để quan tư bẩm ra Phủ Toàn quyển cùng triều đình 
Huế có được giảm hay không sẽ trả lời sau... 

Mấy người ra truyền lời quan cho dán chúng nghe, nhưng 
dân chúng không chịu vẻ, một mực nài xin vẻ vụ thuế đã gån 
kì, dân không thể chịu đảm phụ quá nặng... 

~ Dân không tan vẻ, quan sẽ bắt giam mấy người đại biểu. 

~ Nhờ lượng quan vì mấy người ấy họ xin phản họ, dân 
chúng ai có nỗi khổ nấy, không ai xin thay cho ai được. 

Thế là Lương Châu, Hứa Tạo và Trương Hoành bị bỏ bót. 
Vì ba người này ứng đối một cách thông hoạt có vẻ cương quyết. 
Viên sứ lại truyền: “Nếu dân chúng không giải tán mà tu họp ó 
đây thì ba người kia sẽ bị dày ra Lao Bảo”. 

Dân không chịu giải tán. Ba người kia bị đi Lao Bảo ngay 
chiều hôm ду. 

Dân vẫn không chịu tan mà trái lại mỗi lâu mỗi đông thêm. 
Thế là thành chuyện to. 
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Dân chúng hưởng ứng 


Hội An là thị trấn buôn bán tự hội đông nhất tỉnh 
Nam. Tòa Công sứ cũng đóng ở đấy. 


Không kể dân ở các phủ huyện trong tỉnh mà dàn bu 
bán ở các tỉnh lân cận cũng thường qua lại rất đông. Vì thế, 
truyền đi người đôn lại tấn kịch “nhân dán xin sưu ” không 
mà bay lan tràn rất chóng. Çi 


Nhân dân các phủ huyện trong tỉnh khoai mo, com 
quân xách, áo mang kéo đi từng đoàn ra Phố (Hội An) 
nhau kẻ ở người vẻ, cơm tiền giúp nhau. Nhiều người bàn 

“Ó Phố, Tòa đã đông lắm, пау ở рий huyện nào ойу a 
phú huyện nấy không phải béo ra Phó nta”. 






















П 
Au 







A- Phủ Điện Bàn 






Tri phủ lúc ấy là Trần Văn Thống bi dân kiện. Dân К 
phủ, bông viên phủ lên xe, kéo di xin sưu. Dân theo sau đông: 
Anh Thông Cao (tức Minh), cảm “ba tóng” gõ vào mắt cá ia 
quan còn ăn tiền nữa thôi. 


Viên để lại lén trốn xuống tỉnh và Tòa báo trước, nên dàn 
mới kéo xe quan tới sông Phú Chiêm (có đò) thì gặp đội lính 
tập ở Tòa kéo đến bắn máy phát súng chỉ thiên. Dân bó хе 
quan chạy. Mấy người bị bắt. Hai người lội băng sông bị chết 
đuối. Trong đêm ấy dân chúng vớt xác hai người? ấy lên làm 
đám chôn cất long trọng. Sáng ngày, ai nấy dé tang chít khán 
trắng, lại dùng thẻ tre viết hai câu đối nêu ở mộ 2. 












(1) Bài báo của Rogé bảo có 6 người chết và 4 người bị thương rất nặng. 
(2) Bản của Vương Đình Quang có ghi đủ hai câu đối trên. 
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Nhân có cuộc dân vây bắt quan phủ Điện Bàn thành có 
Iuật giới nghiêm, truyền các viên coi sửa đường за phải rút vẻ 
và phái lính đi canh gác các phủ huyện. 

B- Phủ Thăng Bình. 

Tri phủ Lê Bá Đằng khi ở Điện Bàn đã bị dọa khiêng trả, 
mới đổi vào. Dân họp đông và yêu cầu quan đi xin sưu. Lính về 
gác phủ bắn dọa, vài người dân bị thương. Lãnh tụ đám dân là 
Hương Quân bị bắt. 

C- Phủ Tam Kỳ: Dé đốc Trản Tuệ hộc máu chết. 

Tam Kỳ là một phủ xa tỉnh li. Quan phủ làm chúa trong 
bảy tổng. Dân bị khổ đã lâu đời, vì có đồn Trà My đỏn Phương 
Xá giáp miễn Mọi, có quan một Pháp và lính ở dón Đại lí gån 

phủ cùng mỏ vàng Bông Miêu v.v... nên đường sá kinh dinh rất 
сап. Tỉnh phái Рё đốc Tràn Tuệ, giám đốc xem việc đường sá, 
Рё đốc Lang Bối ® với viên tri phủ (Kinh Tú) thường đánh đập 
dân, nhất là ghét dân cúp tóc đã hành hạ trong lúc làm sưu 
thuế, lại bắt giao về phủ giam. 

Sĩ dân lại có đơn kiện cả chánh phó bảy tổng tức kiện viên 
tri phủ một cách gián tiếp, kể nhiều khoản tình tệ. Tỉnh và bộ 
còn xét thì vụ xin sưu này xảy ra. Đề Tuệ đã làm nhiều điêu ác, 
vào nhà người bắt dọn để ở và bắt chủ nhà đánh, vào nhà bên 
đường nghỉ trưa, nghe con nít khóc, bắt chủ nhà căng đánh rồi 
giải vè phủ giam (Nguyễn Kỳ ở Chiêu Đàn v.v...). Biết dán oán 


Lang và Bối là 2 con thú phải nhờ vào nhau vì một con chân sau ngắn, 
một con chân sau dài. Do đó, Lang Bối ghép lại thành một động từ, 
có nghĩa là giúp đỡ nhau, câu kết uới nhau. (ЧОТ) 
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lén vé ở trong phủ. Dân vây phủ, một hai xin viên Phủ và ô 
Dé đem dân đi xin sưu. тъ 

Dân kêu nài mãi mà các quan không ra. Đêm dân уо} tro 

phủ canh, nhất định giữ ông Dé. 
Tòa đại lí cách phủ li hai cây số, biết dân thù oán Đề Tua 
đại lý đem lính lên phủ đưa Tuệ vẻ Tòa. Khi ra cửa phủ xe dai 
lí đi trước dân nhường lối đi, xe qua dân kéo theo. Trùm ế 
người làng Phước Lợi kêu to: “dán ta xin quan đại lí giao 
để dân ăn gan”. Toàn đám đông thanh “da” vang lừng. Đề 
ngôi trên xe hộc máu gục xuống, vẻ đến Tòa đại lí thì tắt 
| Trùm Thuyết sau bị kết án tử hình, chém ở Tam Kỳ, 
án có câu: р 

“Thanh thanh thực Đề đốc can, nhất hó nhi thất ri с 
dán giai ig”. 

D- Ниуёп Hàa Vang. 

Dân huyện Hòa Vang khổ vẻ suu làm đường за dưới qı 
hành hạ của Lãnh Điểm, cũng như dân Tam Kỳ đối với Đi 
Tuệ. Cụ Ông Ích Đường con ông Tán Nhì cháu Ông Ích Khi 
có đi vào Nam với cụ Tây Hó và ra Bắc ở dón Dé Thám. Du 
cùng dân chúng sắp vây bắt Lãnh Ріёт, thì trước nửa giờÐ 
đã nghe tin, lén xuống xe lửa Tourane - Faifoo trổn thoát. ˆ 

Sau Đường bị xử tử hình ở Túy Loan. 

G- Huyện Quế Sơn và huyện Duy Xuyên. 

Hai viên tri phủ huyện này không làm điều gì ác lắm nën 
dân không oán, khỏi bị nạn “dân vây” như các phủ huyện khác: 
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PHONG TRÀO LAN RỘNG 
Việc kháng thuế xảy ra, Chánh Sáu làng Gia Cốc xuống 
tinh lanh bằng vé hiểu trấp. Y làm nhà giam, muốn thị oai, dọa 
dân bắt đi xin sưu vẻ giam. Dân thù ghét, đêm đến vây bắt 
đem trấn nước. Vẻ vụ này lính vẻ tuần tiều sắt chém Tú Cang, 
đốt nhà Ấm Tân, sau lại có Hương... bị tử hình. 
Châu Thượng Văn hiệu Thơ Đồng. Bạn thân với các cụ 
Tiểu La, Sào Nam. Trong ngoài thường có thư từ qua lại mà 
chính nhà Châu là cơ quan. 
Bị bắt Châu mắng chửi chính sách bóc lột Pháp và nhận 
cả mọi việc, từ cách mạng đến cuộc chống sưu dèu một tay 
mình để xướng. Vào ngục rồi giải lên tỉnh đề kết án, Châu 
tuyệt thực trong hai mươi ngày. Ngày đày ra Lao Bảo tới Huế 
thì tắt thở. Châu tuyệt thực bảo người bạn cùng giam: 
“Tôi làm phân dễ, còn phẩm khó saw này các bạn, gắng lấy”. 
Người bạn có khóc Châu. ® 
a) “Nhân gia úy tử, quân độc bất tham sinh, bát xích tu 
mi, tu đữ hà sơn dinh nhất bảo; 
“Thùy vi kì nan, quân khước vi kì dị, nhất phân trách 
nhiệm, các lương tâm huyết cáo đồng bào”. 

Nghĩa là: 

“Người đều sợ chết, ngươi chẳng tham sống nho, tám 
thước mày râu, thẹn với non sông lo bữa gạo. 


(1) Người bạn: tức Huỳnh Thúc Kháng. 
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«Ai đương oiệc khó, người dành làm vige dễ, mt phẩy od 
tiệc, hãy đem tám huy tỏ đồng bào %), 
b) “Ngã bất nan xả sinh, nại hà tại Trung thử 
š ‚па а g thiên 0 
khai, Da lý thất niên tiền vị diễn. là. 1 
н “Quân паі năng tựu nghĩa, nan đắc giả vạn thế kinh 
thủ, Thư dương thiên tải hậu do văn”. Y 
Nghĩa là: 
“Ta có tiếc cái sống đâu, khổ vì dịch Trung thiên më, 
Dũ lý bảy năm chưa diễn trọn. 
«Người làm trót điều nghĩa đấy, khó là binh muôn đời giữ. 
ven, Thú dương ngàn thuò vån nghe thom. 
(Sau Cao Vân lên đoạn đâu đài trong cuộc Duy Tân ki 
nghĩa, rõ không phụ với câu đối trên). аф 
Trân Ош Cáp lên đoạn đâu đài (8 
Cụ Тгап Ош Cáp là một lãnh tụ trong phái để xướng. 
Tân học, sánh với cụ Tây Hồ phong khí Quảng Nam có chiêu. 
đổi mới. Nào thương hội, nào trường học, cùng diễn thị 
Âu trang v.v... Cụ có sức cảm hóa rất mạnh, vì thế trong d 
tân cựu xung đột, cụ đã thành cái dinh trước mắt các n 
đương cuộc cả Nam và Pháp. Đương làm Giáo thọ ở 
Thăng Bình, bèn bị đổi vào làm Giáo thọ ở huyện Tân Ð 
tỉnh Khánh Hòa. 


Cụ vào Tân Định đầu tháng giêng năm 1908 đến cuối 









































(1) Chỗ này có lë mất một đoạn. Vì câu đối sau Trần Cao Vân khóc 
Thượng Văn. 
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hai ở Quảng Nam mới có tấn kich dân chúng xin sưu. Thực 
tình không rõ đâu đuôi câu chuyện, không những không can 
dự, cũng không ngờ có thể xảy ra một cách lan rộng như thế. 

Ра là cái nêu để bọn quan lại Tây Nam thủ cựu châu mắt 

vào lại thù hiểm riêng là khác. Nhân dịp dân xin sưu, dùng kế 
đâm cụ một vết thương, viên quan hèn mat nọ? xui người viết 
thư nặc danh cổ động việc chống sưu, do nhà bưu điện gởi vào 
cho cụ mà do viên tri huyện Tân Định chuyển giao. 

Viên tri huyện này tiếp được bức nào của cụ là đưa sang 
Tòa sứ mà không đưa sang cụ, Tòa sứ giao tỉnh xét. Quan tỉnh 
cùng bọn trành hó được dịp ninh người Pháp, lập công kết án 
tử hình, cho cụ là người đứng đầu cuộc chống thuế cà xứ Trung 
Kỳ, bắt đưa ngay lên đoạn đâu đài rồi mới tư Bộ. Đây là theo lời 
người làm việc trong tỉnh Khánh Hòa là người phủ Điện Bàn 
hiểu việc ấy thuật lại. 

Cái án “mac tu hữu” ® cùng giọt máu vị quốc dân hi sinh 
của cụ nhuộm sâu vào lòng người không khi nào phai mà bọn 
trành hồ thêu dệt giết người đó kẻ bị đui mù, người bị chết 
dịch, và bị tiếng mắng chửi muôn đời. Rõ là trời có con mắt. 


Bản án quan tòa tỉnh Quảng Nam buộc tội 
(Dịch theo nguyên văn chữ Hán) 
“Bọn Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Lê Bá Trinh, 


) Viên quan hèn mat: tác già không muốn nhắc tên, tên hắn ta là Phạm 
Ngọc Quát đương kim án sát Khánh Hòa. 
(2) Mạc tu hữu: Chẳng cán có, Không cán có chưng cớ cũng vån làm án. 
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Dương Thạc, Trương Bá Huy, Nguyễn Thành v.v... đều là người. 
trong khoa mục danh sắc há không biết người phản quốc 
Bội Châu là không nên theo mà Nguyễn Thành thấy y tới nhà 
bèn mời Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhau nh hề 
nghị. Kế đó Phan Bội Châu ra khỏi nước, bọn Phan Thúc D у ү 
Lê Bá Trinh và Nguyễn Đình Tấn cùng xướng lập thương h б 
ngấm ngâm gởi tiền tư trợ. Theo “ngụy tác Hạ” ® đã khai “Phan. 
mỗ có gửi vé mỗi người một bức thư không rõ trong thư nói. 
gì... xem dấu tích hành vi như thế, bảo rằng không nhị tâm có 
ai tin được? | 
“Nay xét làm thi có câu “xóa ma lao lung” gởi thư có câu ˆ 
“cường quyền diện tự” mà các bài diễn thuyết đẻu nêu câu 
“lấy yêu đồng bào làm tôn chỉ”. Tuy trong cuộc diễn thuyết - 
vẫn nói các chỉ tiết: “Khai trí trị sanh, tỉnh xa sùng kiệm”, 
song đại khái đề xướng “dân quyền” làm mục đích, khêu mi 
bội loạn cho phần đông. Dò xét đến nguồn gốc là do Phan ` 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đẻ xướng mà các người kia k 
phụ họa theo. Hiện hạt dân náo động, hẳn do thuyết ч 
quyền làm bước đầu mà kích thành cuộc biến này. Nếu không ˆ 
с аф nghiêm trừng thì nhân dàn bắt chước làm сап, > 
ng khói có phòng ngai dén chí itri 
ста g ngại ính quyển mà cuộc cai Б 


“Và chăng, việc này thủ xướng chẳng qua một vài к 
còn thì biết mà không ra thú, hoặc không biết mà theo mü, 










































(1) Người làm uiệc ngụy tên là Hạ. Ngu; à Т 
$c ngy a. yên ông này tên là Lê Văn Hạ lúc. 
đầu theo Phan Đình Phùng sau y vẻ đầu Pháp. : 
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một mai bủa vào lưới tội cả thì nhà nước có chỗ bất nhẫn. Vậy 
nên xét theo lúc bình nhật tham hợp cả chứng luận, kiết nghĩ 
minh bạch cho được thỏa đáng: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc 
Duyện cùng Phan Châu Trinh đồng tội, xử tử đày ra Côn Lôn, 
gặp ân xá không tha, còn Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh, Trương 
Bá Huy v.v... trượng nhất bách đồ tam thiên lí cải hạng khổ sai 
cửu niên”. 

“Trên làán mấy người, còn Tú Dương ® Hương Cảnh, Hương 
Quân dày ra Côn Lôn không rõ kết án thể nào. Riêng “Trân Cao 
Vân còn giải vào Bình Định mới kết án, năm sau cũng án chung 
thân đày ra Côn Lôn. Cộng cả sĩ dân là 9 người. Cụ Phan Tây 
Hó, ở Hà Nội giải vë Huế dày ra trước. Còn Thông Cao, Dương 
Thưởng v.v... đày ra Lao Bảo là khác. Không kể số đông chín 
năm giam ởtỉnh, như án Châu Chế vì cùng đi đồng thuyền với 
Giáo thọ Tràn Quí Cáp, án Tư Cán dạy học trò tập thể thao là 
giáo nhân dũng dược phóng tứ... 

Đọc án trên, thấy cái lối quan tòa Nam triều buộc tội không 
cân chứng cớ, không biện lệ luật, lấy ý đoán chừng mà kết án. 
La hơn nữa là bắt giam vào ngục, rôi bắt đi dày trước, sau không 
tuyên án. Án trên là sao lục trong hồ sơ. ® 

Lúc ở ngục giam từ cuối tháng hai đến tháng tám năm 
1908 mới phát Côn Lôn. 


(1) Tú tài Dương Thạc. Á 
(2) Xin doc thêm Trung Ky dán bién thi mat kí. Phan Châu Trinh: Lê Âm, 
Nguyễn Q. Thắng dịch, sẽ rõ hơn. 
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Quảng Ngãi 
Trước cuộc cự sưu thì Quảng Ngãi cũng như Quảng. 
sĩ phu như Cử Suy, Cử Quản, Cử Cẩn, Bố Khiết © Ấm Loan fı 
Phạm Cao Chẩm cùng một số đã xem báo sách mới đã 
người xuất dương du học như Lê Cơ, Lam Trung v.v... tân 
có chiều xung đột. 

Đến nhịp “cự sww” xảy ra, bọn buôn bán ra Hội An thấy! h 
truyền tin đến Quảng Ngãi là dân chúng hưởng ứng một cách. 
bồng bột. 7 

“Trước hết dàn chúng tụ tập xung quanh tỉnh và các phú 
huyện, lại có vài người Quảng Nam chi mang cái kéo, cái lược 
và truyền nhau cúp tóc xin sưu. Trong bọn quan coi đốc vì 
sưu, có Lãnh binh X. hành hạ dân gieo oán thù sẵn, dân vây 
vợ con viên lãnh binh làm nhà giam giam lại. Ngoài ra dán 
truyền đơn kể tội quan Quận công Thạch Trì. 2 ở 

Thế là thân sĩ và dân bị bắt giam, có cái hình cụ rất mới là 
làm cái gông bằng cây tre dài, сопе chung ba bốn người vào 
một gông, mà bắt phơi nắng. Ngoài ít dân bị bắt, ông Bố Khiết 
trước làm Тап tương lúc Nguyễn Thân đi tiču Quảng Nam và. 
Nghệ Tĩnh, ông Ат Loan cựu dàng Cần vương bị tử hình, còn 
các ông Cử Suy, Cử Quản, Tú Chẩm, Tú Tuyên, Huyện Mai bi 
đày ra Côn Lôn. Cử Quản chết ngoài đảo. Cử Sụy và Tú Chẩm 
tha vẻ, lại tham gia “Duy Tán khởi nghĩa”. Cử Syy bị tử hình, 








































































(1) Tức Bố chánh Lê Khiết trước theo Nguyễn Thân nh 
theo Cách mạng. ý Ms 
(2) Tức Nguyễn Thân. 
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còn Tú Chẩm lại đày ra Côn Lôn, sau bị chết bắn với Nguyễn 
топа Thưởng trong tấn kịch “tà chung thân khởi nghia” năm 
1918. 
Quanh cuộc cự sưu này, ông tú Tràn Kỳ Phong (Nghĩa 
3ình) trước kia cùng Tú Cơ (em Cử Cẩn) có sang Tàu gặp cụ 
Sào Nam ở Quảng Đông, Quảng Tây, mang một ít sách mới về. 
Đến cuộc cự sưu, ông trốn thoát ra mièn Bắc, định sang Tàu 
nhưng đường sá canh phòng nghiêm nhặt, đành trở vè miễn 
Nghệ Tĩnh, rồi vẻ Quảng Nam bị bắt cũng đày ra Côn Lôn. 
Cháu ông Tú Chám, Phạm Cao Đài cũng trốn ra nước ngoài 
học chế tạc đạn ở Hương Cảng, có bệnh long óc sau bị bắt đày 
ra Côn Lôn rồi cùng Hy Cao, Cửu Cai kết bè gỗ vượt biển sang 
Quảng Đông rôi đi Thượng Hải, Ну Cao bị bắt giải vé Hà Nội, 
nhân binh đau óc ở ngục Hỏa Lò rôi chết tại đấy. 

Sĩ phu cùng дап Quảng Ngãi khẳng khái, và kiên quyết, 
phản đông hi sinh vì nước, một mực thẳng tới không thối lui 
trước một trở lực nào. Đại khái như ông Cử Cán với Nguyễn 
Thân công nhiên bài xích không kiêng nể. Lúc ông Khiết, 
ông Loan bị tử hình, ông ta định chắc đến lần mình gọi lớn: 
“Làm trai có chết thế mới tươi tốt", nhưng ông ta lại khỏi bị, 
nên có bài thơ: 





Cố quốc sơn hà trọng, 

Tàn triều thế lực khinh. 
Hùng tâm vong dinh hoặc, 
“Tố mộng đoạn nghê kinh. 
Dục hiện Cao trường khấp, 
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Ninh tri Cát bát thành. 
“Túng nhiên lưu nhiệt huyết, 
Đồng loại hấp văn minh. 


Nước cũ non Sông nặng, 
Triều tàn thế lực hèn. 
Thân sá kiêng đâu vac, 
Lòng thè giết loài kinh. 
Muốn học Cao luôn khóc, 
Nào hay Cát chả niên. 
Tha hồ trôi máu đỏ, 
Đồng loại hưởng uăn minh. 
Bình Định 
Ai cũng biết Bình Định là đất gây dựng nên vị anh hùng 
Nguyễn Huệ, từ một tên dân trong thôn quê quật khởi vùng 
vẫy non sông, mấy năm trường oanh liệt làm cho quân Mãn 
Thanh, quân Xiêm kinh hồn khiếp vía. Lại như Mai Xuân 
Thưởng, Tăng Bạt Hổ, trong cuộc khởi nghĩa hội Cán vương, 
Маі thì tử tiết, còn Tăng bón tầu cả trong nước và ra ngoài, 
trường trải trên hai mươi năm trời, lại cùng cụ Sào Nam gây 
cuộc cách mạng chống Pháp. Nhân dân Đỏ Bàn xưa nào có 
phải là dân hèn! 
Cuộc cự sưu ở Nam, Nghĩa vừa lan vào Bình Định, thì 
ngọn sóng khởi lên một cách bỏng bột hơn các nơi. Nhân cuộc 
Nam Nghĩa quan trường đã có lệnh gọi các quan phủ huyện về 
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tỉnh cà. Dân tới phủ, huyện còn gặp Һу thông, tên lệ nào đều 
bắt cúp tóc, còn toàn dân thì nêu hai chữ “đồng bào” đề hiệu 
triệu có đặt ra “anh hai, anh ba, anh t” nhường chức “anh cå” 
cho người ngoài Nam, Nghĩa. Khắc con dấu “đồng bào kí" phát 
thẻ truyền khắp trong dân gian. 

Dân chúng một mặt kéo đến quanh tỉnh, sắp đặt có thứ 
lớp và cắm thẻ nêu, lớp trong là dân cảm tử, lớp ngoài là dân 
tự cường v.v... rồi lớp này thay lớp nọ, người ở nhà thì mang 
cơm gạo cho dàn xin sưu, kéo dài như thế gàn cả tháng. Một 
việc táo bạo là bắt bọn thu thuế chợ, nhất là tay nào ác nghiệt 
có tiếng. Thấy bắt mà không thấy trở vẻ, nói giải ra đinh 
“anh cả” (Nam, Nghĩa) xử án... 

Ông Hỏ Sĩ Tạo người đạo đức danh vọng trong tỉnh, nhà 
ở gân chợ Câu Chàm, (cách tỉnh lị độ vài cây số) làm tri 
huyện gặp tang sự ở nhà. 

Dân chúng kéo nhau tới nhà ông lớp này tiếp lớp khác, 
buộc ông đứng tên kí cho đồng bào. Ông từ chối mãi, nhưng 
chúng cứ đến. Thế là ông bị bắt cùng Nguyễn Trọng Trì (Cần 
vương cựu đảng), tú tài Nguyễn Duy Viên, học sinh Hồ Như 
Ý cùng hào dân rất đông. Sau khi tan cuộc, quan tỉnh cho lính 
vẻ nhà quê phát bài chỉ thuế cho các làng mà còn có người bị 
dân bắt giết. 

Tän kịch xin sưu ở Bình Định, người ta gọi quen là giặc 
«dòng bào” hay đảng “cúp tóc” kết cục vài mươi người bị tử 
hinh ở chợ Cầu Chàm và mười một người bị dày ra Côn Lôn. 

Tu Viên, Học Ý, Chánh Hàm, Phó Khả, Trùm Lập, Xã 
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Hữu, Hồ Cương, Hương Thức cùng dân: Chi, Can, Tính 
người này là thường dân đi đốn củ? gặp lính bắt chớ không 
phạm tội gì). i 





4 
Phong trào “cúp tóc” ở Bình Định viên phủ X ra tờ cảnh 
cáo người ta còn truyền tụng có câu: j 
“Than ôi! Biển khổ ngàn trùng, сии vót ngoa truyền Phát sóng, 
Gió to một trận dân đen cå thây hóa tháy tu” ) 
(Ta hó khó hai thiên trùng, tế độ ngoa truyền hoạt Phật, 
Cuóng phong nhất trận kiểm lê tận hóa hành tăng). 
Xem thế đủ biết phong trào này ở Bình Định rất bỏng bột, 
Phú Yên 
Ở Phú Yên mới có vài người Bình Định vào cổ động, cúp 
tóc xin sưu ở mièn Sông Câu thì bị bắt, Hương Đơn bị bắt ở 
Vũng Lấp kết án tại Tòa tỉnh Phú Yên, bảy năm đày Côn Lôn. 
і Соп ông Tú Trung ra học ó Quàng Nam, trường Diên Phong 
bị bắt giải vẻ. Ông Tú Thường ra Quảng nói chuyện tân thơ 
cũng bị đày đi Lao Bảo. 
Khánh Hòa 
Cụ Tràn Quí Сар, người Quảng Nam bị lên đoạn đâu đài ở 
Nha Trang, cái án vô nhân đạo này, khi oan ức rung động khắp 
trong nước. 
Nguyễn Tư Trực, con bà Đốc Chi, năm trước cùng cu 
Tây Hồ và cụ Thai Xuyên Nam du còn ghé nhà ở chơi mấy 
hôm, đọc bài thi “Chí thành thông thánh” cùng bài phú “Lương 
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ngọc danh sơn” Tư Trực có nhớ đôi câu đọc chơi cũng bị bắt 
tra tấn. 
Bình Thuận 
Cụ Đặng Nguyên Cần, hiệu Thai Sơn, trước làm Đốc học 
ở Nghệ An vì bị nghỉ trong đảng Đông học nên đổi vào Đốc 
học Bình Thuận cũng bị bắt giải vẻ Nghệ An, sau đày ra Côn 
Lôn. 
Trên đây là tấn kịch ở miền Nam, sau đây là chuyện xảy 
ra ở miễn Bắc. 
Thừa Thiên 
Thừa Thiên là nơi gàn vua quan hơn các tỉnh khác, đổng 
thời kinh đô lại là nơi sĩ phu và học giới trong nước tụ tập, vì 
thế trong sĩ phu có người đã tiêm nhiễm Tân học cùng sách 
báo mới ở nước ngoài lọt vào, dù là phải quan trên thường răn 
dỗ cũng không ngăn được phong trào mới, nên chính ở Thừa 
Thiên cũng có mở hội buôn hưởng ứng với hội “Нор thương” 
ở Quảng Nam cùng hội “Tiêu dwong” ở Nghệ An, nhất là bản 
Điều trần của cụ Tây Hó được nhiều người tán tụng. 

Nhân tấn kịch cự sưu miễn Nam, dân chúng ở Thừa Thiên 
cũng nổi lên một cách bỏng bột có bắt viên Lãnh binh сат 
giữ. Nhưng lúc ду ông Trân Trạm làm Phủ doan có tính thanh 
bạch được lòng dân kính nể nên thu xếp được mau. Trong 
đám lãnh tụ đồng dàn có cậu ấm sinh trẻ tuổi là Lê Đình 
Mộng, người Gia Lê bị án chung thân đày ra Côn Lôn. 

Sau bốn năm được tha vẻ, lại có cậu học trò tên là Quýnh 
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đi trốn cùng một ít thân sĩ bị giam (cu cử Võ Bá Hap v.v...) 
Quảng Trị - Quảng Bình 
Hai tỉnh này mới rục rịch bàn nói đến chư: 
: i Гел yên cự s 
chưa kịp hành động thì sĩ dàn đã có người bị kết án “hu б. 
Nam, Nghĩa cu swu chí sĩ”. Cái án rõ là thú nhi! Và mai mia 
làm sao?! 
Hà Tĩnh - Nghệ An 
Nghệ Tĩnh và Nam Nghĩa, từ phái văn học đến phái Cân 
vương Nghĩa hội, thường một mạch câu thông với nhau. Đến 
phong trào Тап học cải cách cùng Đông học cán айі trống một 
nhịp với nhau, dân Nghệ Tĩnh hò reo như gió đưa dièu: Hà 
Tĩnh thì huyện Can Lộc cùng vùng làng Hạ Lôi, Kỳ Trực dân 
chúng tụ họp vây huyện, Nghệ An dân cũng xôn xao tụ tập, 
truyền đơn dán khắp nơi, kể tội quan lại rất kịch liệt. Có chuyện 
thú là quan huyện hỏi dân: ' 
~Ai bày các anh làm uiệc này? 
— Bám quan! Tân thơ! 

Ç Vu này Hà Tĩnh có Trinh Khắc Lập, Nghệ An Nguyễn Hàn 
Chỉ là hai tay học cứng; quan trường cho là “tó; khói” nên bị tử 
hình, đồng thời bị đày ra Côn Lôn với Đốc học Đặng Nguyên 
Cần, Tấn sī Ngô Dúc Kế, cử nhân Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân 
Фа ông này Ы bắt trước vụ cự suu) Dó Tịnh, Đội Phương (cuu 
đảng Cân vương, lý Hạ Lôi, lý Tư, Hương Hạp). 

ñ Маш sau có Cử Trác, Nho San, Kí Long, Tú Kiên, Tú Ngôn, 
Cử Tịnh, Hoàng Xuân Hoành, Lê Võ, Nguyễn Tư Thân (sau 
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cuộc chống thuế, can tội bạo động) cùng bị đày ra Côn Lôn, lí 
Hạ Lôi, Nho San, kí Long, Tú Ngôn, Nguyễn Tu Thản, chết 
ngoài đảo, còn mấy người mãn hạn mới được tha vẻ. 
Lúc ấy có câu đối khóc Trịnh Khắc Lập: 
“Nhân sử giai tiên sinh, tuy sưu thuế vi kim nhật chỉ đại 
vấn đẻ, hổ tước long thôn, yết dục hạ nhi bất năng hạ; 
“Cố sở vị liệt sĩ, tri thiết huyết vi hậu lai chỉ lương kiết quả 
đường kinh oa nộ; đâu khả tón, diệc bất tất tôn”. 
Nghĩa là: 
«Ai cũng như tiên sinh, dẫu sưu thưế là uấn đề to lớn ngày 
nay, сор nuót róng nhai, cổ тибп xưỡng cũng không thể xuống. 
«Xưa gọi bằng liệt sĩ, biết máu sắt là kết дий tốt đẹp mai hậu, 
cháu bình ếch giận, йди óc có còn cũng không cán còn”. 
Và câu đối khóc Nguyễn Hàn Chỉ: 
“Bút dục thư tắc thư, khẩu dục ngôn tắc ngôn, phiên phiên 
khả ái tai, nhân cách đô tùng tân học xuất. 
“Vấn quân thê vị thê, vấn quân tử vị tử, khàn khân hà vi 
già, huyết ngán toàn vị quốc dân lưu”. 
Nghĩa là: 
«Bút muốn uiết thì uiết, miệng muóh reo thì reo; phới phới 
đáng yêu thay! Nhân cách rèn nên từ học mới. 
«Hỏi con vån chưa con, hài vg vån chưa 00; khăng khăng 
làm gì đấy? Máu tươi tuón chảy uới đồng bào”. 
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Thanh Hóa 


“Thanh Hóa trong lúc ấy cũng đã có bạn cựu học cùng Ац 
học hưởng ứng với trào lưu chung, có lập ra Hà thành thưxã 
cùng giao thông với Đông Kinh nghĩa thục ngoài Bắc, Hợp 
thương trong Quảng và Triêu Dương ở Nghệ. Cụ Tây Hồ lúc 
xuất dương vé (1906) có gặp sĩ phu ở Thanh. 

Khi phong trào cự sưu bùng ra ở Nam Nghĩa, sĩ phu Thanh 
cũng nóng lòng hưởng ứng, nhưng chưa kịp hành động mới có 
tờ hiệu triệu quản chúng dán ở đường phố trong tỉnh. Quan 
tỉnh bắt được tờ giấy ấy, biết là do bọn sĩ phu cổ động, bèn bắt 
mấy tay có danh hạ ngục và tra tấn ai viết tờ hiệu triệu ấy. Đại 
ý trong tờ hiệu triệu: «Ойл chúng Мат Nghĩa đã vì khô chưng 
của đông bào, mà họp nhau yêu cầu giảm thuế là một viêc chánh 
đáng, sẽ có kết дий tối. Ấp Thang Mộc là đất danh tiếng xwa nay, 
há toàn cả đàn bà, không có bọn mày râu hay sao? Nếu dân tinh 
Thanh ta lãnh đạm, ngày sau được ân війт иё suu, chưng ta 
dâu biết hó then mà дп пап cũng đã muộn rồi, 0.0...” 

Vë việc hình phạt thì các tỉnh khác đang giữ lễ độ đối với 
đối với sĩ phu, còn ở Thanh thì tra tấn vô cùng dã man rồi kết 
án không cân biết rõ tội lỗi. Ông tú Lê Nguyên Thành đứng ra 
nhận cà, nhưng các bạn cũng không khỏi bị án chung thân hay 
chín năm cùng năm năm đày ra Côn Lôn: cử Xuân, cử Soạn, tú 
Thiệp, tú Tạ, cử Khải, huyện Nam, kí Tín (hai người sau này là 
cha con người Bắc ở Thanh). 

Trên đây là kết cuộc vụ kháng thuế ở Trung Kỳ, kẻ tử 
hình (ngoài dân bị bắn, chém vô danh) có người tên tuổi thì cụ 
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Trản Ош Cáp, Ông Ích Đường, tú Cang, trùm Thuyết, xã Ngoc 


Kinh (Quảng Nam), tán Loan, bố Khiết (Quảng Ngãi) Trinh 
Khác Lập, Nguyễn Hàn Chi (Nghệ Tĩnh) đều lên đoạn đầu đài. 

та Thạc, Tán Hàm, Hương Cảnh, Hương Quân (Quảng 
Nam) ® Cử Quản, Tú Chẩm (Quảng Ngãi) Lý Hạ Lôi, Ký Long, 
Nho San, Tú Ngôn, Nguyễn Tư Thân (Nghệ An), Cử Xáng,„Tu 
Thiệp, (Thanh Hóa) đêu bị chém hoặc bị đày ra Côn Lôn. 

Chết ở Lao Bảo thì thì có Thông Cao, Dương “Thưởng vv... 
còn chết ở các lao tỉnh thì không kể hết được®. 

(Huỳnh Thúc Kháng) 


(1) Huỳnh Thúc Kháng là một trong ba nhân vật lanh đạo, nhưng уЗ bản 
chất của sử gia, nên không được ông nhắc đến Ка ША. л 

i ỳ і і òi рй tho ойл, іс vụ 

(2) Trích lại trong Huỳnh Thúc Kháng con người vå th 3 "31 
khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, 1972, Sài Gòn, NXB Văn Нес tái 


bản, 2002, Hà Nội. 
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VIỆT VĂN - HÁN VĂN 


~ Đào Duy Anh - Đấf „ước Việt Nam їс đời, NXB 
Thuận Hóa, 1995. Do; 

- Nguyễn Thế Anh - Viêt Nam аибі thời Ph 

Ў í áp đô 

NXB Lửa Thiêng, 1970, SG. Ё 

~ Nguyễn Thế Anh, Văn Vi, Cuộc khán, i 

ñ ‚ Си g thuế miễn 

Trưng qua các Cháu bản triều Duy Tân, Bộ văn hóa, Giáo 
dục và Thanh niên XB 1973, Sài Gòn. Ч 


Và các chuyên đẻ trong Nghiên cứu Huế 
2000, 2001, 2002). . 


= Khuyết danh (Dương Văn An đẻ tua) - Ó chá 
lực, Bùi Lương dịch, 1961, Sài Gòn, —_ L 


tro Phi Bằng (Huỳnh Thúc Kháng) - Thi vän các nhà chí 
sĩ Viêt Nam, Tân Thanh, 1937, Huế. 


~ Thái Bạch - Thi vän диде cãm thời Phá, ) i 
Trí, 1968, Sài Gòn. lo 


= Trương Bá Cần - Nguyên Trung Tó ді 
ут Ш g Tó, Con nguoi vå 
tác phẩm, NXB TP.HCM, 1988. У 
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~ Trường Chinh - Chú nghia Mác vå uăn hóa Việt Nam, 
NXB Sự Thật, 1964, Hà Nội. 

— Phan Bội Châu - Phan Bội Cháu toàn tập, NXB Thuận 
Hóa, 1993, Huế. 

= Phan Bội Châu niên biểu, Nguyễn Khắc Ngữ giới 
thiệu, NXB Văn Sử Địa, 1970, Sài Gòn. 

— Phan Bội Châu - Tự Phán, NXB Anh Minh, 1956, Huế, 
NXB Văn Hóa TT tái bản, 2000, Hà Nội. 

= Việt Nam vong quốc sử, Nguyễn Quang Tô dịch, NXB 
Tao Đàn, 1970, Sài Gòn. 

— Phan Huy Chú - Lịch triều hiến chương loại chí, Tó 
Nguyên Nguyễn Thọ Dực dịch, Phủ QVKĐTVH xuất bàn, 
1972, Sài Gòn (bản có chữ Hán). 

— Hải trình chí lược, Phan Huy Lê, Tạ Trọng Hiệp dịch 
tiếng Việt và tiếng Pháp, Association Archipel xuất bản, 
Paris, 1994. 

= Phan Du, Mông kinh sw, NXB Сао Thơm, Sài Gòn, 
1971. 

— Cao Xuân Dục - Trần Xáng - Đại Nam Nhất Thống 
Chí, tỉnh Quảng Nam, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch (kèm chữ 
Hán) Bộ QGGD XB, 1964, Sài Gòn, 

— Cao Xuân Dục - Quốc friều huong khoa lực, Bản chữ 
Hán - (Microfilm) Thư viện Viện khảo cổ Sài Gòn, bản dịch 
NXB TP.HCM, 1994. 
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— Quốc triều đăng khoa luc, Lê Mạnh Liêu dịch, Bộ 
QGGD xuất bản, Sài Gòn, 1962: 

— Nguyễn Sinh Duy - Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam, 
NXB Đà Nẵng, 1996. 

= Nguyễn Sinh Duy, Phạm Long Điền - Сиби sổ binh 
sinh Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn, 1974. 

— Huỳnh Khắc Dung - Sử liêu Việt Nam, Trung tâm 
Học liệu, Bộ Giáo Dục, 1972, Sài Gòn. 

- Trịnh Hoài Đức - Gia Định thành thông chí, Tu Trai 
Nguyễn Tạo dịch, Nha Văn hóa XB 1972, Sài Gòn. 

^^ Lương Vĩnh Thuật, Trån Công Định - Nhà cách mang 

Trân Cao Vân обі Trung Thiên dịch - Trung Thiên đạo, Cali 
fornia, USA, 1994. 

~ Nguyễn Kim Đính - Gwong chí sĩ, Sài Gòn, 1926. 

— Lam Giang - Trân Quí Cáp và tư trào cách mang dân 
quyền đầu thế kỉ ХХ, Đông A xuất bản, 1970, SG. 

~ Trân Văn Giáp - Lược truyện các tác gia Việt Nam, 
tập I, II, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1983, 1989. 

— Tìm hiễu kho sách Hán Nôm, tập I, II, NXB KHXH Hà 
Nội, 1986, 1990. 

– Hoàng Cao Khải - Viêt sử yếu, Lê Xuân Giáo địch, 
Phủ QVKĐTVH XB, 1971. 

— Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng - Bức thư trả lời chung, 
nhà in Tiếng Dân, Huế, 1945. 
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~ Thi tà từng thoại, nhà in Tiếng Dân, 1939, Huế. 
~ Huỳnh Thúc Kháng - Hưỳnh Thúc Kháng tự truyện, 


Anh Minh dịch và xuất bản, 1963, Huế. 


~ Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Anh Minh xuất bản, 
1957, Huế. 
~ Bức thư bí mật gởi Kì Ngoại Нди Cường Đổ, Anh Minh 
xuất bản, 1967, Huế. 
— Phan Khoang - Việt sử xứ Đàng Trong, Khai Trí xuất 
bản, 1971, Sài Gòn. 
~ Việt Nam Pháp thuộc sử, Phủ QVKĐTVH xuất bản, 
1971, SG. 
~ Trần Trọng Kim - Một cơn gió bui, Vinh Sơn, XB 1969, 
Sài Gòn. 
— Việt Nam sử lược, Bộ QGGD tái bản, 1970, Sài Gòn. 
~ Dương Ky - Việt sử khảo lược, 1961, Sài Gòn. 
– Ngô Рис Kế - Phan Tây Hü di thảo, 1926, Hà Nội. 
~ Phan Khôi - Chương Dân thì thoại, nhà in Đắc Lập, 
Huế, 1936, NXB Đà Nẵng tái bản 1998. 
~ Nguyễn Văn Hàu - Thoại Ngọc Hầu và nhng cuộc 
khai phá miền Hậu giang, NXB Hương Sen, 1972, Sài Gòn, 
NXB Trẻ 2000. 
~ Hoàng Xuân Han - Lý Thường Kiệt, Ban Tu thư Đại 
học Vạn Hạnh tái bản 1966, Sài Gòn. 
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~ Га Sơn phu tử, NXB Minh Тап, 1954, Paris. 
— Lê Văn Huu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... - Dai Việt 


sử kí toàn the, Một nhóm dịch giả 
Nội (bản có chữ Н), ВИНО 


~ Lê Thị Kinh (Phan Thị Minh) - P) 2и Туй 
các tài liệu mới, tập I, П, NXB Dà Nẵng : BÓN - - 


— Nguyễn Lang - Viêt Nam Phật giáo sử luậ 
от 7 át giáo sử luân, NXB Văn 


~ Đào Trinh Nhất - Viêt sử giai i, ộ 
tờ HIỂU 121 sử giai thoại, NKB Cộng Lực, 


– Đào Trinh Nhất - Đông Ki H 
ИЖЕ awan ng Kinh nghĩa thuc, NXB Mai 


~ Phan Đình Phùng, NXB Tân Việt, 1957, Sài Gòn. 
- Li Tana - Xứ Đàng Trong - Lịch sử binh tế - xã hội 


Việt Nam thế ki 17 và 18, Nguyễ i аі 
TEHON , Nguyễn Nghị dich, NXB Trẻ 


~ Thái Nhân Hòa (chủ biên) Pha: í Thứ 
Г ат Ph fi tw tưởng 
canh tân, NXB Đà Nẵng, 1995. КОБО, 


~ Thế Nguyên - Phan Cháu Trinh, Tân Việt, 1958, Sài Gòn. 

-Thé Nguyên- Hưộnh Тіс Kháng, Tân Việt, 
ий guyên - Huynh Thúc Kháng, Тап Việt, 1957, 

— Văn Nhân - Hoàng Diệu, Hà Nội, 1954. 


— Lê Nguyễn - Ха hội Vië і Phá, б 
ОРЕВ ôi Việt Nam thời Pháp thuộc, NXB 
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~ Anh Minh - Ngữ Hành Sơn chí sĩ, Anh Minh xuất 
bản, 1962, Huế. 
~ Kiều Oánh Mậu - Bản triều nghich bạn liệt truyện, Bộ 
QGGD Sài Gòn xuất bản, 1963. 
~ Đặng Thai Mai - Văn thơ yêu nước cách mạng Việt 
Nam đầu thế ki XX, Văn hóa xuất bản, Hà Nội, 1964. 
~ Thơ uăn Phan Bội Châu, Văn hóa xuất bản, 1960, 
Hà Nội. 
~ Nhóm tác giả - Danh nhân đất Quảng, NXB Đà Nẵng, 
1987. 
~ Tự điển Văn Học, tập 1, II, NXB KHXHVN, Hà Nội, 
1982, NXB Thế Giới, 2003. 
~ Cục thống kê Quảng Nam - Đà Nẵng. Quảng Nam - 
Đà Nẵng: Hai тиоі năm xây dựng và phát triển, 1995, Đà 
Nẵng. 
~ Những uấn đề lịch sử Việt Nam (nhiều tác giả nước 
ngoài) Tạp chí Xưa Nay và NXB Trẻ TPHCM, 2001. 
~ Bằng Giang - Văn học Quốc ngë Nam Kì, NXB Trẻ 
TPHCM, 1996. 
~ Bằng Giang - Mãnh vun văn học sử, Chân Lưu, 1974, 
Sài Gòn. 
~ Phạm Khắc Hòe - Từ triều đình Huế đến chiến khu 
Việt Bắc, NXB Hà Nội, 1983. 
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-Lam Giang, Võ Ngoc Nha - Đặng Đức Tuấn tinh hoa 
công giáo yêu пибс, 1970, Sài Gòh. 

— Phan Văn Hùm - Ngồi tü khám lớn, Báo Thần Chung 
XB, 1928, Sài Gòn. 

~ Phan Văn Hùm - Nỗi lòng Рд Chiểu, Tân Việt, 1958, 
Sài Gòn. 

— Nguyễn Duy Oanh - Tinh Bến Tre trong lịch sử Việt 
Nam, Phủ QVKĐTVH xuất bản, 1971, Sài Gòn. 

= L.M. Nguyễn Hồng - Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam 
(Q.D, NXB Hiện Tại, 1959, Sài Gòn. 

~ Dương Kinh Quốc - Việt Nam những sự kiên lịch sử, 
NXB Giáo Dục tái bản, 2001, Hà Nội. 

~ Thiếu Sơn - Phê bình và cdo luân, Nam Kí xuất bàn, 
1933, Hà Nội. 

— Nguyễn Văn Siêu, Bùi Quỹ - Phuong Đình địa du chí, 
Ngô Mạnh Nghinh dịch, Tự Do xuất bản, 1960, Sài Gòn. 

- Thích Đại Sán - Håi ngoqi kỉ sự, Nguyễn Duy Bột 
dịch, Đại học Huế xuất bản, 1961, Huế. 

— Phạm Văn Sơn - Chế độ Pháp thuộc tại Việt Nam (Việt 
sử tân biên, Q.7), 1972, Sài Gòn. 

~ Hành Sơn - Cự Trân Cao Vân, người điều động cuộc 
cách mệnh 1916, Minh Tân xuất bản, 1952, Paris. 

— Chu Thuấn Thủy - An Nam cung địch kí sự, Vĩnh 
Sính dịch, Hội Khoa học lịch sử XB, 1999. 
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~ Mật Thể - Việt Nam Phật giáo sử lược, NXB Minh 
Đức tái bàn (không ghi năm) Đà Nẵng. 
ễ à à Vũ Trinh - Hoàng 
— Nguyễn Văn Thành, Trân Hựu, nh - Нос 
Việt luật lê, Nguyễn Q. Thắng, Nguyên Văn Tài chú dịch, 
NXB Văn Hóa TT, 1994, Hà Nội. i 
— Nguyễn Thiệu Lân, Quốc sử tạp lực, Nhà sách Khai 
Trí, 1967, Sài Gòn. , l 
— Lê triều hình luật Quàt Hồng Đức), Nguyễn Q. Thắng 
chú dịch, NXB Văn Hóa, 1998, Hà Nội. 
ễ á ễ Thế - Tờ điển nhân 
– Nguyễn Q. Thắng, Nguyên Bá с 
uật lịch sử Việt Nam, NXB КНХН, 1991-1992; NXB Văn Hóa, 
1993, 1997, Hà Nội, NXB TP. HCM, 2006. s 
— Nguyễn Q. Thắng - Từ điển tác gia uăn hóa Việt Nam, 
NXB Văn Hóa, 1999, Hà Nội. р, 
Nguyễn Q. Thắng - Mấy ấn đề học thuật Việt Nam, 
NXB Văn Học, 1994, Hà Nội. я 
ё á iến trì ăn nghệ miền Nam, 
Nguyễn Q. Thắng - Tiến trình văn nghi 
NXB Ал Giang, 1990, NXB Уап Нос tái bàn, 1998. 
è á ỳ í ¿ng Con nguoi vå 
Nguyễn Q. Thắng - Huynh Thúc Kháng : 
thơ ке Phủ QVKĐTVH xuất bản, 1972, Sài Gòn, NXB Văn 
Học tái bản, 2002. ЕЕ 
Š ing — ди Trinh Cuộc đời và 
Nguyễn Q. Thắng - Phan Châu đời t 
phẩm NXB Všn Học, 1992, Hà Nội, 2002, 2006 tái bản. | 
Nguyễn Q. Thắng - Hoàng Sa - Trường Sa, NXB Trè 
TPHCM, 1988. 
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guy: g. 1 А 
n Q. ng, g N 
N. ën Q. Thá Quång Nam Dát nuóc vå nhân våt, 


Nguyễn Q. Tháng Khoa cử và Giáo duc Viê 
uc Viêt Ne NXB 
Văn Hóa, Hà Nội, 1993, TP.HCM 2005. ¡AI 
— Nguyễn Q. Thắng Hà Đình Nguyễn Thuật - Tá, 
NXB TP.HCM, 2005 сИ 
— Nguyễn Q. Thắng - Quảng № ; ì 
á iguyén а Nam trong hành trình 
cối - nhìn từ góc độ uăn hóa NXB TP.HCM, 2005. ` 


~ Lâm Quang Thu- Đất Quán, TTQ 
Р ; tợ trong th 
Tỉnh Thanh Hóa xuất bản, 1976. O tua N 


- Quảng Nam Địa lí - Lịch sử - Nhân våt, Ban Liên lạc 
À А е е 
dóng huong tinh Quảng Nam và UB 
S ng và MTTQ Thanh Hóa xuát 


— Tùng Lâm, Cuộc đời cách mang Cườ ¿ 
Lễ XB, 1957, Sài Gòn. жне ТШШН 
-Thu Trang - Những hoạt động củ 1 
SE 2 oat động của Phan Châu Туй 
tại Pháp, NXB Đông Nam Á, 1983, Paris. ша 
— Nguyễn Văn Trung - Trong Vi ý 2 
\guyê g Vĩnh Ký, nhà ой 
NXB Hội nhà văn, 1993, Hà Nội. Ç kẻ 
— Nguyễn Văn Trung - Chù nghia thuc dân Pháp ở Việt 
km: - Thực chất uà huyền thoại, Nam Sơn XB, 1963, Sài 
òn. \ ў 
` = Nguyễn Văn Trấn - Trương Vĩnh Ký con người vå sự 
thật, Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TPHCM XB, 1993. 
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~ Nguyễn Bá Trác - Hoàng Việt Giáp tí niên biểu, Bộ 
QGGD xuất bản, Sài Gòn, 1963. 
— Nguyễn Trai - Thiên Nam dư hạ tập (không ghi năm). 
— Ức Trai tập (phàn Dư địa chí) Hoàng Khôi dịch, Phủ 
QVKĐTVH xuất bản (bản có chữ Hán), Sài Gòn, 1972. 
-Ta Chí Đại Trường - Lịch sử nói chiến Việt Nam, Văn 
Sử học xuất bản, 1972, Sài Gòn. 
~ Thân người và đất Việt, NXB Văn Hóa. TT, 2006. 
— Phan Thúc Trực - Quốc sử đi biên, Bộ Giáo dục và 
Thanh niên XB, 1973, Sài Gòn. 
~ Phan Châu Trinh - Trung kì dân biến thi mat kí 
~ Đông Dương chính trị luận 
~ Pháp Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam, Nguyễn Q. 
Thắng dich in trong Phan Châu Trinh Cuộc đời và tác phẩm, 
NXB Văn Học, 1992. 
~ Vụ Bảo tón Bảo tàng - Niên Ыёи Việt Nam, NXB 
КНХН, 1984, Hà Nội. 
~ Viện Khoa học Việt Nam - Lịch thế ki XX (1901- 
2000), NXB Văn Hóa, Hà Nội. 
_ Sử Bình Tử (Huỳnh Thúc Kháng) - Thi văn uới thời 
đại, nhà in Tiếng Dân, 1937, Huế. 
~ Võ Long Të - Lịch sử ăn học công giáo Việt Nam, 
NXB Tư Duy, 1965, Sài Gòn. 
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— Nghiêm Kế Tó - Viêt Nam máu lửa, Mai Lĩnh 
bản, 1954, Hà Nội. - ©. 


— Nguyễn Văn Xuân - Phong trào Duy tân, NXB Lá Bối 
1970, Sài Gòn. ç Е 
— Quốc sử quán 
Minh Mạng chính уёи, một nhóm dịch giả Phủ 
QVKĐTVH xuất bản, 1974, Sài Gòn (có kèm chữ Нап). 
Khám định Việt sử thông giám сиол à 
1 l є тис, Đào Du: 
Anh, Hoa Bàng dich, NXB Giáo duc, 1998, Hà Nói. i 
и Nam nhất thống chí tỉnh Quảng Nam, bàn dịch 
của Tu Trai Nguyễn Tạo (có kèm Hán văn) Bộ QGGD N 
bàn, 1962, Sài Gòn. а xa 
Đại Nam hội điển sự lê, một nhóm dich già, NXB Thi 
Hóa, 1994, Huế. SN tại ¬ 
Cháu bản triều Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Thi 
4 n 9 Š d r # 
Tri, Tu Dúc, Thành Th4i, Duy Tàn. е k 
Quốc triều chánh biên toát yếu, 
Hoàng Việt dư địa chí. 
Đại Nam chánh biên liệt truyện, Một nhóm dị i 
í ên, Mộ ich già 
NXB Thuận Hóa, 1993, Huế. ` 
PHÁP VĂN 


~ Nguyễn Thế Anh - Monarchie et fait colonial au Viet 
Nam (1875-1925) NXB L'Harmattan, Paris 2000. 
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-Cristoforo Borri- Xứ Đàng Trong năm 1621, Nguyễn 
Khắc Xuyên, Nguyễn Nghị dịch, NXB TPHCM, 1998. 
— Michel Đức Chaigneau - Souvenir de Ние, in trong 
Bulletin des Amis du Vieux Huế số 2-1939. 
—]. Baptite Chaigneau - Notice sur la Cochinchine (như 
trên). 
~ Charles B. Maybon - Histoire moderne du pays 
ФАппат (1592-1820), Librairie Plon, Nourrit et Cie 
Imprimeurs - Editeur, Paris, 1920. 
~ Louis Jean Baille- Souvenir d'Annam, Plon, 1889, Paris. 
— Alexandre de Rhodes, Tw điển Việt Bó La, Từ điển La 
Bồ Việt. 
— Philippe Deveiller - Histoire du Vietnam, Seuil 1952, Paris. 
— Ch. Gosselin- L'Empire d'Annam. Librairie académique 
Perrin et Cie, 1904, Paris. 
~ Võ Long Tê - Les Anchipels de Hoang Sa et TYường Sa 
selon les anciens ouvrages Vietnamenes d'histoire et de 
geographie, Bộ Văn hóa Giáo duc và Thanh niên xuát bàn, 
1974, Sài Gòn. 
— A. Le Grauclaude - Nhưững thời kì trong đại của пибс 
Viêt Nam trong lúc hài xuân, bàn dich cùa T.X và PV (không 
tháy ghi dàu dé tiéng Pháp) Editions de la Presse Populaire 
de Empire d'Annam, 1933, Hà Nói. 
— Monique Chemillier Gendreau - Le Sowurainelé sur 


735 





Phong Trào Duy tán Nguyën Q. Tháng 


les Archipels Paracels et Sbratleys, NKB L'Harmattan, 1996, ~ Tiếng Dân (Huế) 

Paris. — Cổ học tinh hoa (Hội An) 
-= P. Huard, M. Durand - Connaissan du Vietnam, Hà — Có hoc Quí san (Hué) 

КОП ~ Ngày Nay (Hà Nội) 


Sowuerains et Nofabilites d'Indochine, Editions du 

II Gouvernment Général de lindochine, IDEO, 1943, Hà Nội 5 пв: 
| (không thấy ghi tên tác giả). — Revue Indochine (Hà Nội) T 

— Công báo Viêt Nam Công hòa (Sài Gòn) 

— Qui pháp vung tập (Sài Gòn) 

~ Đặc san Quảng Nam Đà Nẵng, 1995 (TPHCM) 

— Nghiên cứu Huế (một nhóm tác giả) số 1, 3 (2000, 2002) 

Một số Gia Phả, Bằng, Sắc của một số tộc họ ở Quảng 
Nam, và một số bản đỏ cổ Việt Nam, Quảng Nam từ thế kỉ 


~ Bulletin économique de "Indochine (Hà Ni) 


BÁO - TẠP CHÍ 

| — Phu nữ tân uăn (Sài Gòn) 

| — Văn hóa nguyệt san (Sài Gòn) 
— Luc tỉnh tân văn (Sài Gòn) 

~ Tạp chí văn học (Hà Nội) 


l — Trung Bắc tân văn (Hà Nội) ХУХХ. 
| —Lành Mạnh (Hug) Tho văn, vë liên quan đến các dé tài sưu tầm tai địa 
— Thanh Nghị (Hà Nội) phương. 


~ Cải Tạo (Hà Nội) 
| ~ Tab chí Tri Tân (Hà Nội) 
| ~ Tập chí Đại Việt (Sài Gòn) 
~ Tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn) 
— Tập san Sử Địa (Sài Gòn) 
— Tập san khảo сб (Sài Gòn) 
~ Tạp chí Đại học (Huế) 
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CHUONG VI 
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